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TIỂU SỬ NGÔ VĂN:TIỂU SỬ NGÔ VĂN:

Nom de naissance: Ngô Văn Xuyết

Naissance: 1913. Indochine

Décès: 1er janvier 2005. France

Pays de résidence: Viêt Nam, France

Profession:ouvrier, écrivain

Ngô Văn, né en 1913 près de Saigon et mort à Paris le 1er janvier
2005[1], de son nom complet Ngô Văn Xuyết, était un écrivain communiste
vietnamien. (Quatrième Internationale)

Militant anticolonialiste et communiste internationaliste, il fut
pourchassé par le pouvoir colonial puis par le pouvoir stalinien. Né dans le
village de Tan Lo, près de Saigon, Ngô Văn participa, à partir des années
1920, à la lutte anticoloniale dans les rangs du mouvement trotskiste, qui,
contrairement aux staliniens dirigés depuis Moscou par Ho chi Minh,
accordait plus d'importance au combat de classe qu'au combat nationaliste.
Après 1945, les trotskistes vietnamiens, qui avaient acquis une certaine
importance, furent massacrés par les staliniens.

Ngô Văn a décrit le Viêt Nam de sa jeunesse dans Viêt Nam 1920-1945.
Révolution et contre-révolution sous le domination coloniale, et a relaté sa
vie militante et mouvementée en Indochine dans Au pays de la cloche fêlée,
tribulations d'un Cochinchinois à l'époque coloniale. Il y évoque son
enfance, ses activités de militants et sa rencontre avec Nguyễn An Ninh,
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comme lui militant anticolonialiste et créateur du journal La Cloche fêlée
qui parut de 1923 à 1926 à Saigon, et dont le titre évoquait le poème de
Baudelaire sur le mal-être.

Réfugié en France en 1948, il devient ouvrier électricien chez Simca à
Nanterre, puis connaît diverses tribulations qu'il conte dans Au pays
d'Héloïse, avant de travailler comme technicien chez Jeumont-Schneider,
tout en écrivant et en militant avec Maximilien Rubel au sein du Groupe
Communiste de Conseils et à Informations et correspondances ouvrières,
puis à Échanges et mouvement.

Ngô Văn est diplômé de l'École des hautes études et est docteur en
histoire des religions.

NGÔ VĂN

1913-2005

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Ngô Văn
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Sinh năm: 1913. Tân Lộ, gần Sài Gòn

Mất 1 tháng 1 năm 2005, Paris, Pháp

Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp nhà văn, nhà hoạt động chính trị.

Website: http://chatquipeche.free.fr/

Ngô Văn Xuyết 1913-1 tháng 1 năm 2005 hay còn gọi dưới bí danh là
Ngô Văn, trước 1948 ông là một trong những nhà Cách Mạng Trotskyist
người Việt trong Phong Trào Đệ Tứ Quốc Tế ở Việt Nam nói riêng và trong
phong trào cộng sản tại Đông Dương nói chung. Ngô Văn còn được biết
đến là một nhà văn Việt Nam Trotskyist tại Pháp với nhiều tác phẩm về lịch
sử phong trào cách mạng Việt Nam trước 1945( 1). Khi Việt Minh đàn áp
phong trào Đệ Tứ, cuối cùng sau năm 1948 thì ông đã lưu vong sang Pháp,
ở đây ông tiếp tục viết về cuộc đời mình và phong trào cách mạng mà thời
trẻ ông tham gia và hoạt động ( 2),( 3)

Trong thời gian ở bên Pháp, Ngô Văn đã trở thành một người xu hướng
Mác-xít tuyệt đối tự do (libertarian marxist), thậm chí còn tốt hơn so với
những người vô chính phủ cộng sản bình thường và ‘’cổ điển’’ (anarcho-
communist)...

Ông là mộtngười cấp tiến độc lập trong các truyền thống chủ nghĩa cộng
sản hội đồng công nhân cách mạng (council-communism), và đồng thời
Ngô Văn có những quan hệ thân thiện với nhiều nhà cách mạng nổi tiếng
như Maximilien Rubel, Henri Simon,Claude Lefortv.v...( 4) trong nhóm
Socialisme ou Barbarie, ICO (Informations correspondance ouvrièrs),
Échanges et mouvement, và cũng đã từng hợp tác với những người thuộc
nhóm Quốc Tế Tình Huống (Situationist International) như Guy Debord và
đặc biệt là Ken Knabb.( 5)



https://thuviensach.vn

Sinh trưởng và hoạt động cách mạng

Ngô Văn Xuyết sinh năm 1913 ở Tân Lộ, một nơi gần Sài Gòn. Năm 14
tuổi ông đã rời làng của mình vào Sài Gòn để làm việc ở một nhà máy sắt
thép và vừa đi học. Ở Sài Gòn, ông đã bắt đầu tham gia phong trào công
nhân như đình công và biểu tình chống lại thực dân Pháp, các phong trào
biểu tình đòi tự do hội họp, thành lập báo chí, giáo dục và tự do đi lại. Các
phong trào này thường bị thực dân Pháp đàn áp rất ác liệt và những người
lãnh đạo phong trào thường bị đày ra Côn Đảo.

Bởi vì tham gia các phong trào trên nên ông đã bị buộc thôi học tại
trường. Nhưng do sử dụng tên giả nên Ngô Văn hay lui vào thư viện Sài
Gòn, ở đó ông đã bắt đầu tiếp xúc với các sách vở và tài liệu chủ nghĩa
Marx. Cũng chính nơi này ông đã bắt đầu gặp gỡ và tham gia vào các nhóm
Trotkyist ở Sài Gòn và giao lưu quen biết với các thành viên của đảng cộng
sản Đông Dương. Quan điểm Ngô Văn luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của
phong trào công nhân chứ không phải trên tinh thần dân tộc như Nguyễn ái
Quốc.

Ở Sài Gòn, các nhóm Trotskyist và Stalinist đã hợp tác với nhau trong
ba năm (1933-1936), cả hai phe đã thống nhất với nhau trên một mặt trận là
tờ báo pháp lý La Lutte bằng tiếng Pháp, do luật của thực dân Pháp lúc đó
là cấm xuất bản các ấn phẩm báo chí bằng tiếng Quốc Ngữ. Sau đó những
ứng cử viên phong trào Đệ Tứ ở Việt Nam đã được bầu vào Hội Đồng
Thành Phố, đây là một trong những thắng lợi lớn lao của phong trào Đệ Tứ
ở Việt Nam lúc bấy giờ. Nhưng sau khi chính phủ Pháp ký với lãnh đạo
Stalin của Liên Sô vào tháng 5.1935. Thì người Pháp và đảng cộng sản
Pháp đã không ủng hộ cho phong trào giải phóng thuộc địa ở Đông Dương
nữa. Vào lúc này Nhóm Tháng Mười đang được Hồ Hữu Tường lãnh đạo.
Ngô Văn và một số đồng chí khác của mình đã thành lập ‘’Liên đoàn quốc
tế cộng sản’’ của Phong Trào Đệ Tứ Quốc Tế. Khi nhiều thành viên
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Trotskyist vẫn đang tham gia La Lutte, thì Ngô Văn đã âm thầm tách riêng
ra thành lập nhóm mới của mình.

Ngô Văn đã tổ chức một cuộc biểu tình đòi tăng lương ở nhà máy mình
làm việc cùng với các công nhân trong xưởng. Theo luật của thực dân Pháp
thời bấy giờ thì tụ tập quá 19 người là phạm pháp nên thực dân Pháp đã ra
tay đàn áp, nhiều bạn bè của Ngô Văn bị bắt và tra tấn, nhưng lần đó Ngô
Văn đã thoát được dù là người phát ngôn chính.

Tù nhân và lưu đày

Vào năm 24 tuổi, Ngô Văn bị bắt giữ trong kho của một nhà máy, tại nơi
này ông đã giấu rất nhiều tài liệu cách mạng từ nước ngoài ở dưới lòng đất
và cũng là nơi ông cùng các đồng chí của mình thảo luận kế sách chống
thực dân Pháp. Ngô Văn đã bị giam và tra tấn trong Khám Lớn Sài Gòn. Ở
đây nhiều thành viên Trotskyist và Stalinist bị giam chung với nhau, hai bên
luôn đề phòng nhau. Nhưng để tránh gây sơ hở với kẻ thù chung là thực dân
Pháp, ông đã cùng mọi người tham gia tuyệt thực để đòi những quyền lợi
cho tù nhân chính trị.

Vào năm 1937 nhận chỉ thị từ Moscow, những thành viên thuộc phe
Stalinist trong tờ báo La Lutte đã tách ra và công kích những người
Trotskyist là thông đồng với phát xít.

Ngô Văn và các đồng chí của ông đã nhiều lần bị ngồi tù và tra tấn rồi
lại được thả ra. Đã có lần ông bị bắt giam tám tháng chỉ vì một bức thư giới
thiệu cuốn sách của Lev Trotsky cho người bạn, và lời hỏi thăm đến lãnh tụ
Trotskyist bấy giờ là Tạ Thu Thâu. Ông cũng đã từng bị lưu đày đến Trà
Vinh, tại một hòn đảo ở đồng bằng sông Cửu Long. Cuối năm 1940, một
cuộc nổi dậy của nông dân đã nổ ra ở các Tỉnh miền Tây Nam Kỳ. Gần
6.000 người bị bắt, hơn 200 người bị hành quyết công khai, và ngàn người
khác bị chết vì bom đạn bởi chính quyền Vichy. Vào trong khoảng thời gian
này ông được phát hiện mắc bệnh lao.
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Tháng 3 năm 1945, quân đội Nhật vào Sài Gòn và thiết quân luật ở đây.
Các lực lượng phe Đồng Minh đã ném bom Sài Gòn. Miền Bắc Việt Nam
bấy giờ bị kiểm soát bởi Việt Minh. Những người Việt Minh chủ trương
liên kết với các đảng phái khác và hợp tác với các nước Đồng Minh như là
con đường giải phóng dân tộc. Nhưng những người Trotskyist phản đối
đường lối này, xem chuyện này như là một điều ảo tưởng, và đã kêu gọi
công nhân nổi dậy chống lại sự áp bức của Đế Quốc và mọi thế lực khác.
Ngô Văn và các đồng chí của ông đã rất vui mừng và phấn khởi khi hơn
30.000 người công nhân mỏ ở Hòn Gai-Cẩm Phả đã bầu ra thành lập một
hội đồng giữa các thợ mỏ để tổ chức chiến dịch xóa mù chữ, tham gia vào
phong trào cách mạng.

Sau những cuộc càn quét của Việt Minh, ông chạy trốn khỏi Việt Nam
và sang Pháp lưu vong năm 1948. Ở Pháp ông viết sách về những gì xảy ra
từ thập niên 1920, qua giai đoạn Mặt Trận Bình Dân và Cách Mạng Tháng
Tám ở Việt Nam. Bà Hilary Horrocks ở Edinburgh, Vương Quốc Anh là
người đang dịch hồi ký của ông Ngô Văn sang tiếng Anh, cho biết tác phẩm
của ông Ngô Văn có giá trị lịch sử lớn và được viết với ngòi bút đầy hình
ảnh.( 3)

Từ khi rời khỏi Đông Dương năm 1948, nếu hy vọng và niềm tin về sự
cần thiết phải lật đổ một trật tự thế giới ti tiện không bao giờ rời khỏi Ngô
Văn, thì nó cũng nuôi dưỡng trong Ngô Văn những suy nghĩ mới về chủ
nghĩa Bolshevik và về cách mạng.

Ngô Văn tìm thấy ở nước Pháp, trong những nhà máy và ở các nơi khác,
những người đồng minh, những người Pháp, người thuộc địa, người Tây
Ban Nha - những người sống sót khác - mà họ cùng với đảng POUM hay
những người vô chính phủ (anarchists), đã từng sống sót qua những kinh
nghiệm giống như của Ngô Văn: Đây là dấn thân vào một cuộc tranh đấu
trên hai mặt trận, chống chính quyền phản động và chống một đảng kiểu
Stalin đang giành chính quyền.
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Những cuộc gặp gỡ đó, một cuộc đọc lại Marx được soi sáng với những
công trình của Maximilien Rubel, phát giác phong trào hội đồng công nhân
cách mạng ở xứ Bavari năm 1919, hay cuộc thủy thủ nổi dậy ở Kronstad tại
nước Nga năm 1921, rồi cuộc hồi sinh của hội đồng công nhân trong cuộc
bạo động ở nước Hungary năm 1956, đã đưa Ngô Văn đi tìm một viễn cảnh
cách mạng mới, đưa ông đi xa khỏi chủ nghĩa Bolsheviks-Leninismens,
trotskisme, phát triển trong ông một sự nghi hoặc tuyệt đối với tất cả những
cái gì có thể trở thành ‘’bộ máy’’. Các đảng gọi là công nhân (đặc biệt là
đảng theo chủ nghĩa Lénine) là những mầm móng của bộ máy nhà nước về
sau. Một khi lên cầm quyền, những đảng đó trở thành hạt nhân của giai cấp
cầm quyền mới. ‘’Sự tồn tại của nhà nước và sự tồn tại của chế độ nô lệ là
không thể tách rời nhau’’ (Karl Marx)

‘’Những kẻ là chủ nhân của hiện tại, tại sao không thể là chủ nhân của
quá khứ ?’’ George Orwell đã viết một cách sáng suốt như vậy. Khi lịch sử
được kể theo lời lẽ của kẻ chiến thắng, che đậy và nhận chìm mọi cuộc đấu
tranh trong quá khứ dưới luận điệu xóa bỏ hết mọi toan tính, sự thật hiện tại
thì bị áp đặt như một định mệnh tất yếu. Tương lai của xã hội loài người
phải phụ thuộc vào khả năng của nhân loại giành lại cái quá khứ đó từ
những bàn tay lạnh lùng của những chủ nhân hiện tại. Nhiều tiếng nói đã bị
chìm đi: Phải cố làm cho nó sống lại, tìm lại dấu vết sống động của những
cuộc cách mạng nối tiếp nhau qua thời gian - và tìm cách dựng lại nó như
một nhân chứng qua đường.( 6)

Ông mất vào ngày 1 tháng 1 năm 2005, Ngô Văn được chôn tại nghĩa
trang Parisien d'Ivry ( 3) tại Thị Xã Ivry-sur-Seine ở Thủ Đô Paris nước
Pháp.

Tác phẩm

Vụ án Moscow, nhà xuất bản Chống Trào Lưu, Saigon, 1937 (brochure
en vietnamien dénonçant les procès de Moscou)
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Divination, magie et politique dans la Chine ancienne, PUF, 1976, You-
Feng, 2002Revolutionaries They Could Not Break, Index
Bookcentre,Londres, 1995

Avec Maximilien Rubel, une amitié, une lutte 1954-1996,in les Amis de
Maximilien Rubel, L'insomniaque, 1997,épuisé

Viêt-nam 1920-1945, révolution et contre-révolution sous la domination
coloniale, L'insomniaque, 1996, Nautilus, 2000

Việt Nam 1920-1945, Cách mạng và phản cách mạng thời đô hộ thực
dân, Chuông Rè-L'insomniaque, 2000 (version vietnamienne du précédent)

Au Pays de la cloche fêlée, tribulations d'un Cochinchinoisà l'époque
coloniale, L'insomniaque, 2000.

Contes d'autrefois du Viêt-nam/Chuyện đời xưa xứ Việt, avec Hélène
Fleury, édition bilingue, You-Feng, 2001

Cuentos populares de Vietnam, traduit du précédent par Magali Sirera,
Octaedro, Barcelone, 2004

Memoria Escueta, de Cochinchina a Vietnam, traduction de Mercè
Artigas de Au Pays de la cloche fêlée, Octaedro, Barcelone, 2004

Utopie antique et guerre des paysans en Chine, Le Chat qui Pêche, 2004

Le Joueur de flûte et Hô chi Minh, Viêt-nam 1945-2005, Paris-
Méditerranée, 2005

Au Pays d'HéloIse, L'insomniaque, 2005

Tại xứ Chuông Rè, 2000

CHÚ THÍCH:
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1.- ‘’Ngo Van Xuyet, réfugié en France depuis 1948, est décédé le 1er
janvier 2005, à Paris, à l'age de 91 ans. Cet ancien trotskiste, exemple d'un
type d'ouvriers militants qu'on ne connait plus guère aujourd'hui, était né en
1913, dans le village de Tan Lo, près de Saigon.’’.

2.- ‘’Hommes & migrations 2005 p36 ‘’Ngo Van, Au pays de la Cloche
fêlée. Tribulations d'un Cochinchinois à l'époque coloniale, Paris 2000.
Militant trotskyste, il échappe à la répression Viet Minh et se réfugie en
France en 1948.’’.

3.- ‘’Người Việt Nam và cộng sản Đệ Tứ’’. BBC

4.- ‘’Ngô Van avec Maximilien Rubel - 1954-1996 une amitié, une
lutte’’ (PDF).

5.- ‘’Ngo Van - IN THE CROSSFIRE - Adventures of a Vietnamese
Revolutionary’’.

6.- [n.pdf ‘’Tại Xứ Chuông rè PDF’’] (PDF).
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Mục Lục:Mục Lục:

LỜI PHÀM BIỆT

MỘT VÀI PHIÊU LỊCH SỬ

THAY LỜI TỰA

PHẦN THỨ NHẤT

NGỌN LỬA ẤP Ủ GIỚI TRÍ THỨC 1920-1929

I.- Ngũ Long tại Paris

Phan Chu Trinh, Phan Văn Tường, Nguyễn ái Quốc, Nguyễn An Ninh,
Nguyễn Thế Truyền.

II.- Sài Gòn 1924-1926: Lớp trí thức trẻ thức tỉnh, Nguyễn An Ninh và
báo La Cloche Fêlée (Chuông Rè) Alexander Varenne, phe xã hội, Toàn
Quyền Đông Dương, Phan Chu Trinh: Đạo đức và luân lý Đông Tây. Vụ án
Phan Bội Châu, tháng 11 năm 1925. Mùa xuân Sài Gòn, tháng 3-4 năm
1926. Vụ án Nguyễn An Ninh lần thứ nhất.

III.- Đợt sinh viên du học mới và những bước đầu tìm đường cách mạng
1925-1929

- Nguyễn Thế Truyền, người sáng lập Đảng An Nam Độc Lập. Trần Văn
Thạch và tờ Báo của sinh viên An Nam (Journal des Etudiants annamites).

- Tạ Thu Thâu và tờ Phục Sinh (La Résurrection). Nhóm cộng sản An
Nam, Lao động. Vụ Café Turqueti.
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- ‘’Xứ An Nam không phải là một bộ phận của nước Pháp’’.

IV.- Phong trào quốc gia bí mật ở trong nước thời kỳ này:

Tân Việt Cách Mạng Đảng (1925-1929). Hội kín Nguyễn An Ninh
(1928-1929), Việt Nam Quốc Dân Đảng (1927-1930). Thanh Niên Cách
Mạng Đồng Chí Hội (1925-1930).

V.- Thanh Niên Cách Mạng Đồng Chí Hội, mầm mống quốc gia chủ
nghĩa của Đảng Cộng Sản Đông Dương. Nguyễn ái Quốc, người sáng lập
Thanh Niên Cách Mạng Đồng Chí Hội. Con đường Quảng Châu. Đám cháy
dữ dội ở Trung Quốc. Quốc Dân Đảng và giai cấp công nhân Trung Hoa
sau cuộc Cách Mạng Cộng Hòa 1911. Tấn bi kịch Trung Hoa. Những rắc
rối nhỏ trong tổ chức Thanh Niên Cách Mạng Đồng Chí Hội.

VI.- Thanh Niên Cách Mạng Đồng Chí Hội Tan Vỡ. Vụ án ở đường
Barbier (Lý Trần Quán) Sài Gòn. Quốc tế cộng sản trở ngược đường lối và
quá trình vô sản hóa của Thanh Niên Cách Mạng Đồng Chí Hội-Đông
Dương Cộng Sản Đảng ra đời.

PHẦN THỨ HAI

NHỮNG VỤ BÙNG NỔ 1930-1933

VII.- Cuộc bạo động Yên Bái, tháng 2 năm 1930. Cuộc biểu tình trước
Điện Elysée ngày 22 tháng 5 năm 1930.

VIII.- Đông Dương Cộng Sản tả phái đối lập chống chủ nghĩa Stalin
xuất hiện ở Pháp. Thử nghiệm đề xuất lý luận chính trị.

IX.- Phong trào nông dân 1930-1931. Ở Bắc Kỳ. Ở Nam Kỳ. Ở Trung
Kỳ. Phong trào Sô Viết nông dân Nghệ Tĩnh. Sự phân liệt trong nội bộ đảng
cộng sản Đông Dương.
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X.- Phái Tả Đối Lập Đông Dương ở Sài Gòn. Phái Tả Đối Lập ở Pháp,
nhóm người Đông Dương trong Liên Minh Cộng Sản (Tả Đối Lập).

XI.- Khủng hoảng kinh tế và đàn áp chính trị ở Nam Kỳ năm 1932-
1933. Ba vụ án cộng sản năm 1933 ở Sài Gòn.

PHẦN THỨ BA

CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN TRÊN DIỄN ĐÀN CÔNG KHAI 1933-
1939

XII.- Mặt trận thống nhất Tranh Đấu (La Lutte) 1933-1935. Mặt trận
thống nhất đầu tiên ‘’Tranh Đấu’’ (La Lutte), tháng 4 năm 1933. Tháng 8
năm 1933, phong trào hòa bình Amsterdam-Player ở Sài Gòn. 1934 ở Pháp,
nhóm phát xít bạo động và mặt trận thống nhất thứ hai, nhóm Tranh Đấu,
tháng 10 năm 1934. Năm 1935: Cuộc tuyển cử Hội Đồng Quản Hạt ở Nam
Kỳ và Hội Đồng Thành Phố ở Sài Gòn. Hiệp Ước Laval-Stalin. Phái xu
hướng Leon Lev Trotskij đối lập, hoạt động bí mật.

XIII.- Nhóm Tranh Đấu trong thời kỳ Mặt Trận Bình Dân Pháp 1936-
1937. Mặt Trận Bình Dân Pháp và tiếng dội của nó tới Đông Dương năm
1936. Tiến tới một ‘’Mặt Trận Bình Dân’’ trong nước, Đông Dương Đại
Hội. Các Ủy ban hành động - mầm mống Sô Viết nhân dân. Báo Chiến Sĩ
(Le Militant). Phong trào bãi công lại phát triển mạnh từ tháng 6 năm 1936.
Sắc lệnh Blum-Moutet ngày 30 tháng chạp năm 1936. Bãi công và biểu tình
năm 1937. Tổng quan.

XIV.- Cuộc đàn áp chống lại thợ thuyền và Mặt Trận Tranh Đấu tan vỡ.
Phong trào nghiệp đoàn và sự hỗn loạn về chính trị. Những bước đầu của sự
ly khai tháng 6 năm 1937. Cuộc chia rẽ. Báo Tranh Đấu, tiếng nói của Đệ
Tứ Quốc Tế. Cuộc đàn áp ập xuống không phân biệt phái theo Stalin hay
theo Lev Trotskij. Sai khi chia rẽ.
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XV.- Đảng Cộng Sản Đông Dương dưới bóng cờ tam sắc. ‘’Nước Pháp
vị đe dọa tại Đông Dương’’. Tự do tương đối cho báo chí ra bằng Quốc
Ngữ. Đệ Tam và Đệ Tứ đối đầu trong cuộc tuyển cử Hội Đồng Quản
Hạttháng 4 năm 1939. Nguyễn ái Quốc chỉ thị ‘’thanh toán về chính trị’’
những người xu hướng Lev Trotskij.

XVI.- Đàn áp và chiến tranh. Hiệp Ước Hitler-Stalin và chiến tranh.
Cuộc tranh đấu chống chiến tranh vẫn tiếp tục. Những vụ án.

PHẦN THỨ TƯ

DƯỚI ÁCH CHIẾM ĐÓNG NHẬT BẢN

XVII.- Cuộc khởi nghĩa nông dân ở Nam Kỳ. Cuộc bạo động. Cuộc đàn
áp. Ban trung ương đảng cộng sản Đông Dương không chịu trách nhiệm về
cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ.

XVIII.- Chính phủ Decoux và sự chiếm đóng Nhật Bản. Cuộc sống của
thợ thuyền và dân cày. Các thủ đoạn của Pháp và Nhật. Các giáo phái chính
trị Cao Đài và Hòa Hảo.

XIX.- Việt Minh thay bộ y phục mới của đảng cộng sản Đông Dương
1941-1945. Nguyễn ái Quốc hồi phục Việt Minh. Thành lập Việt Cách do
sáng kiến của Tướng Trương Phát Khuê. Hồ chí Minh sở cậy vào OSS
(Office of Strategic Service-Cục tình báo chiến lược) của Mỹ. Hồ chí Minh
tìm thỏa hiệp với đế quốc Pháp trong ‘’đồng minh Pháp-Đông Dương’’.

XX.- Cuộc đảo chính Nhật 9 tháng 3 năm 1945 và sau đó. Cuộc đảo
chính. Chính phủ Bảo Đại Trần Trọng Kim, tháng 4-8 năm 1945. Ở Bắc
Kỳ: Những lực lượng theo chủ nghĩa quốc gia. Ở Nam Kỳ:Các đảng phái và
giáo phái. Xu hướng Trotskij sống sót tập hợp lại.

PHẦN THỨ NĂM
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CÁCH MẠNG HAY PHẢN CÁCH MẠNG THÁNG 8 NĂM 1945

XXI.- Việt Minh nắm chính quyền. Hồ chí Minh lấy chính quyền ở Hà
Nội trước khi quân Trung Hoa tới. Chế độ ‘’Cộng Hòa Dân Chủ’’ và những
hoạt động khởi phát của công nhân và nông dân. Miền Nam ‘’sôi sục cách
mạng’’ trước khi lực lượng Anh-Ấn tới. Ngày 21 tháng 8, cuộc biểu tình
của Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất ở Sài Gòn. Ngày 25 tháng 8, cuộc biểu
tình tán thành chính quyền Việt Minh. Nông dân miền Tây và chính quyền
Việt Minh. Phái Stalin điều đình với phái Charles de Gaulle và sự đề cập
đến chính quyền Việt Minh ngày 2 tháng 9. Ảo vọng Việt Minh đối với
‘’Đồng minh Anh’’ tan vỡ. Sự bất đồng giữa Việt Minh miền Bắc và Việt
Minh miền Nam. General Sir Douglas David Gracey-Tướng Douglas
Gracey chuẩn bị cho Pháp tái chiếm Đông Dương.

XXII.- Bộ mặt của ‘’nước Pháp mới’’ tái chinh phục thuộc địa. Sài Gòn
bạo động ngày 23 tháng 9 năm 1945. Những hành động sát nhân của phái
Stalin ở Nam Kỳ. ‘’Phải triệt ngay bọn Trotskyism!’’ Công cuộc ‘’bình
định’’. Ở Bắc Bộ, quân Trung Hoa chiếm đóng. Không một tiếng súng
nào!’’ Từ cuộc đàm phán trò hề cho đến cuộc bạo động võ trang ngày 19
tháng chạp năm 1946.

RỒI HIỆN BÂY GIỜ

PHỤ LỤC

NHỮNG MẪU ĐỜI
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LỜI PHÀM BIỆT:LỜI PHÀM BIỆT:

Kể từ 1887 cho đến 1954, xứ Việt Nam là bộ phận xứ Đông Dương
thuộc Pháp đô hộ, chia ra làm ba Kỳ:

Bắc Kỳ: Kinh đô Hà Nội

Trung Kỳ, Kinh đô Huế và Nam Kỳ, Kinh đô Sài Gòn

(Nay là Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ).

Dân số năm 1940 độ 20 triệu người: - Bắc 9,4 - Trung 6,4 - Nam 4,8.

Dân cư 9/10 là người Việt (Kinh), ngoài ra còn có những dân tộc ít
người mà người ta ít nói đến, họ bị lấn ép vào miền rừng núi. Ở Bắc có dân
Tày, Thái, Mường, Máng, Nùng, Mèo (Hmông), Dao..., ở miền Trung có
dân Chàm, cùng các dân/tục gọi mọi Giarai, Eđê, Bana, Sođăng, Mnông,
Ma, Xtiêng ..., ở Nam có người Chàm và Khome, tục gọi người Cao-mên.
Dân tộc ít người đông nhất là Hoa kiều gồm người Tàu di cư sang Việt Nam
và người Minh Hương. ( Người Tàu di cư sang Việt Nam hai lần lớn nhất:
Lần thứ nhất triều Mãn Thanh xâm chiếm Nhà Minh, nên gọi là Minh
Hương, lần thứ hai Chủ Tịch Mao Trạch Đông nhuộm đỏ lục địa Trung
Hoa, chú thích TQP)
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Vương Quốc Annam do Giáo Sĩ Alexandre deRhodes họa (1653)
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Từ trước đến 1945, các tài liệu thông thường đều dùng hai chữ An Nam
đồng như chữ Annamite trong văn kiện Pháp. Thế nên chúng tôi vẫn giữ
nguyên văn theo các văn kiện thời ấy, hai chữ Việt Nam trở nên thông
thường kể từ 1945.
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THAY LỜI TỰA:THAY LỜI TỰA:

Kể từ Thế Kỷ XVI, bọn lái buôn và truyền giáo người xứ Bồ Đào Nha
và Tây Ban Nha, đã từng lui tới các ven biển Đông Dương. Sau đó thì có
những người Hà Lan, Anh quốc. Các Giáo Sĩ Ky-tô (Công Giáo) tới Nam
Kỳ vào năm 1615. Mười năm sau, Giáo Sĩ Alexandre de Rhodes chỉ dẫn
cùng họ tạo ra chữ Quốc Ngữ, lấy chữ a b c viết ra tiếng An Nam, thay thế
chữ Nôm, chữ viết hiện hành thời đó, mượn chữ Hán mà viết ra thành ra ít
người đọc nổi. Chẳng bao lâu về sau, ở Thành Rome có xuất bản quyển
Giáo Lý bằng tiếng La-tinh và Quốc Ngữ. Lẽ cố nhiên, xin nhắc lại rằng
việc phát minh chữ Quốc Ngữ sau này rất quan trọng trong việc truyền bá
văn hóa Việt vào Thế Kỷ XX.

Truyền đạo và bán buôn trục lợi - cây thánh giá hội hiệp với đòn cân - ta
có thể xem truyền giáo sĩ và lái buôn là những kẻ đi tiên phong trong cuộc
xâm chiếm thuộc địa.
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Chúa Trịnh, Chúa Nguyễn
Thời ấy dân Việt Nam sống dưới ách đô hộ của hai gia tộc cường hào

thù nghịch nhau, cả hai đều là gian thần Vua Lê và thường cùng nhau chinh
chiến. Chúa Trịnh thống quản Bắc Kỳ (Đàng ngoài) đóng đô ở Thăng Long,
Chúa Nguyễn trị vì Trung Kỳ (Đàng trong), đóng đô ở Huế.

Phía Nam lãnh thổ Việt, Quốc Vương Chàm chạy dài tới Phan Thiết
(Bình Thuận), còn xuống thẳng tới Cà Mau thì có những đất phì nhiêu châu
thổ tam giác sông Cửu Long là xứ người Cao Mên hay Khmer.

Từ đầu Thế Kỷ XVII, Chúa Nguyễn khởi đầu xâm chiếm xứ Chàm (tới
Qui Nhơn năm 1602) rồi thôn tính toàn bộ Quốc Vương Chàm vào lối cuối
thế kỷ (tới Phan Thiết năm 1897). Một tảng đá có khắc chữ Chàm ghi nhớ
việc người Chàm bị người An Nam áp bức trên đường Nam Tiến: ‘’Con của
người An Nam sai khiến người Chàm như sai khiến trâu. Người An Nam
sai khiến rồi cười, bên họ có vua! còn người Chàm mồ côi...’’

Đồng một lượt người Việt tiếp tục xuống miền Nam, khởi đầu khẩn
hoang, kinh doanh đồn điền, có lúc tiếp xúc hòa bình với người bản xứ, lúc
lại tác chiến xâm chiếm đất Khmer bấy giờ rất ít dân cư. Họ chiếm Bà Rịa
từ năm 1658 rồi lấy Sài Gòn, bấy giờ là Prei Nokor năm 1675 ( 1)

Năm 1673, Chúa Nguyễn vừa ký kết đình chiến với Chúa Trịnh, thừa
nhận sông Gianh, gần lối vĩ tuyến 18, là bờ cõi phân hai lãnh địa ( 2).

Trong công cuộc bành trướng lãnh thổ, Chúa Nguyễn được trợ giúp:
Một đạo binh người Tàu 3.000 người trên 50 chiếc thuyền chạy thoát quyền
đô hộ Mãn Châu tới Đà Nẵng xin lánh nạn. Chúa Nguyễn bèn tống họ đi về
phía Nam khai khẩn và chiếm đất, lúc bấy giờ Vua Khmer đã phục tùng
Chúa Nguyễn. Những người lánh nạn ấy an bài ở Biên Hòa, Gia Định, Mỹ
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Tho, sau cùng ở Chợ Lớn; họ bán buôn, trồng tỉa và cướp giật. Họ là thủy
tổ Hoa kiều ở Nam Kỳ.

Một số người Tàu di dân khác ở Quảng Đông tới lập nghiệp trong vùng
Hà Tiên, đó cũng vẫn là đất Khmer, sau đó họ khuếch trương lĩnh vực của
họ từ Đảo Phú Quốc tới Rạch Giá và Cà Mau. Thủ lĩnh của họ, tên phiêu
bạc Mạc Cửu chịu dưới quyền đô hộ Nhà Nguyễn vào năm 1714.

Trong nhóm di dân có tín đồ hội kín ‘’phản Thanh phục Minh’’ cảm hóa
người đồng cảnh ngộ, hiệp nhau tạo ra bên ngoài xã hội công khai, một trật
tự xã hội kín đáo có nghi thức riêng, đây là cội rễ các phái chính trị tôn giáo
có tính chất mưu toan lật đổ đương quyền - đặc biệt như Thiên Địa Hội -
thù sâu chống người Âu Tây đột nhập.

Năm 1698, Nhà Nguyễn chế định Sài Gòn là đầu phủ các Tỉnh Gia Định
và Đồng Nai (Biên Hòa); năm 1733, tới lượt Long Hồ (Vĩnh Long) rồi đến
Định Tường (Mỹ Tho) đều bị chiếm. Năm 1754, một quan tổng trấn ngự tại
Sài Gòn đặt các lãnh thổ đã chiếm theo luật Nhà Nguyễn rồi người An Nam
tiếp tục thâm nhập cho tới cuối miền Nam.

Tuy nhiên các Chúa Nguyễn còn phải đương đầu cùng nhiều địch thủ
mới.
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Giặc Tây Sơn lật đổ Chúa Nguyễn,
Chúa Trịnh

Nông dân nổi dậy thường xuyên, làm rung động cả hai trào Chúa
Nguyễn-Trịnh.

Có ba anh em, cả ba đều thuộc hạng sĩ phu - quê quán ở Ấp Tây Sơn
(ngày nay là An Khê, Qui Nhơn), vì vậy tên gọi Tây Sơn - Nguyễn Văn
Nhạc làm Biện Lại, cùng hiệp sức với hai em là Nguyễn Văn Lữ và Nguyễn
Văn Huệ, nhờ‘’đoạt của nhà giàu để cứu giúp người nghèo’’ ( 3)mà họ
chiêu tập được ít ngàn nông dân. Ba anh em chiếm Thành Qui Nhơn năm
1773, sau đó đoạt toàn Trung Kỳ và đánh đuổi Chúa Trịnh ở Bắc Kỳ.

Họ tiến thẳng tới Gia Định năm 1776 rồi hạ sát Chúa Nguyễn đang cư
trú ở đó. Chỉ một mình Hoàng Tử Nguyễn Ánh, 16 tuổi được thoát thân.
Rồi đây Nguyễn Ánh sẽ cầu Pháp giúp để phục hồi ngôi chúa.

Tây Sơn đang làm chủ tể toàn xứ, từ Bắc Kỳ tới Nam Kỳ.
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Thánh giá mở đường gươm súng
Vừa tới Nam Kỳ năm 1767, Giám Mục Bá Đa Lộc-Pigneau de Behaine,

người của Hội truyền giáo ngoại bang ở Paris, bèn ra tay cứu vớt Nguyễn
Ánh lúc bấy giờ bị Tây Sơn đuổi theo, đang cùng sáu viên quan và độ trăm
người tùy tùng trung thành ẩn lánh tại cù lao Phú Quốc. Giám Mục làm
thầy và người chỉ dẫn cho Nguyễn Ánh.

Nguyễn Ánh trao trọn quyền thay mặt mình cho Giám Mục Bá Đa Lộc
khi ông này trở về Pháp hồi tháng 12 năm 1784, để yêu cầu Vua Louis XVI
trợ giúp về mặt binh bị. Giám Mục tới Paris năm 1787, chính năm thủ lĩnh
Tây Sơn Nguyễn Văn Nhạc xưng đế ở miền Trung, lấy niên hiệu là Thái
Đức, đóng đô tại Qui Nhơn (Bình Định), đồng thời Nhạc phong Huệ làm
vua các tỉnh ở Bắc còn Lữ ngự trị các tỉnh miền Nam.

Giám Mục tâu với Vua Louis XVI:

Ông vua chính tông ở Nam Kỳ bị một kẻ soán ngôi lật đổ, ngài sai tôi
(cùng đứa con một của ngài năm nay 16 tuổi) đến khẩn cầu vua nước Pháp
trợ giúp. Xứ Nam Kỳ giàu có lắm và hoạt động sinh sản thật phi thường.
Những vật liệu đặc dùng trong cuộc nội thương và ngoại thương là: Vàng,
hạt tiêu, quế, lụa là, bông vải, màu chàm, sắt, trà, sáp ong, ngà voi, gôm
nhựa cây nhũ hương, vernir, các thứ cây, chỉ thôm, gạo khô, cây để kiến
trúc, v.v...Tóm lại, kiến lập một cơ sở Pháp ở Nam Kỳ sẽ là phương hướng
chắc chắn của ta để trừ bì ảnh hưởng lớn lao của Anh quốc trong toàn các
thuộc địa phủ Ấn Độ.

Số tiền người ta xuất ra để kiến lập, dù sao cũng là một việc bỏ vốn thâu
lợi thật nhiều cho ảnh hưởng chính trị và thương mại mà nước Pháp sẽ
hưởng trong thời gian ngắn ngủi tới ( 4).
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‘’Vua Nam Kỳ’’ và Vua xứ Pháp liền ký tờ Hiệp Ước tương trợ ngày 28
tháng 11 năm 1787 ở Thành Versailles: Pháp giúp binh thì Vua Nam Kỳ
phải nhượng lại cho Pháp hải cảng chính ở Hội An (Đà Nẵng), Đảo Poulo
Condor-Côn Sơn Pháp làm chủ, thần dân của ‘’Đức Vua tận tâm theo Ky-tô
Giáo được tự do hoàn toàn về thương mại trong các lãnh thổ của Đức Vua
Nam Kỳ, trừ tuyệt toàn cả các nước Âu Châu khác. Người Pháp có thể gây
dựng được những cơ sở họ xem là nhu cần cho việc hàng hải và thương mại
của họ, cùng là để bồi bổ và đóng tầu’’. ( 5)

Thế thì Giám Mục Bá Đa Lộc là người tiên phong của giai cấp tư sản
Pháp trong công cuộc xâm chiếm thuộc địa. Sự nghiệp này đã được phóng
đại vào thời Đệ Nhị Đế Quốc (1852-1870) và nhất là trong thời kỳ Đệ Tam
Cộng Hòa (1870...) Pháp.

Giám Mục rời xứ Pháp vào tháng chạp 17 năm 1787, chỉ được Nhà Vua
hứa giúp thôi. Ông không nhận được trợ giúp chính thức chút nào, nhưng
ông được những người Pháp buôn bán giầu có ở Ile de France (bây giờ là
Đảo Ile de la Réunion, ở Ile de Boubon bây giờ là Đảo Ile Maurice) và ở
các cơ nghiệp Pháp ở Pondicherry. Ngày 24 tháng 7 năm 1789, Giám Mục
cập bến ở Vũng Tàu, cùng với bọn đánh giặc mướn, tốp lính đào ngũ hoặc
bị đuổi khỏi các chiến thuyền của nhà vua và ‘’vọng tưởng phiêu lưu phù
phiếm’’. Theo sau đó, nhiều chiếc tầu Pháp khác chở khí giới và đạn dược
cùng cập bến.

Lúc bấy giờ, Nguyễn Ánh đã thu phục Sài Gòn, Vua Tây Sơn Nguyễn
Văn Lữ đã từ trần năm 1787 rồi đạo binh của ông bị bại trận và rút lui. Cần
phải chinh phục Trung Kỳ, nơi Nguyễn Văn Nhạc trị vì, và xứ Bắc Kỳ do
Nguyễn Văn Huệ trấn thủ.

Quân của Nguyễn Ánh, vũ trang theo lối Âu Châu, luyện tập với những
người lính Thủy Pháp đã từng trải, còn đoàn chiến thuyền của ông có chiến
hạm do người Pháp chỉ huy hỗ trợ, nhờ đó mà Nguyễn Ánh thắng nổi Tây
Sơn.
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Nguyễn Văn Huệ bị bệnh mất năm 1792, Nguyễn Văn Nhạc qua đời
năm sau đó, toàn quân trấn giữ Qui Nhơn kinh đô của Nhạc, cầm cự đến
tháng 7 năm 1799 mới hàng. Cũng trong năm đó, vào tháng 10, vị Giám
Mục háo chiến Bá Đa Lộc bị kiết lỵ mà từ giã cõi đời. Vương Thành Huế
chỉ thất thủ năm 1801.

Thế thì phải 13 năm ròng rã mà họ Nguyễn vũ trang đầy đủ mới thắng
nổi một cuộc nông dân chiến tranh.
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Nhà Nguyễn tức vị
Nguyễn Ánh thắng trận nhập thành Huế ngày 12 tháng 6 năm 1801, liền

đó ra lệnh quật mồ Bắc Bình Vương Nguyễn Văn Huệ, đem thây chặt đầu
và lên án lăng trì người con gái cùng 31 thân nhân gia tộc Vua Tây Sơn.(
6)Ngày 20 tháng 7 năm 1802, Nguyễn Ánh chiếm lĩnh thổ Chúa Trịnh. Bấy
giờ ông 40 tuổi. Năm 1806, ông xưng Hoàng Đế nước Việt Nam, lấy niên
hiệu Gia Long sau khi thọ ấn tước của Hoàng Đế Trung Quốc ban cho.

Gia Long quan niệm Quốc Gia của ông - tương tự như Trung Quốc - ở
miền Nam khắc phục dưới quyền chủ tể của mình, các Quốc Vương Cao
Mên, Lào, Xiêm, các bộ lạc Mọi... Ông công bố hình luật - Luật Gia Long -
luật cổ hủ chép theo sách Tàu, lập Văn Miếu chế định phụng Thờ Khổng
Tử, mở trường học như ngày xưa để đào tạo quan chức. Nhiều trước tác
bằng chữ nôm xuất hiện năm 1811, trong đó có truyện Kim Vân Kiều của
Nguyễn Du (1765-1820).

Mọi sự việc ấy thực hiện giữa đám nhân dân khốn khổ vì sưu quá cao,
thuế quá nặng đến đỗi vô số dân làng bỏ hoang ruộng đất của họ vì không
đóng nổi thuế, không chịu nổi sưu dịch. Người ta tu bổ thành trì hoặc xây
dựng thành lũy mới:

Ở đây người ta tạo lại những bước tường thành vua. Lính xây tường, dân
chúng lấp vũng ao: Nhiều người bị chết vì quá mệt đuối; người ta phải làm
ban ngày cho tới một phần ban đêm; còn một phần đêm lại phải canh gác;
người ta vừa có chút thì giờ để ăn uống. Những sự bất công và hà lạm [thời
Gia Long] còn quá hơn thời Tây Sơn.

Đấy là bức tranh miêu tả trong Chỉ giáo thơ mới (Nouvelles lettres
édifiantes VIII) ( 7).
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Thời Gia Long (1802-1819), người ta đếm tới 73 cuộc nông dân nổi
loạn, 234 thời Minh Mạng (1820-1841) và 103 thời Tự Đức (1847-1883),
trong đó kể cả những cuộc nổi loạn của các chủng tộc thiểu số. Những
người cầm đầu là tù trưởng nông dân, sĩ phu, hoàng tộc Nhà Lê, quan lại,
hương mục.
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Sắc lệnh cấm Đạo Thiên Chúa
Kế vị Vua Gia Long, Vua Minh Mạng không theo lối cha mà dung túng

việc truyền Đạo Thiên Chúa, Đạo này xoi bói nền tảng trật tự xã hội truyền
thống theo Khổng Giáo, tức là cơ bản uy quyền nhà vua. Năm 1825, ông ra
sắc lệnh lần đầu cáo giác ‘’tà đạo của người Âu Châu làm bại hoại lòng
người và thuần phong mỹ tục’’. Năm 1833, ông truyền lệnh cho các quan
đồ buộc tín đồ Ky-tô Giáo phải dậm đạp cây thánh giá trước mặt mình, rồi
tha họ lần đó. Các quan phải quan sát kỹ nhà thờ và nhà ở của cố đạo phải
hoàn toàn tiêu diệt. ( 8)

Từ năm 1835 đến 1838, 9 truyền giáo sĩ (Pháp và Tây Ban Nha) bị giết;
cố đạo và tín đồ An Nam cũng đồng tan xương nát thịt.

Bên Tàu cấm giao dịch thuốc phiện từ năm 1729, bấy giờ chính phủ Bắc
Kinh lại cấm một lần nữa, nhưng bọn Anh quốc không đếm xỉa đến vì họ
thu lợi lớn trong việc bán buôn thuốc phiện. Họ thắng người Tàu trong trận
giặc Nha phiến, năm 1842, họ cưỡng bách người Tàu phải nhượng Hải
Cảng Hồng Kông và mở 5 hải cảng khác cho họ khuếch trương thương mại
vô luân đó.
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Chữ ký của Nguyễn Văn Nhạc, anh cả trong ba anh em Tây Sơn.
Nguyên niên Thái Đức năm thứ 12, ngày 25 tháng ba âm lịch (1789).

Vua Thiệu Trị nối ngôi Minh Mạng, ông rất kinh khủng trước tình thế
đó, sợ người Âu Tây cùng tôn giáo của họ tăng cường. Tháng 2 năm 1843,
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vì ông bị hăm dọa nên ông thả năm truyền giáo sĩ ra khỏi ngục rồi giao lại
cho một chiến hạm Pháp. Sau khi đội chiến thuyền của ông bị Thủy Quân
Pháp đánh tan ngày 15 tháng 4 năm 1847, ông bắt đầu sát phạt trở lại (ba
sắc lệnh cấm đạo).

Vua Tự Đức lên ngôi nối Minh Mạng, trong một sắc lệnh công bố năm
1848, nhận định rằng:

Đạo Gia Tô là tà đạo vì trong đạo đó người ta không thờ cúng mẹ cha đã
quá vãng, người ta móc con mắt những người hấp hối để làm nước thánh
dùng mê hoặc lòng dân. Vì lẽ đó những người Âu Tây đầu thầy là những kẻ
phạm tội trọng hơn hết, phải buộc một hòn đá nơi cổ họ rồi xô họ xuống
biển. Các cố đạo An Nam thì khảo tra họ coi họ có muốn chữa lầm lỗi của
họ hay không. Nếu họ chối từ thì phải xâm dấu trên mặt họ, rồi đày họ đi
những chỗ rừng sâu nước độc. Còn đối với thường dân thì không nên giết
chết để trừng phạt họ nữa, mà chỉ đày lưu hoặc bỏ tù thôi. Các quan chỉ nên
sửa trị họ một cách nghiêm khắc thôi. ( 9)

Bốn nhà truyền giáo sĩ Pháp và một Giám Mục Tây Ban Nha bị chặt đầu
năm 1852. Tín đồ Ky-tô Giáo không hối hận như không bị vong mạng trong
tù, thì bị đầy lưu nơi độc hiểm, má trái xâm hai chữ‘’Tà đạo’’, trên má mặt
tên chỗ lưu đầy.

Tự Đức trị vì vừa được mười năm. Đến cuối thời kỳ tại vị dài lâu ông đã
bị thất bại và thất bại về mặt quân sự cũng như về mặt chính trị và luân lý,
ông thường chống lại sự‘’mê hoặc quái gở’’ của những kẻ theo một ‘’đạo
giáo vô lý dẫy đầy hoang mang’’. Ông thường dò hỏi ý kiến các quan về
việc Ky-tô Giáo bành trướng, có khi ông khiển trách họ hờ hững trước tình
thế ấy, khi thì nghe theo các quan đàn áp gắt gao, có lúc cũng cùng các quan
lấy thái độ khoan hồng đối với Ky-tô Giáo. Năm 1869, ông ban bố các sắc
lệnh khoan dung việc truyền giáo.
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Việc xâm chiếm thuộc địa vào thời
Napoléon III

Tháng giêng năm 1857, nhà truyền giáo sĩ phái Lazarit tên Huc kiến
nghị cùng Hoàng Đế Napoléon III ‘’thành lập cơ sở vững vàng cho ảnh
hưởng Pháp ở Đông Dương’’. Ông viết cho Hoàng Đế:

Chiếm Nam Kỳ, - tức là một lãnh thổ mà Pháp có quyền chiếm không
thể đối lại được (nguyên văn) - thật là dễ vô cùng. Dân chúng (theo Đạo
Thiên Chúa) than vãn dưới chế đô áp chế ác ố. Dân chúng sẽ tiếp rước
chúng ta như người giải thoát họ, như người ban phúc cho họ ( 10).

Napoléon quyết định đưa quân đi cứu Ky-tô Giáo. Về sau Đại Úy
Gosselin viết ‘’ủng hộ truyền giáo sĩ chỉ là một cớ mà chúng ta dựa vào đó
để đánh xứ An Nam’’.

Trong thời gian hai mươi năm, giai cấp tư sản Pháp thiết lập chủ quyền
trên xứ Việt. Chúng dựa vào chính sách ngoại giao bằng súng đồng và một
loạt Hiệp Ước ăn cướp, cưỡng bách vua chúa Việt. Giai cấp sĩ phu và quan
lại rường cột chế độ vua chúa, thấy mình bị hăm dọa rụi tàn theo chế độ, thế
nên họ kháng chiến một cách vô hy vọng chống lại bọn xâm lăng.

Trong báo New York Daily Tribune ngày 8 tháng 8 năm 1853, Karl
Marx viết về việc Anh quốc áp bức Ấn Độ: ‘’Văn minh giai cấp tư sản bày
chán chường tính chất giả dối sâu sắc và nguyên bản dã man trước mắt ta
không che đậy, ngay từ chỗ phát sinh văn minh ấy còn mang những hình
thức có thể tôn kính, cho đến các xứ thuộc địa, nơi mà văn minh ấy chường
mặt giả dối và dã man không giấu giếm.’’
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Chiếm Sài Gòn năm 1859
Ngày 11 tháng 2 năm 1859, đoàn tầu của đội quân viễn chinh vượt lên

sông Sài Gòn, có Giám Mục Lefebvre và tên Thế, người An Nam tín đồ
Ky-tô Giáo dẫn đường. Ngày 18 tháng 2, quân đội Pháp và Tây Ban Nha
hãm Thành Sài Gòn, lực lượng trợ giúp họ gồm ‘’một toán lính tập tín đồ
Ky-tô Giáo, độ sáu mươi người thường dân An Nam, cũng đồng một đạo,
họ lái tàu chở người và thuốc đạn, trợ giúp khiêng người [bị thương và xác
chết] và kéo những súng đồng và trái phá’’ ( 11)

Thơ Nam Kỳ kể lại:

Thỏa thanh nông phố thời bình,

Kỷ vì xảy thấy thình lình Tây qua;

Tai nghe tiếng súng vang xa,

Nhơn dân xao xác đặng ba đêm ngày.

Tháng giêng mùng chín mới hay,

Cần Giờ Tây lại bắn ngay pháo đài.

Nào hay tàu khói máy tài:

Chạy vào Tắc Nghĩa chẳng nài ngược ngang.

Mùng mười quân chạy lang thang,

Thất Đồn Ông Nghĩa tàu sang Tam Kỳ

Gieo neo phát pháo tức thì,
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Xa Tam Kỳ bảo còn gì đỡ ngăn ? (12)

Mùng 1 tháng 11 năm 1859, Hải Quân Admiral-Đô Đốc Pierre-Louis-
Charles Rigault de Genouilly trao quyền lại cho Hải Quân Vise Admiral-
Phó Đô Đốc Page. Ông này tả cảnh SàiGòn mà ông kế nghiệp trong một
bức thư đề ngày 8 tháng 11:

Ở Sài Gòn, chỉ thấy những đống tro tàn, ta chỉ biết phá hủy và đốt nhà;
dọc theo bờ sông, hàng trăm chiếc thuyền chở gạo và những món cần yếu
khác đều bị thiêu hủy; dân chúng giận dữ đối với ta, họ la lên rằng chúng ta
còn dã man hơn các quan [An Nam], binh lính ta thì bị bệnh hoạn mà kiệt
sức và chán ghét. ( 13)

Thật cảnh đã cảm xúc một thi sĩ lúc bấy giờ:

Bến Nghé của tiền tan nước bọt,

Đồng Nai tranh ngói nhuộm mầu mây...

Tứ phía bủa giăng giây thép kéo,

Chân trời mù mịt khói tàu bay...

Tới Sài Gòn ngày 2 tháng chạp, Phó Đô Đốc Page thi hành các phương
pháp kinh tế: Mở thương cảng cho tàu buôn để thâu vào quỹ người Pháp
‘’hàng trăm ngàn francs, trọn năm 1860, có 110 chiếc tàu Âu Châu và 140
thuyền người Tàu ghé cảng và số xuất cảng thương phẩm độ 100.000 tấn.’’

Tháng 2 năm 1861, quân tiếp viện khá đông đảo tấn công các vị trí An
Nam ở Chí Hòa, mặt trận do Général de l'empereur Tự Đức-Quân Thứ
Thống Đốc Đại ThầnNguyễn Tri Phương chỉ huy. Vị trí bị thất thủ, Quân
Thứ Đại Thần Nguyễn Tri Phương bị thương rút về Biên Hòa cùng những
người sống sót, binh Pháp tiến tới Thủ Dầu Một và Tây Ninh.
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Cũng trong Thơ Nam Kỳ việc Chí Hòa thất thủ:

Dậu niên mười bốn [tháng giêng] tớ thầy gian nan,

Tảo nhìn súng nổ vang vang,

Liên thinh đại pháo dâm đàng đạn rơi

Quan quân kinh hãi chơi vơi,

Bình minh Chí mộ chi nguôi sở lòng.

Cả đêm Tây đóng giữa đồng,

Mười lăm thái tảo nước chông leo đồn

Phía sau Bà Quẹo hậu môn

Xạ liên trái khói ám hôn tối trời.

Chập tàn rạng thấy bóng người,

Hậu đồn trắng dã sáng ngời nón tây.

Các đồn vỡ chạy bức mây,

Tài hay tướng mạnh khó vầy cầm binh.

Nguyễn quang Táng lý xuất chinh,

Hậu đồn mạng một thông tình dân thương.

Nguyễn Tri [Phương] đại sứ nang đương,

Tay lâm thương đạn quân tương phục dài.

Hết người trí cả anh tài,
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Vạn binh thiên tướng chạy dài hồi quê.
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Tự Đức hiệu triệu nổi dậy chống
Pháp

Mùng 1 tháng 3 năm 1861, Vua Tự Đức khuyến khích dân nổi lên, ra giá
thưởng mỗi đầu người Pháp hoặc người An Nam giúp việc cho Pháp.

Tuy thế, quân đội Pháp vẫn tiến tới luôn ở Nam Kỳ: Miền Đông, Biên
Hòa thất thủ ngày 17 tháng chạp năm 1861, Bà Rịa ngày 7 tháng giêng năm
1862 còn miền Tây, Thành Vĩnh Long ngày 23 tháng 3, Thành Mỹ Tho
ngày 12 tháng 4, trong lúc cuộc khởi nghĩa lần lần bùng cháy khắp Nam
Kỳ. Quản Cơ Trương Công Định, thủ lĩnh cuộc kháng chiến quân sự dán
yết thị ngay tại Chợ Mỹ Tho tuyên cáo kêu gọi dân chúng vũ trang và ra giá
đầu bọn ‘’Tây Âu dã man’’ nhưng vô ích. Khắp nơi Quân Lực Pháp-Tây
Ban Nha đều thắng trận.
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Hiệp Ước ngày 5 tháng 6 năm 1862
Hiệp Ước này thừa nhận chủ quyền của Pháp trên ba Tỉnh miền Đông

Nam Kỳ: Biên Hòa, Gia Định và Định Tường (Mỹ Tho) và luôn cả Đảo
Poulo Condor-Côn Sơn; Triều Đình An Nam phải trả 20 triệu francs tiền
bồi thường trong thời hạn 10 năm. Triều Đình phải chuẩn y Hiệp Ước này
trong thời hạn một năm, nhưng họ không làm chi cả.

Hải Quân Đề Đốc Bonard tuyên bố ngày 30 tháng 7: Từ nay ba tỉnh là
tài sản tuyệt đối của Đức Hoàng Đế Pháp. Từ nay dân cư đều là con cái và
là dân của Đại Hoàng Đế ấy. ( 14)

Qua tháng chạp, dân cư nổi loạn ở Biên Hòa tuyên bố với người Pháp:

Xứ các ông ở về biển Tây, xứ chúng tôi thuộc biển Đông. Cũng như trâu
với ngựa khác nhau, chúng ta khác nhau về tiếng nói, chữ viết và cách ăn ở.
Các ông có tàu chiến và súng ca-nông không ai chống nổi các ông. Nhưng
ơn vua nghĩa chúa ràng buộc chúng tôi theo chân vua chúng tôi. Nếu các
ông cố định đến đây để giết người cướp của đốt nhà thì trong xứ sẽ rối loạn
vĩnh viễn. Chúng tôi hành động theo lẽ Trời, Trời sẽ giúp chúng tôi và rốt
cuộc sự nghiệp của chúng tôi sẽ thành công. Thế thì chúng tôi nguyện thề
đánh trả các ông đời đời và không ngưng. ( 15)

Năm 1864, độ 5.000 sĩ phu họp tại Huế vào lúc thi hội, khi họ được tin
vềHiệp Ước 1862, họ khẩn cầu Hoàng Đế trừ diệt tín đồ Ky-tô Giáo này
đồng lõa cùng quân xâm lăng, bằng không thì họ tẩy chay cuộc thi hội. Sĩ
phu Nam Định cũng phản đối như thế. Giới trí thức giao động, triệu chứng
rằng keo sơn Khổng Giáo gắn bó vua ‘’dân’’ hiện đang tan rã, văn thân sắp
nổi loạn có ý nghĩa cụ thể hiện tượng tan rã ấy.
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Đồng Tháp Mười, Tổng hành dinh
quân khởi nghĩa

Trong quyển Cuộc Chinh Phục Đông Dương (La conquête de
l'Indochine, A Thomazi viết:

Người cầm đầu quân phiến loạn, Trương Công Định bị giết ngày 20
tháng 8 năm 1864. Quân phiến loạn đóng ở miền Tây Bắc Mỹ Tho, quần tụ
rất đông trong Đồng Tháp Mười, nơi đó họ xây lũy giữa đất lầy hẻo lánh, có
tiếng là khó đi đến được. Họ tung ra những tờ tuyên cáo. Những ngày đầu
tháng 4 năm 1865, 100 lính Pháp và 200 lính An Nam thúc giục đến Trung
Tâm Tháp Mười nơi đồn trú Tổng Hành Dinh loạn quân. Lũy Đồn Tả [bị
xung phong triệt hạ ngày 15 tháng 4], chứa 40 súng đồng và 350 người
phòng thủ, trong đó có một người Pháp trốn lính và ăn ở theo lối người bản
xứ. ( 16).

Trung Tâm Đồng Tháp Mười bị phá hủy nhưng bạo động vũ trang vẫn
tiếp tục.

Nhiều người có tuổi hiện nay vẫn nhớ tên những tín đồ Ky-tô Giáo An
Nam trợ lực quân xâm chiếm, nổi danh vì họ nhiệt tâm đàn áp: Trần Bá
Lộc, Tổng Đốc Đồng Tháp Mười, y đã tham gia cuộc đánh chiếm miền Tây
Nam Kỳ (Trong Đồng Tháp Mười có ngọn kinh mang tên Tổng Đốc Lộc);
Đốc Phủ Trần Tử Ca, khát máu nổi tiếng ở Hóc Môn, rốt cuộc bị quân khởi
nghĩa chặt đầu hồi tháng 2 năm 1885. Còn Huỳnh Công Tấn phản phúc ám
sát Trương Công Định được quân Pháp phong chức Lãnh Binh. Mình cũng
không thể quên được tên của một kẻ khác trợ lực quân đội Pháp, tên Đỗ
Hữu Phương cũng là một tên khát máu (một con đường ở Chợ Lớn còn
mang danh Tổng Đốc Phương).
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1867, ba tỉnh miền Tây bị chiếm
Ngày 25 tháng 6, Hải Quân Đô Đốc Pierre-Paul de La Grandière (

Amiral français né le 28 juin 1807 à Redon (Ille-et-Vilaine) et mort à
Quimper le 25 août 1876. Chú thích TQP) tuyên bố:

Ta đã chiếm ba Tỉnh Vĩnh Long (ngày 21), Châu Đốc (ngày 22) và Hà
Tiên (ngày 24), nước Pháp thống trị ba tỉnh phía Tây xứ Nam Kỳ miền
dưới, thay thế cho vương triều An Nam. ( 17)

Ông Phan Thanh Giản,Hiệp Biện Đại Học Sĩ, Hộ Bộ Thượng Thư, sung
Kinh Lược Sứ ba Tỉnh, muốn tránh đổ máu vô ích, ông tế Trời rồi tự tử
ngày 1 tháng 8 năm 1867. Các con ông nổi dậy phía Nam Thành Vĩnh
Long.

Trong hịch truyền ngày 9 tháng 10, Vua Tự Đức thở than:

Từ trước đến giờ không lúc nào xảy ra những bất hạnh như thời kỳ
chúng ta, không bao giờ có nhiều thảm họa như năm nay. Toàn một tỉnh vì
nắng hạn mà trở nên cùng khổ, xứ Bắc Kỳ bị bão tố vào mùa Hè, còn ba
tỉnh Nam Kỳ thì bị mất. Trên đầu Trẫm sợ mạng Trời, ngó xuống dưới ngày
đêm xót thương dân chúng: Tấm lòng Trẫm vừa run vừa sợ vừa hổ thẹn.
Trẫm luôn luôn nhận lấy những điều gây nên oán hận để cho dân khỏi chịu
trách nhiệm. Trẫm chưa đền tội thì những tai họa mới xuất hiện. Năm nay
Trẫm tuổi chưa đến 40 mà tóc râu đã bạc, gần như một lão già, Trẫm sợ vì
nỗi buồn lo thầm kín, Trẫm không còn có thể sớm hôm phụng thờ tiên tổ. (
18)

Cũng trong năm ấy, quyển Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu (1822-
1888) ra đời, do một người Pháp dịch chữ Nôm ra chữ Quốc Ngữ. Trong đó
tác giả tán dương truyền thống Khổng Giáo, bài bác văn hóa Âu Tây. Thời
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buổi chúng tôi quyển thơ này rất phổ thông ở Nam Kỳ. Trong một quyển
khác tựa là Dương Từ Hà Mậu, ông chỉ trích Đạo Phật và Đạo Hà Lan (Ky-
tô Giáo) cũng đồng như ông lên án những điều ‘’dị đoan tà mị’’:

Cớ sao mình ở nước Trung,

Lòng theo nước ngoại còn mong đạo gì.

Ông bà mồ mả bỏ đi,

Gốc mình chẳng kính lại vì gốc ai?

Khói lửa bùng lên trong tam giác Cửu Long Giang: Văn quan, võ quan
cùng hương chức đều nổi dậy trong một cuộc chiến đấu bất đồng lực lượng
chống quân xâm chiếm và lính bản xứ tiếp lực cho Pháp. Phía kháng chiến
năm 1867 thì có Đinh Sâm ở Tỉnh Cần Thơ; người Pháp sai Lộc và Tấn dẫn
lính tập An Nam đến đánh Phó Đốc Binh Lê Đình Đường, ông này cùng 17
người nghĩa quân vong mạng ở Trà Vinh; Lê Văn Quan, Đề Đốc Triều và
Đốc Binh Sây từ Bình Thuận vào đây, ba ông đều bị bắt trong vùng Ba
Động, làng này bị quân Pháp và lính An Nam đốt rụi, nơi đó 5 thủ lĩnh khởi
nghĩa bị chặt đầu, dân chúng chạy tản lạc.

Rạch Giá cũng bị chiếm trong năm ấy, nhưng vào tháng 6 năm 1868,
Nguyễn Trung Trực đánh phá được đồn binh Pháp: 30 lính Pháp bị tàn sát
trong đồn. Nguyễn Trung Trực bị lính của Trần Bá Lộc bắt ở Đảo Phú Quốc
rồi bị chém đầu ( 19)

Những quan lại hương chức không đầu hàng, nổi tiếng như Huyện Toại,
Phủ Câu, Đề Đốc Huân, Nguyên Soái Trần Văn Nhíp, Thiên Hộ Dương...
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Đệ Tam Cộng Hòa tuyên bố ngày 4
tháng 9 năm 1870 tiếp tục chính
sách xâm chiếm

Chính sách thuộc địa của Đệ Tam Cộng Hòa do Jules Ferry phát biểu
như thế này:

Đi xâm chiếm thuộc địa là con đẻ của chính sách phát triển kỹ nghệ.

Xuất khẩu sản vật là một yếu tố căn bản làm cho nước được giàu có, và
đó cũng là phạm vi đầu tư tư bản, cũng như sự nhu yếu cho lao động. Cuộc
xuất khẩu có thể đo lường tùy theo bề rộng của thị trường ở ngoại quốc (
20).

Sông Cửu Long đã rõ ràng là không thể dùng làm đường buôn bán với
xứ Tàu, còn nếu đi theo sông Hồng Hà mà lên đến Vân Nam thì trước hết
phải được phép Triều Đình An Nam cho tàu được thông thương tự do trên
dòng sông ấy. Chính vì mục đích ấy mà Thống Đốc Nam Kỳ phái Francis
Garnier ra Bắc Kỳ, ở đấy bấy giờ tên lái buôn Pháp Dupuis chuyên chở khí
giới trái phép quan trọng nên bị các quan làm khó.

Đấy không phải là một sứ mạng ôn hòa: Ngày 20 tháng 11 năm 1873,
Francis Garnier xua 250 lính Pháp xung phong đánh Thành Hà Nội do
Thống Đốc Nguyễn Tri Phương trấn thủ. Ông này trước kia chỉ huy Đồn
Chí Hòa năm 1861. Ông bị thương mà chết, rồi qua tháng chạp, Garnier
cũng theo ông xuống mồ, sau khi y đã đánh chiếm được miền tam giác sông
Hồng nhờ trợ quân do đường biển đến.
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Hiệp Ước 15 tháng 3 năm 1874
Cuộc thương thuyết giữa Triều Đình và Pháp đã bắt đầu, bây giờ tiếp tục

với Hải Quân Trung Úy Philastre, rốt cuộc hai bên ký tờ‘’Hiệp Ước hòa
bình, hữu nghị và liên minh vĩnh viễn giữa nước Pháp và Vương quốc An
Nam’’ tại Sài Gòn ngày 15 tháng 3 năm 1874.

Hiệp Ước này buộc Tự Đức nhìn nhận chủ quyền Pháp trên lãnh thổ
Nam Kỳ, ban bố quyền tự do cho người theo Ky-tô Giáo, được thu nhận
vào các cuộc thi cử và được bổ làm công chức, cùng là mở đường sông
Hồng cho Pháp được giao thông buôn bán với Tàu và các Hải Cảng Qui
Nhơn, Hải Phòng và Hà Nội.
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Văn thân nổi loạn
Sĩ phu nổi dậy chống Triều Đình về việc chuẩn y nhượng xứ Nam Kỳ và

việc hủy bỏ các sắc lệnh chống Đạo Thiên Chúa. Ngày 19 tháng 3 năm ấy,
họ kêu gọi dân chúng ‘’bình Tây sát tả!’’

Loạn nổi lên khắp nơi. Ở Nghệ An và Hà Tĩnh thì có Trần Tấn, Đặng
Như Mai, Trần Quang Hoan...chiêu tập ít ngàn người đồng lòng đánh phá
các làng theo Đạo Thiên Chúa. Người ta nổi dậy chống việc Vua Tự Đức
khuất phục người Pháp và cuộc nội chiến khởi đầu này bùng nổ tràn lan tới
Quảng Bình. Vua Tự Đức thất vọng sai quân trấn áp, trong vài tháng phong
trào bị đánh tan. Tới lượt những người theo Đạo Thiên Chúa trả thù đốt nhà
những người ngoại đạo.
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Chỉ có một mình Nguyễn Trường
Tộ, một văn thân theo Ky-tô Giáo...

Chúng ta mất thái độ khách quan nếu chúng ta làm thinh không nhắc
đến nhà văn thân theo Đạo Công Giáo Nguyễn Trường Tộ, người quê quán
Nghệ An, được các truyền giáo sĩ Pháp bảo trợ, được giao du ngoại quốc và
trú ngụ ở Pháp. Ông là tiền bối các sĩ phu canh tân sau này, kể từ 1863, sau
khi ông từ chức phiên dịch phụng sự các Hải Quân Đô Đốc, ông dâng một
loạt biểu khẩn cầu Triều Đình, kiến nghị một chương trình cải cách để hiện
đại hóa xứ nhà theo con đường Âu Tây. Chẳng những ông đề nghị gửi học
sinh qua Pháp để học tập kỹ thuật sinh sản, mà còn yêu cầu mở trường kỹ
thuật có giáo viên người Pháp, người Anh, cần phải tập nghề cho thợ, kỹ
thuật viên, mua máy móc để đóng tàu, khẩn mỏ khai rừng.

Khi ông nghe tin nước Pháp bại trận vào tháng 2 năm 1871 trong cuộc
chiến tranh Đức Pháp, cùng các cuộc đảo lộn chính trị liền theo đó, Nguyễn
Trường Tộ dân biểu đến thượng thư bộ binh để trình bầy ‘’Kế hoạch thu hồi
sáu Tỉnh Nam Kỳ’’, trong đó điều cần yếu là về dự bị binh lực: Tìm ra tiền
(vay tiền của bọn lái buôn giàu có ở Hương Cảng, vay độ 8 đến 9 triệu
francs trả lại bằng hàng hóa, nhất là gỗ...) để mua ở Manille 500 con ngựa
để đánh giặc, 500 khẩu súng kiểu tối tân, mướn độ 100 kỵ mã người
Manille để tập luyện Việt Binh, đồng thời mua 20 khẩu ca-nông và đạn
dược. Dùng ca-nông ấy, bộ binh bắn phá đồn binh địch, quân lính thủ đồn
toán loạn, bấy giờ kỵ binh lẹ như chớp nhoáng tàn sát tàn quân...

Rốt lại, Nguyễn Trường Tộ đề nghị tự mình trá ra một viên quan phạm
tội, Triều Đình giả đày lưu vào Nam, vào đó ông sẽ sắp đặt tổ chức những
người đồng tâm để đến lúc thuận tiện thì phát động ‘’tấn công bất ngờ vào
Gia Định’’; để‘’quét sạch quân thù và thu hồi sáu Tỉnh Nam Kỳ’’.
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Nhưng Triều Đình vẫn nghi kỵ đối với những người theo Ky-tô Giáo,
Nguyễn Trường Tộ khẩn cầu vô hiệu quả. Ông mất vào tháng 11 năm 1871,
thọ 41 tuổi, chết một cách khả nghi ( 21)

Xứ nhà đang trải qua một cuộc khủng hoảng sâu sắc: Tiếp theo tai họa
chiến tranh lại còn bão lụt, nắng hạn, mất mùa, thiếu gạo. Tháng 3 năm
1878, Triều Đình cấm xuất cảng gạo.

Hải Quân Phó Đề Đốc Lafont, Thống Đốc Nam Kỳ viết trong một tờ
báo cáo đề ngày 9 tháng 4 năm 1878:

Nhiều lần tôi thử can thiệp để bỏ lệnh cấm ấy đi. Nhưng thật khốn nạn
quá, các tỉnh trung ương Vương quốc đều bị nạn đói hơn một năm rồi, tai
hại ấy còn lan rộng đến các tỉnh miền Nam Bắc Kỳ.

Triều Đình trả lời cho tôi rằng dân chúng đang đau khổ vì đói kém, sẽ
nổi loạn chắc chắn nếu lúa gạo được phép xuất cảng, bởi vì dân chúng cho
rằng họ bị khốn khổ là do biện pháp ấy, rồi họ sẽ tố cáo chính phủ muốn
cho họ chết đói để làm lợi lãi cho người Âu và người Tàu. ( 22)

Vua Tự Đức sầu thảm mà chết ngày 17 tháng 7 năm 1883. Triều đại thực
ra đã tàn rụi, vương triều còn hấp hối theo bèo bọt tháng ngày trên nửa thế
kỷ.

Chúng ta trở lại tiếp câu chuyện.

Bọn hải phỉ Tàu đánh cướp thương thuyền Pháp trên sông Hồng. Người
An Nam trấn giữ Thành Hà Nội đều có thái độ thụ động thế thì người Pháp
ra tay trở lại: Tháng 4 năm 1882, Đại TáHenri Laurent Rivière thình lình
đánh chiếm Thành Hà Nội; tháng 8 năm 1883, Đô Đốc Amédée Courbet
bắn phá các đồn lũy ở Thuận An nơi cửa sông vô Huế; Triều Đình bị hăm
dọa trực tiếp bèn ‘’thừa nhận và ưng thuận chịu thuộc quyền bảo hộ của
nuớc Pháp’’ (Hiệp Ước Harmand ngày 25 tháng 8 năm 1883).
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Hiệp Ước Patenôtre ngày 6 tháng 6
năm 1884 (Giáp Thân)

Tuy vậy xứ Bắc Kỳ không chịu đầu hàng, quân Pháp tiếp tục xâm chiếm
trong thời Chính Phủ Jules Ferry (1883-1885). Trung Quốc đã từ bỏ quyền
đô hộ xứ An Nam kể từ ngày 11 tháng 5 năm 1884, qua tháng 6, nước An
Nam ký Hiệp Ước Patenôtre. Đây là lần thứ hai mà nước An Nam thừa
nhận và ưng thuận chịu thuộc quyền bảo hộ của nuớc Pháp. ‘’(Từ nay về
sau) nước Pháp sẽ thay mặt cho nước An Nam trong toàn cả ngoại giao.
Quan chức An Nam tiếp tục cai trị trong xứ từ biên giới Nam Kỳ cho tới
biên giới Ninh Bình, dưới sự kiểm soát một công sứ thay mặt chính phủ
Pháp. Tất cả đồn lũy dọc theo bờ sông vô Huế sẽ phá sạch.’’
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Phong Trào Cần Vương
Vì bọn thắng trận muốn làm oai, rồi đây một cuộc tổng khởi nghĩa nổ bùng
lên, cuộc nội chiến chống Triều Đình và chống Pháp bắt đầu tái diễn. Ngày
2 tháng 7 năm 1885, Tướng De Courcy chỉ huy đạo quân viễn chinh Bắc
Kỳ, vừa tới Huế với một số đông quân lực tùy tùng để thị oai khi y trình
quốc thư cho Vua Hàm Nghi (13 tuổi) để được nhìn nhận y là lãnh sự nước
Pháp. Hai ông Phụ Chính Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Văn Tường đột khởi
đánh úp quân Pháp, nhưng thất bại, bèn cùng vua thoát thân, ngày 13 tháng
7, truyền hịch kêu gọi Cần Vương. Khói lửa khởi nghĩa đỏ rực Trung Kỳ,
quan làng triệu tập vệ binh sở tại, lấy tầm vông vạt nhọn vũ trang nghĩa
binh; những người sống còn trong Phong Trào Văn Thân chường mặt trở lại
xông pha đánh phá chống những người theo Ky-tô Giáo một lần nữa. Tờ
báo Người Sài Gòn (Le Saigonnais) viết:

Người ta tiếp tục tàn sát nhau ở miền Nam Trung Kỳ. Cuộc náo động lan
tràn nhanh chóng như luồng thuốc súng; khẩu hiệu (Tàn sát bọn Tây bên
trong rồi sau chúng ta sẽ liệu đối với Tây bên ngoài) truyền ra khắp nơi đều
được thực hiện, làng xóm người Đạo Thiên Chúa đều bị xâm nhập, cướp
phá, đốt rụi. Sĩ phu, quan chức mọi đẳng cấp đều tự mình đứng ra chỉ huy
phong trào bạo động. ( 23)

Từ bấy giờ tới lúc Vua Hàm Nghi bị bắt vào tháng 11 năm 1888, bên
khởi nghĩa vẫn đương đầu chống cuộc ‘’bình định’’ của Pháp. Người Pháp
mộ 6 đội lính tập, rồi đến năm 1887, họ đem lính An Nam hỗ trợ việc xâm
chiếm ở Nam Kỳ ra các Tỉnh miền Nam Trung Kỳ (Phú Yên, Bình Thuận),
lính này do tên khát máu Trần Bá Lộc chỉ huy, tục danh của Lộc là ‘’Hùm
Xám Cái Bè’’ mà chúng ta đã nói đến trong đoạn trên, Lộc tàn sát tù nhân
không cần xét xử.
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Phong trào khởi nghĩa dường như lụn bại, thì năm 1893 lại nổi trở lên
mạnh bạo do ông lão bảy tám mươi tuổi Phan Đình Phùng chỉ huy. Ông này
truớc kia là quan cáo chức ở Triều Vua Tự Đức. Hà Tĩnh, Nghệ An khói lửa
một lần nữa. Nghĩa quân kháng cự lại những toán lính An Nam do người
Pháp chỉ huy trên hai năm trường. Phan Đình Phùng bị thương mà chết năm
1896. Những chiến sĩ bị bắt đều bị chặt đầu ở Huế. Như thế, cuộc chiến đấu
bất đồng lực lượng giữa nho sĩ và quan viên chống xâm luợc và chống cả
Triều Đình đến đây là dứt.

Kể từ Vua Đồng Khánh (1885-1888), Triều Đình trở thành khí cụ thống
trị thực dân (tuy vậy không phải bao giờ cũng cúi đầu đâu, chứng cớ là hai
ông vua bị đày: Thành Thái (1889-1907) và Duy Tân (1907-1916). Chính
phủ bảo hộ có Vua Khải Định (1916-1925) là người cộng tác thật lòng. Trên
giường chết trước mặt triều thần, Khải Định giao sứ mạng cho Toàn Quyền
Pasquier, người thay mặt chính phủ bảo hộ đã trị vì vương quốc. Rõ ràng
Triều đại đã bị diệt vong.

Nhưng giới trí thức không ngưng nổi dậy chống đối. Những lực lượng
mới đã bắt đầu hoạt động chống thực dân Pháp từ bình minh Thế Kỷ XX.
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Theo Khâm Định Việt Sử, giáo sĩ người Tây đã khởi đầu truyền Đạo
Ky-tô tại Việt Nam thời Vua Lê (1533). Vua Louis XIV ở Pháp có viết cho
Chúa Trịnh Tạc một bức thơ khuyên Chúa Trịnh gia nhập Ky-tô Giáo, vì
Đạo này ‘’rất đặc biệt tác dụng cho vua chúa tuyệt đối trị vì dân đen’’.

Theo đây là đoạn chót:

Nous avons commandé qu'on vous port‚t quelques présents que vous
avons cru qui vous seraient agréables. Mais la chose du monde que nous
souhaiterions le plus, et pour vous et pour vos Etats,ce serait díobtenir pour
vos sujets qui ont déjà embrassé la loi du seul vrai Dieu du ciel et de laterre
la liberté de la professer, cette loi étant la plus haute, la plus noble, la plus
sainte et surtout la plus propre pour faire régner les rois (absolument) sur les
peuples.

Nous sommes même très persuadé que, si vous connaissez les vérités et
les maximes qu'elle enseigne, vous donneriez le premier à vos sujets le
glorieux exemple de l'embrasser...

Ecrit à Saint-Germain-en-Laye, le 10e jour de janvier 1681.

Votre très cher et bon ami,

Louis.

Tạm dịch:

Trẫm có ra lịnh cho người đến vâng Bệ Hạ một vài món quà trẫm tưởng
sẽ được đẹp lòng Bệ Hạ. Song cái trong đời mà trẫm ước mong hơn hết,
vừa ước mong nơi Bệ Hạ cùng tất cả Đất Nước của Bệ Hạ, là cho thần dân
của Bệ Hạ, những kẻ (đã theo Đạo Ky-tô) đã tín phụng pháp tắc của Thiên
Chúa, đấng thiết thực một mình là chủ tế trời đất, họ được tự do hành đạo
và truyền bá phép tắc ấy, vì phép tắc Đạo ấy là cao thượng, thánh thiện hơn
hết và nhất là rất đặc biệt tác dụng cho vua chúa (tuyệt đối) trị vị dân đen.
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Trẫm còn tự tin chắc chắn rằng, nếu Bệ Hạ thấu đáo các chân lý và các
danh ngôn của Đạo (Thiên Chúa), thì Bệ Hạ sẽ hân hoan nhập đạo làm một
gương quang vinh thứ nhứt cho thần dân.
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PHẦN THỨ NHẤT - NGỌN LỬA ẤP Ủ GIỚI TRÍ THỨC 1920 -1929PHẦN THỨ NHẤT - NGỌN LỬA ẤP Ủ GIỚI TRÍ THỨC 1920 -1929
CHƯƠNG ICHƯƠNG I

Vào những năm đầu của Thế Kỷ XX tại Paris, con người bị lưu đày
Phan Chu Trinh, đã nhiều tuổi, vẫn liên hệ mật thiết với Phan Văn Trường,
rồi sau đó ít lâu, với Nguyễn ái Quốc, Nguyễn Thế Truyền và Nguyễn An
Ninh. Điều làm cho họ liên kết với nhau không phải là tuổi tác (giữa người
nhiều tuổi nhất và người ít tuổi nhất chênh nhau 27 năm), cũng không phải
là nguồn gốc (người thì ở đất bảo hộ Trung Kỳ và Bắc Kỳ, người thì ở Nam
Kỳ, đất thuộc địa), mà là do họ có cùng một niềm say mê, đó là giải phóng
dân tộc thoát khỏi tình trạng nô lệ hèn mọn và bất công, thoát khỏi tình
trạng tù đọng bế tắc do đế quốc Pháp gây nên. Họ thường được những
người Việt Nam gọi là Ngũ Long-Năm Con Rồng. Phải chăng những người
Việt Nam từ nhiều thế kỷ nay đã tự nhận mình là Con Rồng Cháu Tiên? Họ
là những người cắm những mục tiêu đầu tiên cho chặng đường mà từ năm
1930 người ta gọi là cuộc ‘’ Cách Mạng Đông Dương’’.
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Thế Kỷ XIX đã khép lại với hai cuộc nổi dậy đẫm máu chống lại cuộc
chinh phục của thực dân Pháp, đầu tiên là cuộc nổi dậy của các sĩ phu,
Phong Trào Văn Thân, từ 1867 tới 1874, rồi đến cuộc nổi dậy của các quan
lại Triều Đình, Phong Trào Cần Vương, từ 1885 tới 1896 ( 1). Hai cuộc nổi
dậy đều thất bại, và từ năm 1897 người Pháp làm chủ toàn bộ đất nước Việt
Nam.

Đầu Thế Kỷ XX, tầng lớp trí thức hăng hái đã từ bỏ con đường nổi dậy
vô vọng. Không khí thời đại không còn phù hợp với những cuộc phiêu lưu
đẫm máu theo xu hướng của một chế độ phong kiến bảo thủ không có
tương lai; người ta dự cảm khác hẳn tới những điều kiện để giải phóng dân
tộc Việt Nam: Hiện đại hóa về kinh tế và văn hóa là điều cần thiết. Cùng
chung cái đích đó, có hai khuynh hướng nảy sinh, một khuynh hướng do
Phan Bội Châu đề xướng, theo quân chủ, ngả về nền giáo dục hiện đại kết
hợp với chiến tranh giải phóng ( 2), một khuynh hướng do Phan Chu Trinh
chủ trương, theo hướng Cộng Hòa và Dân Chủ, trên tinh thần chung của các
nhà triết học Pháp Thế Kỷ XVIII mà ông đọc qua những bản dịch chữ Hán.

Hai nhà trí thức trên có đi cùng nhau một chặng đường, thống nhất với
nhau về ‘’cải cách văn hóa và phát triển tinh thần dân tộc’’ nhằm ‘’tránh
cho người Việt Nam trở thành nô lệ’’ ( 3). Đó chính là mục đích của Hội
Duy Tân do Phan Bội Châu bí mật thành lập năm 1904, biểu hiện đầu tiên
của sự nảy sinh giai cấp tư sản bản xứ. Cả hai đều tán thành việc phổ biến
một nền giáo dục tự do bằng chữ Quốc Ngữ; họ kêu gọi ‘’những người giàu
và có ảnh hưởng’’ đứng ra thành lập các hội đoàn ở Bắc Kỳ, Trung Kỳ và
Nam Kỳ để phát triển thương mại, thủ công và kỹ nghệ bản xứ, đồng thời
mở các lớp học trong công xưởng, và từ năm 1906 ngầm tổ chức những
cuộc du học sang Nhật (Phong Trào Đông Du) ( 4). Con đường của hai
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người chia tách hẳn khi Phan Bội Châu và các du học sinh bị trục xuất khỏi
Nhật vào năm 1909, Phan Bội Châu tuyên bố tán thành khủng bố và tuyển
mộ một đội quân.

Cuộc đời của người đứng đầu nhóm Ngũ Long ra sao trước khi ông tới
Paris?Phan Chu Trinh sinh năm 1872 tại làng Tây Lộc (Tỉnh Quảng Nam,
Trung Kỳ), làm quan tại Bộ Lễ vào năm 1903, nhưng đến năm 1905 ông bất
mãn với sự thối nát và trì trệ cổ hủ của Triều Đình cố giữ thái độ dè dặt
dưới bóng bảo hộ của người Pháp. Phan Chu Trinh từ quan, ông bôn ba
khắp ba kỳ để lắng nghe người dân nghĩ gì và để tìm hiểu về những
sự‘’nhũng lạm của quan lại’’ ở khắp nơi.

Vào đầu năm 1906, giả trang làm cu-li, ông được những người làm đầu
bếp trên tầu che giấu, vượt biển tới gặp Phan Bội Châu ở Quảng Châu rồi
cùng đi với Phan Bội Châu sang Nhật để Phan Bội Châu chuẩn bị đón tiếp
du học sinh và chuẩn bị cho họ được nhận vào các trường võ bị. Phan Chu
Trinh cho rằng dựa vào sự giúp đỡ của Nhật Bản để đuổi Pháp là một ý
tưởng nguy hiểm ‘’một khi quân Nhật vào thì có thể sẽ khó mà đuổi họ ra’’;
hơn nữa ‘’nếu có quyết tâm nổi dậy thì dân tộc cũng thiếu chỗ dựa, thiếu vũ
khí và tài chính’’ .

Trở về đất nước, Phan Chu Trinh gửi cho Toàn Quyền Paul Beau, vào
tháng 10 năm 1906, một Bản Ghi Nhận về những điều tệ hại mà dân An
Nam phải chịu ( 5), kêu gọi ông ta chú ý tới nạn tham nhũng của quan
trường đã làm tăng thêm gánh nặng sưu thuế cho dân. Ông nhấn mạnh vào
trách nhiệm của người Pháp, kẻ đồng lõa với tình trạng trên, và kêu gọi
người Pháp tiến hành những cuộc cải cách nhằm tuyển lựa kỹ lưỡng quan
lại, bãi bỏ chế độ khoa cử cũ, cải tiến pháp luật, sửa đổi bộ Luật dã man của
Vua Gia Long ( 6) còn hiện hành ở Trung Kỳ và Bắc Kỳ, mở rộng hệ thống
giáo dục, xây dựng một nền giáo dục hiện đại hướng về phát triển thủ công,
kỹ nghệ và thương mại bản xứ, ( 7) nhằm đưa đất nước ra khỏi ‘’tình thế
cấp bách’’.
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Từ sau khi có bản tường trình đó, giới quan lại tham nhũng tỏ ra căm thù
Phan Chu Trinh đến xương tủy.

Trong quá trình vận động của Hội, Lương Văn Can mở Trường Đông
Kinh Nghĩa Thục vào năm 1907 với mục đích dùng chữ Quốc Ngữ để phổ
biến những kiến thức mới hữu ích cho sự phát triển nền kinh tế của đất
nước, thay vì đóng khuôn trong nền học kinh sử của Đạo Khổng qua chữ
Hán. Các thầy giáo tự nguyện bỏ bộ quần áo cổ truyền bằng lụa tàu, và mặc
âu phục, bỏ búi tóc, cắt tóc ngắn. Những việc nho nhỏ đó cũng làm cho đám
quan lại không chấp nhận được và coi đó như một chứng cứ mưu toan nổi
loạn, một dấu hiệu tập hợp. Chính quyền bảo hộ cũng sớm lo ngại về cái
trung tâm của chủ nghĩa quốc gia đang tỏa sáng khắp nước: ‘’Đối với các
ngài thực dân, bọn An Nam bẩn thỉu này lại dám cho phép mình bắt chước
kiểu người Âu!’’ (Phan Chu Trinh). Thế là chẳng bao lâu nhà trường bị
đóng cửa.

Vào mùa Xuân năm 1908, tại Trung Kỳ đột khởi những cuộc biểu tình
của nông dân, phong trào lan nhanh như dây thuốc súng. Lần đầu tiên chủ
nghĩa đế quốc thực dân phải đương đầu trực tiếp với quần chúng nông dân
bị đè nén trong bần cùng đã nổi dậy chống lại thuế thân và sưu dịch. Cuộc
đàn áp của Pháp và Nam Triều diễn ra mau lẹ và đẫm máu. Nhân cớ này
Triều Đình Huế tiến hành ngược đãi tầng lớp sĩ phu Duy Tân. Trong tất cả
các tỉnh, nơi nào có trường học và hội buôn, hội thủ công đều diễn ra những
cuộc lục soát thanh trừng dữ dội. Trường sở bị phá hủy, thầy giáo bị tra
khảo, công xưởng bị đóng cửa. Lính khố xanh (lính tập) được thể tha hồ
cướp bóc, biến những nơi đó thành chuồng ngựa hoặc nhà ở cho vợ con
họ...Tại làng Phú Lâm chẳng hạn, người hương trưởng bị kết án ba năm tù
khổ sai vì đã xây dựng trường học, lập các hội làm vườn, xây cầu và đường
xá cho nông dân; cô em gái họ của ông, một nữ giáo viên, bị giải lên tỉnh lỵ,
cổ đeo gông. Ba trường học trống rỗng vì thiếu vắng 150 học sinh.
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Ngày 9 tháng ba, Phan Chu Trinh đang ở Hà Nội thì nông dân của làng
ông tuần hành lên Tỉnh lỵ Đại Lộc (Quảng Nam). Bị vu cho là gây nên
những cuộc biểu tình đó, ông bị bắt cùng với một số sĩ phu bị chính quyền
thực dân nghi ngờ và bị Triều Đình Huế bêu xấu, cái Triều Đình mà họ
khinh bỉ. Phan Chu Trinh bị giải về Huế, ở đó ông tuyệt thực làm reo. Triều
Huế kết án tử hình Phan Chu Trinh vì đã ‘’tiến hành những mưu đồ cùng
với kẻ phản nghịch Phan Bội Châu, đã thu thập những ghi nhận hưởng ứng
Phan Bội Châu’’.

Poulo Condore. Le Repas des Bagnards. Đảo Côn Sơn. Bữa ăn tại
Bagnards
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Sĩ phu bị đóng gông sau những cuộc nông dân biểu tình chống sưu thế
năm 1908 ở Trung Kỳ.

-

Nếu không có Hội Nhân Quyền can thiệp, Phan Chu Trinh đã bị hành
quyết sau một thời gian ngắn. Án tử hình đuợc giảm thành quản thúc chung
thân, qua tháng năm ông bị đưa ra ngục Côn Sơn.

Chính thời gian ở Côn Đảo, Phan Chu Trinh sáng tác một số bài thơ,
trong đó có bài Đèn Sáp mà học sinh Sài Gòn đã hăng hái đọc thuộc lòng
lên vào năm 1926, năm ông mất:

Năm nhồi mười nắn thế không oai?

Đèn sáp khen cho thật dẻo dai.

Thẳng rẳng sợi tim trong mấy tấc,

Lăn tròn bao sáp biết nhiêu ngoai.

Đốt đầu dốc tỏ đêm tăm tối,

Nóng ruột vì chưng sự sáng soi.

Hé cửa trách ai cho gió lọt,

Canh tàn rơi giọt tỏ cùng ai !

Vào năm 1911, Hội Nhân Quyền lại can thiệp cho Phan Chu Trinh ra
khỏi nhà tù Côn Đảo, vụ án của ông được xét lại, và nhà nước bảo hộ chấp
thuận lưu đày ông qua Pháp, cùng với con trai nhỏ của ông là Phan Chu
Dật, kèm theo một niên bổng là 5.400 francs.
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Vừa tới Pháp, Phan Chu Trinh bắt tay ngay vào việc ‘’đòi xét lại những
phán quyết bất chính đáng’’ sau những vụ biểu tình hòa bình 1908-1909, và
đòi thả những nạn nhân còn sống sót ra khỏi các nhà tù. Trong một bức thư
gửi cho Bộ Thuộc Địa, ‘’Những cuộc biểu tình của người An Nam ở Trung
Kỳ năm 1908’’ ông đã nêu lại lịch sử các sự biến, phân tích một số điều xét
xử, mô tả trần trụi cuộc di chuyển quân sự của chuyến tàu chở tù nhân ra
Đảo Côn Sơn, nơi những sĩ phu bị bắt ở Hà Tĩnh và Nghệ An bị trói chân
tay như súc vật nằm rải rác trên boong tàu, giữa giông bão. Ông kết luận:
‘’Phải ân xá đầy đủ và toàn bộ cho những người còn sống sót. Còn giữ họ
lâu hơn nữa, tức là đã kết án họ phải chết trong một thời gian ngắn đối với
hàng trăm người dân lành vô tội.’’

Trong khi tường thuật lại sự việc, ông có ngỏ lời tri ân hai con người đã
dám kháng lại sự dã man, đó là Công Sứ Pháp ở Bình Thuận, ông Garnier,
người đã không chịu phá hủy các trường học bản xứ theo lệnh của Quan
Chánh Sứ Lévêque, và người thứ hai là Quan Chưởng tên Nguyễn Đinh
(quan thu thuế) ở Thanh Hóa, ông này đã từ chức để phản đối việc đánh đập
những nhà trí thức bị bắt.

Gợi ra trường hợp nhà trí thức Lê Bá Trinh bị bắt vào tù chỉ vì đã dạy dỗ
‘’tán thành những nhà ái quốc là một bổn phận đầu tiên’’, Phan Chu Trinh
hỏi rằng khi nói tới dân quyền liệu người ta có đáng bị phạt giam hay không
?

Tại sao các nhà cai trị lại cứ luôn mồm rêu rao những câu huênh hoang
mà rỗng tuếch như công bằng, bác ái, khai hóa văn minh.

Thà cứ cao thượng mà nói toạc ra với chúng tôi rằng: ‘’Chúng ta đã
chinh phục được các ngươi, các ngươi là nô lệ của chúng ta. Các ngươi đã
bị loại ra khỏi đại gia đình nhân loại’’.

Phan Chu Trinh không mệt mỏi vận động ở Bộ Thuộc Địa, nơi ông đã
gửi bức thư vào tháng 9 năm 1912.
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Phan Văn Trường, nhân vật thứ hai trong nhóm Ngũ Long, đã kể về
Phan Chu Trinh hồi đó: ‘’Họ mời ông ra cửa trước, ông lẻn vào cửa sau’’.
Thời kỳ này Phan Văn Trường, người đã tới Paris trước Phan Chu Trinh
một năm, đã cùng với Phan Chu Trinh lập ra nhóm ‘’Đồng bào thân ái”, về
sau chủ chốt cho ‘’Hội người An Nam yêu nước’’, đặt trụ sở tại nhà hai ông
Phan, số 6 Villa des Gobelins, Quận 13, Paris.

Đầu lính tập bị chém về vụ Hà Thành đầu độc năm 1908
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Lính tập bị cáo trong vụ Hà Thành đầu độc

-

Lúc này Phan Bội Châu đang ở Trung Quốc. Hội Duy Tân đã bị tan rã
sau cuộc đàn áp năm 1908. Hội này được thay thế bằng Việt Nam Quang
Phục Hội, mà mục tiêu hành động cấp thời là ‘’hạ sát một trong ba tên đầu
sỏ đại diện cho Pháp’’ nhằm ‘’hâm nóng nhiệt tình của dân chúng và làm
cho kẻ thù khiếp sợ’’. Dự định này được thể hiện qua hàng loạt những cuộc
ám sát và bạo động từ 1912 đến 1917 ( 8)và ngày 3 tháng 5 năm 1913 trong
cuộc phỏng vấn của báo Nhật Trình (Le Journal) về vụ ám sát hai sĩ quan
Pháp ở Hà Nội, Phan Chu Trinh đã nhấn mạnh là phía Pháp phải chịu trách
nhiệm. Ông nhắc lại rằng ông luôn luôn chống lại sự chính phủ không chịu
tiến hành những cải cách, chống lại độc quyền rượu và thuốc phiện; ông tán
thành giáo dục tự do, ân xá tù chính trị ở Côn Đảo, và đòi cải tổ bộ luật bản
xứ. Ông yêu cầu người ta bỏ thói khinh miệt dân bản xứ. Và ông nói thêm
một cách đại lược là một chế độ đàn áp giống như một đống củi khô chất
trong lò, chỉ cần một tàn lửa nhỏ sẽ bốc cháy. Ông nói ở Huế gần đây người
ta đã dám đào cả mộ Tự Đức để tìm vàng: Tôi run sợ khi hay tin đó, tôi đã
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lường trước những hậu quả khủng khiếp, bởi người dân sẽ nghĩ sao đây?
Hiện nay người ta đang nói tới một sự đàn áp thẳng tay ở Trung Kỳ; chính
quyền có thể bắt bớ tới 500 hay 1000 người và chặt đầu họ...Nhưng rồi sau
đó thì sao? Việc đó chỉ thúc đẩy người dân hành động mà thôi. Người Việt
Nam không muốn nghe những lời hứa xuông nữa, họ không muốn bị ép
phải uống rượu, mà họ muốn học hành, được tôn trọng, được giải phóng. (
9)

Chúng ta hãy nói về Phan Văn Trường mà cuộc đời từ đó gắn bó chặt
chẽ với cuộc đời Phan Chu Trinh. Gốc ở Hà Nội sinh năm 1878, Phan Văn
Trường sang Paris học Luật, và để có tiền học ông nhận làm giảng viên
giảng đọc tại Trường Ngôn Ngữ Đông Phương. Vào năm 1913, ông nhận
được tin hai em ông là Phan Tiên Phong và Phan Trường Khiên, bị bắt
nhằm trong vụ mưu sát ngày 26 tháng 4 và vừa bị kết án người thì 5 năm
biệt xứ, người thì 10 năm lưu đày. ‘’Mười năm, một thời gian đáng kể trong
đời một con người!’’, ông đã viết khi gợi lại cái hành động bất công của chế
độ thực dân. Chiến tranh kết thúc, ông đáp biên một luật án tiến sĩ bình luận
về Bộ Luật Gia Long, rồi ông ghi danh làm Trạng Sư tại Tòa Án Paris.

Trong giai đoạn đầu cuộc chiến tranh 1914-1918, ngày 14 tháng 9 Phan
Chu Trinh bị bắt; hai ngày sau đến lượt Phan Văn Trường, lúc đó đã bị
động viên nhập ngũ tại Trung Đoàn 102 Bộ Binh ở Chartres. Hội Đồng
Quân Sự thứ nhất ở Paris khép tội hai người là đã âm mưu chống lại nền an
ninh quốc gia’’, và ‘’Hội người An Nam yêu nước’’ bị giải tán. Bảy tháng
sau, ngày 17 tháng 4 năm 1915, họ được xóa án, trả lại tự do ( 10)và
Trường được cử đi làm thông ngôn tại Binh Công Xưởng ở Toulouse. Ở
đây ông tiếp xúc với phu phen, lính tập và thủy thủ Việt Nam được ‘’nhập
cảng’’ từ Đông Dương qua để làm trong các xưởng quân nhu hoặc ra tiền
tuyến. Sau này Trường có kể lại vụ giả âm mưu trong - Câu Chuyện Những
Người An Nam Âm Mưu tại Paris hay Sự Thật Về Đông Dương (Une
histoire de conspirateurs annamites à Paris ou la vérité sur L'Indochine),
đăng tải từng kỳ trên tờ báo Chuông Rè (La Cloche fêlée) của Nguyễn An
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Ninh năm 1925. Bài văn châm biếm này, có giọng châm biếm gần với kiểu
nhạo báng, có lời diễu cợt sau:

Những người An Nam âm mưu ở Paris? Vậy thì có những người An
Nam đến tận Paris để âm mưu chống nước Pháp, tìm cách đuổi người Pháp
khỏi Đông Dương để lập lại nền độc lập của đế quốc An Nam năm xưa. Thế
thì họ đã biết và muốn ứng dụng sớm cái nguyên tắc về dân tộc, quyền dân
tộc tự quyết trước khi nguyên tắc ấy phát sinh tại trong mười bốn điểm trứ
danh do Wilson đề xướng; vừa phát sinh rồi liền theo đó, Trời biết, nó bị
các cường quốc chôn vùi một cách long trọng, các cường quốc ấy đã xưng
hô công lý và văn minh trong lúc chiến tranh! Đấy là một chuyện quái gở
không thể tưởng tượng! Tuy vậy đấy là chuyện có thật theo ý nghĩa này, nó
chính thức có thật, nó có thật bởi vì chính phủ Pháp đã bày đặt nó ra.

Nếu như tình trạng kinh tế ở Đông Dương do hậu quả của tình trạng
chiến tranh ở Pháp gây nên, cũng như việc đăng lính của người An Nam
(gọi là tình nguyện) không sao tránh khỏi làm nổi dậy ở Việt Nam một làn
sóng bất mãn và một sự sôi động mà những cuộc rối loạn mới ở thuộc địa
sẽ xảy ra minh họa cho tình trạng trên, thì vụ‘’âm mưu’’ tại Paris chỉ là một
sản phẩm hoang tưởng xuất phát từ nỗi lo lắng thực sự của chính phủ Pháp.

Chẳng bao lâu nhóm của hai người anh cả Trinh và Trường có thêm
người gia nhập. Đó là ba chàng thanh niên mới mà tâm hồn bị dày vò dằn
vặt vì số phận của quê hương.

Nguyễn ái Quốc, sinh năm 1890, tên thật là Nguyễn tất Thành, con nhà
quan, được gia nhập học tại Quốc Học Huế sau khi tốt nghiệp tại địa
phương. Vào tháng giêng năm 1910, cha bị bãi chức (vì đã dùng gậy đánh
chết một người tù) có lẽ đó là nguyên nhân làm cho Nguyễn ái Quốc rời bỏ
Trường Quốc Học, rồi đi dạy học ở Trường Dục Thanh, một trường do sáng
kiến của Phan Chu Trinh lập ở Phan Thiết vào năm 1905.
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Không hiểu bởi nhà trường bị đóng cửa hay chính người thanh niên
Nguyễn tất Thành nhu cầu ra đi để tìm đường cứu nước hay để kiếm ăn sinh
sống? Ta chỉ biết Nguyễn xuống tàu buôn Latouche Tréville (của hãng
Chargeurs réunis), đường Hải Phòng-Dunkerque, tại chặng dừng tàu ở
Marseille vào năm 1911, anh Thành làm đơn xin Tổng Thống Pháp được
nhập học có học bổng nội trú tại Trường Thuộc Địa ở Paris, nơi không
những đào tạo những nhân viên cai trị thuộc địa tương lai mà còn đào tạo cả
nhân viên bản xứ phụ tá về kỹ thuật.

Trong đơn có đoạn viết: ‘’ Tôi hoàn toàn không có nguồn kiếm sống và
rất ham học hỏi. Tôi muốn vì đồng bào tôi mà có ích lợi cho nước Pháp,
đồng thời muốn cho đồng bào tôi được hưởng những lợi ích do học vấn
mang lại’’.

Lá đơn bị bác bỏ. Năm sau, anh Thành vẫn làm bồi bếp ở tàu, viết về
cho Khâm Sứ Trung Kỳ ở Huế, một bức thơ để ở New York ngày 15 tháng
chạp năm 1912, với giọng như sau:

Tôi yêu cầu Ngài vui lòng nhận cho cha tôi một công việc như Thừa
Biện ở các Bộ hay là Huấn Đạo hay Giáo Thụ để cha tôi sinh sống dưới sự
quan tâm cao quý của Ngài. Hy vọng nơi lòng tốt của Ngài sẽ không từ chối
lời yêu cầu của một đứa con để làm tròn phận sự của mình mà chỉ trông cậy
nơi Ngài, và trong lúc chờ đợi Ngài trả lời, tôi xin Ngài Khâm Sứ nhận lời
chào kính cẩn của người dân con và kê tùy thuộc thọ ơn của Ngài.

Paul Tất Thành (con Ông Phó Bảng Nguyễn Sanh Huy).

Từ năm 1914, anh Thành bỏ việc làm bồi bếp trên các chuyến tàu, sống
môt cách khó khăn tại Luân Đôn (số 8 Tottenham Road), và trao đổi thư từ
với Phan Chu Trinh, người bạn cũ của cha anh.Trong bức thư anh gửi cho
Phan Chu Trinh vào tháng 8 có đoạn:
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Số mệnh dành cho chúng ta nhiều điều ngạc nhiên và không thể nói
trước ai sẽ là kẻ chiến thắng...Trong vòng ba bốn tháng tới đây số phận của
Á Châu sẽ thay đổi, thay đổi lớn lao. Mặc cho những ai đang tranh đấu và
những ai đang khuấy động. ( 11)

Nguyễn ái Quốc ám chỉ ai khi viết ‘’những ai đang tranh đấu và những
ai đang khuấy động’’? Phải chăng anh định nói tới Việt Nam Quang Phục
Hội, tới vụ ném bom năm 1912 ám sát hụt Toàn Quyền Albert Sarraut, tới
các vụ nổ bom làm mất mạng hai Sĩ Quan Pháp ở Hà Nội năm 1913, tới âm
mưu của Đỗ Cơ Quang, rốt lại 50 hội viên và những người bị tình nghi ở
Hekou cùng 14 người khác ở Yên Bái bị chém đầu ‘’để nêu gương’’ vào
tháng chạp năm 1914 ? ( 12)

Năm 1919 Nguyễn tất Thành tham gia vào ‘’Nhóm người An Nam yêu
nước’’ của hai Chí Sĩ lưu vong tại Villa des Gobelins. Nhóm này chính
trước kia là ‘’Hội Người An Nam Yêu Nước’’ bị giải tán năm 1914.
Nguyễn ái Quốc lúc này cũng làm nghề rửa ảnh như Phan Chu Trinh, vì từ
sau khi bị bắt năm 1914, Phan Chu Trinh không có tiền trợ cấp như trước
nữa.

Ngày 1 tháng giêng năm 1919, Hội Nghị Hòa Bình nhóm họp tại Paris.
Những nguyên tắc của chủ nghĩa Wilson về quyền các dân tộc tự quyết (
13) đã gợi lên những hy vọng lớn lao và ngây thơ. Ngây thơ tới mức là khi
Wilson tới Pháp để tham dự Hội Nghị, một phái đoàn nghiệp đoàn Pháp
đưa tới tay ông một Bản Thông Điệp, trong có đoạn viết:

Những người lao động tập hợp trong tổ chức CGT (Confédération
Générale du Travail-Tổng Liên Đoàn Lao Động Pháp) xin gửi lời chào
Ngài. Với Ngài, chúng tôi tin rằng những bản Hiệp Ước và thỏa ước sẽ
chính thức kết thúc cuộc chiến và sẽ thực hiện được nguyên tắc về quyền tự
do của các dân tộc tự quyết định vận mệnh của mình. ( 14)
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Đơn Nguyễn ái Quốc xin nhập Trường Thuộc Địa.



https://thuviensach.vn

VIỆT NAM 1920-1945: CÁCH MẠNG VÀ PHẢN CÁCH MẠNGVIỆT NAM 1920-1945: CÁCH MẠNG VÀ PHẢN CÁCH MẠNG
Ngô VănNgô Văn

www.dtv-ebook.comwww.dtv-ebook.com

CHƯƠNG I (tt):CHƯƠNG I (tt):

‘‘Nhóm người An Nam yêu nước’’, vào giữa tháng 6 có thảo một bản
yêu sách về cải cách chính trị dân chủ‘’trong khi chờ đợi quyền dân tộc tự
quyết chuyển từ lý tưởng thành hiện thực’’. ‘’Những yêu sách của nhân dân
An-nam’’ rất khiêm tốn:

1.- Đại xá toàn bộ chính trị phạm bản xứ;

2.- Cải cách nền tư pháp ở Đông Dương bằng cách tạo cho người bản xứ
cũng có những bảo đảm về pháp lý như đối với người Âu, và hủy bỏ vĩnh
viễn và toàn bộ những tòa án đặc biệt.

3.- Tự do ngôn luận và báo chí;

4.- Tự do hội họp và lập hội;

5.- Tự do di trú và xuất ngoại;

6.- Tự do giáo dục và xây dựng ở các tỉnh những trường kỹ thuật và
chuyên môn;

7-. Thay thế chế độ nghị định bằng chế độ luật pháp;

8.- Có đại biểu thường trực của người bản xứ được bầu bên cạnh Nghị
Viên Pháp để phản ảnh kịp thời những nguyên vọng của người bản xứ. ( 15)

Không có một vang vọng nào từ phía các cường quốc phe Đồng Minh
mà bản yêu sách đã vinh danh họ như là ‘’những chiến sĩ của Văn Minh
chống lại Man Rợ’’. Sau đó, Phan Chu Trinh viết: ‘’Rõ ràng chúng ta lầm
lạc vì đã quá hy vọng.’’ ( 16)
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Nhóm Phan Chu Trinh, Phan Văn Trường và Nguyễn ái Quốc chẳng bao
lâu gia nhập thêm: Một người Nam Kỳ là Nguyễn An Ninh, đến Paris học
Luật, và một người Bắc Kỳ là Nguyễn Thế Truyền, sinh viên khoa học ở
Toulouse năm 1919, đến Paris năm 1921 để chuẩn bị thi Cử Nhân Văn
Chương. Truyền, hơn Ninh một tuổi, là con một quan huyện ở Ninh Bình.
Cả hai đều dốc hết sức mình vào những hoạt động của Nhóm.

Nguyễn An Ninh mới có 20 tuổi khi đến Paris vào năm 1920. Đó là một
con người có cao vọng duy tâm lãng mạn luôn hết lòng tha thiết với dân
quê trong nước. Anh đã vong mạng tại nhà tù Côn Đảo vào năm 43 tuổi.
Thân phụ anh là Nguyễn An Khương, là người nổi tiếng vì đã dịch sang chữ
Quốc Ngữ những tiểu thuyết lịch sử lớn của Trung Hoa, là người đã ủng hộ
Hội Duy Tân của Phan Bội Châu do Trần Chánh Chiếu (Gilbert Chiếu) vận
động ở Nam Kỳ, và là người hỗ trợ du học sinh sang Nhật (Phong Trào
Đông Du). Tại Paris, Ninh giao thiệp, không phân biệt với những người
theo chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản và vô chính phủ, trong đó có
Charles Rappoport, người đã phản đối chiến tranh vào năm 1914, trở thành
cộng sản năm 1919 và đã xuất bản quyển Cuộc Cách Mạng Thế Giới (La
Révolution mondiale) năm 1921.

Nguyễn ái Quốc nhập Đảng Xã Hội Pháp, tham gia đại hội nhóm ở
Thành Tours vào tháng 12 năm 1920. Quốc theo một số đảng viên nhập vào
hàng ngũ Đệ Tam Quốc Tế, lúc đó tán thành việc giải phóng thuộc địa. ( 17)

Thời kỳ này, Phan Chu Trinh sống bằng nghề rửa ảnh tại Ponce vùng
Charente Maritime và gặp gỡ các bạn trong Nhóm ở Paris. Ngày 13 tháng 6
năm 1921, ông cùng Nguyễn ái Quốc tham gia vào một kế hoạch chuẩn bị
thành lập Liên Minh Thuộc Địa. Liên minh này bao gồm Nhóm những
người An Nam yêu nước và Hội đòi quyền công dân cho người Madagascar
tập họp nhiều nhóm người như An Nam, Dahomey (nay là Bénain),
Réunion, Guadeloup, Quần Đảo Antilles, Martinique, Madagascar, Sénégal
và Algérie. Ngày 1 tháng 4 năm 1922, cùng với Monnerville, Senghor,
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Messali Hadj, v.v...họ xuất bản tờ báo hàng tháng Người Cùng Khổ (Le
Paria), ‘’ Diễn Đàn Vô Sản Thuộc Địa’’. Ảnh hưởng của tờ báo lan nhanh
chóng tới các giới bồi bếp, thợ sơn lắc, thủy thủ An Nam. Trong khi đó,
Ninh có cảm tình đặc biệt đối với những người theo chủ nghĩa vô chính
phủ, viết ít bài trong báo Người Tự Do (Le Libertaire).

Năm 1922, Phan Chu Trinh ở Marseille. Tổ chức SFIO (Section
française de l 'International Ouvrière-Chi Hội Quốc Tế Công Nhân Pháp,
tên của Đảng Xã Hội Pháp lúc đó) và Liên Minh Nhân Quyền đã giúp ông
tập họp đồng bào của ông trong các cuộc mít tinh để ông giúp họ nhận thức
thân phận nô lệ và nhu cầu tập họp để tự bảo vệ. Ở Paris, Nguyễn ái Quốc,
Nguyễn Thế Truyền, Nguyễn An Ninh, Phan Văn Trường cũng đấu tranh
theo hướng đó qua tờ Le Paria và trên mục thuộc địa của tờ Nhân Đạo
(L'Humanité). Hiệp Hội Bồi Bếp, ở số 8 phố Hoche, mở rộng thành Hiệp
Hội Lao Động Đông Dương vào tháng 5 năm 1923, cũng đấu tranh theo
hướng đó.

Cũng vào năm 1922, Hoàng Đế Khải Định đến viếng cuộc Triển Lãm
Thuộc Địa tổ chức ở Marseille. Phan Chu Trinh lên án Khải Định, trong
một bức thư ngỏ nêu lên 7 tội ‘’đại ác’’:

- Quên lời giáo huấn của Mạnh Tử (Dân vi quí, quân vi khinh);

- Cai trị tùy hứng, thưởng phạt bất minh;

- Duy trì một cách ngu ngốc lễ khấu đầu (quan lại phải quỳ lạy trước
vua) làm trò cười cho thế giới văn minh;

- Xa hoa vô đạo: Vua còn bóc lột của dân vốn đã bị kiệt quệ vì nghèo
đói;

- Trang phục bất xứng;

- Tùy tùng quá lộng lẫy phô trương trong cảnh thôn quê xứ Việt;
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- Tự tôn một cách lố bịch khi gọi cuộc du hành sang nước Pháp là
chuyến du hành khảo sát trong một nước cộng hòa dân chủ, nhất lại là cho
những viên quan không có một trình độ trí thức bằng một đức trẻ mười tuổi
người Pháp đi tháp tùng.

Kết luận, ông khuyên Khải Định nên ‘’nhường quyền lại cho dân, dân có
thể hợp tác trực tiếp với dân Pháp.’’ ( 18)

Ngày 12 tháng 2 năm 1922, Phan Chu Trinh viết cho Nguyễn ái Quốc
giục trở về nước, sống lẫn lộn trong nông dân mù chữ để tuyên truyền bằng
lời nói những tư tưởng giải phóng:

Bấy lâu nay, tôi cùng anh và Phan (Văn Trường) đàm đạo nhiều việc,
mãi tới bây giờ, anh cũng không ưa cái phương pháp khai dân trí, chấn dân
trí, hậu dân sinh của tôi. Còn tôi lại không thích cái phương pháp ‘’ ngoại
ngọa chiêu hiền đãi thời đột nội’’ của anh, và cả cái dụng lý thuyết thâu
nhân tâm của Phan. Bởi phương pháp bất hòa mà anh đã nói với anh Phan
là tôi là hạng hủ nho thủ cựu. Anh lấy cái lẽ ở nước mình lưới giăng tứ bề,
mà về nước ắt là sa cơ, bởi thế mà anh cứ khư khư cái phương pháp ngoại
ngọa chiêu hiền đãi thời đột nội, cứ như cái phương pháp ấy, thời anh viết
bài đăng báo chương trên đất người để mà hô hào quốc dân đồng bào bên
nhà đem tinh thần nghị lực ra làm việc nước. Tôi coi lối ấy phí công mà
thôi. Bởi vì quốc dân đông bào mấy ai biết chữ Tây, chữ Quốc Ngữ, cầm tờ
báo mà đọc nổi. Theo ý tôi mình đừng có dùng cái lối nương náu ngoại
bang để rung chuông gõ trống, mà phải trở về ẩn náu trong thôn dã, hô hào
quốc dân đông bào, đồng tâm hiệp lực đánh đổ cường quyền áp chế, ắt là
thành công. Bởi cái lẽ đó mà tôi khuyên anh thu xếp mà về.

Lại còn cái điều ngộ bất trắc sa cơ, đương nhiên là sự phòng xa, thời ắt
là lợi hơn thiển cận, song lẽ từ xưa đến nay biết bao nhân nhân, chí sĩ nước
mình hoặc khởi sự hay ôn hòa đương đầu với cường quyền áp chế, mấy ai
khỏi vùng lao lung tù tội, đày ải chém giết. Ngại vì sa cơ thì e rằng bỏ mất
cái tài tình của mình, cơ hội chạy qua như dòng nước. Bởi thế cho nên
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phương pháp quy sào giác thế mà anh làm được thì may mắn cho quốc dân
đông bào ta biết chừng nào.

E rằng Nguyễn ái Quốc có thể sang Moscou để dựa vào nước Nga, Phan
Chu Trinh tiếp:

Anh cứ xem ông Phan Bội Châu hồi trước chẳng nghe lời tôi, mang
người mang của đến cái đất Phù Tang, cầu cứu nghĩa cử đồng văn đồng
chủng, chạy Đông chạy Tây, đi ngoài đột nội, rốt cuộc chỉ làm được mấy
lần khởi sự. Thẳng như cái phương pháp của ông Phan mà thành công, thì
quốc dân đồng bào vẫn nguyên là cái lưng con ngựa, chỉ thay người cưỡi
mà thôi. ( 19)

Bức thư không đạt hiệu quả, vì Nguyễn đã sớm quyết định ra đi. Ông tới
Moscou, vào tháng 7 năm 1923 và được huấn luyện trở thành một nhà cách
mạng chuyên nghiệp. Trong Tạp Chí Cộng Sản (Revue Communiste) tháng
5 năm 1921 ông viết: ‘’Chế độ cộng sản phải chăng có thế áp dụng được
cho Châu Á nói chung và cho Đông Dương nói riêng ? Với câu hỏi đó, ta
có thể trả lời khẳng định rằng được.’’ Ông chỉ trở về Việt Nam vào năm
1945, dưới tên gọi Hồ chí Minh, để xây dựng ở xứ nhà ‘’một xã hội chủ
nghĩa thực sự’’ hữu danh vô thực, ‘’thực sự không, có chi là xã hội chủ
nghĩa cả’’ (Maximilien Rubel), phủ trên một xã hội buồn tẻ trong một nước
Việt Nam mà ngay cả đến nền độc lập quốc gia cũng không có thực lại kèm
thêm những xiềng xích mới cho người vô sản và nông dân nghèo.

Ngược lại, Nguyễn An Ninh trở về Nam Kỳ năm 1922 sau khi ngao du
khắp các nước Ý và Đức, những nước đã công nghiệp hóa. Ông sẵn sàng
đối mặt công khai với chính quyền thực dân ở Sài Gòn trong thử thách
hướng dẫn thanh niên theo tư tưởng giải phóng.

Vào năm 1923, một trong hai người em của Phan Văn Trường được ra
khỏi tù. Lúc ấy Nguyễn Thế Truyền, một người luôn hoạt động tích cực
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trong Hội Liên Hiệp Thuộc Địa, đã nhắc lại vụ án hai anh em này trong tờ
Paria, mục Diễn Đàn Đông Dương, tháng giêng năm 1924 như sau:

Chúng ta hãy nhớ lại.

Hai anh em đó phạm tội gì ? Không ai biết được, nhưng sự việc là nước
Pháp bảo hộ đã ban cho họ cùng một lúc người thì 5 năm biệt xứ, người thì
10 năm lưu đày. Ít ra tôi cũng hy vọng rằng, tất cả đồng bào chúng ta đã
khắc sâu trong tâm trí hai anh em bị bắt bớ trong những tình trạng khốn
nàn, và những lời kết án của tòa án đại hình đặc biệt Hà Nội đột xuất vào
năm 1913 dưới quyền đại diện của Toàn Quyền Albert Sarraut, và tôi nghĩ
rằng đồng bào cũng không quên thái độ bình thản của hai anh em đối diện
bọn tra tấn.

Ngày 2 tháng giêng năm 1924, sinh viên Hội Ái Hữu Đông Dương (trụ
sở ở số 15 Chomérac (Paris 6ème), một tổ chức được Bộ Thuộc Địa bảo trợ
để ‘’đón tiếp’’ (thực ra là để canh chừng về chính trị) mời Phan Chu Trinh
chủ tọa cuộc mít tinh tại Hội Quán Bác Học. Trong số khoảng 300 người
tham dự, có 200 người An Nam, đại biểu Hội Lao Động Đông Dương.
Cuộc hội họp này, có lẽ được triệu tập trên tinh thần ‘’Pháp-Việt liên minh’’
nhưng tới nửa đêm lại chuyển thành cuộc mít tinh chống đế quốc chủ nghĩa.
Bài diễn văn của một Phan Chu Trinh đã gạt bỏ mọi ảo tưởng, những lời
kêu gọi của sinh viên Trần Văn Khá, Phó Chủ Tịch Hội Ái hữu hô hào đuổi
bọn chiếm đóng ra khỏi đất nước, lôi cuốn hàng năm chục người tham dự đi
tuần hành tại khu Latin theo sau Trinh, Khá và một người Pháp tên
Graffeuan.

Sau khi Phan Châu Trinh khởi hành về Sài Gòn, vào tháng 5 năm 1925,
một luận văn châm biếm nảy lửa do Thư điếm Lao động (Librairie du
Travail) phát hành và lập tức bị cấm ở Đông Dương. Đó là tập Bản án chế
độ thực dân Pháp (Procès de la colonisation française) ký tên Nguyễn ái
Quốc, nhưng có thể là do Phan Văn Trường và Nguyễn Thế Truyền viết.
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Những ấn bản bí mật được đưa lọt vào Việt Nam đã được tầng lớp thanh
niên ngấu nghiến. Ta hãy trích vài dòng trong chương ‘’Thuế máu’’:

Trước năm 1914, họ chỉ là những người mọi rợ da đen bẩn thỉu, chỉ là lũ
anamit bẩn thỉu, chỉ đáng làm công việc kéo xe và chịu những trận roi cá
đuối do tay các nhà cai trị chúng ta. Cuộc chiến tranh tươi vui được công
bố, thế là họ trở thành ‘’những đứa con thân yêu’’, và ‘’những người bạn
dũng cảm’’ của các quan chủ tỉnh nhân từ như cha mẹ và cả các quan Toàn
Quyền lớn bé của chúng ta. Họ (dân bản xứ) bỗng chốc được thăng trật đến
cấp bậc tối cao là ‘’những người đi bảo vệ công quyền và nền tự do’’. Tuy
nhiên, cái vinh dự thình lình họ được hưởng như thế ấy, họ phải trả giá khá
đắt, bởi lẽ đến bảo vệ cho cái công quyền ấy, cái tự do ấy mà chính họ cũng
không có được, họ đã phút chốc phải từ bỏ ruộng vườn, vợ con, bò cừu, để
vượt qua bao đại dương đến những bãi chiến trường Châu Âu rồi bị vùi
thây ở đó.

Trên đường vượt biển, có rất nhiều dân bản xứ, sau khi được mời tham
dự vào những màn trình diễn khoa học kỳ diệu về thủy lôi, đã lặn sâu xuống
đáy đại dương để bảo vệ tổ quốc của các loài thủy quái.

Những kẻ khác đã phải bỏ mình trên sa mạc thơ mộng vùng Balkan vẫn
tự hỏi phải chăng cái Bà Mẹ-Tổ Quốc chắc là có ý định là người đầu tiên
dấn thân vào hậu cung của vua xứTurquie, chứ nếu không thì sao lại đẩy họ
đến chết chui chết nhủi ở cái đất này? Còn những người khác nữa, bên bờ
sông Marne hay trong bãi lầy ở Tỉnh Champagne, đã chịu tàn sát một cách
hùng dũng để tưới máu mình trên vòng nguyệt quế của chủ tướng hay lấy
xương mình để điêu khắc gậy chỉ huy cho các Tướng lãnh. Rồi đến những
kẻ làm quần quật tại hậu phương, trong những xưởng thuốc súng khủng
khiếp, tránh được nạn ngửi khí ngạt của bọn ‘’Boches’’, tiếng người Pháp
miệt thị gọi người Đức), thì lại phải chịu những luồng hơi độc hại loang
loáng của người Pháp; rút cục cũng vẫn như nhau bởi lũ người khốn khổ ấy
cứ phải khạc phổi mãi như bị ‘’sặc hơi độc’’ vậy. ( 20)
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Trong Nhóm còn lại có Nguyễn Thế Truyền, vẫn ra sức tập hợp đồng
bào không mệt mỏi, ta lại thấy Truyền xuất hiện vào năm 1926 giữa đám
sinh viên mới di chuyển sang Pháp toan lôi kéo họ ra khỏi Đảng Lập Hiến,
một đảng của giai cấp tư sản và địa chủ Việt Nam thành lập ở Sài Gòn năm
1923 do Bùi Quang Chiêu, với ý đồ hợp tác với chính quyền thực dân để
xây dựng một thể chế tự pháp lĩnh (domination) ở Đông Dương. Truyền
phát biểu:Một nạn nhân của kẻ cướp không được phép công tác với kẻ
cướp. Mục đích của chúng ta là giành lại nền độc lập chứ không phải là hợp
tác Pháp-Việt (Pháp-Việt đề huề). Phương thức hành động của chúng ta là
để tổ chức làm cách mạng chứ không phải là để đạt tới những cải cách. (
21)

Nguyễn Thế Truyền cho rằng không nên nói tới chủ nghĩa cộng sản, là
cái không thể thực hiện được ở các thuộc địa trước khi giải phóng dân tộc,
và cho rằng điều cần thiết là phải đoàn kết mọi tầng lớp xã hội, do đó
Truyền tách khỏi phân bộ thuộc địa của đảng cộng sản Pháp vào tháng 5
năm 1927 và thành lập Đảng An Nam Độc Lập.

Chúng tôi không phải những người theo chủ nghĩa bè phái, cũng không
phải những người theo chủ nghĩa cộng sản, mà cũng không phải những
người theo ‘’chủ nghĩa quốc gia’’ theo lối Châu Âu định nghĩa. Chúng tôi là
những người nô lệ muốn trở thành những người tự do. Chúng tôi gồm 20
triệu người bị áp bức muốn tạo lập một quốc gia độc lập. Chẳng gì khác
hơn, đảng của chúng tôi chính là một đảng vì độc lập, dân chủ và hòa bình.
(22)

CHÚ THÍCH

1.- Văn Thân, sĩ phu có danh tiếng.

Phong Trào Văn Thân nổi dậy năm 1864 (chống Pháp chiếm ba tỉnh
miền Đông Nam Kỳ và chóng những người theo Đạo Ky-tô đã phụ lực
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Pháp) và cuộc sĩ phu bạo động năm 1874 (sau khi Francis Garnier đột
chiếm Hà Nội).

Sĩ phu là những người biết đọc và viết chữ nho (chữ Tàu), biết nghi lễ,
thông thạo kinh điển Khổng học (về luân lý, chính trị, triết học và cựu sử,
và họ được tôn trọng hơn hết trong tứ dân: Sĩ, nông, công, thương. Trong
làng họ là giáo thọ, hương chức, thầy thuốc, thầy bói khoa..., làm trung gian
giữa chính quyền và dân dốt, họ bày giải cho dân tất cả những quyết định
về hành chính. Chính trong nhóm người này các kỳ thi được tuyển mộ ra
làm quan, họ là rường cột đẳng cấp quan chế Nhà Nước ‘’phong kiến’’.

Cần Vương (Giúp nhà vua) là phong trào bạo động toàn Trung Kỳ do
quan phụ chính Vua Hàm Nghi phát khởi ngày 13 tháng 7 năm 1885, nhân
danh nhà vua, sau khi Thành Huế bị quân của Tướng De Courcy chiếm và
Vua Hàm Nghi thoát thân.

Các quan trung thành cùng nhà vua lần lần bãi chiến sau khi Nhà Vua
Hàm Nghi bị bắt vào tháng 11 năm 1888, nhưng mãi đến lúc Phan Đình
Phùng tử trận năm 1896 thì Phong Trào Cần Vương mới chấm dứt.

2.- Sau khi bố chết vào năm 1900, Phan Bội Châu mới thấy mình được
chấm dứt những nghĩa vụ của người con một trong gia đình; ông liền bôn
tẩu từ Bắc chí Nam để ‘’động viên tinh thần’’ và tìm cách liên lạc với
những ‘’con người dũng cảm’’, kể cả những người theo Đạo Gia Tô, nhằm
bước đầu xây dựng nền móng cho một đội quân vũ trang khởi nghĩa có khả
năng chiến thắng cuối cùng. Vào năm 1905, Nhật thắng Nga, một nước Âu
Châu, đã kích thích thêm niềm hy vọng.

Vào năm 1906, Phan Bội Châu ra Bắc Kỳ tìm sự giúp đỡ của một thủ
lĩnh có uy tín là Đề Thám, mà thực dân gọi là tướng cướp, đồng bào lại xem
là nhà yêu nước.
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Chính quyền thực dân phải chấp nhận cho Đề Thám tự quản trị một khu
vực ở Yên Thế và có quyền lập một đội quân cảnh vệ riêng, để đổi lấy sự
yên ổn dọc con đường xe lửa Hà Nội-Lạng Sơn. Tuy còn đang ở trong tình
trạng phải quy thuận, ông Thám cũng hứa với Phan Bội Châu là sẽ ‘’chuyển
sang hành động nếu Bắc Kỳ nổi dậy’’. Ông bị liên quan trong vụ âm mưu
đầu độc trại lính Pháp ở Hà Nội tháng 6 năm 1908 - thất bại và tiếp đó là 19
án tử hình và một cuộc săn người thực sự diễn ra - tuy ông không bị bắt
nhưng trở thành một người trơ trọi, một con người mà Toàn Quyền Paul
Doumer đã nói ‘’Đề Thám không phải là một tướng cướp mà là một thủ
lĩnh nghĩa quân đã mở chiến dịch cầm cự với chúng ta từ mười năm nay’’.
Khi nắm quyền chấp chính ở Đông Dương, chính Albert Sarraut đã khước
từ sự quy hàng của con người bị truy nã này. Rốt cùng, Hoàng Hoa Thám bị
địch mưu mô ám sát vào tháng hai năm 1913, từ trần khoảng 55 tuổi.

Đối với Phan Bội Châu, những năm 1908-1910 là ‘’thời kỳ tuyệt vọng
nhất’’ trong đời người từ mười năm nay: Bất lực trong việc hỗ trợ hữu hiệu
cho phong trào trong nước, bởi không chuyển được vũ khí về nước vì rất
khó mua ở Nhật, là những năm tháng mà ông nhận được những ‘’tin khủng
khiếp’’, lính tập nổi dậy ở Nghệ Tĩnh không thành công, những người bạn
tốt nhất của ông bị bắt hoặc bị chết, tình trạng bi đát của Đề Thám, những
cuộc thảm sát nông dân không có vũ khí ở Nghệ An, những vụ lưu đầy tù
ngục, những trường học bị đóng cửa. Việc hiện đại hóa xứ sở, với triển
vọng khởi nghĩa toàn quốc về lâu dài đã tỏ ra là không thể được; lúc ấy
Phan Bội Châu đi theo xu hướng bạo động khủng bố (Phan Bội Châu, Tự
Phán, California 1987, trang 66).

3.- Chương trình của Hội, in ở Nhật năm 1907, bị tịch thu tại nhà Gilbert
Trần Chánh Chiếu khi mật thám bắt ông vào tháng 10 năm 1908. (Georges
Coulet, Les Sociétés secrètes en terre d'Annam [Hội kín ở đất An Nam], Sài
Gòn 1926, trang 288).
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4.- Phong Trào Đông Du. Trong thời gian từ 1906 đến 1908, có khoảng
200 du học sinh sang Nhật, trong đó ở Nam Kỳ độ một trăm, ở Trung Kỳ
khoảng năm chục và ở Bắc Kỳ khoảng bốn chục người. Sau Hiệp Ước
Pháp-Nhật (10.7.1907) Phan Bội Châu bị trục xuất khỏi Nhật (8.3.1909),
các du học sinh buộc phải giải tán. (Phan Bội Châu, Tự Phán, trang 114).

5.- Văn bản bằng chữ Hán, do E. Huber dịch, Bulletin de l'Ecole
Française d'Extrême- Orient, Hà Nội 1907, trang 145.

6.- Bộ Luật Gia Long (Hoàng Đế Gia Long 1802-1819) được biết dưới
cái tên Bộ Luật Càn Long (Hoàng Đế Trung Hoa 1736-1795) được Triều
Đình Huế duy trì ở Việt Nam cho tới hết thời kỳ đô hộ của Pháp. ‘’Những
hình phạt thân thể, cái chết dần mòn, xử treo cổ và cả một kho dụng cụ tra
tấn coi như những phương tiện để tra hỏi đều được ghi vào luật hình của
người Việt, và nước Pháp từ khi chinh phục, đã dung dưỡng một cách
khoan nhượng (theo nguyên văn) toàn bộ những tập tục đó, những thứ
không xứng với nền đạo đức và văn minh của người Pháp’’ (G. Michel. Tờ
buộc tội đọc trước Tòa Đại Hình Sài Gòn, ngày 11.11.1913, vụ Phan Xích
Long và ném bom ở Sài Gòn).

7.- Mười ba năm sau khi thành lập Hội Duy Tân, ở Hà Nội chỉ mới có 8
thương gia người Việt đối với 64 thương gia người Âu, 72 người Trung Hoa
và 4 Ấn Độ; ở Hải Phòng, chỉ có 17 đối với 113 người ngoại quốc.
(Georges Boudarel, Phan Bội Châu et la société vietnamienne de son
époque [PBC và xã hội Việt Nam thời ông], trong France-Asie/Asia 199,
Paris 1969, trang 160).

8.- Ngày 26.4.1913, tại khách sạn Hà Nội, anh thợ máy Nguyễn Văn
Tuy ném một quả bom giết chết các Thiếu Tá Montel và Sapuy; trước đó,
ngày 13 đã có vụ anh tài xế Phạm Văn Trang mưu sát Tuần Phủ Thái Bình.
Hội Đồng Đề HìnhBắc Kỳ họp ngày 5 tháng 9.1913 đã kết án tử hình vắng
mặt Phan Bội Châu và các đồng chí trong Hội: Cường Để, Nguyễn Hải
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Thần, Nguyễn Bá Trác, Nguyễn Quỳnh Chi, thợ cơ khí Nguyễn Văn Tuy.
Bảy người khác bị chém ngày 24.9.1913 trước nhà tù Hà Nội.

9.- Trích dẫn trong Thu Trang, Những Hoạt Động Của Phan Chu Trinh
tại Pháp 1911-1925, Paris 1983, trang 46-48.

Cho tới lúc ông mất vào năm 1926, Phan Chu Trinh không ngừng tố cáo
việc bắt buộc tiêu thụ rượu và việc để mặc tự do hút thuốc phiện (một sở
quan do Paul Doumer lập ra năm 1899) và vẫn không thay đổi dưới thời kỳ
Mặt Trận Bình Dân với Bộ Trưởng Thuộc Địa Marius Moutet, thuộc Đảng
Xã Hội. Ông Moutet trước đó mới chỉ là nghị sĩ, đã lên tiếng binh vực Phan
Chu Trinh mà ông gọi là một người bạn. Ông Bộ Trưởng này không phải là
không biết những tai hại của hai thứ thuốc độc kia và cái ‘’chính sách chụp
mồi’’ (politique de proie) của chủ nghĩa thực dân, như tài liệu sau đây xác
nhận:

Số 3702 Võ Giàng ngày 17 tháng 9 năm 1935

Quan Tri Huyện Võ Giàng hân hạnh thông báo cho các ông chánh tổng,
xã trưởng và 13 ông trưởng khóm được biết việc sau đây: Qua văn thư số
313D ngày 13.9.1935 ông Tổng Đốc cho biết là để tiêu thụ được thường
xuyên hàng tháng lượng rượu do thượng cấp ấn định, mỗi làng phải dự trù
một khoản tiền để mua lượng rượu đó; số tiền đó có thể trích ở công quỹ
đối với những làng có ký gửi tại những Nông Phố Ngân Hàng; còn đối với
những làng khác thì được phép lấy ra từ khoản tiền chuộc lại tiệc khao hoặc
bán phẩm hàm để được cấp rượu.

Justin Godard do Bộ Trưởng Mutet phái đi điều tra ở Đông Dương năm
1937 báo cáo: Chính ở thuộc địa thuốc phiện được công khai tiêu thụ. Họ
đã thu được lợi lớn. Hút thuốc phiện gây tác hại cho tới các loại người lao
động hèn kém nhất. Các tiệm hút bình dân được phép mở công khai là
những nơi nhớp nhúa, những hang ổ nhầy nhụa bẩn thỉu, bốc lên mùi hôi
thối. Đã vơ vét cho ngân sách người ta đã bán ở đây sự đồi trụy cho những
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con người mà lý ra vì sống trong điều kiện khốn khổ phải được bảo vệ tránh
cho khỏi bị quyến rũ nghiện ngập.

Cái cảnh những người nghiện kiệt sức, đau đớn khi cơn nghiện quật vào
thân xác yếu ớt của họ, làm cho đầu óc của họ trống rỗng, cái cảnh đó thật
là bi thảm trong các xóm nghèo (AOM PA 2803).

Trong năm 1938, thu nhập thường xuyên của ngân sách Đông Dương
lên tới 91.207.510 đồng, trong đó khoảng 1/7 là do bán 53 tấn rưỡi thuốc
phiện (12.367.647 đồng), khoảng 1/13 là do thu thuế tiêu thụ 36 triệu rưỡi
lít rượu quý (6.854.859 đồng) do 51 nhà máy rượu chế biến. (Báo cáo tại
Đại Hội Đồng Kinh Tế Lý Tài và Hội Đồng Chính Phủ, Hà Nội 1939).

10.- Việc thả Phan Chu Trinh là nhờ ở Jules Roux, sĩ quan, cựu phái
viên chính phủ ở Bắc Kỳ (1904-1909), sau đó thế chân ủy viên chính phủ
(1910-1913) tại Tòa Án binh thứ nhất ở Paris. Được giao nhiệm vụ điều tra
trường hợp của Phan Chu Trinh, ngày 20.2.1915 Jules Roux đã can thiệp
cùng Chưởng Lý Catroux. ‘’Ông ta, một con người mà thậm chí tôi phải phí
bốn tháng trời để tìm hiểu tư tưởng trong lúc tôi lãnh sứ mạng chính thức
gần gũi ông vào năm 1911, nay ta bỏ rơi ông ta trong lúc ông ta gặp thêm
một hồi vận bĩ, thì nghĩ cũng có hơi thấp thỏi nhác hèn’’.

Ông Chưởng Lý Catroux nói tại sao tha Phan Chu Trinh và Phan Văn
Trường là đúng lý phải, theo báo cáo của ông ngày 28 tháng 6 như sau:
‘’Không tìm thấy một hành động chuẩn bị nào nhằm thực thi một âm mưu
đối với hai phạm nhân nói trên. [Ta không nên] lầm lạc tạo nên một vụ án
để buộc tội về khuynh hướng của người ta (procès de tendance)’’ (AOM,
Slotfom III, 29).

Giữa Phan Chu Trinh và Jules Roux đã nảy sinh mối tình bạn hữu. Sau
khi được tha, Trinh bầy tỏ tâm trạng bi quan của mình với Jules Roux trong
một lá thư gửi cho Jules Roux, đối với chính quyền thực dân: ‘’Than ôi! Tôi
chẳng còn hy vọng chút nào, những ước vọng của tôi đều tiêu tan’’ (Thu
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Trang, Những Hoạt Động Của Phan Chu Trinh tại Pháp 1911-1925, Paris
1983, trang 81).

11.- Daniel Hémery, Ho Chi Minh, de l'ndochine au Viet Nam, Paris
1991, trang 42.

12.- Mưu đồ của Đỗ Cơ Quang, hội viên của Hội Duy Tân của Phan Bội
Châu, trù liệu cùng với các nhân viên Sở Hỏa Xa Vân Nam và lính tập ở Hà
Nội rốt cuộc bị thất bại đẫm máu vào năm 1914.

Một năm sau vụ Đỗ Cơ Quang thất bại, vài chục người do Nguyễn Hải
Thần và Hoàng Trọng Mậu, cũng trong Hội Duy Tân, chỉ đạo tiến đánh đồn
Tà Lùng (thuộc Tỉnh Lạng Sơn) cũng bị thất bại vì thiếu phối hợp với bên
trong. Hoàng Trọng Mậu bị bắt ở Hồng Kông ít lâu sau đó, bị giao trả cho
Pháp rồi bị chém đầu ở Hà Nội.

Vào cuối năm 1914, 400 người Mán ở thượng lưu sông Hồng bất mãn
với thực dân bắt họ nô dịch. Họ tin tưởng vào quyền năng thần bí của
Trương Nhi Keo ‘’Chúa Mán và cũng là ông Hoàng của các Thần Linh’’, họ
dùng súng bắn đá tấn công các đồn tiền tiêu do lính tập người Việt đóng.
Kết quả: 80 người bị chết trong chiến đấu, Vua Mán bị bắt. Năm 1915, có
nhiều nhóm loạn dân cảm mộ một thầy phù thủy nổi danh tấn công các đồn
lính cảnh vệ người bản xứ quanh các vị trí của người Pháp ở Phú Thọ.
(Georges Coulet, Les Sociétés secrètes en terre d'Annam [Hội kín ở đất An
Nam], Sài Gòn 1926, trang 18-19).

Năm 1916, ở Trung Kỳ Hội Duy Tân của Phan Bội Châu nổi dậy: Một
cuộc bạo động non vào tháng 5, những người âm mưu phân phát chương
trình về các quyền tự do dân chủ và cải cách thuế khóa; họ dựa vào sự hỗ
trợ không chắc chắn của người Đức và tin tưởng nơi ông vua trẻ Duy Tân
(16 tuổi), ông này tham gia bị bắt và lưu đày.

Cuộc bạo động bị đàn áp tàn nhẫn: 16 người bị chém.
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Ngày 24 tháng giêng năm 1916, tại Nam Kỳ, khoảng 150 đến 200 nông
dân ở Tỉnh Biên Hòa, vũ trang bằng liềm hái và vài khẩu súng, tấn công các
nhà hội làng, nơi mà hương chức đang thu nạp những người ‘’tình nguyện
đi lính’’; tù nhân khám Biên Hòa nổi dậy cướp súng lính gác rồi đi theo dân
nổi loạn; bị lính tuần đuổi theo, tất cả biến hết vào rừng. Phong trào phiến
loạn sôi nổi khắp trong 13 tỉnh (trong số 20 tỉnh) ở Nam Kỳ, sau cùng vào
tháng hai, nổ lên cuộc đánh phá Khám Lớn Sài Gòn trong đêm 14 rạng
ngày 15 tháng 2 năm 1916, dân binh là những nông dân gia nhập hội kín
Nghĩa Hòa, trong mình họ đeo bùa, họ tin đeo bùa thì đạn bắn không lủng,
gươm đạm không thủng; họ toan giải thoát ‘’Hoàng Đế Phan Xích Long’’,
bị giam từ năm 1913; họ sắp chiếm Dinh Thống Đốc. Rất nhiều người bị
đạn bắn gục. Ngày 21, 172 người bị xử tại Tòa Án Binh: 38 người bị xử
bắn, những người khác bị đưa ra Côn Đảo. Tổng kết toàn năm 1440 nông
dân chống đối hoặc bị tình nghi là có tư tưởng phiến loạn bị kết tội trong 70
‘’vụ âm mưu, hội kín, ám sát’’. (Georges Coulet, Les Sociétés secrètes en
terre d'Annam [Hội kín ở đất An Nam], Sài Gòn 1926, trang 333,343).

Ngày 31 tháng 8 năm 1917, tại Bắc Kỳ, binh lính người Việt ở Thái
Nguyên do Lương Ngọc Quyến khuyến khích đứng lên chống lại Công Sứ
Darles, tính bạo ngược đã làm cho dân chúng sợ hãi từ tám năm qua. Theo
một báo cáo chính thức, từ 1 tháng giêng đến 31 tháng 8 năm 1917 có tới
660 tù nhân bị chết trong trại giam lao ở địa phương. Mọi lá đơn kêu ca
phàn nàn gửi lên cho thượng cấp về những đòn tra tấn của Darles đối với tù
nhân và binh lính đều vô ích. Binh lính An Nam cướp lấy súng đạn, phá
kho bạc, giết các viên chức người Pháp, giải thoát tù nhân rồi cùng nhau
trốn vào rừng. Cuộc săn đuổi những người nổi dậy kéo dài hơn sáu tháng,
hàng trăm người bị kết án tử hình hoặc tù giam. Darles bị xử nộp phạt 200
Franc! ‘’Nhà chức trách đã ban đặc ân cho y được giải chức để vào phục vụ
cho Công ty Rượu Đông Dương nổi tiếng, một cơ quan đã chính thức tán
thành việc áp dụng chế độ bắt buộc người bản xứ tiêu thụ rượu’’ (báo Ami
du Peuple [Bạn dân] 14.9.1928).
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13.- Ngày 8 tháng giêng năm 1918, Wilson trong thông điệp gửi đến Hội
Nghị, đưa ra 14 điểm nổi tiếng. Điểm 5 liên quan tới quy chế các vấn đề
thuộc địa, là phải làm sao để ‘’quyền lợi của dân chúng (thuộc địa) cân
bằng với những đòi hỏi công bằng của chính phủ đương sự để xác định về
pháp quyền’’. Ta hãy nhắc lại rằng ở Châu Âu lúc đó vấn đề dân tộc tự
quyết đang nổi lên trong các chương trình nghị sự; Nga và Áo-Hung thực
sự là những ‘’Nhà nước của các Dân Tộc’’ chứ không phải là những Nhà
nước dân tộc (ở Nga có từ 25 tới 30 triệu dân là dị chủng); ngày 14 tháng 8
năm 1914, Quận Công Nicolai-Grand Duke Nikolaj Nikolajevitsj Romanov
(1856-1929) hứa sẽ khôi phục lại dân tộc Pologne (Ba Lan)‘’dưới uy quyền
Nga hoàng’’, đúng vậy, nhưng Pologne (Ba Lan) có tôn giáo, ngôn ngữ và
bộ máy hành chính riêng.

Trong giới xã hội-dân chủ, vấn đề đó đã được bàn cãi từ trước khi chiến
tranh nổ ra. Ngày 15 tháng 11 năm 1917 một sắc lệnh của chính phủ Ủy
viên nhân dân đã công bố quyền tự quyết của các dân tộc ở Nga và cả
quyền lập ra Nhà nước độc lập. Ngày 5 tháng giêng năm 1918, Lloyd
George, trong một bài diễn văn đọc trước các đại biểu các Công Đoàn, đã
khẳng định mục đích của Đại Anh Quốc là đi đến chỗ giải quyết vấn đề
lãnh thổ trên cơ sở quyền các dân tộc tự quyết.

14.- Edouard Dolléans, Histoire du mouvement ouvrier 1871-1936 (Lịch
sử phong trào công nhân 1871-1936), Paris 1946, II trang 282.

15.- Nguyễn ái Quốc, không hề là một nhà thơ, đã đặt những yêu sách
thành một bài văn vần, Việt Nam yêu cầu ca, gửi cho đồng bào, kết luận
bằng một lời hô hào, kêu gọi ‘’nhân dân Pháp ưa chuộng công bằng’’‘’chớ
nên ngoảnh mặt đi’’; ông nhắc lại sự hỗ trợ của người Việt đối với nước
Pháp trong chiến tranh 1914-1918:

Việt Nam xưa cũng oai thiêng,

Mà nay đứng dưới thuộc quyền Lang sa
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Lòng thành tỏ nỗi xót xa,

Dám xin Đại quốc coi qua chút nào.

(16 câu lục bát kể 8 điều yêu cầu...)

Việt Nam ta vẫn một lòng,

Năm năm vẫn chịu trong vòng một vai.

Mấy mươi vạn chở sang Âu

giúp sức tùng chinh.

Người làm thợ kẻ làm binh,

Trong vòng nước lửa bỏ mình biết bao.

Máu nhuộm thấm khắp hào đất Pháp,

Xương chôn tràn dải cát Banh Kăn...

Biết bao thảm khổ nhọc nhằn,

Mà ta đã chút nỉ nằn chi nao!

Gian nan hiểm trở một lòng,

Cũng vì mong chút lý công trong đời.

Nay Đại Pháp gặp thời khánh hạ,

Nhân chúc mừng khắp cả đông dân,

Người vui chắc đã mười phân,

Nỡ nào ta lại mắc thân tôi đòi!
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Người thì phải yêu nòi yêu nước,

Xem người Âu mà bắt chước bấy người Âu.

Người người ta cũng là người,

Người ta được chục mình mười mới hay.

Đồng tâm xin thấu tình cho.

Ký tên: Nguyễn Ái Quốc

56, rue Monsieur-le-Prince, Paris-6e.

Yêu cầu ca được đánh máy ra nhiều bản đề ngày 16.6.1919, và gửi cho
nhiều tờ báo ở Đông Dương.

16.- D. Hémery, L'immigration vietnamienne en France, de 1926 à 1930
(Người Việt di cư sang Pháp từ năm 1926 tới 1930), trong Le mouvement
social (Phong trào xã hội) số 90, Paris 1975, trang 11.

17.- Luận thuyết của Đại Hội Quốc Tế Cộng Sản lần thứ II, Moscou
tháng 7.1920. Moscou và những người cộng sản Pháp sẽ ủng hộ nền độc lập
của nhân dân Việt Nam, cho tới khi ký Hiệp Ước Laval-Stalin tháng
5.1935, ta thấy lãnh tụ Điện Cẩm Linh (Kremlin) sở cậy vào Nhà nước đế
quốc Pháp, không còn ngó ngàng đến dân thuộc địa nữa và bỏ rơi công
nhân Pháp.

18.- Đông Pháp Thời báo, 23.3.1927.

19.- Thu Trang, Những Hoạt Động Của Phan Chu Trinh tại Pháp 1911-
1925, Paris 1983, trang 135.

20.- Về thuế máu này, trong chiến tranh 1914-1918, 887.400 dân các
thuộc địa bị chuyên chở sang Pháp, trong đó có 80.000 dân Đông Dương;
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350.000 người bị đưa đi làm việc trong các nhà máy quốc phòng. Theo điều
tra năm 1918, trong số 36.715 người lao động Đông Dương, 25.236 người
mù chữ. Tới ngày 1 tháng 7 năm 1919, số lao động Đông Dương ở Pháp
còn 60.000 người; đến ngày 1 tháng 6 năm 1920 còn 19.000 người, trong
thời gian đó đã có 41.000 người được trở về nước. (AOM, ‘’Ghi chú về
vựng tập Slotfom’’). Bốn năm ở Pháp làm cho những người này ít nhiều
thay đổi tánh tình; trở về làng, dưới con mắt hương hào thì những phu phen
và lính tráng này là những phần tử làm đảo lộn trật tự và truyền thống. Năm
1931, Nguyễn Khoa Kỳ, Tổng Đốc ở Vinh, tuyên bố: Ngày nay, làng xã là
nơi hỗn loạn vô chính phủ. Lính tráng từ Pháp trở về cùng những thanh niên
ra khỏi trường học hiện đại đả kích uy quyền hào lý (AOM NF 363).

Về tên ký dưới bài văn phóng thích này, Nguyễn ái Quốc (trở thành Hồ
chí Minh) đã tự kể lại là mình ‘’không viết thạo tiếng Pháp nên đã nhờ Phan
Văn Trường viết thay. Chính là ông Nguyễn (ái Quốc) đã ký dưới các bài
đó’’. (Trần dân Tiên, Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ
Tịch, Hà Nội 1958, trang 35).

Hồ Hữu Tường kể lại: ‘’Linh hồn của nhóm Ngũ Long này là Phan Chu
Trinh. Khi viết báo chống thực dân, thì ý kiến thường do Cụ Tây Hồ xướng
ra, Nguyễn Thế Truyền, Phan Văn Trường và Nguyễn An Ninh thảo thành
tiếng Pháp, và giao cho Tất Thành đem giao cho nhà báo với một bút hiệu
chung. Về bút hiệu này, có một giai thoại kể ra buồn cười. Lúc ban đầu, các
cụ chọn bút hiệu là Nguyễn Ố Pháp. Nghĩa là thằng Nguyễn ghét người
Pháp. Tên này được độc giả Pháp hoan nghênh lắm, vì giọng nói dí dỏm
đặc biệt của người Việt, lại thêm câu văn của Ninh và Truyền gọt giũa nên
có duyên. Độc giả gửi thư đến nhà báo hỏi Nguyễn Ố Pháp là ai và tên ấy
có nghĩa là gì ? Các cụ buộc lòng phải dịch cho ngay tình. Các bạn phản đối
cái tên cực đoan và dễ ghét, mà tiếng Pháp gọi là sô vanh (chauvin) và đề
nghị đổi đi. Từ đó, bút hiệu Nguyễn Ố Pháp bị đổi là Nguyễn Ái Quốc. Về
sau bốn vị kia tách ra, tên Nguyễn Ái Quốc còn lại riêng cho Hồ chí Minh.’’
(Hồ Hữu Tường, 41 năm làm báo, Hồi ký, Paris 1984, trang 18-19).
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21.- Việt Nam Hồn, số 7, tháng 7.1926 - Archives Nationales, Paris. F7
13409.

22.- La Nation Annamite Số 2, tháng 8.1927.
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CHƯƠNG IICHƯƠNG II

Nhóm Ngũ Long được coi như tượng trưng cho bước chuyển tiếp vào
đầu Thế Kỷ XX giữa tầng lớp sĩ phu theo Nho Học cổ truyền với trí thức
mới, trẻ, được đào tạo theo kiểu Châu Âu, đóng vai trò tiền cảnh trên sân
khấu chính trị những năm 20.

Nguyễn An Ninh và báo Chuông Rè (La Cloche Fêlée)

Trở về nước vào năm 1922 với bằng Cử Nhân Luật, Nguyễn An Ninh
vốn đã có thể tham gia dễ dàng vào xã hội thuộc địa, nhận một chức quan
tòa án, được tặng thêm hàng trăm mẫu đất để khai khẩn, thế nhưng mối
quan hệ xã hội giữa tầng lớp thực dân Pháp với người An Nam đã coi như
sự phủ định cái quan niệm về đạo lý của anh. Do vậy Ninh đã dốc hết tâm
lực vào công cuộc giải phóng anh em đồng chủng của mình. Cũng như
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Phan Chu Trinh, anh coi văn hóa như một phương tiện hành động ‘’chậm
mà chắc’’ trên bước đường giải phóng xứ sở.

Noi theo phương pháp các đảng chính trị ở Pháp, anh phát biểu ngay với
lớp thanh niên đất nước trong những cuộc hội họp công khai ‘’nhằm thúc
dục thanh niên làm quen với nền văn hóa Âu Tây và cũng để cho người
Pháp hiểu tôi hơn nhằm đánh tan mối nghi kỵ vô căn cứ của chính quyền
coi chừng tôi’’, đó là lời phát biểu bằng tiếng Pháp của anh trong khi trình
bày về ‘’Cao vọng của thanh niên An Nam’’ ngày 15 tháng 10 năm 1923.

Khi đó Ninh mới có 23 tuổi. Anh muốn lay động giới thanh niên học
sinh, thúc đẩy họ dấn bước trên con đường nỗ lực tự học hỏi để có ‘’khả
năng hiến thân vì dân tộc’’.

Nhằm mục đích giải phóng, anh tố cáo nền Khổng Học cổ truyền du
nhập theo hàng hóa Trung Hoa, đã lỗi thời và hủ lậu, chỉ làm sản sinh một
tầng lớp xã hội thượng lưu huyênh hoang tự mãn. Anh cũng tố cáo cái học
thực dụng của nhà trường Pháp nhằm đào tạo ‘’nô lệ cho chính phủ Pháp’’.

Cho tới hiện nay, Ninh nói, ở Việt Nam chỉ có vài con người đủ sáng
suốt để chăm lo đào tạo lớp trẻ trở thành những người có khả năng gánh vác
nên độc lập trong tương lai và giữ gìn tự do, trong khi đó ở Ấn Độ, một xứ
sở cũng trong vòng nô lệ như nước ta, lại có những Thi Sĩ như
Rabindranath Tagore, những Nhà Văn, những Nhà Phê Bình như Ananda
Coomaraswamy tránh những hoạt động vô hiệu, đã hết lòng vì sự nghiệp
giáo dục nhân dân. Những người Ấn Độ đó đã thành lập nên ba trường học
quan trọng; đó là trường của Tagore ở Bolpur, trường của Kalasala ở
Masulipatnam và trường của Gurukulam ở Haridwar.

Ninh đã mô tả trường của Gurukulam như một mẫu mực. Trường này
lấy học sinh vào học bất kể giàu nghèo. Giáo dục được miễn phí, các thày
giáo đều tình nguyện. Bảy năm đầu dành cho việc học tập về đạo đức và
luân lý thông qua các văn bản tiếng Phạn ở miền Bắc Ấn Độ và rèn luyện
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thể lực. Trong mười hai năm sau đó, nhà trường giảng dạy về văn học, triết
học và khoa học Phương Tây. Học trò sống với thày giáo; đối với gia đình,
chỉ được gặp người mẹ thôi. Tới hai mươi nhăm tuổi, họ đã trở thành một
người có ích cho xã hội. Cái tinh túy của nền văn hóa cổ Ấn Độ rất hòa hợp
với những kiến thức hiện đại hữu ích. Một nỗ lực tương tự đối với nữ sinh
nhằm sau này trở thành những đôi vợ chồng có ngang tầm trí tuệ.

Nước ta, cả trường công lẫn trường tư đã làm mù trí óc của thanh niên,
bởi chính phủ thực dân cần có một dân tộc yếu hèn và nô lệ. Thật đáng
thương thay khi thấy nhà trường sản sinh ra một loại người bị thuần hóa
thành tôi tớ như thế.

Trong khi đại đa số người An Nam lao động quần quật để có miếng cơm
manh áo thì một thiểu số lại còn cố trích máu mủ của họ dâng cho một
cường quốc Châu Âu. Sứ mạng của chúng ta hiện nay là phải chuẩn bị cho
nông dân đứng lên đấu tranh, là ‘’làm sản sinh những hạt nảy mầm thành
cây trong tương lai’’.

Nền độc lập mà chúng ta mong muốn không nằm trong hiện tại. Muốn
có tự do ta phải chuẩn bị thông qua những nhu cầu và phương thức hành
động của nó. Không phải cái nền văn học do ông cha ta truyền lại làm cho
đầu óc chúng ta sáng sủa, bởi nó chỉ toát lên một tinh thần suy thoái, mệt
mỏi, hấp hối. Chúng ta phải tự thoát ra khỏi cái luận lý chật hẹp làm cho
chúng ta tê liệt và què quặt, phải thắng được những dư luận ngu ngốc, vượt
lên trên cái tầm thường là hy vọng một cuộc sống dễ chịu, vượt qua sự hèn
nhát nó làm mê muội ta đi. Cái cần cho thanh niên hiện nay là phải nắm
được những nền tảng về trí tuệ và về khoa học cần thiết cho việc xây dựng
nền tự do bước đầu cho đất nước.

Các bạn hãy rời khỏi núi non sông hồ của chúng ta. Đến khi nào, bằng
con mắt sáng sủa, chúng ta đã nhìn ngó thế giới và xã hội loài người, chúng
ta sẽ hiểu chúng ta hơn, và chúng ta sẽ lại trở về đây, trở về nơi chôn rau cắt
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rốn của chúng ta, nơi mà tinh thần sáng tạo và trí sáng suốt của chúng ta
đem lại hữu ích.

Cái mà chúng ta cần, không phải là những cái bắt chước nô lệ theo
người ta, bởi nó sẽ không giải phóng cho chúng ta mà tệ hơn nó còn trói
buộc ta lệ thuộc vào những kẻ mà ta bắt chước. Chúng ta cần có những cái
sáng tạo của riêng mình xuất phát từ bầu máu nóng của chúng ta, xuất phát
từ những sự nghiệp do chính chúng ta phản ứng mà tạo nên. Người ta
thường hay nói tới vai trò văn minh khai hóa của nước Pháp mà đại diện là
tầng lớp cầm quyền hiện nay. Người ta đã tôn sùng một cách đê hèn
‘’những người đem ánh sáng tới’’, ‘’những người tạo nên những đều kỳ
diệu ở Á Châu’’, tưởng chừng như những kẻ thô kệch do Bộ Thuộc Địa gửi
sang, chứ không phải do nước Pháp trí tuệ gửi sang, sẽ có khả năng trong
một thời gian ngắn nạn được, như với một chất bột nhão, cái tâm hồn của
một chủng tộc trở thành một tác phẩm hoàn hảo. Người ta đã viết một cuốn
sách có nhan đề Sự mầu nhiệm của nước Pháp ở Á Châu.Thế thì sự mầu
nhiệm đó là gì ? Quả là một sự mầu nhiệm vì chỉ cần một thời gian quá
ngắn ngủi người ta đã hạ thấp được tới mức ngu tối dày đặc một cái trình độ
trí tuệ vốn đã quá thấp rồi, dồn đẩy một dân tộc có những tư tưởng dân chủ
vào một tình trạng nô lệ hoàn toàn. Nói đến vai trò giáo dục, vai trò khai
hóa văn minh của bọn đầu thầy ở xứ Đông Dương này, thưa các ngài, thật
buồn cười.

Những kẻ chính thức đại diện cho nước Pháp ở Đông Dương chỉ có thể
nói tới những công trình xây dựng hoang phí, những đường sắt, những công
xưởng hao người tốn của, những đường cáp ngầm, việc duy trì một đôi
quân công chức khổng lồ, những công trái quốc gia hàng năm, tóm lại, đó là
sự bóc lột quá mức ở Đông Dương. ( 23)

Sau bài diễn thuyết phê phán quyết liệt trên, Ninh được Cognacq, Thống
Đốc Nam Kỳ gọi lên:
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- Chắc ông Thống Đốc cũng đã nhận xét là tôi nói toàn những điều có
tính chất trí tuệ...

- Đất nước này quá tầm thường, Thống Đốc ngắt lời, nếu ông muốn làm
công việc trí tuệ, xin mời ông sang Moscou. Hãy hiểu rõ rằng cái hạt giống
mà ông muốn gieo ở đất này không bao giờ mọc mầm cả đâu, ông đi bất cứ
nơi nào cũng vẫn gặp ông Đốc-tờ Cognacg này, người của tôi luôn báo cho
tôi bất kỳ một hành đông nhỏ nào của ông, cái đất Nam Kỳ này, chốn chốn
phải tuân lệnh tôi, và nếu như ông vẫn cứ ngoan cố thì Thống Đốc Cognacq
sẽ sẵn sàng dùng đến những phương tiện cuối cùng. ( 24)

Thái độ thô bạo của Thống Đốc chỉ thúc đẩy thêm con người đầy cao
vọng Nguyễn An Ninh về phía đối lập chính trị cụ thể hơn.

Một giai thoại sau đây sẽ cho ta rõ tính thô bạo thực dân và thái độ phản
ứng quyết liệt của Ninh:

Một buổi tối ở rạp chiếu bóng. Một viên Đại Úy và một viên Trung Úy
bộ binh thuộc Hải Quân Pháp đang ngồi xem ở phía sau Ninh.

Ghế của Ninh ở ngay trước ghế của viên Trung Úy. Viên Trung Úy nắm
lấy lưng ghế lay mạnh và bảo Ninh:‘’Sao mày không chịu ngồi yên
hả...mày không cho tao xem à...’’. Ninh trả lời bằng một giọng lễ phép kiểu
Á Đông rằng anh không quen nghe người ta nói với mình bằng cái giọng ấy,
hơn nữa nếu như người ta bảo Ninh làm ơn dịch ghế ra thì anh sẵn sàng làm
ngay. Viên Trung Úy vẫn tiếp tục sẵng giọng mày tao với Ninh; Ninh cũng
mày tao trở lại làm cho viên Trung Úy nổi điên. Khi viên Trung Úy buông
một lời thô tục, Ninh nhấc ngay chiếc ghế giơ cao lên. Những người An
Nam có mặt vội giữ cánh tay Ninh. Nếu lúc ấy Ninh đập cái ghế xuống thì
tất cả người Châu Âu có mặt trong rạp sẽ nhảy xổ vào Ninh. ( 25)

Chưa đầy hai tháng sau lời cảnh cáo của Thống Đốc Nam Kỳ, ngày 10
tháng chạp năm 1923, Ninh tung ra tờ báo Chuông Rè (La Cloche fêlée), có
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đề câu ‘’Cơ quan truyền bá tư tưởng Pháp’’, thoạt nghe có vẻ lạc lõng,
nhưng vừa có tính mềm dẻo ngoại giao vừa có tính thành thực. ‘’Những tư
tưởng Pháp’’ này không phải là những tư tưởng của bọn chủ tỉnh và bọn
thực dân, mà là những tư tưởng về tự do dân chủ. Ninh tuyên bố: ‘’Sự đè
nén áp bức chúng ta xuất phát từ nước Pháp, nhưng tinh thần giải phóng
cũng xuất phát từ nước Pháp’’. ( 26)

Tờ báo ra bằng tiếng Pháp vì mọi sự ấn hành bằng chữ Quốc Ngữ đều
phải được phép trước. Người đứng ra làm quản lý tờ báo là một người có
cảm tình với Ninh, một người Pháp lai, tên là Dejean de la Bâtie.

Báo Chuông Rè tấn công vào chính quyền thực dân và xã hội thực dân,
từ Thống Đốc Cognacq cho tới những tên thực dân khác; tờ báo mở đầu cho
sự đối lập công khai ở Nam Kỳ giữa báo chí với chính quyền, thử nghiệm
những khả năng hợp pháp để kêu gọi đồng bào (nghĩa đen là cùng một bào
thai) thức tỉnh và thúc dục họ tự mình chuẩn bị cho tương lai của ‘’Dân Tộc
Đông Dương’’. Số báo ngày 21 tháng 4 năm 1924 hô hào thanh niên học
sinh, tương tự như nội dung cuộc nói chuyện hồi tháng 10 năm 1923, hãy
sang Pháp học hỏi, bên ấy có nền văn hóa tự do và sự tiếp xúc xã hội dễ
dàng hơn.

Không phải là ở đất nước này mà chúng ta tiếp thu học hỏi đưọc những
gì mà chúng ta cần. Không phải những chính quyền ở Đông Dương hiện
nay là nơi mà chúng ta đạt những hy vọng về tương lai của dân tộc. Một
dân tộc nô lệ tin cậy ở người chủ để nhanh chóng quên đi những nguyên
nhân mà người ta bắt mình làm nô lệ. Cái mà chúng ta cần, đó là những con
người chỉ tin cậy ở chính mình, biết rằng có một nhiệm vụ, một sứ mạng
được giao cho họ và dốc lòng hết sức vì giống nòi của mình. Quả là một
niềm tự hào khi thấy từ đất nước chúng ta xuất hiện những con người như
Phan Chu Trinh, Phan Bôi Châu, Nguyễn ái Quốc, những con người như Đề
Thám, Lương Văn Can, Lương Ngọc Quyến và biết bao anh hùng vô danh
khác; thế nhưng đối với đất nước An Nam không phải chỉ là việc lấy lại một
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nền độc lập sớm sủa, một nền độc lập sẽ có thể bị mất ngay sau khi chiến
thắng do thiếu một ý thức kỷ luật và giáo dục về chính trị. Cái ngày mà đất
nước ta có khả năng gìn giữ được tự do, cái ngày đó sẽ đến. Cũng còn một
vấn đề là phải cách tân tâm hồn An Nam, không phải chỉ là nuôidưỡng
những ước mộng lớn lao, mà còn phải có được một nhóm người có khả
năng chuẩn bị cho tương lai.

Ta thấy đó là điều quan tâm thường trực của tầng lớp trí thức An Nam,
kể từ đầu thế kỷ 20 với Phan Bội Châu đã nỗ lực vượt qua sự ngăn cản của
chính quyền thực dân để tổ chức một tầng lớp thanh niên xuất dương du
học tất nhiên bí mật sang Nhật Bản, chỉ một khi thoát khỏi được cái lồng sắt
Đông Dương, mới có thế tự hiện đại hóa và có một tầm nhìn thế giới về mọi
vấn đề.

Bản thân Ninh tự đi bán rao tờ báo trên các đường phố Sài Gòn. Các độc
giả của Ninh, ngấm ngầm, chỉ là những người có khả năng hiểu biết tiếng
Pháp, thầy giáo, học sinh, công chức người An Nam, họ liều đọc trong nỗi
lo sợ bị rầy rà hoặc bị đuổi việc một khi bị bắt chợt đang đọc những ‘’bài
viết phản loạn’’. Chính quyền thực dân ép buộc, chủ nhà in không dám tiếp
tục cộng tác với Ninh; anh đành phải tự lập một nhà in thô sơ tại phố Pierre-
Étienne Flandin , rồi từ một người vừa biên tập vừa đi bán báo, bây giờ
kiếm cả thợ in.

Tại Pháp, cuộc bầu cử tháng 5 năm 1924 đưa được phái Tả vào Nghị
Viện. Thuộc địa Nam Kỳ có quyền cử một đại biểu, thế nhưng tất nhiên để
bầu được một đại biểu người Pháp vào đó thì số cử tri phải là công dân
Pháp, hoặc gốc Pháp hay nhập quốc tịch Pháp như một số rất ít người An
Nam và Ấn Độ. Paul Monin, một Trạng Sư xu hướng tự do, bất bình với
những mưu đồ của chính quyền Cognacq, kể cả hợp pháp hay bất hợp pháp,
đứng ra tranh cử chống đối Ernest Outrey, ứng cử viên về phái tài chính
thuộc địa. Ông phô bày rõ ràng những nhũng lạm, những bất công của
chính quyền thực dân đối với người An Nam, rồi tờ báo của Nguyễn An
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Ninh lên tiếng ủng hộ Monin. Tiếc thay, trong cuộc bầu ông thất thế với 626
phiếu, so với 1555 phiếu của Outrey. Sau đó vào tháng 6, tờ Báo Sự Thật
(La Vérité) của Monin bị cấm. Chính quyền thuộc địa phản ứng càng quyết
liệt hơn khi xảy ra vụ Phạm Hồng Thái - một lưu học sinh An Nam - ném
bom vào Toàn QuyềnMartial Henri Merlin khi hắn ghé qua Quảng Châu,
vào ngày 19 tháng 6 năm 1924. ( 27)

Báo Chuông Rè phải im tiếng một thời gian sau số 19 (14 tháng 7 năm
1924) khi Ninh, mượn cớ chuẩn bị thi lấy bằng Tiến Sĩ Luật Khoa, lên
đường sang Pháp lần thứ hai để trú tại Paris trong một năm ngắn ngủi. Ở
Paris, Ninh gặp lại Phan Chu Trinh và Nguyễn Thế Truyền. Truyền vẫn
cộng tác với Hội Liên hiệp Thuộc địa và tờ báo Người Cùng khổ (Le Paria),
còn Trinh vẫn đấu tranh đòi những quyền cơ bản đồng thời vẫn tiếp tục vận
động để trở về nước một cách hợp pháp. Nằm ở nước ngoài để rung chuông
gõ trống chẳng là một việc tốn công vô ích sao? Cuối cùng, vào tháng 5
năm 1925, Trinh nhận được giấy thông hành về Đông Dương cùng một vé
tàu thủy hạng nhì, với số tiền là 5.000 franc, đó là tất cả các khoản gộp lại
đối với số tiền trợ cấp mà ông đã bị cắt từ năm 1914, khi ông bị bắt.

Trước khi lên đường ba hôm, Ninh và Trinh tham dự cuộc mít ting tập
hợp hơn 800 người Pháp và Đông Dương tại Khách Sạn Hội Bác Học
(Hôtel des Sociétés Savantes); kết cuộc mít ting quyết nghị như sau:

Những người Pháp và Đông Dương tập hợp ngày 25 tháng 5 năm 1925
vào hồi 21 giờ, do ông Phan Chu Trinh chủ tọa, sau khi nghe các bản tường
trình của ông Nguyễn An Ninh, Diệp Văn Kỳ và Dương Văn Giáo về tình
hình chung ở Đông Dương, đã thông qua nghị quyết sau đây để gửi tới
Chính Phủ Cộng Hòa, yêu cầu chính phủ xem xét tình hình hiện nay của
Đông Dương để dự định những biện pháp khẩn cấp hầu bảo đảm cho Liên
Bang Đông Dương:

- Một thể chế chính trị phù hợp với tình hình tiến triển hiện nay ở Đông
Dương;
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- Một đại diện hữu hiệu cho những quyền lợi cơ bản của Đông Dương
tại Pháp và tại Đông Dương;

- Cho dân bản xứ đuợc nhập quốc tịch Pháp;

- Tự do báo chí bằng tiếng bản xứ và tiếng Hán;

- Tự do hội họp và lập hội;

- Tái lập quyền tự do giáo dục (đã bị bãi bỏ do nghị định ngày 14 tháng
5 năm 1924) ( 28)

- Bãi bỏ chế độ đặc biệt đối xử với ngưởi bản xứ (Indigénat);

- Đối xử bình đẳng giữa viên chức người Pháp và người bản xứ;

- Tự do di trú sang Pháp và sang nuớc ngoài;

- Xóa bỏ sự bất bình đẳng trong quân dịch;

- Áp dụng cho người bản xứ những luật lao động (nhất là về nghiệp
đoàn và tai nạn lao động);

- Cải cách nền tu pháp ở Đông Dương bằng cách cung cấp cho dân bản
xứ những bảo đảm pháp lý như người Châu Âu; chấp nhận cho người Đông
Dương được dự thẩm án;

- Thành lập ở Paris một Ủy Ban Nghiên Cứu Đông Dương bao gồm các
chuyên viên và kỹ thuật viên người Pháp và Đông Dương để giải quyết
những vất đề cấp bách và thông báo cho chính phủ đuợc biết kịp thời những
nguyện vọng của dân bản xứ. ( 29)

Ngày 28, Nguyễn An Ninh và Phan Chu Trinh lên tàu trở về Sài Gòn.
Phan Văn Trường đang chờ họ ở đó. Thế là ba Con Rồng trong nhóm Ngũ
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Long lại cùng nhau đứng hàng đầu trận tuyến đối mặt với thực dân phản
động.

Ninh mời Phan Chu Trinh về trú tại nhà anh ở Mỹ Hòa (Quán Tre, Gia
Định), ở đó nhiều người có cảm tình tìm cách đến thăm ông già chiến sĩ bị
ngược đãi này mặc dầu bọn lính kín và săn đầm kiểm soát gắt gao.

Phan Văn Trường lập văn phòng luật sư tại số 119 phố Patrice Mac-
Mahon. Từ ngày 17 tháng 3 năm 1925 ông kêu gọi thanh niên Sài Gòn suy
nghĩ về việc giáo dục học vấn trong dân tộc An Nam( 30). Ông lên án việc
‘’sùng bái bằng cấp’’, do chế độ giáo dục của thực dân duy trì, thúc giục
đồng bào lao vào học hỏi, sao chép và dịch sách để phát triển, làm phong
phú, làm tinh tế thêm cho chữ Quốc Ngữ, thứ ngôn ngữ của đất nước đang
kỳ thai nghén, sau sẽ trở thành thứ ngôn ngữ đóng vai trò xứng đáng trong
mọi lĩnh vực, văn học, nghệ thuật và khoa học, tất cả sẽ góp phần làm nảy
nở ‘’tâm hồn dân tộc’’.

Ngày 17 tháng 6, Paul Monetvà André Malrauxtung ra tờ báo Đông
Dương (L'Indochine) để ‘’bảo vệ dân bản xứ’’. Lúc đó có những tin tức
vang vọng từ Trung Hoa về những cuộc phu phen, thợ thuyền và thủy thủ
Trung Quốc đình công phản đối những điều kiện lao động gần như nô lệ ở
Thượng Hải, Hương Cảng, Quảng Châu. Tin về những cuộc biểu tình chống
đế quốc Nhật, Pháp, Anh đã diễn ra sau vụ bọn Nhật tàn sát công nhân ở
Thanh Đảo, sau những loạt liên thanh của bọn Anh và Pháp bắn chết mười
hai sinh viên ở Thượng Hải và khoảng 50 người khác ở Quảng Châu. Trên
tờ Đông Dương ngày 30 tháng 6, Phan Văn Trường viết:

Chúng ta hãy theo dõi chăm chú những sự biến ở Trung Hoa. Những sự
kiện này sẽ có ảnh hưởng khắp thế giới. Chúng ta đừng bao giờ quên rằng
số phận của chúng ta có liên quan mật thiết với số phận của cả vùng Viễn
Đông.
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Những người bị bóc lột ở Trung Hoa nổi dậy đã ảnh hưởng đến anh em
của họ ở Đông Dương phải chăng? Họ có hưởng ứng chăng, ta chỉ biết rằng
cuộc bãi công đã nổ ra ở Sở Ba Son (xưởng Thủy Binh) Sài Gòn ngày 4
tháng 8 năm 1925 khi một trong ba tàu chiến, chiếc Jules Ferry, cần sửa
chữa gấp rút để điều động sang Trung Hoa. Một ngàn người gồm thợ, phu
và nhân viên Sở Ba Son ngừng làm việc và tập hợp tại Đại Lộ Luro (Cường
Để)dọc theo xưởng tàu binh. Chưa bao giờ người ta thấy có một cuộc đình
công quy mô như vậy trong một công sở nhà nước, nơi mà những người lao
động có được công việc tương đối ổn định và đồng lương không đến nỗi
khốn khổ như những nơi khác. Nguyễn An Ninh kêu gọi thợ thuyền và
nhân viên ở khắp các công xưởng khác hãy đoàn kết với các bạn đang đấu
tranh. Đến ngày thứ 8, viên chỉ huy hàng hải phải chấp nhận thương lượng
với bốn đại biểu công nhân đòi tăng 20% lương, đòi xếp việc cho những
công nhân bị giảm trước đó và đòi phải dừng giờ làm việc vào hồi 17 giờ
chứ không phải là 17 giờ 15 vào ngày trả lương. Phía đình công thắng cuộc.

Alexandre Varenne, Toàn Quyền Đông Dương

Phong trào thợ thuyền sôi nổi trong các cảng ở miền Nam Trung Hoa và
sự sôi động trong dân chúng ở Nam Kỳ đã đủ làm bận tâm Cánh Tả nắm
quyền ở Pháp, họ tìm cách làm dịu phong trào của nhân dân An Nam bằng
cách cử Varenne, đảng viên Đảng Xã Hội, một đại biểu quốc hội có tinh
thần cải cách, sang làm Toàn Quyền Đông Dương, ngày 29 tháng 7 năm
1925.

Trong khi tầng lớp thực dân coi sự chỉ định này như một sự khiêu khích
thì giới tư bản bản xứ xu hướng lập hiến lại cảm thấy có hy vọng. Tại Paris,
Dương Văn Giáo, lãnh tụ Lập Hiến là tuyên bố: ‘’Chính phủ của nền Cộng
Hòa ngày nay dường như cũng đã đồng ý soi rọi đôi chút ánh sáng vào cái
đống đổ nát do một thứ chủ nghĩa thực dân lỗi thời tích tụ từ nhiều năm nay
ở Đông Dương.’’ Rồi ở Sài Gòn họ lo chuẩn bị để trình cho quan Toàn
Quyền những điều trần và nguyện vọng của họ.



https://thuviensach.vn

Ngày 18 tháng 11, Varenne bước chân lên Cảng Sài Gòn trong bộ âu
phục thường chứ không phải trong bộ quân phục hào nhoáng chướng mắt.
Tờ báo Đông Dương Bị Xiềng (L'Indochine enchainée), thay thế cho tờ
Đông Dương , đã được đem phát không. Trên đó có đăng một bức thư ngỏ
của hai người phụ trách tờ báo là PaulMonet và André Malraux gửi cho vị
Toàn Quyền mới. Bức thư trình bày những điều kiện bất hợp pháp trong các
cuộc tuyển cử ở Nam Kỳ dưới áp lực của chính quyền Cognacq. Bức thư tố
cáo những mưu đồ về tài chính, những mưu mô kiềm chế báo chí, việc
Cognacq có dính líu tới vụ bê bối về ruộng đất ở Cà Mau trong đó 387 nông
dân bị tước đoạt ruộng đất (tác giả công bố sẽ gửi tới Varenne ‘’hơn năm
chục lá đơn kêu nài hợp lệ, rõ ràng và có ký tên liên quan tới vụ bê bối
đó’’), cuối cùng lá thư tố cáo Cognacq và bạn bè của ông ta mưu đồ muốn
biến Nam Kỳ thành khu rừng cấm dành riêng cho họ săn thịt.

Sáu ngày sau, viên Hội Đồng Quản Hạt Nguyễn Tấn Dược phê phán
nghiêm khắc những điều không chính xác trong Sách Xanh (Livre Vert),
bản báo cáo hàng năm của thống đốc thông tư hội đồng quản hạt. Làm sao
Cognacq có thể cho rằng tình hình dân chúng là ổn định và sung sướng khi
hắn đề nghị một khoản tăng lớn trong ngân sách, không phải để xây dựng
trường học và dịch vụ y tế, mà là để cung cấp Dở Mật Thám, một cơ quan
giám sát chính trị chi phí tốn kém ‘’chuyên theo dõi và tìm bắt những con
người chỉ sai lạc là phát ngôn những ý tưởng có tính chất phiến loạn bất kể
là đúng hay sai, và không tuyệt đối tận tâm với các nhà cầm quyền đương
thời’’.

Được tố cáo tất cả những điều tai hại đã giãi bày qua bức thư ngỏ, chẳng
e ngại gì Cognacq cùng số đông chủ tỉnh người An Nam thường hay nịnh
bợ chủ Pháp để vinh thân phì gia. Ông nhắc lại sự bất công về mặt thuế
khóa, sự khốn khổ của người nông dân chỉ có thể đi vay nặng lời, trong khi
chính quyền lại cho những nhà kinh doanh và bọn chủ vườn cao su vay nhẹ
lời; ông nhắc cái thời hạn quá lạm, người An Nam xấu số bị bắt đi lính -
bốn năm -, bị bất kỳ gửi đi sang tận Syrie và Bắc Phi để đàn áp những cuộc
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nổi dậy...Một số hội đồng quản hạt khác, như Luật Sư Gallet, người bảo vệ
Nguyễn An Ninh trước tòa án, như Trương Văn Bền cũng theo hướng phê
phán đó. Tuy vậy ngân sách mà Cognacq đề nghị cũng được hai phần ba số
hội đồng bỏ phiếu chấp thuận, còn Varenne y tỏ thái độ như không biết mọi
chuyện. Các báo chí theo chính phủ im lặng không nêu lên chút gì đáng kể
trong buổi họp đó, trong bầu không khí giông bão; chỉ có tờ Đông Dương
Bị Xiềng số 7 có tường thuật chính xác và tỉ mỉ.

Trước hôm lên đường ra Huế và Hà Nội, ngày 28 tháng 11, Varenne lại
có dịp để nắm tin tức. Thủ lĩnh Lập Hiến Nguyễn Phan Long trình lên Toàn
Quyền những đơn dân bản xứ khiếu nại và một Tập đơn thỉnh nguyện của
khoảng 600 nhà tư bản, địa chủ và hương lý từ các tỉnh chạy đến. Varenne
hứa hẹn mơ hồ sẽ ra lịnh điều tra và trấn chỉnh nhũng hà lạm, nhưng tới
việc xuất bản tự do báo chí bằng chữ Quốc Ngữ thì Varenne khước từ:
Những người làm báo Quốc Ngữ, vì chưa chuẩn bị để hưởng dụng quyền tự
do một cách khôn ngoan, sẽ lạm dụng và tung ra những lời quá khích trong
tư tuởng của họ do đó gieo rắc sự rối loạn trong xứ, rồi một làn sóng phản
đối sẽ sớm nổi lên.

Không biết có phải do Cognacq và những người xung quanh nịnh hót
xoa dịu không, để đến mức Varenne thốt ra một cách mềm dịu: Thôi, chúng
ta hãy quên quá khứ ! Một thái độ đã bị báo Đông Dương Bị Xiềng châm
chọc: ‘’Hôm qua là đảng viên xã hội, hôm nay đã là bảo thủ thượng thặng
trong số những kẻ bảo thủ danh tiếng, lại thêm một sự đổi thái độ dưới dấu
hiệu của đồng bạc Đông Dương’’.

Varenne chỉ giữ chức Toàn Quyền cho tới tháng 10 năm 1927, bởi lẽ
cánh hữu ở Pháp cũng như bọn thực dân ở Đông Dương khó mà chấp nhận
việc ông ta ân xá ông già phiến loạn Phan Bội Châu, cái xu hướng ông ta
cho phép thêm nhiều sinh viên sang Pháp học, sự ông khước từ lập lại
ngạch trưng thuế cờ bạc, cùng sự ông ta quan tâm đến các Viện Dân Biểu ở
Trung Kỳ và Bắc Kỳ( 31) hai viện này rồi sẽ được các viên thống sứ cải
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thành những cơ quan tư vấn theo đuôi, và từ đó những người An Nam trung
thực sẽ từ chối tham gia. Phái hữu ở Pháp cũng không tha thứ ông ta khi
đọc bài diễn văn, Varenne chỉ có hơi hướng của chủ nghĩa nhân văn, phần
nào còn mang ảo tuởng về một nuớc Pháp thi ân bố đức, mà tờ báo Thời
Đại (Le Temps) ngày 12 tháng 3 năm 1926 đăng lại cái đoạn văn đáng để
lên án sau đây:

Xứ Đông Dương đang tìm số phận của mình. Người ta có thể nghĩ rằng
nước Pháp một khi sứ mạng đã hoàn thành, sẽ không đòi hỏi vai trò nào nữa
trong cuộc sống ở bán đảo này, hoặc để lãnh đạo hoặc tư vấn cũng không
nữa. Liên hợp với nước Pháp hay tách khỏi nước Pháp, thống nhất hay phân
chia, không ai có thể biết được tình hình sẽ ra sao trong vòng một thế kỷ
nữa đối với nhóm dân tộc mà chúng ta đã tập hợp lại dưới quyền bảo hộ của
chúng ta.

Rồi tờ Thời Đại kết luận:

Chính phủ của ông Aristide Briand hiện nay thấy có hai điều cần thiết là
phải cảnh báo cho Toàn Quyền Đông Dương về những lời của ông ta đã
phát ngôn rất hiểm nguy và yêu cầu ông ta phải minh định cho rõ cái chủ
thuyết thực sự của ông ta.

Một tập đoàn thực dân đang bị thất vọng trong việc kiếm lợi lớn trong
việc cho thuê các sòng cờ bạc cùng một bộ máy quan quyền đang khát khao
quyền lực và tiền bạc, đã toa rập nhau cổ động đầu độc oai thế quan Toàn
Quyền Đông Dương, rốt cuộc chiến dịch ấy đã thắng ‘’người chính nhân
quân tử’’ là ông Alexandre Varenne.

Phan Chu Trinh: Đạo đức và Luận lý Đông Tây

Vào hôm sau ngày Toàn Quyền xu hướng xã hội chủ nghĩa tới Đông
Dương, Cụ Phan (Phan Chu Trinh) được một mớ thanh niên trí thức Việt
Nam mời nói chuyện về Đạo Đức và Luận Lý Đông Tây( 32) trong một



https://thuviensach.vn

quán cà phê của người Pháp tại góc phố Richaud (Phan Đình Phùng)và Đại
Lộ Albert 1 er (Đinh Tiên Hoàng), hôm ấy nhằm ngày 19 tháng 11 năm
1925. Một ngàn người tập hợp tại đó, phần lớn là thanh niên, trước hết họ
đến là để tỏ lòng ngưỡng mộ đối với người chiến sĩ già từ chốn lưu đày trở
về xứ sở. Đám đông tràn ra cả ngoài sân. Cụ khởi nói:

Anh em đồng bào thấy tôi là người tuổi tác, ở lâu năm bên nước Pháp
mới về, anh em đồng bào có lòng quá yêu, nhường cho tôi bước đầu lên
diễn đàn để tỏ ý kiến và hy vọng của tôi đối với xã hội Việt Nam ta từ ấy
đến giờ, thì tôi lấy làm cảm tạ vô cùng.

Không nói, tưởng anh em đồng bào cũng đã biết, tôi vì quyền lợi của
dân tộc Việt Nam mà phải lăn lóc đến mười tám năm nay. Trong khoảng 18
năm (hơn 14 năm ở Pháp) thường mong mỏi được gặp mặt anh em đồng
bào nơi cốhương, đặng tỏ chút ý kiến về những sự đã được nghe thấy trong
khi trôi nổi nơi đất khách quê người.

Không ngờ giấc mộng được thành, trở về nơi chôn nhau cắt rốn, giáp
mặt anh em đông đủ thế này. Tôi vui mừng quá.

Sau đó Cụ trình bày đại lược như sau: Cái nền đạo đức của chúng ta
giống như một trái quả khô héo, chúng ta phải tự trách lấy chúng ta và phải
làm sao làm sống lại cái đạo đức đó. Đạo Đức, chính là cái làm cho nên
người, ở mọi thời đại, ở khắp mọi nơi chính đạo đức là cái làm cho con
người xứng đáng làm con người, nghĩa làn có lòng nhân, sự công bằng,
tương kính lẫn nhau, biết lẽ phải, giữ lời hứa, tham gia sự lao động cần
thiết. Cái đạo đức ấy nằm trong lời dạy của Khổng Tử: ‘’Khi ta làm điều
thiện, Trời Đất sẽ giúp ta, khi ta làm điều ác, Trời Đất sẽ diệt ta’’, hay như
câu của Mạnh Tử: ‘’Khi mình tự khinh mình thì người khác sẽ khinh
mình’’.

Ngược lại luận lý là tùy thuộc từng nơi chốn từng thời đại, nó giống như
y phục, thay đổi theo quyền lực; cái chế độ quân chủ cổ lỗ của chúng ta kéo
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theo nó những quy tắc luân lý, không những là cái luân lý gia đình mà theo
thời gian đã đi tới chỗ độc đoán đáp ứng với sự chuyên chế của nền quân
chủ, trong đó trẻ con đã phải tập thói quen tuân phục và tiếp thu tinh thần
nô lệ, trong đó vợ phải vâng lời chồng, đồng thời nó còn kéo theo cả một
nền luân lý quốc gia còn tệ hại gấp đôi, bởi lẽ từ thời cổ xưa, nó chỉ gồm
trong hai chữ, vua tôi; người dân không có quyền can thiệp vào công việc
quốc gia, họ không có quyền công dân. Tại Châu Âu, nền luân lý gia đình
đã nhường bước trước nền luân lý quốc gia, song những quốc gia Châu Âu
là những quốc gia hiếu chiến, gây những cuộc chiến tranh chẳng có lợi cho
ai. Những quốc gia ấy và quốc gia của ta ngày nay phải cùng tiến tới thời
đại xã hội xóa bỏ bất công và phân chia giai cấp. Thời đại xã hội đã được hé
mở bởi nhiều triết gia lớn, những văn sĩ, thi sĩ, ở phương Đông cũng như
phương Tây; đó sẽ là thời đại của đạo đức, của ‘’tâm đạo’’ chứ không còn
là thời đại của tương quan lực lượng. Ở Châu Âu hiện đã có những tầng lớp
thanh niên xã hội chủ nghĩa, những thanh niên dân chủ, mà tầm nhìn của họ
vượt biên giới quốc gia. Con đường sẽ còn dài, bởi lẽ nếu như xu hướng xã
hội chủ nghĩa nẩy nở ở Châu Âu, thì ở nước ta vẫn có phương châm sống
chết mặc bây; người ta quên nhân dân; quên nỗi thống khổ nghèo nàn của
họ; người ta còn lo học vì danh lợi, vì địa vị; dân càng nô lệ, ngôi vua càng
mạnh và các quan càng giàu; cái tinh thần ấy lan đến cả những thầy thông,
thầy ký, thậm chí đến cả cậu bồi, anh bếp; ai ai cũng mong trở thành thầy
ký, ông chánh...để lại đè nén người khác. Nếu chúng ta muốn rằng một
ngày nào đó nước nhà độc lập thì hãy tuyên truyền lý tưởng xã hội chủ
nghĩa, tinh thần tương thân tương ái.

Từ hơn sáu mươi năm nay, dưới sự bảo hộ của một nước dù sao cũng rất
văn minh, thế mà Sở Mật Thám Pháp vẫn cứ ghi tên chúng ta vào sổ đen
khi chúng ta nói đến yêu nước, họ ghép chúng ta vào tội âm mưu lật đổ
chính quyền. Chúng ta đừng để bị tê liệt nữa. Nếu như người Pháp không
cho phép chúng ta yêu nước và đẩy chúng ta vào chỗ tuyệt vọng, thì ta sẽ
không mắc tội lỗi gì nếu ta tỏ ra không trung thành với họ. Tôi không nói
đến chuyện khích động nổi dậy hay phải ép mình nhờ vả nước này nước
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khác để tạo nên những sự khuấy động trong nước, vì điều đó sẽ làm chúng
ta lệ thuộc vào người. Chúng ta phải trải qua một giai đoạn hai ba chục năm
theo một nền luân lý quốc gia mới, giành được một tinh thần tự do, rồi
chúng ta mới tiến tới một nền luân lý xã hội. ‘’ Người ta có thể giết chứ
không thể làm nhục một kẻ sĩ’’ (Sĩ khả sát bất khả nhục). Chớ để giàu sang
làm ta mê đắm, chớ để nghèo nàn làm ta biến đổi, chớ để cường quyền làm
ta cúi đầu, đó mới là người chân chính (Phú quý bất năng dâm, bần tiện bất
năng di, uy vũ bất năng khuất, thị chi đại trượng phu). Mạnh Tử nói rằng
dân là quý nhất. Dân phải làm gì khi vua là hôn quân? Mạnh Tử không trả
lời câu hỏi đó, nhưng lịch sử đã có câu trả lời: Vua ác thì dân diệt.

Chúng ta hãy coi chừng đừng giục dân nổi dậy với giáo mác, gậy gộc;
đừng phơi mình ra để chết vô ích; làm như thế chỉ tạo thêm sự cao ngạo và
đè nén áp bức của những kẻ xu nịnh.

Ngày 27 tháng 11, trong một cuộc nói chuyện thứ hai, Phan Chu Trinh
bàn về Quân Chủ và Dân Chủ ( 33)
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Ngày 23 tháng 11, đám người nhiệt tình và sôi nổi bao quanh Tòa Án Hà
Nội, khi mở phiên tòa xử ông già phiến loạn, Phan Sào Nam, người đã bị kết án
tử hình vắng mặt vào năm 1913 khi xảy ra vụ ném bom ở Hà Nội. Đứng trước
các quan tòa, bị cáo tuyên bố:

Thành thực mà nói, tôi tự nhận đã có âm mưu chống lại vua của tôi nhằm lật
đổ chế độ Quân Chủ, tạo nên một nước Việt Nam Cộng Hòa.

Tôi cũng tự nhận đã có nhiều nỗ lực, bằng lời nói và cây bút, để thức tỉnh
đồng bào tôi một tấm lòng yêu nước mà từ trước chưa có, đã phê phán chính
phủ bảo hộ trong bước đầu của giai đoạn lưu đày và trách cứ họ để cho nước
Nam ngập ngụa trong vòng ngu tối; tôi cũng tự nhận quá nghiêm khắc đối với
quan trường và trách cứ họ về những sự nhũng lạm thái quá. Nếu như các ông
thấy rằng những hành động của tôi xứng đáng phải tôi chết, thì hãy lấy đầu tôi
đi, tôi sẽ sẵn lòng rơi đầu cho các ông bởi đã từ lâu tôi đã tự biến thân mình
phục vụ cho lý tưởng của mình. Tôi đã hăng say tranh đấu vì hạnh phúc của tổ
quốc tôi, của dân tộc tôi, song chưa hề một phút nào đi chệch khỏi phẩm chất
của tôi. ( 34) .

Việc kết án tử hình Phan Bội Châu, mặc dù đã giảm xuống thành án khổ sai
chung thân, khích động giáo viên và học sinh rầm rộ bãi công, biểu tình tuần
hành ở Trung Kỳ và Bắc Kỳ, nhất là ở Hà Nội, Hải Phòng và Huế. Truyền đơn,
điện tín đòi tha Cụ Phan tung ra khắp nơi. Nhiều bà cao tuổitập trung đông
nghẹt trên con đường nơi xe chởToàn Quyền đi qua, họ quỳ xuống, xin ân xá Cụ
Phan.

Tại Nam Kỳ, cái tên Phan Bội Châu chưa được thanh niên biết đến nhiều.
Cuộc du hành chớp nhoáng của Phan vào năm 1904 tới Sài Gòn rồi tới Lục
Tỉnh, đến tận cùng Thất Sơn gần Châu Đốc, chỉ để lại dấu vết trong tâm trí của
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những người lớn tuổi hoạt động trong hội của Cường Để. Thế nhưng, qua bài
tường thuật tỉ mỉ và nhắc lại cuộc đời hăng say hoạt động của ‘’Cụ Phan Sào
Nam’’ (bút danh của Phan Bội Châu), tờ Đông Pháp Thời Báo đã làm cho các
tầng lớp nhân dân xúc động đặc biệt là đối với những thanh niên cấp tiến. Báo
Chuông Rè , sau hai mươi tháng im tiếng, lại được Nguyễn An Ninh tung ra vào
ngày 25 tháng 11, phát động chiến dịch bảo vệ Phan Bội Châu. Khi Alexandre
Varenne đã thả Phan Bội Châu vào ngày 24 tháng chạp 1925, báo ấy kêu gọi lạc
quyên giúp ông, mọi tầng lớp nhân dân khắp nơi đều hưởng ứng nhiệt liệt.

Bị quản thúc ở Huế, Phan Bội Châu sống trong cảnh khó khăn. Với số tiền
lạc quyên, ông dựng một túp lều bên bờ sông Hương. Thời gian đầu ông dạy
chữ Quốc Ngữ và chữ Nho cho các trẻ em. Nhưng sau đó các phụ huynh đã phải
ngăn không cho con đến học, do sức ép ngầm của Sở Mật Thám. Thiếu sự giúp
đỡ của những người có cảm tình, ông phải sống một cách chật vật, đôi khi nhà
cửa trống trơn. Trong số những thanh niên gần gũi để học tập tấm gương một
thời đã quên mình vì đại nghĩa, ta thấy có con rể của ông là Vương Đức Cảnh,
phụ trách bí mật Đảng Thanh Niên ở Trung Kỳ; Thư Ký của ông là Phan đăng
Lưu, (sẽ bị bắn vì là cộng sản vào năm 1940); Phan Văn Hùm (sẽ bị những
người thuộc đảng của Nguyễn ái Quốc ám sát năm 1945).

Phan Bội Châu mất ngày 29 tháng 10 năm 1940, để lại nhiều bài thơ, một
cuốn phê phán Đạo Khổng, Khổng Học Đăng , và tập hồi ký Tự Phán , viết
trong mười lăm năm cuối đời.

Mùa Xuân Sài Gòn, tháng 3-4 năm 1926

Ngày 30 tháng 11 năm 1925, trên tờ báo Chuông Rè của anh, Nguyễn An
Ninh lên án chính sách Pháp-Việt hợp tác của Đảng Lập Hiến trong bài: ‘’Người
ta chỉ hợp tác với những người bình đẳng’’. Ngay từ trước, ngày 19 tháng 5 năm
1924, anh đả viết ‘’chỉ nên trông cậy nơi mình’’:

Tại Nam Kỳ, chúng ta có mảnh đất hợp pháp mà trong những phạm vi giới
hạn của nó chúng ta có thể hoạt động được nhiều. Chúng ta có quyền mạnh dạn
công bố ở xứ này những nguyên tắc căn bản của Tuyên Ngôn Nhân Quyền và
Dân Quyền, từ mục đầu tiên nói rằng: Người ta sinh ra ở đời đều có quyền tự do
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và bình đẳng về công quyền, cho tới mục cuối cùng, mục này công bố bổn phận
người công dân nào bị người xâm phạm quyền là phải đứng lên cầm vũ khí
chống lại những kẻ áp bức vi phạm quyền của mình. Tự do là phải giành lấy chứ
không phải là do người ta thỏa thuận cho. Muốn giành lấy tự do trong tay một
cường lực có tổ chức thì phải có một lực lượng đối lập có tổ chức.

Ngày 14 và 24 tháng chạp, anh xác định lập trường đối với chủ nghĩa Gandi
và chủ nghĩa quốc tế:

Hiện nay chỗ nào cũng thấy người An Nam nói tới chủ nghĩa Gandi. Tốt
thôi. Tuy nhiên, ta phải công nhận rằng chúng ta đang rạp mình trước những kẻ
áp bức, trong khi đó chủ nghĩa Gandi khuyên chúng ta phải chống đối bằng một
tinh thần kiên trì thụ động nhưng tự hào, biểu lộ được ý thức về nhân phẩm của
mình. Quả vậy, Gandi đã tuyên bố rằng: ‘’Ở nơi nào phải lựa chọn giữa sự hèn
nhát và bạo động, tôi khuyên nên bạo động. Tôi mong muốn được nhìn thấy một
nước Ấn Độ tự do bằng bạo động mà giành được còn hơn là chịu xiềng xích nô
lệ dưới bạo lực của những kẻ thống trị.’’

Thế giới đang tiến về chủ nghĩa quốc tế như một con thuyền trôi trên một
dòng nước mạnh không sao cưỡng lại nổi. Và chủ nghĩa quốc tế không thể có
được nếu không có chủ nghĩa quốc gia. Trước hết các chủng tộc lạc hậu phải
thành lập các quốc gia, các dân tộc bị nô lệ bởi bạo lực phải được giải phóng, để
cho mọi người và mỗi người có thể đóng góp phần mình một cách tự do tạo nên
sự hài hòa của chủ nghĩa quốc tế.

Vào đầu năm 1926, ngọn gió lành do Nguyễn An Ninh thổi lên bị giới thực
dân coi như một trận cuồng phong. Thanh niên Sài Gòn thức tỉnh làm sai lạc
những dự đoán của Cognacq: Cái hạt mà y cho rằng không thể nảy mầm được
đã lặng lẽ ló ra khỏi mặt đất.

Nhóm dân nhỏ bé ở Sài Gòn hưởng ứng một cách không e ngại lời kêu gọi
của Ninh, họ tham dự cuộc mít ting phản đối ở phố Lanzarotte, họ tuần hành ra
tận cảng để đón tiếp ông Bùi Quang Chiêu ‘’người đã đòi những cải cách’’, và
tham gia đám tang Phan Chu Trinh, con người vì dân vì nước. Nhưng chúng ta
hãy theo dõi sự kiện từng bước.
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Đám táng Phan Châu Trinh, Sài Gòn 1926: -Nhóm Jeune Annam

Ngày thứ bảy 20 tháng 3, Phan Chu Trinh đang hấp hối, truyền đơn tung ra
giữa ban ngày ở Sài Gòn, ký tên Dejean de la Bâtie và Nguyễn An Ninh. Tờ
truyền đơn kêu gọi một cuộc tập hợp tại Vườn Xoài để phản đốiviệc trục xuất
nhà báo Trương Cao Động về Trung Kỳ. Ngày hôm sau, lính mả tà và mật thám
tràn ngập phố Lanzarottetừ sớm. Vào lúc 8 giờ, thợ thuyền, nhân viên, học sinh,
viên chức lũ lượt kéo đến, không tỏ ra e ngại chút nào. Báo Chuông Rè ngày 23
tường thuật lại như sau:
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3.000 người An Nam đã tới dự cuộc mít ting. Miếng vườn lớn của Bà Đốc
Phủ Tài tràn ngập người. Có chỗ chật ních như nêm cứng người lại với nhau.
Trên khóm cây xoài, những trùm người làm trĩu cả cành. Có khoảng 600 người
là học sinh các Trường Chasseloup Laubat, trường sư phạm, trường tư. Thợ
thuyền cũng chiếm một lượng tương đương. Chủ tịch: Ông Lê Quang Liêm, tục
gọi ông Bảy, lập hiến; cùng với ông Trương Văn Bền, tư vấn Hội Đồng Lập
Hiến Thuộc Địa, và ông Phan Văn Trường, Luật Sư, Giám Đốc báo Chuông Rè.
Với tư cách người tổ chức chính, ông Dejean de la Bâtie phát biểu đầu tiên.

Ông Nguyễn An Ninh đọc bài diễn văn cuối cùng. Ông Ninh thấp bé mà bục
không cao lắm, thế nên những người tham dự đề nghị ông đứng lên chiếc ghế
dựa để mọi người thấy mặt.

Quyết nghị: Ba ngàn người An Nam sau khi đã nghe ông Dejean de la Bâtie,
Nguyễn Pho, Nguyễn An Ninh, Phan Văn Lang vá các thư ký của Đảng An
Nam Thanh Niên, nhận thấy rằng việc trục xuất những người An Nam gốc ở
Bắc Kỳ và Trung Kỳ ra khỏi lãnh thổ Nam Kỳ là một hành động độc đoán, kịch
liệt phản đối sự lạm quyền quá đáng đó, đặc biệt đối với việc trục xuất ông
Trương Cao Đông, kiên quyết đòi chính phủ Pháp phải tôn trọng ở Đông Dương
những quyền tự nhiên bất khả xâm phạm thuộc nhân quyền và dân quyền đã
được Hiến Pháp nước Cộng Hòa Pháp công nhận, nhất là quyền tự do báo chí
xuất bản bằng chữ Quốc Ngữ, hủy bỏ việc giam câu lưu về dân sự tố tụng và
thương mại, bảo đảm quyền tự do giáo dục, hội họp và du hành.

Vào lúc 10 giờ cuộc mít ting giải tán trong tiếng hô vang An Nam vạn tuế !

Dejean de la Bâtie.

Ngày 24, Dejean, Nguyễn An Ninh bị bắt cùng Lâm Hiệp Châu, phóng viên
tờ Đông Pháp Thời Báo . Phải chăng chính quyền thuộc địa muốn ngăn chận
quyết liệt mọi cuộc phản kháng, dù là hợp pháp ? Cũng ngày hôm đó, chính
quyền thực dân đã phải há mồm ngạc nhiên mà ngó dân chúng Sài Gòn tuần
hành biểu tình lần đầu tiên trên đường phố.
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Do sáng kiến của Đông Pháp Thời Báo và Trịnh Hưng Ngẫu (Đảng An Nam
Thanh Niên), nhiều truyền đơn tung ra mời dân chúng chuẩn bị tiếpđón Bùi
Quang Chiêu từ Pháp trở về ngày 24 tháng 3. Tạ Thu Thâu, một trong những
người tổ chức Đảng An Nam Thanh Niên, về sau viết:

Hầu hết chúng ta đều không ưa gì thái độ ôn hòa của Bùi Quang Chiêu. Song
vấn đề không phải ở đó. Những nghị lực dồn nén cần phải được biểu lộ, và đây
là một lý do quyết định khiến chúng ta, những thanh niên trẻ, không cần lẩn
tránh (La Vérité 18.4.1930).

Từ lúc 18 giờ, lối vào Cảng Messagerie maritimes, và các phố dẫn tới đó
đông nghịt người, và đám đông ngày càng lớn hơn sau giờ đóng cửa các công
sở, cửa hàng và xưởng thợ. Dân ở các tỉnh kéo về tập trung tại mé sông Quai de
Belgique (Bến Chương Dương)từ Cột Cờ Thủ Ngữ (Mât des Signaux) cho tới
Câu Mống và trên cầu quay Khánh Hội, đen nghẹt người. Từng chùm người
bám vào dãy rào chắn trên cầu. Nhưng con tàu mãi đến 21 giờ mới xuất hiện.
Nhiều thanh niên đeo băng vàng và khoảng 800 dân thợ Sở Thủy Binh Ba Son
đi bảo vệ quanh Bùi Quang Chiêu, được đám đông chào đón một cách im lặng.
Trong khi đó những kẻ phá phách biểu tình do De Lachevrotière, Giám Đốc báo
Trung Lập (L'Impartial), điều động, hô vang lên ‘’Giết chết nó đi!’’. Hai lần
thằng nầy cố tìm cách đá vào người ‘’quan lớn’’ Chiêu, nhưng hắn thình lình bị
Trịnh Hưng Ngẫu đá đít gạt ra.

Từ trong đoàn người đi hộ tống Bùi Quang Chiêu qua các phố cho tới trụ sở
của Đảng Lập Hiến ở đường De Lagrandière vang lên những lời hô đồng loạt:
‘’Hãy thả Nguyễn An Ninh!’’. Nhưng thật là điều vô ích khi người ta hy vọng
Bùi Quang Chiêu can thiệp để Nguyễn An Ninh được thả ra. Trong một bức thư
Bùi Quang Chiêu gửi cho bạn mình, y tỏ ra lo ngại không phải về sự bắt bớ
Ninh, y lo ngại ‘’dân An Nam thức tỉnh’’, lớp ‘’thanh niên quá khích và kém
giáo dục’’ thức tỉnh. Ông ta dự định ép họ vào ‘’khuôn khổ ở ăn nề nếp’’. Cũng
ngày 24 tháng 3 đó, Phan Chu Trinh mất. Tin đó làm tăng xúc động dân chúng,
họ đã dấy lên từ vụ bắt Nguyễn An Ninh. Phan Tây Hồ - người Sài Gòn hay
dùng từ đó để chỉ Phan Chu Trinh - bị bệnh lao làm hao mòn sau mười tám năm
tù ngục và lưu đày, đã thở hơi cuối cùng. Mọi người cảm thấy sự mất mát này
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như một điều bất hạnh. Hưởng ứng lời kêu gọi của Đông Pháp Thời Báo , hàng
ngàn người, nam giới, phụ nữ, thanh niên, thuộc đủ mọi tầng lớp cứ diễu hành
hàng tuần trước thi hài của người quá vãng, trước bàn thờ khói hương nghi ngút
đặt tại 54 phố Pellerin (Pasteur).

Bắt đầu từ 6 giờ sáng ngày chủ nhật mồng 4 tháng 4, phố Pellerin và các phố
lân cận tràn ngập người tập hợp. Quanh linh cữu, nhóm thanh niên thuộc Đảng
An Nam Thanh Niên đeo băng trắng mở đầu đoàn tang lễ. Họgiương lên biểu
ngữ lớn ‘’Cách mạng An Nam muôn năm!’’ . Rồi đến học sinh các trường ở Sài
Gòn và các tỉnh, dân thợ và thơ ký sở Ba Son, thợ và phu khuân vác các nhà
máy xay lúa Chợ Lớn rời bỏ công việc, rồi đến nông dân Bà Điểm, Hóc Môn
những địa điểm nổi danh về tinh thần phản kháng...

Những người tổ chức có mặt cả ở đó và người ta thấy dự tang nhiều người từ
Bắc Kỳ, Trung Kỳ vào, các Tỉnh Nam Kỳ đến, với hàng trăm khăn tang trắng và
những dòng chữ kính viếng Phan Tây Hồ. Làn sóng người yên lặng đổ vào Đại
Lộ Norodom, diễu qua Dinh Toàn Quyền, rồi vượt lên phố Paul Blanchy (Hai
Bà Trưng) để tiến về nghĩa trang những người quê quán Gò Công tại Phú
Nhuận.

Trong số thư cùng tang trướng gửi lời từ biệt, có bức của Nguyễn An Ninh từ
trong tù gửi ra, gợi lại cuộc đấu tranh chung chống bất công và áp bức; có thư
của Phan Bội Châu, từ nơi quản thúc ở Huế gửi vào - không còn đối lập quan
niệm chinh phục độc lập bằng bạo lực với kế hoạch thu hồi xứ sở bằng cách
thấm nhuần sâu sắc về văn hóa và kiên trì của Phan Chu Trinh. Đó là một bài ca
thắm thiết tình huynh đệ đối với tinh thần đấu tranh bền bỉ của người đã khuất
để cứu giống nòi ra khỏi cảnh ‘’bần cùng lạc hậu’’.

Ba tấc lưỡi nào gươm nào súng, nhà cầm quyền trông giộ đã gai ghê,

Một ngôi lòng vừa trống vừa chiêng, cửa dân chủ, treo đèn thêm sáng chói.

Trước đã giỏi thời sau nên giỏi nữa, dấu Cộng Hòa xin ráng sức theo đòi,

Thác còn thiêng thời sống phải thiêng hơn, độc lập quyết đều tay xin vói!
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Đứng trước mộ Cụ Phan, Bùi Quang Chiêu đọc bài điếu văn, chỉ định một
cách quá đáng Phan Chu Trinh là người đề xướng tinh thần Pháp-Việt đề huề.
Huỳnh Thúc Kháng, bạn chiến đấu của Phan, cũng bị bắt và đày ra Côn Đảo
năm 1908, nhấn mạnh tinh thần bền bỉ của một con người suốt một đời đấu
tranh chống đế quốc áp bức, triệt hạ phong kiến, hy sinh vì nhân quyền.

Nguyễn An Ninh bị bắt, Phan Văn Trường phụ trách tờ Chuông Rè từ số 52.
Ông đưa vào tờ báo một tiêu đề bằng câu nói của Mạnh Tử bằng chữ Hán và lời
dịch bằng chữ Pháp: Dân vi quí, xã tắc thứ chi, quân vi khinh. Ông tiếp tục in
trường kỳ bản tuyên ngôn của đảng cộng sản , cùng với lời kêu gọi về triển vọng
một thế giới mới: ‘’Vô sản toàn thế giới, đoàn kếtlại!’’ . Vào thời kỳ này, ở
Pháp, bản tuyên ngôn của Karl Marx và Engels được phổ biến rộng rãi in ra
sách nhỏ rẻ tiền. Nó không chứa đựng điều gì làm choáng váng đầu óc của tầng
lớp thanh niên trí thức An Nam. Trong đó hai tác giả bản tuyên ngôn dự kiến
cách mạng thợ thuyền trong các xứ kỹ nghệ tiền tiến như Anh, Pháp, Đức, là
điều dường như chưa thiệp cập tới một xứ An Nam còn đang ở trong tình trạng
kinh tế tự nhiên tự túc, và chương trình quá độ sơ thảo trong tuyên ngôn có thể
làm cho những thanh niên đầy cao vọng phải suy nghĩ.

Trong một xứ mà giai cấp vô sản vừa mới hình thành, những từ ngữ khẩu
hiệu như: Chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa quốc tế vô sản, đoàn kết vô sản, đôi khi
mịt mờ như đám mây sao lóng lánh giữa trời đêm đối với người nghe, nhưng
cũng mang lại nhiều điều mơ mộng. Những tên tuổi như Phan Bội Châu và Phan
Chu Trinh luôn luôn làm xúc động trong lòng, nhưng thời đại đã thay đổi màu
sắc. Nếu như chủ nghĩa quốc gia còn đáp ứng được với thống trị thực dân, thì
người ta cũng đã thấy le lói một điều là một khi giành được độc lập, con đường
có thể mở ra để xây dựng một xã hội thân ái trong đó tầng lớp dân cày nghèo,
phu phen công nhựt và thợ thuyền không còn phải chịu thống khổ vì đói nghèo,
và thế là cái ‘’quái tượng của chủ nghĩa cộng sản’’ bắt đầu ám ảnh xã hội thuộc
địa.

Phan Văn Trường mở rộng bộ biên tập khi tờ La Cloche Fêlée (Chuông Rè)
đổi thành tờ L'Annamkể từ ngày 1 tháng 5, mời những cộng tác viên không
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đồng xu hướng nhập vào, trong đó bên cạnh Dejean de la Bâtie có Tạ Thu Thâu,
Trịnh Hưng Ngẫu, Nguyễn Khánh Toàn, Diệp Văn Kỳ...

Tờ báo tố cáo ‘’cái trò Pháp Việt đề huề’’:

Không một lời hứa nào được thực hiện, không một cải cách nào được tiến
hành chỉ trừ những cái, nếu được coi như xếp vào loại cải cách: Tăng số công
chức ngồi không để lãnh lương, cung cấp thêm những ưu quyền công phẫn, tăng
thêm thuế má, tạo thêm những khoản đóng góp mới, những hoang phí và nhiều
loại tước đoạt dân bản xứ. Trước khi nói tới hợp tác đáng lẽ phải xét xem nó có
thể thực hiện được không. Rất nhiều người An Nam vẫn còn chạy theo cái bóng
ma hợp tác đó. ( 35)

Trong tờ L'Annamngày 16 tháng 9, Tạ Thu Thâu luận chiến cùng Paul
Monet, về cùng một đề tài này:

Sự hợp tác được thực hiện ở Đông Dương đó là sự hợp tác giữa vài ngàn
người Pháp với vài ngàn người An Nam đầy tham vọng và đãmất phẩm chất
người An Nam. Vì dân tộc An Nam là một dân tộc nô lệ bị khóa mồm nhân cách
tinh thần của họ là không tồn tại, thế thì sự hợp tác Pháp Việt chỉ là một trò hề.

Tờ L'Annamxuất bản cho tới tháng 2 năm 1928, trong thời gian cách quãng
từ tháng 8 đến tháng chạp năm 1927. Báo đình bản hẳn khi Phan Văn Trường bị
kết án vào ngày 27 tháng 3 năm 1928 hai năm tù vì đã ‘’ kêu gọi khêu khích
quân lính bất tuân lịnh nhằm mục đích tuyên truyền vô chính phủ’’. Tòa Thượng
Thẩm Sài Gòn xác nhận bản án ngày 11 tháng 5. Mặc dầu Trường chống án ở
tòa phá án ở Paris, rồi sang Pháp vào tháng 6 để tự bảo vệ, ông bị cảnh sát đến
bắt tại nhà, 11 phố Blainville, Paris 5e, và tống giam tại nhà ngục Clairvaux.
Chúng ta sẽ không nghe thấy nói về ông nữa cho tới khi ông mất ở Hà Nội vào
tháng 5 năm 1933.
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Vụ án Nguyễn An Ninh lần thứ nhất Ta hãy trở lại tháng 4 năm 1926. Ngày
24 bắt đầu xử vụ Nguyễn An Ninh. Cảnh sát và lính lưu động kiểm soát cổng
Tòa Án Sài Gòn; trong hội trường, nhân viên Sở Mật Thám nhiều hơn khán giả
được phép vào. Ninh xuất hiện trong bộ quần áo bà ba đen và tự bào chữa, anh
yêu cầu hai luật sư của anh là Gallet và Lefèvrekhông nên xin khoan hồng cho
anh. Anh không cần đến sự khoan hồng mà đòi phải có sự công bằng. Anh bị kết
án hai năm tù vì ‘’những hành động phiến loạn’’, sau đó án này giảm còn 18
tháng.

Khắp xứ lại xúc động lên, giới học sinh lại nổi lên bãi khóa để phản đối.
Cũng như sau khi Nguyễn An Ninh bị bắt lại có những cuộc bãi khóa ở trường
nữ sinh áo tím Sài Gòn, ngày 28 tháng 3, ở Trường Đạo Taberd ngày 1 tháng 4,
ở Trường Tiểu Học Phú Lâm (Chợ Lớn) ngày 12..., thì sau khi Ninh bị kết án,
học sinh bỏ học hàng loạt tại 16 trường lớn ở Sài Gòn, Cần Thơ, Bến Tre, Mỹ
Tho, Vĩnh Long...Từ tháng 3 đến tháng 5 năm 1926 hơn một ngàn học sinh bị
đuổi học.

Sau này, Tạ Thu Thâu viết trong tờ Sự Thật (La Vérité) ở Paris ngày 1 tháng
5 năm 1930:
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Nếu như người ta biết chúng ta đã biểu dương những lực lượng nào để đòi
thả Ninh vào thời kỳ ấy! Chúng ta đã nghĩ đến những giải pháp cách mạng nhất.
Tổng bãi công! Tổng bãi công trong khi lực lượng thợ thuyền và thơ ký chưa hề
được tổ chức và trong khi chúng ta mới chỉ liên hệ được với một vài công nhân
Sở Bưu Điện, Truyền Thanh và Xưởng Thủy Binh Ba Son.

Được thả ra khỏi tù có điều kiện vào tháng giêng năm 1927, Nguyễn An
Ninh xuống tàu sang Pháp. Tại Paris, anh gặp lại Nguyễn Thế Truyền, lãnh tụ
Đảng Việt Nam Độc Lập.

Còn Đảng An Nam Thanh Niên có một đời hoạt động ngắn ngủi. Điều lệ và
tuyên ngôn của đảng này chỉ đến 20 tháng 5 năm 1926 mới được đăng tải trên tờ
Tiếng Vọng Nhà Nam (L'Écho Annamite). Đảng này hô hào đấu tranh đòi nhân
quyền và dân quyền cho người An Nam ở giai đoạn đầu tiên. Trong tờ Sự Thật
vừa kể trên, Tạ Thu Thâu nhắc lại việc thành lập và kết thúc của nhóm tổ chức tí
hon này, coi như một ‘’sự điên cuồng thời niên thiếu’’:

Trong mấy năm cuối cùng của tôi ở trường trung học (1923-1925), phong
trào cách mạng nổi lên rầm rộ. Chúng tôi đọc báo cấm giữa giờ học, tổ chức họp
kín vào những buổi ra chơi. Sau những cuộc hội thảo bất tận, chúng tôi đi đến
một kết luận cụ thể: Phải tập bắn súng, tất cả chúng tôi đi theo khuynh hướng
khủng bố. Chúng tôi chỉ có hai ý tưởng: Ám sát cá nhân và xây dựng một đội
quân ở Trung Quốc để phục hồi nền độc lập. Sau này vụ án Phan Bội Châu, vụ
Trương Cao Đông đã cung cấp cho chúng tôi những dịp tốt để cổ động. Lực
lượng của chúng tôi được tập hợp, rồi kết tinh thành Đảng An Nam Thanh Niên
vào đầu năm 1926. Trong vòng 3 ngày chúng tôi mộ được hơn một trăm đảng
viên, không kể hàng ngàn người cảm tình.

Trên kia chúng ta đã thấy Đảng An Nam Thanh Niên hoạt động như thế nào
trong dịp tiếp đón Bùi Quang Chiêu và đưa tang Phan Chu Trinh. Khẩu hiệu
tổng bãi công vào ngày 4 tháng 5 do truyền đơn tung ra, coi như tiếng hát tống
chung của đảng.

Nhiều đồng chí bị xét nhà. Những kẻ do dự rời chúng tôi, và chúng tôi lánh
xa những người bạn nghi ngờ hoặc khiêu khích. Trong cuộc họp cuối cùng
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chúng tôi chỉ còn có 6 người. Nhóm tự tan rã. Một bộ phận lẩn vào những nhóm
nghiên cứu, một số ẩn vào đạo Cao Đài, một thứ tôn giáo mà bọn linh cảm thần
bí ấy hy vọng tìm chỗ nương dựa trong cuộc đấu tranh.

Tạ Thu Thâu thêm rằng anh kể lại việc đó chỉ cốt chứng minh một chủ nghĩa
quốc gia chủ quan và lãng mạn sẽ chẳng đem lại hiệu quả gì, mà cần phải có
một lý tưởng cách mạng và một tổ chức cách mạng.
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Mộ Liệt Sĩ Phạm Hồng Thái (1895-1924) tại công viên Hoàng Hoa Cương
Mộ tại Quảng Châu với đài chữ ‘’Việt Nam Phạm Hồng Thái Liệt Sĩ chi mộ’’

(越南范鸿泰之墓)
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Phạm Hồng Thái

(1896-1924)

Cuộc bầu cử Hội Đồng Quản Hạt tháng 10 năm 1926, Đảng Lập Hiến thắng
cử, đó là một đảng đại diện cho tầng lớp tư sản địa chủ An Nam, đứng đầu là
Bùi Quang Chiêu và Nguyễn Phan Long. Tạ Thu Thâu và Nguyễn Khánh Toàn
phản ứng lại bằng cách tung ra tờ báo Le Nhà Quê từ 1 tháng giêng năm 1927,
nhưng lập tức bị cấm trước khi phát hành:

Trước những lời xa hoa của những người đàn anh, lớn tuổi nhưng không phải
lớn về tinh thần phương pháp, từ nay chúng tôi để ngoài tai, và chính là nhờ
vượt khỏi sự bảo trợ của họ chúng tôi sẽ thực hiện được nhiệm vụ của mình.

Nhóm chủ chốt Đảng An Nam Thanh Niên không lìa cuộc chiến đấu. Hà huy
Giáp ở lại Nam Kỳ, gia nhập bí mật Thanh Niên Cách Mạng Đồng Chí Hội rồi
vào đảng cộng sản Đông Dương năm 1930; Bùi Công Trừng và Nguyễn Khánh
Toàn sẽ sang học tại Trường Staline ở Moscou; còn Trịnh Hưng Ngẫu cùng Tạ
Thu Thâu sẽ theo chân Nguyễn An Ninh và Nguyễn Thế Truyền ở Pháp.ù
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CHÚ THÍCH

23.- Léon Werth, Cochinchine (Nam Kỳ), Paris 1926, trang 52. Bản chữ
Quốc Ngữ trong Phương Lan, Nhà Cách Mạng Nguyễn An Ninh, Sài Gòn 1970,
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trang 12-33.

24.- Léon Werth, Cochinchine (Nam Kỳ), Paris 1926. Bản chữ Quốc Ngữ
trong Phương Lan, Nhà Cách Mạng Nguyễn An Ninh, Sài Gòn 1970, trang 160.

25.- Léon Werth, Cochinchine (Nam Kỳ), Paris 1926. Bản chữ Quốc Ngữ
trong Phương Lan, Nhà Cách Mạng Nguyễn An Ninh, Sài Gòn 1970, trang 162.

26.- Léon Werth, Cochinchine (Nam Kỳ), Paris 1926. Bản chữ Quốc Ngữ
trong Phương Lan, Nhà Cách Mạng Nguyễn An Ninh, Sài Gòn 1970, trang 35.

27.- Đó là tại khách sạn Victoria trên Đảo Sa Diện. Phạm Hồng Thái bị chết
đuối tại sông Châu Giang khi chạy trốn. Hai tháng sau, Phan Bội Châu trở lại
Quảng Châu ‘’để dựng bia trên tấm mộ của người anh hùng’’. Phạm Hồng Thái
(31 tuổi) là hội viên Tâm Tâm Xã, một tổ chức có những người sáng lập chủ yếu
là Lý Hồng Sơn, Hồ Tùng Mậu, Lâm Đức Thụ, Lý Hồng Phong, một năm sau tổ
chức này trở thành trụ cột của Đảng Thanh Niên của Nguyễn ái Quốc. Một
giảng viên tại Trường Quân Sự Hoàng Phố đã giúp Tâm Tâm Xã chế bom (Phan
Bội Châu, Tự Phán, trang 211).

28.- Việc giáo dục đại chúng ở Đông Dương chỉ được chính phủ thuộc địa
ban hành từng giọt, các số liệu sau đây ở Nam Kỳ chứng minh. Năm 1904, có
6.700 học sinh với 64 giáo viên người Pháp có bằng Tú Tài hoặc bằng Trung
Học; 121 giáo viên bản xứ và 27 giáo viên các tỉnh; 20 năm sau có 72.809 học
sinh (62.603 nam sinh và 10.206 nữ sinh) với 125 giáo viên người Pháp và 371
giáo viên bản xứ. 9/10 trẻ em trong độ tuổi đi học không được nhập trường vì
không có lớp. Toàn Quyền Martial Merlin đã thú nhận vào năm 1924 là trong số
hai triệu trẻ em trong độ tuổi đi học, các trường công chỉ đủ chỗ cho 200.000.
(Georges Garros, Forceries humaines, Paris 1926, trang 168).

Tú tài bản xứ không được Đại Học Pháp công nhận. Người Pháp chỉ mở các
Trường Cao Đẳng ở Hà Nội. Tại Sài Gòn Trường Trung Học Chasseloup Laubat
chia làm hai bộ phận: Phân hiệu Âu chỉ nhận trẻ em Pháp và một số con cái viên
chức, tư sản và địa chủ người Việt, trong khi phân hiệu bản xứ nhận vào học
những con cái có khả năng của các gia đình người Việt: Phân hiệu Âu được tiếp
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nhận nền giáo dục trung học để thi tú tài chính quốc; phân hiệu kia sẽ thi tú tài
bản xứ hoặc bằng trung học để có thể trở thành thư ký, thông ngôn hay giáo học,
hoặc được nhận vào làm những công việc cấp thấp trong bộ máy hành chính
thuộc địa và những chức vụ trong các xí nghiệp của Pháp. Lớp thanh niên bản
xứ thuộc các gia đình giàu có muốn tiếp tục theo học tại Pháp, phải được phép
của Toàn Quyền phê chuẩn vào sổ đại học (nghị định ngày 20 tháng 6 năm
1921). Phải kèm theo đơn 11 giấy chứng nhận chính thức (nghị định ngày
1.12.1924) (Xem D. Hémery, l'émigration vietnamienne, trang 5).

29.- Georges Garros, Forceries humaines, Paris 1926, trang 179.

30.- Đông Pháp Thời báo, 25 tháng ba-15 tháng tư 1925.

31.- Trung Kỳ và Bắc Kỳ, xứ bảo hộ chứ không phải thuộc địa, dưới quyền
cai trị của các quan lại do Triều Đình Huế bổ nhiệm, theo các điều Luật Gia
Long; bên cạnh bộ máy cai trị bản xứ có các ông sứ Pháp kiểm soát. Chính
quyền thực dân Pháp thành lập Viện Dân Biểu năm 1920, tại hai xứ bảo hộ này,
đấy là loại hội đồng tư vấn bản xứ; việc bầu cử do các cử tri có đóng thuế đủ
mức (địa chủ, hào lý, tư sản). Tổ chức này có ngăn trở phần nào chế độ độc
đoán của Triều Đình nhưng chẳng có lợi ích gì đối với quần chúng. Sau này
Raymond Poncarê, trong báo Excelsior, có viết: ‘’Các hội đồng bản xứ được
mệnh danh một cách long trọng là Viện Dân Biểu, chỉ tồn tại về mặt hình thức’’.
(L. Roubaud, Viet-Nam, la tragédie indochinoisse, Paris 1931, trang 268).

32.- Phan Chu Trinh, Đạo Đức và Luân Lý Á Châu và Âu Châu, Sài Gòn
1926.

33.- Quân chủ và dân chủ, Hanoi 1926.

34-. Việt Nam Hồn, số 2, tháng 2 năm 1926.

35.- Việt Nam Hồn, số 6, tháng 6 năm 1926.
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CHƯƠNG IIICHƯƠNG III

Đợt du học đầu tiên (bí mật) do Phan Bội Châu khởi xướng vào năm
1906 đã đưa sang Nhật được khoảng 200 sinh viên, sau đó họ bị trục xuất
vào năm 1909 dưới sức ép của ngoại giao Pháp.

Phong trào quốc gia bồng bột những năm 1925 đã đề khởi một đợt du
học lần thứ hai, lần này chủ yếu là sang Pháp theo đường hợp pháp, và bí
mật sang Trung Hoa sang Nga. Tầng lớp thanh niên du học sang Pháp một
mặt hưởng ứng lời kêu gọi xuất ngoại của Nguyễn An Ninh, một mặt do
tham vọng của tầng lớp tư bản bản xứ và địa chủ An Nam giàu có mơ mộng
bằng cấp cho con em. Những học sinh và sinh viên du học sang Pháp tăng
từ 177 vào tháng 5 năm 1924 lên tới 1700 vào tháng giêng năm 1929. Trong
số đó đảng cộng sản Pháp chọn khoảng ba chục sinh viên đưa sang học tại
Đại Học Lao Động Đông Phương ở Moscou.

Tầng lớp trí thức trẻ An Nam nhanh chóng tập hợp dưới lý tưởng làm
cách mạng để giành lại nền độc lập. Tại Paris cũng như tại các tỉnh ở nước
Pháp, họ tập hợp thành nhiều nhóm nhỏ để thảo luận, tung ra những tờ báo
nhỏ, nỗ lực tìm con đường chính trị của mình. Trong các nhóm đó không có
người trí óc sáng tân, có năng lực làm đảo lộn tư tưởng của thời đại, nhưng
họ đều là những con người đầy thiện chí và sẵn sàng dấn thân. Vào năm
1927 họ sắp thành lập Đảng Việt Nam Độc Lập chống lại chủ nghĩa cải
cách ảo tưởng của những người theo chủ nghĩa lập hiến, nhưng cũng không
vì thế mà họ bị thu hút vào đảng cộng sản Pháp.

Mặt khác, những thanh niên lưu trú ở Trung Hoa đã hưởng ứng lời kêu
gọi của Nguyễn ái Quốc, ông này sau khi được huấn luyện xong ở Moscou,
đứng ra thành lập Thanh Niên Cách Mạng Đồng Chí Hội ở QuảngChâu
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-đấy là nòng cốt của đảng cộng sản Đông Dương tương lai- và mở một
trường đào tạo cán bộ cách mạng chuyên nghiệp, rèn luyện trước sau tất cả
khoảng 200 người.

Nguyễn Thế Truyền và Đảng An Nam Độc Lập

Tờ báo Việt Nam Hồn (L'Âme Annamite) do Nguyễn Thế Truyền từng
ra ở Paris vào tháng giêng năm 1926, ấn bản 2000 tờ. Cùng hai em và một
người chú của Truyền, chung nhau kiên định làm việc, đăng báo liên tiếp từ
tháng này sang tháng khác những tin tức về sự biến mới nhất xảy ra ở đất
nuớc nhà, nhất là ở Nam Kỳ, đặc biệt là tin về hoạt động của Toàn Quyền
Varenne, vụ án Phan Bội Châu năm 1925, cuộc mít ting ở Vườn Xoài và vụ
bắt Nguyễn An Ninh. (Trên tờ Việt Nam Hồn , bố của Nguyễn An Ninh có
viết: ‘’Ta hãy lưu ý chỗ thời vận, ngày con trai tôi bị bắt là ngày bạn tôi
Phan Chu Trinh mất’’). Nguyễn Thế Truyền phát động chiến dịch đòi thả
Nguyễn An Ninh, tường thuật những cuộc đình công vừa bùng nổ năm
1925: 1000 công nhân nhà máy sợi Nam Định, công nhân hãng buôn Grand
Magasins Chambervà Sở Thủy Binh Ba Son Sài Gòn; những cuộc đình
công năm 1926 tiếp theo của công nhân nhà bưu điện trung ương Sài Gòn
và nhà máy ruợu Hải Dương để phản đối việc đánh đập. Tiền đặt mua báo
hàng năm là 6 francs, nhưng thực ra thì tờ báo sống được là nhờ những món
tiền ủng hộ. Tờ báo thường được phát không cho sinh viên, thợ thuyền binh
lính An Nam. Nhà chức nghiệp đoàn lao động (La Bourse du travail) Paris
giúp cho tờ báo phát hành rộng rãi.

Chương trình của nhóm Việt Nam Hồn , đăng trong số 1, tóm thành bốn
điểm sau:

- Bảo vệ người An Nam chống lại sự lạm quyền

- Đấu tranh đòi những quyền tự do chính trị và thành lập nghiệp đoàn
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- Học hỏi lẫn nhau bằng cách trao đổi những ý tưởng, những niềm hy
vọng và những kinh nghiệm

- Đoàn kết giữa trí thức và lao động chân tay.

Vào giữa mùa Hè năm 1926, nhóm Việt Nam Hồn đưa ra Lời kêu gọi
gửi Hội Quốc Liên đòi quyền dân tộc tự quyết của nhân dân An Nam .
Trong đó có câu mô tả tình trạng ‘’áp bức dân tộc và bóc lột xã hội gây đau
khổ cho một dân tộc 20 triệu người bị phó mặc cho thực dân và chính
quyền thuộc địa’’, nêu lên rằng nếu Hội Quốc Liên không can thiệp thì nhất
định toàn dân bản xứ sẽ nổi dậy.

Đảng Lập Hiến vận động thành lập một xứ tự trị (dominion). Lời kêu
gọi vuợt khỏi triển vọng ấy, dự kiến thành lập một Cộng Hòa Liên Bang
Đông Dương.

Tại Marseille, một sinh viên và hai thủy thủ An Nam bị bắt vào tháng 10
vì đã phân phát Lời kêu gọi đó, và tới tháng 2 năm 1927 bị kết án 5 tháng tù
vì đã‘’tuyên truyền phản đối quân dịch và manh động vô chính phủ’’!

Bị đình bản ngày 23 tháng 8 năm 1926, tờ báo hàng tháng lại xuất hiện
vào tháng sau bằng chữ Quốc Ngữ, tên báo Phục Quốc , ấn bản: 5.000 tờ.
Báo này lại bị cấm ngày 11 tháng 10 năm đó, sau khi Đảng Lập Hiến thắng
cử trong cuộc bầu cử Hội Đồng Quản Hạt ở Nam Kỳ rồi được công nhận là
một đảng chính trị. Tờ Phục Quốc được tờ L'Âme annamite thay thế vào
tháng giêng năm 1927, ‘’cơ quan của Phục Việt, Đảng Việt Nam Độc
Lập’’(Parti Annamite de l'Indépendance, PAI). Như vậy với tư cách là một
đảng, nghĩa là bình đẳng, nhóm Nguyễn Thế Truyền từ nay đối lập với
Đảng Lập Hiến. Tờ báo toàn chữ Pháp, đồng thời có tờ Hồn Nam Việt viết
bằng chữ Quốc Ngữ, bí mật xuất bản, không có tên chủ nhiệm và tên nhà
in.
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Những vụ bê bối ở Đông Dương, nhất là việc tước đoạt đất đai của dân
bản xứ khai phá ở Đắc Lắc (Trung Kỳ) ( 36) gây nên tình hình bối rối và
xáo động trong Quốc Hội Pháp. Lợi dụng cơ hội đó, ngày 26 tháng 3 năm
1927, Đảng Việt Nam Độc Lập thảo một Thông Điệp (Mémorandum) gửi
cho Bộ Thuộc Địa yêu cầu phải lập một ủy ban, không phải để điều tra như
chính phủ Pháp dự kiến, mà để tiến hành toàn diện Pháp tự rút ra khỏi Đông
Dương, kể cả về quân sự, hành chính và kinh tế.

Để tuyên truyền phổ biến bản Thông Điệp, Nguyễn Thế Truyền cùng
Hoàng Quang Giụ tổ chức, từ tháng 4 tới tháng 5, một loạt hội nghị tại Nhà
chức nghiệp đoàn Lao Động ở Paris, cũng như ở Le Havre, Marseille,
Montpellier, Bordeaux, và Lille. Ở Lille cuộc hội họp bị cấm.

Ủy ban mà Đảng Việt Nam Độc Lập đề nghị sẽ bao gồm số người An
Nam và Pháp bằng nhau. Trong đó có thể có những người đã bị bắt giữ hay
lưu đày như Phan Bội Châu, Huỳnh Thúc Kháng, Lê Huân...và đại biểu lập
hiến Bùi Quang Chiêu, người đề khởi hợp tác Pháp-Việt và chắc chắn là
chống ý tưởng Pháp phải rời khỏi Đông Dương...Ủy ban này sẽ chủ trương
đưa quân đội Pháp về nước và triệu tập về nước các binh lính An Nam ở
Pháp, ở Maroc, Syrie, Trung Hoa. Ủy ban này sẽ xóa bỏ những chức vụ như
thống đốc, công sứ, chưởng lý... và cả triều đình Huế cùng bộ máy quan lại.
Ủy ban sẽ thiết lập chế độ phổ thông đầu phiếu ở mọi cấp; quốc hội được
bầu ra sẽ xây dựng một bản hiến pháp và một bộ luật; đồng thời xây dựng
một chính phủ lâm thời. Ủy ban sẽ xóa bỏ những độc quyền về muối, rượu
và thuốc phiện (và sẽ cấm). Ủy ban sẽ chuyển giao cho Ngân Hàng Chính
Phủ nhiệm vụ phát hành tiền tệ, quốc hữu hóa đường xe lửa và hầm mỏ, lấy
lại những phần đất nhượng cho Hội Truyền Giáo ngoại quốc và những lôđất
nhượng lớn để trả lại cho nông dân. Ủy ban sẽ niêm phong những hãng lớn
các nước ngoài để sau đó sẽ giao việc quản lý cho Nhà nước An Nam, hoặc
giao cho các tư nhân hay các nhóm chủ thầu, công nhân, nhân viên, tôn
trọng luật lao động, do Nhà nước kiểm soát. Nhân dân Pháp sẽ được đối xử
bình đẳng như người An Nam. Những nhân viên kỹ thuật, nhân viên các
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loại và thợ thuyền người Pháp đã tham gia từ trước có thể ở lại phục vụ cho
chính phủ An Nam. Tóm lại là cả một ‘’chương trình quá độ’’ tới một xã
hội đạo đức và tương thân tương ái. Trong khi chờ đợi, Bản Thông Điệp
cũng yêu cầu chính phủ Pháp thực hiện ‘’8 điều khẩn cấp’’, trong đó có việc
ân xá tù chính trị và ban hành ngay những quyền tự do cơ bản.

Vào tháng 6, Đảng Việt Nam Độc Lập đến đăng ký tại Sở Cảnh Sát để
hoạt động, nhưng bị từ chối, không được ghi nhận.

Nguyễn Thế Truyền, với tư cách một người sáng lập Đảng Việt Nam
Độc Lập, không thể thuộc vào một đảng phái khác. Vì vậy trước đó Truyền
ra khỏi phần bộ thuộc địa của đảng cộng sản Pháp, đồng thời phát hành tờ
báo hàng tháng Dân Tộc An Nam ,(La Nation Annamite, lấy lại giọng điệu
của tờ Chuông Rè ) hoàn toàn tiếng Pháp, đặt trụ sở tại nhà riêng, số 6 phố
Docteur Anger Saint Louis (Nguyễn Bỉnh Khiêm). Truyền xác định rõ mục
đích của Đảng Việt Nam Độc Lập trong giai đoạn lịch sử hiện thời của Việt
Nam là nhằm giải phóng dân tộc, chứ không phải là hướng tới chủ nghĩa
cộng sản ‘’không thể đạt được trong tình thế hiện nay’’. Trong số 2 và cũng
là số cuối cùng, vào tháng 8, nêu rõ thái độ ấy:

Một đảng của người An Nam ở cả ba kỳ, Bắc, Trung và Nam Kỳ đã
thành lập, lấy tên là Đảng An Nam Độc Lập. Trụ sở: số 4 phố Vaugirard,
Paris 6e. Mục đích và phương pháp: Dựa theo những nguyên tắc mà thế
giới văn minh và nước Pháp đề cao, về quyền phản kháng chống lại áp bức
và về quyền dân tộc tự quyết, đồng thời hợp tác thực sự giữa các dân tộc và
chủng tộc, Đảng An Nam Độc Lập đề ra mục đích giành lại nền độc lập cho
An Nam, hợp tác với nước Pháp và tham gia Hội Quốc Liên; về phương
pháp: Tập hợp một tầng lớp người xuất sắc về tổ chức, tổ chức quần chúng,
kêu gọi mọi người Pháp tham gia, cùng bất kể người nào có tâm hồn cao cả,
không phân biệt quan điểm chính trị, tính ngưỡng tôn giáo và địa vị xã hội
của họ, nếu họ công nhận sự nghiệp chúng tôi là chính đáng.
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Ba bài khác trong số 2 đó xác định rõ xu hướng Nguyễn Thế Truyền.
Bài báo nhiệt tình nhất là bài ‘’Chúng tôi không phải là những người
quốcgia chủ nghĩa theo cái nghĩa Phương Tây của danh từ này’’ đã soi sáng
sự hội tụ sâu sắc giữa Truyền và Phan Chu Trinh. Trong bài báo, Truyền có
nhắc lại cuộc nói chuyện của Phan Chu Trinh về Đạo Đức và Luân Lý
Đông Tây, nhưng giọng văn cay đắng, tác giả đã quá đà: Chỗ mà Phan Chu
Trinh nói về ‘’các dân tộc hiếu chiến’’, Truyền đâm ra thóa mạ quốc gia chủ
nghĩa phương Tây.

Chúng tôi e ngại đụng chạm tới lòng kiêu hãnh (của người Phương Tây)
vẫn phải nói tới cái sự thật chói tai nhất đối với họ, cái sự thật mà chúng tôi
đã đọc qua các biên niên sử của đất nước họ. Đó là cái tình trạng mà tổ tiên
họ đã sống và ngày nay chính họ cũng đang sống dưới áp lực của một di
căn! Di căn gì vậy ? Chính là cái di căn về sự tàn sát, sự cướp bóc và hiếp
dâm.

Hãy thử nhìn xéo một cái về phía người Rome, họ là những kẻ cướp nổi
tiếng. Còn người Germains thì sao ? Họ có giá trị gì đối với thuần phong
mỹ tục, nếu như ta tin tưởng Nhà Sử Học Tacite ?

Đạo Thiên Chúa, đã lăn lưng vào những cuộc Thập Tự Quân
(Croisades), một cuộc cướp bóc tập thể khủng khiếp. Rồi đến thời gọi Phục
Hưng (Renaissance) là thế nào ? Sao không phải là thời kỳ mà những sự
thèm khát cổ xưa về cướp bóc và tàn sát, vừa mới được thỏa mãn trong các
cuộc Thập Tự Quân, lại được phục hồi rồi nhờ chiếc địa bàn hướng dẫn, đã
phi nhanh đi khắp thế giới.

Thế rồi, cùng với cái di sản khủng khiếp của quá khứ và của chủng tộc
đè nặng lên các dân tộc phương Tây, lại có thêm cả máy móc.

Tự thân nó máy móc không tốt không xấu, nhưng nó đã nhanh chóng trở
thành công cụ hoàn hảo trong các cuộc hành động bạo tàn. Đây chính là kỷ
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nguyên xuất sắc của những cuộc tàn sát quốc tế, những cuộc cướp bóc
thuộc địa tàn phá đất đai trên toàn thế giới.

Lịch sử các dân tộc phương Tây có thể tóm lại thành vài chữ: Tính tàn
ác di truyền được kích thích qua nhiều thế kỷ, ngày nay lại được tăng cường
thông qua việc sử dụng máy móc.

Người ta có quyền gì mà đem đánh đồng chúng ta với Chủ Nghĩa Quốc
Gia Phương Tây ? và tại sao lại ghép tôi chúng ta là những kẻ phong kiến,
bọn bài ngoại ?

Sự suy nghĩ của Nguyễn Thế Truyền về máy móc ‘’ tự thân nó không tốt
không xấu, nhanh chóng trở thành công cụ hoàn hảo trong các cuộc hành
động bạo tàn’’, và nhất là sự bao tàn của thực dân, gợi lại sự nguy hiểm của
mỗi ‘’ tiến bộ’’ (progrès) mà Karl Marxđã nêu ra 71 năm về trước:

Ngày nay, mọi vật đều hiện ra cái mặt trái xấu xa của nó. Máy móc có
sức mạnh kỳ diệu là rút ngắn thời gian lao động của con người và làm cho
sản xuất hữu hiệu hơn nhưng lại có kết quả là con người đói khó và kiệt lực.
Do một sự thay đổi bất chợt kỳ lạ của số phận, những nguồn tài phú mới lại
trở thành những nguồn tạo nên sự khốn cùng. Dường như mỗi thắng lợi kỹ
thuật đều phải trả giá bằng một sự suy thoái của con người. Nhân loại càng
làm chủ thiên nhiên thì cá nhân con người càng để cho đồng loại thống trị
mình hoặc tự mình dẫn thân vào cảnh suy tàn bĩ ổi. Ngay đến cái ánh sáng
thanh cao của khoa học muốn cho rực rỡ lên dường như cũng cần phải có
những lớp người ngu dốt tối tâm. Tất cả mọi phát minh của chúng ta, tất cả
mọi tiến bộ của chúng ta dường như chỉ đem lại một kết quả là cung cấp sự
sống và trí tuệ cho những sức mạnh vật chất và hạ thấp đời sống con người
xuống ngang hàng với một sức mạnh vật chất. ( 37)

Trong bài Lời kêu gọi những người An Nam tán đồng chủ nghĩa tư bản ,
người em của Ngyễn Thế Truyền là Song không bàn luận trên lĩnh vực tâm
lý-triết học mà bàn luận trên lĩnh vực kinh tế:
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Tố cáo những vụ tham nhũng và tội ác của cơ quan cai trị, làm mất mặt
chính phủ và bọn quan lại cai trị, kêu gọi đồng bào đứng lên tự bảo vệ, cũng
tốt thôi nhưng quên mất cái nguyên nhân đầu tiên làm cho dân tộc ta khốn
khổ, là do chủ nghĩa đế quốc tài chính, thì chỉ làm lợi cho bọn lý tài
Fontaine, Homberg và các tập đoàn của chúng!

Nếu như đúng là ‘’sự hợp tác’’ với chính quyền về mặt hành chính chỉ là
sự hợp tác giữa cái cày và con bò, thì cũng là đúng nếu có sự hợp tác về
phương diện kỹ nghệ, thương mại và nông nghiệp với những ‘’con cá mập’’
lớn của ủy ban Đông Dương, là phản phút đối với toàn thể dân tộc ta và cả
nhân dân Pháp vì chính nhân dân Pháp cũng không có chi là đồng loạt với
bọn cá mập thực dân.

Bùi Ái, nguyên là giáo viên, viết bài nói về sự cần thiết phải có một nền
giáo dục chuyên nghiệp thực sự để đào tạo những thợ lành nghề và những
kỹ thuật viên cao cấp, đem lại lợi ích cho việc giải phóng nền kinh tế An
Nam còn hơn là đào tạo một nhóm trí thức tách ngoài đời sống của đại đa
số nhân dân. Thế lực tối cao của bọn thực dân sở cậy vào máy móc làm vũ
khí, ta phải đem máy móc quay ngược trở lại đập vào chúng. Người An
Nam phải tự xuất tiền xây dựng những trường chuyên nghiệp thay
đổichương trình của các hội đoàn giáo dục tương tế theo hướng kỹ thuật,
bãi bỏ những cuộc bình thơ bất tận, mở một quỹ ủng hộ quốc gia để giúp đỡ
những học sinh kém may mắn và cấp học bổng cho họ ra học nước
ngoài...Tóm lại, là phải bù đắp vào chỗ kém khuyết mà chính quyền thuộc
địa chẳng làm nên điều gì trong vòng nửa thế kỷ nay:

Tôi đã học tập 18 tháng tại Trường Chuyên Nghiệp ở Huế. Buổi sáng từ
6 đến 12 giờ, buổi chiều từ 1 giờ 30 đến 6 giờ học trò vào xưởng để học
việc thoa mỡ thoa dầu vào các máy móc, mài sắc các công cụ, rèn những
êke (équerres) và vòng tròn, tiện gỗ và sắt, rồi lau hết và quét dọn công
xưởng. Học sinh không được nghe giảng về lý thuyết.



https://thuviensach.vn

Nghe Bùi Ái người ta nhận ra một chương trình tương tự như của Phan
Bội Châu, Phan Chu Trinh và những sĩ phu Duy Tân đầu thế kỷ, một nỗ lực
bị đàn áp vào năm 1908 nhưng vẫn không ngưng tiếp tục nảy sinh.

Vào tháng 9 năm 1927, đảng này mới đăng lời tuyên bố thành lập bằng
chữ Quốc Ngữ trên tờ Việt Nam , cơ quan ngôn luận mới của Đảng Việt
Nam Độc Lập. Tờ báo do Đặng Văn Thu Chủ Nhiệm, nhằm phục vụ cho
các tầng lớp bồi bếp, thợ sơn lắc, thủy thủ và nhất là dân chúng ở trong
nước, nhờ các thủy thủ cách mạng chuyển giao bí mật về xứ nhà.

Toàn Quyền Đông Dương trong một điện tín gửi cho Bộ Trưởng Thuộc
Địa ngày 10 tháng 4 năm 1927 có ghi: ‘’Mặc dù kiểm soát gắt gao từ các
bến nhập cảng và trong nội địa xứ thuộc địa, nhiều báo chí ấy đã đến tay
người nhận rồi lưu hành từ tay này sang tay khác trong các giới cách mạng
Đông Dương’’. Vào tháng giêng, Sở Mật Thám tịch thu được 345 tờ Phục
Quốc tại Nam Kỳ và 242 tờ ở Bắc Kỳ. Tại Sài Gòn, những trẻ em rao báo
thường ngầm trao những báo bí mật, đồng thời rao bán Đông Pháp Thời
Báo , một tờ báo đối lập được phép lưu hành ở địa phương.

Báo Việt Nam chỉ ra được một số. Ngày 14 tháng 10, Đặng Văn Thu -
chủ nhiệm tờ báo, nguyên là chủ tiệm cơm ở Le Havre, người đã được cảnh
sát lưu ý từ 1920 - bị khởi tố vì ‘’tội phân phát tờ báo bị cấm trên đường
phố, cùng tội đánh đập và làm tổn thương nhân viên nhà nước, cùng tội
thóa mạ các quan tòa’’. Anh bị kết án 1 tháng tù giam và 600 francs tiền
phạt.

Nguyễn Thế Truyền đi vận động khắp nhiều nơi. Vào tháng 9 đồng cùng
Nguyễn An Ninh đến chống đối chủ trương của Dương Văn Giáo và Trịnh
Đình Thảo tại Đại Hội Sinh Viên họp ở Aix en Provence. Hai luật sư nầy
tuyên truyền rằng dân thuộc địa có thể hợp tác với bọn thực dân. Truyền và
Ninh cố ngăn ngừa thế hệ thanh niên mới khỏi sa vào ảo vọngấy, ảo vọng
do Đảng Lập Hiến duy trì bền cố từ lâu. Ngày 17 tháng 10, Truyền lên tiếng
tại Paris, nơi Hội Các Nhà Bác Học, trong một cuộc họp do Félicien
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Challaye chủ trì, gồm ‘’Liên minh chống áp bức thuộc địa và chống đế
quốc’’ và ‘’Liên minh bảo vệ chủng tộc da đen’’.

Cuối tháng 10, có tin bọn chủ đồn điền Michelin ở Phú Riềng săn lùng
bắt độ trăm phu đã nổi dậy chống đối( 38). Cùng với Hội Nhân Quyền, với
thủ lĩnh Lập Hiến Dương Văn Giáo và thủ lĩnh của Đảng An Nam Thanh
Niên Trịnh Hưng Ngẫu, Nguyễn Thế Truyền báo động công chúng Pháp,
trong một loạt hội họp mới ‘’chống khủng bố ở Đông Dương’’: Ở Toulouse
ngày 23, ở Montpellier ngày 24, ở Bordeaux ngày 25 và Marseille ngày 27.
Rồi tại đây người ta phân phát một truyền đơn ‘’kêu gọi lương tâm nhân
dân Pháp’’.

Sau mươi năm tự nguyện lưu vong tại Pháp, Nguyễn Thế Truyền cảm
thấy như cầu trở lại đắm mình vào bầu không khí quê hương. Người giao
phó trách nhiệm Đảng An Nam Độc Lập cho các bạn chiến đấu cũ cùng Tạ
Thu Thâu, một thanh niên trẻ mà Nguyễn An Ninh vừa giới thiệu. Sau đó
vào tháng chạp năm 1927, Truyền xuống tàu cùng vợ (người Pháp) và hai
con gái. Nguyễn An Ninh cũng đồng đi một chuyến. Tới Sài Gòn ngày 7
tháng giêng năm 1928, họ được hàng trăm thanh niên tiếp đón với những bó
hoa và những lời hô vang ‘’Việt Nam vạn tuế!’’.

Trước mắt hai nhà cách mạng đâu là triển vọng ? Vào tháng 3 năm 1928,
Phan Văn Trường bị kết án ‘’tuyên truyền vô chính phủ’’, và sau đó báo
L'Annambị cấm, hai sự việc ấy dường như báo hiệu không còn có thể hoạt
động hợp pháp ở xứ này nữa.

Trần Văn Thạchvà tờ Báo của Sinh viên An Nam

Xuất thân từ một gia đình trung lưu ở Chợ Lớn, Trần Văn Thạch rời Sài
Gòn sang Pháp ngày 3 tháng 5 năm 1926, khi anh 23 tuổi. Tại Toulouse, nơi
anh ghi danh khoa học cử nhân triết học, liền thấy mình khấp khởi giữa bầu
không khí suy tưởng về chính trị. Anh đọc báo Việt Nam Hồn , báo ấy đã ra
tới số 5. Qua ngày 14 tháng 6, anh làm cho cảnh sát đặc biệt lưu ý đến anh
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về một bài báo anh viết về tình hình Đông Dương đăng trong báo Miền nam
xã hội chủ nghĩa (Le Midi socialiste). Từ Toulouse anh tham gia tìm đường
giải phóng đất nước. Quá trình này dường như song song với con đường
của Đảng Việt Nam Độc Lập. Vào tháng 3 năm 1927, anh tung ra tờ báocủa
Sinh viên An Nam(Journal des étudiants annamites). Khoảng đó vào tháng
4 ở Aix en Provence, sinh viên cho ra tờ An Nam Học Hiệu(L'Annam
scolaire) bằng hai thứ tiếng, bao gồm những bài viết chuẩn bị cho cuộc đại
hội vào tháng 9 mà chúng ta đã thấy Nguyễn An Ninh cùngNguyễn Thế
Truyền luận chiến chống lại phái Lập Hiến. Từ ngày 10 tháng 6, tình hình
sôi động của sinh viên làm cho viên chưởng lý ở l'Aix lo ngại, y viết thư
cho Bộ Tư Pháp:

Dường như ta cần phải chọn lọc những đợt du học từ thuộc địa sang
Pháp, nếu như ta không muốn cho các trường cao đẳng dẫy đầy những đám
người không được chuẩn bị hoàn hảo để học theo hệ thống giáo dục của
chúng ta, để noi theo tinh thần tự do về tư tưởng và về ngôn luận; những
con người không được chọn lọc như thế thì họ dễ bị những phần tử có hại
(mà ta đã biết) cám dỗ họ.

‘’Những phần tử có hại mà ta đã biết’’ chính là những người lưu vong
An Nam tại Pháp đã gia nhập đảng cộng sản Pháp và Đảng An Nam Độc
Lập; những đảng viên của Đảng An Nam Độc Lập đang được tuyên truyền
rầm rộ tại các trung tâm đại học ở các tỉnh và các cảng lớn như Le Havre,
Marseille, Bordeaux.

Tờ báo của sinh viên tháng 5 công bố muốn ‘’làm bước quá độ giữa một
nước An Nam đã kết cuộc và một nước An Nam mới bắt đầu’’. Vào tháng
7, tờ báo phân tích một cách vô tư hai khuynh huớng của sinh viên: Khuynh
hướng ‘’già’’, tự cho mình là thiết thực, gồm những người theo hướng hợp
tác giữa người Pháp và người Việt; còn khuynh huớng kia là ‘’trẻ’’ chỉ một
mực giản đơn là đòi nền độc lập cho xứ sở. Những người ‘’già’’ cho rằng
chỉ cần đề huề với Pháp để được Pháp ban cho người Việt những quyền cơ



https://thuviensach.vn

bản như người Pháp được huởng, không cần gì hơn, bởi vì An Nam không
có lực lượng quân sự, lực lượng kinh tế, lực lượng nghiệp đoàn, và cũng
chẳng có dư luận công chúng. Còn những người ‘’trẻ’’ muốn được độc lập
ngay, họ không thể chịu đựng lâu nữa ‘’cái chế độ bất công mà chính phủ
Pháp áp đặt ở Đông Dương, một chế độ nô dịch không để một mức độ nào
cho thanh niên tự phát biểu, một chế độ mà ở đó công quyền bị khinh
thường, còn sức mạnh lại được hoan nghênh cổ vũ’’. Xu hướng trẻ vẫn biết
chắc rằng ‘’sự kiên trì cuối cùng này về cao vọng tập thể của họ’’ sẽ chẳng
đi đến đâu. Ngoài ra, chủ trương của xu hướng già là hợp tác giữa chủ và nô
lệ căn cứ trên tình trạng không có bình đẳng, rồi ra cũng không đem lại kết
quả gì xứng đáng cho dân tộc.

Trần Văn Thạch dường như không biết đến phân ban thuộc địa của đảng
cộng sản Pháp, dường như cũng không thoáng nghĩ tới việc có thể dựa vào
Đệ Tam Quốc Tế và Liên Sô.

Ngày 15 tháng chạp 1927, Báo sinh viên đăng bài‘’Một giấc mơ độc
đáo’’, trong đó Thạch mơ đến một xã hội Sài Gòn vào năm...1953, vẫn còn
dưới chế độ thực dân, trong đó hai đảng lớn luôn luôn chạm trán, một đảng
độc lập do giai cấp tư sản An Nam chủ trương và đảng kia là của những
người lao động; anh kết luận dự đoán của mình bằng lời kêu gọi của một
nhà tư sản năm 1955 đề đạt với đảng của mình như sau:

Một chương trình hành động tốt nhất mà chúng ta có thể chấp nhận
được, là cái chương trình vừa bao gồm giải pháp cho vấn đề xã hội vừa là
giải pháp cho vấn đề quốc gia dân tộc. Sự đoàn kết của người An Nam là
điều cần thiết và sự đoàn kết này chỉ có thể thực hiện được bằng cách giai
cấp tư sản An Nam tự nguyên hy sinh cho giai cấp vô sản, bằng cách chìa
tay nhân đạo và thân ái ra với họ.

Nếu như then chốt giải quyết vấn đề độc lập nằm trong sự đoàn kết dân
tộc thì sự đoàn kết này chỉ có thể tiến hành được trong một triển vọng xã
hội mới; triển vọng này được biểu đạt qua các tờ báo của sinh viên , báo
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Tương lai xứ An Nam (L'Avenir de l'Annam), báo Tái Sinh (La
Résurrection), và thông qua mọi tổ chức hội đoàn sinh viên. Các lớp thượng
lưu trí thức phải tự phán, đó là một nhã quan xã hội mới được coi như cốt
cán của công cuộc giải phóng.

Tháng giêng năm 1928, Trần Văn Thạch viết:

Tôi mong rằng một khi những sinh viên trở về Đông Dương, họ phải giữ
mình không nên kết thành một lớp tư sản mới, nhà giàu mới trong giới giáo
dục, và sống với thái độ khinh bỉ nhân dân. Trái lại họ phải chia xẻ khốn
cùng và khổ nhọc với nhân dân, và chung cùng nhân dân để hoạt động đẩy
nhanh tới ngày giải phóng chúng ta. Tôi có những người bạn theo khuynh
hướng hợp tác với thực dân. Tôi đã chia xẻ ý tưởng đó với họ. Bây giờ tôi
không cùng quan điểm với họ chút nào nữa.

Tháng 10 và 11 năm 1928, tờ Tương lai xứ An Nam nêu rõ:

Muốn phát động được quảng đại quần chúng nông dân thì không phải
chỉ cần hứa hẹn nền độc lập hình thức cho xứ sở là đủ, mà phải gắn bó cuộc
đấu tranh giành độc lập ấy vào cuộc thỏa mãn những nhu cầu cơ bản của
nhân dân, mà cái nhu cầu cơ bản cấp thiết nhất là vấn đề ruộng đất. Phải
chặt đứt những mối giây ràng buộc nô dịch phong kiến không sao chịu
đựng nổi, phải chấm dứt cái quyền sởhữu đất đai của các đại địa chủ.
Ruộng đất trở về tay người cày! Xứ An Nam hoàn toàn độc lập! Đó là hai
mục đích không thể tách rời nhau được.

Muốn được tự do thực sự, giành được độc lập về chính trị chưa đủ đâu.
đồng thời phải giành được độc lập về kinh tế, đối kẻ áp bức là người Pháp
đông như đối kẻ bóc lột là người đồng hương.

Toulouse, sinh viên đã đề khởi xu hướng liên minh chống lại du học về
làm công chức và chống việc xin nhập quốc tịch Pháp. Các hội viên đều thề
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nguyện là sẽ khước từ bất kỳ một chức vụ nào trong quan trường khi họ trở
về Đông Dương.

Sau một thời gian ngắn ở Sài Gòn, từ tháng giêng đến tháng 8 năm
1928, Thạch trở sang Paris, tiếp xúc Tạ Thu Thâu và cả nhóm lãnh đạo
Đảng An Nam Độc Lập được tổ chức lại. Anh gặp gỡ Phan Văn Trường, lại
phát hành tờ Báo Sinh Viên và viết bài trong tập kỷ yếu của Liên minh
chống đế quốc, tổ chức này thành lập vào tháng 2 năm 1927 ở Bruxelles
(Bỉ).

Ngày 12 tháng 2, Trần Văn Thạch chủ trì cuộc họp khoảng 200 sinh
viên và lao động An Nam, tại số 3 phố Soufflot để phản đối bài diễn văn
của chủ tịch Tổng Hội Sinh Viên Đông Dương, khuyến khích hợp tác với
Pháp và khuyến học để thành chức nghiệp, đọc tại Khu Đại Học Paris nhân
dịp đặt viên gạch đầu tiên để xây dựng Ngôi nhà Đông Dương. Một lần nữa
anh khẳng định rằng cái mục đích duy nhất của sự học tập là để giải phóng
quê hương. Năm tháng sau, văn phòng của Tổng Hội Sinh Viên Đông
Dương tại Paris chuyển sang tay những người tán thành Đảng An Nam Độc
Lập.

Tháng giêng năm 1929, Thạch nhấn mạnh trên tờ Báo Sinh Viên về sự
đoàn kết giữa trí thức với lao động là quan trọng nhất. Anh lên tiếng phản
đối Bộ Thuộc Địa về việc trục xuất sinh viên An Nam.

Tháng giêng năm 1930 Thạch về ở luôn Sài Gòn, dạy văn học Pháp
trong các trường tư để sống. Nhằm năm đầu tiên cuộc khủng hoảng thế giới
ghê tởm này, có hai vụ bùn nổ chính trị long trời lở đất làm rung chuyển
toàn xứ, cuộc lính tập Yên Bái khởi nghĩa và một phong trào nông dân lan
rộng, kéo theo cuộc khủng bố trắng không tránh khỏi.

Tạ Thu Thâu với báo Tái Sinh (La Résurrection)
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Sau khi Nguyễn Thế Truyền về xứ, các đồng chí của ông đã phát hành
vào ngày 1 tháng 4 năm 1928, một bản chương trình sơ thảo, khổ bỏ túi,
đóng bìa vàng có 5 ngôi sao, nhan đề Lời kính chào đồng bào , dưới ký
Đảng Việt Nam Độc Lập, một lần nữa xác định

Mục đích của đảng là tìm mưu đạt kế để khôi phục quyền độc lập cho
dân Việt Nam, độc lập rồi sẽ dựng chính thể dân chủ hay chính thể quân
chủ, bênh vực và cởi mở cho đồng bào bị bọn quý tộc và kẻ tư bản ức hiếp,
nâng đỡ cho họ lên cái địa vị xứng đáng với họ cho hợp lẽ công bình và
nhân đạo.

Đối với Đảng Việt Nam Độc Lập thì phong kiến chính là vua ‘’tên bù
nhìn đã ký vào hòa ước bán nước’’, và giới quan lại, ‘’bọn chó săn hung dữ
chỉ có một việc là săn đuổi dân chúng’’. Còn những ai là bọn tư bản nếu
không phải là những chủ thầu và những nhà đầu tư người Pháp ? Và sẽ thực
hiện nền dân chủ nào ? Đó là một nền dân chủ thấm nhuần đạo đức phương
Đông, có khả năng hạn chế những tệ nạn của chế độ tư bản. Giai cấp tư sản
Việt Nam sẽ biết cách thiết lập nền dân chủ mang tính nhân đạo và họ sẽ
quản lý nền dân chủ đó làm số phận của nông dân và thợ thuyền sẽ dễ chịu
hơn.

Ở đây ta thấy còn xa với tư tưởng của Karl Marx về sự công nhân tự giải
phóng lấy mình, và ngay cả ‘’giai cấp đông đảo nhất và nghèo khổ nhất’’ tự
giải phóng. Chính hạng trí thức sẽ lãnh đạo và cầm quyền trong công cuộc
biến đổi xã hội.

Tuy nhiên, Đảng Việt Nam Độc Lập cũng hứa sẽ từ bỏ việc lãnh đạo
chính trị một khi đã giành được độc lập. Bi kịch của Trung Hoa năm 1927
đã làm đảo lộn suy nghĩ của Đảng Việt Nam Độc Lập: Đảng không muốn
có một chính quyền độc đoán kiểu Quốc Dân Đảng. Đảng Việt Nam Độc
Lập mong muốn rằng giới thợ thuyền, nông dân, nhà buôn, công chức, quân
nhân v.v...bầu lấy đại biểu của giới mình nhằm thiết lập một chính phủ
‘’thỏa mãn quyền lợi của mọi người’’.
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Giọng văn bản chương trình này gây xúc động trong khi gợi lại cuộc
sống của tầng lớp thợ thuyền và nông dân đồng như trong lời kêu gọi kết
thúc:

Đồng bào! Người ta to miệng cả lời mà ta phải cầm hơi ngậm tiếng;
người ta hống hách vui cười, mà ta thì sẽ bẽ bàng sầu tủi. Kìa tai to, kia mắt
lớn, nào tự đại, nào tự cao, thế nào đành nhắm mắt làm thinh, thế mà đành
cúi đầu chịu nhục, còn trách chi ai!

Muốn khôn thì phải học, muốn khéo thì phải làm, muốn tự do sung
sướng ngồi đó có được không ?

Việt Nam Độc Lập Đảng là một đảng không muốn làm thinh, không
chịu cúi đầu; là một đảng lo cho nước sung sướng, cần cho dân tộc, mong
rằng anh em sẽ tán thành phù trợ cho!

Tại Paris, Đảng Việt Nam Độc Lập tổ chức 150 đảng viên thành ba phần
bộ: Sinh viên khu Latin, thợ sơn lắc ở Cổng L'Orléans, bồi bếp ở Quảng
Trường L'Étoille. Đảng này nhấn mạnh vào mặt tuyên truyền hơn là hoạt
động. Đảng lập một ủy ban tổ chức những cuộc trao đổi thân mật và một
Hội Khuyến Học. Đảng phối hợp công việc bí mật với hoạt động hợp pháp.
Tại các tỉnh, khoảng 50 đảng viên giữ mối liên hệ với các hiệp hội thủy thủ
và sinh viên.

Mật thám kiểm soát tại Sở Bưu Điện Nam Kỳ tịch thu các gói bưu kiện
có những tập sách trên gửi cho bí thư nông hội Long Xuyên, gửi cho một
giáo viên ở Gò Công, một thông ngôn ở tòa án Cần Thơ...rồi ngày 16 tháng
9, Toàn Quyền Đông Dương ra lệnh giải tán Đảng Việt Nam Độc Lập.

Ngày 17 tháng 7, khi ban cán sự đảng lại đến xin đăng ký hoạt động của
đảng tại Sở Cảnh Sát một lần nữa, họ vẫn bị từ chối mặc dù có hai Luật Sư
Torrès và Gérard Rosenthal can thiệp.
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Được tin Nguyễn An Ninh bị bắt lần thứ hai, ghép vào tội âm mưu,
Đảng Việt Nam Độc Lập tổ chức một cuộc mít ting phản kháng ngày 16
tháng chạp năm 1928 và gửi cho Ninh cùng các bạn của người bản thông
điệp đoàn kết hữu ái của 250 người An Nam ở Pháp. Những đại biểu ở các
nơi như Le Havre, Toulouse, Bordeaux, Marseille đều có mặt. Năm hôm
sau, Liên minh chống áp bức thuộc địa và chống đế quốc củaFélicien
Challaye cũng lên án sự đàn áp, đồng thời cũng lên án các thế lực tài chính
bóc lột Đông Dương, lên án các độc quyền khả ố đã vận động ép buộc dân
phải tiêu thụ một số rượu, và để cho tự do hút thuốc phiện do Nhà nước độc
quyền bán ra. Liên minh phản đối mạnh mẽ sự quyết định tăng thêm khoản
thu nhập từ các thuộc địa và dự án luật phạt tù từ 1 đến 5 năm và từ 100 đến
5000 francs, đồng thời tước quyền chính trị và đày lưu xứ ‘’những ai hoạt
động chạm đến sự toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, hoặc phân ly phần lãnh thổ
mà chính quyền Pháp cai trị’’. Liên minh tán thành ý đồ của thanh niên
Đông Dương đòi quyền độc lập hoàn toàn cho xứ sở, thậm chí Liên minh
còn tuyên bố hết sức ủng hộ.

Cũng trong tháng đó,Tạ Thu Thâu, Huỳnh Văn Phương, Phan Văn
Chánh...tung ra tờ báo hằng tháng Tái Sinh (La Résurrection), ‘’cơ quan
thanh niên cách mạng An Nam’’, đặt trụ sở tại nhà Phương ở Cachan, ngoại
ô Paris. Tờ báo bị cấm ngay từ trong nhà in. Số 3 là số cuối cùng in bí mật
tại Toulouse. Báo lên tiếng phản kháng dữ dội chống tịch thu, trong bài
‘’Tư tưởng bị cầm tù’’:

Thời Hoàng Đế Tibère người ta không trừng phạt tư tưởng: Nemo
cogitationis poenam in foro patitur.

Thế mà ngày nay, dưới sự bảo hộ của chính phủ Đệ Tam Cộng Hòa, các
nhà in hầu như trở thành những nấm mồ chôn Sự Thật. Chẳngthế mà vừa ló
mặt ra với đời, hơn bốn ngàn ấn bản của tờ Tái Sinhbị thủ tiêu, bị ám sát.

Những cung cách đó không còn làm chúng tôi ngạc nhiên nữa.
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Những nguyên tắc Cộng Hòa và Dân Chủ không phải đạt ra cho chúng
tôi được hưởng, chúng tôi những kẻ khốn cùng ở thuộc địa.

Vả lại, chính phủ Pháp chỉ làm cái việc mà họ phải làm, đó là: Một uy
quyền nảy sinh từ võ lực liệu có thể duy trì được không nếu như không độc
đoán ? Tại sao chúng tôi lại phàn nàn ? Chúng tôi xứng đáng với số phận kẻ
tùng phục. Chính Clémenceau đã nói thẳng với chúng tôi rằng: ‘’Không có
công lý, không có tổ quốc, không có tự do đối với những kẻ nhẫn nhục,
những kẻ cứ chịu mãi mãi phục tùng’’Vậy từ nay chúng tôi không còn gì
ngần ngại nữa trên bước đường chúng tôi theo đuổi.

Trong thời gian ra đời ngắn ngủi, tờ báo đã đăng bản báo cáo của
Delamarre, viên thanh tra có khuynh hướng nhân văn, được phó trách
nhiệm điều tra sở cao su Mimot tháng 3 năm 1928, vạch trần cảnh sống phu
phen cao su dưới chế độ nô lệ sát nhân ở đó (xem phụ chú 38). Tờ báo đã
thử đưa ra những bài lý luân về tiến hóa xã hội và các phong trào cách
mạng, đôi chỗ có dùng đến từ ngữ củaKarl Marx nhưng hầu như không
minh giải chút nào theo duy vật lịch sử quan, xáo trộn tư tưởng đấu tranh
giai cấp vào tư tưởng quốc gia như đã thấy trong tập chương trình phát ra
hôm tháng tư:

Nếu người ta quan sát cẩn thận một sự biến đổi nào đó thì người ta sẽ
thấy trong quá trình ấy có hai sự việc kế tiếp nhau, mà sự việc thứ hai là kết
quả tất yếu của sự việc thứ nhất. Trước hết là một sự biến đổi từ từ về
những ý tưởng, về nhu cầu, về những phương tiện hành động trong nội bộ
một xã hội. Đến một lúc sự biến đổi tiến tới mức cao rồi phát hiện trong
mọi sự việc, lúc ấy xã hội đột ngột khủng hoảng một cách quyết liệt, đó là
cách mạng. Vậy cách mạng chỉ là sự biểu hiện đột ngột của một quá trình
thay đổi đã được chuẩn bị từ rất lâu và không thể tránh khỏi. Ở An Nam hai
giai cấp đứng lên chống chọi nhau, có một đặc điểm là không cùng chung
một chủng tộc. Và cuộc đấu tranh giai cấp, đặc tính mọi cuộc nội chiến, đối
với chúng ta lại trở thành cuộc đấu tranh chủng tộc. Tại xứ An Nam, cái
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giai cấp được hưởng những đặc quyền bất công, cái giai cấp mà cách mạng
phải đánh đổ, đồng thời cũng chính là kẻ thù chủng tộc của chúng ta, kẻ đã
chiến thắng, thống trị và bóc lột chúng ta.

Tờ báo không chủ trương như Karl Marx, cho rằng mọi triết thuyết chỉ
đưa ra những giải pháp hư ảo đối với các vấn đề của loài người nếu các điều
kiện kinh tế chưa hiệp hội đầy đủ. Tờ báo chỉ ra rằng đạo đức cổ đại là
nguyên động lực của một hành động cách mạng có khả năng không những
đạt được nền độc lập mà còn xây dựng được một xã hội công bằng và đoàn
kết lâu dài.

Đồng thời tờ báo cũng lên tiếng chỉ trích những người theo Đảng Lập
Hiến, không những chỉ vì họ tin tưởng ngoan cố rằng có thể hợp tác với chủ
nghĩa thực dân, ‘’một hành động thô bạo và vạn ác’’, mà còn chỉ trích họ là
đã toan tính làm cho đồng bào hãi sợ, họ ‘’phơ phất cái bóng ma nội
chiến’’. Mạnh hơn nữa, tờ báo còn thóa mạ lòng ích kỷ của bọn lập hiến vì
đối với họ lợi tư của họ là trọng hơn nền độc lập. Một đảng viên lập hiến
phải chăng đã từng trắng trợn tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn của tờ
Trung Lập(L'Impartial), được đăng lại trong tờ Tái Sinh số 3 như sau:

Trong giới thượng lưu An Nam, chúng tôi mọi người đều có những
quyền lợi, tài sản và chắc các ông cũng biết rằng chúng tôi không có ngu
ngốc đến nỗi bỏ liều quyền lợi và tài sản của mình trong một cuộc đảo lộn
chính trị.

Nhóm Cộng sản An Nam: Lao Nông (1928 -1930)

Đệ Tam Quốc Tế lúc này đã đến đâu ?

Vào tháng 10 năm 1917, những người Bolshevik đã hy vọng ‘’báo hiệu
một cuộc cách mạng vô sản ở phương Tây’’, cuộc cách mạng mà Karl Marx
đã dự kiến coi như một điều kiện để nước Nga có thể tiến đến chủ nghĩa
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cộng sản ( 39), mà họ không cần phải chờ đến khi những sinh sản lực trong
xứ của họ phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa của giai cấp tư sản.

Nhưng cuộc toan mưu cách mạng vô sản đầu tiên trong một nước công
nghiệp hóa như nước Đức năm 1918 đã bị thất bại. Karl Liebknecht và
Rosa Luxemburg hai nhà lý luận của cuộc cách mạng ấy đã bị ám sát ngày
15 tháng giêng năm 1919 và các Hội Đồng Công Nhân (Conseils Ouvriers)
mọc lên từ tháng 11 năm 1918 đã bị đặc quân của Noske tàn sát. Noske là
thủ lĩnh đảng dân chủ xã hội, rồi cuộc Cách Mạng Đức phải dừng lại ở giai
đoạn cộng hòa cải lương.

Tại Moscou, ngày 4 tháng 3 năm 1919, ‘’Đại hội quốc tế các đảng vô
sản cách mạng’’ do Đảng Bolshevik triệu tập, Đại hội tuyên bố thành lập
Quốc Tế Cộng Sản, nhằm tập hợp lực lượng công nhân để thanh toán chế
độnô dịch tư bản chủ nghĩa trên toàn thế giới. Trong thư mời, do Trotski
viết, có kêu gọi hướng chung tiến tới một nền ‘’dân chủ vô sản’’, tiến tới
‘’chính quyền của các hội đồng thợ thuyền hay những tổ chức công nhân’’,
nói cách khác, là gây dựng chính thể mà Karl Marx gọi là ‘’vô sản chuyên
chính’’.

Mặc dầu cách mạng thợ thuyền Đức 1918 thất bại và phong trào công
nhân thế giới suy thoái, tinh thần lạc quan về cách mạng không diệt vong
liền theo đó, vả lại Hồng Quân do Trotski lãnh đạo lần lượt giải phóng
những đất đai bị quân binh của Ioudenitch, Denikine, Kolchak, Kormilov...
chiếm đóng. Trong diễn văn khai mạc Đại Hội Quốc Tế Cộng Sản lần thứ
hai, ngày 17 tháng 7 năm 1920, Lénine tỏ niềm trông cậy mới vào ‘’các
quần chúng bị áp bức trong các thuộc địa và ở phương Đông’’, và tỏ hy
vọng mới cho họ.‘’Một trong các nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng ta
bây giờ là đặt ngay một viên đá đầu tiên của phong trào Sô-viết trong các
xứ không phải là xứ tư bản. Những Sô-viết có thể thành lập ở đây sẽ không
phải Sô-viết công nhân mà là những Sô-viết nông dân’’ ( 40) Mặc dù Hồng
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Quân đang lâm nguy trước vành đai Vasovie, Lénine vẫn kết luận bằng lời
công bố niềm tin tưởng này:

Nếu các đồng chí chúng ta ở tất cả các xứ hiện nay đều có thể giúp đỡ
chúng ta, thì không có gì có thể ngăn cản chúng ta hoàn thành sự nghiệp
của chúng ta, là thực hiện cách mạng vô sản toàn thế giới, là xây dựng nền
Cộng Hòa Sô-viết thế giới.

Tuy nhiên, giai cấp vô sản ở các nước công nghiệp hóa không nổi dậy
hoặc bị thất bại. Sự chuyển hướng về chính trị bắt đầu và ngay từ trước khi
Lénine mất, vào tháng giêng năm 1924, Staline đã dựa trên một giả tưởng
mà ông sẽ xây dựng thành học thuyết, đó là ‘’xây dựng chủ nghĩa xã hội
trong một xứ riêng biệt’’. Triệt tiêu dần dần mọi xu hướng đối lập, Staline
ra sức làm biến đổi nhanh chóng Nhà nước cách mạng Sô-viết thành Nhà
nước quan liêu của đảng. Từ đó là sự tăng cường bóc lột công nhân và nông
dân, cái nguồn tích lũy nguyên thủy của chủ nghĩa tư bản nhà nước, một
chế độ thống trị và nô dịch trong đó những quyền lực về kinh tế và chính trị
tuyệt đối thuộc về bộ máy quan liêu - giai cấp hoặc đẳng cấp xã hội mới
này - đã thay thế cho giai cấp tư sản và địa chủ truyền thống.

Lúc bấy giờ không còn nói đến vấn đế cách mạng vô sản ở các nước
công nghiệp hóa nữa. Người ta kích động những phong trào nổi dậy trong
các nước thuộc địa và bán thuộc địa nhằm làm giảm bớt vòng vây đe dọa
của chủ nghĩa đế quốc bằng cách gây rối các cường quốc. Đệ Tam Quốc Tế
từ đó phụ thuộc vào quyền lợi của đẳng cấp thơ lại quan liêu, tục gọi là Sô-
viết (Soviétique).

Vì vậy ở Trung Hoa, Moscou đã ủng hộ và vũ trang độc nhất cho quân
đội tư sản của Quốc Dân Đảng, chỉ thị cho đảng cộng sản Trung Quốc buộc
phải nhập khối vào Quốc Dân Đảng, nghĩa là biến thành bộ phận phụ thuộc
của đảng này. Lãnh tụ sáng suốt nhất của đảng cộng sản Trung Hoa là Trần
Độc Tú, bị Staline giận dữ và trấn áp khi người đòi hỏi quyền độc lập và võ
trang cho đảng mình, một điều kiện sống còn đối với cuộc cách mạng ruộng
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đất và phong trào công nhân. Chính với vũ khí Nga mà Tưởng Giới Thạch
đã tàn sát công nhân và đảng viên cộng sản ở Thượng Hải và Quảng Châu
vào tháng 4 và tháng chạp năm 1927.

Năm 1928, tại Đại hội thứ sáu Quốc Tế Cộng Sản, Boukharine buộc
đảng cộng sản Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về những sai lầm của
Staline. Thế rồi tổng bí thư Staline phải chấn chỉnh lại sách lược của mình
áp dụng ở Á Châu, không phân tích và cũng chẳng sám hối. Từ đó Moscou
dứt ủng hộ các đảng quốc gia ở các nước thuộc địa, và chỉ còn dự kiến việc
đào tạo hoặc củng cố các đảng tôi tớ, các đảng gọi là cộng sản.

Một hậu quả tất nhiên là phân bộ thuộc địa của đảng cộng sản Pháp ly
khai với Đảng Việt Nam Độc Lập.

Người thanh niên lưu vong Nguyễn Văn Tạo (sau này là Bộ Trưởng Lao
Động của chính phủ Hồ chí Minh) bí mật đến Pháp vào tháng 5 năm 1926.
Chẳng bao lâu anh là đảng viên đảng cộng sản Pháp, làm thường vụ có ăn
lương. Vào tháng mà Đảng Việt Nam Độc Lập công bố tập chương trình,
anh đã tập hợp vào tháng 4 năm 1928, một nhóm nhỏ gồm những người
theo chủ nghĩa quốc gia như Hoàng Quang Giụ, hai thủy thủ ở Cảng Le
Havre, bốn chiến sĩ ở Marseille và một người cháu của Nguyễn Thế Truyền
là Nguyễn Thế Vinh vừa học xong một năm tại Trường Đại Học Lao Động
Đông Phương ở Moscou. Họ phát hành tờ báo mới ra hàng tháng Lao Nông
, số 1 bí mật ra mắt vào tháng 6. Tờ báo này, chủ yếu dành cho lớp người
lao động chân tay, bước đầu huớng dẫn họ theo ABC ngôn ngữ cộng sản,
trong đó tuyên bố như sau:

Mục đích của chúng ta là giành lấy độc lập để lật đổ chủ nghĩa tư bản.
Khi cách mạng thành công, đảng của công nhân và nông dân( 41) phải nắm
lấy chính quyền.

Nguyễn Văn Tạo được cử đi dự Đại hội thứ sáu Quốc Tế Cộng Sản,
không lên tiếng phê phán gì về sách lược Staline-Bukharin ở Trung Quốc.
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Anh chỉ an lòng đề đạt nguyện vọng làm cho Moscou lưu ý đến việc thành
lập một đảng cộng sản ở Đông Dương.

Vụ Café Turqueti

Một cuộc ấu đả diễn ra tại tiệm café Turqueti (84 Đại Lộ Saint Germain,
Paris 6 e) ngày 9 tháng giêng năm 1929 đã làm lộ rõ sự chia rẽ giữa đảng
cộng sản Pháp liên minh với Nhóm Lao Nông và Đảng Việt Nam Độc Lập.
Nhân cuộc họp của nhóm Thanh Niên Ái Quốc của Taittinger, đại biểu của
Đảng Việt Nam Độc Lập tới đó để phản đối một người tên là Đỗ Đình
Thạch đã nói tới ‘’công ơn khai hóa’’ của thực dân Pháp. Cuộc họp biến
thành cuộc ẩu đả. Đỗ Đình Thạch và hai ‘’Thanh niên ái quốc’’ bị thương.
Tạ Thu Thâu, Huỳnh Văn Phương và hai đồng chí công nhân của họ bị dẫn
tới bót cảnh sát phố La Huchette, hai hôm sau được thả ra. Chiều 10, Trụ Sở
của Đảng Việt Nam Độc Lập bị lục soát, bàn ghế bị đập gẫy. Ngày 11, tờ
Nhân Đạo (L'Humanité) cơ quan của đảng cộng sản Pháp tường thuật vụ
trên một cách sai lạc tới mức dối trá:

Mọi người đều nhận thấy rõ ràng, các lãnh tụ của Đảng gọi là Việt Nam
Độc lập đều vắng mặt một cách thận trọng, một đảng đã bốn lần thay đổi
chương trình, nay họ cũng không dám đến phản đối những đồng bào phản
bội sự nghiệp độc lập của Đông Dương.

Ba tờ truyền đơn - Hỡi đồng bào! Gian xảo hay khiêu khích ? Sự thật cứ
tiến - chỉ rõ rằng phía bị đả kích đã phản ứng. Tại sao đảng cộng sản Pháp
muốn chia rẽ sinh viên và vô sản An Nam, tại sao họ không phản đối việc
bắt bớ và lục soát, tại sao họ tung ra cái tin vu khống rằng các ‘’lãnh tụ
vắng mặt’’ ? Tạ Thu Thâu đã dùng ngòi bút của mình mà nguyền rủa
‘’những kẻ ăn lương của phân ban thuộc địa trong đảng cộng sản Pháp’’, đã
quyết định khai tử Đảng Việt Nam Độc Lập, nguyền rủa ‘’những chỉ dụ
kiểu Nga Hoàng’’(oukases),‘’đế quốc Đỏ’’, ‘’cái mặt nạ mới của Châu Âu’’
. Gần như một tiếng kêu tuyệt vọng chống lại bọn An Nam làm ‘’cách mạng
chuyên nghiệp’’ để tìm địa vị.
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Sự phẫn uất ban đầu đã êm dịu, tờ Tái Sinh số 3 không muốn gây thêm
chuyện, họ chỉ ra lời cải chính như sau:

Những người tới dự cuộc họp đó hẳn đã chú ý là các chiến sĩ của Đảng
Việt Nam Độc Lập có mặt ở đó, nhưng người ta có thể từ lời dối trá của báo
Nhân Đạo mà kết luận rằng đảng cộng sản Pháp đã làm như vậy để lừa vào
cái bẫy phát xít những người cách mạng An Nam nào không được Đệ Tam
Quốc Tế công nhận ? Quả thực chúng ta phải công nhận là trong các vụ bê
bối ở thuộc địa và trong sự việc mà chúng ta quan tâm, chỉ có tả phái và đặc
biệt đảng xã hội và cộng sản đã cố gắng bảo vệ chúng ta.

‘’Xứ An Nam không phải là một bộ phận nước Pháp’’

Ngày 21 tháng 3 năm 1929, tòa án dân sự ở Paris tuyên bố giải tán Đảng
Việt Nam Độc Lập, với tội danh là ‘’chia rẽ nước Pháp’’.

Trước tòa án, Tạ Thu Thâu la lên:

Làm sao người ta có thể nói rằng nước An Nam là một phần của nước
Pháp, khi mà An Nam có lịch sử từ bốn ngàn năm nay và chính người Pháp
đã dùng quân lực để chia rẽ nước Nam.

Lúc đó Phan Văn Trường đang ở Paris, ông tiếp xúc Tạ Thu Thâu cùng
các bạn với thái độ một người đàn anh hiểu đời giàu kinh nghiệm đấu tranh.
Ông khuyên không nên phục hồi Đảng Việt Nam Độc Lập, có thể vì đã lỗi
thời, và nên xem xét cẩn thận những vấn đề khó khăn về chính trị, và lại đi
tìm tiếp xúc mới trong cánh tả Pháp. Sau đó Nhóm Xuất Dương Đông
Dương (Groupe des Emigrés Indochinois), một tổ chức khiêm tốn hơn, thay
thế Đảng Việt Nam Độc Lập. Nhóm nầy tập họp Tạ Thu Thâu, Huỳnh Văn
Phương, Phan Văn Chánh, Lê Bá Cang, Hồ Văn Ngà, Ngô Quang Huy và
những người trung thành của đảng đã giải tán, còn những người khác như
Hoàng Quang Giụ họ nhập nhóm Lao Nông
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Tháng 7 năm 1929, Thâu bí mật sang Frankfurt ở Đức để dự Đại Hội
của Liên minh chống đế quốc chủ nghĩa, nhóm lần thứ hai. Anh tỏ lòng
khâm phục thanh niên Đức đầy ‘’nhiệt tình và hoạt động hăng hái’’ (trích
thư gửi Trịnh Hưng Ngẫu do mật thám giữ lại). Anh không dè bốn năm sau,
thể hệ thanh niên ấy lại không ngăn Hitler lên chính quyền, nếu như họ
không đóng góp vào lực lượng Phát-xít ?

Tạ Thu Thâu cùng các bạn bắt đầu tiếp xúc những người ly khai đảng
cộng sản Pháp, như Rosmer ( 42), nhóm Ngược Giòng (Contre le Courant)
của Maurice Paz( 43) rồi họ tiến về xu hướng cộng sản phê phán. Họ đã
đoạn tuyệt với ‘’thành kiến về chủng tộc’’ và thứ chủ nghĩa quốc gia hẹp
hòi của họ. Trong tầm con mắt những thanh niên theo chủ nghĩa quốc gia,
sự ‘’đối kháng chủng tộc’’ che mờ đối kháng giai cấp. Phải thoát khỏi thành
kiến ấy, nhiệm vụ của ta là làm nảy sinh một thế giới mới. Alfred Rosmer
sẵn dành cho họ những cột trong Báo Sự Thật (La Vérité) để họ có thể tự do
phát biểu. Trong những số báo từ ngày 1 tháng 5 tới 13 tháng 6 năm 1930,
Tạ Thu Thâu viết rõ về sự chuyển biến đó:

Trong các thuộc địa, người thanh niên phiến loạn không khỏi trải qua
giai đoạnquốc gia chủ nghĩa. Những người cấp tiến hơn thì nói đến đế quốc
chủ nghĩa, nhưng không vượt khỏi giai đoạn không tưởng, đặc gồm những
danh từ trừutượng như cộng lý, tự do, bìnhđẳng, quyền dân tộc tự quyết.
Những kẻ nói phải được độc lập tức thời, họ chỉ có một khái niệm máy móc
và hình thức về cuộctranh đấu. Họ tưởng tượng cuộc cách mạng giống như
cuộc bạo động của một nhóm âm mưu ít nhiều anh dũng, ít nhiều tài năng
khéo léo.

Chủ nghĩa khủng bố, chủ nghĩa Gandhi (bất bạo động, bất hợp tác, bất
tuân luật lệ) tất cả đều không giải quyết được vấn đề thuộc địa.

Giai cấp tư sản thế giới liên hệ chặt chẽ nhau trên trường quốc tế, giai
cấp tư sản bản xứ bất lực từ lúc nảy sinh, thế nên ở Đông Dương, tranh đấu
giành độc lập là sứ mạng của quần chúng vô tài sản. Chỉ có quần chúng
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đông nhất, về mặt xã hội là kẻ thù đế quốc chủ nghĩa, họ đứng lên hành
động có tổ chức, mới có năng lực lật đổ đế quốc. Phải nhập một vấn đề độc
lập với vấn đề cách mạng vô sản theo con đường xã hội chủ nghĩa.

Tạ Thu Thâu và các bạn vẫn trung thành với chủ nghĩa quốc tế cách
mạng, liên minh toàn thể nô lệ của tư bản khắp thế giới, cho đến ngày anh
và các bạn bị ‘’thủ tiêu về chính trị’’ (Hồ chí Minh nói vậy), nói đúng hơn,
cho đến khi đảng viên của Hồ chí Minh ám sát họ năm 1945...

CHÚ THÍCH

36.- L. Sabatiê, Công Sứ ở Đắc Lắc, đã kể lại trong Le Serment du
Darlac (Lời thề ở Đắc Lắc, Hanoi 1930): ‘’Trong giai đoạn phồn thịnh tiếp
sau cuộc thế chiến 1914-1918, các nhà tư bản tìm cách đầu tư. Sự phì nhiêu
của đất đỏ được công nhận, và những đồn điền rộng lớn bao phủ miền đất
đỏ Nam Kỳ. Thêm nữa, đất vùng Tây Nguyên hầu như toàn bộ đều là một
thứ đất đỏ như vậy. Những kẻ thăm dò đã quyết định giành lấy mảnh đất ở
Pleiku, thuộc phía Bắc Đắc Lắc, nơi mà chính phủ đã nhường lại cho họ vô
số đất mà không màng gì đến quyền lợi và tương lai của người bản xứ’’.

Sabatiê nhắc nhở dân miền núi rằng bổn phận đầu tiên của họ là phải giữ
gìn đất đai của họ, khai khẩn hợp lý, không được nhượng lại ‘’cái lưng của
tổ tiên’’. Những kẻ xin chuyển nhượng và những người có khả năng đầu tư
đã tiến hành mãnh liệt tiến công chống lại Sabatiê; chính quyền đề nghị ông
bớt khăng khăng trong việc chấp thuận chuyển nhượng đất cho bọn ấy. Ông
biện giải hành động của ông lên khâm sứ ở Huế bằng cách nhắc lại việc bọn
khám sét chiếm đoạt nhiều vùng đất đai tốt của dân Giarai ở Kontum và
người Việt ở Trung và Bắc Kỳ. Vào tháng 3.1926 Sabatiê được lệnh rời
khỏi Đắc Lắc và không được trở lại đó nữa. Sự thất bại của Sabatiê cũng là
sự thất bại của dân miền núi: Đất đai sở hữu của cha ông mấy đời để lại trở
thành mồi ngon cho bọn kinh doanh đồn điền lớn.
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37.- Diễn văn đọc ngày 14.4.1856 nhân dịp kỷ niệm chu niên tờ The
People Paper (Maximilien Rubel, Marx, critique du marxisme [Marx phê
phán chủ nghĩa Marx], Paris 1974, trang 441).

38.- Đánh đập, giam hãm, bỏ đói, ‘’thái độ chủ nô của những tên chủ tá
người Âu’’ (lời biện lý Dupré) đã gây căm hờn trong lòng phu phen đồn
điền, oán hận xúi họ nổi dậy chống trả vì bởi họ không thể hủy giao kèo,
hoặc chạy trốn mà không sao thoát được, tình cảnh ấy khiến họ hoặc tự tử
hoặc giết người. Trong tập tiếng Pháp Giai cấp vô sản tại các đồn điền cao
su miền Nam Việt Nam, 1927-1937, (Paris 1975) Pierre Brocheux đã kể lại
diễn biến ngày 26 tháng 9 năm 1927, vụ mưu sát Giám Thị Monteil khét
tiếng tàn bạo, tại đồn điền Michelin ở Phú Riềng, do những người phu đồng
mưu đã thề sống chết có nhau. Trong số 100 phu, có 70 người bị bỏ tù,
những người khác bị chết dần trong rừng sâu hoặc vì chống lại bọn đao phủ
của họ, hoặc bị thú dữ ăn thịt hoặc bị chết đói.

Tờ Đuốc Nhà Nam ngày 26.3.1929 kể lại là những phu được xét hỏi tại
vụ án đều công bố là họ đã bị Giám Thị Montêil đánh đập thâm tím bằng
roi vọt, đá bằng đế giầy, chứng cớ thật hiển nhiên. Trong số phu nổi dậy ba
người bị bắn chết, sáu hoặc bảy người khác bị thương nặng. Trần Duy Tú,
người cầm đầu bị xử tử, mấy người khác bị khổ sai chung thân.

Tờ trình của ông Delamarre

Ông Delamarre, Thanh Tra Chính Trị, điều tra trong sở cao su Mimot,
ngày 27-28 tháng ba 1928. Sở nầy ở Cao Miên gần ranh Bắc Nam Bộ, cu-li
toàn là người Bắc.

Theo đây dịch qua những đoạn chính trong tờ trình chính thức:

Chủ sở nói với tôi về giờ làm, 5 giờ rưỡi điểm danh, 6 giờ khởi đi, làm
đến 11 giờ ngưng ăn cơm, 12 giờ rưỡi làm lại đến 5 giờ chiều.
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Nhiều người culi khai rằng họ thức dậy 3 giờ khuya, 4 giờ tựu tập. Số
người độ một ngàn, chắc chắn không thể khởi hành trước 4 giờ rưỡi; trưa
ngưng thật 1 giờ rưỡi, nhưng họ nói chạng vạng tối mới được trở về trại.

Theo lời ông chủ sở, tính ra 10 giờ lao động, từ 5 giờ rưỡi sáng tới 5 giờ
chiều. Chỗ làm xa 5 hay 6 km, người cu-li kể cả giờ làm cùng giờ đi tất cả
11 giờ hay 11 giờ rưỡi.

Tiền công, tiền chận lại, tiền cúp phạt

Giao kèo ba năm, tiền công đàn ông 40 xu một ngày, đàn bà 30 xu, ngày
nghỉ không có lương. Trong số đó người ta chận lại tiền gạo, tiền cho mượn
trước, tiền cúp phạt, người cu-li chỉ lãnh được 3 đồng bạc mỗi 15 ngày làm,
hoặc 4 đồng nếu đã hườn xong tiền mượn trước (người ta thấy độ một năm
mới trả xong). Với số ấy làm sao người cu-li có thể mua thêm đồ ăn uống,
hoặc áo quần cùng những món đồ dùng cần thiết ?

Mỗi người cu-li cần thức ăn trung bình dưỡng độ 3000 calori. Với phần
gạo ăn hằng ngày 600 gram mỗi người chỉ được 2300 calori, thiếu 700
calori. Song người cu-li không phải là cái máy nghề nông hễ đổ gạo vào là
chạy được. Người thiếu ăn dễ vướng bịnh, nhứt là rét rừng, dễ thất chí,
giám thị đốc xuất không màng bị đánh đập.

Trước mắt các êkíp chỉ có ba giải pháp: Đào tẩu, nổi loạn hoặc chết mòn
vì bịnh hoạn. Tháng hai vừa qua, 280 người cu-li đào tẩu trốn thoát.

Nhà ở

Cu-li ở trong mười cái nhà dài lớn, vách bằng tre đương, nóc lợp lá hoặc
bằng thiết tôle dợn sóng (tôle ondulée). Nhà cất hai hàng song song nhau,
mỗi bên năm cái, ở giữa chừa một khoảng đất trống rộng rãi. Mỗi nhà có
thể chứa lối trăm người. Bên trong, dài theo chiều mỗi vách ngăn một cái
sập giường bằng tre đương, mấy người culi cũng dùng những phện tre mà
sắp xâp thành những căn phòng nho nhỏ.
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Nóc nhà không đủ kín mít; nóc lợp lá dừa không đủ dày nên có một vài
chỗ dột. Nóc lợp tôle thiếc, chỗ hai mái nhà ráp lại trên nóc, không có
miếng tôle xấp lại che kín, để hở ra một khoảng trống rộng cỡ bàn tay, nước
mưa lớn tuôn vào ở đó. Hơn nữa, nhà cất ngay trên mặt đất, nước mưa trên
nổng tràn vào nhà biến nền đất ra bùn lầy, tôi tin chắc như vậy khi tôi viếng
đồn trại nầy ngày 26 buổi sáng sau một cơn mưa lớn. Chỉ đắp nền nhà thêm
chút ít và đào mương xung quanh khóm nhà cho nước chảy là xong. Xung
quanh khóm nhà, thật dơ bẩn: Vô số ruồi muỗi.

Nước uống và tắm rửa

Toàn thể cu-li đều kêu gào thiếu nước. Trước cửa mỗi cái nhà lớn, về
nước uống dự bị chỉ có một cái thùng thiếc một chứa nước. Sớm mai cu-li
đi chở nước về; buổi chiều, sau khi đi làm về, họ phải đi chở nước cần thiết.
Họ về tối quá, sau số giờ làm đăng đẳng, thì họ do dự đi xuống đồi rồi gánh
nước leo lên cái dốc 65 thước.

Thiếu nước, muốn tắm rửa, họ phải xuống đến mội nước ở chân đồi, thế
nên họ ở dơ, nhiều người đầy ghẻ chốc, chí rận trên đầu cùng khắp thân thể.
Trong các vùng truyền bịnh rét rừng, những người khởi vướng mà tắm nước
lã thì tức khắc phát sốt rét: Cu-li họ cho là bị nước độc nên không tắm nữa ?
Ngoài ra, những trường hợp bịnh ỉa chảy mà tôi đã chứng kiến ở Mimot,
nước mội dưới chân đồi phải chăng bị nhiễm vì culi không có nhà tiêu, họ
ỉa xuống những lỗ đào dọc theo đường triền đi xuống mội.

Hành hạ, trừng phạt đánh đập

Cu-li than trách bị dằn dật bạo tàn ngược đãi đặc biệt nhất là Giám Thị
Verhelst cùng bọn cai dưới quyền của y. Ngày 21 tháng ba, sau khi điểm
danh khoảng 4 giờ rưỡi 5 giờ, lối mươi hai người cu-li trốn đi bị bắt lại, bị
bắt nằm sắp dài trước mặt những người cu-li tề tựu, rồi theo lịnh d'Ursel
chủ sở, bọn cai và giám thị đánh mỗi người 20 roi cá đuối. Sự việc nầy ông
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d'Ursel nhìn nhận trong khi ông khai với tôi ngày 28 tháng 3. Chính
Verhelst nói lại với tôi, cu-li họ không có cho tôi biết trong khi điều tra.

Đêm sau cuộc hành hạ nầy, ba người cu-li, người Bắc trốn đi. Chỉ một
mình Lý Văn Tạo số 649, bị bắt lại liền. Tạo nguyên quán làng Cu Thông,
Huyện Cầu Giang (Hải Dương), 33 tuổi, cố thân để gởi tiền về nuôi vợ và
ba đứa con ở lại ngoài Bắc. 11 giờ đêm, Verhelst ra lịnh dựa lưng Tạo vào
một cây cột ở hàng ba, hai tay còng tréo sau cây cột, để người cu-li đứng
như thế suốt đêm. Sáng mai, 22 mars, trời chưa sáng, Verhelst dẫn Tạo hai
tay còng ra trước đám cu-li tề tựu để điểm danh dưới ánh đèn dầu lửa. Y ra
lịnh tên cai êkíp của Tạo nắm chân còn một người nữa nắm tay dở Tạo lên
khỏi mặt đất, quần bị tuột đi, Verhelst tự tay đánh 26 đòn bằng roi cặt bò,
những dấu toét thịt chảy mủ khi tôi khám người cu-li ngày 27 tháng 3. Lý
Văn Tạo sau khi bị đánh liền bị tống đi làm không băng bó.

Verhelst đánh đòn ba người đàn bà - một người có thai

Ngày 23 tháng 3, gần cuối ngày, tại sở làm xa làng Đông độ 2 kilômét
rưỡi, thùng nước do một người cu-li gánh bằng thùng thiếc đem đến cho
người làm uống, nước đã hết. Vài người trong đám người làm ở đây khát
nước, bỏ làm để đi uống nước. Dọc đường, họ gặp Verhelst đàng kia đi lại,
họ bị y bắt dẫn trở lại sở làm. Sau khi điều tra, y thả những người có xin
phép đi uống, rồi giữ lại 3 người đàn bà, Nguyễn Thị Tương số 9, 21 tuổi,
vợ tên cai Nguyễn Văn, hiện đang học y tá ở nhà thương Kompong Cham;
Nguyễn Thị Liên số 1021, góa chồng, 30 tuổi, có bầu 6 tháng; Nguyễn Thị
Nhơn, 36 tuổi, mẹ 3 đứa trẻ, và tên trai trẻ Nguyễn Văn Từ, số 312, 19 tuổi.

Verhelst ra dấu bảo họ nằm sắp xuống đất, rồi với một con roi mây lớn
bằn ngón tay cái chỗ tay cầm có vấn giây thép, y đánh trên mông đít rồi tới
trên bắp đùi ba người đàn bà mỗi người 10 roi. Nguyễn Văn Từ bị 20 roi.
Verhelst khai rằng y chỉ đánh mỗi người đàn bà 3 roi, còn Từ 10 roi. Song
theo y sĩ khám sét thì mỗi người đàn bà thật ra bị ít nhất là 10 roi, còn
Nguyễn Văn Từ 20 roi, có một chỗ da bị toét lằn dài 5 phân, ngang 2 phạn
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rưỡi. Trần Văn Chi số 281, là người gánh nước cùng tên cai Nguyễn Văn
Bút, số 288, chứng kiến việc đánh đập ấy nhận chắc số roi mà mấy người tố
cáo đã khai. Bốn người bị đánh quả quyết Verhelst đã dùng cái đầu roi có
vấn giây thép mà đánh họ. Sự nầy, người gánh nước Trần Văn Chi chứng
thực (Báo La Résurrection số 1, Paris tháng chạp 1928).

39.- K. Marx và F. Engels, Lời nói đầu bản tiếng Nga Tuyên ngôn cộng
sản, 1882.

40.- Edouard Dolléans, Histoire du mouvement ouvrier 1871-1936 (Lịch
sử phong trào công nhân 1871-1936), Paris 1946, II trang 337, theo bản báo
cáo ghi tốc ký về Đại Hội Đệ Tam Quốc Tế Cộng Sản, lần thứ hai, trang 21-
45, Pêtrograd 1921.

41.- Quan niệm về đảng công-nông xuất phát từ Stalin khi y nói với
những người cộng sản ở Phương Đông và Viễn Đông trong Các vấn đề về
chủ nghĩa Lênin, Moscou, 1924.

42.- Alfred Rosmer (1877-1964), trước Đệ Nhất Thế Chiến 1914-1918,
vận động nghiệp đoàn cách mạng. Bạn thân của Trotski, chống chiến tranh.
Trở thành đảng viên cộng sản sau Hội Nghị ở Tours, chủ bút báo Humanité
từ đầu năm 1922. Qua 1924 vì đối lập, bị khai trừ khỏi Đảng Cộng Sản và
Đệ Tam Quốc Tế. Năm 1929, xuất bản tờ La Vérité (Sự Thật), cơ quan Liên
minh cộng sản (Đối lập. Chính tại nhà A. Rosmer ở Périgny, năm 1939, các
đồng chí nhóm Đại Hội thành lập Đệ Tứ Quốc Tế. Trước tác: Le
mouvement ouvrier pendant la guerre de 1914-1918 (Phong trào thợ thuyền
trong trận chiến tranh 1914-1918); Moscou sous Lénine (Moscou dưới thời
Lênin).

43.- Maurice Paz (1896-1985), luật sư thuộc Đảng Xã Hội, thuộc đảng
cộng sản Pháp sau Đại Hội Tours 1920; nhập phái đối lập 1923. Qua năm
1927, sáng lập nhóm ‘’Contre le courant’’ (Chống trào lưu), rồi trở lại Đảng
Xã Hội năm 1931
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CHƯƠNG IVCHƯƠNG IV

Được thừa hưởng cả một truyền thống đấu tranh chống thống trị thực
dân, những phong trào này, cũng như những phong trào trước đó, là sự
nghiệp của tầng lớp trí thức thuộc giai cấp trung lưu. Đối trước sức đàn áp
dữ dội, những nhóm cách mạng này chỉ có thể nảy sinh và phát triển hoàn
toàn bí mật. Cuộc chiến đấu của họ cũng không thể tách khỏi con đường cũ,
như là âm mưu, mưu đồ quân sự, hành động khủng bố. Những thanh niên
thức tỉnh cảm thấy mình như bị nhốt trong một khám tù mênh mông, rộng
lớn:

Trong đó niềm hy vọng, như một chim giơi,

Đập đôi cánh rụt rè trong bốn bức tường

Rồi chạm đầu vào những trần nhà mục nát.

(Baudelaire)

Những thanh niên không ra nước ngoài sẽ tham gia vào các tổ chức quốc
gia bí mật lần lượt được thành lập từ Nam chí Bắc trong khoảng thời gian từ
1925 đến 1928:

Tân Việt Cách Mạng Đảng, hay Tân Việt (1925-1929)

Hội kín Nguyễn An Ninh (1928-1929)

Việt Nam Quốc Dân Đảng (1927-1930)

Thanh Niên Cách Mạng Đồng Chí Hội, hay Thanh Niên (1925-1930), sẽ
biến thành đảng cộng sản Đông Dương.
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Quan điểm chung của các tổ chức trên là chuẩn bị chiến đấu vũ trang để
giành độc lập quốc gia. Một kỷ luật sắt chế ngự trong Thanh Niên và
trongViệt Nam Quốc Dân Đảng: Đảng viên phải giữ bí mật tuyệt đối về
công việc của đảng, và không bao giờ được lộ ra cho cả cha mẹ mình, bạn
bè và những người quen biết của mình, nếu không sẽ bị tử hình, đó là điều
lệ của Thanh Niên. Đó chính là một thế giới âm u và im lặng.

Đảng Tân Việt

Đảng Tân Việt khởi đầu lấy tên Phục Việt, do các trí sĩ bị lưu đày tại
ngục Côn Sơn thể hội từ năm 1917, những trí sĩ cũng như Phan Chu Trinh
ra đây sau những cuộc nông dân biểu tình năm 1908 tại Trung Kỳ ( 44).
Những người trung kiên tập hợp quanh Lê Huân, trong đó có ba người là
Trần Hoành, Tú Kiên và Phạm Cao Đại đã vượt ngục nhằm liên lạc với
những người cùng hội của Phan Bội Châu, chủ yếu ở Trung Quốc. Họ vào
được đất liền sau đó một người bị bắt ở Sài Gòn vào tháng 9, hai người kia
vào tháng 2 năm 1918 ở Thượng Hải, tất cả đều bị đưa trở lại Côn Sơn.
Như vậy lần đầu họ mưu toan tập hợp bị thất bại.

Bảy năm sau, ngày 14 tháng 7 năm 1925, các nhà cách mạng ra khỏi nhà
tù gặp nhau ở Vinh. Nhiều thanh niên ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ như Tôn
quang Phiệt, Trần Phú, Ngô Đức Trì, Hà huy Tập... đến tăng cường lực
lượng cho nhóm ‘’đàn cựu’’ của Lê Huân. Họ tổ chức những lớp học người
lớn cho các công nhân nhà máy ở Vinh, rồi Hà huy Tập nhanh chóng gây
được cảm tình và được họ tin cậy. Vào tháng 11 năm 1925, Phục Việt tung
truyền đơn đòi thả Phan Bội Châu. Đối với một đảng bí mật và sự bí mật
tuyệt đối là điều kiện sống còn, thì đây là một hành động sai lầm. Do đó
Nhà Giáo Trần Mộng Bạch đề nghị đổi tên Phục Việt thành một cái tên
khác vô hại để che mắt dễ dàng hơn, đó là Hưng Nam, một hội có nhiệm vụ
chính thức là chuẩn bị ‘’cuộc cách mạng hòa bình’’ bằng con đường giáo
dục miễn phí nhằm chống ‘’mê tín và tệ nạn’’ , và phát triển kinh tế.
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Đồng thời với Phục Việt, ở Quảng Châu Nguyễn ái Quốc tổ chứcThanh
Niên vào tháng 6 năm 1925. Hưng Nam cho rằng có thể liên minh với
Thanh Niên và sẵn sàng hợp tác các hoạt động với ‘’đảng ở ngoài nước’’
này. Hưng Nam lấy tên bí mật là Tân Việt cách mạng đảng và gửi thanh
niên sang Quảng Châu để huấn luyện. Phần lớn những thanh niên này thọ
giáo xong lại gia nhập tổ chức Thanh Niên, một tổ chức được Quốc Tế
Cộng Sản tài trợ và được đảng cộng sản Trung Quốc ủng hộ, có một hệ
thống tư tưởng và cấu trúc theo kiểu mẫu Bolsevik.

Trần Phú, được cử sang thương lượng việc hợp nhất hai tổ chức lại gia
nhập Thanh Niên và thề trung thành đến cùng. Nguyễn ái Quốc đưa Trần
Phú đi học Trường Đại Học Lao Động Đông Phương ở Moscou. Tuy vậy họ
không bỏ qua ý tưởng hợp nhất. Cả hai tổ chức đều cử đại biểu đến
QuảngChâu thảo luận thủ tục thành lập chung một đảng. Các đại biểu về
nước mang theo tập Đường Cách Mệnh của Nguyễn ái Quốc mà Đảng
Thanh Niên coi như cơ sở chính trị của việc họp nhất lúc đó, nếu có thể.
Trong những năm 1927-1928 nhiều cuộc thương thảo đôi lúc cũng tiến
buớc, song không đi đến kết quả. Đồng lược bên này tận lực thu hút đảng
viên bên kia. Hai bên không thỏa thuận được về cả phương diện học thuyết,
nghĩa là hoặc theo chủ nghĩa quốc gia đơn thuần hoặc có mầu sắc
Bolcheviks. Cũng như về cả phương diện cách thức họp nhất (Tân Việt đề
nghị họp nhất hai tổ chức một cách bình đẳng, Thanh Niên đề ra việc kết
nạp từng cá nhân đảng viên Tân Việt sau khi giải tán đảng này). Thanh Niên
phê phán gay gắt ‘’ý thức giai cấp’’ của các lãnh tụ Tân Việt - được gán cho
là ý thức tư sản - lại càng làm cho việc dàn xếp khó khăn.

Năm 1928, Tân Việt gồm 42 chi bộ, mỗi chi bộ có từ 3 đến 5 đảng viên,
trong đó 30 chi bộ ở Trung Kỳ, 7 ở Nam Kỳ, 5 ở Bắc Kỳ. Lúc này đảng
huớng cuộc vận động vào Nam Kỳ, nơi mà ảnh huởng của phong trào
Nguyễn An Ninh khởi đầu phát triển sâu rộng trong vùng nông thôn. Ban
chấp hành trung ương nhóm họp tại núi Thuận Nhan vào tháng 2, cử Tú
Kiên và Hà huy Tập tìm cách buớc đầu thương thảo việc liên minh với
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phong trào trên. Nhưng đề nghị đó không đặt được kết quả khi Nguyễn An
Ninh bị bắt vào tháng 10.

Trong lúc đó Tân Việt bắt đầu bị đàn áp. Những người sáng lập ở Vinh,
Trần mộng Bạch và các đồng chí, bị đày lên vùng Tây Nguyên. Đào Duy
Anh, một đại biểu mới gia nhập Đảng Tân Việt, được giao phó chức vụ bí
thư xứ ủy Trung Kỳ. Vào cuối tháng 6, ông triệu tập xứ ủy tại nhà riêng ở
Huế để thảo luận về việc thay đổi bộ mặt bên ngoài của đảng vì từ nay Sở
Mật Thám rất quan tâm đến đảng. Tân Việt đề ra một chương trình thành
lập một khối đoàn kết quốc gia, chương trình cho thấy rõ xu huớng tách
khỏi Thanh Niên, và được chứng tỏ rõ ràng qua lời khai của Đào Duy Anh
viết lúc ông bị bắt:

Đảng chúng tôi không thể dựa trên một giai cấp duy nhất: Không dựa
vào giai cấp công nhân còn quá ít ỏi; cũng không dựa vào giai cấp nông dân
là một khốikhông đồng nhất, bảo thủ và phân tán đối với phong trào của
chúng tôi; cũng không dựa vào giai cấp tư sản mà quyền lợi thường đối lập
với quyền lợi củacách mạng; cũng không dựa vào giai cấp tiểu tư sản không
có lực lượng và không thống nhất. Chúng tôi phải tuyển lựa vào đảng
những phần tử tiến bộ của mọi giai cấp xã hội. Chúng tôi tránh mọi ảnh
hưởng của chủ nghĩa cộng sản,đường lối chính trị của chúng tôi hoàn toàn
là quốc gia chủ nghĩa.

Khuynh hướng xã hội chủ nghĩa của Tân Việt còn mơ hồ nhưng có thực.
Điều này được xác định qua lời khai của những người do Ủy ban Morché
chất vấn (Morché, tên quan tòa điều tra những sự biến đẫm máu ở Trung Kỳ
1930-1931)( 44). Đặc biệt là lời khai của hai nhà giáo Ngô Đức Diên và
Hoàng Đức Thi, bị kết án 7 năm tù chỉ vì tham gia Tân Việt và bị khám
thấy trong nhà có lưu giữ tờ Người Cùng Khổ (Le Paria) và tờ Việt Nam
Hồn(L'Âme annamite) từ Paris bí mật gửi về:

Chúng tôi không có ý định vận động quần chúng, mà chỉ vận động
những người có học. Tân Việt là một đảng của trí thức. Đảng này được
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thành lập nhằm xây dựng một nền cộng hòa xã hội chủ nghĩa.

Chủ nghĩa cộng sản là một học thuyết lý tưởng đơn thuần và không áp
dụng vào được thực tế (của đất nước). Chúng tôi mong muốn xây dựng một
nền cộng hòa xã hội chủ nghĩa.

Đến tháng chạp năm 1928 Tân Việt bị đàn áp ở Nam Kỳ. Sau vụ ám sát
ở phố Barbier-Lý Trần Quán (xem phần dưới) mật thám tổng ruồng bố tiếp
liền làm tan vỡ xứ ủy: Nguyễn duy Trinh 20 tuổi, và Đào xuân Mai, 27 tuổi,
bị bắt. Trần ngọc Danh, Phan đăng Lưu và một số người khác trốn sang
Moscou hoặc sang Trung Quốc; sau này lại thấy họ ở trong đảng cộng sản
Đông Dương. Còn hai đại biểu cử đi công tác thì Tú Kiên bị bắt, còn Hà
huy Tập thoát được, sau đó sang Moscou.

Hai người trong xứ ủy bị kết án người thì 10 năm tù, người thì 18 tháng.
Tú Kiên bị 5 năm tù treo, bị giải về làng ông ở Trung Kỳ và quản thúc ở đó.
Đến chặng dừng chân tại nhà tù Cap Saint-Jacques (Vũng Tàu), con người
đấu tranh không mệt mỏi này - đã bao lần thất bại - Tú Kiên bị giam cùng
với những kẻ thất bại khác, những nạn nhân khốn cùng nhất của chế độ thực
dân: Những phu đồn điền cao su Nam Kỳ trốn ra khỏi cái địa ngục đó
nhưng bị bắt.

Cuộc tổng ruồng bố tháng 7 năm 1929 ở Trung Kỳ quyết liệt phá tan
Tân Việt. Lê Huân bị chết trong tù, Đào Duy Anh bị giam một năm. Rồi
trong khi Thanh Niên bị phân liệt thành hai đảng cộng sản cạnh tranh nhau,
thì một nhóm Tân Việt còn sót lại đề ra việc thành lập Đông Dương cộng
sản liên đoàn, đối lập với đường lối xây dựng khối quốc gia chủ nghĩa. Dự
định này bị phá vỡ từ trong trứng: 8 đại biểu - 2 ở Nam Kỳ, 5 ở Trung Kỳ,
và 1 ở Bắc Kỳ - tập hợp tại Huế bị bắt ngày 1 tháng giêng năm 1930. Sau
hai tháng giam giữ họ bị kết án: 1 người bị 3 năm tù, mấy người kia bị quản
thúc( 46). Tân Việt ngừng lên tiếng.



https://thuviensach.vn

Sau khi ra tù, Đào Duy Anh, cựu bí thư đảng Tân Việt bị đảng cộng sản
Đông Dương quy là chống cộng sản, ông khước từ mọi hoạt động chính trị.

Hội kín Nguyễn An Ninh

Ngày 4 tháng 10 năm 1928, tờ Đồng Pháp Thời Báo đăng ‘’thông cáo
của chính phủ’’ như sau:

Nguyễn An Ninh trước kia là một nhà làm báo, hồi năm 1926 đã bị án
mười tám tháng tù, qua ngày tháng Janvier 1927, nhờ ơn của quan Toàn
Quyền tạm tha cho ra ngoài. Mới bữa 28 Septembre vừa rồi, Nguyễn An
Ninh diễn thuyết ở gần ga xe lửa Bến Lức, trước mặt lối sáu chục người.
Nhơn mấy người lính đến hỏi tụ hội để làm chi, thì Nguyễn An Ninh lại
đánh một người lính, đến nỗi phải cho vào nhà thương. Hiện nay quan trên
đã có ra lệnh bắt Nguyễn An Ninh, nhưng y đã đi đâu mất. Người ta đương
tìm kiếm dữ lắm.

Nguyễn An Ninh từ Pháp trở về nước hồi tháng Giêng, sống ở Sài Gòn,
một châu thành khuấy động do các tổ chức cách mạng bí mật khai sinh ở
miền Bắc tiến nhập: Việt Nam Quốc Dân Đảng ở Bắc Kỳ, Tân Việt ở Bắc
Trung Kỳ, Thanh Niên ở Quảng Châu đang biến Sài Gòn thành nơi tranh
giành vai trò giáo dục về chính trị. Nhóm nầy thuyết giảng về chủ nghĩa
Tam Dân, nhóm kia giải thích về lịch sử những cuộc cách mạng Pháp, Nga
hoặc Trung Hoa. Tất cả đều theo chủ nghĩa quốc gia một cách hăng hái,
nhằm vận động chủ yếu là tầng lớp tiểu tư sản, trí thức, thợ thủ công ở các
thành phố. Lĩnh vực kinh tế rất thuận lợi cho việc tuyên truyền của họ:
Những độc quyền do tư bản Pháp đào tạo ra, như độc quyền thương cảng
Sài Gòn, các hầm mỏ ở Trung và Bắc Kỳ bóp nghẹt sáng kiến công nghiệp
của người bản xứ.

Trong cảnh êm tịnh bên ngoài, những tổ chức chính đảng sơ khai thành
lập ở Sài Gòn, ẩn núp ngụy trang bằng các cửa hàng cửa hiệu (giặt là, cắt
tóc, xưởng cơ khí). Lứa thanh niên chịu ảnh hưởng của Ninh thời kỳ ‘’Mùa
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Xuân Sài Gòn’’, những học sinh bị đuổi học những năm 1926-1927 dường
như biến đâu cả. Tuy nhiên, một số vẫn đi tìm đường một cách bí mật.

Nguyễn An Ninh không quên lời Phan Chu Trinh khuyên Nguyễn ái
Quốc, hãy về sống chen lộn với dân nghèo đói và dốt nát để giúp họ thoát
vòng trì trệ, để làm chất men gây mầm đạo lý cách mạng về tình tương thân
tương ái và tinh thần trách nhiệm chung trong công cuộc giải phóng chính
trị trước mắt và trong việc tổ chức lại đất nước tương lai. Nguyễn An Ninh
cho đó là sứ mạng của mình.

Vả lại, tờ L'Annambị cấm và Phan Văn Trường bị kết án, vấn đề tái bản
tờ Chuông Rè không thể đặt ra được nữa, Ninh liền bán nhà in để giúp
Nguyễn Thế Truyền với vợ và các con về Bắc. Sau đó Ninh về quê anh ở
Mỹ Hòa cùng Mỹ Hòa cùng với bố, lúc bấy giờ tàn tật hầu như không làm
gì được mà vẫn kiên trì thiết tha với việc phát triển chữ Quốc Ngữ (ông
Nguyễn An Khương đã dịch cuốn tự điển Khang Hi , bộ sách nổi tiếng của
Trung Quốc).

Ninh bỏ kiểu tóc dài để bù xù, cạo trọc đầu như các nhà sư, mặc bộ bà
ba đen như hàng xóm láng giêng. Giống như những nông dân có tín
ngưỡng, anh lập một bàn thờ Phật trong nhà, tiêu biểu cho tấm lòng từ bi
khấn trong hoàn vũ, và một bàn thờ Quan Công, một anh hùng huyền thoại
thời Tam Quốc, con người hiển thánh được nhân dân Trung Quốc thờ phụng
trong các ngôi đền dân gian. Thân thế Quan Công tượng trưng đạo đức
Khổng Mạnh thống truyền, nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, đời đời không cổ hủ như
Phan Chu Trinh đã gợi trong cuộc nói chuyện về đạo lý năm kia.

Khi anh xuất bản quyển Tôn Giáo , một số người tưởng anh đã ngã về
chủ nghĩa thần bí. Sự hiểu nhầm đến mức nguy hiểm khiến anh giật mình
khi anh đến thăm một gia đình nông dân, thấy bên cạnh bàn thờ tổ tiên có
một bàn thờ có ảnh của anh đằng sau bát hương. Điều mà anh định trình
bày trong cuốn Tôn Giáo là một quan niệm khách quan về hiện tượng tôn
giáo. Khi anh gợi lại những người ở Pháp, những góa phụ, những người già
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cô đơn, trở lại với nhà thờ Thiên Chúa sau cuộc thảm sát chiến tranh 1914-
1918, anh không phê phán họ...Đối với anh, lòng tin nguởng của họ chỉ là
‘’tiếng thở dài của kiếp nhân sinh chĩu nặng khổ đau, là linh hồn của một
thế giới vô nhân ái’’ Karl Marx. Đối với anh, việc đi ‘’tìm một niềm an ủi
nơi cõi trời kỳ bí’’ chỉ là chỗ yếu của con người.

Anh cũng viết một vở kịch: Hai Bà Trưng , kể lại lịch sử đấu tranh của
hai chị em bà Trưng đầu thế kỷ thứ nhất, đánh đuổi được tên tướng Tàu ra
khỏi lãnh thổ, nhưng cuối cùng hai bà thất bại. Dường như Ninh tỏ ý chí
mình trong lời nói của một bà:

Từ xưa, những ai theo đuổi một lý tưởng cao thượng bao giờ cũng chịu
khổ đau; họ chịu đều bất hạnh chỉ vì tính cách cao cường của họ.

Anh mang về nhà 5.000 ấn bản có đánh số rồi tự mình phát hành để
tránh bị lợi dụng như hồi ăm 1926. Thời ấy, thừa lúc anh ngồi tù, có kẻ đoạt
những ấn bản Cao vọng của bọn thanh niên An Nam, Dân Ước ( 47) của
anh rồi dối rằng bán ra để giúp đỡ vợ con anh.

Cùng Phan Văn Hùm, người bạn và cũng là môn đệ của anh, kém anh
hai tuổi, hai người đạp xe đạp khắp các vùng Gia Định, Chợ Lớn, Tây
Ninh, tuyên truyền tư tưởng giải phóng. Anh kêu gọi dân cày tập họ thảo
luận, cố mở rộng tầm nhìn của họ ra khỏi lũy tre xanh, để biến chuyển lực
lượng sản xuất lúa thóc trở thành lực lượng cách mạng. Anh gây liên hệcảm
tình chặt chẻ và thông đồng ý chí trong các vùng quê xa xôi, mưu đồ vạn sự
cùng các bạn như Lê Văn Từ ở Trà Vinh, Mai Văn Ngọc ở Mỹ Tho, ông
Giáo Giai, ông Thanh Tra Tiểu Học Dinh ...

Nông dân tin tưởng anh xem anh như một vị thần bí. Nhiều người cảm
thấy mình sẵng sàng theo anh mà không cần biết đích xác là sẻ đi đâu và đi
cách nào. Như vậy, năm 1928, trong bóng tối im lìm, Ninh tạo nên một
phong trào nông dân tiềm thế, không giống chi với một phong trào có tổ
chức và có kỷ luật (theo Lê Văn Thử, Hội kín Nguyễn An Ninh ). Uy tín



https://thuviensach.vn

của Nguyễn An Ninh làm cho chính quyền thực dân chủ ý. Phải chăng anh
ta đang núp sau cái đời sống khổ hạnh và thiên về văn học để ngấm ngầm
xây dựng một hội kín kia giống như Thiên Địa Hội, có năng lực lúc nào đó
thình lình xúc động nông dân nổi dậy như lửa bừng lên thiêu hủy bộ máy
thống trị ?

Ngày 28 tháng 5 năm 1928, một bọn côn đồ trong đó có Thầy Lang Gạo
và bạn hắn tên Nghĩa, gây rối vùng Củ Chi (Gia Định) vừa la lên xưng
mình là môn đệ của Nguyễn An Ninh.

Chúng ấu đả, đập bể chén bát trong một quán cơm ở Tân An Tây, chửi
rủa và khêu khích hương chức làng khi các người nầy can thiệp. Cả thảy bị
bắt giam. Xét xử tại Tòa Thẩm Phán Sài Gòn, chúng được tha liền sau đó.
Ngày 29 tháng 6, tờ Diễn Đàn Đông Dương(La Tribune Indochinoise,báo
Đảng Lập Hiến), sau khi thuật sơ lược những việc đã xảy ra, lại bàn rằng có
thể đây là Sở Mật Thám sử dụng bất chính bọn vô lại để hạ uy tín của
Nguyễn An Ninh:

Trong vùng Hóc Môn và lân cận, có nhiều người tụ họp lại tự xưng là
người của Nguyễn An Ninh để đe dọa dân cư ở nông thôn. Chúng tôi nghĩ
rằng ông Ninh chắc hoàn toàn xa lạ với những hành động trên vì nó chỉ làm
giảm uy tín củaông mà thôi; nhưng điều kỳ lạ nhất trong vụ này là chính
quyền dường như ngoảnh mặt làm ngơ trước những việc làm ác hại của kẻ
vô lại mắng chửi hương chức làng và đánh đập dân cư.

Chúng ta nhớ rằng báo lập hiến ấy không phải bênh vực một đảng viên,
họ lên tiếng che chở một người đã từng phê phán lập trường chính trị của
họ trên tờ Đông Pháp Thời Báo ngày 21 tháng 5.

Bốn tháng sau, chiều ngày 28 tháng 9 năm 1928, ở Bến Lức, Phan Văn
Hùm bị lính lưu động gọi lại để xét giấy tờ. Hùm phản đối, bị người cai là
Trần Văn Nên đập roi gân bò trên đầu. Hùm chưa kịp đánh trả, Ninh đã
vung tay đấm đá Cai Nên. Trong đêm tối bọn lính không biết ai là ai đã ra
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tay, họ cứ dẫn Hùm tới cùm tại nhà hội làng Long Phú. Khi giải tới Tòa
ÁnSài Gòn, Hùm bị gán tội một cách tưởng tượng, là đã ‘’đánh bị thương
nhân viên làm công vụ, làm kẻ ấy không làm việc được một thời gian dài’’,
rồi anh bị tống vào Khám Lớn (Maison Centrale). Vài hôm sau, khi xuất
hiện bản thông cáo của chính phủ, Ninh quyết định theo bên Hùm, anh liền
cạo trọc và mặc đồ trắng. Thế là cả hai trở thành phạm nhân PJI (Prévenu
Juge d'Instruction - bị giam phòng bồi thẩm), theo dấu ghi số trên thẻ gỗ
đeo nơi khuy áo.

Chính đây lại thấy tên Nghĩa và Gạo chường mặt một lần nữa. Lần này
chúng bị bắt và bị tố cáo là thuộc hội kín Nguyễn An Ninh. Sở Mật Thám
tra tấn, bỏ đói chúng, bắt một bà mẹ 68 tuổi, một ông bố 60, và thế là chúng
phải tố cáo hoang mang. Sở Mật Thám biến chúng trở thành những kẻ buộc
tội.

Dường như mật thám tin rằng có một hội kín Nguyễn An Ninh đang
chuẩn bị vũ trang, tuyển mộ theo tập quán uống máu thề thọ tử theo lối các
hội kín xưa kia, một kiểu thề chẳng ăn nhập chút nào với con người lý trí
Nguyễn An Ninh ( 48).

Hàng trăm người bị bắt bớ liên tiếp khoảng tháng 10, tháng 11 và tháng
chạp 1928. Trong Khám lớn, gian khám tập trung những người bị giam
người ta gọi ‘’khám hội’’. Mỗi buổi sáng, hàng trăm vợ con những người bị
giam từ bỏ thôn quê làng xóm đến trước cửa ngục từ 3 giờ sáng, chờ đợi
được thăm nuôi một người cha hay người con trai của mình. Sau khi thăm
nuôi, họ cũng được yên lòng vì giờ đây người bị giam đã dứt bị tra tấn,
được chuyển khỏi những xà lim Sở Mật Thám sang Khám Lớn. Một số
người chỉ được tha ra sau khi đã bị thương tật nặng nề, như hương trưởng
Trần Văn Tiên ở Tân Trụ, còn hương chủ Cang thả về ít lâu thì chết.

Ngày 27 tháng 11, theo báo Đuốc Nhà Nam , hơn 160 người bị bắt vì
nghi có chân trong Hội kín được thả ra tự do tạm thời. Ngày 13 tháng chạp,
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tờ Đông Pháp Thời Báo cho đăng lời công bố của một người tên là Võ Văn
Ngân, vô cớ bị bắt giam trong vòng hơn một tháng:

Lúc tôi mới bị bắt thì còn giam tại bót để tra. Nghĩ lại lúc tra mà bây giờ
tôi còn khiếp. Trong khi tra thì chân trói, tay buộc, thôi mặc sức đánh đập,
không biết bao nhiêu mà kể, đánh đã rồi hỏi: Vậy chớ mày có vô hội kín
Nguyễn An Ninh không ? Tôi trả lời không, rồi đánh nữa, đánh mệt rồi
nghỉ, nghỉ rồi lại hỏi, hỏi rồi dỗ tôi rằng:Mầy khai đi, nói có vô hội kín
Nguyễn An Ninh. Tôi trả lời: Nào có biết Nguyễn An Ninh đâu mà khai,
dầu có đánh tôi cho lắm tôi cũng không biết việc gì mà khai cho đặng. Thì
biểu tôi khai như vậy:

Mầy nói lấy kim đâm vô đầu ngón tay, chảy máu ra rồi hòa với
rượuuống chung với Nguyễn An Ninh, thề thốt với nhau, rồi tao tha
mày.Chủ ý tao chỉ cốt bắt Nguyễn An Ninh chớ không cần chi mầy. Tôi nói:
Trời đất ơi! Người ta không có mà ông biểu tôi nói có sao đành.

Ôi! lúc đó rồi đánh tôi không biết bao nhiêu mà kể cho xiết ? Đánh rồi
đem vô khám mà nhốt thì tôi nằm trong khám nghĩ rằng: Chánh phủ xưa
nay lập cò bót để tra khảo những người gian trá chớ tôi không ngờ cò bót
gian trá hơn những người bị tra khảo.

Ngày 14 tháng chạp, Phan Văn Hùm được thả. Lập tức anh viết ngay
những ngày bị nếm trải trong ngục, vạch trần cảnh ‘’sầu thành một bức,
nhốt lại ngót ngàn người, cách tuyệt cõi đời, cảnh tình thống khốc’’. Đến
lúc giờ thành sầu vẫn còn là một nơi huyền bí mặc dầu ở tại Trung Tâm Sài
Gòn, bao quanh bằng bốn bức tường cắm đầy mảnh chai và đầu tường có ba
vọng gác. Cổng vào nhà ngục này - ở đường Lagrandière - làm cho những
ai đi qua phải lạnh lưng sởn gáy vì cái tượng đầu quỷ Gorgone. (theo thần
thoại xứ Hy Lạp, tóc nữ quỷ là bầy rắn chằng chịt, quỷ nhìn ai người đó hóa
đá-Chú thích người dịch) .
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Hùm đăng hồi ký này trên báo đều đặn, từ tháng giêng đến tháng 2 năm
1929, văn thể theo lối mới. Độc giả hoan nghênh, trước tác xuất bản thành
sách nhan đề Ngồi Tù Khám Lớn . Tiêu đề ‘’Trong ngục thất lòng phải
ngấu như tương hoặc phải rắn như đồng’’ (Nguyễn An Ninh). Lập tức sách
bị cấm lưu hành. Trong cuốn sách này, Hùm phản bác rằng không có ‘’Hội
kín Nguyễn An Ninh’’ theo như mật thám đã bịa đặt. Trong đó anh tố cáo
những đòn tra tấn dã man và kích động mối xúc cảm lớn trong dư luận. Sự
việc đó diễn ra trong hoàn cảnh khủng bố dữ dội suốt từ Nam chí Bắc.

Tháng giêng năm 1929, anh lính tập Lê Văn Lợi lấy trộm hai khẩu liên
thanh và bốn khẩu súng ngắn nòng trong Trại Ô-ma (Camp des Mares),
giao cho Hồ Văn Hẹ và Nguyễn Văn Lép (người đã lộ mặt trong cuộc phá
khám lớn Sài Gòn năm 1916), cả hai đều có chân trong phong trào ‘’Hội
kín Nguyễn An Ninh’’. Lê Văn Lợi sẽ bị đưa ra tòa trong vụ án 122 đảng
viên Đảng cộng sản Đông Dương năm 1933.

Ngày 22 tháng 3, Phan Văn Kim, 35 tuổi, cải trang làm Hoa kiều, bắn
Thẩm Phán Nadaillat tại Tòa Án Sài Gòn. Khi bị bắt, y khai là bởi vì
Nadaillat đã phát lệnh quá lạm dụng để bắt ba bốn trăm người An Nam
‘’thuộc hội kín’’, y còn nói không những là định giết Nadaillat, mà còn giết
cả Chưởng Lý Duzenat và Phó Chưởng Lý Lafrique) ( 49).

Ngày 26 tháng 3, báo Thần Chung đăng bản báo cáo của viên sen đầm
Crépin, đề ngày 27 tháng giêng năm 1927, tại Mỹ Tho, dịch ra chữ Quốc
Ngữ. Đấy là một văn kiện chính thức phát lộ những sự tra tấn sử dụng từ
lâunhưng không bao giờ chính quyền phủ nhận. Viên sen đầm-Gendarme
khai rằng vì lóng nghe ‘’những tiếng đánh đập trên da thịt người ta và
những tiếng kêu la đau đớn’’, y liền trông thấy trong trại của mình một con
người khốn khổ ‘’nằm sấp mặt, tay bị trói quặt ra đằng sau lưng, chân cũng
bị trói bằng dây thừng, miệng đầy máu’’, đang bị hai tên lính kín dùng gậy
tre lớn đánh vào hai gan bàn chân. Viên sen đầm-Gendarme ra lịnh ngưng
hành hạ. Quan chủ tỉnh và viên cò mật thám được báo đã tới tận nơi. Sau
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khi ra lệnh cởi trói cho nạn nhân, viên cò hứa sẽ sa thải hai thằng bạo
ngược.

Trong số dân quê bị bắt một cách ác độc, làm họ phải bỏ công ăn việc
làm hằng mùa, rồi bị xô ngã vào cái thế giới phi lý đó, Nguyễn An Ninh
gặp được hai người bạn cùng xu hướng chính trị là Võ Công Tồn và
Nguyễn Hòa Hiệp. Anh liên lạc với những người tù đã bị mật thám tra tấn
mà họ không ‘’thú nhận một cách đột nhiên’’, và cả những người đã chịu
khai nhưng sẽ phản cung khi xử án. Anh gặp một ông thầy thuốc nam, ông
nầy xé áo lót treo cổ, để hết bị lính kín ép tố cáo kẻ khác. Có hai người phi
thường là Sáu Chiếu, một anh chị 40 tuổi, anh ta đã bị nhiều người tố cáo,
và ông hương thân Ngà, kẻ bắt các sòng bạc phải cúng tiền, cả hai sẵn sàng
khoe khoang kể lại những chuyện phản kháng của họ như thế nào. Khi
người ta tát vào má phải, Chiếu cũng tự tát vào má trái; khi người ta đánh y
một loi, y tự loi hai cái mạnh hơn, khi người ta lấy điếu thuốc đang cháy dí
vào các ngón chân thì y từ chối không nói rằng Ninh là thủ lĩnh của y, y đòi
có người chứng. Y khước từ không ký vào tờ khai viết bằng tiếng Pháp, y
chỉ ký sau khi y viết ‘’nó nói láo’’ bằng chữ Quốc Ngữ. Những câu chuyện
như thế làm cho người bị nhốt trong ngục đỡ buồn. Tinh thần cứng rắn cùng
nhu nhược, hài hước cùng chán nản, đó là vũ trụ thu nhỏ trong đám người
tập hợp ở ‘’khám hội’’. Từ bên ngoài cũng có vài sự việc an ủi. Ninh được
biết hàng ngày có nông dân ở Gia Định, Chợ Lớn, Tân An, mặc dù bị
khủng bố vẫn ký tên thỉnh nguyện xin ân xá cho mình, và biết rằng một
giáo viên ở Bến Lức là Nguyễn Văn Tiếp xin ở tù thế cho Ninh.

Ngày 8 tháng 5 năm 1929 là ngày xử Nguyễn An Ninh. Người dự thính
tràn ngập phòng xử. Khi bắt đầu phiên tòa, họ bị đuổi ra ngoài. Lời khai của
Ninh thật rõ ràng:

Nếu như các ông thấy tôi vi phạm pháp luật của chính phủ thì các ông
đưa ra những chứng cớ không thể chối cãi được, không còn nghi ngờ gì, và
sau đó sẽ kết án tôi như một tội phạm không được miễn giảm. Song, nếu
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như sau khi đãnghe những lời khai của người này, những lời mớm cung của
người khác rồi kết luận tôi là kẻ tội phạm, thì không có công lý, cũng chẳng
có chân lý. Tôi thề rằng tôikhông có chút quan hệ nào đối với 115 người
đứng trước mặt các ông; nếunhư có một người nào trong số đó phạm tội gì,
tôi cũng chẳng hề có dính líu gì.Họ bị bắt, nhiều người đã vơ cả tôi vào
trong công việc của họ; nếu tòa tin tưởng vào lời khai của họ mà kết án tôi,
thì có phù hợp với công lý hay không ? Hội kín theo chiều Thiên Địa Hội ở
đất An Nam này bao giờ cũng vẫn có, đó không phải là do sáng kiến của
tôi, và tôi đoán chắc với các ông rằng, những hội đó không bao giờ có thể bị
tiêu diệt hết được.

Chánh án đáp lại, giọng trắng trợn và phán quyết:

Trong hội kín của ông, điều lệ rất nghiêm khắc: Người ta đã lấy máu ăn
thề và kẻ nào làm lộ bí mật của hội sẽ bị tử hình. Ông chối không thú nhận
là thủ lĩnh của hội đó để khỏi mất thể diện và không phản bội lời thề độc.
Vì vậy, tôi vẫn giữ ý kiến trong cuộc thẩm vấn này. ( 50)

Án quyết: Nguyễn An Ninh, 3 năm tù, 1000 francs tiền vạ và 5 năm mất
quyền công dân, vì tội lập hội kín; Phan Văn Hùm, 8 tháng tù và 500 francs
tiền vạ; những người khác từ 2 tháng đến 4 năm tù, trong đó 91 người xử án
treo.

Ngày 17 tháng 7, 25 người bị án ra trước tòa phúc thẩm xử lại. Trong tòa
tràn ngập người. Người Pháp đến cũng nhiều. Ninh đi chân trần, mặc bộ bà
ba đen kiểu nông dân An Nam; Hùm mặc âu phục. Những người bị cáo bị
hỏi cung từng người một. Ba trong số đó là Gạo, Cội, Nghĩa lại khẳng định
một lần nữa là ‘’Hội kín Nguyễn An Ninh’’có thực và Ninh đã ra lệnh cho
họ phải phủ nhận. Công chúng ngạc nhiên vì tòa lại chọn bọn chúng đóng
vai buộc tội. Phóng viên tờ Đuốc Nhà Nam ngày 20 tháng 7 gọi người chủ
ý ba thằng đó không có nghề nghiệp và đã bị kết án nhiều lần. Ngược lại,
những bị cáo trong khi thẩm vấn đã thú nhận là hội viên ‘’hội kín’’bấy giờ
họ lại khẳng định rằng họ nhận vì họ bị tra tấn.
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Ninh lại phản đối một lần nữa việc bị cáo thành lập một hội kín. Nếu
những hội như thế có thể thành lập thật thì trong vụ án này người ta chỉ lợi
dụng cái tên của anh mà thôi. Nếu tòa án, trong cái lôgic (logique) quanh co
của mình, lại đem gán tội trọng cho anh mỗi khi có việc gì có gợi tên anh,
thì tòa án có thể quy trách nhiệm cho anh về một nhóm lấy tên là ‘’Thanh
niên cao vọng đảng’’. Họ đã tập hợp nhau dưới danh nghĩa bài diễn thuyết
của anh phô ra năm 1923, tựa là Cao vọng của bọn thanh niên An Nam .

Sau khi sáu trạng sư người Pháp biện hộ Ninh - trong đó Trạng Sư Loye
là người theo xu hướng xã hội - tòa quyết định y án Nguyễn An Ninh. Thế
là Ninh sẽ bị khóa mồm hơn một ngàn ngày. Phan Văn Hùm 4 tháng tùtreo.
Gạo và Nghĩa giảm còn 2 năm. Mười chín người khác: Từ 3 đến 18 tháng
tù. Hai người được tha bổng.

Các ông lập hiến liệu có hối tiếc vì bài báo Diễn Đàn Đồng Dương tháng
6 năm 1928 (biện hộ cho Ninh) hay không ? Chỉ biết rằng từ đó họ im
tiếng. Diệp Văn Kỳ viết tờ Thần Chung ngày 31 tháng 5, đả kích thái độ lẩn
tránh của họ và tuyên bố: Chân lý buộc tôi phải nói rằng Nguyễn An Ninh
vô tội.

Ninh sau đó bị đưa đi Hà Tiên đập đá sỏi. Nhưng hai ngày sau khi anh
tới, chủ tỉnh lo ngại ảnh hưởng của Ninh lan rộng trong tù, liền tống anh trở
về Khám Lớn Sài Gòn.

Ngày 3 tháng 9 năm 1929, Phan Văn Hùm lên tàu L'Athos II đi tìm chân
trời mới. Anh sống ở Pháp rồi chuyển từ chủ nghĩa quốc gia tiểu tư sản sang
chủ nghĩa quốc tế vô sản.

Trong thời đó, đảng Tân Việt bị xóa tên khỏi lịch sử. Phần bộ Nam Kỳ
Đảng Thanh Niên tan vỡ. Việt Nam Quốc Dân Đảng lần đầu bị phá hủy.
Chính quyền thực dân chắc tưởng tượng đã thắng các lực lượng phiến loạn
phải chăng ? Năm 1930 họ sẽ thấy rằng việc đàn áp khủng bố chỉ tạo nên
một thế tình êm lặng trước cơn bão tố.
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Việt Nam Quốc Dân Đảng

Năm 1925 ở Pháp, giữa không khí tương đối tự do, Đảng Việt Nam Độc
Lập thành lập, thì ở Bắc Kỳ, Việt Nam Quốc Dân Đảng ra đời trong bóng
tối. Nhà xuất bản Nam Đồng Thư Xã gây dựng ở Hà Nội cũng năm 1925,
do Nhà Giáo Phạm Tuấn Tài, làm tấm bình phong tập hợp một số người
như Nguyễn Thái Học, sinh viên Trường Sư Phạm Hà Nội, Phó Đức Chính,
Nguyễn Thế Nghiệp và Hoàng Phạm Trân bí danh Nhượng Tống. Họ cảm
hứng nơi cao vọng Cách Mạng Pháp và Quốc Dân Đảng Trung Hoa, thời kỳ
đó đảng nây đang sôi nổi. Mục đích của Việt Nam Quốc Dân Đảng trùng
với mục đích của Đảng Việt Nam Độc Lập: xây dựng một nước Cộng Hòa
tư sản độc lập. Tháng 2 năm 1929, khi Việt Nam Quốc Dân Đảng bị phát
giác và phá hủy thì ĐảngViệt Nam Độc Lập ở Pháp cũng bị giải tán.

Nếu như Việt Nam Quốc Dân Đảng, cũng như Việt Nam Độc Lập,
không chấp nhận quan điểm đấu tranh giai cấp là nền tảng hành động, họ
cũng không phải là ít quan tâm tới vấn đề xã hội. Song song với hoạt động
bí mật, chương trình của họ cũng gồm công khai ủng hộ thợ thuyền trong
các cuộc đình công và lập những lớp học cho công nhân hết mù chữ. Việt
Nam Quốc Dân Đảng mở một trường tư giảng dậy bằng chữ Quốc Ngữ, mở
rộng ảnh hưởng đến tầng lớp tiểu tư sản có học và đến cả tầng lớp nông dân
đông đảo ở đồng bằng sông Hồng. Mặt khác, họ xuất bản bí mật, in bằng
Roneo, những tác phẩm như Hồn Cách Mệnh , TamDân Chủ Nghĩa( 51) và
những cuốn khác về Cách Mạng Trung Hoa. Họ dự định âm mưu binh biến
và khủng bố cá nhân. Để cướp được chính quyền, rồi sau khi đó, họ tin rằng
lẽ tất nhiên với thiện chí dân tộc sẽ cải thiện được xã hội An Nam trong hòa
bình.

Bấy giờ nhân việc mộ phu đi các đồn điên cao su ở Nam Kỳ, ở Cao
Miên (Cambodge), ở Nam Trung Kỳ, ở Calédonie và Nouvells Hébrides, họ
gặp cơ hội cổ động dễ dàng. Họ thông tin lan rộng về cuộc sống vô nhân
đạo ở các đồn điền cao su, để kêu gọi hàng ngàn phu phen khốn khổ hảy coi
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chừng bị người dụ dỗ bằng những lời hứa hẹn hão huyền. Thế nên số phu
phen tầu chở tới Sài Gòn sụt từ 17606 người năm 1927 còn 7428 người
năm 1929. Qua năm 1930 cựu Đại Úy bộ binh thuộc địa Paul Monet, còn
đưa vụ buôn người nầy ra tố cáo trong cuốn Bọnlái buôn người da vàng,
câu chuyện thật (Les Jauniers, histoire vraie -‘’Gallimard’’), để báo động dư
luận Pháp. Trong đó ông bày biện bản tường trình nổi tiếng của Delamarre.
Những sự bất công quá bê bối ở Nam Kỳ đã vượt khỏi biên giới. Ngay đến
cả một tờ báo khuynh hữu Bạn Dân(L'Ami du Peuple) - liệu có thể sẽ mất
thuộc địa chỉ vì sự tàn ác ngu ngốc của những kẻ cai trị ở đó hay không ? -
đã đăng bài của Charles Bellan cựu Công Sứ Pháp ở Đông Dương, viết
ngày 14 tháng 9 năm 1928, vạch trần bộ mặt của chính quyền thực dân, qua
bản liệt kê những tội ác của chúng ở thuộc địa từ năm 1917. Bài báo công
kích Khâm Sứ Baudouin, một ‘’kẻ bạo ngược’’ bị kết tội là ‘’tham nhũng,
giả dối, ăn hối lộ và sát nhân, công kích tên Công Sứ Darles bạo dâm, kẻ tổ
chức những đòn tra tấn và những cảnh cùng khốn trong 8 năm ở Bắc Kỳ.
Bài báo nhắc lại cuộc nổi dậy ở Thái Nguyên ngày 31 tháng 8 năm 1917, sự
căm thù đè nén trong lòng dân chúng, nguyên nhân các vụ bùng nổ.

Thiếu chi biến động sắp xảy ra.

Ngày 7 tháng giêng năm 1929, Toàn QuyềnPierre Pasquier bị ám sát hụt.

Ngày 9 tháng 2, lối 8 giờ tối, Bazin, Giám Đốc văn phòng mộ phu cho
các đồn điền cao su, vừa ra khỏi nhà số 110 phố Huế ở Hà Nội, ngã chết
dưới ba phát súng lục. Hắn làm một nghề tàn khốc. Phu phen chịu đi phải
ký giao kèo trói buộc họ trong những điều kiện vô cùng khắc khổ. Ở các
đồn điền điều kiện sinh hoạt và làm việc quá khốc liệt, số người chết 40%
hàng năm. Bazin lĩnh 10 đồng bạc Đông Dương mỗi đầu phu mộ được.

Ngày hôm sau Lê Văn Sanh bị bắt bởi tình nghi có nhúng tay trong vụ
này. Anh là một học sinh đã bị theo dõi vì rải truyền đơn chống mộ phu.
Mật thám thu được quyển ghi danh sách trong nhà anh, do đó họ túm thêm
221 người có chân trong Việt Nam Quốc Dân Đảng hoặc bị tình nghi: 40
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lính khố đỏ, 36 giáo viên trường công, 4 giáo viên trường tư, 2 thầy dạy chữ
Hán, 36 thư ký hành chính Pháp, 13 nhân viên văn phòng hành chính bản
xứ, 10 nhân viênthư ký thương mại và kỹ nghệ, 4 nhà báo, 39 nhà buôn và
thợ thủ công, và 37 người khác gồm dân cày, thày lang, địa chủ ( 52).
Những nhân vật chủ chốt của đảng còn ngoài vòng.

Ngày 3 tháng 7 năm 1929, Tòa Đại Hình Hà Nội kết án 83 người trong
số bị cáo từ 2 năm tù tới 20 năm lưu đày về tội ‘’âm mưu làm cách mạng để
thành lập một chính phủ Cộng Hòa’’. (Ta hãy nhớ lại cũng tháng này đảng
Tân Việt hoàn toàn bị tiêu diệt trong đợt khủng bố lớn này ở Trung Kỳ).

Việt Nam Quốc Dân Đảng hành tội những kẻ phản đảng. Nguyễn Văn
Kinh, họ tin chắc chắn nhiều người mới bi bắt trong tuần tháng 8 là tại
Kinh. Anh ta bị đâm chết bằng dao găm trên ghế đá Vườn Bách Thảo Hà
Nội đêm 5 rạng ngày 6 tháng 10.1929

Trước đó, ngày 31 tháng 5, hai phụ nữ trẻ đảng viên Đảng Thanh Niên,
Thị Nhu và Thị Uyển, bị nghi ngờ định giao nộp Nguyễn Thái Học để cứu
lấy người anh bị bắt, đã bị chung số phận trong một đường phố nhỏ ở Hải
Phòng.

Việt Nam Quốc Dân Đảng sôi sục tuyển mộ đảng viên trong khi lưới
mật thám thắt chặt vòng vây. Ngày 20 tháng 11.1929 mật thám phát hiện
được một cái chum có chứa 78 quả tạc đạn tại đám ruộng gần trại lính des
Sept Pagodes (7 ngôi chùa) (?). Ngày 23 và 26 tháng chạp, lại thu được 150
quả tạc đạn ở làng Nội Viên và 250 quả ở Thái Hà; bắt sáu người tình nghi
chế tạo tạc đạn. Ngày 10 tháng giêng năm 1930, mật thám tìm thấy ở Bắc
Ninh những chum chứa đầy truyền đơn cách mạng. Một tháng trước đó,
Nguyễn Thái Học, Nguyễn Khắc Nhu, Phó Đức Chính, Đoàn Trần Nghiệp,
các thủ lĩnh Việt Nam Quốc Dân Đảng tập hợp ở Võng La, suýt bị bắt. Họ
cảm thấy đúng lúc cần phải nổi lên bạo động.
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Chiến sĩ Thanh Niên và sinh viên Trường Võ Bị Hoàng Phố trước mộ
Phạm Hồng Thái ngày 19.6.1928.

Hàng trước, Lý Tự Trọng người thứ hai từ bên tả, sẽ bị chém ở Sài Gòn
ngày 20.11.1931.
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CHƯƠNG VCHƯƠNG V

Chương trước đã nói tới Đảng Thanh Niên, gắn với lịch sử thành lập các
tổ chức chính trị bí mật trong xứ. Bây giờ chúng ta hãy theo dõi từng bước
phát triển của tổ chức nầy, từ bản luận văn nhuộm màu Bolshevik trên nền
tảng quốc gia chủ nghĩa, cho tới khi chuyển thành đảng cộng sản vào năm
1930.

Trong các nhóm quốc gia chủ nghĩa bí mật chỉ một mình nhóm nầy có
trụ sở an toàn ở nước ngoài, do đó tổ chức Thanh Niên không bao giờ bị
mất ban chỉ đạo, đã thành công trong việc tạo cơ sở trong nước suốt từ Bắc
chí Nam bắt đầu từ năm 1925.

Nguyễn ái Quốc, người sáng lập

Tới Moscou vào mùa Hè năm 1923, Nguyễn ái Quốc hấp thụ được một
quá trình huấn luyện rõ ràng theo lối quan liêu hóa, lối mà bộ máy đảng
Bolshevik đang tiến triển( 53). Từ năm 1922 Staline đã trở thành tổng bí
thư của đảng Bolshevik, rồi đẳng cấp bí thư trở thành một tầng lớp xã hội
mới, ngày càng xa rời ý thức công nhân. Bộ máy nầy đã ăn tiêu phần lớn
trong số thu nhập toàn quốc. Lénine từ tháng 11 năm 1922 đã đề nghị
Trotskij tổ chức chống lại nguy cơ nầy. Sự phản kháng nầy đã thành việc cụ
thể từ tháng mười năm 1923. Trotskij can thiệp gay gắt tại b ộ chính trị, rôi
năm 1924, phát hành quyển Giòng Nước Mới (Cours nouveau).

Đường lối chính trị mà Điện Kremlin đề ra cho đảng cộng sản Đức vào
năm 1923 bị chỉ định theo quyền lợi quốc gia Nga: Cuộc cách mạng ở Đức
bị hy sinh để Nga được giao thiệp thân thiện với Stresmann. Vào mùa
Xuân, khi Stresmann hướng làm dịu tình hình giữa Nga và Đức thì Điện
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Kremlin ra lệnh cho đảng cộng sản Đức đứng im. Qua tháng 10, khi
Stresmann tiếp cận với nước Anh, Điện Kremlin giục đảng cộng sản Đức
lao vào cuộc bạo động phiêu lưu, nhanh chóng bị tàn sát.

Sau khi Lénine chết năm 1924, đẳng cấp hưởng đặc quyền do Staline
đứng đầu đã chiếm ưu thế rõ rệt đối với những người ủng hộ Trotskij,
những người chưa rời bỏ viễn cảnh cách mạng xã hội chủ nghĩa toàn địa
cầu. Nếu như vào tháng tư, trong lần xuất bản đầu tiên cuốn Những vấn đề
về chủ nghĩa Lénine, Staline đã trình bày tư tưởng của Lénine như sau:
‘’Đối với thắng lợi cuối cùng của chủ nghĩa xã hội những nỗ lực của một
nước duy nhất, nhất là đối với một nước nông dân như nước Nga, là không
đủ nữa; phải có nỗ lực của những lực lượng vô sản ở nhiều nước tiên tiến’’,
thì qua tháng 10, trong lần tác phẩm xuất bản thứ nhì (Staline ra lệnh thu
hồi những ấn bản lần thứ nhất), rồi tuyên bố thẳng rằng nước Nga có thể
xây dựng chủ nghĩa xã hội riêng một mình, với điều kiện là xứ Nga phải
được ủng hộ chống lại các cường quốc đế quốc tái can thiệp.

Đẳng cấp quan liêu theo Staline tìm đến ‘’những lực lượng cách mạng
sẵn có ngoài lực lượng vô sản, vì vậy đã vượt giai cấp mà bắt tay với Quốc
Dân Đảng’’ (Trotskij, Quốc Tế Cộng Sản sau Lénine). Đẳng cấp quan liêu
lấy lý do tránh vượt qua các giai đoạn, mà ứng dụng một chính sách thỏa
hiệp với giai cấp tư sản quốc gia ở các xứ thuộc địa và bán thuộc địa. Đệ
Tam Quốc Tế đang quan liêu hóa, liền theo chính sách thỏa hiệp ấy, và tự
chuyển hóa thành một bộ phận phụ thuộc trợ lực chính sách ngoại giao của
Nga, chỉ định các đảng cộng sản đóng vai trò ‘’quân đề phòng biên giới’’
Liên Sô. Vì thế đảng cộng sản còn trẻ trung ở Trung Hoa được lệnh trở
thành một bộ phận phụ trợ Quốc Dân Đảng, một đảng quốc gia tư sản mà
Liên Sô muốn tìm cách biến thành tường lũy chống các đế quốc chủ nghĩa.

Ở đây nên nhắc lại vào tháng 8 năm 1920 Lénine đã từng lưu ý Quốc Tế
phải đề phòng đối với một sách lược như thế:
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Nhiệm vụ của Quốc Tế chính là phải ủng hộ những phong trào cách
mạng trong các xứ thuộc địa và những xứ lạc hậu, nhưng không phải vì thế
mà xen lẫn vào phong trào đó, ngược lại, phải bảo vệ tính chất độc lập của
phong trào vô sản, dù phong trào đó chỉ mới có mầm mống ( 54).

Khi chưa đến mức thúc giục đảng cộng sản Trung Hoa phải phụ
thuộcvào Quốc Dân Đảng, Quốc Tế Cộng Sản đã tuyên bố ngày 10 tháng
giêng năm 1923 rằng cái đảng còn non trẻ này (thành lập năm 1920) không
thể mãi xem mình là ‘’một lực lượng hoàn toàn độc lập’’ . Thế rồi Staline
liên kết giao đặc huệ với Tôn Dật Tiên, người sáng lập Quốc Dân Đảng.
Vào tháng 10, Staline cử Borodine sang làm cố vấn cho Tôn Dật Tiên, với
nhiệm vụ tổ chức lại Đảng Quốc Dân theo kiểu tập trung như đảng
Bolshevik, với một chương trình vừa quan tâm đến quyền lợi công nhân và
nông dân, vừa đồng thời tránh vi phạm tới lợi quyền cơ bản của giai cấp tư
sản và địa chủ.

Borodine thuyết phục Tôn Dật Tiên dựa vào lực lượng công nhân và
nông dân, bằng cách ban hành Bộ Luật Lao Động và giảm địa tô 25%, hai
việc này đã hứa với họ thực hiện từ đầu năm 1924.

Vào tháng 5, Borodine dùng tiền trợ cấp, vũ khí và các huấn luyện viên
Nga, sáng lập một trường quân sự để tăng cường lực lượng cho Quốc Dân
Đảng, tại Hoàng Phố, cách Quảng Châu 20 km.

Nguyễn ái Quốc, gia nhập vào phân Ban Thuộc Địa của Quốc Tế Cộng
Sản kỳ đại hội thứ 5, được cử sang Trung Quốc, chính thức coi như thư ký
kiêm phiên dịch cho Borodine, chủ yếu cốt để khuấy động phong trào cách
mạng trong xứ mình, từ nơi ‘’thánh địa’’ này, một phong trào quốc gia thân
cộng, chống lại chủ nghĩa đế quốc Pháp.

Nguyễn ái Quốc đến Quảng Châu khoảng 6 tháng sau vụ Phạm Hồng
Thái ném bom. Tổ chức Tâm Tâm Xã mà Phạm Hồng Thái là một thành
viên, đang suy thoái. Những người sáng lập tổ chức này như Lê hồng Sơn,
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Hồ tùng Mậu, Lâm đức Thụ...mới vừa đua ra lời kêu gọi tập hợp một lực
lượng đông đảo hơn, mở rộng cho ‘’tất cả những ai là người thông minh
mẫn tuệ không phân biệt đảng phái để phục hồi nhân cách người Việt’’. Một
khi tổ quốc được giải phóng thì ‘’ý nguyện của đa số’’ sẽ quyết định tính
chất chế độ tương lai.

Nguyễn ái Quốc lập tức liên hệ với nhóm mới này, gọi Tân Việt Thanh
Niên Đoàn, với ý đồ chỉ đạo.

Ngày 19 tháng chạp, trong bản báo cáo đầu tiên của ông về ban chấp
hành quốc tế cộng sản, ông than phiền những chàng trai đầy nhiệt tình yêu
nuớc này ‘’không hiểu biết chi về chính trị’’. Ông hứa sẽ huớng họ chuyển
dần theo chủ nghĩa Bolsheviks. Qua ngày 2 tháng 2 năm 1925, ông báo cáo
về những kết quả buớc đầu trong bản tường trình thứ 2 của ông như sau:

Lúc này, tôi không phải là một người An Nam mà là một người Tàu.Vì
thế tên tôi là Lý Thụy chứ không phải Nguyễn ái Quốc. Chúng tôi lập được
một nhóm gồm 9 người hoạt động bí mật. Hai trong số đó đã gửi về nước;
ba người ra tiền tuyến (trong quân đội của Tôn DậtTiên), còn một người
làm nhiệm vụ quân sự (giúp quân Quốc Dân Đảng). Năm người trong số đó
đang chuẩn bị kết nạp vào đảng cộng sản. Hai người đã được gia nhập đoàn
thanh niên cộngsản ( 55).

‘’Nhóm bí mật’’ trên đây tự gọi Thanh Niên Cách Mạng Đồng Chí Hội,
trụ sở tại số 13 đường Wang Ming ở Quảng Châu, ở đó Nguyễn ái Quốc tổ
chức trường học đào tạo cán bộ tương lai cho xứ An Nam.

Từ tháng 6 năm 1925, Nguyễn ái Quốc phát hành tờ tuần báo Thanh
Niên ( 56) bằng chữ Quốc Ngữ, in bằng Roneo, tuyên truyền hai xu hướng:
Vừa khuyến khích kích động tinh thần nòi giống An Nam, vừa động viên đi
theo con đường của đảng Bolshevik. Số 1 tờ Thanh Niên xác định rõ lý do
phát hành báo này và kêu gọi đồng bào chuẩn bị đứng lên làm cách mạng:
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Trong đất nước chúng ta, chúng ta đều bị người Pháp kiểm soát chặt
chẽ; ở nước ngoài, chúng ta lại xa cách nhau.Vì lẽ đó phải xây dựng tờ báo
này để chúng ta trao đổi những kinh nghiệm thực tế, để cùng nhau hiệp lực
tiến hành sự nghiệp đó. Hỡi anh em cách mạng! Từ nay trở đi, chúng ta hãy
vất bỏ nhữngmong ước hão huyền về danh vọng và giầu sang. Vì lòng yêu
quê hương đấtnước, yêu đồng bào, chúng ta hãy đoàn kết lại! Các bạn hãy
làm hết sức mình cho sự nghiệp cách mạng.

Ngày 28 tháng 6, tờ Thanh Niên định nghĩa về cách mạng và cung cấp
một tự điển nhỏ, một công cụ trí tuệ mới trong việc thành lập một đảng theo
con đường của Lénine ở Việt Nam:

Cách mạng, đó là sự thay đổi cái xấu thành cái tốt, là sự bao gồm những
hoạt động do đó một dân tộc bị áp bức trở thành mạnh mẽ:

Lịch sử toàn các xứ cho chúng ta một bài học là bao giờ họ cũng nhờ
làm cách mạng mà tiến tới một chính phủ hình thức tốt hơn, mà tăng tiến về
giáo dục, về công nghệ, về tổ chức xã hội.

Ngôn ngữ cách mạng được hướng dẫn một cách đơn giản phỏng theo
Trung Hoa, khó hiểu đối với những ai chưa nhập môn:

Tiến bộ: Có những bước tiến phát triển.

Tản văn: Chuyện ngắn.

Tả phái: Những người đại diện phái Tả. Trong từng quốc hội, người ta
phân biệt ba nhóm: Phái hữu, phái trung và phái tả. Nhóm thuộc phái Hữu
thì hèn nhát, nhóm thuộc phái Trung thì lưỡng lự, nhóm thuộc phái Tả thì
kiên quyết.

Tự do: Không bị bó buộc. Nước Nhật chẳng hạn là một nước tự do. Việt
Nam không được tự do, bị người Pháp cai trị.
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Tiền phong: Người đi trước, làm gương. Người Nga chẳng hạn, là những
người tiên phong trong công cuộc cách mạng.

Đế quốc chủ nghĩa: Những nước dùng gươm súng chiếm đất đai của
người khác, là những nước theo chủ nghĩa đế quốc. Nước Pháp là một nước
đế quốc chủ nghĩa vì nó chiếm đoạt đất nước ta.

Tư bản chủ nghĩa : Nhà tư bản, những kẻ không làm gì, chỉ lợi dụng sức
lao động của người khác. Chủ tàu chẳng hạn, là một nhà tư sản. Không bao
giờ người ta thấy chủ tàu làm ra sắt thép, tham gia vào công việc đóng tàu,
cho than vào lò, nhổ neo. Hắn chẳng làm gì cả nhưng thu toàn bộ lời lãi,
chứ không đem chia cho thợ thuyền là những người lao động suốt đêm
ngày.

Tại sao dân tộc An-nam chịu để người Pháp đè nén áp bức trong hơn
năm mươi năm nay ? Người dân Việt phải chịu thuế khóa quá nặng nề, tình
cảnh khốn cùng của họ quá cực khổ. Tại sao họ còn chưa rũ bỏ cái ách nô lệ
? Bởi vì cái lý tưởng về tổ quốc còn xa lạ đối với họ, bởi lẽ họ tưởng rằng
cách mạng là một điều nguy hiểm, bởi lẽ họ không hiểu rằng mỗi người dân
phải có nhiệm vụ đối với tổ quốc, bởi vì họ thiếu sáng kiến chủ động và
trông thấy người Pháp còn run sợ.

Ngày 19 tháng 7, tờ Thanh Niên chỉ ra một thần phương: ‘’Nếu nhân
dân muốn đòi quyền của mình thì phải có những đảng chính trị. Muốn vậy,
họ phải đoàn kết lại’’. Cũng số báo đó có đăng Bản Tuyên Ngôn của Hội
Liên Hiệp các Dân Tộc bị áp bức ở Á Châu, hội do Nguyễn ái Quốc cùng
Roy, người Ấn Độ vừa mới thành lập nhằm tập hợp những người An Nam,
Trung Hoa, Triều Tiên, Đài Loan, Ấn Độ và Philippins. (Hội này, cũng
giống như Hội Liên Hiệp Dân thuộc địa ở Paris, vẫn chỉ dừng ở mức dự
án).

Ngày 26 tháng 7, việc hướng dẫn nhập môn lại tiếp tục:
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Người ta phân biệt ba loại cách mạng:

- Cách mạng chính trị: Người dân ở những nước bị chính quyền độc
đoán áp bức nổi dậy giành lấy tự do và trở thành những nước độc lập. Nước
An Nam phải bắt đầu bằng cuộc cách mạng chính trị để giành lại nền độc
lập.

- Cách mạng xã hội: Nông dân và công nhân đều bị giới chủ trả tiền
công rẻ mặt. Người dân lao động cực khổ suốt đời, giới chủ chẳng làm gì
mà thu mọi mối lợi trong tay. Cách mạng là cần thiết để xóa bỏ sự bất công
đó và phân phối lại số thu hoạch giữa tư bản và vôsản. Công nhân và nông
dân Nga đã hoàn thành một cuộc cách mạng xã hội. Nông dân và công nhân
các nước khác cần tổ chức lại để làm như anh em mình ở Nga.

- Cách mạng thế giới: Sau khi có những cuộc cách mạng chính trị và
cách mạng xã hội thành công, vẫn còn có những nước bị áp bức, vẫn còn có
sự phân biệt giữa các dân tộc. Cần phải có một cuộc cách mạng thế giới.
Sau đó, các dân tộc trong bốn biển sẽ đoàn kết như anh em một nhà, khi đó
sẽ là kỷ nguyên đoàn kết tương thân tương ái toàn thế giới.

Sau đó Nguyễn ái Quốc trình bày những phong trào chính trị hiện hành
trên thế giới như vô chính phủ, cộng sản, bảo thủ, Ku Klux Klan, Phát-xít
(fascistes), cần lao, dân chủ, tự do, quốc gia, cộng hòa, bảo hoàng và xã hội
chủ nghĩa.

Ngày 9 tháng 8, ông trình bày về phong trào cách mạng Trung Hoa.
Ngày 12 tháng 9, tung ra lời kêu gọi lòng yêu nòi giống, hòa lẫn tinh thần
tự hào dân tộc:

Chúng ta hãy yêu thương lấy nòi giống của ta. Anh em cùng chung
giòng máu hãy yêu thương lẫn nhau! Chúng ta, hai mươi triệu con người
máu đỏ da vàng, đều là con cháu Vua Hùng. Biết bao anh hùng đã sinh ra
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trên đất nước này! Đất nước ta rực rỡ hơn bốn ngàn năm văn hiến. Bao lần
quân ta đánh bại quân Nguyên quân Minh.

Chúng ta khuếch trương thanh thế đến tận đất Chàm, đất Miên, và vinh
quang của chúng ta vang dội khắp Viễn Đông ( 57) .

Thế thì Nguyễn ái Quốc đã tôn vinh tổ tiên của mình trong công cuộc
‘’Nam tiến’’, một danh từ dè dặt để nói về sự chinh phục dân Chàm ở Trung
Kỳ và người Khmer ở Nam Kỳ vào thố kỷ 17. Đó là những giai đoạn lịch
sử chiến tranh đen tối đã để lại trong lòng người Khmer ở Cambodge nỗi lo
sợ và thù nghịch đối với ‘’kẻ thù truyền kiếp’’.

Ngày 20 tháng 9, Nguyễn ái Quốc cho tái đăng Hải Ngoại Huyết
ThưcủaPhan Bội Châu, sách đã phát hành từ lâu. Đây là một lời kêu gọi
thiết tha dân chúng nổi dậy, năm 1908. Lúc này Phan Bội Châu vừa mới bị
bắt cóc ở Thượng Hải ngày 30 tháng 6 năm 1925, từ đây người có uy tín
kêu gọi đồng bào tập hợp này sẽ không trở lại Trung Hoa nữa. Những người
xuất dương ở Quảng Châu sống vào tình trạng rắn không đầu, lúc nào họ
cũng giữ tình cảm lưu luyến với con người khích động đầu tiên và bất hạnh
của họ. Tình thế đó tạo cho Nguyễn ái Quốc một triển vọng lớn để tuyển
mộ tại chỗ.

Xu hướng về chủ nghĩa Bolsheviks trở nên rõ rệt:

Những người Bolchevisme giúp đỡ cho các dân tộc bị áp bức giành lại
tự do và họ không ngừng nhắc lại: Các bạn hãy luôn luôn học tập; các bạn
chớ để mình bị mê hoặc bởi những bài diễn văn đường mật và hay ho của
bọn đế quốc; các bạnlà những người bình đẳng đối với chúng tuy rằng
thuộc các chủng tộc khácnhau. Như vậy nên chúng ta phải yêu mến người
Bolchevisme và căm ghét những kẻ thù của họ là bọn đế quốc.

Thật ra, ngày 18 tháng 10 năm 1925, tờ Thanh Niên in tiêu đề, ở trang
hai, ‘’Vô sản toàn thế giới, hãy đoàn kết lại!’’, lời kêu gọi trong bản tuyên



https://thuviensach.vn

ngôn cộng sản năm 1848: Với hình ảnh búa liềm, biểu trưng nước Nga
Bolshevik. Ngày 8 tháng 11, tờ báo kỷ niệm cuộc Cách Mạng Tháng Mười.
Ngày 22, trong phần kết luận của bài tường trình về những cuộc cách mạng
và phong trào chính trị các nước khác nhau, Nguyễn ái Quốc lên án những
người theo khuynh hướng xã hội và vô chính phủ, - tuy nhiên ông thận
trọng để khỏi mất lòng những kẻ theo hai xu hướng ấy - và ông tuyên bố chỉ
tán thành cộng sản mà thôi.

Các thủ lĩnh Đảng Xã Hội đều có liên hệ với bọn đế quốc và tư bản, sau
khi được chúng dành cho vinh dự và tiền bạc thì họ khuyến khích những
người bạn của họ nên kiên nhẫn hoặc là im lặng một khi họ nhờ sự ủng hộ
của công nhân đưa lên nắm chính quyền...

Những đảng viên xã hội Pháp đã giúp sức cho chính phủ trong những
cuộc chiến tranh chống Maroc và Syrie, và đã cử những người lãnh đạo có
uy tín nhất của họ đi cai trị các thuộc địa, như trườnghợp ông Varenne.

Những người theo phái vô chính phủ có tư tưởng và mục đích cao
thượng,nhưng họ không hề có tổ chức, không có chương trình hành động và
không có hệ thống cấp bậc nào, như thế thì làm sao có thể gây được phong
trào cách mạng ?

Những người cộng sản được tổ chức một cách rất chặt chẽ, những mục
tiêu củahọ được xác định rõ ràng, hơn nữa, họ dồn hết sức lực của họ đi tiêu
diệt bọn đế quốc và chủ nghĩa tư bản, hai thảm họa của nhân loại.

Ngày 22 tháng 8 năm 1926, sau mười bốn tháng kiên trì hướng dẫn nhập
môn bằng những công thức tương tự như những câu thần chú, Nguyễn ái
Quốc tung ra câu hỏi cho lớp thanh niên yêu nước: ‘’Chúng ta phải gianhập
đảng nào ?... chỉ duy nhất một đảng kiên quyết có khả năng thực hiện, đó là
đảng cộng sản’’. Chúng ta hãy lưu ý rằng cái ‘’đảng’’ đó sẽ ra đời một cách
chính thức bốn năm sau.
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Ngày 20 tháng chạp, ông lập lại những lời trong tuyên ngôn cộng sản -
những người lao động không có tổ quốc - ông tiến thêm một bước trong
việc phân biệt hẳn với những khuynh hướng quốc gia chủ nghĩa khác, rồi
hướng thanh niên chỉ nên gia nhập tổ chức của ông; đó chính là một cú sét
đánh vạch ngang bầu trời ái quốc, lòng yêu nước của ông và lòng yêu nước
của những đối thủ:

Cái danh từ tổ quốc là do các chính trị gia tạo ra để đè đầu nhân dân
dưới pháp luật và buộc những người vô sản phải cầm vũ khí bảo vệ tài sản
của địa chủ và lợi quyền của giai cấp tư sản. Thực ra, chẳng có tổ quốc,
cũng chẳng có biên giới. Tất cả những người cách mạng đem hết sức mình
ra để cải thiện số phận của toàn nhân loại đều là anh em, và tổ quốc duy
nhất của họ chính là trái đất này. Việc chứng minh cho thái độ đó chính là
việc các đồng chí người Phápcùng đứng về phía chúng ta chống lại đồng
bào của họ kẻ theo chủ nghĩa đế quốc đã cướp nước ta.

Nền giáo dục thân cộng đa tạp do Thanh Niên phổ biến không những
bao hàm trong việc hòa hợp về mặt học thuyết giữa chủ nghĩa quốc gia tư
sản với chủ nghĩa quốc tế vô sản, mà còn hàm chứa trong sự hòa đồng về
mặt văn hóa: Chủ nghĩa Lénine cùng Khổng Giáo, người ta kỷ niệm Cách
Mạng Tháng Mười nhưng cũng không quên Khổng Tử.

Ngày 20 tháng 2 năm 1927, kỷ niệm Khổng Tử, Nguyễn ái Quốc viết:
Nếu ông thày tư tưởng của Trung Quốc còn sống vào thời đại này thì có lẽ
ông đã nhanh chóng trở thành đảng viên xứng đáng của Lénine. Rồi
Nguyễn ái Quốc khuyên nên đọc Khổng Tử để tu thân trở thành con người
chân chính và đọc Lénine để chuẩn bị đứng lên làm cách mạng.

Ngày 29, Nguyễn ái Quốc nhắc lại những cuộc đấu tranh quá khứ chống
lại chính quyền thuộc địa không thể thành công được do thiếu sự giáo dục
về chính trị, rồi ông kêu gọi đồng bào hãy tập hợp lại và ‘’tuân theo mệnh
lệnh của đảng cách mạng’’.
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Tháng chạp năm 1927, báo Thanh Niên mở ra một diễn đàn phụ nữ.
Trong mục này người ta bày tỏ lòng bi phẫn đối với tình cảnh phụ nữ An
Nam và lên tiếng khuyến khích chị em có điều kiện thuận lợi và có trình độ
tiến bộ hơn nên giúp đỡ chị em công nhân và nông dân nghèo thoát vòng hủ
bại quá khứ. Mục diễn đàn này bao gồm một loạt những tiểu sử những phụ
nữ được lựa chọn không những trong số những người tham gia cáchmạng
như Louise Michel, Rosa Luxemburg, Clara Zetkin, Bà Lénine (nguyên bản
viết như vậy), mà có cả những phụ nữ yêu nước mang tính chất thần bí, như
Jeanne d'Arc.

Thanh Niên nhằm mục đích giáo dục đường lối chính trị cho các đảng
viên trong nước, cho in lại những bài giảng ở Quảng Châu. Phần cốt yếu
được trình bầy trong tập sách Đường Cách Mệnh, xuất bản vào đầu năm
1927 dùng cho đảng viên. Đây là tóm lược nội dung: Cách mạng Việt Nam
là một cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, có nhiệm vụ lật đổ đế quốc Pháp
và bè lũ tay sai của chúng là vua quan phong kiến. Cuộc cách mạng này do
một đảng theo chủ nghĩa Karl Marx và Lénine lãnh đạo, sẽ là sự nghiệp của
đa số quần chúng chứ không phải là kết quả của một cuộc đảo chính, một
cuộc âm mưu binh biến hay những hành động khủng bố cá nhân. Dưới sự
lãnh đạo của Quốc Tế Cộng Sản, cuộc cách mạng này sẽ đi theo con đường
Cách Mạng Tháng Mười Nga 1917.

Đường đi Quảng Châu

Nguyễn Đình Tú, một thanh niên 17 tuổi, sau khi đọc Cuộc Đời của
Phan Bội Châu, Hồi Trống Tự Do của Trần Hữu Độ, cùng một số sách cấm
do anh giáo Hà huy Tập - một chiến sĩ đảng Tân Việt - đưa cho, chàng bị
kích động, bèn bỏ học để đi vào Cách Mệnh’’ ( 58) Ta hãy nhớ lại thuở ấy
đảng Tân Việt đang gửi các thanh niên được tuyển mộ sang Quảng Châu để
được đào tạo trong trường của tổ chức Thanh Niên.

Cuối tháng 9 năm 1926, Tú cùng với năm thanh niên nữa được bí mật
tuyển chọn vì tinh thần cách mạng, rời đất nước, cùng nhau trốn trong sút
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chứa hành lý dưới hầm một chiếc tàu buôn Trung Hoa. Hành trình suốt bốn
ngày từ Hải Phòng sang Quảng Châu. Lâm Đức Thụ đón họ và xếp chỗ trọ
trước cửa trường Đại Học Trung Sơn (Tôn Dật Tiên), trong một ngôi nhà
lầu, nơi đó đã có một số người trọ từ trước. Đấy là: Ngô, làm bếp và in báo;
Quang, sau đó được cử sang phân bộ Xiêm năm 1927; Lý Phương Đức và
Lý Phương Thuần từ Xiêm tới, hai nữ đồng chí sinh viên Trường Đại Học
Trung Sơn; A Trân, trước kia sang Trung Quốc cùng với Phan Bội Châu.

Người ta phân phối cho họ các tập sách chính trị. Ngày hai buổi sáng
chiều, họ nghe giảng về các cuộc cách mạng Trung Hoa và Nga, lịch sử
phong trào công nhân ở Châu Âu và Châu Mỹ, những cuộc đấu tranh chống
đế quốc ở các nước thuộc địa Châu Á và Châu Phi. Trong số giảng viên có:
Trương Văn Lênh, mặc quân phục Thiếu Úy Quốc Dân Đảng; ông Vương
(Nguyễn ái Quốc), trên ngực áo có gắn huy hiệu búa liềm bằngđồng; Lâm
Đức Thụ, Lê Hồng Sơn, Quí...Các giảng viên hướng dẫn họ học chủ nghĩa
Tam Dân của Tôn Dật Tiên, chủ nghĩa cộng sản của Karl Marx và Lénine,
chủ nghĩa vô chính phủ, chủ nghĩa Gandhi, phân tích những cuộc đấu tranh
chống thực dân ở An Nam. Họ được hướng dẫn phê phán quan điểm quân
chủ của Cường Để và ảo tưởng của Phan Bội Châu, về hành động khủng bố
của ông trù tính vô hiệu quả. Nhưng các giảng viên không nhắc gì đến Tân
Việt, để tránh làm một điều không khôn khéo.

Sau mỗi bài học, học sinh viết thu hoạch về những điều vừa được nghe
giảng. Giảng viên chữa ngay bài và nhận xét trình độ từng người để sắp xếp
họ vào cuộc hoạt động tương lai.

Người chiến sĩ cách mạng học hỏi lý luận xong, được bổ túc huấn luyện
về mặt thực hành cần yếu trong việc hoạt động bí mật, nhầm tạo cho họ có
khả năng tuyển chọn những đồng chí mới khi về nước. Làm cách nào để
hướng dẫn công nhân thành lập nghiệp đoàn, tổ chức những cuộc bãi công
đòi tăng lương hoặc rút ngắn ngày lao động; làm thế nào để thuyết phục
người nông dân hợp đoàn tương tế, gây sức mạnh để cùng nhau đứng lên
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đòi giảm sưu thuế, giảm địa tô; làm thế nào để thâm nhập vào giới lính tập,
giới học sinh ? Những vấn đề trên được đề cập đến tỉ mỉ từng chi tiết, đồng
như phổ biến cách tổ chức một cuộc họp (khai hội), và những điều cần thận
trọng về phương diện an toàn. Nếu bị bắt anh chớ có khai gì, dù bị tra tấn.
Nếu không, anh sẽ bị tử hình.

Sau ba tuần lễ học tập và thảo luận, lớp nhập môn kết thúc, những thành
viên mới chỉ được coi là đồng chí sau khi đã tuyên thệ trước mộ Phạm
Hồng Thái, trên đồi Hoàng Hoa Cương, nơi chôn cất ‘’72 vị anh hùng của
cuộc Cách Mạng Trung Hoa’’ năm 1911.

Các giảng viên (trong đó có ông Vương) chứng kiến khi làm lễ kết nạp
vào đảng. Nguyễn Đình Tú và bốn đồng chí khác đã tuyên thệ và hứa nếu
họ phản lại đảng hoặc làm trái lời thề thì sẽ chịu sự hình phạt của đảng, kể
cả tử hình.

Trong nghi lễ thần bí về sự hiến mình cùng việc chấp nhận hình phạt cao
nhất nếu phạm ‘’lỗi nặng’’, đấy là một nghi thức thừa hưởng từ những hội
kín xưa kia, gắn bó cả thể xác lẫn tinh thần người gia nhập vào Đảng Thanh
Niên, một tổ chức đòi hỏi phải ‘’hy sinh cho đảng về cả ý nghĩ, quyền lợi
và đời sống của mình’’.

Trong trường hợp tuyên án tử hình mà người thi hành án vắng mặt, thì
hai người đỡ đầu, chịu trách nhiệm về người bị kết án, phải tự lãnh trách
nhiệm hành hình.

Sau lễ kết nạp, các đảng viên phải nhớ thuộc lòng chương trình và điềulệ
của đảng. Trước khi lên đường trở về nước, Lâm đức Thụ chụp ảnh Tú và
ghi vào sổ đăng ký bí danh của Tú là Văn Cẩm. Cuối cùng Vương và Lâm
đức Thụ dặn dò Tú:

Hãy giữ bí mật những gì mà đồng chí biết: Không được nói cho ai hay,
kể cả bố mẹ, vợ con, họ hàng, bạn bè, và cả những đảng viên Cách
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Mệnh...Trong vòng sáu tháng, đồng chí xây dựng ở Quảng Trị một chi bộ từ
hai đến mười người và gửi về tổng bộ bản báo cáo viết bằng nước gạo trong
một lá thư bình thường viết bằng chữ Nho gửi cho cô Lý Huệ Quỳnh, học
sinh trường thuốc Quang Hoa ở Quảng Châu. Khi một người của chúng ta
đến gặp đồng chí giơ tay lên trán làm hiệu và gọi tên Cẩm thì đồng chí phải
thi hành mệnh lệnh của người đó. Hãy làm tròn nhiệm vụ một cách hăng hái
và tận tâm, nếu không đồng chí sẽ bị Tổng Bộ Cách Mệnh trừng phạt.

Vào tháng chạp năm 1926, Tú trở về nước cùng hai đồng chí cũng theo
cách thức như khi ra đi.

Ở Vinh, Hà huy Tập đưa Tú đến gặp ban lãnh đạo của Tân Việt (Lê
Huân, Trần Mộng Bạch và Phạm Kim Huy) để báo cáo tình hình du học ở
Quảng Châu. Tú tường trình những nguyên tắc chung của chương trình
‘’đảng ở ngoài nước’’ đề ra: Đoàn kết mọi người dân An Nam chống thực
dân Pháp để thực hiện cuộc cách mạng dân tộc và tuyên bố nền Cộng Hòa;
chính phủ mới tùy thuộc vào trình độ tiến hóa của nhân dân. Một cuộc tiến
triển tốt đẹp sẽ có thể đưa tới chế độ cộng sản, nhưng nếu những người
cộng sản còn thiểu số thì đảng Cách Mệnh sẽ thành lập một chế độ khác.

Hoạt động của đảng Cách Mệnh bao gồm ba giai đoạn: Bí mật, với việc
tổ chức các chi bộ; nửa bí mật, với việc phát truyền đơn và có thể ngẫu
nhiên huy động bạo hành mưu sát để ‘’kích động quần chúng’’; khi đảng đã
có đảng viên ở trong mọi tầng lớp và rộng khắp đất nước đảng sẽ hoạt động
công khai, sẽ đoạt chính quyền, huấn luyện quần chúng, tổ chức lại xã hội
theo sự chỉ đạo của ban lãnh đạo tối cao.

Tú mắc lời thề với Thanh Niên, cảm thấy mình như không còn dính
dáng gì với Tân Việt. Cùng với người em tên là Cường, nhân viên Ty Công
Chính Quảng Trị, anh lập ra một chi bộ gồm 4 người: Một bí thư (chính
anh), một thủ quỹ (Cường), một phụ trách tuyên truyền và một chịu trách
nhiệm điều tra.
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Ban lãnh đạo Tân Việt cử một cựu đảng viên là Tú Kiên đến thuyết phục
Tú không nên bỏ Tân Việt. Họ những tưởng thực hiện hợp tác với Thanh
Niên khi giao cho tổ chức này một số thanh niên để đào tạo, và họ đã bị
lúng túng trước tình hình đó.

Nguyễn ái Quốc gửi trở về nước phần lớn số thanh niên đã được huấn
luyện cấp tốc, nhưng trong số đó, ông đưa một ít vào học Trường Quân Sự
Hoàng Phố ( 59): Khi thời cơ tới, ở Việt Nam họ sẽ là những người tổ chức
các nhóm tự vệ và những người chỉ huy hoạt động quân sự.

Những người ‘’từ Quảng Châu về’’ không chỉ tuyển mộ đảng viên từ
môi trường riêng của họ là giới học sinh, mà còn tuyển mộ trong số những
hào lý nhỏ ở nông thôn, trong giới thợ mỏ và công nhân các ngành công
nghệ ở Bắc Kỳ, trong giới nông dân Trung Kỳ, đồng ruộng Nam Kỳ và
trong số các phu đồn điền cao su. Sách báo biên soạn ở Quảng Châu được
bí mật đưa về nước, qua các thủy thủ tuyến Hải Phòng-Quảng Châu và qua
những người đưa người vuợt biên giới Trung Hoa với Bắc Kỳ ( 60). Ngoài
báo Thanh Niên, tờ báo lý luận, có hai tờ báo cổ động được đua vào trong
nuớc từ tháng 2 năm 1927 là Báo Công Nông và Lính cách mệnh kêu gọi
lính mới nhập ngũ đừng bắn giết đồng bào khi xảy ra hỗn loạn.

Ở Xiêm (Thái Lan) từ năm 1926, có tờ Thân Ái kết mối liên hệ giữa
30.000 người trong cộng đồng Việt Kiều và trở thành tờ báo hữu nghị của
‘’Xiêm La An Nam Thân Ái Hội’’

Trong bóng tối, song song với bộ máy thống trị thực dân, Đảng Thanh
Niên dần dần xây dựng bí mật một mạng lưới cách mệnh, một chính quyền
phôi thai. Tổng Bộ đặt ở Quảng Châu là đầu não của đảng và là tòa án tối
cao. Ở mỗi kỳ (Bắc, Trung và Nam Kỳ) có một Kỳ Bộ. Các Kỳ Bộ chỉ định
ở mỗi tỉnh một Tỉnh Bộ, rồi lần lượt xuống dưới là Huyện Bộ hay Quận Bộ
nắm các Chi Bộ hay các Tổ ở làng, cơ sở của cả một hệ thống kim tự tháp,
trong đó gồm cả các Thành Bộ nắm các Chi Bộ đường phố và nhà máy.
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Yếu tố hỗ trợ đắc lực cho Thanh Niên xây dựng được các tổ chức của
đảng ở trong nuớc không phải chỉ nhờ sự giúp đỡ về vật chất của Kremlin,
cùng vì trụ sở được an toàn ngoài tầm mật thám Pháp. Mà chính là do lòng
yêu nuớc thiết tha theo khuynh huớng quốc gia đã nung nấu và khơi dậy
bầu nhiệt huyết của tầng lớp thanh niên học sinh ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ sau
vụ án Phan Bội Châu, nhà cách mạng già khuynh hướng khủng bố, hồi năm
1925, và của giới thanh niên Nam Kỳ sau các vụ án Nguyễn An Ninh, một
con người yêu nước theo khuynh hướng vô chính phủ lãng mạn những năm
1926 và 1929.

Được tổ chức chặt chẽ, Đảng Thanh Niên phát triển mạnh mẽ nhờ kết
nạp những phần tử còn sót lại của các đảng quốc gia trong nuớc khi các tổ
chức này bị tan vỡ.

Vào năm 1927, Bắc Kỳ và Nam Kỳ đã có Kỳ Bộ, còn ở Trung Kỳ vẫn
thuộc ảnh huởng của Tân Việt. Tổng Bộ quyết định triệu tập một cuộc
đạihội toàn quốc ở Quảng Châu, và vào tháng 10, Nguyễn Đình Tú được
lệnh vào Huế liên lạc với Lương Béo, con rể của Phan Bội Châu. Ở Huế Tú
được biết là mình được cử làm một trong hai đại biểu Trung Kỳ đi dự đại
hội. Lương Béo trao nhiệm vụ cho Tú trình bày trong đại hội ba đề nghị, đó
là: Lập một Kỳ Bộ cho Trung Kỳ, thúc dục tăng số người gửi sang học
Trường Quảng Châu, và thường xuyên gửi về nước những sách báo của
Thanh Niên.

Tú lên đường vào tháng chạp cùng với Quốc Anh. Người phụ trách vượt
biên giới là Hoàng Lùn chờ họ ở Hà Nội. Từ đó họ lên tàu hỏa đi Đồng
Đăng ở biên giới, rồi xuyên rừng tới làng Vĩnh Miên của người Thổ, trọ tại
nhà một thổ dân địa phương có vợ là người Việt theo Cách Mệnh. Cải dạng
ra người Tàu-Quốc Anh biết nói được tiếng Tàu - họ tới Long Châu sau ba
giờ đi bộ. Tại đây Tú gặp lại A Trân, rồi sau hai tuần lễ vượt sông bằng
thuyền bè, họ tới Quảng Châu lúc đó đang khuynh động trong tình trạng
máu lửa.
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Vương (Nguyễn ái Quốc) và Lâm đức Thụ không còn ở đó nữa. Ở đây
đã xảy ra chuyện gì từ lần du học đầu tiên của Tú đến giờ ? Anh không biết
gì về cuộc thất bại lớn lao của công nhân và nông dân, mà màn cuối đang
diễn ra ở Quảng Châu.

Trong nước Trung Hoa ngập lửa Quốc Dân Đảng và giai cấp công nhân
Trung Hoa sau cuộc Cách Mạng Cộng Hòa 1911.

Triều đại phong kiến cuối cùng cai trị Trung Hoa tỏ ra bất lực trước
những yêu sách và lấn lướt của các nước đế quốc. Tầng lớp trí thức thanh
niên khuynh hướng duy tân thừa thế lật đổ triều đại đó năm 1911. Xuất phát
từ Vũ Hán, phong trào cách mạng đã lan nhanh từ miền trung tới miền Nam
Trung Hoa. Tôn Dật Tiên được bầu làm Tổng Thống lâm thời nước Cộng
Hòa ngày 29 tháng mười hai năm 1911, lại nhượng quyền cho Tướng Viên
Thế Khải, kẻ thống lĩnh quân đội miền Bắc dưới triều phong kiến, y hứa sẽ
buộc Hoàng Đế cuối cùng thoái vị. Nhưng Viên Thế Khải ý đồ tự xưng
Vương, bèn đem quân xuống đánh quân cộng hòa ở miền trung và miền
Nam, làm những năm 1912 tới 1914 là những năm đề kháng chóng bị thất
bại, những năm bắt bớ, ám sát và lưu đầy lung tung. Cuộc bạo loạn mãnh
liệt bất ngờ hồi tháng chạp năm 1915 làm đảo điên Viên Thế Khải, y bị các
Tướng lĩnh bỏ rơi, không được trông thấy cái ‘’năm thứ nhất của triều đại’’
mình mà y đã công bố một cách kiêu hãnh. Y chết trong thời thất bại ngày 6
tháng 6 năm 1916.

Trải qua những năm tháng bạo tàn đó, nước Trung Hoa vẫn ở trong chế
độ Cộng Hòa nhưng rã rời từng mảnh. Bọn quân phiệt thoái hóa vẫn tiếp
tục cai trị từng vùng, từng tỉnh. Các nuớc ngoài càng ngày càng tăng cường
lấn ép để khuếch trương khu vực ảnh hưởng.

Tôn Dật Tiên sau đợt lưu vong dằng dưa ở Nhật, trở về Trung Hoa thành
lập Quốc Dân Đảng năm 1919. Tướng quân phiệt Chen Jiong Ming - bấy
giờ chủ tể Quảng Châu - cho phép ông thành lập một chính phủ ở đô thành
này. Chính phủ Tôn Dật Tiên tuy còn yếu ớt nhưng đã mường tượng đến
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cuộc Bắc phạt, nói cách khác, mơ mộng một nuớc Trung Hoa tái thống nhất
bằng quân lực võ trang, một quốc gia có khả năng chống lại sức ép của
nuớc ngoài về chính trị, kinh tế và văn hóa.

Ở đây, một giai cấp công nhân năng động ra đời, do nhu cầu kinh tế của
một Châu Âu đang chinh chiến. Từ trước năm 1919 đã từng có nhiều cuộc
bãi công nho nhỏ. Năm 1920, công nhân đường sắt Quảng Châu đã thắng
lại trong một cuộc bãi công lớn. Năm 1922, thủy thủ Hương Cảng bãi công
chống người Anh đòi được tăng lương, nghiệp đoàn của họ được chấp nhận.
Một Tổng liên đoàn lao động phát sinh, thợ thuyền và phu phen muốn thoát
khỏi chế độ nô dịch (một từ ngữ được áp dụng một cách đích đáng).

Trong các công xưởng của người Trung Hoa hoặc thuộc quyền người
nước ngoài ở Quảng Châu, Thượng Hải, Hán Khẩu, Thiên Tân và nhiều
thành phố khác, thợ thuyền trong nhà máy sống và làm việc trong những
điều kiện tương đương với nhân công nô lệ làm công trong các nhà máy, ở
giai đoạn đầu cuộc cách mạng công nghiệp ở Anh. Người lớn, trẻ em, phụ
nữ phải làm việc hàng ngày 12, 14, 16 giờ như họ đang tiếp tục hiện nay
(những năm 30) để đổi lấy đồng lương 8 xu một ngày mà không hề có chút
biện pháp nào để bảo đảm an toàn lao động và sức khỏe cho họ. Một số
nhân công trẻ em đông đảo phải làm việc từ 18 đến 20 tiếng đồng hồ một
ngày để đổi lấy bát cơm và tấm ván ngủ.( 61)

Tổng Liên Đoàn Lao Động họp đại hội lần thứ nhất tại Quảng Châu
tháng 5 năm 1922. Đại biểu của 230.000 đoàn viên tới dự. Tôn Dật Tiên đã
tuyên bố hợp pháp hóa các nghiệp đoàn. Những cuộc bãi công lan tràn tới
miền Trung và miền Bắc Trung Hoa.

Vào năm 1923 Borodine thúc đẩy Quốc Dân Đảng dựa vào lực lượng
dân chúng. Nhờ sách lược đó mà tháng 7 năm 1925, đảng này nắm được
chính quyền vững chắc trong tay toàn hai Tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây.
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Ngày 1 tháng 5 năm 1924, 100.000 công nhân tuần hành ở Thượng Hải
cùng một số gấp đôi số công nhân đó tuần hành ở Quảng Châu để đòi
cảithiện điều kiện làm việc, tôn trọng sinh hoạt, giáo dục con cái và quyền
nghiệp đoàn.

Tại Đại hội lần thứ hai của Tổng Liên Đoàn Lao Động ngày 1 tháng 5
năm 1925, 570.000 đoàn viên cử đại biểu tới dự. Những cuộc bãi công vĩ
đại nổ ra ngay sau đó tại các cảng quan trọng ở phía Nam, như Hồng Kông,
Quảng Châu, Thượng Hải và những thành phố công nghiệp khác, lên tới cả
Bắc Kinh, chủ yếu là chống chủ nghĩa đế quốc Anh mà sự tàn bạo đã gây
mầm nổi loạn (tàn sát 12 sinh viên ở Thượng Hải ngày 29 tháng 5 năm
1925, 8 sinh viên ở Hán Khẩu ngày 11 tháng 6, 52 người ở Quảng Châu
ngày 23). Phong trào tẩy chay hàng hóa Anh cùng với các cuộc bãi công
làm tê liệt Hồng Kông, thành lũy của chủ nghĩa đế quốc Anh ở Trung Hoa.
Hơn 250.000 công nhân bãi công rời bỏ Hương Cảng và Sa Diện
(Shameen), nhượng địa thuộc Anh-Pháp, rút tới Quảng Châu theo chính
phủ Quốc Dân Đảng.

Công nhân sung công các tiệm thuốc phiện và các sòng bạc để biến
thành phòng ngủ và làm căng tin. Họ tổ chức các ban củ sát bãi công, toàn
thể cấu thành một đội quân thường trực 20.000 người, bày bố một vành đai
ngăn chận chặt chẽ bao quanh Hương Cảng và Sa Diện. Cứ 5 công nhân
tham gia bãi công cử 1 đại biểu dự cuộc họp đại biểu, cuộc họp này chọn ra
ban chấp hành gồm 13 người.

Đấy là mầm mống đầu tiên một chính quyền công nhân ở Trung Quốc.
Ban chấp hành bảo trợ xây dựng được một bệnh viện và mười bảy trường
học cho công nhân nam nữ và con cái của họ. Có những ủy ban đặc biệt
quản lý các quỹ, tổ chức các cuộc bán đấu giá những hàng hóa tịch thu và
thành lập các kho lưu trữ tại liệu ( 62).

Phải chăng đấy là bước đầu thực hiện ‘’quyền tự quyết của những người
bị áp bức’’ ?
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Vào tháng giêng năm 1926, trong các tỉnh mà Quốc Dân Đảng quản trị,
có độ 800.000 công nhân tổ chức trong nghiệp đoàn và khoảng 600.000
nông dân gia nhập nông hội. Trên những tuyên cáo của Phòng Thương Mại
ở Quảng Châu người ta thấy kết thúc bằng khẩu hiệu ‘’Cách Mạng muôn
năm!’’. Chính quyền lúc ấy nắm trong tay Uông Tinh Vệ, một người thuộc
cánh ‘’tả’’ Quốc Dân Đảng, vừa là Chủ Tịch Đảng, vừa là Thủ Tướng chính
phủ kiêm Thanh Tra Quân Đội. Lúc đó Tưởng Giới Thạch mới chỉ là Hiệu
Trưởng Trường Quân Sự Hoàng Phố và Chỉ Huy Trưởng Quân Đoàn I.

Trong thời kỳ này, Quốc Tế Cộng Sản thường mô tả Quốc Dân Đảng
như một ‘’lực lượng cách mạng bao gồm công nhân, nông dân, trí thức và
giớidân chủ thành thị’’, dường như họ không thấy tính chất cơ bản tư sản
giai cấp của đảng này.

Giai cấp tư sản Trung Hoa, bọn mại bản, bọn lái buôn lớn, các chủ thầu,
và cả các chủ ngân hàng, quyền lợi chúng mật thiết gắn bó với tư bản ngoại
quốc, chúng lo sợ trước cuộc vận động công nhân ngày càng cấp tiến. Đồng
thời giai cấp địa chủ cũng hoảng hốt trước hoạt động của nông dân. Tưởng
Giới Thạch chính là người mà họ đang cần. Tưởng làm yên tâm giới tư sản,
hướng lên nắm chính quyền.

Sớm ngày 20 tháng 3 năm 1926, Tưởng cho bắt 50 chính ủy trong các
đơn vị quân đội của y, phần đông là đảng viên cộng sản. Y đưa quân chiếm
trụ sở Ủy ban bãi công ở Quảng Châu-Hương Cảng, tước vũ khí hai ban củ
sát bãi công. Tưởng chiếm cơ quan hành chính của Quốc Dân Đảng (Uông
Tinh Vệ trao ấn triện quyền lực cho y rồi trốn sang Âu Châu). Ngày 14
tháng 5, Tưởng ra lệnh thiết quân luật, qua ngày 15 nắm trọn quyền hành.

Tưởng ra lệnh phe cộng sản phải giao cho Quốc Dân Đảng bản danh
sách đầy đủ những người là thành viên của hai đảng phái, họ không được
quyền giữ những chức vụ quan trọng nữa và cũng không được quyền chiếm
quá một phần ba số chức vụ bực thấp trong bộ máy Nhà nước. Y buộc
những người cộng sản phải ủng hộ y trong chiến dịch tấn công các lực
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lượng miền Bắc. Và trong thời gian đó mọi cuộc đình công đều coi là bất
hợp pháp. Tóm lại, chính phủ Quảng Châu đã trở thành một chế độ độc tài
quân sự chống cộng trong tay Tưởng Giới Thạch.

Staline không bộc lộ thái độ. Hơn thế nữa, y ra lệnh cho báo chí im
tiếng. Ngay đến Quốc Tế Cộng Sản một năm sau mới biết được tình thế nói
trên.

Cũng trong tháng đó, Tưởng Giới Thạch được mời dự Đại Hội Lao
Động toàn quốc lần 3, một lần nữa y lại đội lốt cộng sản. Kết thúc bài diễn
văn y giơ nắm tay lên hô ‘’Cách mạng muôn năm!’’, những tràng pháo tay
làm rền vang phòng họp. Đảng cộng sản Trung Hoa không thông báo cho
các nghiệp đoàn biết cái tin Tưởng Giới Thạch đảo chính.

Vào tháng 7, quân đội của Tưởng bắt đầu tiến lên phía Bắc, giao quyền
cai trị Quảng Đông cho Tướng Lý Tế Thâm. Bọn cường hào gian ác trong
vùng, thừa cơ bọn quân phiệt sở cậy nơi chúng bèn tập hợp lại, thành lập
‘’Liên đoàn lao động trung ương’’ được tung ra để chống lại Tổng Liên
Đoàn Lao Động. Thợ thuyền đứng lên tự bảo vệ. Từ ngày 3 đến 9 tháng
tám, 50 công nhân bị giết. Những quyền lợi đoạt được sau nhiều năm tranh
đấu mất hết. Cờ bạc lan tràn, các sòng bạc lại mở ra. Trong hai Tỉnh Quảng
Đông và Quảng Tây, nông dân đã từng chiến đấu hỗ trợ Quốc Dân Đảng
nay bị đội quân thô bạo của Tưởng tấn công, ám sát những người lãnh đạo,
triệt hạ các nông đoàn.

Còn về cuộc bãi công ở Hương Cảng bắt đầu từ tháng 6 năm 1925 khí
thế mãnh liệt như thế, bị chính phủ mới ở Quảng Châu nhận chìm hoàn toàn
để gây mối quan hệ thân thiện với Thống Đốc Anh ở Hương Cảng.

Đó là đoạn đầu trong cuộc thất bại của giới lao động Trung Hoa mà
người chứng kiến tận mắt là Harold Isaac đã mô tả trong Tấn bi kịch của
cuộc cách mạng Trung Hoa.
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Tấn bi kịch Trung HoaThượng Hải, tháng 2 đến tháng 4.1927.

Khi quân Tưởng Giới Thạch tiến lên phương Bắc thì chính quyền ở
Thượng Hải nắm trong tay bọn quân phiệt miền Bắc. Tổng Liên Đoàn Lao
Động dưới ảnh hưởng cộng sản, vẫn có uy thế để kêu gọi lực lượng công
nhân 350.000 người đứng lên tổng bãi công. Tên quân phiệt chỉ huy đạo
cảnh binh sở tại tung bọn sát thủ ám sát công nhân. Chúng cầm trường kiếm
gieo kinh khủng khấp đường phố. Lực lượng cảnh sát ở các khu vực
nhượng địa ngoại quốc cũng tiếp tay tham gia bắt bớ.

Tưởng Giới Thạch hạ lệnh dừng cuộc tiến quân.

Ngày 21 tháng 3, Lao Động lại kêu gọi bạo động vũ trang. Chiều ngày
22, công nhân tự vũ trang súng trường và liên thanh, khí giới tước đoạt nơi
đồn quân cảnh vệ, bày bố kiểm soát khắp Thượng Hải.

Ngày 26, Tưởng xung quân nhập thành, được hoan nghênh bằng những
tiếng hô ‘’Cách mạng quốc gia muôn năm! Hoan nghênh Tưởng Giới
Thạch!’’. Rồi trong khi ban lãnh đạo Tổng Liên Đoàn Lao Động hoan hỉ và
tuyên bố sẽ đòi các đế quốc phục hồi ngay các nhượng địa, thì Tưởng đưa
người của y nắm các chức vị then chốt, tuyên bố thiết quân luật và buộc
công nhân nộp vũ khí.

Ngày 31, Tưởng trấn an các đế quốc: Hắn sẽ không dựa vào bạo lực của
quần chúng để làm thay đổi chế độ các cơ sở thuộc nước ngoài. Cùng ngày
hôm đó, Moscou nhắc lại chỉ thị là phải tránh tạo ra một phong trào công
nhân độc lập: Phải cất dấu vũ khí, nói một cách khác là khoanh tay phó mặc
chúng tàn sát mình.

Ngày 12 tháng 4, vào 4 giờ sáng, Tưởng giục thả bầy thú dữ săn người,
3.000 quân bắt tay cùng lũ côn đồ đàn em phái Lục Lâm đang trấn giữ cửa
sông Dương Tử. Bên cạnh họ còn có lực lượng cảnh sát của các khu vực
nhượng địa của Pháp, Anh và Nhật Bản. Các đội hành quyết không ngưng
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nổ súng. Tên ‘’Pilsudski Trung Hoa’’ đã chuyển từ ‘’cuộc cách mạng quốc
gia sang chủ nghĩa Phát-xít quốc gia’’, như Trotski đã nói trước từ ngày 3
tháng tư.Thế mà ngày 21 Staline còn tuyên bố rằng cácbiến cố vừa xảy ra
xác nhận hoàn toàn đường chính trị Quốc Tế Cộng Sản là đúng đắn.

Vũ Hán, 15 thắng 7.1927

Đảng cộng sản Trung Hoa bị loại ra ngoài vòng pháp luật ở Thượng Hải,
những người lãnh đạo chạy đến Vũ Hán trú chân một thời gian ngắn. Nơi
đó Uông Tinh Vệ sau khi lưu vong trở về, bèn cùng một số Tướng lĩnh đầy
tham vọng xây dựng lại một chính phủ mà Moscou vẫn cứ gọi là thuộc phái
tả. Các Bộ Lao Động và Nông Nghiệp trong chính phủ đó do cộng sản nắm,
nhưng Uông Tinh Vệ vẫn cứ để quân sĩ của mình treo cổ nông dân khốn
khổ tập hợp trong các nông hội. Nối gót Tưởng Giới Thạch, Uông ra lệnh
cấm bãi công, chiếm đóng 25 trụ sở nghiệp đoàn và hạ lệnh cho đảng viên
Quốc Dân Đảng tuyệt giao với đảng cộng sản Trung Hoa.

Sau cùng, Moscou phản ứng: Ngày 14, Điện Kremlin tuyệt giao với
Quốc Dân Đảng của Tưởng Giới Thạch. Ngày 27, trong lúc các lãnh tụ
cộng sản phải chạy trốn, máu của công nhân đang đổ ra ở Vũ Hán, những
chùm người bị treo cổ ngày càng nhiều ở nông thôn các tỉnh miền Trung,
thì đặc phái viên Nga là Borodine được nghinh tống trong lúc ông rời bỏ
thành phố. Người ta phải dành cho ông ta vinh dự đó, lẽ cố nhiên: Phải
chăng ông đã từng tuyên bố rằng ‘’trong giai đoạn hiện thời những người
cộng sản phải làm phu phen cho Trung Hoa Quốc Dân Đảng’’ ?

Trên đường trở về Nga, Borodine thổ lộ cùng bà Louise Strong, người
cùng đi với ông, sự nhận định cuối cùng của ông về cuộc cách mạng Trung
Hoa:

Giai cấp đại tư sản chẳng bao giờ có thể thực hiện được việc thống nhất
Trung Hoa, bởi lẽ họ không thực sự chống lại chủ nghĩa đế quốc. Họ là
đồng minh của đế quốc và chia lợi nhuận với đế quốc.
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Giai cấp tiểu tư sản không thể thống nhất Trung Hoa, bởi họ lưỡng lự,
đứng giữa một bên là lực lượng công nhân và nông dân và bên kia là tư sản,
để rồi cuối cùng sẽ liên kết với tư sản. Công nhân và nông dân cũng không
thống nhất được Trung Hoa bởi lẽ họ quá tin tưởng vào giai cấp tiểu tư sản (
63).

Borodine bị hạ ngục ở Moscou vào tháng 2 năm 1949, chết trong một sà
lim nhà tù Loubianka tháng 3.1951.

Những cuộc nổi dậy tuyệt vọng

Ngày 7 tháng 8.1927, Quốc Tế Cộng Sản đánh điện gọi đảng cộng sản
Trung Hoa ‘’tổ chức công nhân và nông dân nổi dậy dưới bóng cờ tả phái
Quốc Dân Đảng’’.

Đảng cộng sản Trung Hoa phát biểu một số ý kiến phản bác (chủ yếu là
của Trần Độc Tú, người bị đổ lên đầu những lỗi lầm gây nên tổn thất)
chống lại chủ trương phiêu lưu đó bị gạt đi. Hướng theo chỉ thị Quốc Tế,
hai tướng cộng sản chỉ huy đạo binh ‘’Bắc phạt’’ gần ba ngàn người tại
Nam Xương, Tỉnh Giang Tây, phất cờ khởi nghĩa, huy động quần chúng
nông dân nổi dậy với triển vọng thiết lập chế độ Sô-viết. Liền theo đó, họ bị
quân đội tả phái Quốc Dân Đảng đánh tan. Nông dân nổi dậy liền theo đó
lần lượt bị thất bại ở Hồ Bắc, Hồ Nam, cũng như ở Quảng Đông, Quảng
Tây.

Quảng châu, 11 tháng chạp 1927

Hàng ngàn đảng viên cộng sản vong mạng trong cuộc đàn áp và khủng
bố. Vào tháng 11, Moscou chỉ thị cho các đồng chí trung thành ở Quảng
Châu phát động khởi nghĩa dưới khẩu hiệu ‘’Tất cả chính quyền về tay các
Sô-viết đại biểu công nhân, nông dân và dân nghèo’’. Ngày khởi nghĩa
được ấn định vào hôm 13 tháng chạp, ngày khai mạc đại hội lần thứ 15
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đảng cộng sản Liên Sô; nếu Quảng Châu mà được thành công thì có thể loại
trừ Trotskij và phái Tả Đối Lập rất dễ dàng.

Tương quan lực lượng thật nguy hại: Các tổ chức công nhân bị Lý Tế
Thâm tấn công vào tháng 4, rồi lần thứ hai lại bị đối thủ của Lý Tế Thâm là
Trương Phát Khuê đàn áp. Qua tháng 10, ủy ban cách mạng thành phố chỉ
còn trông cậy ở lực lượng cựu thiếu sinh quân trường Hoàng Phố trong đó
500 người chịu ảnh hưởng đảng cộng sản Trung Quốc, cùng với khoảng
500 công nhân còn sống sót sau cuộc bãi công ở Hương Cảng, bị đuổi ra
khỏi ký túc xá và chỉ được trang bị một số vũ khí quá ít ỏi: Ba chục khẩu
súng lục, năm chục khẩu súng trường và hai trăm lựu đạn.

Sau đây là đại lược những gì đã xảy ra qua câu chuyện kể lại trong cuốn
Bạo Động Vũ Trang của A. Neuberg (Heinz Neuman), người cộng sản Đức
được giao nhiệm vụ chỉ huy các chiến dịch.

Âm mưu khởi nghĩa bị lộ, cần phải quyết định hành động sớm; những
thiếu sinh quân cộng sản nổi dậy đêm 10 và 11 tháng chạp giết chết tên chỉ
huy và một số sĩ quan, rồi cùng với nhóm chỉ huy công nhân có vũ khí,
chuyển sang tấn công những phân đội Quốc Dân Đảng đóng rải rác trong
thành phố. Nhờ họ đánh bất ngờ mà những người bạo động làm chủ phần
lớn thành phố sau một ngày dài chiến đấu ác liệt trên đường phố. Những
phân đội Quốc Dân Đảng bị tước vũ khí và bị giải tán.

Cơ quan ‘’Sô viết đại biểu công nông binh’’ đặt trụ sở hành chính tại
Tổng hành dinh quân cảnh sát và tuyên bố thành lập Công Xã Quảng Châu.

Công xã phóng thích hàng ngàn tù chính trị, họ liền gia nhập cáclực
lượng khởi nghĩa. Công xã hạ lệnh tịch thu tài sản của giai cấp tư sản và các
chủ ngân hàng, biến các nhà cửa của những người giàu có thành cư xá cho
công nhân, quốc hữu hóa đất đai của đại địa chủ, hủy bỏ những khoản nợ
của bọn cho vay nặng lãi, công bố tự do báo chí, ngôn luận và hội họp cho
quần chúng công nhân, quyền bãi công..., tóm lại là cả một chương trình lẽ
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ra có khả năng tập hợp được đông đảo dân nghèo nếu như họ không bị
thường xuyên lừa dối từ một năm rưỡi nay.

Chiều ngày 13, Công Xã Quảng Châu khởi đầu đối diện cuộc khủng bố
vô cùng quyết liệt. Chiến sĩ khởi nghĩa ngã gục trước làn đạn của quân Lý
Tế Thâm và Trương Phát Khuê hợp sức đàn áp. Những khẩu đại bác của
quân Anh, quân Nhật và Trung Hoa bắn chặn để mở đường tiến cho các đội
quân tiếp viện.

Bọn sát nhân lập ra những tòa đặc biệt để tiếp tục giết người. Tất cả
những ai tàng trữ sách cấm, vũ khí và đạn dược đều bị xử bắn. Những kẻ tố
giác được thả tự do. Những người bị tình nghi bị đưa vào những ‘’trại trừng
giới’’ trong 2, 3 năm, trừ phi những kẻ thuộc về những gia đình ‘’danh
giá’’. Những người An Nam, Triều Tiên, Nga, nếu xác nhận là cộng sản đều
bị hành hình; những người Âu thì trao trả cho sứ quán và bị trục xuất.

Tờ Thanh Niên ngày 17 tháng chạp năm 1927 phác họa tổng kết tình
hình đó như sau, trong lúc thây người vẫn còn chất đống trên các đường
phố:

Theo gương Công Xã Paris, ngày 11 tháng chạp, công nhân, nông dân
và binh lính đó ở Quảng Châu đã cầm vũ khí lật đổ chính phủ quốc gia và
thiết lập chế độ Sô-viết. Chiến thắng to lớn đầu tiên này của giai cấp vô sản
là sự kiện nổi bật nhất trong lịch sử cách mạng ở Viễn Đông. Nhưng chẳng
may, ba ngày sau chiến thắng, những người cộng sản phải chịu thất bại
nặng nề và phải từ bỏ chính quyền. Tổn thất bên cộng sản như sau: Bị giết
10.000 người, bị xử bắn 2.500 người, người Nga bị ám sát 18 người. Ngoài
ra vô số phụ nữ, trẻ em và những người cách mạng nước ngoài đã vong
mạng trong những ngày đẫm máu đó.

Những rắc rối nhỏ trong tổ chức Thanh Niên
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Vào tháng 4 năm 1927, trong lúc Tưởng Giới Thạch vừa mới công bố
thiết quân luật ở Thượng Hải và Lý Tế Thâm trở về Quảng Châu để săn
lùng giết hại những công nhân nghiệp đoàn, thì Nguyễn ái Quốc không còn
ở Quảng Châu. Ông ở Moscou trong mùa Hè, trong khi Tổng Bộ Thanh
Niên vẫn đóng tại chỗ mà không có gì lo lắng nghiêm trọng, mặc dù họ có
liên hệ mật thiết với đảng cộng sản Trung Hoa. Lâm đức Thụ được thả sau
một tháng bị tù, đến trú tại Hương Cảng.

Khi Nguyễn Đình Tú tới số5 phố Nhân Hưng tuy không gặp được
Vương và Lâm Đức Thụ nhưng lại gặp được những đồng chí mới, đó là:

Nguyễn Sĩ Sách và Trần Hậu Toàn, người của Tân Việt phái sang để
thương lượng việc thống nhất hai đảng. Sau đó Sách gia nhập Thanh Niên,
còn Toàn một mình trở về Trung Kỳ mang theo mình những đề nghị của
Tổng Bộ. Năm 1929, Sách bị lính ngục ám sát ở Lao Bảo.

Hồ Lan Sơn, một Thiếu Sinh Quân Trường Hoàng Phố, 5 năm sau, dưới
tên là Phạm Kim Sơn, là bị cáo số 41 trong vụ án 122 đảng viên đảng cộng
sản tại Sài Gòn.

Bàng Thông, sinh ở Bắc Kỳ, chiến đấu ở Nam Kỳ, là người sau này
được đảng bộ phân lập ở Bắc Kỳ vào năm 1929 giao cho nhiệm vụ kết hợp
với phân bộ Nam Kỳ để thành lập một đảng cộng sản.

Nguyễn Trung Nguyệt, một nữ đồng chí trẻ ‘’da rất trắng mặc theo lối
tầu’’, đến từ phương Nam cùng với Lê Duy Diễm vào tháng 10 năm 1927;
cô đã viết bài cho báo Thanh Niên trên mục Diễn Đàn Phụ Nữ.

Nguyễn Văn Cường, cũng từ phương Nam tới; sau này đã được tha
trong vụ án đường Barbier, và theo báo Tranh Đấu (La Lutte) ngày 18 tháng
3 năm 1936, anh bị các đồng chí nghi ngờ là phản bạn.

Sinh hoạt chính trị của tổ chức Thanh Niên gần như vẫn tiếp tục hoạt
động theo nếp cũ. Vào tháng chạp, có vài sự đột xuất xảy ra dù sao cũng
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làm xáo trộn đôi chút không khí yên tĩnh của tổ chức này. Đó là: 3 học sinh
sĩ quan Trường Hoàng Phố người Việt đảng viên Thanh Niên ghé vào số 5
phố Nhân Hưng. Rồi một vụ suýt cháy nhà tại đó (do Quốc Anh bất cẩn khi
đun nước pha trà). Hai vụ ấy gây nên ba lần cảnh sát đột nhập vào Trụ Sở
Thanh Niên. Cũng có những vụ bắt bớ lớn các đại biểu và sinh viên, như
Tú, Quốc Anh, Hoàng Thanh Tuyền, Trần Nhất, Hồ Lan Sơn, Lý Phương
Thuần, bị bắt trói quặt tay sau lưng, (Tú Hứa thì không bị trói vì tuổi tác)
đem đi. Lê Văn Phát và Nguyễn Văn Thinh, đại biểu Nam Kỳ, cùng với
Đại, một trong số đại biểu từ Xiêm sang vào tháng giêng, cũng bị bắt giam.

Những lần bắt giam này - lần thứ nhất tại nhà giam Quận 4, hai lần sau,
từ ngày 19 tháng 1 đến ngày 21 tháng 5 năm 1928, tại cơ quan Công An -
cũng không đưa tới tình hình gì nghiêm trọng, và nhờ có người quen can
thiệp, nên rốt cuộc mọi sự được giải quyết êm thấm.

Cuộc đại hội đã được dự kiến tổ chức ở Hương Cảng tại nhà Lâm đức
Thụ, vào ngày 25-26 tháng 5. Đại hội này mang tính chất lâm thời vì các
đại biểu Bắc Kỳ vắng mặt, thảo luận đề nghị của Tân Việt về hợp nhất, rồi
tán đồng sự lựa chọn của Tổng Bộ: Thành lập Kỳ Bộ cho Trung Kỳ năm
1928, với Lương Béo, Nguyễn Sĩ Sách, Lộc, Nghĩa, Tú, Hoàng Lùn; thông
qua danh sách chỉ định người đại diện cho cơ quan tối cao ở mỗi Kỳ Bộ:
Bắc Kỳ là Quốc Anh; ở Trung Kỳ là Hoàng Lùn, người chuyên tổ chức đưa
người sang Tàu; và ở Nam Kỳ là Lê Văn Phát.

Tất cả đều lên đường với nhiều nghị quyết trong tay. Các đại biểu mang
mệnh lệnh của Tổng Bộ Quảng Châu, viết bằng nước gạo (khi muốn đọc thì
thấm vào nước có pha iodée để giao cho các Kỳ Bộ. Quốc Anh về Bắc Kỳ
qua đường Hải Phòng còn Tú và Phát, Thinh về Sài Gòn lẫn với hành khách
người Trung Hoa trên tàu Đại Phúc Tinh.

Trước khi rời Sài Gòn về Trung Kỳ, Tú còn gặp lại người giác ngộ chính
trị cho mình là Hà huy Tập, và đuợc tin Thanh Niên định mời Nguyễn Thế
Truyền tham gia nhưng không thành công. Chúng ta không còn tin tức chi
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về người sáng lập Đảng Việt Nam Độc Lập từ khi người ở Pháp trở về nước
hồi đầu năm. Về tới Trung Kỳ, Lương Béo điều động Tú ra Hà Tĩnh, vì Chi
Bộ của anh ở Quảng Trị vẫn có thể sinh hoạt vắng mặt anh, anh cần phải
giành lấy ảnh hưởng tại vùng căn cứ của Tân Việt. Vào tháng 7, tại Vinh,
Tú báo cáo với Kỳ bộ kết quả hành trình của mình ở Trung Hoa.

Một năm sau đó, Tú đuợc cử làm đại biểu đi dự Đại Hội Toàn Quốc lần
thứ nhất và cũng là lần cuối cùng của Thanh Niên. Cả ba Kỳ đều có đại
biểu, và sau đại hội, Đảng Thanh Niên tan vỡ.
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CHƯƠNG VICHƯƠNG VI

Vụ án mạng đường Barbier, Sài Gòn

Trong đêm 8 rạng ngày 9 tháng 12 năm 1928, một vụ ám sát quá cổ hủ
thô bạo đã diễn ra trong giữa phân bộ Thanh Niên Cách Mạng Đồng Chí
Hội ở Nam Kỳ. Lê Văn Phát (bí danh Mỹ, Lang) bị đồng chí kết án tử hình
vì tội phản bội, theo điều lệ của đảng, vì anh ta ‘’ve vãn người chị em của
chúng ta là Thị Nhứt’’. Tội của Phát là ‘’không gạt bỏ tình riêng để toàn
tâm toàn ý phục vụ cách mạng’’. Ba người trong số các đồng chí trẻ nhất
của Phát (23, 24 và 26 tuổi) phải thi hành án quyết đã được tòa án cách
mạng chuẩn y. Tôn đức Thắng chủ trì tòa án, lúc đó 40 tuổi, đứng đầu Kỳ
Bộ. Vì đâu, (vì tự ái, vì ghen tương?) án quyết thủ tiêu một đồng chí không
tương xứng với ‘’lỗi lầm’’, bí mật ấy vẫn âm u trong bóng tối ( 64).

Một vụ sát nhân chính thức, ba nạn nhân cùng một lúc, đáp lại vụ ám sát
trên: Tòa Đại Hình Sài Gòn ngày 15 tháng 7 năm 1930 kết án tử hình ba
người thi hành án quyết trên kia. Tòa chỉ tuyên phạt Tôn đức Thắng (người
sau này kế vị Chủ Tịch Hồ chí Minh vào năm 1969) 20 năm tù khổ sai, và
Phạm văn Đồng (về sau là Thủ Tướng của chính phủ Hồ chí Minh) 10 năm
tù cấm cố. Hai mươi ba người khác trong phân bộ phải chịu án tù tổng cộng
100 năm. Phân Bộ Thanh Niên Nam Kỳ hoàn toàn tan vỡ.

Hai năm, năm tháng sau vụ ám sát, trong hoàn cảnh phong trào nông
dân thoái trào và giữa tời kỳ khủng bố trắng, bọn cầm quyền bí mật chuẩn
bị hành quyết những người bị kết án tử trong đêm 20 rạng ngày 21 tháng 5
năm 1931.
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Những người liên can trong vụ án mạng đường Barbier: Tôn đức Thắng
- Nguyễn Trung Nguyệt - Trần Truông (chết chém) - Trần Văn Công (chết
chém)

Máy chém dựng sồ sộ trước cổng Khám Lớn Sài Gòn, lính cảnh sát xếp
hàng dầy đặc ngăn đón các con đường, chánh Sở Mật Thám có mặt tại đó,
tay lăm lăm khẩu súng lục. Vào lúc bốn giờ sáng, ba cái đầu người cách
mạng trẻ tuổi rơi xuống sau tiếng hô cuối cùng ‘’Đả đảo đế quốc Pháp’’.
Trong giờ liền theo đó trong Khám Lớn, tù chính trị - kể cả tù đàn bà - nổi
lên phản đối: ‘’Đả đảo khủng bố trắng! Đả đảo đế quốc Pháp!’’, rùm lên
náo động châu thành. Nước vòi rồng chữa lửa tưới ngộp những người tù
phản kháng, bọn ngục tốt táo bạo đánh đập họ, cùm chân họ vào khoen sắt.

Sử chính thức cùng truyện ký về lãnh tụ không bao giờ nhắc lại vụ sát
nhân thô bỉ. Nó có thể làm lu mờ hình ảnh của ‘’người anh hùng Hắc Hải’’,
Tôn đức Thắng được phong danh hiệu như vậy để kỷ niệm cuộc nổi dậy
tháng 4 năm 1919 trên chiến hạm Pháp mà người dân thuộc địa là Tôn đức
Thắng được đội thủy thủ Pháp chỉ định kéo lá cờ đỏ thượng trưng lên.

Nếu ai muốn biết rõ hơn, thì đây:

Sáng ngày 9 tháng 12 năm 1928, mật thám phát hiện trong sân đàng sau
căn phố số 5 đường Barbier (Lý Trần Quán), Sài Gòn, một xác người đàn
ông đã bị biến dạng, mặt và tóc cháy xém, tay bị trói quặt sau lưng, họng bị
cắt, ngực bị đâm hai chỗ.

Sau này người ta được biết người bị ám sát là Lê Văn Phát, đã từng là
đại biểu đi dự Đại Hội lâm thời của Thanh Niên ở Hương Cảng. Sinh tại
Tỉnh Bến Tre, Phát làm Thầy Thuốc và cũng là Hương Lễ, một hương chức
trông coi việc tế tự ở làng. Khi trở về Sài Gòn vào tháng 6 với danh nghĩa
đại diện của Tổng Bộ bên cạnh Kỳ Bộ Nam Kỳ - Kỳ Bộ từ trước đến giờ do
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Tôn đức Thắng chỉ huy. Thắng là người lớn tuổi hơn hết trong nhóm. Phát
bị tòa án cách mạng do Tôn đức Thắng chủ trì, xét xử bí mật và kết án tử
hình vắng mặt. Người ta kết tội Phát ‘’lạm dụng quyền hành do chức vụ
đảng giao phó để hãm hiếp một nữ đồng chí’’.

Dù cho có những hình phạt nghiêm khắc theo như điều lệ quy định, - mà
Nguyễn Đình Tú phải nhớ kỹ khi gia nhập Thanh Niên năm 1926 - thì một
hành vi không trong sáng (như uống rượu, cờ bạc, hay lui tới nhà điếm,
cưới xin ngoài đảng, khước từ hoạt động chiến đấu do lãnh đạo giao phó) sẽ
có thể dẫn tới bị khai trừ, chứ không phải là tử hình như kẻ phản đảng (trốn
sang trại địch, tự động hành động không có chỉ thị làm cho các đồng chí
mất an toàn, chậm trễ thi hành chỉ thị, làm lộ những bí mật của đảng, âm
mưu phá đảng).

Kỳ Bộ thành lập một tòa án vào đêm 29 tháng 11 gồm các ủy viên của
Kỳ Bộ Nam Kỳ và Tỉnh Bộ Bến Tre tại nhà Bùi Văn Thêm, số 72 phố Paul
Blanchy (Hai Bà Trưng). Trong số các thẩm phán đột xuất này có ba người
là Trần Trương, Đặng Văn Sâm, Bùi Văn Thêm đã từng là thợ trong xưởng
Kropff, nơi màTôn đức Thắng làm cặp rằng; Trần Trương và Nguyễn Trung
Nguyệt là bà con họ hàng với vợ Tôn đức Thắng. Do đó uy tín của Thắng
không phải chỉ vì có tuổi. Trước tiên ba thẩm phán trong phiên tòa đó bỏ
phiếu chống tử hình. Nhưng áp lực của đa số là 5 thẩm phán kia làm xiêu
lòng ba người, họ tự lấn áp ‘’tình cảm cá nhân’’ của mình đúng theo giáo lý
(le catéchisme) do Quảng Châu đặt ra.

Trong số các đồng chí của Phát, ai sẽ là người thi hành án? Với nhiệm
vụ khủng khiếp này, ba đồng chí trẻ tuổi nhất rút trúng thăm. Đó là Ngô
Thiêm, Bí Thư Kỳ Bộ, người Nghệ An; Nguyễn Văn Thinh, Bí Thư của Lê
Văn Phát và là Chủ Bút tờ Công Nông Binh , sinh ở Gò Công; và Trần
Trương, người Mỹ Tho. Họ còn phải đốt mặt Phát làm biến dạng xác chết
theo sáng kiến của Thắng.
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Sau đó Ngô Thiêm sang ngay Quảng Châu để báo cáo với Tổng Bộ,
mang theo biên bản của tòa án cách mạng. Tổng Bộ phê phán bản án là
‘’không tương xứng với lỗi lầm’’ rồi tuyên bố giải tán Kỳ Bộ Nam Kỳ.

Mười sáu ngày sau vụ ám sát, Sở Mật Thám nhận được tin tức do nhân
viên ‘’mật vụ ở quốc ngoại’’ gửi về, nói đến tờ biên bản trên. Từ tháng 2
Tôn đức Thắng đã bị bắt, rồi trong mùa Hè, hơn hai chục chiến sĩ, dù có
hay không dính líu tới vụ ám sát lọt vào tay mật thám.

Một khi phát giác xác chết, mật thám mở đầu tung mạng lưới bủa giăng
vây bắt các tổ chức bí mật. Vì thế không phải chỉ 8 người mà là 45 người bị
cáo phải đồng lượt ra trước Tòa Đại Hình Sài Gòn, người thì bị khép tội
‘’giết người có chủ ý trước’’, người thì bị cáo ‘’âm mưu phá rối trị an Nhà
nước’’. Các trạng sư đề nghị xử riêng hai vụ việc nhưng bị bác bỏ. Tòa chỉ
nhượng bộ ở một điểm là: Hai vụ việc được xem xét lần lượt, và mỗi phạm
nhân sẽ chỉ bị hỏi về những tội trạng mà mình có dính líu thôi. Nhưng dù
sao xử án cùng một phiên tòa hai vụ việc hoàn toàn khác nhau cũng có một
cái gì đó có tính chất gán ghép xáo lộn cốt để ảnh hưởng dư luận theo chiều
hướng chính quyền.

Một năm rưỡi sau vụ ám sát mới đem xét xử, vào ngày 15 tới 19 tháng 7
năm 1930. Bầu không khí xã hội lúc đó đang hừng hực. Phong trào nông
dân sôi động ở Nam Kỳ, còn ở Bắc Kỳ, 13 cái đầu của Việt Nam Quốc Dân
Đảng bị rụng dưới máy chém ngày 17 tháng 6 ở Yên Báy.

Theo tờ An Nam Hướng Truyền (Écho Annamite), Tôn đức Thắng
tuyên bố như sau:

Ngô Thiêm đã dẫn dắt tôi vào hoạt động cách mạng. Tôi gia nhập Hội
Thanh Niên Cách mạng năm 1927. Tôi là đại diện của Tổng Bộ Quảng
Châu ở Kỳ Bộ Nam Kỳ. Những mưu toan của Lang đối vớiem gái chúng tôi
là Thị Nhứt khiến tôi lên án kẻ phạm tội đó. Tôi không hề đứng về phía tán
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thành cái hình phạt quyết liệt đó. Dù sao tôi cũng vì kỷ luật buộc phải tuân
theo đa số. Chính tôi đã ra lệnh cho Thinh làm biến dạng bộ mặt xác chết.

Còn Phạm văn Đồng, bị tố cáo âm mưu, thì tuyên bố rằng Đại Hội tháng
5 năm 1929 ở Hương Cảng quyết định là các đồng chí có dính líu đến việc
thủ tiêu người đại diện của Tổng Bộ vẫn có thể tái gia nhập đảng. Còn
chính mình ông ông cũng hối tiếc vì thoạt tiên ông tán thành xử tử Phát, vì
ông tưởng Phát ‘’sắp phản đảng’’ (theo nguyên văn).

Từ trong văn bản biện hộ của các Trạng Sư Gaccobbi, Loye, Bernard,
Masse, Desgrand, Ferrand, Pinaud, Tavernier và Cancellieri, chúng tôi ghi
nhớ lời nhận xét của Cancellieri vì nó gợi lại lời nhận xét của Nguyễn An
Ninh trước tòa án năm trước:

Người ta trách cứ những thanh niên nầy tham gia các hội kín.

Thế nhưng những hội kín đó bao giờ cũng vẫn có, bởi lẽ họ chẳng bao
giờ những thanh niên nầy có thể tự do tập hợp với nhau, bởi lẽ họ hiện thân
những kẻ bị áp bức. Có một tình thế căng thẳng hiển hiện, nhưng người ta
không tìm biện pháp chữa chạy. Cái đó đơn giản thôi, biện pháp đó là ban
bố tự do, cái tự do mà chúng tôi đòi hỏi cho họ được hưởng cũng như ta
đang được hưởng. Đó là vấn đề cái nồi hơi và những cái sú páp an toàn của
nó. Hơi nước sôi phải thoát ra, người ta không thể ép nén nó mãi được. Nếu
các ông muốn ở đây có hòa bình, trước hết hãy thực hiện công lý, không
phải là cứ xây dựng những khám tù mà các ông làm dịu tình hình được. Các
ông đã gieo thù hận ở đây, các ông sẽ thu nhận thù hận.

Ngày 18 tháng 7 năm 1930, vào lúc 20 giờ, chủ tịch phiên tòa hạ lệnh
‘’Giải tỏa phòng xử án, còng tay các tù nhân ngay sau khi tuyên án và dẫn
chúng đi ngay, từng nhóm nhỏ.’’

Án quyết như sau: Tử hình 3 người là Trần Trương, Ngô Thiêm và
Nguyễn Văn Thinh. Tôn đức Thắng 20 năm khổ sai. Đặng Văn Sâm và Bùi
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Văn Thêm 10 năm khổ sai. Nguyễn Trung Nguyệt 8 năm khổ sai.

Cấm cố: 23 đảng viên hoặc cảm tình Đảng Thanh Niên, trong đó có
Phạm văn Đồng, tổng cộng hơn 100 năm tù. 3 đảng viên Tân Việt, trong đó
có Võ công Tôn, nguyên là Hội Đồng Địa Hạt Chợ Lớn, cùng bị bắt với
Nguyễn An Ninh năm trước; Nguyễn phương Thảo (sau này tức là
NguyễnBình, tham gia Việt Minh năm 1945); và Trần huy Liệu, nhà báo
(chuyển theo cộng sản ở Côn Sơn, sau này là Bộ Trưởng trong chính phủ
Hồ chí Minh), tổng cộng 23 năm rưỡi.

Có 4 bị cáo được tha.

Những người bị án tù cấm cố, cũng như những người bị khổ sai, phần
lớn đều bị đưa ngay ra nhà ngục Côn Đảo. Chỉ riêng nữ đồng chí Nguyễn
Trung Nguyệt ngồi tù 8 năm tại Khám Lớn Sài Gòn.

Người ta sửng sốt vì lứa tuổi trẻ trung của những người bị kết án. Trong
mười người thì chín người chỉ có từ 17 đến 28 tuổi; tuy nhiên nhiều người
trong số đó đã từng bị kết án tù với thời hạn ngắn. Trong số những người bị
kết án chỉ có một người duy nhất làm báo chuyên nghiệp là Trần huy Liệu,
Việt Nam Quốc Dân Đảng, còn bao nhiều người là thư ký và giáo viên dạy
trường tư, như Phạm văn Đồng, họ tự viết các tờ báo tuyên truyền cổ động.
Một số chiến sĩ làm ở bến cảng và xưởng cơ khí Sài Gòn, chúng ta hiếm
thấy có thợ thủ công, chỉ nhận ra hai nhà nông, tiểu địa chủ.

Quốc Tế Cộng Sản trở mặt, quá trình Thanh Niên vô sản hóa

Tại Đại hội lần thứ 6 Quốc Tế Cộng Sản (tháng 7 năm 1928) khi nói tới
sự thất bại của cuộc cách mạng vô sản Trung Hoa, Boukharine cuối cùng
phải công nhận sự hợp tác giai cấp với giai cấp tư sản là nguyên nhân thất
bại cơ bản, ‘’từ đó đảng ta mất độc lập, đôi lúc trở thành chướng ngại cho
phong trào quần chúng, cản trở cuộc cách mạng ruộng đất và ngăn cản
phong trào công nhân’’.
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Sự thừa nhận đó chẳng may lại đi kèm theo một quan niệm lạc quan
nguy hiểm về thời kỳ đang mở ra, mà lúc đó Molotov gọi là ‘’Thời kỳ thứ
ba’’, thời kỳ thế giới tư bản điều tàn sụp đổ: (Thời kỳ thứ nhất, từ 1918 đến
Cách Mạng Thợ Thuyền Đức thất bại cuối năm 1923, đặc trưng khủng
hoảng kinh tế sâu sắc của chủ nghĩa tư bản ở thời kỳ đế quốc chủ nghĩa, và
cao trào cách mạng Châu Âu. Thời kỳ thứ hai là từ Đại Hội Quốc Tế Cộng
Sản năm 1924 đến Đại Hội 1928, đặc trưng thế giới tư bản ổn định tạm thời
cùng tình hình phong trào vô sản ở thế thủ).

Xuất phát từ cả hai quan điểm đó, Quốc Tế Cộng Sản thay đổi hoàn toàn
sách lược đối với các xứ thuộc địa và bán thuộc địa, tuyên bố chấm dứt sự
nhập khối với các đảng quốc gia, xây dựng các đảng cộng sản độc lập đối
với giai cấp tư sản, thực hiện đường lối đấu tranh giai cấp, thực hiện vô sản
hóa các đảng cộng sản - đại lược là theo như ý kiến Trotski bênh vực đối
với cách mạng Trung Hoa trước khi người bị khai trừ khỏi đảng cộng
sảnNga tháng 11 năm 1927. ‘’Quần chúng’’ các nước thuộc địa và phong
trào của họ sẽ phát triển dưới sự chỉ đạo của ‘’giai cấp vô sản chính quốc’’,
phải hiểu theo nghĩa bóng là theo chỉ đạo của bọn quan liêu Nga.

‘’Xuống đường và tranh đấu trực tiếp cướp chính quyền’’ là những khẩu
hiệu được Ban chỉ đạo Quốc Tế Cộng Sản đưa vào chương trình hoạt động
cấp thời. Quốc tế thay đổi đường lối, thúc đẩy Thanh Niên Cách Mạng
Đồng Chí Hội nhanh chuyển hóa thành đảng cộng sản. Thế nhưng nhận
định sai lầm về thời kỳ đang sắp đến sẽ dẫn tới hành động phiêu lưu bi thảm
trong ba Kỳ ở Việt Nam. ‘’Thời kỳ thứ ba của những sai lầm’’,như Trotski
đã gọi, thời kỳ đó khởi đầu.

Cho tới lúc bấy giờ Thanh Niên xây dựng tổ chức chính là trong tầng
lớp nông dân nghèo và trí thức ở các Tỉnh Hải Dương, Thái Bình, Bắc Ninh
(Bắc Kỳ), Nghệ An và Hà Tĩnh (Bắc Trung Kỳ) cho tới vùng đồng ruộng
miền Tây Nam Kỳ.
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Bây giờ phải hoạt động trong tầng lớp thợ thuyền. Ngô gia Tự, người
lãnh đạo phân bộ Bắc Kỳ tập hợp các đồng chí lại để phác ra một kế hoạch
vô sản hóa thực tiễn: Từ nay các chiến sĩ sẽ thâm nhập vào ‘’địa ngục than’’
ở Mạo Khê, Uông Bí, Cẩm Phả - nơi vô sản công nghệ tập trung đông đảo
nhất trong các nhà máy dệt Nam Định, nhà máy xi măng Hải Phòng, các
xưởng xe hỏa Trường Thi ở Trung Kỳ, cho tới tận các sở cao su ở Nam Kỳ,
nơi mà một số vô sản nông nghiệp cu-li nô lệ đã tự phát nổi dậy chống lại
sự đối xử vô cùng tàn bạo, bằng cách ám sát những tên cai phu người An
Nam cũng như người Pháp, đặc biệt là trong các sở cao su Michelin ở Phú
Riềng.

Dĩ nhiên là phải đi tới chỗ chuyển đổi không phải là không sóng gió,
Thanh Niên từ ‘’một đảng đoàn kết mọi người An Nam để giải phóng dân
tộc’’ thành một đảng giai cấp công nhân và nông dân.

Từ ngày 1 đến 9 tháng 5 năm 1929, Thanh Niên tổ chức đại hội toàn
quốc ở Hương Cảng, nhóm 17 đại biểu ở Trung Hoa, ở ba Kỳ Việt Nam và
ở Xiêm. Các đại biểu Bắc Kỳ là Ngô gia Tự, Trần Văn Cung (Quốc Anh) và
Nguyễn Tuân (Kim Tôn) đòi phải chuyển ngay Hội thành một đảng
bolchevique. Tổng bộ không chấp nhận, họ xô cửa ra về rồi bị khai trừ vì
‘’không tuân kỷ luật’’.

Những ngày cuối cùng của Thanh Niên diễn ra như thế. Kết thúc công
việc của đại hội bằng việc phát hành một bản chương trình-tuyên ngôn dưới
tiêu đề ‘’Vô sản, hãy đoàn kết lại!’’, phù hợp với nghị quyết của đại hội 6
Quốc Tế Cộng Sản, thế mà vẫn chưa tự nhận là một đảng cộng sản. Cái
danh hiệu này khó mà đặt ở một nước Trung Hoa phản cộng của Tưởng
Giới Thạch, nơi mà Tổng Bộ đã dời trụ sở từ Quảng Châu sang Ngô Châu
ởQuảng Tây. Tổng Bộ viết bài trong tờ Thanh Niên để biện minh việc
khước từ danh hiệu đó, đưa ra những lý do chính trị: Trước kia chúng ta chỉ
phát động một cuộc cách mạng dân tộc nhằm đoàn kết mọi lực lượng cách
mạng để giải phóng cho nhân dân Việt Nam, và 4/5 số đảng viên được
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tuyển trong tầng lớp trí thức và tiểu tư sản, họ chiếm đoạt những vị trí chỉ
huy; chúng ta chua biết làm thế nào để tổ chức các chi bộ trong các xí
nghiệp, các đảng viên của chúng ta đều không biết chi là ‘’dân chủ tập
trung’’; chúng ta chua đến độ truởng thành để có thể thành lập một đảng
Bolshevik ( 65).

Đông Dương Cộng Sản Đảng ra đời

Từ Thanh Niên tan rã bước chuyển tới chỗ thành lập một đảng cộng sản
thống nhất ở Việt Nam sẽ trải qua nhiều giai đoạn kéo dài trong gần một
năm.

Vào tháng 6 năm 1929, Kỳ Bộ phân liệt ở Bắc Kỳ tập hợp các Thành Bộ
Hà Nội, Hải Phòng và các Tỉnh Bộ Nam Định, Thái Bình, Bắc Ninh tự
thành lập đảng cộng sản Đông Dương.

Quốc Anh, người Trung Kỳ, cùng với hai đảng viên phân liệt Bắc Kỳ
bắt đầu chiến dịch tuyên truyền trong cả nước. Họ phân phát bản tuyên
ngôn phê phán, các tờ báo, các tập sách tố cáo ‘’tinh thần tiểu tư sản’’ của
Thanh Niên Hội, và sau đó vài tháng, họ lập ra một đảng cộng sản Đông
Dương

Về phía Thanh Niên, Tổng Bộ cũng bí mật thành lập một đảng đặt tên là
An Nam cộng sản đảng để tranh giành ảnh huởng.

Ở Nam Kỳ, Ngô gia Tự vào đó từ tháng 7 và kết nạp được một số đảng
viên, đặc biệt gặp một người hoạt động tích cực trong Thanh Niên là Đào
hưng Long. Anh nầy từ đó trở đi làm đại diện đặc biệt (đặc ủy) của đảng
cộng sản Đông Dương tại miền Tây Nam Kỳ rồi sau này anh đứng về phía
Tả Đối Lập. Như vậy đảng cộng sản Đông Dương có thể phát hành báo chí
khắp ba kỳ: Tờ Búa Liềm do ban chấp hành trung ương ở Bắc Kỳ in ấn; tờ
Bolcheviqueở Trung Kỳ và tờ Cờ Cộng Sản ở Nam Kỳ.
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An Nam cộng sản đảng cạnh tranh với đảng cộng sản Đông Dương cũng
tuyển đảng viên ở trong nước và cũng tung ra các tờ báo chiến đấu riêng
của họ: Tờ Công Nông Binh và tờ Học Sinh , đồng thời cũng như đảng
cộng sản Đông Dương, họ cho phát hành tờ Bolchevique .

Nói chung, từ Bắc chí Nam, tổ chức Thanh Niên tan rã, các phân phái
đều tự xung là ‘’cộng sản’’.

Những phần tử lẻ tẻ của Tân Việt cũng như của Hội kín Nguyễn An
Ninh gia nhập hoặc đảng này hoặc đảng kia, trong hai tổ chức cộng sảnmới
thành lập.

Đảng cộng sản Đông Dương đang thành lập đã kết án tử hình một đảng
viên bị quy tội phản đảng. Ngày 3 tháng 2 năm 1930, trên bờ kê vắng vẻ ở
Hải Phòng có một xác chết trên áo có gài một văn bản bằng chữQuốc Ngữ
như sau:

Kim Tôn, đảng viên đảng cộng sản Đông Dương, bị đế quốc Pháp bắt
ngày 11 tháng 10 năm 1929 tại bến đò Tân Đệ, đã không thực hiện nhiệm
vụ của một đảng viên cộng sản. Tòa án cách mạng đã kết án y về tội:

1.- Không tuân thủ nội quy của đảng;

2.- Đã thông báo cho đế quốc Pháp về tình hình và tổ chức của đảng;

3.- Đã tố cáo và nhận mặt, ngày 16 tháng giêng năm 1930 trước tòa,
những đồng chí đã tham gia vào phong trào cộng sản ở Nam Định. Do đó,
tòa án cách mạng kết án tử hình Kim Tôn. Bản án được thi hành ngày 2
tháng 2 năm 1930.

Mục đích lời công bố này cốt để cảnh cáo những kẻ phản đảng, phản
cách mạng và giai cấp vô sản Việt Nam.

Việt nam cộng sản đảng ( 66)
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Thanh Niên, đảng cộng sản Đông Dương cùng An Nam cộng sản đảng
đều muốn được Moscou công nhận và trợ giúp. Moscou hứa sẽ ủng hộ với
điều kiện rõ ràng là các đảng phải hợp nhất trước đã. Ngày 3 tháng 2 năm
1930, đại hội hợp nhất họp ở Hương Cảng, do Nguyễn ái Quốc chủ trì. Ông
từ Xiêm tới và vẫn đại diện Quốc Tế Cộng Sản.

Ngoài Nguyễn ái Quốc ra, còn có 7 đại biểu (3 Thanh Niên, 2 đảng cộng
sản Đông Dương và 2 An Nam cộng sản đảng), đồng tuyên bố thành lập
Việt Nam cộng sản đảng. Về vấn đề này, cần nhấn mạnh rằng tên gọi Việt
Nam có sức nặng gây xúc động mạnh trong tầng lớp trí thức tiểu tư sản,
Việt Nam là cơ sở của đảng quốc gia Việt Nam Quốc Dân Đảng đã là đối
thủ giành ảnh hưởng với Thanh Niên, do đó Nguyễn ái Quốc - dù cần phải
theo xu hướng chính trị nào, cũng không muốn để đảng đó một mình dùng
hai tiếng Việt Nam làm lợi khí riêng cho mình. Moscou sẽ can thiệp nhằm
bỏ cái tên có hơi hướng quốc gia đó vào tháng 10.1930 và chấp nhận cái tên
đảng cộng sản Đông Dương mà Phân Bộ Bắc Kỳ đã chọn trước đó.

Luận cương chính trị của đảng hợp nhất, cũng dựa trên những quan
điểm của đại hội 6 Quốc Tế Cộng Sản về vấn đề thuộc địa, như đảmg cộng
sản Đông Dương đã đề ra: Đặc trưng cuộc cách mạng phải tiến hành là cuộc
cách mạng tư sản dân quyền, do lực lượng quần chúng công nhân và nông
dân đứng lên lật đổ nên đô hộ của Pháp và đập tan ‘’bọn phong kiến’’ (triều
đình, bộ máy quan trường,đại địa chủ) nhằm tới cuộc cách mạng ruộng đất
(ruộng về tay người cày). Giai đoạn này chuẩn bị cho cuộc cách mạng xã
hội chủ nghĩa.

Ban chấp hành trung ương đảng không đặt trụ sở tại Trung Hoa nữa mà
dời về Hải Phòng, sau đó đặt tại Sài Gòn vào tháng 10. Nguyễn ái Quốc
không tham gia ban chấp hành, vẫn giữ tư cách là người trung gian giữa
Quốc Tế Cộng Sản với đảng cộng sản Đông Dương

Đảng cộng sản xây dựng trên cơ sở cấu trúc cũ của Thanh Niên, chỉ có
thay đổi tên gọi (Tổng Bộ đổi thành Trung Ương, Xứ Ủy thay cho Kỳ
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Bộ...). Sau khi họp nhất, đảng cộng sản ở Bắc Kỳ có các thành ủy Hà Nội,
Hải Phòng, các tỉnh ủy Nam Định, Thái Bình, Bắc Ninh. Ở Trung Kỳ các tổ
chức của đảng chủ yếu phát triển ở phía Bắc và miền Trung. Còn ở Nam
Kỳ, Mật thám ước tính số đảng viên vào tháng 3 năm 1930 là 53 đảng viên
chính thức, 47 dự bị, phân bố trong 22 chi bộ, trong đó 11 chi bộ ở Sài Gòn,
5 ở Chợ Lớn, 5 trong các Tỉnh Sa Đéc, Cần Thơ, Vĩnh Long và 2 ở Mỹ
Tho; các tổ chức xung quanh đảng bao gồm 10 công hội đỏ gồm 234 công
nhân vùng Sài Gòn-Chợ Lớn và 4 nông hội họp khoảng 465 nông dân ( 97).

Ngày 1 tháng 5 năm 1930, ba tháng sau đại hội hợp nhất ở Hương Cảng,
đảng cộng sản phát động phong trào nông dân có tổ chức.

Nếu như ở buổi đầu ‘’thời kỳ thứ ba’’, đảng có đôi lúc phê phán Nguyễn
ái Quốc, người sáng lập, cho rằng tư tưởng của Quốc ‘’còn lưu tồn chủ
nghĩa quốc gia’’ và ‘’những lý luận của Quốc mang tính chất cơ hội chủ
nghĩa’’( 68), thế mà đảng cộng sản Đông Dương vẫn nườm nượp tuân theo
đường lối ‘’gấp khúc’’ (en zigzag) của Staline, không hề lay chuyển. Cái
‘’đường lối’’ đã đưa phong trào nông dân đi đến thất bại đẫm máu những
năm 1930-1931.

Sáu năm sau, sau hiệp ước Laval-Staline, đảng cộng sản Đông Dương
hủy bỏ đấu tranh giai cấp và đấu tranh chống đế quốc chủ nghĩa, rồi cùng
với đảng cộng sản Pháp, ủng hộ một Mặt Trận Bình Dân, để cùng gìn giữ
toàn vẹn lãnh thổ của đế quốc thuộc địa Pháp. Cuối cùng, sau Hiệp Ước
Hitler-Staline, đảng cộng sản Đông Dương lại chuyển biến Nam Kỳ thành
lò sát sinh khổng lồ năm 1940. Đồng thời họ phát động một phong trào
cuồng nhiệt và mơ hồ chống xu hướng Trotski, chẳng kém gì chủ nghĩa ngu
muội dân của các phái tôn giáo cuồng nhiệt. Nối gót Staline, họ ám sát
những người cách mạng đã phê phán chính trị tai hại sát nhân của họ,
những người đứng về Đệ Tứ Quốc Tế.
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Nguyễn Thái Học

(1902-1930)

CHÚ THÍCH

64.- Archives Outremer, Aix-en-Provence. 7F55; L'Echo annamite, La
Dépêche d'Indochine, L'Impartial, ngày 17, 18 và 19 tháng 7 năm 1930.

65.- Thanh Niên, 23.9.1929.

66.- L. Roubaud, Viet-Nam, la tragédie indochinoisse, Paris 1931, trang
99. Người ta ngỡ ngàng vì cái tên ký dưới là Việt Nam cộng sản đảng, một
tên gọi chỉ có từ sau Hội Nghị hợp nhất ở Hồng Kông ngày 3.2.1930. Có lý
Roubaud nhầm với An Nam cộng sản đảng hay Đông Dương cộng sản đảng
chăng ?

67.- Archives Outremer, Aix-en-Provence. Slotfom III 48.
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68.- Bolchevik số 5, tháng 12 năm 1934, do D. Hémery dẫn trong
Révolutionnaires vietnamiens...trang 53.
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CHƯƠNG VIICHƯƠNG VII

Những tổ chức cộng sản vừa mới hợp nhất thì Việt Nam Quốc Dân
Đảng phát khởi một cuộc bạo động nổi dậy toàn bộ Bắc Kỳ, suốt từ Lào Cai
giáp Trung Hoa tới vùng châu thổ Sông Hồng.

Đầu người cách mạng phô trương ở Yên Bái

Trong đêm 9 rạng ngày 10 tháng 2, vào 1 giờ sáng, ở Yên Báy, nơi đóng
quân của trung đoàn 4 Bắc Kỳ (gồm 1000 lính khố đỏ do 20 sĩ quan và hạ sĩ
quan Pháp chỉ huy), hai nhóm đảng viên gồm tất cả 8 người xuất hiện, một
nhóm trong thành, một nhóm tại trại lính đại đội 5 và 6. Những người lính
tập đồng mưu đã mở đường cho họ. ‘’Một hiệu kèn báo động nổi lên; theo
nội quy, một khi có kèn báo động, thì viên đội người Pháp phụ trách kho
súng phải phát ngay vũ khí và đạn dược cho lính tập. Việc đó được thực
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hiện ngay’’. Năm sĩ quan và hạ sĩ quan Pháp bị công kích trong lúc còn
đang ngủ, rồi những người phiến loạn chiếm trại lính cho tới rạng sáng,
nhưng cuối cùng họ phải rút lui, bỏ lại 20 người chết và khoảng 50 người bị
bắt, phần lớn bị thương ( 69).

Cũng trong đêm đó, Nguyễn Khắc Nhu, nhà trí sĩ nhiều tuổi thường gọi
Xứ Nhu, cầm đầu một toán quân vũ trang đơn sơ vội vã, tấn công vào trại
lính Lâm Thao và đồn lính khố xanh Hưng Hóa (Phú Thọ). Tại Lâm Thao
lính gác đầu hàng quân khởi nghĩa, giao cho họ vũ khí và đạn dược. Huyện
lỵ bị phá hủy và phóng hỏa. Nhưng lính khố xanh ở Hưng Hóa cố giữ đồn,
quân cách mạng thất bại rút lui theo đường Sông Hồng, để lại nhiều xác
chết và hai chục người bị bắt. Xứ Nhu bị thương nặng, tử tại trận.

Ngày 10 tháng hai ở Hà Nội, một đảng viên bắn ngã một tên cảnh sát
trên Cầu Doumer (Cầu Long Biên), lập tức bị bắt. Nhiều thanh niên âm
mưu khởi nghĩa đang học tại Trường Mỹ Thuật thực hành, ném tạc đạn vào
nhà riêng của viên Chánh Sở Mật Thám, vào nhà tù, vào cơ quan cảnh sát
trung ương và trại lính sen đầm-Gendarme. Phong trào khởi nghĩa còn rung
động các vùng khác trong châu thổ Sông Hồng, như Vĩnh Bảo (thuộc Tỉnh
Hải Dương), Phù Dực (Thái Bình), nhưng cũng không tiến đến một kết quả
quyết định nào.

Về phía mật thám họ vẫn tiếp tục phát giác nhiều chỗ dấu vũ khí: Bom,
kiếm, dao găm, v.v...ở Hà Nội và các Tỉnh Bắc Ninh, Kiến An...Mật thám
cũng bắt 24 lính tập ở trại lính Lạng Sơn bị tình nghi đồng lõa âm mưu khởi
nghĩa.

Ngày 12.2.30, Toàn Quyền Pierre Pasquier thiết lập một Hội Đồng Đề
Hình - tòa án đặc biệt - để truy nã các Tỉnh Yên Báy và Phú Thọ. Nhưng
trước khi tiến hành truy nã, thì hắn đã phát động chóng vánh một cuộc đàn
áp khủng khiếp bằng quân lực.
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Ngày 16 tháng hai, 5 máy bay ném bom xuống làng Cổ Am. Khoảng 50
quả bom trên máy bay thả xuống, liên thanh trên máy bay hạ thấp bắn bừa
bãi trên các thửa ruộng có người, không phân biệt thường dân hay người
khởi nghĩa. Ngọn lửa trả đũa thiêu trụi các mái nhà tranh, các cây ăn quả,
các bụi tre, các đền chùa.

Sáng ngày 17, Khâm Sứ Bắc Kỳ Robin gửi các công sứ một công văn
nhưsau:

Làng Cổ Am, thuộc Tỉnh Hải Dương, nơi trú quân của nhóm nổi loạn,
đã giết Tri Huyện Vĩnh Bảo, hôm qua đã bị phi đội Hà Nội ném bom. Nay
sức cho các ông phải thông báo rộng rãi và nhấn mạnh rằng làng nào ở
trong tình trạng tương tự sẽ phải chịu số phận nhưthế một cách tàn nhẫn (
70).

Các đội lính cảnh vệ người bản xứ càn đi quét lại vùng hạ lưu châu thổ
sông Hồng, bắt bớ bắn giết những kẻ tình nghi. Các xã An Diên và Tiên An
bị phóng hỏa. Một tháng rưỡi sau ‘’đội cảnh vệ bản xứ do Thanh Tra
Moguez chỉ huy vẫn tiếp tục đàn áp dữ dội tại các Huyện Kiến Thụy, Tiên
Lãng, và An Lão. Họ tiêu hủy trắng trợn nhà cửa của người dấy loạn.’’ ( 71)

Các đội quân này đã càn quét như thế nào ?

Xã Trưởng Sơn Dương, thuộc Tỉnh Phú Thọ kể lại những gì diễn ra
trong xã của ông như sau:

Chúng tôi, tất cả già trẻ, nam nữ bị lính cầm súng xua cả đến đầulàng
trước hai khẩu liên thanh. Khi chúng tôi được trở về nhà chúng tôi chẳng
thấy nhà cửa đâu cả, chỉ thấy trước mắt những đống than lửa đỏ với tro tàn.
Trong số 69 chủ nhà bị đốt để trừng phạt, thì chỉ có 5 người đã tham gia
khởi nghĩa. Chúng tôi không còn gạo để ăn, chúng tôi cũng không còn chăn
để đắp mặc dù trời giá lạnh. Ngọn lửa đã thiêu hủy tất cả: Không những chỉ
nhà cửa mà cả thóc lúa, quần áo, đồ đạc, cho đến cả bàn thờ tổ tiên của
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chúng tôi cũng bị đốt ráo. Họ bắt chúng tôi phải mang 200 đồng bạc đến
nộp trong thời hạn ngắn, và còn phải vác tre lên phủ để xây dựng lại những
kiến trúc đã bị quân cách mạng phá hủy. Làng xóm nghèo của chúng tôi bị
thiệt hại nặng nề hơn các làng Xuân Tùng, Cao Mai, Kin Ke, Phùng
Nguyên, La Hào, Võng La.

Kèm theo bức thư trên là bản sao giấy biên nhận của viên Công Sứ
Pháp:

Đã nhận của làng Sơn Dương, thuộc Phủ Lâm Thao (Phú Thọ) số tiền
200 đồng (200$) để góp vào việc chi phí sửa chữa do hành động của quân
dấy loạn gây ra, trong đó có một số người ở làng này tham dự.

Phú Thọ, ngày 28.2.1930 Quan Công Sứ Calasse ( 71) .

Người ta nhớ lại câu nói của Paul Bert, Khâm Sứ Bắc Kỳ và Trung Kỳ
trong thời hạn quá ngắn ngủi, vì ông đã chết ở Hà Nội năm 1886, ngay
trong năm ông mới sang, ít lâu sau khi Huế thất thủ:

Khi một dân tộc, vì một lý do nào đó, đặt chân lên lãnh thổ của một dân
tộc khác, thì chỉ có ba cách đối xử, đó là: Tiêu diệt dân tộc bại trận, nô dịch
họ một cách nhục nhã hoặc gắn bó họ cùng số phận của dân tộc mình ( 72).

Chính quyền thực dân chưa bao giờ chọn cách thứ ba.

Rồi đến công việc xét xử.

Ngày 28 tháng 2, Hội Đồng Đề Hình Yên Báy kết án tử hình 13 trong số
15 người bị buộc tội.

Ngày 23 tháng 3, lại xử tử 39 người trong số 86 người bị buộc tội.
Những người còn lại kẻ bị kết án khổ sai, kẻ bị lưu đày vĩnh viễn hoặc có
thời hạn. Trong đó có 44 lính khố đỏ, nhiều nông dân, tiểu thương, thợ thủ
công, giáo viên, thầy thuốc.
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Trước Hội Đồng Đề Hình, Nguyễn Thái Học không trả lời:

- Tôi đứng trước cường lực chứ không phải trước công lý (Je comparais
devant la force, non devant la justice).

Thái Học và Phó Đức Chính, linh hồn cuộc khởi nghĩa,trong số bị kết án
tử hình. Họ khước từ ký tên xin ân xá, vả lại những đơn này nói chung đều
bị Hội Đồng Bảo Hộ do Robin chủ trì bác bỏ.

Vào tháng 4, thêm vào số 52 án tử hình ở Yên Báy, Tòa Án Bắc Ninh do
Công Sứ Pháp cai trị tỉnh này chủ trì, kết án tử hình (vắng mặt) 4 người nữa
và công bố án khổ sai 15 người bị buộc tội.

Ngày 28 tháng 5, 87 người bị đưa ra Hội Đồng Đề Hình Phú Thọ: 10
người bị tử hình, 74 người khổ sai hoặc lưu đày, 2 người vào trại trừng giới.

Từ tháng ba, 2 người bị chặt đầu, họ bị tòa án quan lại An Nam ở Vinh
xử tử. Tháng năm, 4 người bị chém ở Yên Báy; qua tháng sáu, cũng ở Yên
Báy 13 người bị rơi đầu. Vào tháng mười một 5 người chết chém ở Phú
Thọ. Thế thì 24 người bị chặt đầu trong số 66 người bị kết án tử. Từ tháng 2
đến tháng 4 năm 1930, hơn 2000 người bị hạ ngục.

Trong lúc đó ở Pháp phong trào phản đối bồng bột nổi lên. Vào tháng
ba, tại mít ting ở Câu Lạc Bộ Faubourg, Tạ Thu Thâu lên tiếng phản đối
cuộc đàn áp Yên Báy trước 600 người tham dự. Ở các tỉnh có trường đại
học, các bến cảng, trong các cuộc diễn hành mùng 1 tháng 5, cuộc đàn áp
đã hiệp nhứt những người An Nam xuất dương thuộc mọi xu hướng chính
trị, thị uy chung cùng một thái độ công phẫn. Hội Nhân Quyền cũng tỏ ra lo
ngại.

Ngày 22 tháng 3, Tổng Thống Gaston Doumergue và vua Bảo Đại
khánh thành ‘’Ngôi Nhà Sinh Viên Đông Dương’’ tại Khu Đại Học. Trước
hôm ấy cảnh sát bắt giam những tay hay gây rối như Nguyễn Văn Tạo
người phái Lao Nông, Tạ Thu Thâu và Nguyễn La Chân, nguyên là thủ quỹ
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của Đảng Việt Nam Độc lập, họ thuộc Nhóm những người xuất dương
Đông Dương(Groupe des Émigrés Indochinois). Mặc dầu bắt bớ vẫn có
người đi biểu tình. Thế rồi Phan Văn Chánh, Lê Bá Cang, Ngô Quang Huy
và một người nữa bị bắt giữ vì đã tung rải truyền đơn: ‘’Hãy thả 13 tù tử
hình ở Yên Báy! hãy thả tất cả tù chính trị’’.

Sinh viên tẩy chay phòng trọ tại Nhà Sinh Viên Đông Dương, làm nhiều
căn phòng rỗng vắng trong một thời gian mặc dù khu vực này là nơi ai ai
cũng mơ mộng được trọ ở đó. Tiền kiến trúc nhà trọ, món quà tẩm thuốc
độc này ở đâu ra ? Phảng phất hình ảnh mơ hồ của một ông Fontaine, Giám
Đốc nhà máy rượu ở Đông Dương, ‘’Nhà Mạnh Thường Quân thuộc địa’’,
làm cho tầng lớp trẻ tuổi đó phải dằn vặt dặt dè. Hơn nữa lại thêm cuộc
khủng bố rùng rợn vừa ập xuống Bắc Kỳ. Ngày khai mạc trong số 80 phòng
chỉ có 7 phòng có sinh viên ở. Trong số 35 người ghi tên xin trọ, 29
ngườiđã rút tên vì - theo những từ ngữ lưu hành trong giới sinh viên - là
phải coi chừng ‘’tình thân ái giả hiệu’’, phải chủ ý ‘’lòng nhân ái của bọn
thực dân’’, đừng để dáng lộng lẫy của ngôi Nhà Đông Dương mê hoặc
mình.

Đảng cộng sản Pháp, qua những truyền đơn gửi tới ‘’giới cần lao và sinh
viên Đông Dương’’, khuyến khích họ cùng biểu thị với giai cấp vô sản
chính quốc nhằm cứu tử 13 chiến sĩ, và động viên họ nhập vào đảng cộng
sản và trong tổ chức Tổng Liên Đoàn Lao Động Thống Nhất nhằm ‘’đuổi
tất cả bọn bóc lột ra khỏi Đông Dương’’.

Tại Toulouse, trong cuộc diễu hành ngày mùng 1 tháng Năm năm 1930
do đảng cộng sản Pháp và Tổng Liên Đoàn Lao Động Thống nhất tổ chức,
sinh viên An Nam đòi thả những người bị án tử hình ở Yên Báy. Cảnh sát
bắt sáu người, đặc biệt trong đó có Trần Công Vị, sinh viên Y Dược, người
đã từng tuyên thệ khước từ làm công chức của thực dân, cùng với Trần văn
Giàu và Nguyễn văn Dựt, hai người sau đó sang học ở Moscou. Cũng tại
Toulouse ta gặp lại Phan Văn Hùm, trong Ủy ban đấu tranh của những
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người xuất dương Đông Dương, phân phát truyền đơn ‘’Người An Nam ở
Toulouse chống đàn áp’’, ký tên Tạ Thu Thâu. Đồng thời anh phát những
khẩu hiệu bướm kêu gọi phản đối cuộc xử án ở Bắc Ninh làm tăng số án tử
hình lên tới 56:

Hỡi vô sản và những người bị áp bức, hãy ngăn tay sát nhân của chủ
nghĩa đế quốc! Hỡi bọn sát nhân thuộc địa, hãy thả 56 người bị án tử hình ở
Yên Báy và tất cả các tù chính trị! Giải phóng Đông Dương!

Nhóm người xuất dương Đông Dương ở Pháp

Ngày 17 tháng 5, nhóm người xuất dương Đông Dương phân phát Bản
Tuyên Bố với chính phủ Pháp, với giai cấp vô sản Pháp và vô sản quốc tế,
trong đó nhắc lại cuộc hành hình ở Vinh, nơi mà tên đao phủ phải chặt đi
chặt lại tới ba lần, và cuộc trảm quyết ngày mùng 8 tháng 5 ở Yên Báy, nêu
lên trường hợp 39 người bị xử tử đang chờ đến lượt mình, những người mà
hồ sơ vừa mới gửi tới Pháp để xem xét. Tờ Tuyên Bố nhấn mạnh tính chất
vô hiệu của chính sách đàn áp:

Ngày nay tư tưởng cách mạng đã hướng dẫn ý thức tập thể của quần
chúng bị bóc lột. Một sự đè nén bằng sức mạnh thô bạo chỉ làm tăng thêm
bước tiến lan tràn và không thể chế ngự nổi của họ. Dưới sự bóc lột dữ dội
của chủ nghĩa tư bản đang suy tàn, thế giới đang phân chia thành hai lực
lượng cơ bản đấu tranh quyết liệt với nhau. Từ trong cuộc đối đầu vĩ đại
giữa một thiểu số chiếm hữu của cải và đại đa số người làm ra của cải, sẽ
dẫn tới một kết quả chắc chắn, đó là sự thắng lợi hoàn toàn của đông đảo
quần chúng bị bóc lột đã tự giác ngộ.

Cầm ngục, lưu đày, tù khổ sai chung thân, tử hình, liên thanh và máy
bay, không gì có thể khuất phục được chúng ta.

Kết thúc, Bản Tuyên Bố có lời mời những người lao động tới tham dự
cuộc họp để phản đối tập thể những vụ chém đầu ở Yên Báy do Liên Minh
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Cộng Sản (phái Tả Đối Lập) ( 73) và nhóm người xuất dương Đông Dương
tổ chức ngày thứ tư 28 tháng 5, có các đại biểu thuộc các nhóm thuộc địa
khác tham gia, cuộc họp tổ chức tại nhà Cà phê La Bellevilloise, số 23 phố
Boyer, Paris 20 e.

Một bản kêu gọi thứ hai, tựa đề Những cuộc thảm sát ở Đông Dương ,
nhắc nhở mọi người cần kiếp phản đối khẩn cấp: ‘’Hỡi nhân dân Paris! Hỡi
công nhân Pháp! Các bạn hãy ngăn chận đừng để giết hại những người đã
phải vùng dậy vì bị một chế độ đói nghèo triền miền, một tình trạng khôn
cùng có tổ chức, một chế độ đẩy đến chỗ chết chóc, nó dồn đến đến bước
đường cùng.’’

Ngày 27 tháng 6, đảng cộng sản Pháp và tổ chức Cứu Tế Đỏ Quốc Tế
tập hợp hơn 4.000 người tại Rạp Xiếc Mùa Đông để phản đối những án
quyết đẫm máu của Hội Đồng Đề Hình Bắc Kỳ và các tòa án quan lại ở An
Nam.

Cuộc biểu tình trước Điện l'Élysée ngày 22 tháng 5 năm 1930

Ngày 21 tháng 5, tại Paris, một ủy ban tranh đấu gồm 17 người nhóm
Lao Nông và Những người xuất dương Đông Dương, dự định ngày mai tựu
hợp nhau hết sức đông đảo trước Điện Élysée. Liên minh cộng sản kêu gọi
các đảng viên của mình tham gia. Báo Sự Thật (La Vérité) của họ, ngày 30
tháng 5 đăng tin như sau:

Ngày thứ năm 22 tháng 5, hồi 3 giờ chiều, một cuộc biểu tình quảng đại
tập hợp hàng trăm thợ thuyền và sinh viên Đông Dương trước Điện Élysée.
Trong vòng nửa tiếng đồng hồ, các đồng chí chúng ta giương cao biểu ngữ
có ghi: ‘’Hãy thả 39 người bị án tử hình của chúng tôi!’’. Họ tung ra hàng
trăm truyền đơn qua các phố, họ hăng hái hô to phản đối dưới các cửa sổ
Chủ Tịch Cộng Hòa. Giao thông bị tắc nghẽn, giữa các hàng xe hơi dừng
lại, cảnh sát sửng sốt trước cuộc biểu tình rầm rộ và bất ngờ, đành chờ quân
tiếp viện để can thiệp. Những người lao động tại các công trường gần đấy
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biểu lộ cảm tình với đoàn biểu tình. Khi nhóm cảnh sát tiếp viện gấp rút gọi
đến nơi, số cảnh sát tăng lên gấp mười, chúng liền xô nhập đoàn biểu tình
một cách hung bạo. Mười hai người biểu tình bị bắt đưa về bót. Ở đó bọn
cảnh sát giận dữ thả sức đánh đập.

Đó là Nguyễn Văn Tạo, Đào Thành Phát, Trần Văn Chiêu, Đặng Bá
Lênh, Huỳnh Văn Phương, Trần văn Đởm, Albert Susiny, Tạ Thu Thâu,
Trần Văn Ty, Trần văn Giàu, Lê Văn Thử và Francis Gérard (Rosenthal).
Một đồng chí trong số đó bị thương ở đầu máu chảy đầm đìa.

Ngày 25 tháng 5, một mẻ bắt bớ lần thứ hai. Trong cuộc biểu tình truyền
thống tại ‘’Bức Tường Công Xã’’ (Mur des Fédérés ở nghĩa địa Père-
Lachaise), cảnh sát đi bắt từng người một, hễ ai khuôn mặt lộ ra gốc gác ở
Đông Dương thì tóm, và tiếp theo đó, chúng khám xét nơi trú ngụ nhiều
người.

Trong số bốn chục người bị bắt, người thì bị giam tại nhà lao Santé,
người thì bị nhốt ở khám La Roquette. Mười chín người bị chuyển xuống
Marseille rồi bị trục xuất. Họ lên tàu về Đông Dương ngày 30 tháng 5.
Trong đoàn đó có Tạ Thu Thâu và các bạn như Phan Văn Chánh, Huỳnh
Văn Phương. Nguyễn Văn Tạo, đảng viên đảng cộng sản Pháp, vẫn bị giữ
tại nhà lao Santé.

Ngày 28, những người An Nam tổ chức bị trục xuất vắng mặt, các đồng
chí người Pháp trong Liên minh cộng sản bắt tay sấp đặt cuộc mít tinh ở
Càphê La Bellevilloise.

Nhưng cũng chẳng đi đến đâu. Tại nghị viện, khai cuộc tranh luận ngày
6 tháng sáu. Daladier đề nghị lập một ủy ban quốc hội soạn thảo một qui
chế hướng dịu tình hình Đông Dương. Không có kết quả. Cuộc cải cách
những chế định chính trị sẽ không bao giờ được vạch ra.
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Mặc dù có những cuộc phản đối, bọn thống trị không màng đến. Mười
ba cái đầu thanh niên rơi tại Yên Báy rạng sáng ngày 17 tháng 6 năm 1930.
LouisRoubaud, người chứng kiến cuộc hành huyết, đã kể lại vụ sát nhân
theo luật pháp này trong cuốn sách của ông: Việt Nam, tấn bi kịch Đông
Dương (ông nghe mười ba tiếng Việt Nam! hô lên trước đoạn đầu đài) có
ghi lại tiếng kêu xé ruột của bà mẹ khi thấy con mình bị dẫn đi chém ‘’Ơi
chao ôi, con ơi!’’.

Nguyễn Thái Học, người sáng lập Việt Nam Quốc Dân Đảng, trước
ngày bị hành hình, nhận trách nhiệm cuộc khởi nghĩa trong bức thư gửi cho
các dân biểu Pháp, nhưng bức thư này không hề đến tay họ. Đây là mấy
giòng căn bản:

Tôi đã tổ chức Đảng Quốc Dân Việt Nam vào năm 1927 để hoạt động
chủ đích đánh đuổi người Pháp ra khỏi lãnh thổ và thành lập một chính phủ
Cộng Hòa Việt Nam thực sự dân chủ.

Tôi tự mình chịu trách nhiệm tất cả các biến cố chính trị đã xảy ra trong
đất nước tôi từ ngày tháng đó và do tôi tổ chức. Tôi là thủ phạm thực sự và
duy nhất, cái chết của tôi là đủ cho các ông rồi. Tôi xin các người khác
được tha. Sau lời lẽ nói trên, tôi xin tuyên bố với người Pháp rằng nếu như
từ đây về sau họ muốn chiếm Đông Dương một cách yên ổn, không bị bất
kỳ một phong trào cách mạng nào quấy nhiễu, thì họ phải từ bỏ mọi phương
pháp tàn bạo và vô nhân đạo, đối xử người Việt Nam như những người bạn,
chứ không phải như những ông chủ độc ác; phải cố sức làm giảm bớt tình
trạng khốn cùng về tinh thần và vật chất bằng cách khôi phục lại cho người
Việt Nam những quyền lợi cá nhân cơ bản: Tự do du hành, tự do học tập, tự
do hội họp, tự do báo chí; không được dung túng sự những lạm công chức
và những tệ lậu của họ; hãy cho người dân được học hành; hãy mở mang
công thương nghiệp bản địa.

Kẻ thù của các ông, nhà cách mạng
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Nguyễn Thái Học

Sau khi Nguyễn Thái Học bị hành quyết, người bạn đời của ông là Cô
Giang (Nguyễn Thị Giang) tự treo cổ.

Bọn cung cấp người cho máy chém và nhà lao vẫn tiếp tục công việc của
họ: Tại Hà Nội, ngày 5 tháng 8 năm 1930, Đoàn Trần Nghiệp (Ký Con)
Nguyễn Văn Nho (em của Nguyễn Thái Học) và mười người nữa bị kết án
tử hình; 125 người bị cáo bị kết án khổ sai hay lưu đày. Ký Con, Nho,
Lương Ngọc Tôn và Nguyễn Quang Triêu sẽ bị chém đầu ngày 9 tháng 3
năm 1931 trước cửa nhà pha Hỏa Lò Hà Nội.
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Ngày 17 tháng 11, 179 người bị buộc tội thuộc Việt Nam Quốc Dân
Đảng bị đưa ra Hội Đồng Đề Hình Hải Dương: 6 người bị xử chém, 119
người bị khổ sai hoặc lưu đày và 6 (vị thành niên) bị đưa tới trại cải hối.

Ngày 21 tháng giêng năm 1931, Hội Đồng Đề Hình Kiến An đến lượt
mình cũng kết án ‘’âm mưu làm rối trị an Nhà nước, mưu toan giết người
và chế tạo chất nổ’’: 4 người bị khổ sai chung thân, 23 người tù giam từ 2
đến 10 năm, và 140 người bị lưu đày.

Ở Hải Dương, lính kín đào lên 76 quả bom chôn sâu dưới đất 2 thước,
trong những ngày đầu tháng 3 năm 1931, ngay trước vụ hành quyết bốn
người bị kết án hồi tháng 8 năm 1930.

Việt Nam Quốc Dân Đảng, một đảng cuối cùng theo truyền thống âm
mưu quân sự của Phan Bội Châu, sẽ khuất dạng mươi năm...Dư đảng chạy
sang Tàu. Vũ Hồng Khanh (tên thiệt Vũ Văn Giản) cùng Nguyễn Thế
Nghiệp ẩn trú Vân Nam, Trần Trung Lập nương náo Quảng Tây, Nghiêm
Kế Tổ ở Quảng Đông, họ sẽ hồi phục Việt Nam Quốc Dân Đảng vào những
năm 1940.

Cùng trong giai đoạn Việt Nam Quốc Dân Đảng tung hoành, đảng cộng
sản Đông Dương thành lập. Một khi đảng quốc gia thất thủ, trào lưu dấy
loạn tồn tại sáp nhập vào làn sóng vận động nông dân dưới cờ cộng sản.

Truyền đơn bươm bướm đòi thả những người bị xử tử ở Yên Báy



https://thuviensach.vn

CHÚ THÍCH

69.- Archives Nationales, Paris. F7 13167 và L. Roubaud, Viet-Nam, la
tragédie indochinoisse, Paris 1931, trang 17.

70.- L. Roubaud, Viet-Nam, la tragédie indochinoisse, Paris 1931, trang
143-144.

71.- Andrée Viollis, Indochine S.O.S, Paris 1935, trang 204.

72.- L. Roubaud, Viet-Nam, la tragédie indochinoisse, Paris 1931, trang
12.

73.- Vào năm 1929, một nhóm đồng chí đối lập với đảng cộng sản Pháp
cùng Quốc Tế Đệ Tam, tập hợp quanh Alfred Rosmer, Raymond Molinier,
Pierre Naville, Gérard Rosenthal, Pierre Frank...Ngày 15.8, họ cho ra mắt tờ
tuần báo La Vérité (Sự Thật) và tuyên bố trong số 1: Mọi xu hướng tư
tưởng khác nhau trong phái tả cộng sản đều có thể trình bày trong cột báo.
Vào tháng 4 năm 1930, Liên minh có từ 200 đến 300 chiến hữu. (Theo
Jean-Jacques Marie, Le Trotskysme, Paris 1977).



https://thuviensach.vn

VIỆT NAM 1920-1945: CÁCH MẠNG VÀ PHẢN CÁCH MẠNGVIỆT NAM 1920-1945: CÁCH MẠNG VÀ PHẢN CÁCH MẠNG
Ngô VănNgô Văn

www.dtv-ebook.comwww.dtv-ebook.com

CHƯƠNG VIIICHƯƠNG VIII

Thử nghiệm đè xuất lý luân chính trịÝ nghĩa cuộc khởi nghĩa Yên Báy

Từ tháng 4 năm 1930, hai cơ quan ngôn luận của Liên minh cộng sản ở
Pháp là Đấu Tranh Giai C ấp (La Lutte de classes) và Sự Thật (La Vérité)
dành riêng những cột báo cho Nhóm xuất dương Đồng Dương sử dụng.
Huỳnh Văn Phương đăng bài ‘’Cuộc kinh doanh xứ Đông Dương và giai
cấp tư sản An Nam’’ trên tờ Đấu tranh Giai Cấp , trong đó Phương hạ nhục
giai cấp tư sản - đại diện là Đảng Lập Hiến - về ý thức cầu lợi của họ, lợi
dụng phong trào cách mạng quần chúng đang lên để đòi cho được những
thuận lợi cơ bản cần thiết cho sự phát triển của họ. Còn Tạ Thu Thâu, anh
viết trên tờ Sự Thật từ tháng 4 tới tháng 6, bài ký tên là Một người cộng sản
Đông Dương, nghiên cứu về cuộc khởi nghĩa Yên Báy và những triển vọng
cách mạng hiện thời.

Tạ Thu Thâu điểm lại các phong trào chống thực dân, nhấn mạnh tính
chất phản động của phong trào chống Pháp xâm nhập và đô hộ, từ buổi đầu
tới năm 1900 (mưu sát, khởi nghĩa du kích và binh biến do các quan lại và
sĩ phu trung thành với chế độ vua chúa cầm đầu). ‘’Nguyên nhân chủ yếu là
họ phản kháng chống lại cách thức sinh hoạt mới, kiểu sản xuất mới’’. Thâu
nói từ năm 1900 trở đi, các phong trào ấy tuy có khác nhau về nội dung xã
hội và về tổ chức, nhưng tất cả đều có tính chất tư sản trong các điều đòi hỏi
như quyền tự do về kinh tế và độc lập.

Thâu cho rằng cuộc khởi nghĩa Yên Báy là ‘’sự nghiệp của tả phái quốc
gia, tập hợp những sinh viên chịu ảnh hưởng Cách Mạng Trung Hoa và theo
học thuyết Tôn Dật Tiên- một học thuyết tổng hợp nên dân chủ, dântộc chủ
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nghĩa và có đôi chút xã hội chủ nghĩa-, họ là phái tán thành lật đổ chủ nghĩa
đế quốc bằng bạo lực, ngược với phái hữu, tức là Đảng Lập Hiến.

Trong khi chúng tôi tuyên bố đứng về phía 52 người (chiến sĩ Việt Nam
Quốc Dân Đảng) bị tử hình, 50 người bị khổ sai cũng như 5 người bị lưu
đày, chúng tôi vẫn dành cho mình cái quyền của người cách mạng để phê
phán phong trào này. Chúng tôi xem đấy là một cuộc nổi dậy tổ chức đơn
sơ, phần lớn dân chúng vẫn giữ thái độ bình lặng (nhiều nông dân vẫn sẵn
sàng giúp đỡ bọn lính đi đàn áp). Đấy là một thứ quốc gia chủ nghĩa thần
bí, dựa trên nền tảng lý tưởng mơ hồ, trừu tượng, làm cho ta không thấy rõ
được những quan hệ giữa các giai cấp, cùng mối liên hệ thực sự giữa giai
cấp tư sản bản xứ với chủ nghĩa đế quốc Pháp. Vấn đề khẩn cấp phải trù
hoạch là việc đào tạo chiến sĩ cách mạng theo chủ nghĩa Karl Marx.

Sau Yên Báy phải làm gì ?

Tạ Thu Thâu đáp phải đào tạo ở các xứ thuộc địa một đội tiên phong có
ý thức về vấn đề xã hội, không còn bị chủ nghĩa quốc gia xúc động, một thứ
‘’chủ nghĩa chủ quan chính trị’’làm cơ sở lý luận không những cho Việt
Nam Quốc Dân Đảng mà cả ‘’chủ nghĩa cộng sản duy danh’’ của Đảng
Thanh Niên cũng sở cậy vào nó. Chủ nghĩa quốc gia chỉ đưa đến thất bại.
Phải tập hợp quần chúng công nhân và nông dân, làm cho họ giác ngộ về
quyền lợi chung của họ, về khả năng đoàn kết của họ, và lôi cuốn họ đấu
tranh có suy nghĩ. Phái Tả Đối Lập phải ‘’chinh phục số quần chúng chưa
nhiễm phải những luận điệu theo xu hướng Staline’’.

Tiếp đó Thâu phân tích xã hội Đông Dương đã tiến hóa theo con đường
tư bản chủ nghĩa do thực dân xâm nhập, đại khái quan hệ các giai cấp trong
xã hội Đông Dương như sau:

Một bên là: Tầng lớp vô sản mới mẻ (hầm mỏ, các công ty tư bản lớn -
tàu vét, tạo tác công trình công cộng, điện lực, xi măng, nấu rượu, vận tải -
nói chung là những công nghệ mới) bị bóc lột thậm tệ, chưa có kinh nghiệm
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chính trị; một tầng lớp nông dân bị bóc lột, tước đoạt đất đai (bị tầng lớp đại
địa chủ, bị các công ty nhượng địa lớn cùng Hội Truyền Giáo). Ba phần tư
dân số Đông Dương là nông dân. Bên cạnh lớp vô sản công nghiệp, một
tầng lớp công nhân nông nghiệp và công nhân các đồn điền cao su còn phát
triển một cách nhanh chóng ngạc nhiên. Còn một bên là giai cấp tư sản
ChâuÂu và Trung Hoa, chúng lôi kéo giai cấp tư sản bản địa, và đồng thời
lệ thuộc một phần giai cấp tiểu tư sản bằng cách sử dụng họ trong bộ máy
quân sự và hành chánh tương đối quan trọng. Giữa hai tập đoàn đó thì có
những tầng lớp trung gian (tiểu nông, tiểu viên chức, trí thức) xao động khá
đông đảo, quá trình phân hóa giai cấp còn chưa kết thúc.

Thế giới, mặc dù về chính trị còn bao gồm nhiều quốc gia khác nhau,
đang hướng tới một tổng thể về kinh tế, cuộc cánh mạng tư sản thế giới
được tiến hành song song với sự phát triển bản thân chủ nghĩa tư bản. Thế
nên trong thế giới cuộc cách mạng dân chủ không còn là vấn đề. Hiện nay
chỉ phải thực hiện cách mạng vô sản xã hội chủ nghĩa. Phải nhập làm một
vấn đề giành độc lập với cuộc cách mạng vô sản.

Vấn đề lưỡng nan độc lập hay nô lệ ngày nay đuợc đạt ra dưới một hình
thức cụ thể hơn: Hoặc hướng về chủ nghĩa xã hội hoặc theo chủ nghĩa quốc
gia.

Qua bài viết này người ta đã thấy bộc lộ sự phân hướng cơ bản giữa lý
luận ‘’cách mạng tư sản-dân quyền’’ mà đảng cộng sản Đông Dương chấp
nhận với cái lý luận gọi là ‘’cách mạng thường trực’’, cơ sở lập trường của
Tả Phái Đối Lập.

Quốc Tế Cộng Sản ra chỉ thị định nghĩa ‘’cách mạng tư sản dân quyền’’
là giai đoạn đầu của cuộc cách mạng ở Đông Dương, giai đoạn lịch sử
nhằm giải phóng dân tộc, thông qua chính thể ‘’công nông dân quyền
chuyên chính’’, sẽ hoàn thành những nhiệm vụ cách mạng tư sản dân quyền
trong đó gồm cải cách ruộng đất, mà không động đến các phương pháp sinh
sản thuộc quyền sở hữu của giới chủ tư bản. Trong chương trình năm 1932,
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đảng cộng sản Đông Dương tỏ bày một cách cụ thể quan điểm của đảng
như sau:

Tịch thu không bồi thường toàn bộ đất đai và rừng rú, toàn bộ tài sản
của bọn đế quốc, bọn địa chủ, bọn cho vay nặng lãi, của các gia đình vua
chúa, quan lại, hào lý. Phân chia các đất đai ấy có cho các công nhật nam
nữ, cho nông dân nghèo và những trung nông không bóc lột sức lao động
của người khác. Trả lại cho người cày những công điền và công thổ mà họ
đã bị tước đoạt.

Đối với công nhân, ngày làm 8 giờ và cải thiện căn bản những điều kiện
lao động. Bảo hiểm xã hội do giới chủ và Nhà nước chịu chi phí. Quyền tự
do hoàn toàn về lập hội và hoạt động cho các nghiệp đoàn giai cấp ( 74).

Còn lý luận cách mạng thường trực, do Trotski thuyết minh năm 1905,
vừa mới được diễn đạt tại năm 1929 lúc Trotski bị lưu đày ở Prinkipo:

Lý luận cách mạng thường trực đối với những nước lạc hậu đang phát
triển theo xu hướng tư bản, và đặc biệt đối với những xứ thuộc địa và bán
thuộc địa, có nghĩa là cái giải pháp chân chính và đầy đủ để giải quyết
những nhiệm vụ dân chủ và giải phóng dân tộc chỉ có thể là chuyên chính
vô sản (vô sản độc tài) kéo quần chúng nông dân theo cùng vô sản. Giai cấp
vô sản một khi nắm chính quyền, thành một lực lượng lãnh đạo cuộc cách
mạng dân chủ, sẽ không sao tránh khỏi và rất nhanh chóng thấy mình đứng
trước những nhiệm vụ buộc họ phải tiến hành những cuộc đột nhập sâu vào
quyền sở hữu tư sản (nghĩa là xâm phạm tài sản của giai cấp tư bản).

Cuộc cách mạng dân chủ, trong quá trình phát triển của nó, sẽ chuyển
trực tiếp thành cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa và như vậy trở thành cuộc
cách mạng thường trực. Cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa không thể hoàn
thành được trong phạm vi quốc gia. Cuộc cách mạng ấy bắt đầu trên phạm
vi quốc gia, phát triển trên trường quốc tế và hoàn tất trên toàn thế giới,
giữa thắng lợi quyết định của xã hội mới trên toàn quả địa cầu ( 75).
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Đó là một cuộc cách mạng liên tục, do giai cấp vô sản công nghiệp và
nông nghiệp lãnh đạo, dựa vào lực lượng những tầng lớp nghèo nhất trong
giai cấp nông dân.

Cộng sản đối lập tả phái ở Đông Dương tuyên bốtháng 8 năm 1930

Trong khi Tạ Thu Thâu và các bạn bị trục xuất khỏi nước Pháp, Phan
Văn Hùm và Hồ Hữu Tường từ Toulouse và Lyon đến Paris vào tháng 5, họ
tham dự biểu tình phản đối vụ kết án tử hình Yên Báy nhưng thoát khỏi lưới
cảnh sát. Trú ngụ ở Bruxelles (xứ Belgique), họ sắp đặt ra một tờ báo in
polycopiée, tờ Tiền Quân , để thanh minh về vấn đề cách mạng Đông
Dương trước khi nhóm ‘’An Nam Cách Mạng Xuất Dương’’ họp đại hội.
Trong báo đó, họ triển khai những ý tưởng đồng như Tạ Thu Thâu trong tờ
Sự Thật , nhấn mạnh sự nguy hiểm khi bám vào chủ nghĩa Tam Dân (của
Tôn Dật Tiên) theo khuynh hướng ‘’cựu học’’, và cũng nguy hiểm không
kém khi tin tưởng như ‘’một vài anh tân học’’, rằng chỉ sau vài tháng học
tập ởMoscou thì đã thấm nhuần những lời chỉ dạy của Karl Marx và Lénine.

Đêm 13 rạng ngày 14 tháng 7, Hùm và Tường, cùng đi với hai đồng chí
Pháp Naville và Molinier, trở lại Paris không bị trở ngại gì. Họ gây dựng lại
Nhóm người xuất dương cùng với La Văn Rớt (bí danh Léon) và Nguyễn
Văn Nhì, từ tỉnh lên tới, Trần Văn Sĩ (Ernest) và Nguyễn Văn Lịnh (René),
sau đó có thêm một số người khác như Nguyễn Văn Nam (Antony), sinh
viên, và Nguyễn Văn Cử, vô tuyến hàng hải.

Đồng chí Rosmer mời họ tự do trình bày quan điểm của họ trên tờ Sự
Thật , dầu họ không đồng ý với tất cả những thâm tín chính trị của phái Tả
Đối Lập. Pierre Frank tổ chức cùng họ đi dạo trong các khu rừng quanh
Paris: Frank hướng dẫn họ hiểu biết tình hình suy luận về cách mạng trên
thế giới; họ cũng thảo luận tiếp tục tại nhà trọ Ernest, 65 phố Monsieur le
Prince. Chẳng bao lâu, họ lập thành Nhóm người Đông Dương trong Liên
minh cộng sản (Phái Tả Đối Lập Pháp).
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Vào tháng 8, khi cuộc đàn áp đã tàn sát phong trào nông dân trong nước,
họ xác định thái độ của họ qua việc phát hành tờ Tuyên bố của những người
phái Tả Đối Lập Đông Dương , một mặt tuyên bố trung thành với Quốc Tế
Cộng Sản, mặt khác biểu đạt những phân hướng tách họ khỏi Quốc Tế
Cộng Sản và đảng cộng sản Đông Dương, theo đây một vài đoạn trích:

Quốc Tế Cộng Sản là tổ chức quốc tế của chúng tôi, đảng cộng sản là
đảng của chúng tôi. Quốc Tế Cộng Sản là một tổ chức cách mạng duy nhất
của giai cấp vô sản, dù đã bị mắc những sai lầm to lớn. Vì kỷ luật, chúng tôi
tuân theo những quyết định của Quốc Tế Cộng Sản, đồng thời vẫn khẳng
định quan điểm của chúng tôi.

Ban lãnh đạo hiện nay của Quốc Tế Cộng Sản (nhóm trung phái theo
Staline), với chính sách giáo điều đối với các nước thuộc địa, hỗn hợp chủ
nghĩa Tam Dân tiểu tư sản với quan điểm theo chủ nghĩa Karl Marx về cuộc
đấu tranh giải phóng của giai cấp vô sản, đã đưa phong trào ở các xứ thuộc
địa từ sai lầm này tới sai lầm khác. Ở Trung Hoa sau chính sách nhập cục
bốn giai cấp lệ thuộc đảng cộng sản trong Quốc Dân Đảng, tới việc phản
đối thành lậpSô-viết trong cao trào cách mạng Trung Hoa, rồi đến việc tung
ra khẩu hiệu thành lập Sô-viết trong thời kỳ cách mạng thối triều. Rốt hết là
cuộc đảo chính ở Quảng Châu. Chính sách đó làm cho cuộc cách mạng
Trung Hoa bị thất bại năm 1927. Chính sách đó làm hại cho việc thành lập
những đảng cộng sản ở Đông Dương. Phái Tả Đối Lập đang phát triển cốt
để xây dựng lại Quốc Tế Cộng Sản.

Ở Đông Dương, Quốc Tế Cộng Sản chủ trương luận thuyết làm ‘’cách
mạng tư sản dân quyền quốc gia trước đã’’ với lý do sau đây:

Nền kinh tếĐông Dương còn lạc hậu, công nghiệp còn ít phát triển và ít
tập trung, do đó giai cấp vô sản Đông Dương còn yếu, thiếu kinh nghiệm và
không có khả năng thiết lập nền chuyên chính vô sản.Quốc Tế Cộng Sản đã
chủ trương một đường lối trung gian là lập một đảng gồm cả hai giai cấp
công nhân và nông dân, bởi lẽ:
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a.- 95% dân số là nông dân,

b.- Tiềm năng cách mạng của giai cấp nông dân, do tình trạng bị bóc lột,
cũng ngang với mức tiềm năng cách mạng của giai cấp vô sản, nếu không
nói là cao hơn.

Quốc Tế Cộng Sản đã mắc phải một sai lầm rất nghiêm trọng, là phân
chia chương trình cách mạng thành giai đoạn:

1.- Giải phóng dân tộc;

2.- Giành các quyền tự do dân chủ;

3.- Làm cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Khẩu hiệu của chúng ta là lật đổ chủ nghĩa đế quốc và giành lấy các
quyền tự do dân chủ bằng chuyên chính vô sản.

Vào lúc này, ở Đông Dương các xu hướng cách mạng khác nhau đang
nhập khối thành một đảng duy nhất là đảng cộng sản Đông Dương. Nhiệm
vụ của chúng ta là phải làm tỏ rõ hệ thống tư tưởng của đảng, phải chống lại
những khuynh hướng quốc gia và khủng bố chủ nghĩa trong nội bộ đảng,
chống lại thái độ quan liêu và chủ nghĩa kinh nghiệm mơ hồ theo lối
Staline. Quốc Tế Cộng Sản đã đánh giá quá cao lực lượng cách mạng xu
hướng quốc gia. Bao giờ chủ nghĩa quốc gia cũng là một hệ thống tư tưởng
phản động. Chủ nghĩa quốc gia rốt cuộc chỉ rèn đúc một xiềng xích mới trói
buộc giai cấp công nhân ( 76).

(Các bạn xuất dương trẻ tuổi này dường như không biết rằng lúc đó
đảng cộng sản Đông Dương non trẻ chủ trương ‘’giai cấp chống giai cấp’’
chứ không phải xu hướng ‘’quốc gia chủ nghĩa’’).

Molinier tự lãnh trách nhiệm chuyển giao bản tuyên bố nguyên tắc đó
cho Trotski, cùng với một bài khái lược của Hồ Hữu Tường về tình hình
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chính trị và xã hội ở Đông Dương, trong đó Tường nhấn mạnh đặc biệt đến
những điều kiện cực kỳ bí mật bất hợp pháp của phong trào cách mạng, nó
làm trở ngại cho việc liên hệ và làm cho việc thông tin khó chính xác và kịp
thời.

Bản tuyên bố trên gửi từ Paris tới Đảo Prikipo, gần d'Istanbul (xứ
Turquie), tới tay ông già cách mạng lưu ly, thất bại về chính trị ở Nga, bị
khai trừ khỏi đảng cộng sản Liên Sô và Quốc Tế Cộng Sản, bị áp giải từ
Moscou đến Alma-Ata, rồi cuối cùng bị trục xuất ra khỏi Liên Sô.

Trotski hoan nghênh ‘’lời tuyên bố về mặt tư tưởng được rõ ràng đồng
nhất’’.

Đối với việc những người thanh niên mới nhập cuộc này lên án quyết
liệt chủ nghĩa quốc gia, Trotski nhận xét rằng không phải lúc nào chủ nghĩa
quốc gia cũng mang tính phản động, và nếu tháp tùng chủ nghĩa quốc gia
với vấn đề ruộng đất thì có thể sử dụng nó như một động lực then chốt
trong cuộc giành độc lập quốc gia, động lực rất ‘’cần thiết cho cuộc cách
mạng Đông Dương’’, đồng thời cũng cần thuyết minh cho quần chúng hiểu
rõ ‘’nếu chỉ duy nhất giải phóng quốc gia thì sự giải phóng chỉ là một ảo
tưởng’’.

Phải chăng Trotski đánh giá quá cao năng động lực một cuộc vận động
quốc gia giữa khối nông dân nghèo chiếm 90% dân số. Vả lại họ đâu biết gì
là chủ nghĩa quốc gia dân tộc, một dân tộc trong đó tầng lớp địa chủ và phú
nông bóc lột sức lao động của nông dân đều là người đồng một xứ sở cũng
như tầng lớp hào lý, chức dịch của một chính quyền thực dân, chính quyền
ấy đè nén, áp bức họ nhưng họ ít khi thấy hình dạng. Khái niệm về quốc gia
dân tộc chỉ là sản phẩm sở hữu riêng của tầng lớp trí thức, của những ông
giáo làng, của những thầy đồ, những sĩ phu nho nhỏ khét mò dân túy.

Tổ quốc , đối với người nông dân nghèo, chính là nơi chôn cất mồ mả
ông bà, cha mẹ gần gũi túp lều tranh mình đang ở, là mảnh đất đang cày dù
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thóc gạo từ đó không đủ nuôi sống gia đình. Còn đối với những người
không mảnh đất cắm dùi, chỉ có đôi bàn tay lao động làm thuê, thì làm sao
mà họ tưởng tượng được mình là đồng bào (cùng chung một bào thai) với
những kẻ trực tiếp áp bức bóc lột họ? Cái ý nghĩ thường trực của họ là làm
sao có được bát cơm ăn hàng ngày, nộp được món thuế thân kịp thời để
khỏi bị đóng trăng giam ở nhà làng, làm sao thoát khỏi thói tham lam của
bọn chủ.

Cuộc phát động nông dân trong phong trào 1930-1931 không cần thiết
phải dóng trống quốc gia dọng chuông dân tộc; đấy là một cuộc đấu tranh
giai cấp chống lại địa chủ và chính quyền đế quốc.

Trotski ngỏ lời xin lỗi vì người kém hiểu biết về tình hình Đông Dương,
bởi người phát biểu không được cụ thể cho lắm.Trotski khuyên nhóm cộng
sản tả phái nên phô bày tư tưởng cụ thể hơn để tránh ‘’những ngộ nhận có
thể xảy ra’’. Người gợi ý cho họ nên từ một bản tuyên ngôn về nguyên tắc,
tức là một thứ thảo án, chuyển thành những chỉ trích xác đáng hơn, và
những hướng dẫn rành mạch chỉ đạo hành động.

Không nên bác bỏ tất cả mọi sự hợp tác giữa các giai cấp. Trái lại, có
một sự hợp tác giai cấp mà chúng ta đang tìm mọi cáchđể thực hiện, đó là:
Sự hợp tác giữa giai cấp vô sản với bộ phần nghèo nhất giữa giai cấp nông
dân cùng với những người bị áp bức bóc lột nhiều nhất trong các tầng lớp
dưới thấp trong giai cấp tiểu tư sản thành thị. Sự hợp tác giai cấp theo lối
cách mạng đó chỉ áp dụng trong cuộc đấu tranh không thỏa hiệp chống lại
các khối liên minh của các giai cấp có của và chủ nghĩa đế quốc, sự hợp tác
mang tính chất tạo cho giai cấp vô sản trở thành lực lượng lãnh đạo thực sự
của dân tộc.

Cần phải nói rõ hơn, các quyền tự do dân chủ gợi ra nơi đây là những tự
do nào. Nói chinh phục các quyền tự do dân chủ bằng chuyên chính vô sản
là một cách tỏ ý kiến không rõ ràng. Ngoài các quyền tự do tư sản (tự do tư
tưởng, báo chí, hội họp, v.v...) nền chuyên chính vô sản đặt vào tay giai cấp
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vô sản những phương tiện và những công cụ vật chất để tự giải phóng, đặc
biệt là các nhà in, các gian phòng hội họp. Ngày làm việc ngắn hơn, đó là
cái duy nhất để cho người công nhân có thể tham gia thực sự vào sinh hoạt
xã hội trong xứ. Đối với nông dân, cuộc cách mạng dân chủ trước hết là giải
quyết vấn đề ruộng đất và giải thoát khỏi gánh nặng thuế má và binh dịch.
Nhưng chúng ta không thể thiết lập được nền chuyên chính vô sản nếu
chúng ta chưa trãi qua thực nghiệm mà đã khước từ dân chủ quyền ( 77).
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CHƯƠNG IXCHƯƠNG IX

Sau cuộc khởi nghĩa Yên Báy thất bại, sau khi nhiều làng mạc ở Bắc Kỳ
bị dìm trong máu lửa và các lãnh tụ của Việt Nam Quốc Dân Đảng bị đưa
lên máy chém. Trong lúc những vụ bắt bớ giam cầm, những vụ xét xử kết
án lưu đày đang tiếp diễn, thì tinh thần vùng dậy cách mạng vẫn không
ngưng biểu thị mãnh liệt hơn bao giờ cả, và một cuộc bùng nổ thứ nhì đã
diễn ra, đó là Phong Trào Nông Dân 1930-1931.

Trong vòng hơn một năm, chính quyền đế quốc thực dân phải đương
đầu, không còn phải với tầng lớp trí thức yêu nước bất mãn âm mưu nổi
dậy, mà phải đương đầu cả một phong trào rộng lớn nảy sinh từ trong giới
bị khốn khổ bần cùng thúc dục, phát khởi từ trong phần đông quần chúng
dân cày nghèo, dân không mảnh đất cậm dùi, những người công nhật,
những người ở đợ.

Đảng cộng sản huy động họ và tổ chức những cuộc biểu tình quảng đại
quần chúng lúc đầu có tính cách hòa bình, để đòi thỏa mãn những yêu sách
về kinh tế cấp bách. Sau đó đảng cộng sản hướng họ vùng lên lật đổ chính
quyền đế quốc thực dân, đoạt lấy chính quyền, thiết lập một chế độ Sô-viết
công nông.

Thời đó tầng lớp thợ thuyền và phu phen trong các xí nghiệp mới chỉ là
một lực lượng vừa phôi thai và do dự, còn chính quyền thực dân thì không
có một biểu hiện nào tỏ rằng nó đang lần hồi bại hoại. Đỉnh cao phong trào
này là Sô-viết Nghệ Tĩnh, vừa thiết lập nhanh chóng bị dìm trong bể máu.

Đó là một thất bại có tiếng vang lừng. Sách luợc về ‘’thời kỳ thứ ba’’của
Quốc Tế Cộng Sản đã dẫn đến thảm trạng vô số nông dân bị tàn sát còn
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đảng cộng sản thì hoàn toàn bị phá hủy.

Vào năm 1929, cơn bão tháng bảy, nắng hạn, nạn châu chấu đã tàn phá
cả ba kỳ. Tháng giêng năm 1930, tại Trung Kỳ, mùa lúa mới bị sương
giáphá hại. Giá bán lẻ một cân gạo tăng từ 10 xu lên 17 xu. Nông dân nghèo
đang mấp mé chết đói. Làm sao họ trả nổi thuế thân đây, một loại thuế quá
nặng đánh theo đầu người, cùng với thuế ruộng đất, thuế chợ, thuế câu cá,
thuế hái củi...đã tước đoạt của người nông dân nghèo số sản phẩm mà họ
phải lao động trong một hai tháng mới làm ra. Thêm vào nỗi khốn khổ của
họ lại còn có thuế gián thu về rượu, thuốc lào, diêm, và nhất là thuế muối
làm cho giá muối cũng đắt như gạo.

Nông dân hiệp nhau tuần hành, kéo đến các trung tâm hành chính để xin
giảm thuế thân và xin hoãn kỳ nộp thuế. Phong trào bắt đầu, chủ yếu ở Nam
Kỳ và Trung Kỳ, vào ngày mùng 1 tháng Năm năm 1930, thời hạn cuối
cùng phải nộp thuế thân.

Ở Bắc Kỳ

Có lẽ vì bị khủng bố dữ dội từ tháng hai trở đi còn tiếp tục, nên rất hiếm
người cùng khổ ở đồng ruộng đáp ứng lời kêu gọi đấu tranh của đảng cộng
sản. Trong Tỉnh Thái Bình, vào ngày 1 tháng Năm chỉ có vài trăm người
tuần hành đến tỉnh lỵ không vũ khí và không bạo lực. Tuy vậy họ cũng bị
lính gác An Nam giải tán và bị viên công sứ bắn vài phát súng lục. Một
người bị thương. Cũng thế, nhà cầm quyền không tiếp kiến dân biểu tình
vào tháng chín và tháng mười ở Hải Phòng, Thiên Ái và Nam Định, nơi có
truyền đơn và cờ đỏ xuất hiện và có một chiến sĩ cách mạng hô hào thợ
thuyền đang trên đường đi làm, kêu gọi họ ủng hộ phong trào nông dân.

Ở Nam Kỳ

Ở vùng ngoại ô Sài Gòn, nơi ban chấp hành trung ương đảng cộng sản
Đông Dương bí mật đóng trụ sở, không khí hoạt động sôi nổi từ trước ngày
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1 tháng Năm.

Một cuộc động viên đấu tranh ngấm ngầm tiến hành mặc dù có những
cuộc bắt bớ giam cầm hệ trọng tiếp sau vụ ám sát ở đường Barbier. Một bài
hát mới lưu hành trong dân chúng theo một điệu dân ca xưa:

Mỗi năm đến ngày 1 tháng Năm

Khắp cả Năm Châu, anh em lao động

Biểu tình thị oai, nơi nơi đều tổng bãi công

Để kỷ niệm cái ngày đấu tranh

Của dân thợ Chicago.

Ngày xưa nổi lên bắt buộc chính phủ Hoa Kỳ

Phải thi hành luật ngày làm tám giờ,

Cùng luật bảo hộ nhân công.

Cuộc tranh đấu được thắng lợi hoàn toàn...

Trong các ngõ xóm ở ngoại ô Sài Gòn, ở Gia Định, ở Gò Vấp, cũng như
ở ngay trong Thành Phố Sài Gòn phất phới nhiều băng khẩu hiệu và truyền
đơn xuất hiện tại Khu Chợ Bến Thành, tại Công Xưởng thành phố, tại Nhà
Bè, trước các trạm dầu hỏa của hãng Pháp-Á (Franco -Asiatique) và
Standard Oil, kêu gọi đấu tranh chẳng những đòi ngày làm tám giờ lại còn
hô hào ‘’đánh đổ đế quốc Pháp’’.

Vào ngày 1 tháng Năm, công nhân hưởng ứng rất kém: 250 phu và thợ
nhà máy điện Chợ Quán (Chợ Lớn) tiến hành bãi công xung quanh anh Cai
Nguyễn Thái, đảng viên đảng cộng sản Đông Dương và là người khởi
xướng tổ chức bí mật Liên Đoàn Công Hội Nam Kỳ. Ở Trạm Hỏa Xa Dĩ



https://thuviensach.vn

An, gần Biên Hòa, các xưởng thợ vắng người. Chánh Mật Thám Nadaud hạ
lệnh bắt những người đốc xuất làm reo.

Những trung tâm đầu não chế độ thuộc địa không bị xáo động, ngay cả ở
Thủy Binh Xưởng Ba Son, nơi đã bị một cuộc bãi công lớn làm liệt bại hồi
năm 1925. Ở các sở như Sở Hỏa Xa đường sắt cùng Xưởng Kỷ Nghệ FACI
(Forges, Ateliers & Chantiers d'Indochine) công nhân cũng không rụt rịt.
Các nghiệp đoàn hoạt động cực kỳ yếu ớt trong vòng bí mật. Kinh tế khủng
hoảng, nạn thất nghiệp đe dọa, gây nên tình trạng do dự trong hàng ngũ thợ
thuyền. Nông thôn càng thất vọng vì không được thợ thuyền hỗ trợ chút
nào.

Chúng ta không thể xem như thợ thuyền tranh đấu để phò trợ nông dân,
hai cuộc bãi công đã kể trên cùng các cuộc bãi công khác vào tháng mười
như 150 thợ và cu-li hãng Đông Á và 80 phu đồn điền Phước Hòa ngưng
việc, như qua tháng chạp 150 phu đồn điền cao suMichelin ở Phú Riềng
làm reo, và cả một vài cuộc bãi công không có kết quả vào năm 1931.

Tại Nam Kỳ, nông dân bắt đầu quần hiệp tuần hành từ ngày 1, 3 và 9
tháng năm, trong các tỉnh trồng lúa ở trung tâm, ở Cao Lãnh (Sa Đéc), ở
Chợ Mới (Long Xuyên). Dân biểu tình xin hoãn nộp thuế thân, thứ thuế
đánh vào mỗi người dân bản địa từ 18 đến 60 tuổi, rồi họ tự giải tán, tin
tưởng yêu cầu của mình sẽ được xem xét.

Ngày 13, tại Tân Dương (Sa Đéc), một ngàn dân làng không thỏa mãn vì
bị thất hẹn, bèn bắt lý trưởng phải mời quan chủ tỉnh người Pháp là
Esquivillon tới để họ trực tiếp đưa yêu sách: Giảm thuế thân một đồng bạc,
bỏ thuế sát sinh, trả tiền công những ngày đi sưu dịch. Esquivillon đối phó
bằng cách hạ lệnh bắt hàng trăm người, trong đó có anh Bảy, cựu học sinh
trước kia có tham gia bãi khóa, và Thầy Giáo Tư, hai người dẫn đầu đoàn
biểu tình.
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Tỉnh Cần Thơ, một phong trào đưa yêu sách tiến hành: Ngày 12, ba làng
bị buộc phải đi đắp con đường từ Cái Vồn đến Tân Phong, khước từ không
cung ứng nhân công lao dịch bắt buộc. Ngày 20, 500 dân cày tuần hành tới
Ô Môn, đàn bà trẻ em đi đầu. Cuộc diễu hành mang dáng dấp chính trị: Cờ
đỏ xuất hiện với biểu hiện búa liềm, và những biểu ngữ đòi thả những nông
dân bị bắt. Vài loạt đạn cảnh cáo, khoảng hai chục người bị bắt, đám đông
giải tán.

Tờ báo Cờ Đỏ bí mật in bằng bản kẽm, mang tiêu đề Học lý thuyết Karl
Marx mà không hành động thì cũng như không, kêu gọi nông dân nghèo gia
nhập vận động và chào mừng những dân làng biểu thị tình đoàn kết với
những người biểu tình đã mang thức ăn và đồ uống để khuyến khích họ. Tờ
báo ca ngợi những sự kiện có khả năng đưa tới thắng lợi cuối cùng (nhưng
than ôi chỉ là ảo tưởng mà thôi!).

Từ đây chỉ những loạt đạn từ những khẩu súng Musketoon, những khẩu
súng lục bắn ra là tiếng trả lời duy nhất cho những đòi hỏi của nông dân.

Ngày 28, Chợ Mới lại nổi dậy lần nữa vì thấy không có gì đáp lại yêu
sách hoãn nộp thuế đề nghị từ đầu tháng. Cuộc diễu hành tiến bước được ba
trăm mét. Tên cò mật thám Nadaud không ngăn cản nổi bước tiến của đoàn
biểu tình, tốp lính tùy tùng nổ súng. Bốn người chết và một số bị thương.
Ba người trong số bị thương chạy trốn được, nhưng hôm sau bị bọn hương
chức giao nộp. Hàng chục người bị bắt.

Ngày 29, đoàn biểu tình kéo đến Quận Ô Môn: 3.000 nông dân đòi thả
những người bị bắt ngày 20. Lính lưu động giải tán họ, bắt ba chục người.
Họ bị xử tại chỗ. Đó là vụ kết án ‘’đầu tiên’’ mở đầu hàng loạt những vụ kết
án những người bị bắt tại trận ‘’những hành động phá hoại an ninh công
cộng’’, án quyết lên tới 5 năm tù.

Một truyền đơn ký tên Tổng Nông Hội Nam Kỳ phân phát trong Tỉnh
Gia Định ca ngợi tinh thần chiến đấu của nông dân, kêu gọi ‘’Đả đảo đế
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quốc Pháp, quan làng ( 78), địa chủ!’’ ( 79) Hoài niệm vong linh anh em bị
tàn sát ở Vinh, ở Thái Bình. ( 80)

Nổ súng, bắt bớ, không chặn được những đoàn người cùng khốn diễu
hành. Họ làm rung chuyển 13 trong số 20 tỉnh ở Nam Kỳ, tương tự năm
1916 khi chính quyền thuộc địa tiến hành tuyển mộ quân ‘’tình nguyện’’
sang Tây đánh giặc.

Ngày 2 tháng sáu, ông Thanh, một cựu hương chức dẫn đầu dân biểu
tình ở Vĩnh Long. Hàng trăm người bị bắt và bị kết án liền tại trận như ở Ô
Môn vừa rồi.

Phong trào lan rộng ngoại ô Sài Gòn, huy động các vùng dân cư đã từng
ủng hộ Nguyễn An Ninh những năm 1926-1929, sau đó người ta mệnh
danh là vùng ngoại ô đỏ Thành Phố Sài Gòn.

Trong đêm mồng 3, sáu trăm nông dân do Thầy Giáo Hồ Văn Long dẫn
đầu biểu tình ở Bà Hom (Chợ Lớn): 1 người chết, 5 người bị thương. Viên
cò mật thám Campana bắn họ bằng khẩu súng trường cỡ 22 (y xứng đáng
với biệt danh tên cò 22 long. Hai chục người bị bắt giam tại nhà hội làng Bà
Hom; một nhóm thứ hai tới giải thoát họ. Lính lưu động cùng sen đầm-cảnh
sát đến tiếp viện bắt thêm ba chục người.

Ngày 4, tại Hóc Môn (Gia Định), nông dân các làng kế cận liên tiếp ba
đợt kéo đến quận, đưa ra yêu sách không chỉ về giảm thuế thân và hủy bỏ
ngày sưu dịch cùng các thứ thuế chợ, thuế xe giao thông, mà còn đòi bầu cử
hương chức làng và đòi bỏ lối hương chức làng tự tuyển nhau, đòi thả
những người bị bắt và ngưng đàn áp trả thù. Đó không phải là một tiếng hô
xung trận, nhưng cơ quan mật thám ở Thủ Dầu Một và Thủ Đức vẫn đưa
viện binh tới; lại thêm 5 người chết, 20 người bị thương và 30 người bị bắt.

Cũng ngày mồng 4 tháng sáu đó, trời vừa sụp tối, lính lưu động bắn vào
đám đông vây quanh dinh chủ quận Đức Hòa (Chợ Lớn). Người ta không
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biết số người chết là bao nhiêu đêm hôm đó. Một ông hương chức làng nói
người ta để mặc cho những người biểu tình mang đi những người bị chết và
bị thương.

Trưa ngày mồng 5, một đoàn nông dân dài hai trăm mét đi ngang Bến
Lức kéo lên Chợ Lớn để trình yêu sách cho quan chủ tỉnh Renault. Nông
dân thật kiên nhẫn, họ đứng đợi dưới ánh nắng chang chang. Hôm sau, họ
lại đến, và khi Renault tới, họ giao đơn thỉnh nguyện tập thể rồi về luôn để
tránh điều thiệt hại có thể xảy ra.

Ngày 11, biểu tình ở Chợ Đệm (Chợ Lớn): 300 công nhân đòi thả những
người bị bắt (ruộng lúa đang mùa cày cấy) và đòi bỏ thuế đánh cá. 127
người bị bắt.

Các phiên Tòa Tiểu Hình liên tục nhóm xử ở Sài Gòn, ở Vĩnh Long, Mỹ
Tho, tuyên án tù có kẻ bị tới 5 năm.

Nhiều truyền đơn rải rác khắp nơi. Một lá kêu gọi:

Phản đối khủng bố. Hãy chiến đấu lật đổ đế quốc Pháp, địa chủ, quan
làng, thành lập chính phủ công nông, tịch thu ruộng đất trong tay địa chủ
An Nam và ngoại quốc chia lại dân cày nghèo!

Đảng Cộng sản Đông Dương

Tháng sáu năm 1930, một tháng đáng ghi nhớ:

- Sát nhân chính thức 13 Lãnh tụ Việt Nam Quốc Dân Đảng, ngày 17 tại
Yên Bái;

- 19 người bị trục xuất khỏi nước Pháp tới Sài Gòn ngày 24, trong đó có
Tạ Thu Thâu, Huỳnh Văn Phương, Phan Văn Chánh...Họ sẽ gây dựng ở
Đông Dương một trào lưu cộng sản phê phán, toan thức tỉnh ý thức phu
phen thợ thuyền, còn chậm trễ so với tinh thần chiến đấu của nông dân.



https://thuviensach.vn

- Ngày 25, trên một chiếc tầu thủy dừng lại ở Vũng Tàu thấy một lá cờ
đỏ kéo lên. Tàu chở 132 tù nhân bị kết án ở Yên Bái họ kéo cờ trong lúc
chuyển sang qua một chiếc tàu khác để đưa ra Côn Đảo.

- Bản công bố của viên chủ tỉnh Lalaurette phát ra tại Cần Thơ, nhắc lại
Đạo Luật ngày 7 tháng sáu năm 1841 và Điều khoản 91 Bộ Luật Hình do
Sắc Luật ngày 4 tháng mười năm 1927 sửa đổi:

Cấm bất kỳ một cuộc tụ tập nào trên đường sá. Những ai tham gia một
cuộc tụ tập trên đường sá, sau khi bị cảnh cáo lần thứ hai, mà vẫn cứ tiếp
tục thì sẽ bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm hoặc 5 năm tùy theo tụ tập ban
ngày ban đêm, và tùy theo người tham gia có mang theo vũ khí hay không.
Những kẻ chủ mưu triệu tập cuộc họp sẽ bị kết án ở mức tối đa, hoặc ở mức
những tội trạng cao hơn. Tất cả những kẻ nào soạn thảo, phân phát hay dán
những bài viết hoặc bài in xúi dục dân chúng làm loạn sẽ bị kết án trên 2
năm tù. Tất cả những kẻ nào cắt đường dây điện thoại và làm tắc nghẽn
giao thông dưới bất kỳ hình thức nào cản trở nhà chức trách giao thông
trong thời loạn thì có thể sẽ bị kết án nhiều năm khổ sai tại Côn Đảo. ( 81)

Cố ý trấn an dân chúng, Thống Đốc Nam Kỳ Krautheimer đưa ra những
biện pháp trì hoãn: Không đòi thuế thân những năm trước 1930; người An
Nam không bị buộc phải nộp thuế thân tại nguyên quán; cho tới ngày 1
tháng 8 họ có thể nộp thuế của mình; những người nộp thuế trễ có thể khỏi
bị phạt (5 ngày tù và phạt tiền 15 Franc) nếu họ đóng đủ tiền ngay sau khi
chủ tỉnh xem xét trường hợp của họ ( 82); thuế thân được giảm từ 6-7 đồng
còn 5 đồng rưỡi.

Cuối tháng 6, sau vụ bắt bớ 11 nông dân biểu tình ở Bà Quẹo, mật thám
càn quét và xét nhà lung tung làm náo động cả vùng.

Tháng 7.1930, đảng cộng sản tuyên chiến công khai với đại biểu tư sản
và địa chủ trong Đảng Lập Hiến. Chiều ngày chủ nhật 13, trụ sở của hai tòa
báo Đuốc Nhà Nam và Diễn Đàn Đông Dương (La Tribune Indochinoise)
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của Đảng Lập Hiến bị phá phách: Nguyễn Phan Long gợi ý cho Thống Đốc
Nam Kỳ Krautheimer dùng vòi rồng phun nước và hơi cay để giải tán nông
dân thay vì dùng súng đạn. Từ đó trong dân chúng gọi y là Long-hơi-cay.

Ngày 14, hai Tỉnh Sa Đéc và Long Xuyên, nơi khởi đầu các cuộc biểu
tình, sôi động trở lại: Hưởng ứng lời kêu gọi của đảng cộng sản Đông
Dương dân chúng tụ tập để phản đối việc tổ chức ngày lễ 14 tháng 7.

Ở Sài Gòn, ngày 19, nhân tòa kết án trong vụ ám sát đường Barbier đã
làm đảng cộng sản mất khoảng ba chục đảng viên, và việc ba người Thanh
Niên bị tử hình làm náo động dư luận.

Rạng sáng ngày 1 tháng 8, một lá cờ đỏ phất phới trên nóc nhà máy
rượu Bình Tây. 200 thợ bãi công tại hãng dầu hỏa Pháp-Á ở Nhà Bè, trong
khi ở các Tỉnh Gia Định, Thủ Dầu Một, Chợ Lớn, Trà Vinh và Sa Đéc
nhiều nơi có vài trăm nông dân tụ họp, nhưng họ tự giải tán khi làng lính
khởi đầu cảnh cáo.

Ngày 22 tháng 8, thêm hai người bị bắn chết trong cuộc biểu tình ở Cao
Lãnh (Sa Đéc), qua ngày 23, ở Hóc Môn, nhiều biểu ngữ đỏ nhắc nhở vụ đế
quốc Mỹ ám sát Sique Sacco và Vanzetti ngày 23 tháng 8 năm 1927.

Phong trào còn lan ra các Tỉnh Tân An, Vĩnh Long, Cần Thơ, Bến Tre.
Nông dân thị oai rải rác khắp nơi và thường về đêm, tương tự phong trào
nông dân dấy loạn. Họ đánh trống (đoạt trong nhà hội làng) kêu gọi tập
hợp, tự vũ trang bằng gậy gộc, rựa, và vài khẩu súng săn.

Trong làng mà hào lý địa phương truy nã kẻ tình nghi để nộp cho mật
thám, nông dân bắt đầu trả thù. Nhóm tòa án cách mạng, họ xử tử bọn
hương chức làng cảnh sát. Vào tháng 7, họ bắn chết tên Huợt, Hương
Trưởng làng Tân Tạo, gần Chợ Lớn. Tháng 9, đến lượt Hương Cả Dương
và Hương Quản Mây, làng Hựu Thạnh; Hương Cả Nam ở làng Đức Hòa
cũng suýt chết. Tổng cộng ba hào lý bị hành quyết.
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Qua ngày 24 tháng 8, nông dân phá hủy các nhà hội làng, đốt sạch các
giấy tờ lưu trữ, sổ thuế, đốt nhà hương chức làng cảnh sát ở Phước Vân,
Hựu Thạnh, Tân Bửu, Lang Sơn (thuộc Tỉnh Chợ Lớn), Xuân Thới Tây
(Gia Định), Phan Thới và Châu Bình (Bến Tre). Năm 1931 tháng 3, họ còn
thiêu hủy giấy tờ, sổ thuế lưu trữ ở các làng Phước Thuận, Tân Hương, An
Hiệp và Châu Bình, rồi đến làng Long Hòa, cũng trong tỉnh đó vào tháng 4.

Nếu số người tham gia các cuộc tập hợp chỉ còn độ vài trăm, thì trái lại,
những biểu hiệu của đảng cộng sản lại thấy xuất hiện nhiều hơn, cùng
những cờ đỏ và truyền đơn kêu gọi ủng hộ cuộc khởi nghĩa ở Nghệ Tĩnh.

Ngày 19 tháng 9 năm 1930, làng lính săn người và bắt bớ ở miệt Đức
Hòa và Thạnh Lợi (Tân An). Xét nhà Nguyễn An Cư, chú của Nguyễn An
Ninh ở Hóc Môn rồi bắt tất cả những ai có mặt tại đó. Ban đêm, Sài Gòn
tràn ngập truyền đơn in bản kẽm. Liền sau đó, ngày 21, máy in truyền đơn
và báo Cờ Đỏ bị khám phá ở Sở Ba Son (xưởngThủy Binh), Nguyễn
Hoàng, 21 tuổi, thư ký bị bắt quả tang tại phòng làm việc.

Tháng 10, tháng kỷ niệm Cách Mạng Tháng Mười, nhiều sự biến xảy ra.

Nhiều cuộc phát chẩn lúa ở Cà Mau và Giá Rây (Bạc Liêu), nơi cơn bão
vừa phá hủy mùa màng, và cũng là nơi mà số điền chủ 7,2% trong dân số,
tập trung trong tay 65% ruộng đất, bọn cầm quyền dùng biện pháp đó để
làm yên lòng dân chúng.

Mặc dù mật thám làng lính hàng loạt bắt bớ, tra tấn lung tung, tòa án xét
xử kết án không ngưng, truyền đơn vẫn rải đều, kêu gọi kỷ niệm Cách
Mạng Tháng Mười Nga năm 1917, thông báo Sô-viết thành lập ở Nghệ
Tĩnh (Bắc Trung Kỳ), thúc dục hành động quyết liệt:

Đả đảo đế quốc, tư bản, quan làng, địa chủ! ủng hộ phong trào tranh đấu
Nghệ Tĩnh, hãy thành lập chính quyền của công nhân và nông dân! Cách
mạng Đông Dương muôn năm! đảng cộng sản Đông Dương muôn năm!
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Ủy ban chấp hành lâm thời Nam Kỳ ( 83)

Trong đêm 11 rạng ngày 12 tháng 10 năm 1930, mật thám còn thâu cả
một bộ đồ in sao trong một túp lều tại làng Thuận Kiều (Gia Định).

Chính quyền thực dân không ngăn chặn nổi nông dân ly loạn. Trong
tháng đó, nhiều đồn bốt mới xây dựng ở Hóc Môn ( 84), Bà Điểm, Đức Hòa
(Gia Định), ‘’mười tám thôn vườn trầu’’ một vùng nổi tiếng chống Tây từ
buổi đầu - cũng như trong Đồng Tháp Mười trên sông Vàm Cỏ, đối diện
Bến Lức (Tân An), ở Cao Lãnh (Sa Đéc)...Lính tập An Nam bị tình nghi,
lính Cao Mên thay thế.

Từ 13 đến 18, 600 công nhân bãi công năm ngày tại hãng Đông-Á ở
Vĩnh Hội. Một dự án luật chống đình công ‘’bất hợp pháp’’ (nhưng cuộc
đình công nào mà chẳng bất hợp pháp ?) công bố:

Tất cả thợ thuyền và nhân viên người bản địa làm ở các sở tư phục vụ
lợi ích công cộng, nếu đình công mà không báo trước từ hai tuần đến một
tháng, sẽ bị phạt từ 6 ngày tới 6 tháng tù và phải nộp tiền phạt từ 16 đến
600 Franc hoặc một trong hai hình phạt đó. Bị coi là bất hợp pháp tất cả
những cuộc đình công nào có tính chất gây rối ren lâu dài cho công chúng.

Tất cả những ai tham gia hoặc xúi giục bãi công bất hợp pháp sẽ bị phạt
tù từ 6 ngày đến 2 năm và phải nộp một số tiền từ 16 đến 2.000 Franc. ( 85)

Từ đó tới cuối năm nông dân còn biểu tình 7 lượt, dân thành phố họp 3
cuộc mít ting trong các nẻo đường và các khoảng đất hoang ở Sài Gòn (từ
15 đến 200 người tham gia, một người bị thương, nhiều người bị bắt), rải
truyền đơn khắp nơi. Nhiều vụ kết án.

Một lần nữa, những người theo phong trào Nguyễn An Ninh lại bị bắt,
trong đó có cả Hương Thân Ngà vừa mới được thả ra sau hai năm ngồi tù.
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Lý do bắt Ngà: Một người bạn của Ngà đã ra điều giễu cợt, anh ta treo
một tấm biểu đề cấm lính cảnh sát vượt qua một ngả tư gần Chợ Bà Quẹo.

Khám Lớn Sài Gòn quá đầy ối, số thặng bị nhốt chật chội trong dãy nhà
tù mới cất thêm ở Phú Mỹ xóm Thị Nghè.

Tận cuối năm 1930, lại thêm một cuộc lùng sục săn người: 300 lính lưu
động, sen đầm cùng hương chức làng đổ vào khu vực Đức Hòa.

Vào tháng giêng năm 1931, bọn thống trị thiết lập một chế độ trách
nhiệm tập thể tại Cao Lãnh (Sa Đéc), buộc 2.300 nông dân phải ký vào một
‘’bản tuyên bố tuân phục’’.

Những người ký tên vào chứng thư này chính thức khước từ học thuyết
cách mạng mà họ bị lôi kéo vào, và xin cam đoan bằng cách ký tên hoặc in
dấu tay:

1.- Tôn trọng tuyệt đối quyền tối cao của người Pháp;

2. Không phản đối trật tự xã hội hữu hiện;

3.- Bảo đảm tình trạng yên ổn công cộng trong làng xóm;

4.- Tố cáo những hoạt động lật đổ chính quyền Pháp;

5.- Không che dấu và đồng thời cam đoan giao nộp những kẻ đang bị
hay sẽ bị pháp

luật truy tố, dù cho kẻ đó đã là người chỉ huy trực tiếp hay là bạn cùng
chiến đấu của họ.

Trong bài diễn văn của chủ tỉnh Lalaurette thốt ra với họ, có đoạn:

Nước Pháp, đó là quan chủ tỉnh, quan tòa và lính sen đầm. Nhưng nước
Pháp cũng là những cái cầu hiện nay bằng bêtông thay thế cho những cái
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cầu bằng tre mọt ngày xưa. ( 85)

Ngày 8 tháng 2 năm 1931, ngày kỷ niệm đệ nhất chu niên khởi nghĩa
Yên Bái. Ở Sài Gòn, cổng sân banh tràn nghẹt người kéo nhau ra khi trận
đá chấm dứt. Tiếng súng nổ. Thanh Tra Mật Thám Legrand ngã gục khi hắn
ta định bắt một diễn giả ca ngợi cuộc khởi nghĩa dân tộc. Người thiếu niên
tên Hui (Lý Tự Trọng), 15 tuổi, từ Quảng Châu về, bị bắt giữ, bị xem là thủ
phạm rồi bị chém đầu lúc tảng sáng ngày 20 tháng 11 trước cửa khám lớn
Sài Gòn. Tù chính trị nổi lên phản đối cuộc sát nhân theo pháp luật này, họ
la lên vang dậy ‘’đả đảo khủng bố! Đả đảo đế quốc Pháp!’’ tiếng hô hét
vượt khỏi tường nhà ngục náo động phố xá giữa châu thành. Vòi rồng chữa
lửa phun nước nhận chìm những tiếng thét của họ, ngục tốt áp vào tung
hoành đánh đập đổ máu, đóng chân họ vào cùm sắt.

Ngày 13 tháng giêng 1931, 80 người làm công hãng dầu lửa Standard
Oil ở Nhà Bè bãi công khi một người phu ở kho dầu bị đuổi việc. Vào tháng
3, cũng tại kho dầu đó, có kẻ lén phóng hỏa, cắt dây điện tín, điện thoại.
Dân thợ tước vũ khí bọn lính lưu động trong lúc chúng cản ngăn mấy người
diễn thuyết, trong khi đó một tên lính bị thương, tên Thọ, sau đó hắn chết ở
nhà thương.

Trong tuần tháng giêng, tháng 3 và tháng 4, mật thám khám phá ở Sài
Gòn ba ‘’nhà in’’ (một ở phố Đại Tá-Colonel Budonnet (Lê Lai), một ở
Boulevard Kitchener (Nguyễn Thái Học) và một ở phố Champagne (Yên
Đỗ), là những nơi in ấn báo Cờ Đỏ, Cờ Vô Sản, Nhà Quê, và cả những
truyền đơn và sách báo của đảng cộng sản Đông Dương, hơn hai chục
người bị bắt.

Các ủy viên ban chấp hành trung ương đảng cộng sản Đông Dương lần
lượt lọt vào lưới mật thám. Dương Hạc Đính, người sáng lập báo Cờ Đỏ và
Ngô Gia Tự bị bắt ngày 31 tháng 5 năm 1930; Lê Văn Kiệt từ Moscou về,
bị bắt vào tháng giêng năm 1931, Bùi Công Trừng vào tháng 2. Ngày 18
tháng 4 đến lượt Trần Phú, tổng bí thư của đảng, cùng với 200 người khác



https://thuviensach.vn

bị tình nghi, trong một trận bố ráp lớn ở Sài Gòn. Trần Phú sau đó bị mật
thám tra tấn đến chết ngày 6 tháng 9 năm 1931. Những người bị giam khác
đến tháng 5 năm 1933 mới bị xét xử.

Điểm lại trong bốn tờ báo hàng ngày ở Sài Gòn, ta thấy từ tháng 5 năm
1930 đến tháng 6 năm 1931 có tới 124 cuộc nông dân biểu tình. Sở Mật
Thám ghi 24 cuộc bãi công ở Nam Kỳ. Từ ngày 9 tháng 12 năm 1929 đến
ngày 30 tháng 4 năm 1931, tòa án kết án về tội phạm chính trị: 2791 nông
dân, 374 công nhân kỹ nghệ, 28 giáo viên và 18 viên chức, trong số 3552
người bị truy tố. ( 86)

Ở Trung Kỳ Sô-viết nông dân Nghệ Tĩnh tháng 9 năm 1931

Ngày 1 tháng 5 năm 1931, 1500 nông dân vùng lân cận Thành Phố Vinh
lặng lẽ tiến về phía nhà máy diêm Bến Thủy. Đoàn người không mang phù
hiệu, không vũ khí, ‘’người ta chỉ nghe thấy ba ngàn tiếng chân trần bước
trên đất’’. Không để cho nông dân lôi kéo công nhân vào phong trào, Thanh
Tra Petit, phụ trách đội cảnh vệ An Nam, cho ba mươi lính gác trong
xưởng, không một ai được động đậy. Đoàn nông dân cứ tiến bước. Petit hạ
lệnh bắn. 5 người chết, 15 bị thương. Sau đó Công Sứ Aristide Eugène Le
Fol ước lượng khoảng 15 người bị chết và cho đó là ‘’những người cộng
sản biểu tình định chiếm nhà máy diêm Bến Thủy’’.

Ngày 3, tại làng Hạnh Lâm (Thanh Chương), nông dân tập hợp nhằm
chiếm lại những công điền công thổ bị tên Ký Viện gian hùng thu đoạt. Tên
chủ đồn điền nầy khoáng trương vùng đất nhượng của hắn bằng cách lấn
sang cả đất làng, theo lời Tổng Đốc Phạm Bá Thọ ở Vinh. Những đơn khiếu
nại từ trước tới lúc đó gửi đến công sứ ở Vinh nhưng không kết quả. Thanh
Tra Petit, ngày 5, cũng can thiệp một cách tàn bạo như ở Bến Thủy. Hắn
cho bắt 9 hương chức, cho họ là kẻ trách nhiệm, đem nhốt trong chùa. Dân
làng bao vây ngôi chùa phản đối. Petit hạ lệnh bắn: 16 người chết, 15 người
bị thương. Cũng Thanh Tra Petit nầy vào tháng 10, ra lệnh đốt các làng Yên
Tha và Yên Phúc (như lời khai của hắn năm 1933 trong vụ án lính Lê
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Dương). Phạm Bá Thọ sau đó bị cách chức tháng chạp vì không thi hành
những lệnh quá dã man trên.

Vào tháng 6 và tháng 7, những cuộc biểu tình đòi hỏi lợi quyền kinh tế
lan rộng, tuy không đổ máu nhưng không đạt kết quả: Trong Tỉnh Nghệ An,
tại các Huyện Thanh Chương, Nghi Lộc, Đồ Lương, họ đòi bồi thường cho
những nạn nhân ngày 1 tháng 5; rồi ở Hà Tĩnh, tại Can Lộc; ở Nha Trang,
tại Tân Định. Bắt đầu từ tháng 8, những cuộc biểu tình biểu lộ tính chất
chính trị một cách công khai.

Những tỉnh đầu tiên rung chuyển mạnh mẽ nhất là những tỉnh phía Bắc
Trung Kỳ, những tỉnh nghèo đói cùng cực Nghệ An và Hà Tĩnh. Đi theo
con đường đàn anh đã vạch trong phong trào 1908, nông dân trong hai tỉnh
tuần hành nhằm đòi giảm thuế thân, bỏ sưu dịch và canh gác luân phiên,
những yêu sách muôn thủa của người bần cùng. Nhưng lần này họ được
những trí thức trẻ tuổi đào tạo ở Quảng Châu và Moscou về, tổ chức và lãnh
đạo. Ban chấp hành đảng bộ tỉnh của đảng cộng sản huy động lực lượng
nông dân đứng lên cướp chính quyền.

Những cuộc tuần hành thị uy cứ bành trướng mạnh lên và biến thành
một phong trào bạo động khởi nghĩa vào tháng 9 và tháng 10 năm 1931.

Dân biểu tình tấn công nhiều đợt vào các Huyện lỵ Nam Đàn, Đồ
Lương, Thanh Chương, Nghi Lộc (Nghệ An); Can Lộc, Kỳ Anh, Hương
Sơn (Hà Tĩnh), cắt các đường dây điện tín, đập tan các trụ sở cảnh sát bản
địa, thả các tù nhân, phá hủy các trạm phân phối rượu; phóng hỏa các nhà
ga, một số nhà thờ; giết chết những tên quan lại và hương chức mà dân căm
ghét.

Trong bản tường trình của viên thanh tra chính trị Trung Kỳ gửi cho
khâm sứ ngày 3 tháng 10 năm 1930 có đoạn:
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Chức việc cai trị không kiểm soát nổi nhiều nơi thuộc Vinh và Hà Tĩnh.
Không còn chính quyền ở đó nữa. Hai Huyện Thanh Chương và Nam Đàn
nằm trong tình trạng phiến loạn hoàn toàn. Các quan huyện không bước
chân ra khỏi cửa các đồn bốt do lính bản địa bảo vệ họ. Quan trên triệu tập
hương chức làng họ không hồi đáp nữa. Các lý trưởng bị buộc phải ký vào
tờ khai không công nhận triều đình Huế và chính phủ bảo hộ, chỉ công nhận
đảng cộng sản Đông Dương. Lính không dám đi vào các làng. Các tòa án
nhân dân bắt đầu xét xử, các nhà giàu phải đóng góp vào quỹ của đảng cộng
sản Đông Dương. Các Huyện Anh Sơn, Hưng Nguyên, và Nghi Lộc 50%
trong số nhân dân không tùng phục chính quyền. ( 87)

Vào tháng 10, phong trào khởi nghĩa lan tới miền Trung Trung Kỳ: Phá
Huyện lỵ Đức Phổ (Quảng Trị) và Sơn Tịnh (Quảng Ngãi), nơi có những
cuộc tấn công ngày càng nhiều.

Trong những làng ở Nghệ An mà hương chức và lính làng đã bỏ chạy,
những đoàn tự vệ ủng hộ các tổ chức nông dân. Từ tháng 9, các tổ chức
nông dân tự lập thành Sô-viết, nắm trong tay việc quản lý hành chính và
tiến hành phân phối công điện công thổ trước nay bị chiếm đoạt, mà không
đụng chạm đến quyền sở hữu ruộng đất của địa chủ, tịch thu các kho thóc,
phân phát cho những người bị đói, tổ chức cấy cày lao động tập thể, hủy bỏ
các thứ thuế, buộc các chủ ruộng đất giảm địa tô, khởi đầu mở lớp dậy học
chữ Quốc Ngữ và giáo dục chính trị. Phong trào Sô-viết lan ra các Huyện
Can Lộc, Thạch Hà, Hương Sơn thuộc Hà Tĩnh.

Cuộc đàn áp khởi diễn: Máy bay ném bom và bắn liên thanh vào đám
đông để giải tán các cuộc tập trung; phóng hỏa các làng và giết người không
cần xét xử. Đội quân Lê Dương chủ yếu hành binh, được lực lượng bộ binh
thuộc địa và vệ binh bản địa tăng cường, tất cả đóng quân trong 112 đồn trại
thiết lập trong hai Tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh (như ở Nam Kỳ số đông bắt
đầu xây dựng từ tháng 10). Cuộc đàn áp này lập lại một cách khoáng đại
hơn những cuộc ném bom và hành quân tháng 2 năm 1930 ở Cổ Am chống
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lại Việt Nam Quốc Dân Đảng. Những đội lính bổ sung An Nam ở các
hương thôn cũng góp phần vào công cuộc đàn áp.

Một thực dân già ở Bắc Trung Kỳ viết trên báo Tiểu Bình Dân (Le Petit
Populaire) ngày 1 tháng 4 năm 1932:

Quân Lê Dương xông vào nhà người ta muốn lấy gì thì lấy, chúng cưỡng
hiếp đàn bà con gái. Đàn ông, thanh niên bị bắt rồi bị bắn ngay không cần
xét xử.

Một bức điện tín mật của khâm sứ, ghi số 280 RS gửi đi ngày 8 tháng 10
năm 1930:

Khâm sứ Trung Kỳ và Viện Cơ Mật sức cho các công sứ và các quan
đầu tỉnh Trung Kỳ như sau: Phải giải tán tất cả mỗi cuộc biểu tình bằng mỗi
cách [bằng vũ khí]; mỗi kỳ mục và thân hào có ảnh hưởng thực sự trong
làng đều phải chịu trách nhiệm về người và tài sản trong cuộc hỗn loạn trên
đất đai làng họ. Coi tất cả những người cộng sản cầm đầu cuộc nổi loạn là
kẻ ngoài vòng pháp luật và cần phải lập tức loại khỏi phong trào bất kể
bằng biện pháp nào, không cần điều tra trước hoặc bắt một cách hợp lệ. (
88)

Lệnh đó ban ra chỉ là thừa nhận cái tình trạng đang xảy ra trên thực địa.
Ngay từ ngày 12 tháng 9 năm 1930, sáu quả bom do máy bay ném xuống
đám biểu tình ở Hưng Nguyên cách Vinh 3 kilômet, đã giết chết hơn 200
người biểu tình.

Một kỹ sư Pháp kể lại cho bà Andrée Viollis:

Gần Sơn Tịnh (Quảng Ngãi), sau khi đội quân Lê Dương bắt đầu hoạt
động, cuối tháng 12 năm 1930, người ta được báo tin cách đó vài kilômet
có một đoàn biểu tình không vũ trang đang đi dọc theo bờ sông. Đó là vào
lúc 6 giờ sáng. Người ta liền cử một khẩu đội liên thanh đặt tại một góc
khuất đầu đường. Lúc hàng ngàn người bản địa tập trung tại ngả tư đó,
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người ta lia thẳng liên thanh vào đó. Thật là khủng khiếp, những tiếng la hét
của những người không có vũ khí tự vệ, đầu óc ruột gan bị bắn tung lên
mắc vào bụi cây. Có khoảng ba chục người bị chết. Sau đó ít lâu, cũng tại
khu vực đó, một tên quan bản địa đến báo tin một cuộc biểu tình sẽ diễn ra
vào đêm hôm sau. Viên quan đó nói: ‘’Lần này không nên bắn, chẳng ích
gì’’. Viên công sứ trả lời: ‘’Chớ có nài nỉ vô ích! Đó là bọn cộng sản, phải
giết hết bọn chúng’’.

Thế là lại một cuộc ẩu đả, lại những người chết. Đó là vào tháng giêng
năm 1931. Tại Tung Ha, người ta báo có một cuộc biểu tình vào đêm hôm
sau, trong một khu rừng thưa nào đó. Người ta cử 5 lính cùng một khẩu liên
thanh. Họ núp sau bụi tre. Đến nửa đêm, khoảng 700-800 dân làng lặng lẽ
tập trung lại. Đó là một đêm sáng trăng. Một vài diễn giả đứng lên, những
người khác ngồi xổm xung quanh, chăm chú nghe. Bằng hai tràng súng liên
thanh bắn ra, cách 15 mét làm 130 người chết. Người ta lượm những người
bị thương và người nào chữa khỏi đều bị bắt giữ. Trong những điều kiện vệ
sinh của các nhà tù xây dựng vội vã để ứng phó trong mỗi khu vực rối loạn,
thì những kẻ bị giam trong đó cũng gần như bị tử hình. ( 89)

Trong tháng đó, Tri Huyện Nghi Lộc cùng với lính lệ đi tùy tùng bị đánh
chết rồi vứt xác xuống sông. Đối phương trả thù: 30 nông dân bị giết, 200
người bị bắt.

Những người đứng lên không mất can đảm: Họ hành quyết lối mười hai
kỳ hào và chức dịch bản địa. Viên Đại Úy Doucin tại bốt Đồ Lương báo cáo
ngày 20 tháng 3 năm 1931: ‘’Những kẻ nổi loạn vẫn tiếp tục kiểm soát
trong vùng, phải có những biện pháp thật nghiêm khắc mới lập lại trật tự và
an ninh’’.

Ở Quảng Ngãi cũng vậy, dân chúng tập hợp và tuần hành đến các huyện
lỵ, nhất là ở Sơn Tịnh, Mộ Đức và ở trung tâm tỉnh, ngày càng nhiều đông
đảo.
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Cuộc tấn công đồn bốt mở đầu ngày 7 tháng 11 năm 1930, ngày kỷ niệm
cuộc Cách Mạng Nga: 1500 quân khởi nghĩa tấn công Thành Phủ Diễn
(Nghệ An) và 600 tấn công bốt Can Lộc (Hà Tĩnh). Đó là các cựu học sinh
Trường Quân Chính Hoàng Phố chỉ huy hàng ngàn người chiến đấu sẵn
sàng hy sinh. Ngày 8 tháng 2 năm 1931, họ nhằm tấn công bốt Châu Mỹ
Đông (Quảng Ngãi), ngày 14 tháng 4, các bốt Lạc Thiên và Lai Thạch (Hà
Tĩnh), ngày 12 tháng 5, lại bốt Lạc Thiên và Hương Khê (Hà Tĩnh), ngày
25 tháng 6, đến lượt bốt Đa Thọ (Nghệ An).

Sở Mật Thám ghi nhận ở Trung Kỳ từ 1 tháng 5 năm 1930, tới 11 tháng
9 năm 1931 có 153 cuộc biểu tình và 8 cuộc tấn công đồn bốt.

Một kế hoạch tấn công lọt vào tay quân nghịch ở Thuận Trung (Đồ
Lương ) ngày 30 tháng 4 năm 1931 quy định như sau:

Ngày 1 tháng 5, các Tổng Lang Điền, Đang Sơn, Đồ Lương, Văn Trang,
Cát Ngạn sẽ tấn công Đồ Lương (thủ phủ và đồn bốt). Các Tổng Thuận
Trung, Đại Đồng, Bắc Hà sẽ tấn công bốt Co Om.

Ngày 30 tháng 4 vào buổi tối, tập họp tại những địa điểm đã định, họp
và chuẩn bị khâu cuối cùng, xuất hành để tấn công vào lúc 6 giờ. Đúng 7
giờ tấn công vào tất cả các đồn bốt.

Mỗi đảng viên đảng cộng sản đều phải tham gia cuộc tấn công. Kẻ nào
tìm cách chạy trốn sẽ bị tử hình vào hôm sau. ( 90)

Vào tháng 3 và tháng 4 năm 1931, tại Trung Kỳ và Bắc Kỳ, phần lớn
những người khởi xướng phong trào rơi vào tay quân nghịch, các ban chấp
hành, các chi bộ bị tan rã. Những người phụ trách thành lập Sô-viết như
Nguyễn Đức Cảnh, Nguyễn Phong Sắc, Cao Diệt, Lê Kiên đều bị bắt. Cảnh
sẽ bị chặt đầu tại Hải Phòng ngày 31 tháng 7 năm 1932. Tại Quảng Ngãi,
Nguyễn Nghiêm bị giao cho tòa án quan lại, bị chém đầu ngay, ngày 22
tháng 4 tại bờ sông Trà Khúc.
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Cơ quan mật thám chính trị phá hủy các ban chấp hành mỏ Hòn Gai
Cẩm Phả, Uông Bí, cũng như các Tỉnh Nam Định, Hải Phòng (Vũ Đình
Châu, Nguyễn Hữu Tạo). Một ủy viên trung ương đảng (Trần Văn Lan) và
một trong những người sáng lập đảng (Trịnh Đình Cửu) lọt vào tay quân
thù.

Dần dà phong trào tự tan rã. Quần chúng ở địa phương này không phải
chỉ chịu sự đàn áp mà còn phải chịu một nạn đói nghiêm trọng: Lúa tháng 5
và tháng 10 năm 1930 bị mất mùa và dân cư đành phải cầm hơi bằng khoai
và kê nhập từ các tỉnh khác.

Chỉ riêng trong ngày 1 tháng 5 năm 1931, có gần 500 người biểu tình bị
bắn chết tại Trung Kỳ, theo lời phản đối của Luật Sư Charles Cancellieri -
thông tín viên của Hội Cứu Tế Đỏ Quốc Tế ở Sài Gòn - trong bài đăng trên
báo Thư Tín Đông Dương (La Dépêche d'Indochine) ngày 18 tháng 6 năm
1931.

Ngày 29 tháng 5, viên đội Perrier bị những người nổi dậy giết chết.
Quân Lê Dương thề trả thù cho y. Cùng ngày, các viên đội Layon (ở bốt Đồ
Lương do Đại Úy Doucin chỉ huy) và Von Bargen (ở bốt Nam Đàn) giết hại
dã man hàng chục người dân vô tội bị giam giữ trong bốt Nam Đàn từ một
tuần lễ trước đó. Hai tên lính Lê Dương đó mãi hai năm sau mới bị đem ra
xét xử, ngày 12 tháng 6 năm 1933, ở Vinh cùng với một tòng phạm khác.
Chúng được tha bổng. Phải chăng viên Chưởng Lý Moreau đã biên bản cáo
trạng của hắn thành một bài tán tụng ? Tán tụng chính quyền (‘’Tôi xin ký
cả hai tay vào án lệnh số 280’’, Moreau tuyên bố như vậy). Tán tụng các bị
cáo: Y nói họ đã tuân theo lệnh của cấp trên.

Chính sau vụ án này, ‘’vụ bê bối ở Vinh’’ ( 91) đã làm bộc lộ những mật
lệnh của Khâm Sứ Layon năm 1930, và truyền khẩu lệnh của Toàn Quyền
Robin năm 1931. Thiếu Tá Lambert công bố:
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Chúng tôi nhận được những lệnh đầu tiên khi cuộc nổi loạn lan đến Hà
Tĩnh và xa hơn vào tháng 10 năm 1930 (và sau đó nữa), những lệnh ông
Toàn Quyền Robin truyền khẩu. ‘’Đàn áp, tàn sát, bắt tù binh càng ít càng
tốt.’’

Tên lính Lê Dương Forberg khẳng định rằng công sứ ở Vinh đã nói phải
giết 5000 người nếu cần để giữ lại 500 người tốt thôi. Y nhắc lại rằng có
những sự việc cũng nghiêm trọng như thể đã xảy ra trước vụ Perrier, mà
cũng không hề thấy một điều tra chính thức nào cả. ( 92)

Phần đông người chứng bộc lộ thái độ vô lương một cách trắng trợn.
Đây xin ghi đùa, không chọn lựa, ba lời khai sau đây:

Chánh án: Ông đã cho tra tấn tù nhân.

Trung Úy Lemoanne: Làm thế để cảm ứng dân chúng.

Chánh án: Các bị cáo nói rằng họ đã nhận những chỉ thị truyền khẩu.

Đại Úy Doucin: Nhà tù đã đầy ắp, mà người ta không ngưng bắt bớ.

Mặt khác, có những chỉ thị chính xác đưa ra trong công văn mật số 280
đề ngày 8 tháng 10 năm 1930, ra lịnh phải hạ sát liền tất cả những người
cộng sản bị bắt quả tang, hoặc người biểu tình. Tôi vẫn biết rõ lính Lê
Dương đã lao vào những hành động đẫm máu. Thế nhưng, theo ý kiến riêng
của tôi, họ vẫn chưa bắn giết đủ mức cần thiết!

Cha Gauthier khẳng định liên minh giữa thanh gươm và nước thánh.
Trước tòa, ông ta tuyên bố:

Cần phải có người mạnh tay đôi chút đến làm cho họ (những người nổi
loạn) hiểu biết phải trái. Những người lính Lê Dương, tôi xin đảm bảo trước
tòa rằng những người lính Lê Dương đó đã làm một sự nghiệp tốt đẹp, sự
nghiệp yêu nước, sự nghiệp nước Pháp, và mang lại hòa bình cho xứ sở này.



https://thuviensach.vn

Ta hãy trở lại năm 1930-1931, trong tình hình khởi nghĩa ở phía Bắc
Trung Kỳ và cuộc khủng bố bừa bãi. Ở chính quốc, dư luận công chúng và
chính phủ tỏ ra lo ngại.

Ngày 1 tháng 6, Toàn Quyền Robin viết cho Bộ Trưởng Bộ Thuộc Địa:

Cuộc khủng hoảng chúng tôi đang chứng kiến rất nghiêm trọng. Chúng
tôi không sao đoán trước được sức độc từ (virus) cộng sản thâm nhập vào
một giai cấp bao gồm những kẻ mù chữ và những con người năng lực tiềm
tàng dường bởi thói quen chịu đựng và thường thất vọng. Các biến cố đã
phát lộ cho ta thấy việc đánh thức các giới dân cư ở nông thôn này, làm họ
giác ngộ, có ý thức giai cấp, là một việc quá dễ dàng, ta không khỏi ngạc
nhiên. Cuộc nổi dậy của nông dân ở Nghệ Tĩnh thực sự là một cuộc đấu
tranh giai cấp. ( 93)

Ngày 2 tháng 6, ngày hôm sau vụ Layon và Von Bargen dã man giết
người, Toàn Quyền Robin giao trách nhiệm cho Chánh Án Tòa Thượng
Thẩm Hà Nội là Morché lập một ủy ban điều tra về cuộc nông dân khởi
nghĩa ở Trung. Bản báo cáo của ủy ban này nêu rõ những nguyên nhân kinh
tế và chính trị rồi kết luận về cần yếu cải cách.

Ủy ban điều tra hỏi những người cai trị ở đủ mỗi cấp bậc, từ tác giả văn
bản 280,Aristide Eugène Le Fol, đương nhiệm Khâm Sứ Trung Kỳ từ tháng
giêng năm 1929, cho tới những quan lại nhỏ hơn, kể cả người bản địa, như
tổng đốc, tri huyện, đến cả các công sứ Vinh và Hà Tĩnh là các ông Bottini
và Becnay; rồi đến các ủy viên hội đồng các tỉnh, các ủy viên hội đồng dân
biểu, Giám Đốc Sở Địa Chánh Vinh, Chủ Tịch Phòng Thương Mại và Nông
Nghiệp Bắc Trung Kỳ, đại biểu Trung Kỳ trong Hội Đồng Kinh Tế Tối
Cao, Giám Đốc Sở Nông Nghiệp, một Đốc Công trong nhà máy xe lửa
Trường Thi, các Kỹ Sư Sở Công chính, một tư vấn thành phố Vinh; cả đến
những quân nhân và cảnh sát, có một số người mà chúng ta đã biết như
Petit và Lambert, chúng mô tả cảnh sát nhân của chúng một cách tự nhiên;
hay như Đại Úy Doucin nhấn mạnh về tình trạng khốn cùng. Những nhà
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truyền giáo không chỉ dừng lại ở chỗ nêu những điều mắt thấy tai nghe về
cảnh khốn cùng mà còn nêu ra những nguyên nhân và những sai lầm của
chức việc cai trị, họ nhấn mạnh: Thuế thân là một điều bất công: Những
người nghèo cũng phải nộp thuế như người giàu, họ phải được miễn thứ
thuế đó. Đức Cha Dalaine tố cáo:

Người ta tăng các thứ thuế 30% năm 1929. Người ta xếp hạng ruộng đất
quá mức. Đã nộp được thuế, nông dân phải bán mỗi thứ. Con trâu đáng giá
từ 35 đến 45 đồng, chỉ bán được 9 đến 10 đồng. Đàn trâu bị lùa ra Bắc Kỳ
trước đây một tháng. Tôi có biết một làng không theo đạo, họ phải trả tới
600 đồng tiền thuế. Cả làng chỉ gom được 340 đồng. Tri huyện gọi chánh
tổng lên giao hẹn hôm sau phải mang đủ số tiền nộp là 600 nếu không sẽ bị
cách chức và bị tù. ( 94)

Ông Roule, Thanh Tra nông nghiệp ở Vinh, cũng nêu lên tình trạng thiếu
trâu cày và nạn đói, đề ra một biện pháp dễ dàng có thể cứu vãn tình thế:

Công việc dẫn thủy nhập điền sẽ làm tăng thu nhập 50%. Lúa sẽ được
cấy kịp thời, mùa gạt sẽ chắc chắn. Từ cuối tháng 4 năm 1931, người dân
đã phải bán tất cả mỗi thứ. Họ đã phải bán một phần ba số trâu bò của họ
với giá hạ cho lái buôn ở Bắc Kỳ. Lúc trước người dân kêu ‘’đói lắm!’’, còn
bây giờ thì ‘’đói chết!’’ ( 95)

Tù nhân cũng được chất vấn (không ai có thể nói được là cuộc điều tra
chỉ tiến hành nửa vời!): Một học sinh Trường Quốc Học Huế bị đuổi,
Trương Phong, ủy viên ban chấp hành đảng cộng sản Đông Dương, ba cựu
giáo viên, một dân cày, một phu khuân vác, hai người đàn bà nghèo khổ bán
gạo ở chợ. Trong số các tù nhân đó, 5 là đảng viên đảng cộng sản Đông
Dương, và 2 cựu đảng viên Tân Việt, bị bắt từ 1929.

Trương Phong và Thái Văn Giai, đảng viên đảng cộng sản Đông Dương,
đòi hỏi người ta phải công nhận cái lý do chính đáng của cuộc nổi dậy ở
một xứ mà ‘’trẻ con 12 tuổi phải làm việc từ sáng đến tối ở nhà máy Diêm
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để kiếm từ 8 đến 10 xu, còn quan lại sống bám vào dân, lại còn đàn áp dân
một cách mù quáng.’’

Dân chúng không biết đến quan cai trị người Pháp vì họ ở quá xa. Người
dân chỉ biết những quan lại đáng căm ghét. (Đã lôi kéo những kẻ khốn
cùng) người ta nói với họ về hủy bỏ thuế khóa, chia ruộng cho nông dân,
tăng lương cho công nhân. Quần chúng không phải là cộng sản nhưng họ
bất mãn.

Về bần cùng và nạn đói càng ngày càng thêm nghiêm trọng trong hai
năm gần vừa qua, đấy là những nguyên nhân đầu tiên gây nên loạn lạc, thế
mà toàn thể người chức trách đều đồng nhất mù quáng về chính trị, họ xem
đó hầu như là một thứ vận mệnh.

Người ta đã khá nói về những cưỡng bách kinh tế không sao chịu đựng
nổi, đổ vào đầu những người cùng khốn nhất, người ta nói về thuế thân,
thuế muối, thuế rượu, thuế chợ, thuế củi đốn trong rừng, người ta nêu ra
những đồng lương chết đói, những sưu dịch, địa tô quá nặng, nói đền tình
trạng quá sức chịu đựng của tầng lớp vô sản nông nghiệp, nạn thất nghiệp
do khủng hoảng, do hầm mỏ ở Lào đóng cửa, do những công trình lớn ở
Đắc Lắc và Kontum dừng lại, buộc từng đoàn người không việc làm kéo trở
về Nghệ An.

Phần lớn trách nhiệm về tình hình khẩn bách đó, người ta đổ tróc trên
đầu viên chức An Nam hối lộ tham nhũng. Đó là một bản miêu tả tình hình
thấu đáo, nhưng phần trách nhiệm của chính quyền thực dân vẫn ẩn trong
bóng tối: Người ta nói về ‘’sự nhận định sai lầm’’ (Bottini), về ‘’một vài
lạm dụng có thể có’’ (Le Fol), về thiếu khai dẫn nước vào ruộng đất.

Đối với một vấn đề nghiêm trọng như về độc quyền rượu, người ta nói
thêm một cách phù phiếm: ‘’dân bản địa không ưa rượu của chúng ta’’. Còn
về độc quyền muối, Le Fol nhấn mạnh về tính chất làm mất lòng dân nhưng
lại thêm: ‘’Độc quyền muối tăng thêm thu nhập nhiều cho ngân sách’’.
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Thái độ viên quản đốc xưởng Trường Thi cũng trắng trợn không kém: Y
hoan nghênh ‘’hành vi tẩy rửa’’ của tên đặc vụ mật thám Bargen, hành vi
đàn áp đã làm cho đường sắt trở lại yên ổn

Bác Sĩ Lemoine, Trưởng Khoa Bệnh Viện Vinh, ngày 22 tháng 7, thốt
lời nhân đạo để nhấn mạnh việc cứu trợ khẩn cấp vì thấy nạn đói vẫn kéo
dài ở Nghệ An. Ông nêu ra đồng lương khốn khổ của phu phen, những
khoản thuế đã chiếm mất phần lương cần thiết để sống còn, ông gợi các bữa
cháo cứu đói đang bắt đầu tổ chức, và cần phải tổ chức thêm nhiều lên (một
người dân đói ngã chết ngay dưới mắt ông Toàn Quyền tại buổi phát chẩn
cháo ở Nghi Lộc).

Nhiều bà mẹ không còn sữa cho con bú, hai vợ chồng bác sĩ cho họ sữa
đựng vào các bình bú, họ sẽ đem bình trả lại ngày hôm sau.

Bộ Trưởng Paul Reynaud sang Đông Dương thị sát nhằm lúc phong trào
nông dân đã chìm đắm...ông ta tới Sài Gòn ngày 16 tháng 10 năm 1931.
AndréeViollis đã kể lại quang cảnh đầu tiên mà Bộ Trưởng phải chạm trán
ở Vinh vào tháng 11:

Trong một khoảnh đất có hàng rào bằng gỗ có tới ba bốn ngàn con người
mặc quần áo nâu rách tả tơi, tua tủa những cánh tay quờ quạng, những cánh
tay khô xác, xương xẩu cầm những rổ rá đưa ra, không còn gì phân biệt tuổi
tác, nam nữ, chỉ là một đám dân khốn cùng đến cửa chết. Bốn lính dáng bộ
cường tráng no đủ, mặc đồng phục trắng, chững chạc điều khiển và duy trì
trật tự bằng những cú dùi cui đập vào đám dân màu đất đó. Những phụ nữ
người bản địa dùng đấu gỗ đong độ một kilô gạo vào mỗi rổ rá; mấy đứa
con nít trần truồng nhào xuống đất để nhặt những hạt gạo vãi trong bùn
bằng móng tay của chúng. ( 96)

Nếu những điều ông Reynaud thấy làm ông ngập ngượng, nếu ông có
thể đau lòng theo như ông tỏ với bà Viollis, ông ta cũng chẳng đưa ra biện
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pháp gì để tránh những cảnh bi thảm thế đó tái diễn. Ông chỉ có thốt ra
những lời giận dữ đối với các tù chính trị.

Một trong số người tùy tùng ông khoe khoang rằng có tới 37 trung tâm
phát chẩn như ở Vinh đã được tổ chức: ‘’Chúng tôi nuôi độ 80.000 người có
ghi tên, cứ năm ngày phát gạo một lần.’’ Những đợt phát gạo ở Nghệ An
ngưng ngay sau khi ông bộ trưởng đi khỏi.

Nội bộ đảng cộng sản Đông Dương phân liệt

Chiến lược gọi là ‘’thời kỳ thứ ba’’ của Quốc Tế Cộng Sản được đảng
cộng sản chấp nhận đã dẫn phong trào nông dân tới thất bại đẫm máu. Ở
Trung Kỳ tổn thất nặng hơn ở Bắc và Nam Kỳ: 4.000 người bị bắt từ ngày 1
tháng 8 năm 1929 tới 30 tháng 6 năm 1931 (số trong giấy ghi của mật thám
tháng 7 năm 1931) và có tới 1760 ‘’người phiến loạn bị giết’’ trong khu vực
Vinh và Nghệ Tĩnh (công bố của Công Sứ Le Fol).

Bi kịch nông dân Nghệ Tĩnh đặc biệt gieo ít nhiều rối loạn trong hàng
ngũ của đảng cộng sản. Ban chấp hành trung ương chỉ trích xứ ủy đã phát
động một cuộc bạo động non. Vào năm 1931, những chiến sĩ cách mạng ở
Nghệ An, không đồng tình với tỉnh ủy, đứng ra lập một nhóm độc lập,
Vừng Hồng ( 97); ở Nam Kỳ, Đào Hưng Long, lúc đó là đặc phái viên của
đảng cộng sản Đông Dương tại miền Tây, lập một nhóm độc lập ở Cà Mau
gọi là Liên minh cộng sản đoàn, phát hành tờ báo Vầng Hồng lưu hành ở
vùng Bạc Liêu, phê phán đảng cộng sản về cuộc vận động phiêu lưu ở Nghệ
Tĩnh và gieo khủng bố ở miền Nam, nơi đây phong trào nông dân chuyển
biến thành manh động.

Một nhóm cộng sản khác có thái độ chỉ trích thành lập ở Sài Gòn, Chợ
Lớn và Gia Định, do sáng kiến Lư Sanh Hạnh, thành ủy viên Sài Gòn. Đến
tháng 8 năm 1932 thành ủy Sài Gòn thành lập một ban chấp hành lâm thời
nhằm khôi phục đảng, ban chỉ đạo đảng bị hạ ngục từ tháng 4 năm 1931.
Nhóm cộng sản này phát hành tờ Lao Động, tổ chức hoạt động trong đám
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thủy thủ, liên hệ với các chiến sĩ phân tán ở Bắc Kỳ, và tổ chức một số chi
bộ mới, trong đó có chi bộ nhà máy rượu Bình Tây (3 người). ( 98)

Đào Hưng Long và Lư Sanh Hạnh sau đó chẳng bao lâu gia nhập phái
Tả Đối Lập, thành lập ở Sài Gòn từ cuối năm 1931.

Khá lâu về sau, lịch sử chính thức của Hà Nội mới công nhận rằng trên
toàn quốc chưa có những điều kiện chủ quan và khách quan đầy đủ, phong
trào Sô-viết Nghệ Tĩnh thiết lập chỉ trong khung khổ một vùng, cuối cùng
phải thất bại. ( 99)

CHÚ THÍCH

78.- Ban Hội Tề là cơ quan hành chánh làng xã dưới triều đại cũ, có
quyền tự quản lớn đối với chánh quyền trung ương. Ban Hội Tề gồm
khoảng hơn mười hương chức, được tuyển chọn trong số những người có
học, giàu có và/hoặc có đạo đức, họ là cơ sở hành chính của chính quyền
thực dân ở nông thôn. Sau đây là những chức sắc chủ yếu:

Hương Cả: Người nhiều tuổi và giàu có nhất trong làng, đứng đầu Ban
Hội Tề.

Hương Chủ: Người Phó của Hương Cả.

Hương Giáo: Phụ trách giảng giải về lễ nghi, tập quán.

Hương Sư: Một người có học vấn cao nhất, làm cố vấn trong những
công việc khó khăn phức tạp và giữ gìn thuần phong mỹ tục.

Hương Trưởng: Tương tự như Hương Sư nhưng kém vai vế.

Hương Chánh: Cố vấn về tư pháp và có kinh nghiệm của làng xã, xuất
thân từ Hương Thân hay Hương Hào.



https://thuviensach.vn

Hương Thân: Phụ trách giấy tờ sổ sách, có khả năng giải thích các công
văn giấy tờ của cấp trên.

Hương Hào: Phụ trách về an ninh.

Hương Quản: Phụ trách cảnh sát chung trong làng.

Hương Lễ: Trông coi về lễ nghi tế tự.

Xã Trưởng, hay Thôn Trưởng, hay Lý Trưởng: Người do Ban Hội Tề đề
cử và được chính quyền chấp nhận, cùng với Hương Thân và Hương Hào
lập ra sổ danh bộ và sổ thuế bộ. Cả ba người trên chịu trách nhiệm về mặt
hợp pháp hóa giấy tờ văn bản.

Phải qua chức xã trưởng này trong vài năm mới có thể chiếm địa vị cao
hơn.

Hương Bộ hay Thủ Bộ: Giữ các giấy tờ lưu trữ của làng.

Biện Lại: Thư ký do làng đài thọ để giúp việc cho các vị hương chức.

Các chức sắc nhỏ hơn như những ông Trùm, ông Trưởng, làm những
nhiệm vụ như chạy giấy tờ, văn thư, v.v... (Xem Georges Coulet, Les
Sociétés secrètes en terre d'Annam [Hội kín ở đất An Nam], Sài Gòn
1926.).

Ban hương chức họp tại đình làng - một ngôi nhà làm bằng gạch lợp
ngói đối với những làng khá giả, hoặc một ngôi nhà lá đối với những làng
nghèo - và xử những vụ vi phạm nhỏ. Hình phạt bị đánh đòn, người bị phạt,
bị bắt nằm sắp và đánh ngay tại sân nhà làng.

79.- Giới địa chủ hợp thành một tầng lớp hữu sản ở nông thôn, số người
rất ít, lại chiếm giữ phần lớn ruộng đất nhưng lại không tự tay cày cấy mà
thuê tá điền; họ sống nhờ vào địa tô và cho vay nặng lãi.
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Nông dân giàu hay phú nông là những chủ điền đất nhỏ, họ tham gia
cùng với công nhân nông nghiệp khai thác đất đai của họ; Trung nông là
những người tự tay cày cấy ruộng đất, không thuê nhân công; Bần nông hay
cố nông là những người chỉ có chút ít ruộng đất không đủ để nuôi sống gia
đình và phải đi làm thuê như hàng triệu người không ruộng đất.

Theo Y. Henry, L'économie agricole de l'Indochine (Kinh tế nông nghiệp
ở Đông Dương), Hanoi 1932, tại Trung Nam Kỳ và Tây Nam Kỳ, diện tích
ruộng đất canh tác năm 1930 có tới 2.400.000 hecta, thuộc 255.000 điạ chủ.
Loại địa chủ có từ 50 ha trở lên - 2,5% trong toàn số người có ruộng đất -
chiếm 45% diện tích nói trên.

Trung nông và bần nông (những nông dân có từ 5 ha ruộng đất trở
xuống) - 71,7% trong toàn số người có ruộng đất - chỉ làm chủ 12,5% diện
tích trên.

Số diện tích còn lại (42,5% - trừ 2,5% diện tích thuộc công điền công
thổ) thuộc về phú nông (có từ 5 đến 10 ha) và địa chủ nhỏ (từ 10 đến 50
ha).

Tận miền Tây Nam Kỳ là nơi có nhiều đại điền trang, mênh mông cò
bay thẳng cánh. Trần Trinh Huy, con cháu của nhà đại phú Trần Trinh
Trạch, đã khoanh vùng để làm sân bay cho máy bay riêng của mình tại vùng
Cà Mau. (P. Brocheux, Những đại điền chủ ở miền Tây Nam Kỳ, trong
Tradition et révolution au Vietnam [Truyền thống và cách mạng ở Việt
Nam], Paris 1971, trang 147).

Ở Bắc Kỳ, ngoài 37% diện tích ruộng đất do địa chủ nắm giữ, 1.200.000
ha đất cày và trồng trỉa bị chia nhỏ đến cùng cực. Chỉ riêng Tỉnh Bắc Ninh
đã có tới một triệu rưỡi mảnh ruộng (mỗi ha có tới 14 mảnh). Trong Tỉnh
Thái Bình, 253 địa chủ lớn chiếm giữ 24.280 ha (trong đó 14.280 ha ghi
danh trong địa bạ tên những chủ đất cũ bị tước đoạt và trở thành tá điền
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trong các điền trang), trong khi 122.000 gia đình nông dân nghèo chỉ có
tổng số là 21.960 ha, mỗi nhân khẩu có chưa tới 0,36 ha.

Ở Trung Kỳ, đất đai cũng bị chia nhỏ như ở Bắc Kỳ, nhất là tại miền
Bắc và Trung, nơi mà 65% số gia đình không có được 50 are (1/2 ha) ruộng
đất để sống, buộc phải đi làm thuê như những nông dân ở Bắc Kỳ. (Ch.
Robequain, L'Indochine française, Paris 1935, trang 109). ‘’Người nông
dân Trung Kỳ luôn luôn là một nông nô của một chúa đất lớn hay nhỏ’’ (L.
Roubaud, Viet-Nam, la tragédie indochinoisse, Paris 1931, trang 189). Địa
chủ chiếm 24,6% diện tích canh tác.

Trong cả ba Xứ đều có một hình thức sở hữu tập thể theo truyền thống.
Làng xóm nào cũng có công điền, công thổ: 20% đất đai ở Bắc Kỳ, 26% ở
Trung Kỳ và 2,5% ở Nam Kỳ vào thời Pháp thuộc. Các Vua Gia Long và
Minh Mạng đã ấn định chặt chủ quyền hưởng dụng những công điền công
thổ qua những chỉ dụ năm 1803-1804 và 1840 như sau: Công điền công thổ
phải được chia ‘’đều’’ qua từng thời kỳ cho các dân làng để cày cấy, không
được chuyển nhượng và chỉ có thể đem cho thuê trong một thời hạn rất
ngắn trong trường hợp ‘’cần kíp’’ để phục vụ lợi ích công. Một chiếu chỉ
của Minh Mạng là giảm nhẹ tình cảnh của nông dân nghèo là buộc các nông
dân giàu phải tặng 3/10 đất đai của họ cho làng xã (lệnh này bị Toàn Quyền
Pháp bãi bỏ năm 1897). Chính quyền thuộc địa đã không lưu ý tới tính chất
xã hội của cái thể chế này là ‘’tài sản tập thể (nhằm) tránh cho cá nhân khỏi
rơi vào tình cảnh khốn khổ tuyệt vọng’’ (Schreiner, Institutions annamites
[Những thể chế của người Việt], II, 289, do Edgar Mathieu trích dẫn trong
La propriété foncière et ses modalités en droit annamite [Sở hữu ruộng đất
và những thể thức về luật của người Việt], Paris 1909, p.76), làm cho ruộng
đất công thường trở thành mồi ngon cho các hào lý và điền chủ lớn sau
cuộc chinh phục. ‘’Tại sao chỉ còn lại có 2,5% đất công ở Nam Kỳ, trong
khi mà trước cuộc chinh phục của chúng ta ở miền Tây Nam Kỳ, các làng
xã sở hữu đất đai của họ, làng xã là chủ toàn bộ tại một số vùng lân cận với
Cao Miên?’’ (Jobbé Duval, La Commune annamite, trang 42, do E. Mathieu
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trích dẫn, trang 75.) Rồi trong thời kỳ thuộc địa, đất công được đem cho
thuê theo kiểu đấu thầu, vì thế người nghèo không với tới được.

Sau đây là tình cảnh của tá điền tại Nam Kỳ trong những năm ba mươi:

‘’Tá điền bị chủ đất bóc lột nặng nề. Quả thực là tá điền đã quen với
việc vay trước chủ đất về thóc để ăn hoặc để làm giống (với lãi suất 100%
trong mười tháng đối với những khoản vay nhỏ), vay tiền để trả công cho
những lao động phụ (với lãi suất khoảng 5% mỗi tháng; nếu trả bằng thóc
thì lãi suất còn nặng hơn), mượn trâu (phải trả từ 10 đến 25 giạ lúa - mỗi giạ
khoảng 40 lít thóc), và để thuê nhà. (Như thế chủ đất) sẽ lấy trước một phần
mùa màng trên 40%, có khi tới 70%. Tá điền nào không van nài xin những
khoản cho vay trước như thế sẽ bị đối xử tệ và có cơ bị đuổi việc. Phần lớn
tá điền thuê vào khoảng 5 ha ruộng, với diện tích đó mà chỉ giữ lại được có
30% lúa gặt mùa thì thật khó mà nuôi sống bản thân và gia đình. Do đó tá
điền đành phải vay trước chủ đất; và vì anh ta không thể trả được bằng tiền
hay bằng thóc nên phải lấy sức lao động bù vào hoặc phải mắc nợ nặng
hơn. Từ đó, anh ta trở thành một nông nô trong tay chủ đất, sai bảo làm việc
theo ý muốn và mức độ độc đoán của chủ đất chỉ dừng lại khi thấy tá điền
bị dồn tới chỗ phải bỏ trốn.

Những tá điền nào chỉ thuê một hai hecta ruộng thì phải đi làm mướn
thêm, như đi đốn củi, v.v...’’ (P. Gourou, L'utilisation du sol en Indochine
française (Việc sử dụng đất đai ở Đông Dương thuộc Pháp), Paris 1940,
trang 282).

Thêm vào đó, những ngày lễ tât ở nhà gia chủ, theo tập tục ‘’cống lễ’’, tá
điền phải đến giúp việc và mang đồ lễ tới.

Việc cho vay nặng lãi đã gậm nhấm xã hội Việt Nam ở mọi cấp độ; nó
sản sinh ra một chế độ nô lệ vì nợ thực sự. Ta hãy mượn một số chi tiết của
Gourou. Người cố nông không có ruộng đất mà đi vay 1 đồng thì thường
phải trả bằng 10 ngày công, mà đáng lý ra 10 ngày lao động đó anh ta kiếm
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được 2 đồng rưỡi. Anh ta cũng có thể trả nợ chủ bằng cách sai một hay vài
đứa con đến làm việc tại nhà chủ. Theo lối cho vay ‘’bạc góp’’, một món
vay 10 đồng thì hàng ngày phải trả 0$40 trong vòng ba mươi ngày, như vậy
làm cho chủ nợ lợi thêm 2 đồng, do vậy lãi suất hàng năm là 240%. Còn lối
‘’vay bạc ngày, vay cắt cổ’’ thì 1 đồng bạc vay buổi sáng buổi chiều phải trả
lãi 0$10, nghĩa là với lãi suất hàng năm là 3.650%.

Nếu một tiểu chủ ở nông thôn muốn vay 100$ trả bằng thóc thì trong
vòng ba năm, mỗi năm phải trả từ 80 đến 100 giạ thóc (mỗi giạ giá 1$ vào
năm 1937). Những khoản vay lớn có bảo đảm bằng động sản hay khoản bảo
chứng thường là do người Sét-ti (Chà và Ấn Dộ) và người Tàu đảm đương).

Chính là bằng cho vay lãi, chiếm đoạt và lũng đoạn ít nhiều có sự đồng
lõa của chính quyền thực dân mà các địa chủ cứ mở rộng thêm đất đai làm
hại tầng lớp tiểu nông. Ta hãy dẫn ra đây một mưu toan tước đoạt trong vụ
Đồng Nọc Nạn ở Nam Kỳ (Phong Thạnh, Bặc Liêu) khởi đầu ngày 16
tháng 2 năm 1928, với việc giết hại bốn thanh niên nông dân và một nữ
thanh niên, là anh chị em, do hai lính Pháp cùng với những lính dõng người
Việt tới để tịch biên lúa thóc hoa lợi của họ. Gia đình phản ứng lại bằng dao
búa và một lính Pháp bị thương đã chết ngày hôm sau, do đó có vụ án. Vụ
bê bối này gây xúc động lớn trong dư luận người bản xứ và vào tháng 8,
Tòa Thượng Thẩm Sài Gòn đã phải thả những nông dân bị cưỡng đoạt. Một
Bài Vè Nọc Nạn đã được lưu truyền để ghi nhớ năm nạn nhân đã lấy cái
chết của mình chống lại sự bất công. (Archives Outremer, Aix-en-Provence.
NF 1586, 2397, La Tribune Indochinoise, 17 tháng 8 năm 1928).

80.- La Dépêche d'Indochine, 27.5.1930.

81.- La Dépêche d'Indochine, 24.6.1930. Sau đây là điều khoản 91 Bộ
Luật Hình có thay đổi theo Sắc Lệnh ngày 4.10.1927 quy định những hoạt
động gọi là ‘’âm mưu lật đổ’’ (manoeuvres subversives): Điều khoản 91 của
Bộ Luật Hình tại Đông Dương được bổ sung bằng những quy định sau đây:
Những hoạt động hay hành vi có tính chất gây nguy hại cho an ninh công
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cộng hoặc gây rối loạn nghiêm trọng về chính trị, gây hận thù đối với chính
quyền Pháp hoặc chính quyền được nước Pháp bảo hộ, gây phạm luật lệ của
xứ sở, đều bị đưa ra tòa tiểu hình xét xử và phạt tù từ 1 đến 5 năm. Ngoài ra
các phạm nhân sẽ có thể bị tước toàn bộ hay một phần những quyền nêu
trong điều 42.

Từ đó điều khoản 91 ghê tởm này được áp dụng không những đàn áp
dân biểu tình, cùng những chiến sĩ chính trị mà còn tù đày cả các nhà viết
báo.

82.- Luật đặc biệt áp dụng đối với người bản xứ ở thuộc địa, Code de
l'Indigénat (giảng trong Trường Thuộc Địa đào tạo các quan cai trị tương
lai) ‘’hạn định hình phạt người bản xứ ở mức 15 ngày tù và 100 Franc tiền
phạt’’ về 16 vi phạm, trong đó có điều không nộp thuế và không chịu làm
sưu dịch (E. Osenna, L'Exposition coloniale, Paris 1988, p 49). Luật ấy ban
hành tại Nam Kỳ theo sắc lệnh ngày 25.5.1881 và sắc lệnh ngày 31.5.1892,
là một ‘’chế độ đặc biệt’’ giao cho các quan chủ tỉnh ‘’những quyền xử phạt
rộng rãi’’, mà thông thường thuộc quyền các quan tòa. Các chủ tỉnh có thể
ghép tội bất kỳ người Việt nào 5 ngày tù và 15 Franc tiền phạt chỉ vì chậm
nộp thuế thân.

Trên mặt giấy, chế độ nầy đã bị hủy bỏ ở Nam Kỳ theo sắc lệnh ngày 6
tháng giêng năm 1903, nhưng Bộ Trưởng Thuộc Địa Albert Sarraut báo cáo
Tổng Thống Cộng Hòa ngày 13.9.1932, rằng ‘’các quan chủ tỉnh, ngoài
phạm vi lãnh thổ Thành Phố Sài Gòn, vẫn tạm thời giữ quyền áp dụng để
hình phạt người Việt không phải công dân Pháp và những người Châu Á đã
đồng lõa với họ’’ (Journal officiel (Công báo) ngày 17.9.1932). Và cái tạm
thời của ông Sarraut vẫn tồn tại cho tới khi chế độ thống trị của người Pháp
chấm dứt.

83.- La Dépêche d'Indochine, 7.10.1930.
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84.- La Dépêche d'Indochine, 22.10.1930. Mặc dù số lượng không đông
đảo, giai cấp vô sản vừa mới thức tỉnh đã bắt đầu làm cho xã hội thực dân
lo lắng. Theo Thống kê Đông Dương năm 1928, các xí nghiệp người Pháp
đã thuê khoảng 22 vạn người làm công ăn lương -86.000 người trong các
ngành kỹ nghệ, vận tải, thương mại; 81.000 người trong các đồn điền cao su
và các đồn điền nông nghiệp khác; và 53.000 người trong cáchầm mỏ -
(trong đó có 19.000 người Việt). Đó là chưa kể những số chưa thống kê
được trong giới thợ thuyền, phu phen và đầy tớ, v.v...làm việc trong các
xưởng công nghệ và thủ công của người Tàu và người bản xứ. Ở đồng
ruộng, hàng triệu công nhật tức là vô sản nông nghiệp phân tán, thức tỉnh
chính trị đã lôi cuốn nông dân nghèo đứng lên đấu tranh cùng họ trong
phong trào 1930-1931.

85.- La Dépêche d'Indochine, 5.1.1931.

86.- D. Hémery, Révolutionnaires vietnamiens...trang 55.

87.- Archives Outremer, Aix-en-Provence. 7F 35.

88.- Báo cáo của Ủy ban điều tra những sự biến ở Bắc Trung Kỳ,
Archives Outremer, Aix-en-Provence. NF 332.

89.- Andrée Viollis, Indochine S.O.S, Paris 1935 trang 68.

90.- La Dépêche d'Indochine, 3.6.1931.

91.- Andrée Viollis, Indochine S.O.S, Paris 1935 trang 131.

92.- Andrée Viollis, Indochine S.O.S, Paris 1935 trang 150-151.

93.- Archives Outremer, Aix-en-Provence. NF 2827, do P. Brocheux dẫn
trong Histoire de l'Asie du Sud-Est (Lịch Sử Đông Nam Á), Lille 1981,
trang 257-258.
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94.- Archives Outremer, Aix-en-Provence. NF 332.

95.- Archives Outremer, Aix-en-Provence. NF 333.

96.- Andrée Viollis, Indochine S.O.S, Paris 1935 trang 56.

97.- Hoàng văn Hoan, Giọt nước trong biển cả, Bắc Kinh 1986, trang
69.

98.- Archives Outremer, Aix-en-Provence., Slotfom III 59.

99.- Etudes vietnamiennes số 59, Hanoi 1979, trang 101.
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CHƯƠNG XCHƯƠNG X

Cuộc đàn áp rung chuyển toàn xứ. Khắp nơi tràn ngập trong bầu không
khí khủng bố rùng rợn, chỉ tiếng ‘’cộng sản’’ thật ra cũng làm cho mỗi
người sợ hãi. Ngay từ khi đặt chân lên đất Sài Gòn vào tháng 6 năm 1930,
Tạ Thu Thâu, Huỳnh Văn Phương và Phan Văn Chánh bị trục xuất từ Pháp,
mật thám không mất dấu họ. Thoạt tiên họ tìm kế sinh nhai. Đầu năm 1931,
Hồ Hữu Tường bắt liên lạc với họ ở Sài Gòn, rồi cùng nhau dự kiến bí mật
lập một phân bộ cộng sản Tả Đối Lập quốc tế ở Đông Dương.

Tiếp xúc Hồ Hữu Tường từ tháng 5 năm 1931, Đào Hưng Long tán
thành luận thuyết Phái Tả Đối Lập phê phán Quốc Tế Cộng Sản chỉ đạo đã
liên tiếp dẫn tới thất bại. Quân đội Tưởng Giới Thạch, với vũ khí do
Moscou trang bị, bắn giết thợ thuyền Thượng Hải, đánh úp cuộc bạo động
vũ trang tháng 4 năm 1927. Moscou không cung cấp vũ khí đảng cộng sản
Tàu lại buộc phải phục tùng Quốc Dân Đảng, đảng tư sản. Công xã Quảng
Châu tháng chạp năm 1927 do phái Stalin quáng mù khích động cũng dìm
trong máu lửa. Thảm kịch Sô-viết Nghệ Tĩnh không ngoài ảnh hưởng chỉ
đạo của Moscou.

Đảng cộng sản hướng nỗ lực chủ yếu về nông thôn, kém chú ý giai cấp
vô sản thành thị, các trung tâm công nghệ. Tả Đối Lập quan niệm vô sản là
giai cấp duy nhất khả năng đóng vai tiền phong trong cuộc cách mạng. Mặc
dù còn non yếu, giai cấp này vẫn nắm trong tay các trung tâm đầu não hệ
thống khai thác kinh tế và thống trị thuộc địa.

Đào Hưng Long rời tỉnh lên Sài Gòn, hướng ‘’làm việc’’ trong giới phu
phen thợ thuyền. Anh cùng Hồ Hữu Tường bí mật phát hành tạp chí lý luận
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Tháng Mười (8 số từ tháng 8 năm 1931 tới tháng 3 năm 1932), và tờ báo
Chiến Đấu cộng sản, in bằng xoa xoa.

Long gặp Ngô Văn Xuyết, lúc đó làm công hãng Descours et Cabaud.
Xuyết âm thầm vận động cu-li, tài xế, nhân viên trong hãng, thân kết thành
hội ái hữu bán công khai (nói tới công hội, nghiệp đoàn, đồng như tiếng
‘’cộng sản’’, người ta sợ).

Tạ Thu Thâu cũng tập hợp quanh mình những chiến sĩ cộng sản hoang
mang, ly tán sau khi đảng không còn. Vào tháng 11 năm 1931, hai nhóm
Tường-Thâu nhập một thành Phái Tả Đối Lập. Họ vẫn giữ tờ báo Tháng
Mười làm cơ quan lý luận. Nhà xuất bản bí mật của phái, gọi Tả Đối Lập
Tùng Thư phát hành những sách dịch ra chữ Quốc Ngữ, truyền bá tư tưởng
Karl Marx (Tuyên Ngôn Cộng Sản, ABC chủ nghĩa cộng sản của Bukharin,
Chủ nghĩa xã hội không tưởng và chủ nghĩa xã hội khoa học, của Friedrich
Engels v.v...) độ khoảng 15 tựa sách.

Đó là một công trình quá sức một nhóm ít người như vậy.

Trong cuộc hội nghị thảo luận tháng 4 năm 1932, ý kiến bất đồng xuất
hiện: Nên tiến hành bảo vệ những đề cương Phái Tả Đối Lập trong nội bộ
đảng cộng sản, hay đứng ngoài, trong một tổ chức đối lập tách biệt ? Hội
nghị không quyết định ngay lúc đó, nhưng không vì thế mà kém hoạt động.
Họ xuất bản tờ báo chiến đấu Vô Sản, cơ quan Đông Dương Cộng Sản, hai
tháng một lần. Số đầu ra ngày 1 tháng 5 năm 1932.

In ấn theo lối thủ công. Đào Hưng Long thảo ra quyển Cách tổ chức một
chi bộ sản nghiệp, hướng dẫn đồng chí mới nhập môn về hoạt động thực tế.

Ẩn bóng tối ở Sài Gòn không bao lâu, Phái Tả Đối Lập bị phát giác. Mật
thám tóm ‘’nhà in’’ báo Vô Sản tại nhà sửa chữa Ôtô Otly, phố Frère Louis
(Nguyễn Trãi), lục soát trong ngõ hẻm Trương Minh Ký. Ngày 6 tháng 8
năm 1932 và những ngày sau, 65 đồng chí cùng bạn cảm tình bị bắt giam.
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Trong đó có ba chục người ở Sài Gòn còn mấy người khác ở các Tỉnh Gia
Định, Bạc Liêu, Sóc Trăng và Bà Rịa. Đào Hưng Long và Hồ Hữu Tường
bị bắt vào tháng 10 tháng 11. Một số người khác, như Phan Hiếu Kinh, Võ
Bửu Bình, Huỳnh Văn Phương được thả vì thiếu chứng cớ. Tạ Thu Thâu
đến tháng giêng 1933 được tại ngoại hầu tra.

Tạ Thu Thâu bị giam ba tháng ở bót mật thám đường Catinat. Sau khi
được thả, anh kể lại tình cảnh giam cầm, tường thuật những cách mật thám
tra tấn các bạn, để bắt họ ‘’đột nhiên tự thú’’, buộc họ cáo giác những người
khác. Trong tập Ba tháng ở bót mật thám Catinat (viết bằng tiếng Pháp) mà
sau này, năm 1934, Thâu trao cho Gabriel Péri - dân biểu thuộc đảng cộng
sản Pháp tại Nghị Viện - người dẫn đầu phái đoàn công nhân điều tra sang
Sài Gòn. Anh nêu lên trường hợp của Nguyễn Văn Hoàng, vì không chịu
nổi những đòn tra tấn tự treo cổ trong xà lim.

Thoát chết, Hoàng lại bị cùm trần truồng trên hai tháng. Chị Nguyễn Thị
Mỹ, khi rời phòng tra tấn bọn lính kín phải khiêng chị về xà lim, rồi ngày
hôm sau đưa vô nhà thương Chợ Quán. Phạm Văn Đông chụp lưỡi dũa đâm
vào cuốn họng khi mật thám lục xét nhà bắt được khẩu súng lục của anh tự
chế tạo (anh bỏ mình ở Côn Đảo sau này). Nguyễn Văn Thưởng và Nguyễn
Văn Bé, đêm khuya cứ hai tiếng một lần bị dẫn lên phòng tra. Tạ Thu Thâu
viết:

Tôi thất thần mỗi khi các bạn tôi bị tra tấn, mỗi khi nhìn thấy họ bị dẫn
đi lên thang khu ốc. Tôi tự hỏi họ chịu đựng nổi tra tấn hay không, để giữ bí
mật và tránh cho các đồng chí còn ở ngoài khỏi bị bắt. ( 100)

Chúng ta sẽ còn gặp Tạ Thu Thâu trong cuộc đấu tranh hợp pháp năm
1933, nhân dịp bầu cử Hội Đồng Thành Phố Sài Gòn.

Nhóm người Đông Dương trong Liên minh cộng sản (Phái Tả Đối Lập)
ở Pháp
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Ở Paris, cuối năm 1930, một ít sinh viên An Nam thoát khỏi bắt bớ
trong lúc tham gia biểu tình phản đối án tử hình ở Yên Bái, các sinh viên ấy
tiếp xúc người thuộc Phái Tả Đối Lập ở Pháp như Alfred Rosmer, Pierre
Naville, Pierre Frank, rồi thành lập một nhóm cộng sản đối lập chính trị
Quốc Tế Cộng Sản ở Đông Dương.

Họ bị đứt liên lạc với các đồng chí bị trục xuất về Sài Gòn, họ sống tách
biệt xa xôi phong trào nông dân đang làm rung chuyển xứ sở, họ tự giới hạn
chiến đấu trong giới đồng hương, gắng hành động hoặc độc lập, hoặc cộng
tác với nhóm An Nam theo chủ nghĩa Stalin, mặc dù có những luận điểm
bất đồng. Đồng thời họ mở rộng quan điểm chính trị rồi sau đó bắt đầu viết
những bài phê phán đảng cộng sản Đông Dương, dựa vào tư tưởng Phái Tả
Đối Lập trong Quốc Tế Cộng Sản.

Cuộc Triển Lãm Thuộc Địa 1931, một hình ảnh dối trá tình duyên thơ
mộng giữa chính quốc với các thuộc địa, sắp long trọng khai mạc vào ngày
6 tháng 5 năm tại khu vườn Vincennes. Ngày 19 tháng 4, Nguyễn Văn Tạo
lập một Ủy ban phản đối, bị trục xuất trước ngày khai mạc. Trần Văn Sĩ,
Nguyễn Văn Lịnh và các bạn trong Ủy ban đó tự mình đảm đương kế hoạch
biểu tình vào ngày mở cửa.

‘’Đừng tới dự cuộc Triển Lãm Thuộc Địa!’’, một truyền đơn của nhóm
siêu thực (surréaliste), ký tên André Breton, Benjamin Péret và các bạn của
họ kêu gọi tẩy chay. Tờ truyền đơn dục lòng Ủy ban phản đối, công kích ý
niệm lường gạt của ‘’Nước Đại Pháp’’, và trong phần kết luận, đòi phải
‘’rút ngay ra khỏi các thuộc địa và kết án những tướng lãnh và viên chức
chịu trách nhiệm về những cuộc tàn sát’’ ở Đông Dương.

Vào tháng 6, nhóm cộng sản đối lập tổ chức một cuộc tuần hành tới Đền
Angkor Vat để phản đối vụ trục xuất người An Nam mới đây. Không những
họ đòi thả tù chính trị, mà còn đòi phải rút hỏi Toàn Quyền Pasquier, ‘’thủ
phạm vụ đàn áp tàn nhẫn những người dấy loạn ở Đông Dương’’.
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Sau khi phong trào nông dân ở Trung Kỳ và Nam Kỳ thất bại lưu huyết,
nhóm đối lập viết một bức thư dài, ‘’Thư gửi các đồng chí đảng cộng sản
Đông Dương’’ đăng trên tờ Đấu Tranh Giai Cấp tháng 9 năm 1931, hoan
nghênh ‘’cuộc đấu tranh vô cùng khó khăn để bênh vực công nhân và nông
dân’’. Họ mời đảng viên đảng cộng sản Đông Dương tranh luận về các biến
cố 1930-1931:

Những người bảo vệ luận thuyết ‘’cách mạng quốc gia tư sản dân
quyền’’ thường đưa ra ý kiến chống lại chúng tôi, cho rằng tình trạng kinh
tế lạc hậu của xứ Đông Dương không thể tới được giai đoạn cách mạng vô
sản mà không trải qua giai đoạn chín mùi của cuộc cách mạng dân tộc dân
quyền. Nhưng thực ra thì tình hình các thuộc địa và bán thuộc địa không thể
xem xét tách rời với tình hình toàn thế giới.

Trong thời kỳ chiến tranh đế quốc và cách mạng vô sản, cuộc cách mạng
ở Đông Dương là một bộ phận nằm trong mặt trận cách mạng thế giới, mặt
trận của giai cấp vô sản chống chế độ thống trị đế quốc chủ nghĩa toàn thế
giới.

Lý luận xã hội chủ nghĩa trong một nước duy nhất mà phái Stalin áp đặt
trong Quốc Tế Cộng Sản làm nguy hại cho chủ nghĩa quốc tế vô sản và gây
tác hại đến việc củng cố những thực hiện xã hội cấp tiến đã đạt được ở Liên
Sô.

‘’Đảng của chúng tôi’’! Thật là một ảo tưởng đậm đà, họ mong được gia
nhập đảng cộng sản Đông Dương để chung cùng hoạt động, mặc dầu là trái
nghịch với Moscou.

Phái Stalin An Nam ở Paris làm cho họ phải tỉnh ngộ một cách thô bạo.
Trên tờ Vô Sản ngày 15 tháng hai năm 1932, thay vì trả lời cho nhóm đối
lập về vấn đề cơ bản, phái Stalin chỉ truyền đạt cho các đồng chí của họ
những lời vu khống của đẳng cấp thơ lại quan liêu Nga: Những kẻ theo chủ
nghĩa Trotski là đội tiên phong tư bản phản cách mạng.
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Chúng ta hãy trở lại tháng tám 1932.

Cuộc đại hội ở Amsterdam (Hòa Lan) chống đế quốc chiến tranh do
Henri Barbusse và Romain Rolland khởi xướng, diễn ra từ ngày 27 đến 30,
nhóm Tả Đối Lập ở Paris đưa đồng chí đi tham dự.

Được tin nhóm Tả Đối Lập ở Sài Gòn bị bắt bớ, họ kêu gọi biểu tình
phản đối những vụ bắt giam ấy. Người ta không thể từ chối, không để cho
một người dân thuộc địa lên phát biểu, vì đó Nguyễn Văn Lịnh nói rằng cái
gọi là ‘’cuộc đấu tranh chống chiến tranh’’ do tính chất trừu tượng của nó,
chỉ là một cái cớ, vô hiệu quả. Trotski đã từng nói nếu người ta không đập
tan cái chế độ đưa tới chiến tranh, thì chiến tranh không thế nào tránh khỏi,
và cái gọi là ‘’xây dựng xã hội chủ nghĩa trong một xứ duy nhứt’’ sẽ tạo nên
tình trạng trì trệ suy vong cho giai cấp vô sản. Vô Sản thuộc địa chỉ có thể
đặt hy vọng của mình nơi liên hệ với giai cấp vô sản thế giới, chứ không
phải nơi những ủy ban hô hào chống chiến tranh.

Năm 1933, Trotski thay đổi quan điểm chính trị: Tả Đối Lập không còn
mong phục hồi Đệ Tam Quốc Tế. Khắp nơi họ bị phái Stalin khai trừ, vu
khống, hành hạ bằng bạo lực. Những phần tử cách mạng phải khước từ việc
tái nhập vào các đảng cộng sản chính thức, phải xem đó là không tưởng và
phản động. Họ không thể chung cùng Stalin trong một Quốc Tế, phải dự bị
thành lập Đệ Tứ Quốc Tế.

Nhóm tả phái Đông Dương, do kinh nghiệm riêng của mình, cũng triển
vọng như thế, như họ đã tỏ ý trong bức thư ngày 2 tháng 10 năm 1933 gửi
cho Ban Bí Thư Quốc Tế của Phái Tả Đối Lập ở Paris.

Tháng bảy năm 1933, Phan Văn Hùm, người lớn tuổi trong nhóm Tả
phái Đông Dương, quyết định tiếp tục chiến đấu tại xứ nhà. Về Sài Gòn,
anh liên lạc với Nguyễn An Ninh, người thầy và bạn của anh trước kia,
người đã theo lời dặn của Phan Châu Trinh: Chớ có lẩn trốn ở nước ngoài
mà rung chuông gõ trống, phải trở về nước mà thức tỉnh đồng bào.
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Ở Sài Gòn, Hùm gặp lại những người Tả Đối Lập anh quen biết ở Paris,
tất cả đồng tham gia phong trào hợp pháp của nhóm Tranh Đấu. Đã kiếm
sống, anh đi dạy ngôn ngữ và giảng văn học Việt Nam trong các trường tư.

CHÚ THÍCH

100.- Bằng chữ Quốc Ngữ trong báo Tranh Đấu, 9.2.1939.
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CHƯƠNG XICHƯƠNG XI

Vào năm 1932 Nam Kỳ chìm ngập giữa khủng hoảng kinh tế. Dân
chúng suy sụp bần cùng trong bầu không khí gắt gao đàn áp. Thuế khóa
không giảm chút nào, đời sống ngày càng bấp bênh.

Tháng tư, 40 thợ người Tàu xưởng dệt khăn lau bị giảm 50% lương.
Tháng năm, những người làm công nhật Sở Trường Tiền (Công Chính) tự
nguyện xin giảm lương 20% để không một ai bị loại.

Đồn điền Phú Quốc gặp khó khăn phải đóng cửa, bỏ mặc phu Bắc Kỳ và
cả nhân viên người Pháp. Sau nhiều tháng trời lang thang đi tìm việc làm để
kiếm sống, rốt cuộc những phu người Bắc được chính quyền đưa về xứ.

Hồi tháng chạp, tại Sở Cao Su Michelin ở Dầu Tiếng, lương phu đàn
ông bị giảm từ 40 xu còn 30 xu, đàn bà từ 30 xu xuống 23 xu. Họ bãi công
bị đàn áp đẫm máu mà không đạt kết quả gì. Chỉ còn nước chọn một trong
hai đường: Nhận cảnh nửa no nửa đói hoặc ra đi.

Hoạt động cách mạng dường như bị tắt ngấm. Mặc dầu thỉnh thoảng một
vài việc xảy ra, như tháng tư ở Sài Gòn có mít ting cộng sản nhóm ở ngã tư
Đại Lộ Galliéni, Đường Arras và Huỳnh Quang Tiên; trước ngày 1 tháng
năm vài biểu ngữ đỏ treo nơi này nơi khác; phu xe kéo Gia Định bãi công
phản đối tăng giá giấy phép kéo xe một cách hà lạm. Quái tượng cách mạng
dường như ẩn mình. ‘’Không một sự biến nào cả trong toàn cõi Đông
Dương ngày 1 tháng Năm 1932’’, Văn phòng chính trị chứng minh như thế.

Tuy nhiên, âm thầm trong bóng tối biết bao chập chờn toan tính tái lập
đảng cộng sản ở Sài Gòn, Chợ Lớn và khắp Nam Kỳ lục tỉnh. Phái Tả Đối
Lập cũng lần hồi xây dựng.



https://thuviensach.vn

Mặc dù tình hình chính trị bề ngoài có vẻ yên tĩnh đàn áp vẫn không
ngưng.

Ngày 21 tháng giêng 1932, Tòa Đại Hình Sài Gòn kết án tử Huỳnh Văn
Đảm, có chân trong đội tự vệ đảng cộng sản Đông Dương. Tòa cáo anh đã
ám sát một tên điềm chỉ.

Ngày 20 tháng sáu, Lê Văn Thử bị kết án 7 tháng tù. Sau khi bị trục xuất
khỏi xứ Pháp về xứ, anh mở quán cà phê ở Gia Định để sống. Tòa buộc tội
anh toan lập một phân bộ cứu tế đỏ, trách anh có liên lạc với Cô Sâm, ủy
viên tỉnh ủy cộng sản Chợ Lớn, và đã tiếp hai cựu chiến hữu Đảng Thanh
Niên là Trần Tú Chinh và Lưu Đình Tú trú ngụ nhà anh. Hai người nầy mỗi
người bị 9 tháng tù.

Cuối tháng bảy, 32 nông dân bị bắt trong cuộc biểu tình hồi tháng sáu
năm 1930 tại Bà Hom, - nơi nhiều người bị tên cò Campana bắn chết - nay
bị đưa ra Tòa Đại Hình ! Sau hơn hai năm giam ở Khám Lớn, 22 người bị
kêu án từ 2 đến 5 năm tù, trong đó ba người đàn bà.

Ngày 6 tháng 8, ruồng bố rộng, 65 chiến sĩ hoặc người cảm tình Phái Tả
Đối Lập bị hạ ngục. Lần lược theo đó, 163 đảng viên đảng cộng ản Đông
Dương đang xây dựng lại, gồm cả nhóm phân liệt Lư Sanh Hạnh cũng lọt
vào lưới mật thám.

Qua tháng 11, Phạm Văn Thiên, gọi Hùng, học trò cũ Trường Trung Học
Mỹ Tho, cùng hai đồng chí Trịnh văn Ó và Nguyễn văn Cầu, thành viên
tỉnh ủy Mỹ Tho, bị Tòa Đại Hình xử tử, buộc tội giết Lê Quang Chiêu,
người bị coi là phản đảng. Phiên tòa nầy cũng kêu án lưu đày khổ sai 33 tù
chính trị khác.

Cùng trong tháng 11 năm 1932, cảnh sát Anh ở Singapoure giao cho mật
thám Sài Gòn người Tây tên Ducroux gọi Lefranc, Thanh Tra của Đệ Tam
Quốc Tế. Theo lời Chánh Mật Thám Louis Marty ( 101), ngày 23 tháng 3
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năm 1931, Ducroux có giao 16.000 francs cho Ngô Đức Trì và Trần Phú, ủy
viên ban chấp hành trung ương đảng cộng sản Đông Dương. Mối liên lạc
giữa Moscou với đảng cộng sản Đông Dương đứt đoạn: Nguyễn ái Quốc bị
bắt ở Hương Cảng ngày 6 tháng 6 năm 1931, mãi tới 1933 mới sang Nga
được.

Các tay cách mạng chuyên nghiệp đã tốt nghiệp hoặc đương đào tạo tại
Trường Staline ở Moscou, như Hà huy Tập, Dương bạch Mai, Trần văn
Giàu, Nguyễn văn Dựt...sẽ thọ lãnh nhiệm vụ gây dựng lại cuộc vận động
cách mạng đã tan vỡ trong xứ. Một Chương trình hành động của đảng cộng
sản Đông Dương nhập Việt Nam năm 1933.

Ba vụ án cộng sản năm 1933 ở Sài Gòn. Ngày 1 tháng 5 năm 1933, Phái
Tả Đối Lập ra Tòa.

Hai mươi mốt chiến sĩ gồm thợ, cu-li, thơ ký, thầy giáo. không người
nào là cách mạng chuyên môn. Trong số đó, 16 người bị kêu án vì ‘’có chân
trong một hội kín và vận động phá rối trị an’’, có người bị ghi thêm tội tàng
trữ đạn dược và súng sáu tự tạo. Họ thuộc lứa tuổi 20 chứ chưa tới 30.

Án quyết:

- Phan Văn Chánh và Hồ Hữu Tường, hai nhà lý luận, 4 và 3 năm tù
treo.

- Nguyễn Văn Thưởng, bạn thời nhỏ của Phan Văn Chánh, trước đã bị
Tòa Đại Hình Hà Nội kết án khổ sai chung thân vắng mặt, cùng Pham Văn
Đông, bị cáo chế tạo súng đạn: 5 năm và 4 năm tù thêm 20 và 10 năm biệt
xứ.

- Nguyễn Hữu Hòa chuyên việc in tờ Vô Sản và sách; Nguyễn Văn Bé
trách nhiệm liên lạc với các đảng viên đảng cộng sản Đông Dương; Lê Văn
Hổ; Đào Hưng Long- thuộc xu hướng Tả Đối Lập đầu tiên trong nội bộ
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đảng cộng sản Đông Dương từ cuối 1930 - trách nhiệm tổ chức và hoạt
động thực hành: 18, 15 và 12 tháng tù.

- Nguyễn Văn Minh trách nhiệm tuyên truyền; Nguyễn Văn Đại với
Trần Hải Thoại, cộng sự với Đào Hưng Long trong Liên minh cộng sản
đoàn ở Cà Mau; và Phạm Văn Lụa: 10, 8 hoặc 6 tháng tù.

- Võ Thị Bằng, cũng gọi Nguyễn Thị Mỹ; Trần Văn Xuân; Nguyễn Văn
Hoàng, trách nhiệm thành lập chi bộ sản nghiệp: Nguyễn Huệ Minh, bạn
đời của Hồ Hữu Tường: 3 hoặc 4 tháng tù.

- Trần Thị Mười, bạn đời của Đào Hưng Long được tha bổng.

- Nguyễn Văn Thưởng và Pham Văn Đông bị đưa ra Côn Đảo, Đông bỏ

xương ở đó.

- Đào Hưng Long bị đày đến hầm đá Châu Đốc, bắt đập đá với tù
thường phạm. Anh khuyến khích họ bãi công, liền bị nhốt vào khám hầm,
cùm chân, rồi bị gửi tống trở về Khám Lớn Sài Gòn.

- Chị Mỹ bị tra tấn đến chết trong năm đó.

Tờ Thư Tín Đông Dương (La Dépêche d'Indochine) gọi vụ án nầy ‘’vụ
án trotskiste’’, vụ án đầu tiên Phái Tả Đối Lập Đông Dương.

Vụ án 122 đảng viên cộng sản ngày 3 tháng 5 năm 1933

Một trong số trạng sư binh vực bị cáo viết cho bà Andrée Viollis như
vầy:

Ở đây có sáu vụ riêng biệt không liên quan gì với nhau mà lại đem ghép
nhau lại, trái với mọi thủ tục pháp lý, để cấu thành một tốp cộng sản. Tuy
nhiên cách thức nầy có cái lợi là họ bôi nhọ được đảng cộng sản và đặc biệt
truy tố ghép đảng viên vào tội hội hiệp hung thủ bạo đồ.
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Bên bị cáo không có người chứng. Phía nguyên cáo trừ hai người, đều là
nhân viên Sở Mật Thám.

Tòa gồm ba Quan Tòa Pháp và hai Thẩm Phán An Nam, hai ngưới nầy
không biết gì ráo về hồ sơ vụ án. Họ xét xử trong vòng năm ngày, 119
người bị truy tố, trong số có 7 người đàn bà, bị cáo ‘’hội kín, âm mưu
chống an ninh Nhà nước và hội hiệp hung thủ bạo đồ. ( 102)

Ba bị cáo vắng mặt: Huỳnh Văn Đảm, số 55, bị bắt ngày 4 tháng 6 năm
1930 tại Bà Hom, bị kết án tử hình sau một phiên xử vội vã ngày 21 tháng
giêng năm 1932, và đã bị chém ngày 25 tháng 3 năm 1933, hơn một tháng
nay: Nguyễn Văn Quý, số 64, và Phước, đã chết trong tù, giống như trường
hợp Hương Quản Năng, Xã Trưởng Hiếu, Nguyễn Trung Hanh cùng Trần
Phú đều bị tra tấn đến chết, như tờ Thư Tín Đông Dương ngày 23 tháng 6
năm 1936 đã nhắc lại.

Vụ án nầy xử lẫn lộn hoạt động chính trị và nghiệp đoàn (tuyên truyền
bằng truyền đơn và báo chí, bí mật thành lập công hội và nông hội, tổ chức
nông dân nghèo tuần hành đòi giảm thuế, v.v...) cùng những hành động
thường phạm (lấy trộm súng ống trong Đồn Ô Ma (Camp des Mares) năm
1929, giết ba hương chức săn người và vụ tên lính lưu động chết trong cuộc
ẩu đả ở Nhà Bè năm 1930, vụ đánh cướp tàu xà lúp vận tải ở Mỹ Tho năm
1933, và vụ tình nghi xử tử một người cho là phản đảng, vụ nầy đã xử rồi
năm 1932.

Ai là những người bị cáo? Những trí thức trong đó có những người từ
Moscou và Quảng Châu về, mươi người trước theo Nguyễn An Ninh trong
đó có hai anh lính tập, đa số người nông thôn, thầy giáo, hương chức nhỏ,
dân cày, chiến sĩ vận động trong sản nghiệp, thư ký, thợ sắp chữ, thợ điện,
cu-li v.v...

Tranh tụng vô cùng chóng vánh. Trong vụ nầy cũng như trong tất cả các
‘’vụ cộng sản’’, giao cho Sở Mật Thám thẩm vấn (lẽ ra thẩm vấn là nhiệm
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vụ quan bồi thẩm, theo pháp lý, việc sái luật ấy có thể khép vào tội vi phạm
chức vụ). Những người bị cáo bị giam hằng tháng, có khi đến hai ba năm
như trong trường hợpnầy.

Người ta dùng những cách tra tấn hết chỗ nói, tỏ ra họ rất lọc lõi kiểu tra
tấn theo lối Á Châu. Nhiều bị cáo khi ra trước tòa đã bị thương tật suốt đời.
Một bị cáo bị gãy cánh tay vì bị tra theo lối treo người, hai tay trói ké sau
lưng. Điện cũng dùng để khảo tra, không kể nhiều ngón tay bị đập nát, kim
đâm xỉa dưới móng tay. Đấy chỉ là những cách thông thường. Như thế đó
người ta lấy khẩu cung người bị cáo thú nhận.

Lời thú nhận ghi xong vào biên bản, người ta dẫn bị cáo đến trước bồi
thẩm để xác nhận. Người ta cũng vừa cho bị cáo biết nếu mình phản cung,
thì người ta sẽ tiếp tục tra hỏi lại cho tới chết nếu cần ( 103).

Khi Phan Bội công bố trước tòa rằng anh bị tra tấn từ 6 giờ chiều tới 3
giờ khuya, chánh án Weill vừa nhận lời vừa thản nhiên hỏi: ‘’Có phải bị tra
tấn thật hay không? Hay chỉ bị đấm đá, như cảnh sát loi vả là thói thường
khắp thế giới!’’ Phan Bội nói rõ hơn: ‘’Trước hết họ tay đấm chân đá, rồi
đánh bằng gậy, tay trói ké sau lưng, miệng tôi ộc máu. Chính Bác Sĩ Montel
đã chăm sóc tôi nhiều lần.’’ ( 104)

Trong những lời biện hộ, chúng tôi ghi ít lời sau đây của Trạng Sư
Cancellieri:

Vụ xử ngày hôm nay vượt ngoài giới hạn tòa án nầy. Những cuộc dấy
loạn đã có từ hàng ngàn năm nay: Lúc đầu nổi dậy dưới hình thức Ky-tô
Giáo, rồi đến những phiến loạn thời Trung Cổ, rốt hết khi tư bản chủ nghĩa
thiết lập, phiến loạnnổi lên dưới hình thức hợp lý và có tổ chức.

Những cuộc đấu tranh ấy thất bại, tiếng tăm vang vọng lan tận dân tộc
hòa bình và hiền hậu nầy. Người ta đã hứa hẹn với họ nhiều điều, nhưng
người ta có giữlời hứa không?
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Sáng hôm nay người ta nói đến hội kín. Phải chăng hội kín là một cần
thiết trong xứ nầy ? Nơi mà nhóm họp trên hai mươi người thì bị cấm. Nếu
người ta muốntránh một cuộc bùng nổ thì hãy ban hành những quyền tự do.
Đào tạo đảng phái, thành lập nghiệp đoàn, thì các ông sẽ nắm họ trong
tay.Nhưng nếu người ta muốn trấn áp không màng hậu quả thì cuộc cách
mạng sẽ nổ ra dữ dội.

Những người bị cáo nầy không thành lập bè đảng hung thủ bạo đồ.

Đấy là những người có lý tưởng và họ biết rằng ám sát cá nhân, cướp
bốc bao giờ đảng của họ cũng cấm.

Chưởng Lý Walrand đòi sáu cái đầu để trả thù ba hương chức làng bị
giết năm 1930, một cái đầu bù cho tên lính lưu động Thọ chết hồi tháng 3
năm 1931, và một cái đầu thứ tám hành tội kẻ hành quyết Lê Quang Chiêu.

Án quyết tuyên ra vào 4 giờ sáng chủ nhật ngày 7 tháng 5 năm 1933.
Một án quyết không thể táo tợn hơn nữa được:

8 án tử hình: Huỳnh Văn Bỉnh, 53 tuổi - Nguyễn Văn Út, 52 tuổi -
Nguyễn Văn Tôn, 47 tuổi - Huỳnh Văn Gọn, cũng tuổi đó - Đặng Văn Cu,
34 tuổi - Lê Quang Sung, 23 tuổi, ký giả báo Nhà Quê , bị buộc tội chủ trì
tòa án cách mạng xử tử hương chức làng ở Đức Hòa - Phạm Văn Khương,
23 tuổi, làm thợ ở kho dầu Nhà Bè, can về vụ xung đột đã làm vong mạng
tên lính Thọ. Người chót bị án tử là Cao Văn Lương,33 tuổi, can vụ giết Lê
Quang Chiêu, vụ mà Tòa Đại Hình Mỹ Tho đã xét xử năm 1932 và đã kêu
án tử 3 người.

79 người bị khổ sai hoặc cấm cố có kỳ hạn, trong có một ông già 89
tuổi, tổng cộng 970 năm tù đày.

19 người bị khổ sai chung thân, trong đó có Dương Hạc Đính và Ngô
Gia Tự, cả hai ủy viên ban chấp hành trung ương đảng cộng sản Đông
Dương. Ngô Gia Tự chết năm 1935, được 27 tuổi, khi vượt ngục Côn Sơn.
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Dương Hạc Đính, năm 1931 đã bị Tòa Đại Hình Hà Nội kêu án vắng
mặt khổ sai chung thân và Ngô Đức Trì - con ông Nghè Ngô Đức Kế, người
bị đày ra Côn Đảo năm 1908 - vừa bị án 15 năm, hai người thất thần khai
nhận hoang mang, sau đó bị đồng chí khai trừ. Báo Tranh Đấu ngày 4 tháng
10 năm 1934, nhân dịp Toàn Quyền Robin ký lệnh ân xá 617 tù chính trị,
còn chỉ trích thái độ Dương Hạc Đính và Ngô Dức Trì đã ‘’giúp mật thám
bắt bớ’’.

Chưa đầy một tuần sau khi tuyên án, ngày thứ bảy 13 tháng 5, khoảng
90 người vừa bị kết án, bị hấp tấp tống xuống tàu Armand Rousseau chở đi
Côn Sơn. Cũng bữa đó, tờ Báo chí Đông Dương (La Presse Indochinoise)
đăng bài phản đối án quyết ‘’tàn nhẫn và không giải thích nổi’’, rồi kể ra
mươi trường hợp vô lý, như hai ca dưới đây:

N°71.- NGUYỄN VĂN ÚT. Đảng viên đảng cộng sản, tham gia tòa án
cách mạng đã quyết định xử tử hai hương chức làng Hựu Thạnh. Y đi cùng
thủ lĩnh là Huỳnh Văn Bỉnh, người đã ám sát hương chức Mây……..TỬ
HÌNH.

N°72.- HUỲNH VĂN VO. Cựu hương quản, đảng viên đảng cộng sản,
tham gia tòa án cách mạng đã quyết định xử tử hai hương chức làng Hựu
Thạnh, dự nhóm phụ trách hành quyết hương quản Mây..........THA BỔNG.

Tờ báo còn thêm: Chúng tôi sẽ chỉ rõ rằng ‘’việc thẩm vấn do mật thám
tiến hành, điều đó theo các hình luật sư là vi phạm trong công vụ!’’ Bản
tổng kết chính thức về đán áp theo pháp lý những năm 1930, 1931 và 1932:

Số người An Nam bị kết án….........................................6897

- Do các hội đồng đề hình………....................................1094

- Do các tòa án bản địa ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ…………..5083

- Do tòa án Pháp ở Nam Kỳ……......................................720
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Trong số đó có 164 án tử hình (88 vụ đã hành quyết: 38 ở Bắc Kỳ, 46 ở
Trung Kỳ và 4 ở Nam Kỳ). Số còn bị giam ở Bắc Kỳ 1091, Trung Kỳ 1879;
được thả có điều kiện 2810. ( 105)

Những vụ xử năm 1933 thêm bi thảm vào bản thống kê trên.

Ở Pháp, Ủy ban đòi ân xá và bảo vệ người Đông Dương và các dân tộc
thuộc địa do Francis Jourdain đề xướng, nhóm họp cùng Marius Moutel,
Andrée Viollis, Louis Roubeaud...tức thời can thiệp, không những giáp mặt
với bộ thượng thơ xã hội cấp tiến mà còn khích động dư luận công chúng
bằng cách tổ chức thông tin và phản đối. Các đại biểu Ủy ban thấy thái độ
ông bộ trưởng sẵn sàng; ông ta nói đã điện cho Sài Gòn không được thi
hành một án nào trước khi đích thân ông xem xét hồ sơ.

Ngày 11 tháng 5, bốn thanh niên Pháp thuộc Liên minh cộng sản (Phái
Tả Đối Lập) toan phát lên một tiếng vang làm cho báo chí im lìm phải lên
tiếng. Họ đập vỡ vách kiến và một vài đồ đạt quý báu ở nhà Tổng Hội Đông
Dương, nơi đó đang trưng bày những tác phẩm nghệ thuật Đông phương.
Craipeau và Rosenthal trốn thoát, còn Atlan và Lastérade bị bắt. Ngày hôm
sau, các báo tường thuật vụ biểu thị bất thường đó, cho rằng gốc ngọn là
bản án quyết Sài Gòn, bản án ‘’bỉ ổi’’ theo báo Bình Dân (Le Populaire),
‘’công bằng’’ theo báo Le Figaro. Báo Bình Dân còn phát lời của Liên minh
kêu gọi vô sản Paris: ‘’Hãy ngăn cản đế quốc chủ nghĩa Pháp hành hình
những người bị kết án ở Sài Gòn sát nhân một lần mới nữa!’’.

Phan Văn Hùm cùng Nhóm người Đông Dương thuộc Liên minh lên
tiếng chung cùng những ai thử thức tỉnh dư luận.

Ngày 16, Ủy ban đòi ân xá tập hợp 1200 người tham dự tại Hội các Nhà
Bác Học. Nguyễn Văn Lịnh kêu gọi giới vô sản Paris chủ nhật tới tập họp
tại Bức Tường Công Xã để phản đối những vụ kết án chính trị tại Đông
Dương.
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Ngày 20, một phái đoàn do Dân Biểu Monnerville dẫn đầu đến bộ
thượng thơ để ‘’tỏ bày sự xúc động trong giới lao động trí thức và chân tay
do án quyết của Sài Gòn mới đây’’.

Ngày 3 tháng 7, Ủy ban lại triệu tập một cuộc họp tại Nhà Hội Tương Tế
(Mutualité). Félicien Challaye, Victor Margueritte; AndréMalraux, kỹ sư
thuộc địa Raymond, Léon Werth... cũng tham dự. Một phái đoàn được cử
tới gặp Albert Sarraut. Ngày 5, Francis Jourdain gửi cho bộ trưởng một bản
tường trình chi tiết về vụ xử án ghê tởm tại Sài Gòn. Ông nhấn mạnh tính
chất cấp bách phải ‘’nhắc nhở những người có thẩm quyền (Toàn Quyền
Đông Dương) về khoản 444 trong bộ luật xét hỏi hình sự để làm cho họ
phải ngưng thi hành án’’. Ông nói rằng Ủy ban ân xá đề nghị’’ những người
bị kết án do một sự lầm lẫn đáng tiếc đã đưa ra Côn Đảo sẽ được trở lại Sài
Gòn chờ được xem xét lại, một việc mà người ta không được khước từ’’.
Ông gợi ý cần phải xác định rõ sự phân biệt giữa việc đánh, vả và việc tra
tấn theo đúng nghĩa của nó, ‘’một hành động bỉ ổi’’ . Ông nhấn mạnh tòa án
không thể căn cứ vào những lời thú nhận trong lúc bị tra tấn mà xử đoán;
ông tường trình những kết án có tính chất ‘’độc đoán gần như hoang
mang’’, sau khi ông đã phân tích lối năm chục trường hợp đặc biệt.

Ngày 5 tháng 8, Toàn Quyền Pasquier đích thân viết cho Bộ Trưởng Bộ
Thuộc địa đề nghị khoan dung: ‘’Bản thân tôi cũng cảm thấy xúc động quá
chừng khi biết được cái án quyết quá khắc nghiệt’’.( 106)

Khi những hồ sơ chuyển tới Tòa Thượng Thẩm Paris, Ủy ban đòi ân xá
ấn hành quyển Văn minh Pháp tại Đông Dương , một tiếng kêu từ đáy lòng
của Marcel Martinet để phản đối ‘’công lý’’ bất công. Trong đó nhà thi sĩ
này, bạn của Trotski, phác họa bức tranh về những biến cố gần đây, cuộc
khởi nghĩa đột khởi ở Yên Báy, tiếp diễn theo sau là những trận liên thanh
và mưa bom bừa bãi, những bản án vội vã của các hội đồng đề hình ‘’giống
như những tòa án quân sự đặc biệt do chính phủ ở Thành Versaillais đặt ra
(tàn sát Paris Công Xã) năm 1871’’. Ông gớm ‘’công lý quái gở’’ trong vụ
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án 122 người ở Sài Gòn, cùng với, một cách tương phản, công lý cũng
không kém quái gở của Tòa Án Hà Nội vừa mới tuyên bố tha bổng những
tên lính Lê Dương chuyên hành hạ và sát nhân, ‘’những chiến tích của bọn
vũ phu tăm tối’’, mà Nhà Truyền Giáo Gauthier mệnh danh là ‘’sự nghiệp
của nước Pháp’’, chúng được bọn chỉ huy quân sự và dân sự của chúng bao
che.

Martinet kết thúc kêu gọi Thủ Tướng và Bộ Trưởng Bộ Thuộc Địa, chất
vấn: ‘’Tiếp tục giết người có phải là hiền minh chăng? Liệu những bản án
ghê tởm do tòa án tuyên bố sẽ cứ được thi hành chăng ?’’.

Các bản án tử hình được giảm khinh.

Tháng 9 năm 1933: 64 đảng viên cộng sản ra tòa

Bị giam từ tháng 10 năm 1932 vì toan tái lập đảng cộng sản, 64 đảng
viên bị truy tố trước Tòa Tiểu Hình chứ không phải Tòa Đại Hình. Chắc
chắn hành động của Ủy ban đòi ân xá có kết quả gì đó. Rốt cuộc không
người nào bị kêu án quá hai năm tù.

Trong số các bị cáo, có tiểu thủ công, có thợ và phu phen, ba người đàn
bà kể cả Thi Sĩ Mai Huỳnh Hoa (con của Mai Văn Ngọc, bạn cố cựu của
Nguyễn An Ninh, sau này Hoa làm bạn với Phan Văn Hùm).

Lư Sanh Hạnh, đảng viên phân liệt đã nói trên, bị kết án 15 tháng tù, đưa
ra Vũng Tàu đẩy xe rùa chở đá sỏi cùng với tù thường phạm. Anh lôi cuốn
họ bỏ làm. Bị giam hầm tối, anh tuyệt thực dài ngày để phản đối, chung quy
được tống về Khám Lớn Sài Gòn. Đến năm 1933, anh lại xuất hiện trong
phong trào lập Quốc Tế Đệ Tứ.
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Phong trào bí mật đổ vỡ, làm sao tiếp tục đấu tranh? Những cựu chiến sĩ
từ Pháp về như Nguyễn An Ninh, theo chủ nghĩa quốc gia, vẫn có uy tín
trong dân chúng; Trịnh Hưng Ngẫu, vô chính phủ; Nguyễn Văn Tạo, cộng
sản xu hướng Staline; Tạ Thu Thâu, Phan Văn Chánh, Huỳnh Văn Phương,
cộng sản theo tư tưởng Trotski cùng những người cảm tình như Trần Văn
Thạch, Lê Văn Thử, đồng tâm chủ động đấu tranh hợp pháp chống chính
quyền thực dân, theo lối Nguyễn An Ninh, người đàn anh của họ, khởi
xướng trong báo Chuông Rè(La Cloche Fêlée) năm 1923. Nhân dịp tuyển
cử Hội Đồng Thành Phố Sài Gòn, tháng 4 năm 1933, họ tham gia để mở
đường tranh đấu công khai.

Mặt trận thống nhất đầu tiên, tháng 4 năm 1933

Họ thấy thời cơ đã đến, thuận lợi cho họ lợi dụng cuộc vận động bầu cử
để thức tỉnh thợ thuyền. Họ đưa ra một ‘’Sổ Lao Động’’, chống đối các sổ
tư sản, đặc biệt chống nhóm Lập Hiến, nhóm nầy từ mười năm nay vẫn
chiếm ưu thế trong số đại biểu người An Nam tại Hội Đồng Thành Phố.

Thế thường người nào có tên trong sổ danh mục thuế thân hợp lệ thì
được quyền tuyển cử. Tuy nhiên, ở Sài Gòn-Chợ Lớn chỉ có 4332 cử tri
trong số dân 300.000 người. Nhân viên thư ký, thương nhân, viên chức
chiếm đa số. Thợ thuyền và phu phen cho tới lúc bấy giờ không mấyquan
tâm tới những cuộc bầu cử đó. Còn người ứng cử, phải đủ 25 tuổi là tối
thiểu, và phải có đóng thuế môn bài ít nhất là 25 đồng.
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Ngày 21 tháng 4, ứng cử viên Sổ Lao Động triệu tập cuộc họp đầu tiên
tại Rạp Hát Thành Xương, hôm ấy chật ních người. Dân Sài Gòn được nếm
hương vị tự do hội họp, một thứ tự do mà họ mới chỉ được hưởng đôi chút
trước kia qua những cuộc diễn thuyết của Phan Châu Trinh, ở mít ting tại
đường Lanzarotte; trong cuộc tiếp đón Bùi Quang Chiêu, và đám táng Phan
Châu Trinh những năm 1925-1926. Họ khởi xướng phương thức phổ thông
đầu phiếu thô sơ bằng lối giơ tay lên để biểu quyết lựa chọn chủ tịch, và vị
chủ tịch đó là Nguyễn An Ninh. Tạo và Thạch giới thiệu những người trong
liên danh: Lê Văn Thử, vừa ở tù ra; Lê Văn Lưỡng, thợ cơ khí, người đã
từng đình công tại xưởng thủy binh Ba Son; Nguyễn Văn Dinh, tài xế; Trần
Văn Vân, thợ may cùng hai thợ in Nguyễn Văn Số và Nguyễn Xuân Vinh.

Các ứng cử viên trình bày mục tiêu của họ: Đòi thực hiện luật lập nghiệp
đoàn công nhân, luật bãi công, đòi ngày làm 8 giờ, phổ thông đầu phiếu, và
đòi thực hiện ngay những bữa cơm không mất tiền cho người thất nghiệp,
lập các ấu trĩ viện...

Thính giả được làm quen với những từ ngữ chưa từng nghe tại diễn đàn:
Tư bản, vô sản, công hội, bãi công, giai cấp tranh đấu...mà cho tới bây giờ
họ chỉ được đọc bí mật trong sách báo cấm.

Ba ngày sau, các ứng cử viên phát hành tờ báo bằng tiếng Pháp La
Lutte(Tranh Đấu) (Báo chí bằng chữ Quốc Ngữ sau khi được phép mới xuất
bản), quản lý là người Pháp: Edgar Ganofsky. Trong số 1, in 10.000 tờ,
không những chỉ nêu lên cương lĩnh chính trị của Sổ Lao Động mà còn có
bài hướng dẫn về công hội và một bài công kích chi tiết chống lại phái Lập
hiến.

Ngày 25, nhóm Tranh Đấu chống đối nhóm tư sản tự gọi ‘’thanh niên
công nhân’’, tại Rạp Hát Tân Định. Họ thuyết phục được đại đa số trong
2000 người dự giơ tay bầu chủ tịch cuộc họp: Chàng thanh niên Tạ Thu
Thâu - mới vừa ra khỏi Khám Lớn - được chọn, thay vì ông Trần Hữu Độ,
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người lớn tuổi của ban tổ chức đề nghị. Ông Độ có danh tiếng từ lúc ông bị
tù vì tác phẩm Hồi Trống Tự Do của ông.

Buổi chiều ngày 27, Rạp Hát Thành Xương tràn ngập người mặc dù có
mặt bọn mật thám đứng ám; quần chúng reo hò ủng hộ Nguyễn An Ninh và
những ứng cử viên Sổ Lao Động khi những người này công kích cái gọi là
lòng yêu nước của phái Lập Hiến: ‘’Họ quan tâm đến đồng bào tổ quốc
thật, nhưng đồng bào họ no, đồng bào mình đói’’, Tạo thét lên như vậy. Còn
Phương rút trong túi ra vài miếng giấy cắt trong báo cầm tay, lần lượt đập
tan một cách có phương pháp những luận điểm về chủ nghĩa hợp tác
vớithực dân của nhóm tư sản đó. Phu phen, thợ thuyền, tiểu dân (thầy giáo
có bằng tiểu học, lương tháng 20 đồng rưỡi bạc, so với phu phen hơn được
5 đồng) có thể cải thiện được đời sống của họ chỉ bằng cách tập hợp thành
công hội theo gương thợ thuyền Pháp.

Báo Tranh Đấu ra số 2, ngày 29 tháng 4, ngày trước lần bỏ thăm đầu
tiên. Tờ báo tập trung kêu gọi chú ý tới những nguyên tắc và sự cần thiết
vận động nghiệp đoàn. Có thể có số 3 sẽ phát hành ngày 5 tháng 5 trước
lượt bỏ thăm kỳ nhì, có in lại Bản Hiến Chương Amien (Charte d'Amiens)(
107). Sổ Lao Động triệu tập họp lần cuối cùng tại Rạp Hát Tân Định. Có
cảnh sát Sapuy trấn cửa ra vào, lạm quyền buộc ai tham dự phải có thẻ cử
tri. Quần chúng bị ùn lại biến cuộc hội họp tuyển cử thành ra biểu tình trên
đường phố do Tạo cầm đầu. Cuộc thị uy chỉ chấm dứt khi Tạo bị tống lên
xe tù.

Ngày 7 tháng 5 năm 1933, trong khi Tòa Đại Hình xử 122 người cộng
sản tuyên án xử tử 8 người, Nguyễn Văn Tạo và Trần Văn Thạch được đắc
cử.

Lần đầu tiên trong lịch sử thuộc địa, một số thợ thuyền ra mặt và hai hội
đồng ‘’cộng sản’’ dự Hội Đồng Thành Phố Sài Gòn. Một chiến tích kỳ lạ,
coi như một thách thức đối với xã hội thực dân. Sớm muộn gì chính quyền
sẽ phản ứng lại.
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Ngày 20 tháng 5, tờ báo hàng ngày Trung Lập bị cấm.Vì hướng về giới
lao động, có Ninh, Tạo, Thạch và Hùm cộng tác. Ngày 12 tháng 8, Tạo
Thạch bị hủy chức Hội Đồng Thành Phố.

Họ vẫn còn kịp thời tham gia vào các buổi nhóm Hội Đồng ngày 1, 14
và 29 tháng 6, đòi số đại biểu người An Nam bằng số người Pháp, quyền
bầu cử cho đàn bà, đề nghị trợ cấp hàng tuần người thất nghiệp, mỗi năm ba
tuần nghỉ có lương cho người làm mướn, lập nhà an dưỡng cho công nhân,
bỏ thuế xe đạp và giảm thuế cho những người buôn bán nhỏ. Dĩ nhiên
những đề bạt đó bị toàn thể Hội Đồng bác bỏ, nhưng có tiếng vang trong
các tầng lớp dân nghèo.

Tạo và Thạch chỉ được những người đắc cử trong giới thực dân và tư
sản tán trợ khi hai người phản đối việc phá hủy các xóm nhà lá và khi họ
đòi ân xá cho các tù chính trị.

Tuyển cử thắng lợi, báo Tranh Đấu ra số cuối cùng ngày 2 tháng 6, diễn
giải cho thợ thuyền và dân cày những kiến nghị mà hai hội đồng đại diện họ
đã đưa ra. Đồng thời phản đối việc ‘’ám sát’’ tờ Trung Lập , đòi tự do ra
báo bằng Quốc Ngữ. Đương nhiên là không có kết quả. Tạp chí văn học
Đồng Nai do Phan Văn Hùm phụ trách, trong đó có những người như Ninh,
Thâu, Tạo, Tường, Chánh...vẫn còn có thể trình bày quan điểm của mình, sẽ
bị cấm từ tháng giêng năm 1934. Tờ Phụ Nữ Tân Văn nổi tiếng cũng sẽ bị
cấm, tờ báo nầy có cái tên vô hại đã đem lại cho tầng lớp thanh niên một
ánh sáng mới rọi vào thế giới. Trong khi đó, một phái đoàn từ Pháp lên
đường đi Thượng Hải, đã tới Sài Gòn.

Phong Trào Hòa Bình Amsterdam-Pleyel tới Sài Gòn Tháng 8 năm 1933

Phong trào này do những nhân vật cảm tình cộng sản, những ‘’bạn đồng
đi một đường’’ cùng Moscou thành lập, họ tổ chức một cuộc đại hội ở
Thượng Hải chống chiến tranh, một đề tài có màu trung lập. Thật ra, họ
nhằm hướng giới cần lao đi trệch khỏi nhiệm vụ cách mạng của mình (xem
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chương X). Phái đoàn do đại biểu cộng sản Pháp là Paul Vaillant Couturier
dẫn đầu, cùng với Thượng Nghị Viện Lord Morley phái lao động Anh quốc,
Bác Sĩ Marteaux đại biểu ở Bruxelles, Poupy thuộc Đảng Xã Hội Pháp và
nhà báo Hamilton, người xứ Irlandais.

Các đại biểu được chính quyền thành phố chính thức đón tiếp, rồi người
ta tổ chức cuộc hội họp đầu tiên phản đối chiến tranh tại Nhà Hàng Le
Perroquet. Hội Nhân Quyền tập hợp tại đó được 700 người Pháp và Âu
Châu Vaillant Couturier, người đã từng lên tiếng phản đối hùng hồn bọn tư
bản tài chính thuộc địa, được giới tư bản vỗ tay hoan nghênh - họ hiện đang
bị nhà Ngân Hàng Đông Dương siết họng hay hăm he bóp cổ, cùng những
viên chức bị giảm lương oán hận Toàn Quyền Pasquier, giới khai thác thuộc
địa, chủ đồn điền, đại điền chủ, thương gia...bị cuộc khủng hoảng kinh tế
thế giới làm nghiên nghèo hoặc đe dọa phá sản.

Ngày 11 tháng 8, một cuộc họp thứ hai- lần này chống đàn áp và chống
chế độ thực dân - tập họp người An Nam tại Rạp Hát Khánh Hội. Trạng Sư
Cancellieri cùng Dương Văn Giáo chủ trì, Nguyễn Văn Tạo phó chủ tịch,
Nguyễn An Ninh phiên dịch. Một số người An Nam tham gia phong trào
thành lập phân bộ Sài Gòn lâm thời.

Ngày 18, phái đoàn rời Sài Gòn đi Thượng Hải, để lại một ảnh hưởng
mập mờ trong dân chúng. Một mớ thực dân mặc dù nghịch cộng sản, họ rất
thỏa mãn khi nghe ông nghị cộng sản Vaillant Couturier công kích một
trong những kẻ họ cho là khả ố nhất, chẳng ai khác hơn là Toàn Quyền
Pasquier.

Qua ngày 19 tháng 9, Hội Đồng Quản Hạt Nam Kỳ yêu cầu Paris triệu
hồi Pasquier về Pháp, đồng thời đề nghị hủy bỏ độc quyền phát hành giấy
bạc của Ngân Hàng Đông Dương. Giới thực dân tột bực bất mãn nhóm tư
bản tài chính ở đây khi họ biết rằng hồi cuối tháng 9 nhóm này, chúng vừa
mới mua được đồn điền La Souchère ở Long Thành với giá rẻ mạc mộttrăm
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ngàn đồng, họ ước giá phải là hai triệu, chủ đồn điên ấy bị dồn đến bước
đường cùng phải bán đấu giá.

Toàn Quyền Pasquier bỏ mạng ngày 15 tháng giêng năm 1934 trong một
tai nạn máy bay. Báo Thư Tín Đồng Dươngngày 19 viết:

Ông Pasquier đã qua đời, nhưng trước khi ông rời bỏ chúng ta, ông thốt
ra một lời thú nhận quan trọng trước lối 15 đại biểu của công chúng: ‘’Bọn
tài chính ở đây cũng mạnh thế lực như ở Pháp. Ông thủ tướng làm gì được
đối với các nhà băng, một khi hàng tháng bộ trưởng tài chính buộc mình đi
gõ cửa các nhà băng để có tiền trả lương công chức? Mình phải xụi tay.’’

Một tháng sau, chính tờ báo đó lại tố cáo chính phủ thông đồng với bọn
tài chính trong vụ tai tiếng về muối: Công ty tài chính Pháp quốc và Thuộc
địa được phép khai khẩn ruộng muối, ký giao kèo với chính phủ để cung
cấp 450.000 tấn muối với giá 4$50 một tấn, trong khi giá muối trong xứ là
2$70 một tấn.

Nhưng chúng ta hãy quay trở lại tháng 9 năm 1933, với các bạn của
chúng ta trong nhóm Tranh Đấu.

Nguyễn An Ninh lại bị truy tố lần thứ ba, lần này bởi anh mở phòng tư
vấn pháp luật ở Sài Gòn sinh sống. Ngày 16 tháng 9 anh tuyên bố:

Người ta muốn làm gì tôi? Từ lúc ra tù tôi thử làm tới năm nghề khác
nhau. Tôi phải bỏ hết các nghề đó vì những lý do tương tự gần các cái lý do
đã dẫn tôi đến trước tòa ngày hôm nay. Nếu như người ta ngăn cản không
cho tôi kiếm sống thì tôi sẽ phải làm gì đây? Thật ngạo nghễ buồn cười mà
thấy hiện nay tôi bị truy tố vì trước cửa nhà tôi có treo biển ‘’Tư vấn pháp
luật’’, thế mà năm 1923, ông Thống Đốc Cognacq đã mời tôi vào làm trạng
sư kia mà.

Dù sao tôi cũng cần phải sống. Nhưng người ta lại ngăn cản tôi kiếm
sống. Không phải với một trăm đồng bạc một tháng tôi có thể kiếm được ở
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văn phòng tư vấn của tôi, mà tôi làm thiệt hại các ông trạng sư. Nhưng quả
thật trong thời buổi này - anh kết thúc với một nụ cười cay đắng - công việc
làm ăn thật hết sức khó khăn đối với họ.( 108)

Anh nhớ lại trước khi bị bắt lần thứ hai, anh từng đi bán rong những
sách anh viết. Anh từng thử kiếm sống bằng cách bán thứ dầu cù là tự
mìnhchế tạo, cù là An Ninh, mà chính anh cỡi xe đạp đi giao cho các điểm
bán lẻ ở các tỉnh. Sen đầm Pháp và lính cảnh sát làm khó dễ những người
bán lẻ dầu cù là của anh. Ở Sa Đéc, tên Cò Bazin cấm anh qua lại trong
tỉnh... Anh đã từng làm phu đánh xe thổ mộ.

Sau khi bị bãi chức Hội Đồng Thành Phố, Tạ Thu Thâu và các bạn tổ
chức những cuộc diễn thuyết để truyền bá chủ nghĩa Karl Marx. Ngày 1
tháng 11, tại Hội Tương Tế Giáo Dục, Phan Văn Hùm nói về biện chứng,
vượt qua những mâu thuẫn đi đến một tổng kết mới, một khái niệm có thể
áp dụng được trong vận động của lịch sử. Ngày 15 Tạ Thu Thâu cũng nói
tiếp về đề tài đó, một đề tài mặc dù khó khăn, nhưng trong những ngày tăm
tối đó đã phấn khởi số đông thanh niên, thư ký, giáo viên, thợ thuyền...Anh
nhấn mạnh tới những mâu thuẫn xã hội dẫn tới những cuộc đấu tranh giai
cấp, phong trào cách mạng sẽ đưa đến một xã hội tốt đẹp hơn. Không lâu,
Hội Tương Tế Giáo Dục bị mật thám đe dọa, không dám tiếp họ nữa. Liền
theo đó tạp chí văn nghệ Đồng Nai bị cấm. Thế chỉ còn cây viết: Tạ Thu
Thâu dịch cuốn Những nguyên lý triết học(Politzer, Principes de
Philosophie) ra Quốc Ngữ còn Phan Văn Hùm thảo và xuất bản quyển Biện
chứng pháp phổ thông. (La dialectique vulgarisée).

1934 ở Pháp: Phát xit bạo động,xã hội và cộng sản hiệp nhứt

Chúng ta đang ở vào tháng 2 năm 1934. Hitler đã nắm chính quyền được
một năm: Moscou cảm thấy bị đe dọa và đi tìm đồng minh, trước hết họ
ngó về Đảng Xã Hội.
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Tại Paris, một cuộc bạo động nổ ra trong đêm 6 tháng hai, toan lật đổ
chế độ Cộng Hòa. Các nhóm Bảo Hoàng (Camelots du Roy), Ái Hữu Pháp
(Solidarité Française), Thanh Niên Ái Quốc (Jeunesses Patriotes), Hành
Động Pháp (Action Française)...tập họp tại Đại Lộ Chapms Élysée, thái độ
hằm hằm đe dọa, rồi tỏa về phía Dinh Nghị Viện, cảnh sát nạp đạn bắn tỉa:
15 người chết. Chính phủ Daladier từ chức. Báo Nhân Đạo (Humanité)
ngày 7 và 8 tiếp tục tố cáo Đảng Xã Hội là một trong số những kẻ chịu
trách nhiệm thực sự, và cùng với phái cấp tiến, họ đã ‘’dọn đường cho bọn
phát-xít’’.

Nhưng đảng viên xã hội cơ sở thì khuynh hướng lập mặt trận thống nhất
chống nguy cơ phát xít: Ngay từ ngày 7, Tổng Liên Đoàn Lao Động (CGT)
thuộc phía Đảng Xã Hội kêu gọi tổng bãi công 24 giờ ngày 12 tháng hai, rồi
Tổng Liên Đoàn Lao Động Thống Nhất) (CGTU) dưới ảnh hưởng đảng
cộng sản cũng đồng thanh. Cuộc bãi công này sẽ được hưởng ứng đông
đảo.

Ngày 8, trong cuộc mít ting do đảng cộng sản Pháp triệu tập tại Quảng
Trường Cộng Hòa lập tức một số thanh niên phái xã hội tham dự. Cảnh sát
tiếp tục gây tiếng vang: 8 người chết.

Ngày 12, đảng viên xã hội và cộng sản ở cơ sở thân thiện đệ huynh nhau
trong cuộc biểu tình khổng lồ tại Vườn Vincennes: Hai đoàn biểu tình thuộc
cộng sản và xã hội, đồng hô to ‘’Mặt trận thống nhất!’’

Chẳng bao lâu đảng cộng sản Pháp bỏ từ ngữ ‘’xã hội-phát xít’’, miệt thị
Đảng Xã Hội rồi bắt tay với đảng này, phù hợp với sách lược mới của
Moscou. Ngày 27 tháng 7, hai đảng công nhân ký kết một ‘’hiệp ước thống
nhất hành động để bảo vệ các quyền tự do dân chủ’’.

Rồi sau đó không lâu, cùng đảng tư sản cấp tiến, họ sẽ thành lập một
Mặt Trận Bình Dân mạnh mẽ chống lại các đảng phái phát xít.
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Sài Gòn, tiến tới một mặt trận thống nhất Tranh Đấu thứ hai tháng 10
năm 1934

Ngày 18 tháng 2, một ‘’Phái đoàn công nhân điều tra’’ từ Paris tới. Một
cách chính thức, phái đoàn này do Ủy ban đòi ân xá và Hội Cứu Tế Đỏ
Quốc Tế (Secours Rouge International) lập ra. Cuộc điều tra mà họ dự kiến
tiến hành bao hàm một dự án mới của mặt trận thống nhất. Phái đoàn do
Gabriel Péri, đại biểu của đảng cộng sản Pháp dẫn đầu cùng với Barthel
(Cứu Tế Đỏ)(SRI) và Bruneau (Công Đoàn), đã rời Paris ít lâu trước cuộc
bạo động nói trên. Péri tiếp xúc Nguyễn An Ninh, sẽ trở thành người đối
thoại chính của anh, cùng với Nguyễn Văn Tạo, Tạ Thu Thâu, Lê Văn Thử,
Phan Văn Chánh...là những người sẽ hướng dẫn họ trong cuộc điều tra.

Họ đã thấu đáo được những gì? Họ nghe thấy trong những xí nghiệp
thuộc khu vực Sài Gòn - Chợ Lớn không hề có gì đảm bảo lao động về mặt
luật pháp, thế nên giai cấp cần lao bị phó mặc cho giới chủ người Pháp,
người Tàu, cũng như người An Nam. Ngày làm việc quá nặng nề (tới 12
tiếng đồng hồ tại các nhà máy lúa gạo Chợ Lớn, nơi mà người lao động
phải thay nhau làm theo ca suốt ngày đêm; 10 tới 11 tiếng tại sở xe điện Sài
Gòn; 10 tiếng tại các nhà máy đường ở Hiệp Hòa); tiền phạt, hay gọi là
‘’tiền cúp’’ thường tương đương với một ngày lao động; những lời chửi
mắng và những hành động thô bạo không phải là hiếm thấy trong những
xưởng nhỏ cũng như trong các đồn điền, đuổi việc và giảm lương là những
điều không kêu nài được. Việc bồi thường tai nạn lao động là do giới chủ
tùy ý định đoạt. Bãi công là một sự phạm tội; nghiệp đoàn và cả ngay hội ái
hữu cũng bị coi là những hội kín và bị truy tố. Từ khi khủng hoảng xảy
ra,nạn thất nghiệp càng nghiêm trọng (từ 1930 tới 1933, 40% những người
làm công nhật bị sa thải trong 38 xí nghiệp Sài Gòn-Chợ Lớn), nhưng lao
động của trẻ em lại được coi là hợp pháp! Tầng lớp phu phen và thợ thuyền
không chuyên, chiếm một số lượng lớn trong nhân công Sài Gòn-Chợ Lớn,
chỉ kiếm được cả nam lẫn nữ, mỗi ngày 55 xu và 43 xu. Vậy làm sao họ có
thể trả được thuế thân, món thuế người nghèo cũng trả đồng như kẻ giàu?
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Nếu như các đại biểu phái đoàn điều tra ở lại cho đến tháng 6 thì họ sẽ được
dự trên các đường phố Sài Gòn-Chợ Lớn những cuộc săn đuổi người không
có giấy thuế thân hoặc chưa đóng thuế thân, thường thường trong thời gian
hết hạn nộp giấy này, như tờ Thư Tín Đông Dương ngày 18 tháng 6 mô tả:

Các xe cam nhông nhỏ của mật thám cứ lừ lừ chạy, trong khi hai bên vệ
đường mã tà lính kín hô khách qua lại giơ thẻ thuế ra. Những ai không có
thẻ hoặc thẻ không hợp lệ đều bị tống lên xe bịt thùng.Mức thuế quá cao
đối với giới phu phen và lao động nghèo, họ đành chịu nhốt một ngày và
một đêm trong bót khi bị bắt, vì họ không sao kiếm nổi 6 đồng bạc để đóng
thuế.

Trong vùng nông nghiệp quanh Sài Gòn, ở Bà Hom, Đức Hòa, Hiệp
Hòa, Lộc Giang... những nơi mà trận khủng bố 1930-1931 còn làm cho con
tim của từng người se thắt lại, những nơi mà biết bao kẻ ‘’tay lấm chân bùn,
cày sâu cuốc bẫm’’ đã ngã gục xuống trước làn đạn trong các cuộc biểu tình
hòa bình chống lại thứ thuế thân ấy, cảnh tượng thật rõ ràng: Dù là làm
mướn thường trực, từng mùa hay công nhật, những công nhân nông nghiệp
bao giờ cũng sống trong cảnh tột bực khốn cùng. Những người làm mướn
thường xuyên (1 hoặc 2 người làm công khai thác 10 hecta) mỗi năm kiếm
được khoảng 30 đồng bạc hèn mọn; nông dân làm mùa hay làm công nhật
(công cấy, công gặt...) mỗi năm làm mướn từ 4 đến 5 tháng, di chuyển từ
miệt ruộng này sang miệt bưng khác tìm cách cho thuê đôi cánh tay lao
động của mình để đốn củi, chèo ghe, khuân vác, phu phen tạp dịch khi công
việc đồng áng đã hết...

Đối với tá điền, một điện tín của Trạng Sư Idylle, một nhà thực dân, gửi
Thống Đốc Nam Kỳ, và một bức thư, cũng của ông Idylle, gửi chủ tỉnh
Châu Đốc, đăng trong tờ Thư Tín Đông Dương ngày 27 tháng 3 sẽ cho ta
biết coi các vị đại biểu phái đoàn điều tra có thể nhận xét về điều gì:

Xin trân trọng gửi tới quý ông lời cực lực phản kháng những vụ khuấy
nhiễu công việc nhà nông chủ yếu xảy ra trên đồn điền của ông Dargelots
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và Idylle ở Tri Tôn (Châu Đốc), vụ các đội lính lưu động đi tuân tra bắt thuế
thân ngày thứ Sáu các tá điền bị đe dọa bắt bỏ tù, ngày thứ Ba họ áp dụng
quá lạm Chế độ đặc biệt đối dân bản xứ (Indigénat), chế độ vô nhân đạo,
chế độ ấy đã bị giả định là hủy bỏ.

Những ai là tá điền trên những đồn điền của tôi và của ông Dargelots họ
đượccái may mắn là được lãnh trước thóc ăn và lúa giống mà họ chỉ có thể
hoàn trả chút đỉnh thôi. Tôi phải buộc mình hủy bỏ tất cả các khoản nợ nần
của họ toàn bộ và vĩnh viễn. Quả thực tôi phải nhìn nhận rằng số thóc còn
lại cho họ, sau khi góp địa tô, sẽ không đủ cho họ - bởi giá lúa bị sụp -, chu
cấp cho mình những nhu cầu tối cần thiết và càng không thể đóng nổi thuế
thân.

Những cư dân trong vùng mà không được trợ giúp, không vay mượn
trước được giống má và thực phẩm thì họ còn rơi vào tình trạng thảm hại
hơn nữa. Tất cả bỏ ruộng đồng, họ trở thành một chòm dân hoang đàng bị
lính lưu động của ngài đi tuần tra giải tán.

Trong thời gian ba đại biểu của phái đoàn lưu lại trong xứ, luôn luôn
một lũ mật thám bám gót. Người ta ngăn cản họ điều tra ở Trung Kỳ, nơi
mà tình cảnh khốn khổ trần truông trước mắt, và sau khi đi Phnom Pênh trở
về, mọi cuộc hội họp điều trần của họ đều bị cấm.

Khi phái đoàn rời Sài Gòn ngày 18 tháng ba, Gabriel Péri đã trù bị được
một dự án thỏa hiệp giữa các nhóm cách mạng theo Staline, Trotski và xu
hướng quốc gia, đạng tái bản tờ báo Tranh Đấu có đảng cộng sản Pháp ủng
hộ. Nguyễn An Ninh kiên trì nhấn mạnh với Péri về sự cần thiết phải có Tạ
Thu Thâu cùng các bạn của anh hợp tác, họ là những chiến sĩ đấu tranh
nhiệt tâm hăng hái và có khả năng sử dụng Pháp văn, họ có thể là một thuận
lợi may mắn cho tờ báo tiếng Pháp.

Cuộc liên minh nói trên, do một lãnh tụ quan trọng của đảng cộng sản
theo Staline ở Pháp gây dựng lên dường như nghịch lý: Ở Liên Sô, phải
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chăng Staline đã truy nã những phần tử khả nghi có đôi chút theo ‘’chủ
nghĩa Trotski’’ đó sao ? Và các đảng cộng sản trên thế giới đã chẳng theo
gương Staline mà tới tấp chửi rủa cánh cộng sản Tả Đối Lập quốc tế đó
sao? Tuy thế liên minh đó cũng tồn tại được gần ba năm.

Dù theo Staline hay theo Trotski, những người trong liên minh cũng đều
đồng ý với Nguyễn An Ninh trong cuộc đấu tranh chung chống kẻ thù trước
mắt là chính quyền thực dân và Đảng Lập Hiến, chỉ giới hạn trong một tờ
báo chuyên bênh vực thợ thuyền, phu phen và dân quê, không màng đến
chủ nghĩa Staline hay chủ nghĩa Trotski, trong khi cùng nhau truyền bá tư
tưởng Karl Mac, cơ sở lý luận chung. Các bài báo sẽ không ký tên dưới
(không quảng cáo cá nhân, không biểu lộ những xu hướng ly tâm).

Báo Tranh Đấu (La Lutte) lại tái bản ngày 4 tháng 10 năm 1934.

Trịnh Hưng Ngẫu rời khỏi nhóm sau tờ số 3, dường như bất mãn vì anh
không được phát biểu lý tưởng vô chính phủ trong tờ báo. Một người từ
Moscou về là Dương bạch Mai, và một người khác từ Côn Đảo về là
Nguyễn Văn Nguyễn, theo Staline, nhập vào tăng cường nhóm vào năm
1935-1936.

Đợt phát hành đầu tiên của tờ Tranh Đấu mới (số 5) có mang tiêu đề
Một giai cấp bị áp bức là điều kiện sống còn của mọi xã hội xây dựng trên
sự đối kháng giữa các giai cấp . Chính giai cấp bị áp bức đó, bao gồm phu
phen, thợ thuyền, bồi bếp, bần nông, cố nông...mà báo Tranh Đấu không
ngưng lên tiếng bênh vực, bằng thông tin, bằng từng ngày tố cáo chế độ
thực dân trong mọi sự bất công lớn nhỏ, hướng dẫn họ có mức độ vào cuộc
đấu tranh cho một đời sống khác.

Thống Đốc Pagês nói như thế nầy trong bản tường trình của y ngày 29
tháng 10 năm 1935:
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Tờ báo chuyền từ tay người này sang tay người khác, được dịch ra nếu
cần thiết, được bình luận trong các nhóm nhỏ. Nó đại diện cho những tập
đơn thỉnh nguyện của tất cả những ai bất mãn với nhà chức trách, hoặc bị
kích thích hoặc tự phát ý, toàn cả những điều thỉnh nguyện từ trước tới giờ
chưa hề có. Tờ báo thể hiện sự dũng cảm của lực lượng dân chúng tự ý thức
được quyền lợi của mình, dám ngỏ lời với một chính quyền đang bị bối rối
trước làn sóng đấu tranh dâng cao.( 109)

Ta hãy xem qua số 5 của tuần báo đó. Tờ báo mở đầu bằng một bài lý
luận bàn về cuộc khủng hoảng kinh tế đã tác động đến Đông Dương từ bốn
năm qua. Đối với các đề cập của giai cấp tư sản thực dân và bản xứ, để giải
quyết từ hiện tượng địa phương bằng giải pháp hành chính, báo Tranh
Đấuđưa ra giải pháp riêng của mình: Cuộc khủng hoảng có nguồn gốc từ
những mâu thuẫn đối kháng của chủ nghĩa tư bản; mở đầu là vụ phá sản
phát ra năm 1928 ở New York, rồi lan tràn khắp các địa phận khác trên thế
giới. Muốn tránh khỏi khủng hoảng thì phải đánh đổ chế độ kinh tế đó,
‘’như nhà kinh tế học Karl Marx đã chứng minh’’; giải pháp có tính chất
cách mạng và toàn cầu.

Bên cạnh bài báo số 5 đó, có những bài công kích chớp nhoáng, dễ đọc,
tập trung quanh những chủ đề xã hội An Nam, làm cho độc giả chú ý: Một
bài về tiểu sử trả đũa Bùi Quang Chiêu, một kẻ lập hiến hành tiến, tự
nguyện phục vụ cho bọn ‘’cá mập Rượu Fontaine và Homberg’’; một
bàicông kích Toàn Quyền Robin về những biện pháp của hắn ân xá tù gần
đây, những biện pháp để làm cho ‘’những nhà cách mạng đích thực phải
chết dần chết mòn trên nền đất ẩm ướt trong hầm giam’’; một bài về ‘’sự
giễu cợt cay đắng’’, là việc giảm thuế thân một cách tiểu mọn (một nửa
đồng), theo lẽ công bằng thì phải hủy bỏ thứ thuế đó đi; về việc không có tự
do nghiệp đoàn, bài báo mới đây minh họa tình trạng ấy, lấy vụ Ngô Văn
Hoan, thợ bạc, cộng sản, người đã chủ trương lập nghiệp đoàn thủ công bị
kêu án một năm tù.
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Báo Tranh Đấu sẽ luôn luôn giữ cái xu hướng kép là: Một chút lý luận,
nhưng cũng phô bày nhiều sự kiện lấy từ trong những diễn biến trực tiếp
trong đời sống thợ thuyền (bãi công, công hội, lương, tai nạn lao động
v.v...), trong cuộc sống của nông dân (tố cáo bọn địa chủ tước đoạt đất đai,
những hào lý tham nhũng, phô bài những hành động thô bạo của bọn thực
dân), sự độc đoán và lạm dụng của bọn cầm quyền cai trị, những đòn tra tấn
của bọn mật thám, những hành vi bạo tàn của lính cảnh sát. Có những bài
về đời sống trong ngục thất tù đồ, những vụ án, thái độ trơ trẽn vô liêm của
quân có của, về những người lập hiến...Cứ thế đó tờ báo toan dẫn dắt người
đọc đi tới chỗ tự giải phóng.

Để giải thích những quan điểm của Karl Marx, tờ Tranh Đấu bàn về
phong trào công nhân Thế Kỷ XIX, và cứ hàng tuần như thế minh họa bằng
lịch sử đang hình thành trên thế giới. Tờ báo làm cho độc giả xúc động qua
việc giới thiệu những cuốn sách như Người Mẹ của Gorki, Đông Dương
kêu cứu (Indochine SOS) của Andrée Viollis, Mười ngày rung chuyển thế
giới của John Reed. Tờ báo làm cho độc giả cười qua mục ‘’Những cây
đinh nhỏ’’ (Petits Clous) từ tháng 6 năm 1935 như: Tuần lễ lố bịch nực cười
(La semaine du ridicule), Tính e thẹn tư sản (La pudeur bourgeoise), Lợn
vạn tuế! (Vivent les cochons!), Cảnh sát cấm cười(La police défend le rire),
Vô khiếm nhã, đạo đức của thực dân (Immodestie, vertu coloniale)... Tính
hài hước khoáng đạt của tờ báo làm cho người ta ham đọc, những ‘’truyện
cực ngắn’’ vẫn hấp dẫn những ai buồn ngủ, và một mục ‘’Diễn đàn độc
giả’’ để mọi người tự do phát biểu ý kiến.

Ngày tháng dần qua, những thông tín viên tự nguyện nảy sinh khắp chỗ,
họ viết bài thông tin tức lao động trong các xí nghiệp, các trường học ở Sài
Gòn-Chợ Lớn, trong các đồn điền, sở cao su cùng ở tận những miền quê xa
xôi. Thông qua họ, ảnh hưởng của những người hoạt động ‘’hợp pháp’’ mở
rộng thêm song song với những người hoạt động ‘’bí mật’’.
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Thường thường một tờ báo được truyền từ tay nọ sang tay kia, họ cùng
nhau dịch, cùng nhau tìm cách hiểu được nội dung.

Năm 1935 tại Nam Kỳ

Đầu năm 1935 đã thấy nông dân Sóc Trăng (Cù Lao Dung) phản kháng,
cầm dao mác chống lại bọn cảnh binh đến tịch thâu 8000 giạ lúa. Rồi đến
dân ở rừng núi (Phnong và Mọi) tấn công các đồn lính, họ không sao trả
được thuế thân vì cuộc khủng hoảng đã làm tê liệt các trại sở làm của nhà
nước, nơi mà họ cố gắng một cách vô vọng để kiếm được đủ số tiền ghi trên
thẻ.

Tháng 5.1935, một mẻ lưới mật thám tung ra: Bốn người ‘’từ Moscou
trở về’’, trong đó có Trần văn Giàu, và hơn 150 đảng viên và cảm tình cộng
sản (6 phụ nữ), cùng với cả Deschamps, liên lạc viên giữa đảng cộng sản
Pháp và đảng cộng sản Đông Dương, thợ cơ khí trên tàu D'Artagnan, đều bị
bắt. Hai mươi bốn người trong số đó bị tòa tiểu hình kết án từ 10 tháng đến
7 năm tù, vì mưu toan tái lập đảng cộng sản. Trong khi chờ đợi kháng án,
họ bị đưa lên tàu ngày 29 tháng 7 ra Côn Đảo, một sự lạm pháp, mà chính
ông Biện Lý Dupré đã tố cáo với Thống Đốc Pagês (báo La Lutte ngày 9
tháng 11 có đăng thư ấy). Tòa Thượng Thẩm xét án lại vào tháng 8, chỉ xác
nhận hoặc gia tăng án tù.

Đàn áp và náo động liên miên tới cuối năm. Tại Tòa Thượng Thẩm xử
mươi nông dân cộng sản Bến Tre vào tháng 11, họ phản đối tại pháp đình
tung hô ‘’Đả đảo đế quốc!’’. Mỗi anh bị tăng thêm án tù 5 năm vì tội ‘’phản
loạn’’.

Ở Côn Đảo, vào tháng 8 và tháng 9, tù tuyệt thực nhiều đợt để phản đối
việc ăn uống tồi tệ, lao dịch nặng nề và chống bọn ngục tốt đối xử vũ phu.
Tại Khám Lớn Sài Gòn, tù chính trị cũng tuyệt thực như thế, Thống Đốc
Pagês đành phải cho cải thiện đôi chút về chế độ nhà tù (hai gian khám
giam lớn tương đối có thoáng khí và thường mở cửa, mỗi gian khám có đặt
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vài khạp nước, mỗi buổi sáng tù người Miên khiêng nước lên đổ đầy vào;
mỗi tuần hai lần được tắm thoải mái ở hồ tắm chung đồng thời được giặt
giũ ở đó; mỗi ngày được thả ra đi đứng trong sân hẹp dài theo cửa khám hai
tiếng vào buổi sáng và buổi chiều; mỗi tháng một lần được phép mua đồ ăn,
thuốc lá và các dụng cụ vệ sinh, có thể nhận sách vở).

Mấy anh phu đánh xe thổ mộ bãi công, họ bị bắt buộc phải mua giấy
phép lái xe mới được lưu hành. Những khoản tiền phạt và những bó buộc
khác nữa làm cho họ phải bỏ nghề, có lợi cho Công ty xe điện Pháp. Nhiều
nhà nông trồng thuốc lá bị phá sản, họ bị nhà nước ra chỉ thị năm 1931 hạn
chế bắt buộc nhiều đều gắt gao về việc trồng thuốc lá, nhằm thiết lập một
độc quyền nhà nước, khiến nông dân trồng thuốc phải nhổ đi hàng ngàn cây
thuốc lá trong các Tỉnh Gia Định, Biên Hòa, Thủ Dầu Một; tất cả những cái
đó làm cho người ta bất mãn không xiết.

Cuộc tuyển cử Hội đồng quản hạt, tháng 3 và Hội Đồng Thành Phố Sài
Gòn tháng 5 năm 1935

Sau khi báo Tranh Đấu ra được hai chục số thì đến thời hạn bầu cử Hội
Đồng Quản Hạt, ngày 3 và 17 tháng 3 năm 1935, một loại hội đồng tư vấn
không có quyền quyết định, nhưng đấy là một diễn đàn để các đại biểu đắc
cử thuộc Sổ Lao Động có thể ‘’phát biểu với toàn dân và đóng góp vào việc
tổ chức cuộc đấu tranh giành chính quyền nhân dân’’. Họ sẽ đòi ân xá hết
thảy tù chính trị, lập một nghị viện theo lối phổ thông đầu phiếu, tự do lập
nghiệp đoàn, tăng lương, phân chia ruộng đất công cho những người làm
công nhật, và liền ngay bấy giờ phân phối cho nông dân nghèo số ruộng bỏ
hoang 300.000 hecta và chia số lúa thóc trữ trong các kho vựa của địa chủ
đã hà lạm vơ vét, và đồng thời đòi bỏ thuế thân.

Nhóm Tranh Đấu giới thiệu 6 ứng cử viên, 3 người xu hướng Staline
(Dương bạch Mai, Nguyễn Văn Tạo, Nguyễn Văn Nguyễn) và 3 người theo
tư tưởng Trotski (Phan Văn Hùm, Hồ Hữu Tường và Trần Văn Thạch). Bị
cấm họp mít ting, họ tổ chức những cuộc họp dưới hai chục người, như vậy
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là hợp pháp, và phân phát hàng ngàn truyền đơn in. Không có người nào
được đắc cử (đấy là một cuộc bầu cử hạn chế, phải đóng thuế đến một mức
mới có quyền bỏ phiếu hoặc ứng cử, do đó trong số 4 triệu dân Nam Kỳ, chỉ
có 28.000 cử tri có quyền bỏ phiếu), nhưng họ được số phiếu bầu hơn nhóm
lập hiến 17%. Như vậy chương trình của họ có ảnh hưởng tích cực. ‘’Sắc
luật giết tự do’’ ngày 10 tháng 4 năm 1935 nhắc nhở ngay họ rằng ‘’đụng
chạm tới uy tín của chính quyền Pháp’’ sẽ bị đàn áp.

Hai tháng sau, ngày 6 và 12 tháng 5, cuộc tuyển cử Hội Đồng Thành
Phố đã khẳng định ảnh hưởng lớn mạnh của nhóm Tranh Đấu trong giới
tiểu tư sản và dân đen ở châu thành: Một đại biểu xu hướng Trotski, Thâu
và một bạn cảm tình là Thạch, và hai đảng viên theo Staline, Tạo và Mai,
được bầu làm hội đồng thực thụ, còn nhóm lập hiến thì chỉ được một hội
đồng thực thụ.

Ngày 27 tháng 6 năm 1935, Tạ Thu Thâu bị kết án hai năm tù treo, về
tội tham gia vào ‘’hội kín Tả Đối Lập’’ những năm 1931-1932, bản án Tòa
Thượng Thẩm phúc chuẩn ngày 10 tháng 9; anh vẫn là hội đồng đương
nhiệm và tờ báo Tranh Đấu càng được dân chúng hoan nghênh phổ biến
thêm rộng rãi: Ấn bản lên tới 1500.

Chính quyền thực dân khó mà chịu đựng được việc sử dụng cái diễn đàn
đó để làm cách mạng: Bốn đại biểu của nhóm Tranh Đấu bị bắt ngày 26
tháng chạp năm 1935, sau đợt lục soát nhà riêng của họ và trụ sở báo Tranh
Đấu , lấy cớ là họ đã khuyến khích bãi công 2500 phu xe thổ mộ. Quả thực,
họ được thả ‘’sau khi xác minh căn cước’’, rồi tờ báo thực dânThư Tín
Đồng Dương cũng đồng lòng với họ mà phản đối (báo ấy viết ‘’nếu cứ cho
phép người ta dẫm đạp quyền của các đại biểu nhân dân thì một ngày nào
đó chúng ta cũng sẽ trở thành nạn nhân của những sự lạm quyền đó’’). Vụ
này đã gây ầm ĩ trong dư luận: Việc bắt bớ đó tỏ ra bọn thống trị quá vụng
về.

Hiệp Ước Laval-Staline
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Một tiếng sét trong thế giới cách mạng: Ngày 2 tháng 5 năm 1935,
Staline ký với Laval ‘’hiệp ước hỗ tương Pháp-Sô’’; Staline chính thức chấp
nhận cho nước Pháp phát huy lực lượng quân sự để bảo đảm an ninh. Ngày
3, báo Nhân Đạo , cơ quan của đảng cộng sản Pháp viết: ‘’Staline có lý’’,
rồi ngay sau đó đảng cộng sản giải tán bộ máy hoạt động bí mật trong quân
đội Pháp. Người ta sẽ thấy đảng cộng sản ngoan ngoãn cố gắng dập tắt mọi
tinh thần chống quân sự và ra mặt ủng hộ toàn vẹn lãnh thổ của đế quốc tam
tài. Mặc dù không sao tránh khỏi những phản kháng trong nội bộ, lần lần
đảng cộng sản Pháp đứng hẳn theo chỉ thị Staline, đến đổi họ không ngần
ngại kêu gọi người An Nam, năm 1938, đứng lên bảo vệ cho ‘’nước Pháp
đang bị (Nhật Bản) đe dọa ở Đông Dương’’.

Tại Moscou, Quốc Tế Cộng Sản nhóm đại hội lần thứ 7 và cũng là lần
cuối cùng (25 tháng 7 tới 20 tháng 8 năm 1935), hủy bỏ các chỉ thị năm
1928 do đại hội trước gửi cho các phân bộ cộng sản, hủy bỏ chính sách
‘’thời kỳ thứ ba’’, chính sách cấp thời lật đổ chế độ tư bản toàn thế giới. Để
ngăn chặn nguy cơ Hitler, Liên Sô kiên quyết dấn bước trên con đường tìm
cách liên minh với chủ nghĩa đế quốc Pháp.

Để chống ‘’kẻ thù chính’’, lúc này phải thành lập những Mặt Trận Bình
Dân, đó là nhiệm vụ cấp thời của các đảng cộng sản; ở Pháp không những
phải liên minh với Đảng Xã Hội cải lương mà còn đưa tay với đảng tư sản
cấp tiến. Nói cách khác: Loại bỏ khẩu hiệu lật đổ chủ nghĩa tư bản. Xu
hướng này có tiếng vang lớn trong giới cấp tiến Pháp: Daladier, bị đe dọa
bên cánh hữu, nên rất hài lòng chuẩn bị một Liên minh mới, mở rộng cho
đảng cộng sản Pháp vào, rồi từ đó cộng sản không còn tung hô‘’hãy treo cổ
Daladier!’’ nữa, mà họ lại kêu gọi ‘’Daladier lên chính quyền!’’.

Ngày 14 tháng 7, theo lời kêu gọi của Hội Nhân Quyền, Blum (thủ lĩnh
Đảng Xã Hội), Thorez (cộng sản) và Daladier (Cấp Tiến) công khai tuyên
thệ ‘’đoàn kết để bảo vệ những quyền tự do dân chủ nhân dân nước Pháp đã
giành được’’.
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Từ tháng 9, người ta bắt đầu thảo luận một chương trình tuyển cử chung
trong đó cấp tiến và cộng sản sẽ thanh toán mọi tinh thần cách mạng.
Những lĩnh vực do đảng viên xã hội đề nghị quốc hữu hóa bị lược bỏ, chỉ
giới hạn quốc hữu hóa kỹ nghệ chiến tranh. Tuần lễ làm việc 40 giờ không
thấy nêu ra.

Đối với đảng cộng sản Đông Dương, một ít lâu về sau họ mới điều chỉnh
con đường chính trị của mình. Ngày 1 tháng 7 năm 1935, bản tuyên ngôn
thảo cho Đại Hội Macao còn viết: ‘’Hãy phản đối khủng bố trắng trợn dã
man của đế quốc Pháp ở Đông Dương. Cách mạng chống đế quốc và cách
mạng ruộng đất ở Đông Dương muôn năm!’’.

Cuối năm 1935, khuynh hướng cách mạng phản đế và cách mạng điền
địa đó vạch ra từ năm 1930, bấy giờ phải thay đổi cho phù hợp với những
quyết định cải lương của đại hội 7 Quốc Tế Cộng Sản. Lần lược đảng cộng
sản Đông Dương sẽ nối gót đảng cộng Sản Pháp, đứng dưới bóng cờ tam
sắc để phòng thủ Đông Dương.

Phái đối lập theo Trotski hoạt động bí mật

Báo Tranh Đấu im tiếng đối với Hiệp Ước Laval-Staline. Họ dằn lòng
không phê phán chính sách hữu khuynh của Quốc Tế Cộng Sản. Những
người xu hướng Trotski hoạt động hợp pháp làm thinh, vì đã giao ước với
phái theo Staline - không chỉ trích nhau - trong mặt trận thống nhất Tranh
Đấu. Sự suy thoái của Quốc Tế Cộng Sản, đường lối mới áp đặt cho đảng
cộng sản Đông Dương cần phải cấp bách phê phán tận gốc. Những người
theo Trotski hoạt động bí mật sẽ thực hiện nhiệm vụ đó.

Người ta nhớ lại Lư Sanh Hạnh, phần tử phân liệt của đảng cộng sản
Đông Dương, người đã tiếp xúc với phái Tả Đối Lập, bị án 15 tháng tù hồi
tháng 9 năm 1933. Vừa được thả ra năm 1935, anh gặp Hồ Hữu Tường
khuyến khích, Lư Sanh Hạnh cùng Ngô Văn Xuyết, một nhân viên thư ký
và Trịnh Văn Lầu, sinh viên (học trò cũ của Tạ Thu Thâu) bí mật thành lập
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‘’Chánh đoàn cộng sản quốc tế chủ nghĩa-Phái tán thành Đệ Tứ Quốc Tế’’,
cảm hứng theo cái tên do Phái Tả Đối Lập quốc tế đặt ra từ 1933, trước tình
hình ‘’không thể chiến đấu chung dưới một mái nhà cùng Staline’’, như
Trotski đã nói.

Tháng 10 năm 1935 tổ chức này bí mật xuất bản một tạp chí lý luận,
nhan đề Cách mạng thường trực, (chữ nhà in) và một tờ báo chiến đấu (in
Roneo) Tiền Đạo. Hành động thực tế đầu tiên là ủng hộ cuộc bãi công
những người đánh xe thổ mộ hồi tháng chạp năm ấy.

Tổ chức này nhắc lại những luận điểm phê phán cũ của những người
cộng sản đối lập, và nêu thêm rằng các đảng cộng sản không nên để
mìnhbiến thành một lực lượng chỉ đóng vai trò phò trợ chính sách đối ngoại
của Liên Sô. Họ nói nếu chiến tranh đế quốc nổ lên, thì nhiệm vụ của các
đảng cộng sản là phải biến đổi đế quốc chiến tranh thành nội chiến cách
mạng. Giai cấp vô sản phải hành động cách mạng để bảo vệ Liên Sô.

CHÚ THÍCH

107.- Ba chục năm sau cụộc đàn áp khủng khiếp tiếp theo Công Xã Paris
năm 1871, các lực lượng thợ thuyền tập hợp lại trong tổ chức CGT (Tổng
Liên Đoàn Lao Động). Trong Đại Hội lần III tại Amiens năm 1906, những
nguyên tắc chủ nghĩa công đoàn cách mạng, hình thành từ năm 1902, đã
khẳng định trong một bản quyết nghị nổi tiếng gọi là Hiến Chương Amiens,
và đây là những điều chủ yếu: ‘’Yêu sách hàng ngày chỉ là một mặt của sự
nghiệp công đoàn; nó song song cho việc chuẩn bị giải phóng hoàn toàn
giai cấp vô sản. Chiến thuật là hành động trực tiếp (nghĩa là không qua nghị
viện) với đỉnh cao là tổng bãi công. Trong tương lai (sau cách mạng), công
đoàn sẽ là các nhóm sản xuất và phân phối, cơ sở để tổ chức lại xã hội.
Công đoàn tuyên bố không dính dáng gì đến mọi đảng chính trị và các phái
triết học. Công đoàn cách mạng chủ nghĩa cũng tự biểu thị như một hệ
thống toàn vẹn, đối diện các tổ chức khác, xu hướng xã hội và vô chính
phủ. Chỉ tổ chức này là duy nhất có khả năng bảo đảm quyền lợi cho giai



https://thuviensach.vn

cấp công nhân ngày nay và cũng là tổ chức duy nhất có khả năng hướng
dẫn giai cấp công nhân trong tương lại đi tới hoàn toàn giải phóng cho
mình. Thế nên về mặt hình thức nó mang tính chất đối lập với mọi đảng
phái. Lập trường này của công đoàn chủ nghĩa cách mạng đã được duy trì
và khẳng định trong mọi trường hợp cho mãi tới cuộc chiến tranh (1914-
1918)’’ (Alfred Rosmer, Le mouvement ouvrier pendant la guerre, de
l'union sacrée à Zimmerwald (Phong trào công nhân trong thời gian chiến
tranh, từ liên minh thần thánh cho tới Zimmerwald), Paris 1936, trang 21-
22).

108.- L'Impartial, 18.9.1933.

109.- D. Hémery, Révolutionnaires vietnamiens...,trang 76.
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CHƯƠNG XIIICHƯƠNG XIII

Chương trình tuyển cử chung do các phái cấp tiến, xã hội và cộng sản thảo
ra được ấn hành ngày 10 tháng giêng năm 1936. Nó làm cho Phái cực hữu nổi
giận. Maurras lên tiếng chửi thậm tệ hơn: ‘’Léon Blum? một kẻ phải đem xử
bắn nhưng bắn từ sau lưng, cái cặn bã của nhân loại đáng được đối xử như
thế’’. Ngày 13 tháng 2, Blum bị một nhóm Bảo Hoàng và bọn Cagoulards cực
hữu đánh ở Đại Lộ Saint Germain, ông bị thương. Ngày 16, đảng viên cấp
tiến, xã hội và cộng sản tập hợp đông đảo biểu tình phản đối, kéo đi từ lăng
tẩm Panthéon tới quảng trường Nation.

Ngày 3 tháng 5 năm 1936, trong cuộc tuyển cử lập pháp ba đảng liên minh
chiếm đại đa số. Đảng Xã Hội 147 đại biểu, Cấp Tiến 116, Cộng Sản 72 và
các nhóm Xã Hội Cộng Hòa 41, tổng cộng 376 đại biểu, còn phái ‘’quốc gia’’
chỉ có 220. Lúc ấy trong xứ gần một triệu người thất nghiệp, số thu nhập của
người ở châu thành giảm độ 15% từ 1930.

Ngày 4 tháng 6, chính phủ đầu tiên của Mặt Trận Bình Dân với Léon
Blum làm Thủ Tướng đã thay thế nội các Albert Sarraut. Đảng cộng sản Pháp
từ chối tham gia. Cấp Tiến và Xã Hội chia nhau các Bộ (có hai đảng viên xã
hội ở Bộ Thuộc Địa và Bộ Nội Vụ là Moutet và Salengro).

Ngay khi biết tin Đảng Xã Hội thắng to trong cuộc tuyển cử thợ thuyền
bắt đầu sáp nhập sân khấu chính trị để bênh vực quyền lợi riêng của mình.
Ngày 11 tháng 5, họ bắt đầu chiếm nhà máy chỗ họ làm, qua ngày 25 phong
trào đình công chiếm xưởng lan rộng khắp nơi. Đến cuối tháng cótới 100.000
công nhân chiếm nhà máy. Các dịch vụ y tế và an toàn được đảm bảo.

Ngày 6 tháng 6, đối mặt với một Nghị Viện mà trong đó toàn thể đại biểu
phái hữu rầm rộ la ó hết cỡ, Thủ Tướng Léon Blum tuyên bố sẽ không sử
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dụng cảnh sát lẫn quân đội để đàn áp thợ thuyền bãi công. Ngày chủ nhật 7,
ông triệu tập cả giới chủ và đại diện Tổng Liên Đoàn Lao Động họp ở Điện
Matignon, Văn Phòng Thủ Tướng. Đến 1 giờ sáng ngày 8, giới chủ cùng
nghiệp đoàn lao động ký một thỏa ước trong đó bao gồm quyền tự do nghiệp
đoàn, những hợp đồng lao động tập thể, và chủ công nhận các đại biểu công
nhân được bầu ra, những ngày nghỉ có trả lương và tăng mức lương từ 7 lên
15%. Ngày 11, L. Blum trình bày trước Nghị Viện những dự án luật cấp bách
để phê chuẩn các thỏa ước: Quy ước tập thể, những ngày nghỉ trả lương, tuần
làm việc 40 giờ. Một phiếu phản đối hai dự luật trên, 160 phiếu tán thành
tuần lễ 40 giờ. Ba dự luật được chấp thuận.

Trong ngành luyện kim, xây dựng, hầm mỏ, các cuộc bãi công tiếp tục với
một mầu sắc cách mạng rõ rệt. Bãi công chấm dứt vào ngày 12, sau lời tuyên
bố nổi tiếng của Maurice Thorez, lĩnh tụ cộng sản: ‘’Phải biết chấm dứt một
cuộc bãi công’’.

Tiếng dội Mặt Trận Bình Dân Pháp chấn động Đông Dương

‘’Cuộc Cách Mạng ở Pháp đã khởi đầu’’, Trotski tuyên bố trên báo Thợ
Thuyền Tranh Đấu (Lutte Ouvrière) ở Paris, cơ quan của đảng thợ thuyền
quốc tế chủ nghĩa ngày 9 tháng 6.1936. Tờ báo ra, liền bị tịch thâu.

Ngày 11, tại Sài Gòn, nhóm huy động chánh đoàn cộng sản quốc tế chủ
nghĩa, bí mật thành lập một năm trước đó, bị bắt. Thế nhưng trong đêm
khuya, vô số truyền đơn bằng chữ Quốc Ngữ rải khắp thành phố kêu gọi dân
chúng thành lập ủy ban hành động nhằm phát động ‘’cuộc tổng bãi công
hưởng ứng giai cấp vô sản Pháp’’:

Anh em thợ thuyền dân cày và binh lính Đông Dương !

Cách mạng vô sản ở Pháp đang sôi nổi dữ dội: Mấy trăm ngàn thợ đã đình
công, chiếm lò máy và đang dự bị tổng đình công. Chúng ta hãy đứng lên.
Trong mỗi lò máy, mỗi sản nghiệp, mỗi làng, mỗi tỉnh, anh em thợ thuyền và
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dân cày cử đại biểu.Thành lập ủy ban hành động khắp nơi. Liên hiệp nhau lại;
Đứng lên tổng đình công hưởng ứng giai cấp vô sản Pháp!

Đả đảo đế quốc Pháp!

Đông Dương hoàn toàn độc lập!

Tịch thâu ruộng đất của địa chủ giao lại dân cày!

Cách mạng vô sản Pháp, Đông Dương muôn năm!

Liên ủy thợ-thuyền liên-hiệp

Chánh đoàn công sản quốc tế chủ nghĩa

(phải tán thành Đệ Tứ Quốc Tế)( 110)

Nhiều truyền đơn nội dung tương tự còn xuất hiện vài đêm sau nữa trong
thành phố.

Đào Hưng Long, thợ vẽ kẻ biển, bị bắt tại nhà cùng với các bạn đang làm
việc. Hồ Hữu Tường bị bắt ngày 16. Tất cả đều bị mật thám tra tấn. Các luật
sư của họ đệ đơn kiện bọn tra tấn. Tờ Thư Tín Đông Dương ngày 23 tháng 6
đăng đơn ấy trong bài ‘’Vụ phòng chưởng lý truy tố Lư Sanh Hạnh và các bị
cáo khác’’. Tờ Tranh Đấu ngày 24 cũng đăng theo.

Ngày 31 tháng 8, Tòa Tiểu Hình kết án ‘’tham gia vào hội kín và mưu
toan phá rối trị an’’ Lư Sanh Hạnh và Ngô Văn Xuyết bị kêu án 18 tháng và 1
năm tù, Giáo Viên Trịnh Văn Lầu và Thư Ký Ngô Chỉnh Phến 8 tháng tù,
Thợ In Vạn Văn Ký, Học Sinh Phạm Văn Muồi và Võ Văn Dơn 6 tháng tù
treo, Thợ Máy Văn Văn Ba tha bổng.

Hồ Hữu Tường và Đào Hưng Long được thả rồi vì thiếu chứng cớ.

Về phần đảng cộng sản Đông Dương, do Hà huy Tập lãnh đạo bí mật khôi
phục lại, sẽ theo gót đảng cộng sản Pháp. Trong chương trình đảng cộng sản
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Đông Dương không còn thấy nói đến đấu tranh giải phóng dân tộc cùng cải
cách ruộng đất. Trong diễn văn không còn thấy có - trừ đôi chỗ còn nhắc nhở
lại cho đến tháng 3 năm 1937 - những từ ngữ về đấu tranh giai cấp và đế quốc
chủ nghĩa Pháp, thậm chí còn yêu cầu những tổ chức bí mật (như công hội,
hội nông dân, đoàn thanh niên cộng sản) tự giải tán. Cũng như đảng cộng sản
Pháp, đảng cộng sản Đông Dương thỏa thuận với chính phủ Mặt Trận Bình
Dân, chính sách Blum-Moutet là muốn ‘’canh tân hệ thống chế độ thuộc địa’’
chứ không phải là từ bỏ sự thống trị đế quốc chủ nghĩa ở Đông Dương.

Tiến tới Đông Dương Đại Hội một‘’Mặt Trận Bình Dân’’ thuộc địa

Chương trình của Mặt Trận Bình Dân Pháp bao gồm việc gửi một ủy ban
điều tra của nghị viện để tìm hiểu nguyện vọng các dân tộc thuộc địa. Từ cuối
tháng 5, ở Sài Gòn, ngay trước khi Marius Moutet lãnh chức Bộ Trưởng ký
vào đề án ngày 1 tháng 8, phái Lập Hiến đã chuẩn bị một ủy ban đón tiếp
gồm những nhà tư sản có danh tiếng.

Ngày 27 tháng 5, nhóm Tranh Đấu với Nguyễn An Ninh đối chọi phái Lập
Hiến, đưa ra ý kiến rộng rãi hơn, dự định thành lập một Đông Dương Đại Hội
để tập họp bên cạnh giới tư sản và trí thức những kẻ mà người ta luôn luôn
khóa mồm không cho lên tiếng. Ngày 29 tháng 7, nhóm Tranh Đấu phát hành
một lời kêu gọi, ký tên Nguyễn An Ninh, ‘’mọi người thuộc tất cả các khuynh
hướng tới triệu tập Đông Dương Đại Hội, nhằm hội thảo một tập thỉnh
nguyện trình lên chính phủ mẫu quốc và nhằm thành lập một Ủy ban triệu tập
Đông Dương Đại Hội’’. Các báo chí có nội dung chính trị tương tự như báo
Tranh Đấu cũng tung ra những lời kêu gọi đó, như báo Lao Động (Le Travail)
ở Bắc Kỳ, Nhành Lúa ở Trung Kỳ.

Trong một truyền đơn hướng về quảng đại quần chúng, nhóm Tranh Đấu
nêu rõ hơn:

Trong các nhà máy, các nông trường, các thành phố, các làng mạc, các bạn
hãy thành lập những ủy ban hành động gồm từ 5 đến 7 người. Nhiệm vụ của
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các ủy ban hành động là gì? Xác định cho quần chúng hiểu rõ những nguyện
vọng của họ, lựa chọn các đại biểu của mình đi dự Đông Dương Đại Hội.

Ủy ban hành động nhóm Tranh Đấu thành lập ngày 5 tháng 8.1936 phát
hành hai tập sách hướng dẫn khác nhau: Một là Cách làm việc của một ủy ban
hành động, của Đào Hưng Long, chỉ bảo nhất là thợ thuyền và nông dân phát
biểu nguyện vọng giai cấp mình; còn tập kia tựa đề Cho được thực hiện Đông
Dương Đại Hội, tác giả Nguyễn Văn Tạo tuyên bố tán thành việc đoàn kết
dân tộc: ‘’Những người lao động phải cùng đi chung với những nhà tư sản để
đảm bảo Đông Dương Đại Hội thành công’’.

Phái Lập Hiến cũng tán đồng ý nghĩ về một cuộc Đại Hội như thế. Ngày
13 tháng 8, tại trụ sở báo Việt Nam của nhóm Lập Hiến, 300 người tham dự
bầu ra 19 thành viên ủy ban triệu tập, chủ yếu gồm trí thức và tư sản, chỉ có
hai người thuộc giới lao động (Đào Hưng Long và Nguyễn Thị Lựu). Được
mở rộng vào ngày 21, ủy ban này quyết định là các đại biểu của giới cần lao
không thể vượt một phần tư số người tham dự Đại Hội. Tuy nhiên ủy ban này
cũng chấp nhận việc thành lập các ủy ban hành động (dưới 20 người để được
hợp pháp) do nhóm Tranh Đấu đề nghị. Bảy ban phụ trách được giao trách
nhiệm tập hợp các bản thỉnh nguyện. Nguyễn An Ninh cùng một số người
chịu trách nhiệm về các vấn đề hành chính, nông dân và nông nghiệp; Hồ
Hữu Tường về vấn đề kinh tế tài chính; Phan Văn Hùm về vấn đề y tế vàcứu
tế xã hội; Trần Văn Thạch về vấn đề học vấn và giáo dục; Tạ Thu Thâu, Đào
Hưng Long và Trịnh Hưng Ngẫu về vấn đề lập pháp cho công nhân; Nguyễn
Văn Tạo và 5 người lập hiến về vấn đề yêu sách chính trị.

Cuộc cổ động tuyên truyền cho Đông Dương Đại Hội phát khởi, hàng
ngàn hàng ngàn truyền đơn phát rải khắp nơi. Quần chúng nhiệt tình sôi nổi
dâng lên như ngọn thủy triều, và trong một trật tự đáng chú ý.

Tuy vậy, chính quyền thực dân đã hoảng sợ và báo động cho Paris; ngày 8
tháng 9, Tổng Trưởng Bộ Thuộc Địa Moutet ra lệnh cấm ‘’ tập họp ở Sài Gòn
một đại hội gồm hàng ngàn người vì đó có thể sinh ra biến loạn’’.
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Ủy ban hành động, mầm mống Sô-viết nhân dân

Ủy ban hành động đột khởi nhanh như chớp nhoáng. Ngày 30 tháng 9
năm 1936, Sở Mật Thám ước tính phỏng 600 ở Nam Kỳ (trong đó 285 là hợp
pháp, còn bao nhiêu đều bí mật). Có khoảng 200 Ủy ban hành động chịu ảnh
hưởng trực tiếp của nhóm Tranh Đấu. Trong khu vực Sài Gòn-Chợ Lớn, họ tổ
chức những Ủy ban hành động ở Công ty xe điện Pháp, nhà máy thuốc lá
COFAT, nhà máy rượu Bình Tây, trạm dầu xăng Nhà Bè, đường sắt, nhà in,
trong giới xe thổ mộ Tân Sơn Nhất...Phần lớn các ủy ban hành động tại các
khu nội thành, đều là công trình của những người xu hướng Trotski đã bị lộ
mặt: Nguyễn Văn Số và Đào Hưng Long tại Cầu Ông Lãnh, Chợ Đũi, Cầu
Kho, Cầu Muối, Chợ Quán; Hồ Hữu Tường và Ganofsky tại Đakao; Nguyễn
Văn Cử và Nguyễn Văn Chuyến hoạt động trong giới học sinh Sài Gòn. Ở
vùng nông thôn phần nhiều Ủy ban hành động thuộc ảnh hưởng của những
người cộng sản theo Staline, riêng Cà Mau và Giá Ray (Bạc Liêu) do Trần
Hải Thoại và Nguyễn Văn Đính chủ động.

Ngày 12 tháng 9, năm người lập hiến, trong đó có Lê Quang Liêm, kẻ
tước đoạt ruộng đất nổi danh, tách ra khỏi phong trào, buộc tội nhóm Tranh
Đấu là ‘’xúi giục tầng lớp vô sản chống lại những người mà họ gọi là có
của’’. Lãnh tụ đoàn chủ tịch Ủy ban triệu tập là Nguyễn Phan Long, Lập
Hiến, không đi theo họ, cuộc cổ động triệu tập Đại Hội vẫn tiến triển mạnh
hơn.

Ngày 15, Thống Đốc Nam Kỳ Rivoal cấm mọi cuộc hội họp và biểu tình
trong lãnh thổ Sài Gòn-Chợ Lớn, nhưng ngày 17 ông ta cho phép Ủy ban
nhóm họp để soạn thảo tập đơn thỉnh nguyện.

Chính quyền thực dân nêu ra những vụ rối loạn tưởng tượng để thúcgiục
Bộ Trưởng Thuộc Địa ra lịnh đàn áp. Ngày 19, một điện tín của Moutet lộ rõ
sự hoảng loạn: ‘’Phải duy trì trật tự bằng mọi biện pháp, hợp thức và hợp
pháp (nguyên văn), kể cả truy tố. Trật tự của nước Pháp phải chế ngự trên
toàn Đông Dương cũng như ở những nơi khác’’. Những vụ đàn áp trá hình -
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vì các ủy ban hành động vẫn ở trong vòng hợp pháp - chống lại các ủy ban
hành động ngày thêm nhiều. Giới chủ sa thải những công nhân tham gia
phong trào, hương chức làng và lính cảnh sát gây phiền nhiễu họ.

Tại Sài Gòn, ngày 21, Trần Văn Thạch bị kết án vì đã nói chuyện tại một
cuộc họp ở Tân Định. Ngày 26, 17 nông dân trong ủy ban hành động Bến
Lức bị bắt (ngày 3 tháng 10, tòa phạt người tổ chức 3 năm tù: Nguyễn Văn
Tiếp - giáo viên bị sa thải, người trước kia, năm 1926, đã xin ở tù thế cho
Nguyễn An Ninh; ông già Nguyễn Văn Xuyến, nông dân 18 tháng tù, những
người khác bị án treo. Trong các Tỉnh Châu Đốc và Long Xuyên, tên cò
Bazin, mật thám nổi tiếng, không ngớt ruồng bắt trấn áp các ủy ban hành
động ở nông thôn.

Ngày 27, đến lượt Tạ Thu Thâu và Nguyễn An Ninh vô khám; ngày 3
tháng 10, Nguyễn Văn Tạo vô theo. Những con số tù ghi trên thẻ cây đeo nơi
áo có chữ MAP (Maison d'arrêt politique-nhà giam tù chính trị) của ba người
là: 3058, 3059, 3088 đã chứng tỏ là qua 5 ngày đã có tới 29 tù chính trị mới
bị giam.

Ngày 30 tháng 9, Dương bạch Mai đi Pháp. Nhiệm vụ của anh ta là báo
động dân chúng Pháp về cuộc đàn áp ở Đông Dương, và kèo nài làm sao cho
Moutet chấp nhận Đông Dương Đại Hội là hợp pháp công khai. Mai dành
phần lớn thời giờ đi lại đảng cộng sản Pháp, rốt cuộc chả đạt được điều gì.

Báo Tranh Đấu ngày 1 tháng 10 có tiêu đề: ‘’Những lời tuyên bố của
Marius Moutet ngày càng đi ngược với những sự kiện chính trị địa phương’’.

Trong Khám Lớn, ngày 26 tháng 10, Ninh, Tạo và Thâu bắt đầu tuyệt thực
làm reo và viết chung một bức thư gửi Léon Blum:

Chúng tôi đang ngồi tù vì đã và đang đứng về phía Mặt Trận Bình Dân.
Những sự kiện do đó chúng tôi bị khiển trách một cách chính thức là: Những
bài báo của Ninh và Thâu trên tờ Tranh Đấu ngày 24 tháng 9 và tập sách có
nhan đề ‘’Đông Dương Đại Hội’’ của Tạo bằng chữ Quốc Ngữ.
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Ba hôm sau, tờ Tranh Đấu viết:

Trong tù, chế độ ăn ngủ của họ chẳng khác gì đối với tù thườngphạm.
Cũng thùng cơm gạo lức, cũng một cái ca thiếc với đôi đũa tre. Họ ngồi
xuống đất mà ăn, họ nằm xuống đất, xin lỗi! họ nằm xuống nền xi măng mà
ngủ.

Ngày 2 tháng 11, người ta chở Tạo, Thâu, Ninh vô nhà thương Chợ Quán.

Ngày 3, tờ Thư Tín Đông Dương đăng đoạn văn bỉ ổi sau đây của quan
biện lý thông tư các quan tòa vào năm 1931:

Khi sở hành chính giao cho các ông một bị cáo, các ông không cần tìm
hiểu xem y có phải là thủ phạm hay không và thả y ra nếu các ông không tìm
thấy bằng chứng buộc tội. Bổn phận các ông là phải giữ y lại và tìm ra những
chứng cớ buộc tội người bị cáo.

Người ta biết ‘’tìm ra chứng cớ’’ có ý nghĩa gì, khi biện lý cuộc dựa vào
Sở Mật Thám để tìm được những ‘’chứng cớ’’, vì mật thám có đủ phương
tiện chắc chắn để lấy được những ‘’lời thú tội đột nhiên’’.

Ngày hôm sau, mồng 4, cũng tờ báo trên chủ động gửi một bức điện tín
cho Léon Blum, Marius Moutet, và mười ba nhân vật khác trong đó có
Andrée Viollis, Louis Roubaud, Gabriel Péri, như sau:

Xin lưu ý vụ bắt bớ các ủy viên Hội Đồng Thành Phố Thâu và Tạo, nhà
báo Ninh, bị buộc tội âm mưu khuynh phúc chính phủ vì tổ chức Đại Hội, thu
thập đơn yêu sách gửi ủy ban điều tra của nghị viện do Bộ Trưởng công bố.
Công chúng Nam Kỳ xúc động sâu sắc.

Cần can thiệp cấp bách.

Ngày 5 tháng 11, Tạo, Thâu, Ninh được ra tù.
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Moutet cắn răng trợn mắt nhưng vẫn do dự nhiều. Vào tháng 11 ông ta can
thiệp đến Bộ Trưởng Hải Quân, phản đối vụ sa thải bốn công nhân Thủy Binh
Xưởng Ba Son vì lý do chính trị, và viết cho Toàn Quyền Sylvestre là phải để
cho tự do hội họp nhằm thảo đơn thỉnh nguyện. Nhưng năm tới đây, ông ta lại
cấm các ủy ban hành động.

Ngày 1 tháng giêng năm 1937, cựu Bộ Trưởng Justin Godart, Cấp Tiến
phái Tả, Đại Biểu Văn Phòng Lao Động Quốc Tế, được giao nhiệm vụ điều
tra, cập bến Sài Gòn. Hàng ngàn thợ thuyền và nhân viên biểu tình phấn khởi
hô vang: ‘’Tự do dân chủ! Tự do nghiệp đoàn!’’. Qua ngày 15, khi Toàn
Quyền Brévié cập bến Sài Gòn, hàng rào cảnh sát chận đứng làn sóng người
tràn vào thành phố; hàng ngàn nông dân quanh vùng cũng muốn đề đạt những
nguyện vọng của mình. Trên đường đi Hà Nội, hai sứ giả trên cũng gặp
những đoàn người như vậy đón tiếp.

Theo lời kêu gọi của báo Tranh Đấu ngày 7 tháng giêng 1937, Ủy ban
triệu tập hoạt động lại dưới tên khác, Ủy ban thỉnh nguyện trung ương. Các
Ủy ban hành động xuất hiện lại một thời gian ngắn. Ngày 26 tháng 2, Toàn
Quyền Brévié ra lệnh cho ‘’những người nhóm Tranh Đấu phải ngừng mọi
hoạt động chính trị nếu không sẽ bị trừng phạt’’. Từ ngày 22, cảnh sát hạ tấm
biển của Ủy ban thỉnh nguyện trung ương.

Ủy ban hành động bị cấm, rút lui vào bóng tối rồi tiến triển dần lập thành
những chi bộ cộng sản xu hướng Staline hoặc cộng sản theo Trotski. Các tổ
chức bí mật này sẽ làm nòng cốt phong trào rộng lớn chưa từng thấy, làn sóng
bãi công cuồn cuộn lan tràn khắp năm 1937.

Dự án Ủy ban điều tra các thuộc địa do nghị viện cử ra sẽ bị chôn vùi vĩnh
viễn tại Thượng Nghị Viện ngày 17 tháng 7 năm 1938, với một chính phủ
mới Daladier trong đó phái hữu chiếm ưu thế. Mặt Trận Bình Dân đã thất bại,
và khẩu hiệu ‘’bánh mì, hòa bình, tự do’’ không còn xuất hiện trong chương
trình nghị sự nữa.

Nhưng rồi chúng ta sẽ bàn trở lại sau.
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Chúng ta đã thấy những người xu hướng Trotski hoạt động hợp pháp đã
buộc mình phải im tiếng về chính trị trong một mức độ nào đó, vì họ hiệp
đồng lập mặt trận chung với những người theo Staline để tái bản tờ Tranh
Đấu vào tháng 10 năm 1934. Chúng ta cũng thấy những người xu hướng
Trotski bí mật trong Liên minh cộng sản quốc tế chủ nghĩa đã từng tự quyền
phê phán như thế nào vào năm 1935, rồi sau đó toàn bộ nòng cốt của Liên
minh này đã bị mật thám bắt vào tháng 6 năm 1936, trong những ngày đầu
tiên của chính phủ Mặt Trận Bình Dân.

Vào tháng 9 năm 1936, Hồ Hữu Tường công khai đứng ra phê bình, xuất
bản tờ tuần báo xu hướng Trotski đầu tiên bằng tiếng Pháp, tờ Chiến Sĩ , một
tờ báo lý luận, Đoàn Văn Trương Chủ Nhiệm.

Từ ngày 1 đến 22 tháng 9 năm 1936, qua bốn số báo, tờ Chiến Sĩ kêu gọi
công nhân và nông dân hãy cảnh giác đối với giai cấp tư sản, đặt lại vấn đề
hợp tác với phái Lập Hiến trong Đại Hội, thực sự là một sự hợp tác giai cấp;
tờ báo đăng những bài của Trotski nói cách nào là một mặt trận thống nhất có
hiệu quả; tờ báo tố cáo Mặt Trận Bình Dân ở Pháp phản cách mạng, trong đó
những người theo xã hội chủ nghĩa trở nên tù nhân của phái tư sản cấp tiến,
họ không có khả năng ngăn cản cuộc đàn áp ở Đông Duơng: Mười hai người
dân cày cộng sản ở Đức Hòa và bảy thành viêncủa Liên minh cộng sản mới
vừa bị kết án tại tòa tiểu hình ngày 6 và 31 tháng 8.1936.

Tờ báo nhắc lại tình thế nghiêm trọng lúc này trên thế giới: Ở Tây Ban
NhaTướng phát xít (fascite) Francisco Franco nổi loạn ngày 19 tháng 7 năm
1936, chống lại Mặt Trận Bình Dân bên ấy; chính sách ngoại giao Nga lấn ép
nặng nề; ở Moscou, vụ án quái gở đầu tiên ngày 19 tháng 8, bộ máy tư pháp
chính trị xử tử những người Bolshevik kỳ cựu đã cùng Lénine huy động Cách
Mạng Tháng Mười 1917 như Zinoviev, Kamenev và 14 người khác - khép họ
vào tội khủng bố theo phái Trotski - Tổng Biện Lý Vichinsky coi họ là ‘’lũ
chó dại’’ và ra lịnh bắn tức khắc sau khi tuyên án.
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Các đồng chí xu hướng Trotski trong nhóm Tranh Đấu, ngỡ ngàng không
thể hở môi.

Báo Chiến Sĩ gây nên một tình trạng căng thẳng trong nhóm Tranh Đấu,
cuối tháng chín đầu tháng 10, tình trạng này càng gay gắt sau khi Tạo, Thâu
và Ninh bị bắt. Tờ báo bị cấm. (Nó sẽ tái bản ngày 23 tháng 3 tới 1 tháng 6
năm 1937, từ số 5 đến số 14). Để đối phó lại, Tường tập hợp những chiến sĩ
hoạt động hợp pháp trong Nhóm Bolsheviks-Léniniste tán thành Đệ Tứ Quốc
Tế, thay cho nhóm Liên minh quá vãng, và giải thích lập trường của họ trong
Tạp chí nội bộ ngày 15 tháng 11 năm 1936. Ngày 1 tháng chạp, nhóm phát
hành tờ nhật báo Thợ Thuyền Tranh Đấu. Trong số 2 có bài nói với thanh
niên vừa nhập ngũ:

Hỡi các bạn chiến binh! Chỉ vài ngày nữa các bạn sẽ đứng dưới cờ. Là dân
thuộc địa nước Pháp, người ta sẽ tập các bạn biết sử dụng vũ khí. Đấy Lénine
đã nói về vấn đề này: Hãy cầm lấy súng ống và hãy học cách sử dụng súng
ống! Người vô sản phải học làm được cái đó, không phải để giết những người
vô sản xứkhácbạn của mình, theo lịnh những kẻ thù của xã hội của chúng ta,
mà để quay súng chống lại bọn tư sản trong xứ.

Chúng ta đấu tranh để đòi được quyền đọc những tờ báo của thợ thuyền và
để thành lập các ủy ban binh lính. Các bạn hãy tập hợp dưới lá cờ đỏ của Đệ
Tứ Quốc Tế tiến tới nên chuyên chính vô sản.

Còn về hoạt động thành lập công hội bí mật, phái Bolsheviks-Léniniste từ
tháng 11 xuất bản tờ báo Liên Hiệp; dẫn tới việc tổ chức Liên Ủy Thợ
Thuyền vào mùa Xuân năm 1937.

Phong trào bãi công đột khởi từ đâu tháng 6 năm 1936

Như một tiếng dội hưởng ứng phong trào chiếm lĩnh nhà máy ở Pháp, lại
thêm giá sinh hoạt mỗi ngày một tăng tại thuộc địa, phong trào thợ thuyền và
phu phen lại bắt đầu rung chuyển ở Đông Dương.
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Tại miền Nam Trung Kỳ, ngày 23 tháng 6, lần đầu tiên hàng trăm thợ
thuyền và phu đồn điền cao su Đông Trang (cách Nha Trang 25 km) tiến hành
bãi công và tuần hành tới tỉnh lỵ. Sau khi công sứ can thiệp chủ đồn điền
nhượng bộ, họ trở lại làm việc.

Tại Nam Kỳ, vào tháng 8, phong trào lại nẩy sinh từ đồn điền trồng lúa:
400 công cấy ở Cần Giuộc (Chợ Lớn) mỗi ngày kiếm được 16 và 12 xu phản
đối việc giảm lương xuống 12 và 10 xu; một địa chủ nhỏ đánh đập một vài
công cấy và làm tổn thương một công cấy con gái 19 tuổi, bị hương chức làng
trừng phạt, bắt làm mười ngày lao dịch.

Tại công trường những người thất nghiệp ở Bạc Liêu (lương công nhật là
20 xu, ban quản trị giữ lại 10 xu để nộp vào thẻ thuế thân và 2 xu cho người
tuyển mộ), những người phu ngưng việc rồi kéo nhau đi tới chủ quận để
khiếu nại, nhưng không được thỏa mãn điều gì cả.

Ngày 19 tháng 8, 320 phu đồn điền Michelin ở Dầu Tiếng yêu cầu thắng
lợi, tên cai vũ phu bị đuổi, gạo ăn được tăng thêm chút ít. Ngày 27, phu đồn
điền cao su Quảng Lợi (Thủ Dầu Một) biểu tình, đánh đập tên cai bởi hắn mà
một anh cu-li chích mủ tự tử, họ đòi đuổi tên cai đó.

Báo le Militant (Chiến Sĩ)
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Sách báo Đệ Tứ Quốc Tế)

Ngày 10 tháng 10, cũng ở Dầu Tiếng, 130 cu-li chích mủ đòi đuổi một tên
cai thứ hai và một tên giám thị người Âu đã đánh một người cu-li đến tổn
thương; bốn trong số người phản đối bị giam tại khám tối (nhà tù riêng của
Michelin) trong 5 ngày. Cũng trong ngày 10 tháng 10, hàng trăm phu đồn
điền Bình Trước (Biên Hòa) bãi công.

Tại Bến Củi (Tây Ninh), một người bỏ trốn khỏi Công ty Đồn điền Cao
Su Đông Dương bị bắt lại, bị đánh bằng roi rồi đưa đi làm với hai chân mang
xích. Ban ngày anh chỉ được một bữa cơm, ban đêm bị giam khám tối. Sau
một tuần lễ, ngày 1 tháng 11, anh tự treo cổ. Ngày 2, giới phu ngưng việc, đòi
chấm dứt ngược đãi và đòi tăng lương. Có chính quyền can thiệp, họ được
thỏa mãn đôi phần, còn tên giám thị sát nhân Schmitz bị kết án 3 tháng tù
ngày 26 tháng 12, những án tù treo! Công bộc nào hưởng ưu đãi nấy.

Ngày 15 tháng 11, 400 cu-li và thợ trong xưởng của Tân Mai (thuộc Sở
Kỹ Nghệ và Lâm Nghiệp Biên Hòa), quá khốn cùng họ bãi công chiếm
xưởng. Đây là lần đầu tiên và rất hiếm có việc chiếm xưởng làm như thế.
Ngày 18 chính quyền ra lệnh cấm mọi sự xâm chiếm như vậy, việc vi phạm
quyền sở hữu tư bản thiêng liêng bị trừng phạt. Những người bãi công trở lại
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làm việc ngày 1 tháng chạp sau khi được tăng thêm 10 xu khốn khổ vào
lương công nhật.

Giá gạo tăng từ 1,30 đồng lên 2,20 đồng mỗi 30 lít.

Vào tháng 11 và tháng chạp, thợ cưa Hóc Môn rồi thợ cưa Tân An đấu
tranh đòi tăng lương; những xưởng nhỏ như xưởng mộc, lò gạch, xưởng xà
phòng, cũng rục rịch làm reo.

Cần phải ghi chú ở đây là chính phủ Blum-Moutet đã ra một Sắc Luật
ngày 20 tháng 6 buộc mở rộng ở Đông Dương những luật xã hội mới có điều
tiết. Đứng trước một giới tư sản thực dân và tư sản địa phương không muốn
cải cách, chính quyền địa phương không vội vã gì trong việc lập một dự án để
thực thi sắc luật đó. Một ủy ban tư sản (không một đại biểu nào của giới thợ)
được giao trách nhiệm nghiên cứu đề tài này. Ngày 1 tháng 9 đề xuất 15 ngày
nghỉ được trả lương đối với người ăn lương tháng và 4 ngày đối với người ăn
lương công nhật. Ủy ban này tránh xa về ý tưởng về một quy ước tập thể, chỉ
giới hạn ở phạm vi đòi giới chủ thực hiện một mức nào đó về giờ làm việc, ấn
định mức lương tối thiểu, chấm dứt tiền phạt...Về phía Toàn Quyền lâm thời
Sylvestre, sau hai lần bị Bộ Thuộc Địa nhắc nhở, mới ra nghị định ngày 11
tháng 10,ấn định ngày làm việc 10 tiếng, bắt đầu từ 1 tháng 10, rồi 9 tiếng
vào năm 1937, 8 tiếng vào năm 1938, hàng tuần người làm mướn được nghỉ
một ngày, ít lắm là 24 tiếng liên tiếp. Những ngày nghỉ hàng năm có trả lương
là 5 ngày vào năm 1937, 10 ngày vào năm 1938; cấm sử dụng phụ nữ và trẻ
em làm ca đêm.

Ở các tỉnh miền Bắc vào tháng 11 năm 1936, nhiều cuộc bãi công lớn nổ
ra : 20.000 thợ mỏ Cẩm Phả-Hòn Gai ngưng việc từ ngày 16 đến 28 đòi bọn
cai chấm dứt ngược đãi, đấm đá, đánh đập bằng gậy gộc, bằng roi gân bò, và
đòi tăng lương từ 18 xu lên 35 xu và từ 27 lên 40 xu. Nhà máy xi măng Hải
Phòng cũng đình công với những yêu sách tương tự.

Ở phía Nam, tại Sài Gòn ngày 4 tháng chạp, toàn bộ 1200 thợ và phu ở
thủy binh xưởng Ba Son tiến hành bãi công. Họ mới vừa được tin những đại
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biểu của xưởng chế tạo thủy lôi, ngày 26 tháng 11, đưa đơn yêu sách và giám
đốc hứa bảo đảm họ sẽ được thỏa mãn, họ sẽ không bị trừng phạt, nhưng sau
đó họ bị phạt tiền và mất việc. Sáng ngày 4, những người bãi công đưa yêu
sách đòi phải thu dụng trở lại những người bị đuổi, hủy bỏ các khoản phạt
tiền, mức tối thiểu tiền lương công nhật là 1,20 đồng, giờ làm thêm được trả
150%, thi hành các đạo luật lao động được chấp thuận ở Pháp (tuần lễ 40 giờ,
mỗi năm được nghỉ 15 ngày có trả lương, trả lương hưu trí) phải được áp
dụng tại Sở Ba Son, một xưởng tàu trực thuộc Bộ Hải Quân. Bọn giám đốc
chẳng những không trả lời mà còn đe dọa nữa.

Trong bức thư gửi cho Bộ Trưởng Moutet ngày 5, những người bãi công
bày tỏ tại sao họ làm reo và họ đòi hỏi những gì, yêu cầu Bộ Trưởng canthiệp
cho họ được thỏa mãn ‘’những yêu sách chính đáng’’ của họ: Thật là trái
nhân đạo khi Giám Đốc Thủy Binh Công Xưởng trả cho thợ 0,72 đồng một
ngày công, và cho phu 0,45 đồng, trong khi giá thực phẩm tăng thêm 50%.
Thật là một sự lỗi thời khi mà luật lao động chỉ áp dụng cho các Thư Ký Sở
Ba Son mà không áp dụng cho thợ thuyền chúng tôi.( 111)

Ngày 9, hai trăm công nhân Công Xưởng Hải Quân (Travaux Maritimes)
cùng đứng lên đấu tranh với phong trào trên. Cuộc bãi công chung này ngưng
lại hôm 19 tháng 12, được thành công một nửa: Tăng lương từ 6 đến 10%,
nhưng 9 người thợ bị đuổi vẫn không được thâu nhận lại.

Hàng ngàn công nhân đường sắt, thợ máy, lái tàu, trưởng toa và phu phen
tại các trạm ở Sài Gòn và Dĩ An ngừng làm việc. Không một chuyến tàu nào
chạy kể từ ngày 15. Ngày 18, sau khi Kỹ Sư Trưởng Godefroy thỏa thuận ít
nhiều trong 8 yêu sách, họ mới đi làm trở lại.

Từ ngày 7, tới phiên các lái xe điện và ô tô bãi công, số người tham gia
nhanh chóng lên tới 493. Cuộc bãi công này kéo dài tới năm 1937, được anh
em Sở Ba Son ủng hộ (tẩy chay xe điện và ô-tô khách). Các chợ làng quê
quanh vùng cung cấp thực phẩm cho họ trong lúc họ không đi làm. Mặc dù
Justin Godart can thiệp, cuộc bãi công kết thúc vào tháng giêng năm 1937:
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485 trong số những người bãi công bị đuổi việc, Sở Xe Điện CFTI chỉ thu
nhận lại 148, lương tăng thêm vài xu.

Sắc Lệnh Blum-Moutet ngày 30 tháng 12 năm 1936

Để ngăn chặn phong trào bãi công bùng nổ năm ấy ở Đông Dương Sắc
Lệnh Blum-Moutet đã xác nhận và nới rộng thêm Sắc Lệnh Sylvestre ngày 10
tháng 10. Với 127 điều khoản, lần đầu tiên có quy chế hóa ‘’lao động tự do’’
ở Đông Dương. Báo Tranh Đấu ngày 18 tháng 2 năm 1937 đã chào mừng sự
‘’tiến bộ lớn lao’’ đó, dịch và in văn bản đó ra bằng chữ Quốc Ngữ.

Sắc lệnh đó cấm sử dụng trẻ em dưới 12 tuổi; hạn chế số thợ tập việc
trong mọi xí nghiệp chỉ được chiếm một phần ba số thợ chính thức; tới 20
tuổi, thợ tập việc trở thành thợ nghề. Đàn bà có mang được quyền nghỉ việc
không lương; phụ nữ cho con bú được trừ 20 phút buổi sáng và 20 phút buổi
chiều không bị giảm lương. Các xí nghiệp nào có sử dụng thầu khoán phải trả
lương cho những người làm công nhật của chủ thầu bỏ việc. Mức lương tối
thiểu sẽ do các đại diện của giới chủ, đại biểu người bản xứ và thanh tra lao
động quyết định.

Tuy thế báo Tranh Đấu phê phán chỗ thiếu kém trong sắc lệnh như không
chấp thuận quyền nghiệp đoàn, quyền bãi công, cũng không chấp nhận quyền
của các đại biểu. Sắc lệnh chỉ áp dụng trong phạm vi các xí nghiệp công
nghệ, thương mại và hầm mỏ (chứ không áp dụng cho các xưởng thủ công và
đồn điền là nơi mà phu phen bị bóc lột nặng nề hơn giai cấp vô sản công
nghiệp), nó chỉ áp dụng cho 3% trong số dân lao động mà thôi. Bãi công vẫn
bị coi là một sự phạm luật, còn nghiệp đoàn vẫn còn bị kết án buộc tội lập hội
kín. Chỉ có thanh tra lao động là có đủ tư cách đại diện cho thợ thuyền và
nhân viên khi cần khiếu nại trước pháp luật chống đối giới chủ. Như vậy giới
lao động vẫn bị đối xử như những người không đủ tư cách đối diện pháp luật.

Những quy định trên chỉ áp dụng cho công nhân công nghiệp sau khi
Phòng Nông Nghiệp - nghĩa là giới điền chủ thực dân hay bản địa - thỏa
thuận. Điều khoản 3 cấm sử dụng ‘’lao động cưỡng bức’’, ‘’mọi công việc
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hay dịch vụ mà người bị buộc làm không sẵn lòng đáp ứng, ngoại trừ những
công việc phải làm để trừ thuế khóa, hoặc về mặt quân dịch, hoặc phải làm để
đền tội sau khi bị kết án’’ như khoản 2 đã định nghĩa. Điều khoản đặc biệt
riêng về những việc phải làm để trừ thuế, trá hình ‘’lao động cưỡng bức’’
thành ‘’lao động sung dịch’’, thế đó chế độ lao động cưỡng bức vẫn được duy
trì.

Thật quá ít ỏi, những điều mà chính phủ Mặt Trận Bình Dân chấp thuận
nhằm thỏa mãn những yêu cầu của những người bị bóc lột. Thế mà giới chủ
nhân người Pháp, người An Nam và người Trung Hoa tìm cách không thi
hành. Để thông báo cho những người bị bóc lột được biết những quyền lợi
mới, nhóm Tranh Đấu xuất bản quyển Chế độ lao động Đông Dương , kêu
gọi mọi người tổ chức đấu tranh làm cho bản pháp quy đó không trở thành vô
dụng.

Những người thợ bị sa thải vì bãi công không mấy hy vọng Sở Thanh Tra
Lao Động trợ giúp. Sở Mật Thám tiếp tục bắt những người bãi công hăng hái
nhất và các tòa án vẫn tiếp tục kết án họ ‘’cản trở quyền tự do lao động’’.

Tại các xứ bảo hộ, sắc lệnh đó lại còn bị giảm bớt trong khi ban bố ra, lý
do là phải tôn trọng ‘’quyền của các trào vua chúa được Pháp bảo hộ’’, điều
đó lại càng làm cho tình thế người làm công ăn lương càng thậm tệ hơn, nếu
người ta xét tới cái chỉ dụ của Vua Cao Miên thêm vào đó định phạt một năm
tù mọi người nào bãi công.

Bãi công biểu tình năm 1937

Sắc Lệnh Blum-Moutet không chấm dứt được những cuộc bãi công. Trái
lại phong trào vượt lên tới đỉnh cao vào tháng giêng năm 1937, với 112
cuộcbãi công của công nhân ở Miền Nam, nơi mà số bãi công không ngừng
tiến triển từ tháng 9 năm 1936.

Hầu hết ở mọi nơi, thợ thuyền và phu phen, dưới ách bóc lột của bọn chủ
không chịu tuân theo một quy chế nào, họ vùng dậy trong hoàn cảnh khốn
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cùng do các chiến sĩ cách mạng khuyến khích.

Xã hội xáo động sục sôi, theo Justin Godart nhận xét, nguyên nhân sâu sắc
là quần chúng càng ngày càng thêm bần cùng khốn khổ bởi giá cả sinh hoạt
lên cao, thường thường giới chủ nhân không màng đến. Giá gạo và thực phẩm
như yếu tăng thêm quá cao: 85% từ tháng 10 đến tháng chạp năm 1936.( 112)

Ngày 7 tháng giêng 1937, Justin Godart đàm đạo với phân bộ Đảng Xã
Hội SFIO Pháp ở Sài Gòn, công bố ý muốn ban hành ngay luật nghiệp đoàn.
Toàn Quyền Brévié chỉ thỏa thuận áp dụng luật ấy cho một mình các viên
chức người Âu.

Ngày 19 và 20 tháng giêng, đứng trước một phong trào bãi công ngày
thêm bồng bột, Toàn Quyền Brévié triệu tập bốn nhà báo nhóm Tranh Đấu tới
nhằm làm cho họ yên tâm, bày tỏ với họ những thiện ý về cải cách của ông ta.

Báo Tranh Đấu ngày 4 tháng giêng viết:

Ông Brévié muốn quần chúng hãy bình tĩnh đứng yên chờ ngài bắt tay vào
việc. Chúng tôi, trái lại, chúng tôi không tin mầu nhiệm nào cả, nghĩa là
không tin rằng những cải cách có lợi cho quần chúng có thể thực hiện mà
không cần có quần chúng can thiệp. Điều kiện chủ yếu của những cải cách,
cũng như sự giải phóng giới lao động nằm trong ý chí hành động và tinh thần
quyết đoán của thợ thuyền, nông dân, của toàn thể lao động.

Ngày 30 tháng giêng, Toàn Quyền có ý làm dịu tình hình, bèn đề nghị với
Bộ Trưởng Thuộc Địa đàn áp gắt gao những ủy ban hành động, họ là nhân tố
gây men cho phong trào bãi công.

Những cuộc bãi công tháng giêng bắt đầu ngày mồng 2, trước nhất công
nhân người Hoa tại Nhà Máy Gạo Trang Đông Á ngưng việc, liền theo đó
bạn đồng nghiệp khắp nhà máy gạo ở Chợ Lớn đều làm reo. Ngày 14, 2500
phu gạo khoanh tay (5 nhà máy lớn ngưng chạy, trong đó có Nhà Máy Gạo
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Viễn Đông và Nhà Máy Rượu Đông Dương ở Bình Tây). Ngày 20, có tới
năm chục nhà máy gạo bị tê liệt.

Từ ngày 4 đến ngày 20, đình công tại Công ty chế tạo Cao Su Sài Gòn;
ngày 6, 150 phu đình công tại Xưởng Chế Tạo Cơ Khí Richaud; ngày 11, 300
công nhân trên Đội Thương Thuyền ở Thương Cảng bỏ việc; ngày 14, đến
phiên 450 công nhân Nhà Máy Rượu Bình Tây ngừng việc; rồi từ ngày 19
đến 25, 550 công nhân của Hãng Thuốc Lá COFAT đình công đòi những điều
kiện làm việc bớt khổ sở hơn và đòi quyền nghỉ sanh cho nữ công nhân.

Trong các cuộc bãi công, có tới một nửa số trường hợp bọn tài chủ đáp lại
bằng cách đóng cửa nhà máy. Nhưng trong các nhà máy gạo của người Hoa,
phu bãi công được tăng lương và không còn tùy tùng bọn tuyển mộ, chúng
cắt xén quá đáng vào đồng lương của họ. Người ta sẽ thấy bọn chủ nhà máy
không giữ lời cam kết, đôi khi sa thải người làm công hoặc đóng cửa nhà
máy.

Ở Bắc Kỳ và cả ở Trung Kỳ, cũng có những phong trào đình công theo
những yêu sách đó: Vào tháng giêng và tháng 2 năm 1937, một ngàn người
bãi công tại Nhà Máy Sợi Hải Phòng, bốn ngàn người ở Nhà Máy Sợi Nam
Định, hai ngàn người ở các Xưởng Đóng Giày Hà Nội và Ngoại Ô, hàng trăm
người ở các xưởng thủ công, xưởng may tại Hà Nội, Hải Phòng, Huế, rồi đến
các thợ làm mũ, làm rương...Luôn luôn vẫn là đòi tăng thêm vài xu vào đồng
lương, nhưng cũng đòi được nghỉ hàng tuần, đòi trả lương những ngày nghỉ
hợp pháp, những đều lẽ ra họ đã được quyền hưởng sau khi ban bố sắc luật
lao động tháng chạp năm 1936, nhưng sắc luật đó không được thực hiện.

Vào tháng 2 và tháng 3, ba cuộc bãi công lớn ở Nam Kỳ có khá đông đảo
người tham gia và được nhóm Tranh Đấu ủng hộ: 432 công nhân bến tàu vát
gạo người An Nam và người Hoa, và những công nhân lái cần cẩu của
Thương Cảng, 400 thợ cưa hãng Đông Á ở Vĩnh Hội (từ 8 tháng 3 đến 16
tháng 4), 700 thợ dệt đàn bà ở Chợ Mới (Long Xuyên), họ đạt được mức tăng
lương từ 5 đến 15% và một số người được hưởng ngày làm 9 giờ.
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Phong trào lan tới các xí nghiệp nhỏ hơn, nơi dường như khó lòng áp dụng
những quy chế: Những người vận chuyển bánh mì ở Sài Gòn, những thợ
trong các nhà dệt ở Chợ Mới trong các lò nhuộm ở khu Gò Vấp, những nhân
công làm trong hãng xà phòng ở Chợ Lớn, trong các xưởng thủ công ở nông
thôn, các trại cưa, lò gốm, lò đường...Một trong năm trường hợp, bọn chủ táo
bạo sa thải thợ làm reo.

Mặc dù bãi công kém kết quả, lửa đấu tranh nung nấu tinh thần giới cần
lao thoát ly nhẫn nhục, dẫy đầy hy vọng tương lai. Nhất là nhờ các ủy ban
hành động mà mình học tập phát biểu ý kiến và tự tổ chức. Thườngthường,
khi một cuộc bãi công nổ ra thì họ đã lập một ủy ban bãi công và đã chung
cùng thảo tập thỉnh nguyện. Báo Tranh Đấu ngày 11 tháng 3 năm 1937 nêu ra
một ví dụ:

Các đại biểu công nhân ở Hãng Đông Á-Pháp đến trao cho giám đốc một
tập thỉnh nguyện. Yêu sách của họ không được thỏa mãn, 500 công nhân
ngưng việc rời công xưởng. Họ xếp hàng tư, đi đứng trật tự trên quãng vài
trăm thước rồi mới giải tán. Sau đó các đại biểu đến thanh tra lao động trình
bày cuộc đối đầu giữa chủ và thợ.

Tình hình có hơi dịu lần vào tháng 3, nhưng lại bùng nổ trở lên mạnh mẽ.

Cuộc bãi công lớn ở Sở Ba Son (Arsenal)

Ngày 5 tháng 4 năm 1937, 15 công nhân nồi hơi được giao nhiệm vụ sửa
chữa khẩn cấp những nồi hơi chiến hạm Savorgnan de Brazza, đứng ra đòi
tăng lương 15% và đòi tăng 50% số tiền lương giờ làm thêm ban ngày, 100%
cho giờ làm thêm ban đêm. 5 người bị đuổi việc.

Ngày hôm sau, 850 trong số 1280 công nhân ngừng làm việc và đưa yêu
sách cho thanh tra lao động, đồng như những yêu sách của anh thợ nồi hơi, và
đòi thêm sở phải thu nhận lại những anh em bị sa thải. Họ thành lập một ủy
ban bãi công gồm 3 người theo phái Staline và 3 người theo xu hướng
Trotski. Ủy ban nầy huy động bốn ủy ban thường trực trong các vùng ngoại ô
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Thủ Thiêm, Thị Nghè, Bà Chiểu và Phú Nhuận, mở ra một quỹ lạc quyền để
trợ giúp anh em bãi công.

Ngày 13, thanh tra lao động triệu tập các đại biểu, nhưng việc hòa giải
không đạt kết quả. Nhưng Sài Gòn lao động đang phấn khởi, các ứng viên
nhóm Tranh Đấu thắng thăm trong cuộc tuyển cử Hội Đồng Thành Phố ngày
25 tháng 4, nguồn hy vọng mới tưng bừng, số tham gia bãi công lên tới 994.
Ngày 10 tháng 5, Cục Hải Quân giải quyết cuộc đối đầu bằng cách làm thỏa
mãn đôi chút: Việc tăng lương sẽ được nghiên cứu cùng với thanh tra lao
động; những giờ làm phụ sẽ được trả thêm từ 25% tới 50%; một món tiền bồi
thường nhỏ mọn sẽ được bù cho 3 kíp thợ nồi hơi (3 x 8 giờ), 25 xu cho hai
kíp làm ban ngày, 50 xu cho kíp làmban đêm. Những thợ bị sa thải từ ngày 1
tháng 4 sẽ được thu nhận trở lại trừ những người bị coi là làm cản trở quyền
tự do lao động hoặc đã đe dọa nhữngngười thợ không bãi công. Công việc bắt
đầu tiếp tục trở lại từ sáng ngàyl3 tháng 5.

Cuộc bãi công cầm cự được 37 ngày nhờ anh em lao động các xí nghiệp
quyên tiền cứu trợ, nhờ làng xóm vùng lân cận giúp đở lương thực, phần
đông anh em bãi công có bà con ở nông thôn.( 113)

Trước khi nói tới bãi công làm bại liệt đường sắt xuyên Đông Dương, ta
hãy dòm qua một trong số đồn điền cao su Michelin mà mọi người đều biết ở
đó người cu-li bị kềm hãm dưới một chế độ nô lệ không nẻo ra. Trước đây 7
tháng, ở Dầu Tiếng, bốn anh phu chích mủ cao su bị nhốt 5 ngày trong khám
tối, nhà tù riêng của đồn điền, chỉ vì họ chống cự hai tên giám thị bạo tàn.
Ngày 23 tháng 5, 1200 phu đồn điền đó, cách Sài Gòn 80 km, đình công đòi
lương công nhật 40 xu, đòi có cơm ăn nước uống đầy đủ, và nhất là đòi giám
thị và cai dứt đánh đập hành hạ công nhân, ngày 24, họ tiến hành về Sài Gòn.
Họ kéo nhau lên đường đúng lúc Thống Đốc Pagies ra lịnh chặn họ lại, hứa
hẹn này nọ, rồi đưa họ lên xe cam nhông của quân cảnh vệ chở họ trở về đồn
điền. Chủ sở khởi thương lượng về những đòi hỏi của họ, bước đầu là lương
sẽ tăng ở mức 32 xu. Thống Đốc Pagès sẽ tố cáo với Bộ Thuộc Địa tình cảnh
cu-li sở cao su ‘’khốn cùng nhớp nhúa’’, cùng phô bày ‘’tâm lý mại nô lệ da
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vàng’’ của ban giám đốc. Bản tường trình chẳng có hiệu quả chi cả, bởi vì sau
đó một tháng, ngày 24 tháng 6, khi mấy người chích mủ đòi tăng lương chết
đói thì các đại biểu của họ bị bắt giam!

Bọn chủ vẫn dằng dưa không thi hành sắc luật lao động tháng chạp năm
1936, chúng khinh thường các đại biểu công nhân. Vì thế lao động ở Thương
Cảng bãi công ngày 21 tháng 5, bọn chủ đóng cửa Thương Cảng. Cu-li vác
lúa ở Nhà Máy Gạo Viễn Đông và hai nhà máy gạo người Hoa ở Chợ Lớn
ngưng làm ngày 27 và 28 tháng 5, nhân công trong tám lò đường ở Nhị Bình
bỏ việc ngày 1 tháng 7. Kết quả không đáng kể.

Đường sắt xuyên Đông Dương liệt bại

Ngày thứ Bảy mùng 3 tháng 7 năm 1937 đình công tại các công xưởng xe
lửa Trường Thi (Bắc Trung Kỳ) để đòi tăng lương 30%, tuần lễ làm việc 40
giờ, trả lương ngày chủ nhật và ngày nghỉ lễ...Công Sứ ở Vinh Graffeuil can
thiệp, cho bắt giam hai đại biểu công nhân. Buổi chiều, giờ tan tầm, thợ thầy
kéo nhau thành đoàn tới Tòa Công Sứ đòi thả các anh em bị nhốt. Tòa Công
Sứ cửa đóng then gài, họ ngồi trên bãi cỏ hầu như suốt đêm.

Ngày 6, trong số 985 công nhân Xưởng Trường Thi khoảng một trăm
người có mặt, ban giám đốc quyết định đóng cửa xưởng trong 15 ngày kể từ
ngày 8. Ngày 9, hai bên bắt đầu thương lượng hòa giải. Hai đại biểu bị bắt
được thả và sẽ được thu nhận lại nếu bãi công chấm dứt. Nhưng bãi công đã
lan xuống miền Nam: Ngày 10, không một chuyến tàu hỏa nào chạy qua
đường Vinh, Tháp Chàm, Nha Trang, Sài Gòn. Hai nhánh đường sắt đi Đà
Lạt và Mỹ Tho cũng ngưng để ủng hộ phong trào. Ở trạm Dĩ An và Sài Gòn,
881 người bãi công trong số 1192 nhân viên dân thợ. Ngày 11, bãi công toàn
thể ở Đà Lạt. Bốn trong sáu số đại biểu của nhà máy xe lửa Trường Thi bị
bắt; Nguyễn Văn Toan, thợ lắp máy, còn được tự do, gửi điện tín cho Bộ
Trưởng Moutet yêu cầu thả các bạn.

Ngày 12, một ủy ban hòa giải họp tại Sài Gòn, gồm có thanh tra lao động,
hai kỹ sư và vài đại biểu công nhân. Sáu yêu sách được chấp nhận: Tăng



https://thuviensach.vn

lương 15%, đi bệnh viện miễn phí và vẫn hưởng nguyên lương, bãi bỏ việc
phạt do làm hỏng đồ nghề, bãi bỏ tiền khấu trừ nhà ở, thừa nhận vai trò các
đại biểu, bãi bỏ loại ‘’nhân công bấp bênh’’. Nhưng hai bên không thỏa thuận
được về vấn đề chính phủ nhìn nhận các nghiệp đoàn công nhân ở Đông
Dương theo luật 1884 ( 114), hoàn toàn tự do về báo chí và thu nhận lại mấy
anh thợ máy bị đuổi việc vì đã ngừng một chuyến xe lửa ngày 24 tháng 6. Bãi
công đến ngày thứ mười, Thống Đốc Nam Kỳ Pagès tỏ cùng Toàn Quyền
Brévié trong một bức điện thế nầy: ‘’Rất tiếc không có một phần tử nào trong
số những người bãi công đủ tư cách để có thể thảo luận về những yêu sách
của họ.’’ Giọng điệu tương đối khách quan đó phải chăng có nghĩa rằng ông
ta mong muốn những đại biểu của những người bãi công được thừa nhận với
một quy chế hợp pháp? Nhưng Brévié không nhượng bộ.

Từ ngày 15 trở đi, Sở Xe Lửa thu nhận hàng trăm người tuyển mộ mới, rồi
cuộc bãi công bị rời rạc đi. Ngày 16, sau khi ủy ban hòa giải họp một lần nữa,
các đại biểu cam kết sẽ trở lại làm việc nếu được hứa hẹn tăng lương, hàng
tháng làm việc 25 ngày như các nhân viên thư ký, và các đại biểu bị bắt ở
Trường Thi phải được thả. Nhưng hai công nhân Bắc Kỳ hăng hái đã bị sa
thải, bãi công lại tiếp tục.

Ngày 5 tháng 8, Toàn Quyền Brévié nhất quyết từ khước việc thừa nhận
các đại biểu, việc ban hành luật về nghiệp đoàn và việc thu nhận lại những
người thợ bị đuổi việc trong tháng 6.

Đường sắt bại liệt từ mồng 3 tháng 7 khởi đầu giao thông trở lại ngày 9
tháng 8. Tranh đấu bị thất bại. Hàng trăm người bãi công mất việc. Anh em
lao động Hoa Kiều ở Sài Gòn đã ủng hộ những người bãi công nay bịđưa đến
trạm trung chuyển Xóm Chiếu rồi bị trục xuất trên con tàu đầu tiên nhổ neo.

Sự thất bại của công nhân đường sắt tiêu biểu thoái trào làn sóng bãi công
năm 1937. Tại Nam Kỳ, lác đác đó đây vài cuộc tranh đấu vẫn còn nổ ra đòi
tăng lương: Trong tháng 8, khoảng 500 phu khuân vác thuộc các hãng người
Hoa chuyên về vận tải thuế quan Sài Gòn nghỉ việc; cuộc đấu tranh của 60
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thợ trong bốn trại cưa Long Xuyên được thắng lợi; cuộc đấu tranh của 500
thợ thuyền và phu trong các xưởng trại thành phố kết quả các anh em bị đuổi
được vô làm trở lại lại ; tháng 10 ở Lái Thiêu (Thủ Dầu Một) 150 thợ cưa
ngưng việc; 300 phu làm ở các Công ty Socony và Texaco ở Nhà Bè đình
công. Vào tháng 11 phu bến tàu làm bại liệt cảng để phản đối việc bắt giữ hai
người trong bọn họ, hai người nầy đã phản đối việc cảng thu nhận một nhóm
công nhân vào làm để phá cuộc đình công.

Cuối 1937, Bộ Trưởng Moutet ghi:

Tôi thừa nhận phần lớn các cuộc bãi công ở Đông Dương là chính đáng,
song những người cộng sản xu hướng Trotski đã duy trì và phấn khích phong
trào đó trở nên gay cấn.

Theo báo Tranh Đấu , từ ngày 1 tháng 8 năm 1936 tới ngày 1 tháng 2 năm
1937, ở Đông Dương nổ ra 242 cuộc bãi công thợ thuyền, 56 bãi công nông
dân và công nhân nông nghiệp, 23 bãi công thương nhân và 7 bãi công nhân
viên thư ký. Những cuộc bãi công này ít kết quả chỉ rõ không còn ai tin tưởng
vào những ý định cải cách của chính phủ Blum-Moutet, chính phủ này được
Toàn Quyền Brévié thay mặt ở Đông Dương, một vị Toàn Quyền kiên quyết
không thỏa thuận cho giới công nhân Đông Dương một chút quyền tự trị nào.

Mặc dù vậy, với những tiếng hô ‘’Mặt Trận Bình Dân muôn năm!’’,
những người cộng sản theo phái Staline vẫn lãnh đạo lối hai chục đoàn nông
dân tuần hành biểu tình trong các Tỉnh Gia Định, Chợ Lớn, Mỹ Tho, để đòi
bỏ thuế thân và phản đối việc quy chế hóa về thuốc lá. Moutet lo sợ dân
chúng đồng lòng không nộp thuế bèn ban hành một sắc luật ngày 22 tháng 10
năm 1937, khẳng định trừng phạt từ 3 tháng đến 2 năm tù, một khoản tiền
phạt từ 1000 đến 10.000 francs.

Tổng quát

Như một làn sóng xung kích, ‘’Tháng 6 năm 1936’’ giai cấp thợ thuyền
chính quốc bãi công chiếm nhà máy được thắng lợi thành công, với thái độ
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thiện ý của người đứng đầu chính phủ là Léon Blum, người Đảng Xã Hội, tất
cả những cái đó đã làm rung chuyển đế quốc thuộc địa Pháp.

Chính phủ Léon Blum lật đật thực hiện một vài biện pháp làm dịu tình
hình. Tại Đông Dương, đạo luật ân xá ban hành ngày 27 tháng 8 đã thả ra
khỏi ngục tù trên ngàn tù chính trị, chủ yếu là những người bị bắt những năm
1933 và 1935. Toàn Quyền Robin bị cách chức ngày 9 vì hắn chống hẳn ân
xá. Bộ máy thống trị thực dân vẫn nguyên vẹn, với thế lực kinh tế của nó, Sở
Mật Thám vẫn là rường cột của nó. Bọn thống trị thuộc địa trì hoãn, chúng thi
hành chậm chạp đạo luật ân xá, và đồng lược bày thêm nhiều cách cưỡng
bách những người được ân xá, như quản thúc hoặc đôi khi vẫn lưu lại trong
tù.

Hồi tháng 8 năm 1936, Moutet quyết định cử một phái đoàn nghị viện
điều tra về những nguyện vọng dân chúng ở các thuộc địa. Tin ấy xúc động
không những giới tư sản lập hiến mà đến cả giới thợ thuyền, phu phen và
nông dân nghèo. Mọi người đều tưởng tượng sẽ có một phong trào phỏng vấn
rộng rãi, một Đại Hội Đông Dương tập trung mọi nguyện vọng...Nhóm Tranh
Đấu tổ chức tập hợp cơ sở trong các nhà máy và trong các làng mạc để thảo
luận về vấn đề ấy. Đó là nguyên nhân thành lập các ủy ban hành động, cấp
bách bị cấm đã chuyển thành các ủy ban bãi công. Bởi dưới chính phủ Mặt
Trận Bình Dân ở Pháp, ở đây không có chi nhúc nhích, đồng lương không
theo kịp giá sinh hoạt cao, dân nghèo vẫn lầm than đói kém.

Giới thực dân phản động thúc ép, chính phủ Blum-Moutet không ban hành
chi cả ở Đông Dương, trong những quyền tự do của chế độ Cộng Hòa gọi là
quyền dân chủ, tự do báo chí, tự do hội họp, tự do lập hội, biểu tình. Chính
phủ Mặt Trận Bình Dân không chấp nhận quyền thợ thuyền lập nghiệp đoàn
(quyền ấy ở Pháp giai cấp tư sản đã thừa nhận cho giai cấp thợ từ năm 1884)
và cũng không nhìn nhận đại biểu công nhân. Chính phủ đó chỉ nặn ra được
bản Luật Lao Động quá thô sơ ngày 30 tháng chạp năm 1936.
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Nếu cánh hữu ở nghị viên Pháp lấn áp Léon Blum phải đưa đơn từ chức
chính phủ của mình ngày 22 tháng 6 năm 1937, không phải vì ông ta đã ban
bố một vài cải cách ít oi tại các thuộc địa (người kế tục Blum là Chautemps,
vẫn giữ ông Moutet ở Bộ Thuộc Địa). Ở Đông Dương, Sở Mật Thám vẫn
không ngừng đàn áp hoành hành: Ở Nam Kỳ từ ngày 1 tháng 6 năm 1936 tới
ngày 14 tháng 10 năm 1937 có tới 161 vụ án chính trịphạm hoặc bỏ tù vì
‘’ngăn cản quyền tự do lao động’’.

Lần đầu tiên từ Bắc chí Nam, mấy trăm ngàn thợ, cu-li đồng đứng ra bãi
công, gây rúng động chế độ đế quốc thực dân toàn cõi Đông Dương.
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đoàn (người ta đã đề khởi ngày làm 8 giờ).
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Các chính phủ định khuất phục phong trào bằng cách hợp pháp hóa. Chính
quyền sẽ cho phép nghiệp đoàn hoạt động nếu các nghiệp đoàn công bố tên
và địa chỉ của các đoàn viên. Nhiều cuộc tranh luận dông dài, kết thúc bằng
đạo luật ngày 21 tháng 3 năm 1884: ‘’từ nay các nghiệp đoàn có thể được
thành lập tự do, không cần xin phép chính phủ, với những điều kiện sau đây:
Trình quy chế và ghi danh những người lãnh đạo và quản lý’’. (Những người
trong ban quản trị phải là người Pháp có quyền công dân, các nghiệp đoàn có
thể có các động sản cần thiết để hội họp, có thư viện, lớp dạy học về nghề
nghiệp). Giới lao động bàn cãi rất gay go đạo luật này. trong năm đó đại hội
công nhân ở Lyon lên án là ‘’cái bẫy giăng ra để gài người lao động’’.

Vào tháng ba năm 1937, Toàn Quyền Đông Dương nghiên cứu đạo luật
trên nhằm áp dụng tại thuộc địa. Ngày 17 tháng 6, tờ Tranh Đấu chào mừng
và cho biết đề án thảo ra từ đạo luật đó. Ngày 21, Toàn Quyền Jules Brévié
công bố chống lại ‘’việc bầu cử những đại biểu công nhân thường trực vì họ
rất có thể nhanh chóng trở thành những kẻ kích động khuấy rối bên trong nhà
máy’’. Ông ta đã chấm dứt cuộc đình công của ngành đường sắt xuyên Đông
Dương bằng cách cấm các đại biểu.
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CHƯƠNG XIVCHƯƠNG XIV

Phong trào nghiệp đoàn và chính trị hỗn loạn

Ngày 26 tháng 3 năm 1937, đảng cộng sản Đông Dương phát hành chỉ
thị về tổ chức mới (công nhân) của Đảng: ‘’Chúng ta muốn có những tổ
chức ái hữu tương tế mạnh mẽ hơn là những công hội đỏ (hiểu là các
nghiệp đoàn) theo đuổi nghiêm túc một mục đích cách mạng nhưng chỉ tập
hợp một nhóm nhỏ người’’.

Đấy là một bước lùi trong lúc mà hầu như ở khắp nơi những ủy ban
hành động đã đặc biệt tiến hành một cách bất thường. Khá nhiều ủy ban bãi
công lộ mặt trong các xí nghiệp. Phái cộng sản đối lập, xu hướng Trotskij,
thâm nhập phong trào gây được niềm tin tưởng nhất là trong tầng lớp lao
động thanh niên ở bốn chục nhà máy và công xưởng, trong giới công nhân
bốc xếp ở cảng, trong Sở Thủy Binh Ba Son, Xưởng pháo binh, Đường Sắt,
Đường Xe Điện, Công Ty FACI (Lò Rèn, Công Xưởng, Công Trường Đông
Dương), Bưu Điện, Hãng Đông Á, Xưởng chế tạo Cao-su, Công Ty Điện
Nước, trong các nhà in Poctail, Acde, Union, trong ba trại chữa xe Ô-tô lớn
trong thành phố. Ở Chợ Lớn: Trong giới công nhân nhà máy Rượu Đông
Dương, giới cu-li vác lúa gạo các nhà máy gạo Hiệp Xương, Đức Hiệp,
Hàng Thái, Viễn Đông; tại các tỉnh: Trong hãng vét kinh Mỹ Tho, các lò
gốm, lò gạch, lò đường ở các Tỉnh Gia Định, Thủ Dầu Một, Chợ Lớn...Hoạt
động về nghiệp đoàn của họ lan tới trung tâm các Tỉnh lỵ Mỹ Tho và Trà
Vinh.

Ngay từ tháng 2, trong lúc làn sóng bãi công dân lên mạnh mẽ không thể
đàn áp nổi, Sở Mật Thám ghi: Anh hưởng các phần tử cách mạng theo Đệ
Tứ Quốc Tế đã tiến triển ở Nam Kỳ, nhất là trong giới thợ thuyền khu vực
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Sài Gòn-Chợ Lớn. Thợ thuyền gia nhập phái xu hướng Trotskij nhiều hơn
theo đảng cộng sản Đông Dương.

Tổ chức Liên Ủy Thợ Thuyền do những người Đệ Tứ hoạt động bí mật
thành lập, triệu tập hội họp chiều thứ Bảy ngày 29 tháng 5 ở Bình Hòa,
ngoại ô phía Bắc Sài Gòn, tại nhà Bà Thạnh Thị Mậu, mẹ Nguyễn Kim
Lượng, người cảm tình. Đại biểu thợ 44 xí nghiệp thảo luận về điều lệ tổ
chức Liên Ủy, bỗng nhiên mật thám ập vào bắt đi 62 chiến sĩ trong đó
những người huy động chủ yếu thuộc xu hướng Đệ Tứ như Đào Hưng
Long, Tạ Khắc Triêm, Võ Bửu Bình, Võ Thị Vân (bạn đời của Lư Sanh
Hạnh)...

Khi được thả ra, họ tiếp tục thảo luận và sẽ đứng ở vị trí trung tâm các
cuộc bãi công như trước khi họ bị bắt. Ngày 22 tháng 6, theo sáng kiến của
Trần Văn Thạch, 45 người trong số đó lại tập hợp và bầu ra một ủy ban
sáng lập nghiệp đoàn tại số 133 phố De Lagrandière (Gia Long).

Về phía cộng sản theo Stalin, Nguyễn Văn Tạo cũng đứng ra tổ chức
một ủy ban nghiệp đoàn, tại số 34 phố Alsace Loraine (Phó Đức Chính) từ
ngày 19.

Trong tuần sau, ở Hà Nội và Hải Phòng mỗi nơi một ủy ban tương tự
xuất hiện.

Ngày 10 tháng 7, ngày mà dân Thợ Xe Lửa Sài Gòn bãi công cùng công
nhân đường sắt xuyên Đông Dương, Sở Mật Thám đóng cửa trụ sở hai ủy
ban nghiệp đoàn sau khi khám soát và bắt bớ các ủy viên.

Bộ Trưởng Mutet ghi:

Kết quả các cuộc bãi công cũng là tạo thuận lợi cho việc thành lập công
hội thợ thuyền. Nhưng mục đích thực sự của các tổ chức ấy không phải là
để binh vực những ngư ờ i làm công ăn lương. Những hội mới thành lập đó
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nh ằ m tạo cho phái cộng sản xu hướng Trotskij nắm được toàn giới thợ
thuyền. ( 115)

Liền theo đó, mật thám bắt bớ hàng loạt. Ngày 24 tháng 7, khi nghiệp
đoàn bí mật ở Công Ty chế tạo Cao-su quyết định đình công đoàn kết ủng
hộ cuộc chiến đấu dân Thợ Xe Lửa, ba anh bạn khởi xướng bị bắt. Trong
nhà một anh, mật thám tìm được nhiều báo bí mật xu hướng Trotskij như tờ
Liên Hiệp, Tiến Quân (tên mới báo Thợ Thuyền Tranh Đấu) cùng là tờ
Quần Chúng (đối lập chống Stalin từ Paris gởi về). Bảy chiến sĩ Đệ Tứ liên
can lọt vào lưới mật thám. Cũng trong đêm đó, như không có gì xảy ra,
truyền đơn nhóm Bolshevik-Léninisme tán thành Đệ Tứ Quốc Tế rải khắp
vùng Sài Gòn-Chợ Lớn kêu gọi thợ thuyền hưởng ứng tổng bãi công.
Nhưng người ta đã thấy Toàn Quyền Brévié đã hất chìm mọi phong trào đòi
tự quyết như thế nào rồi.

Rạng đông ngày 2 tháng 9 năm 1937, mật thám lại vây ráp trong giới Đệ
Tứ và những người cảm tình ở Sài Gòn.

Trong số đó có Tạ Khắc Triêm, cựu Thư Ký Sở Ba Son, anh cùng chị
Võ Thị Vân và Kiều Công Quế (Trưởng kíp trạm xe lửa Sài Gòn), đã thừa
cơ thâm nhập cuộc bãi công dân thợ đường sắt xuyên Đông Dương đang
tiếp diễn, gây dựng các nhóm tán thành Đệ Tứ Quốc Tế ở Bắc và Trung Kỳ.
(ở Quảng Ngãi, Huyện Mộ Đức và Đức Phổ, mật thám đã thu nhiều tờ báo
Tranh Đấu và báo Thợ Thuyền Tranh Đấu (Lutte Ouvrière) từ Paris chuyển
về, một truyền đơn của nhóm Tranh Đấu về việc ly khai giữa phái Stalin và
phái Trotskij, cùng tập sách nhan đề Vụ Án Moscou).

Ngô Văn Xuyết cùng bị bắt hôm ấy, tập Vụ Án Moscou anh xuất bản
sau khi ra tù hôm tháng 6 bị cấm lưu hành liền sau đó. Khi mật thám khám
nhà Nguyễn Văn Soi (trước đây làm thợ tập sự ở Sở Ba Son) tìm thấy bộ đồ
vật in truyền đơn bằng xoa xoa và những truyền đơn, trong đó có tờ Hiệu
Triệu của Liên Đoàn Thợ Thuyền Sài Gòn-Chợ Lớn.



https://thuviensach.vn

Ngày 9 tháng 9, Tòa Tiểu Hình xử 27 ủy viên hoạt động trong hai ủy
ban sáng lập nghiệp đoàn vì tội ‘’lập hội bất hợp pháp’’: Nguyễn Văn Tạo
và 6 người cộng sự, cùng với Trần Văn Thạch, Lê Văn Thử, Võ Thị Vân,
Đào Hưng Long và Nguyễn Văn Cử bị kết án 2 tháng tù giam; Nguyễn Văn
Số được tha bổng, còn các bạn anh bị án từ 15 ngày tù giam tới 2 tháng tù
treo. Tòa thẩm án ngày 30 tháng 11, hủy phạt tù, chỉ phạt tiền: Tạo và
Thạch mỗi người 50 franc, mấy người khác nhiều lắm là 25 franc.

Lịch sử chính thức của Hà Nội khi nói về phái Đệ Tứ thành lập ủy ban
sáng kiến nghiệp đoàn, viết thế nầy:

Bọn thực dân lại cho Trần Văn Thạch, Nguyễn Văn Số v.v...lôi kéo một
số ngư ờ i lập ra Ủy ban sáng kiến công hội, đặt trụ sở số nhà 133 đư ờ ng
De Lagrandière (Gia Long) ở Sài Gòn đa chống lại Ủy ban sáng kiến
nghiệp đoàn của đảng ta. Phần đông thợ thuyền đều nhận rõ bản chất phản
động của Trần Văn Thạch và Nguyễn Văn Số nến không theo bọn chúng. (
116)

Tác giả sách đó vu khống như thế cũng chưa đủ, anh ta chỉ thông báo án
tù treo phạt Nguyễn Văn Tạo và các đồng chí anh ta, không một chữ về
Trần Văn Thạch và Nguyễn Văn Số.

Ngày 18 tháng 11, tòa xử các chiến sĩ nghiệp đoàn xu hướng Đệ Tứ
hoặc cảm tình, bị giam từ hôm 24 tháng 7 và 2 tháng 9. Lê Văn Oánh,
Dương Văn Tư, Nguyễn Văn Tiền, Nguyễn Văn Mẫn, Đoàn Văn Trương và
Tạ Khắc Triểm bị kết án 1 hoặc 2 năm tù giam với 5 hoặc 10 năm biệt xứ;
Nguyễn Văn Nho, Nguyễn Văn Trọng, Dương Văn Tương và Nguyễn Văn
Soi, 6 tháng tù. Qua tháng giêng năm 1938, tòa thẩm án giảm án; Trương và
Tương được tha bổng.

Bước đầu ly khai, tháng 6 năm 1937
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Sau khi Thâu, Ninh và Tạo bị bắt hồi tháng 9 và 10 năm 1936, trong báo
Tranh Đấu phần đông trong bộ biên tập là những người xu hướng Trotskij,
họ công kích thẳng tay Mặt Trận Bình Dân đã phá hoại Đông Dương Đại
Hội, không giữ lời hứa hẹn cải cách, giảm giá đồng bạc làm quần chúng
thêm bần cùng khốn khổ, bao che những vụ đàn áp địa phương, đa số viên
chức phản động vẫn được duy trì địa vị; chỉ một mình Toàn QuyềnRobert bị
cách chức. Những người theo phái Stalin hoảng sợ trước chỉ trích Mặt Trận
Bình Dân một cách răn rỏi. Ngày 17 tháng chạp năm 1936, họ viết cho bộ
biên tập lá Thư tỏ thái độ không liên minh với những người xu hướng
Trotskij nữa rồi họ bắt đầu tẩy chay tờ báo Tranh Đấu.

Xem xét trên phạm vi quốc tế, mặt trận hiệp nhất giữa phái xu hướng
Trotskij và phái theo Stalin trong nhóm Tranh Đấu càng tỏ ra thật là nghịch
lý. Ở Moscou những người Nga đứng về phía Trotskij đều bị lên án như rắn
lục độc bỉ ổi, bị giam, bị đày, bị giết, vậy làm sao mà những người đồng xu
hướng Trotskij ở Đông Dương lại thoát khỏi Stalin lên án ? Một vụ án
Moscou thứ hai gọi là ‘’Vụ án 13 người’’ vừa kết thúc vào sớm ngày 1
tháng 2 năm 1937, xử bắn mười ba người, trong có Rakovsky, Piatakov và
một số đảng viên kỳ cựu đảng Bolshevik. Họ bị lôi xuống bùn trước khi bị
giết. Chưởng Lý Vichinsky cáo họ đã âm mưu cùng Báo Chiến Sĩ lại xuất
hiện

Tuy nhiên Tạ Thu Thâu và các bạn anh vẫn duy trì thống nhất què quặt
với phái Stalin trong nội bộ nhóm Tranh Đấu. Vì thế mà ngày 23 tháng 3
năm 1937 Hồ Hữu Tường lại tái bản tờ Chiến Sĩ, ‘’cơ quan binh vực giai
cấp vô sản và chiến đấu theo chủ nghĩa Karl Marx’’, với tiêu đề ‘’Vô sản
toàn toàn thế giới liên hiệp lại!’’. Tờ báo nhắc lại nguyên tắc thống nhất mặt
trận theo ý Trotskij: Đi riêng mà đánh chung kẻ thù. Nhóm Tranh Đấu cùng
Đông Dương Đại Hội đều trái hẳn nguyên tắc ấy. Tờ báo tố cáo Stalin lừa
dối trong vụ án mới ở Moscou, đăng lại ‘’Di chúc của Lenin’’ trong đó
Lenin gọi các đồng chí đề phòng thái độ quá tàn bạo của Stalin. Có bài giải
thích lại lý luận cách mạng thường trực của Trotskij.
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Ngày 1 tháng 6, tờ báo vạch ra những nét lớn về chính phủ Léon Blum
hoạt động trong 12 tháng qua: Ngân sách 30 tỷ dự bị chiến tranh; giải tán
đảng ‘’Ngôi sao Bắc Phi’’; phong tỏa Tây Ban Nha và cấm các đội E chiến
sĩ tình nguyện sang bảo vệ cách mạng Tây Ban Nha. Vào tháng 3, cảnh sát
do Dormoy (phái xã hội) chỉ huy bắn quần chúng công nhân biểu tình
chống bọn phản động ở Calasse, 5 người chết và 150 người bị thương. Cảnh
vệ lưu động bắn dân thợ đình công ở Métlaouivà Mahdia(Tunisia), 21
người chết và hàng trăm người bị thương. Ở Pháp, báo chí cách mạng bị
tịch thu; tại Đông Dương, bãi công bị đàn áp, phát biểu chính trị bị đe dọa...

Đảng cộng sản Đông Dương, để phù hợp với những nghị quyết của Đại
Hội 7 Quốc Tế Cộng Sản, đứng ra vận động nhằm xoa dịu tình hình xã hội:
Đảng đề xướng thành lập Mặt Trận Dân Chủ Đông Dương, một khối tập
hợp mọi giai cấp chỉ đòi những quyền tự do tư sản, không còn nói đến chủ
nghĩa đế quốc Pháp, đến giải phóng dân tộc, cũng không còn gợi tịch thu
ruộng đất để chia cho dân cày. ( 117)

Cuộc vận động này kéo dài đến tận tháng 8 năm 1939 (nghĩa là cho đến
khi có Hiệp Ước Hitler-Stalin). Tháng 3 năm 1937, Nguyễn An Ninh binh
vực trên báo Tranh Đấu một ý tưởng tương tự, nhưng luận điệu có hơi khác
đôi chút: ‘’Một tập hợp rộng lớn của quần chúng Đông Dương chống lại
phản động thuộc địa, một loại mặt trận nhân dân không phân biệt chủng tộc
và giai cấp’’, trong đó anh mời tham gia cả hai đảng vô sản, các đại diện
những tầng lớp trung lưu, những trí thức tán thành Đại Hội và cả những
người Pháp lưu trú thuộc phái tả.

Tạ Thu Thâu buộc phải lên án cái khối đoàn kết đó: ‘’Liên minh tranh
đấu trên những điểm cụ thể, chúng tôi đồng ý. Đoàn kết nhập khối các giai
cấp, chúng tôi không bao giờ nghĩ đến.’’

Chính phủ thuộc địa đàn áp ác liệt đến mức là chỉ cần có tí báo động là
‘’Mặt Trận Bình Dân Đông Dương’’ bị tan rã khi bọn tư sản tiến bộ rời khỏi
mặt trận. Những phần tử tư sản này không làm cho chế độ thuộc địa hiện
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hành hoảng sợ. Nhưng họ lại bắt buộc chúng ta phải từ bỏ chương trình xã
hội chủ nghĩa, từ bỏ triển vọng cách mạng. Nếu anh muốn có ‘’Mặt Trận
Bình Dân Đông Dương’’, nghĩa là nhập khối đoàn kết với những giai cấp
khác, anh sẽ mất hết tự do của anh. Hỡi các bạn trí thức và các tầng lớp
trung lưu, các anh chỉ tán thành thỏa ước để chiến đấu cụ thể thôi, chứ đừng
tham gia các khối đoàn kết, các bạn sẽ tự do tiến thối trước cuộc đán áp của
đế quốc, còn giai cấp công nhân sẽ tự do tiến lên khi các bạn cần trở mặt
nhìn lại phía sau. Các bạn không thể lao vào những hoạt động riêng tư của
thợ thuyền và nông dân, chính giai cấp vô sản đóng vềi trò chính trong
phong trào dân chủ [thực sự].

Đến đây chính là lúc chúng ta gửi lời chào từ biệt nhà cách mạng cao
thượng Nguyễn An Ninh. Không tưởng vĩ đại của anh đã rời bỏ anh. Mặt
trận dân chủ nhân dân Đông Dương đã thu hút anh. Anh sẽ ủng hộ sổ liên
danh của phái theo Stalin trong cuộc bầu cử hội đồng quản hạt tháng 4 năm
1939. Tạ Thu Thâu vẫn giữ tình bạn với anh và ở bên cạnh anh luôn tại
ngục Côn Đảo vào năm 1943 khi anh phải vượt qua ngưỡng cửa âm giới
vào năm 43 tuổi.

Nhưng chúng mình hãy trở lại năm 1937.

Cuộc bầu cử mới vào Hội Đồng Thành Phố Sài Gòn, tháng 4 năm 1937.

Tháng 2 năm 1937, Hội đồng tham chính quốc gia ở Hà Nội kh ẳ ng
định hủy quyền Hội Đồng Thành Phố Nguyễn Văn Tạo, Tạ Thu Thâu và
Dương bạch Mai, cuộc tuyển cử mới cho ta thấy lần hợp tác lần cuối cùng
giữa hai phái Đệ Tứ (xu hướng Trotskij) và Đệ Tam (xu hướng Stalin) trong
một cuộc vận động chung.

Chương trình của họ bao gồm cải thiện đ ờ i sống thợ thuyền, nhân viên,
viên chức, tiểu thương; phổ thông đầu phiếu cả nam lẫn nữ; quyền tự do
nghiệp đoàn; các quyền tự do dân chủ; quyền triệu tập Đông Dương Đại
Hội; ân xá toàn bộ...
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Quần chúng sục sôi trong thành phố, dân thợ Sở Ba Son phát bãi công
ngày 6 tháng tư. Theo Sở Mật Thám cuộc bãi công này ‘’đặc biệt cho thấy
rõ ảnh hưởng của nhóm Tranh Đấu trong quần chúng thợ thuyền Sài Gòn.’’

Ngày 21 tháng 4, tại cuộc họp về tuyển cử ở Rạp Hát Thành Xương do
Phan Văn Hùm chủ trì, những người Pháp có chân trong Đảng Xã Hội đứng
ra ủng hộ mấy anh Hội Đồng Thành Phố bị hủy chức. Dân chúng dự thính
chào mừng nhiệt liệt. Trong số 1515 phiếu bầu, Thâu được 765 phiếu, Tạo
735 và Mai được 715, ba người đắc cử, thắng phái lập hiến. Như vậy ảnh
hưởng của nhóm Tranh Đấu vẫn không bị suy xuyển đối với các tầng lớp
trung lưu ở Sài Gòn, mặc dù họ cổ động truyên truyền nhằm hướng binh
vực thợ thuyền rõ rệt.

Thắng lợi của họ là một sự thử thách mới đối với chính quyền thực dân.
Qua tháng 5, bọn thống trị tống Thâu và Tạo vào Khám Lớn (lúc đó Thâu
đang đi vận động ở miền Tây). Ngày 19, hai người bị cáo âm mưu lật đổ
chế độ hiện hành căn cứ vào những bài đăng trên tờTranh Đấu từ ngày 9
tháng 11 năm 1936 ! Sở Mật Thám lại truy tầm Ninh, anh sẽ bị bắt vào
ngày 5 tháng 9.

Cuộc chia rẽ

Trong khi Nguyễn Văn Tạo và Tạ Thu Thâu đồng bị giam, Gitton đầu
phân bộ thuộc địa của Đảng Cộng Sản Pháp, viết cho phái Đệ Tam ở Sài
Gòn đang cộng sự ở báo Tranh Đấu:

Paris, ngày 19.5.1937

Chúng tôi xét r ằ ng không thể nào tiếp tục hợp tác giữa Đảng và những
ngư ờ i xu hướng Trotskij, theo các chỉ thị [ở Moscou] chúng tôi đã nhận
được để truyền lại các đồng chí, về thái độ đối với những ngư ờ i xu hướng
Trotskij ở Đông Dương. Chúng tôi đã nhận được bức thư của đồng chí Văn
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Nguyễn cũng vẫn nói về tình hình ở Đông Dương và sự hợp tác với những
ngư ờ i theo Trotskij.

Chúng tôi sẽ chuyển bức thư trên về Nhà [Moscou] kèm theo ý kiến
riêng của chúng tôi.

Bí Thư, Gitton.

Thế rồi ngày 29 tháng 5, phái Đệ Tam ở Sài Gòn vội tung ra tờ báo Tiền
Phong (L'Avềnt-garde), tiếng Pháp, trên báo đó hô vang vọng theo Moscou,
coi những người xu hướng Đệ Tứ Quốc Tế là ‘’anh em sinh đôi với chủ
nghĩa phát xít’’:

Tại Hội Nghị toàn thể Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Cộng Sản
Liên Sô, ngày 3 tháng 3 năm 1937, trong điện văn đồng chí Stalin của
chúng ta đã nhận xét rằng chủ nghĩa Trotskij không còn là một trào lưu
chính trị trong giai cấp thợ thuyền nữa như bảy tám năm về trước. Chủ
nghĩa Trotskij là bạn đồng minh, là tay sai của chủ nghĩa phát xít.

Tờ Chiến Sĩ phản ứng tức thời, trong số báo ngày 1 tháng 6 đăng tiểu đề
‘’Những người theo Trotskij là anh em sinh đôi của chủ nghĩa phát xít. Ở
nhóm Tranh Đấu những người theo Stalin và những người theo Trotskij là
anh em. Vậy những người theo Stalin phải chăng là những người anh em
của những người anh em sinh đôi của chủ nghĩa phát xít hay không ?’’.

Ngày 12 tháng 6, tờ Tiền Phong đăng một bức thư của Nguyễn An Ninh
công kích tờ Chiến Sĩ về vấn đề Mặt Trận Bình Dân.

Được thả tạm thời vào ngày 7 tháng 6, Tạo đề nghị với Thâu một thỏa
thuận hợp tác mới mà Tạo cho rằng còn có thể thực hiện được và rất ước
mong miễn là Thâu ngưng công kích Mặt Trận Bình Dân ở chính quốc. Hai
hôm sau, Thâu trả lời cho Tạo đề nghị: Bên phía Thâu và đồng chí sẽ ngưng
công kích chính phủ Léon Blum-Mutet trong vòng ba tháng, sau đó nếunhư
chính phủ đó vẫn khước từ ân xá, tự do chính trị, tự do nghiệp đoàn, và
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không thanh trừng những viên chức phản động ở đây thì sẽ tiếp tục công
kích lại. Thâu vừa dứt lời, Tạo và bạn đồng đảng dứt khoát bỏ đi. Thế là
việc ly khai hoàn tất và từ đây Thâu và các bạn tự do chỉ trích trong tờ
Tranh Đấu.

Cuối tháng 6, dưới mục ‘’Huấn luyện về chủ nghĩa Karl Marx theo quan
điểm chúng ta’’, tờ báo bắt đầu đăng Lịch Sử Quốc Tế Cộng Sản và những
nghị quyết bốn đại hội đầu tiên (từ 1919 đến 1922). Vào tháng 7, tờ báo
phản ứng lại những Vụ Án Moscou, đăng toàn bài văn ‘’Tôi tố cáo!’’ của
Trotskij, trả lời những điều vu khống của phái Stalin. Bài nầy những người
tổ chức mít ting đọc tại quảng trường đua ngựa ở New York trước 7 ngàn
thính giả ngày 9 tháng 2 năm 1937.

Nhưng cũng trong thời gian ấy, tờ báo tiếp tục tố cáo những vụ bê bối ở
địa phương, những thói tàn bạo của cảnh sát, của chủ tỉnh này hay khác,
những tham nhũng của địa chủ này điền chủ nọ, đưa ra ánh sáng chẳng hạn
như tên cướp đất Lê Quang Liêm. Tờ báo tường thuật chi tiết về vụ tước
đoạt đất lối 1500 nông dân, nạn nhân của bọn cho vềy cắt họng, do Trần
Văn Thạch điều tra tại các Tỉnh Rạch Giá và Long Xuyên, sau khi Tạ Thu
Thâu trao những đơn nông dân bị cướp đất này thỉnh nguyện Thống Đốc
Nam Kỳ. Kết quả duy nhất là những người kêu nài bị quở đã giao thiệp với
một ông ‘’hội đồng cộng sản’’ rồi người ta đuổi họ ra khỏi phòng giấy.
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Tạ Thu Thâu

Báo Tranh Đấu, tiếng nói của Đệ Tứ Quốc Tế

Thế là từ nay tờ Tranh Đấu có thể phô bày những bất đồng sâu sắc với
Đệ Tam Quốc Tế. Tờ báo xuất bản dưới biểu trưng Đệ Tứ Quốc Tế và cách
mạng thế giới (quả địa cầu có làn chớp xẹt qua).

Những người Đệ Tứ xác định không hờ hững đối với các vấn đề nông
thôn. Trotskij đã từng nhắc nhở vấn đề ấy là quan trọng dường nào cho
những môn đệ đầu tiên ở Nam Kỳ từ năm 1930. Song bởi họ đến chậm
trong môi trường nông thôn, nơi mà đảng Thanh Niên - trước khi hóa thành
cộng sản - đã hoạt động từ năm 1926, họ bị phái Đệ Tam vu khống rằng họ
‘’miệt thị nông dân’’. Vả lại nhóm rất ít người, họ chỉ có thể vất vả thâm
nhập vào nông thôn không ngoài một phạm vi nào đó.

Ngày 11 tháng 7 năm 1937, Ban Bí Thư Đệ Tứ Quốc Tế xem kinh
nghiệm tờ báo thuộc mặt trận thống nhất đã quá thời, khuyên nhóm Tranh
Đấu nên tiếp tục xuất bản như một cơ quan tập hợp quần chúng, vừa binh
vực một cách cụ thể từng trường hợp những người bị bóc lột nhiều nhất,
như cu-li, thợ thuyền và dân cày, và phổ biến những mục tiêu xúc cảm (ân
xá, yêu sách kinh tế, chấm dứt những vụ bê bối về đất đai), tờ báo cũng vừa
thực hành trọn quyền chỉ trích đối với xu hướng và hành động của phái Đệ
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Tam ở địa phương. Tờ Chiến Sĩ phải xuất bản trở lại, chuyên chú về giáo
dục chính trị, trình bày những vấn đề cơ bản. Để đối phó với đàn áp, mà
người ta có thể lường trước là sẽ mở rộng, Ban Bí Thư khuyên nên giữ lại
một số tối thiểu người phụ trách bộ máy bí mật, về tổ chức, về in ấn.

Mặc dầu bị tịch thâu và bị cấm, những sách phổ thông bằng chữ Quốc
Ngữ vẫn tiếp tục ra đời như Ngày 1 tháng 8 và nạn đế quốc chiến tranh, Vì
sao ủng hộ Mặt Trận Bình Dân Pháp? Biện chứng pháp phổ thông của Phan
Văn Hùm...

Ở Paris tờ Quần Chúng (Masses) cùng Quốc Tế IV (IVe Internationale)
ủng hộ nhóm Tranh Đấu. Hoàng Quang Dụ, Nguyễn Văn Tư và các bạn
phát hành tờ Quần Chúng ngày 15 tháng 9 năm 1936. Họ là những người bị
loại khỏi phân bộ thuộc địa của Đảng Cộng Sản Pháp vì họ phản đối các Vụ
Án Moscou đầu tiên (19 tháng 8 năm 1936), và chống lại sự thoái hóa cải
lương của Đệ Tam Quốc Tế. Những chiến sĩ cảm tình này liên hệ với nhóm
Tranh Đấu, họ có thể thông tin ở Pháp về những cuộc bãi công và những vụ
đàn áp ở Đông Dương dưới thời chính phủ Mặt Trận Bình Dân.

Tờ Quốc Tế IV, nguyệt san của Nhóm người Đông Dương xu hướng
Trotskij ở Paris, ra đời ngày 1 tháng 10 năm 1937. Tờ báo giải thích Đệ
Tam Quốc Tế đã chủ trương như thế nào với cái luận thuyết ‘’chủ nghĩa xã
hội trong một xứ một’’, phản lại chủ nghĩa quốc tế vô sản và cuộc đấu tranh
giai cấp, khi Quốc Tế Đệ Tam buộc những đảng cộng sản phải ủng hộ chính
sách sáp lại gần một số đế quốc.

Tờ Quốc Tế IV tháng 11 viết:

Đảng viên Đệ Tam Quốc Tế thúc đẩy quần chúng An Nam ủng hộ nhóm
đế quốc ‘’dân chủ’’ chống lại khối Đức-Ý-Nhật. Họ quên mất rằng cái từ
dân chủ, lá cờ tam tài và bài quốc ca La Marseillaise đối với người An Nam
cũng tương đương như những vụ cướp bóc, ám sát, và bóc lột của đế quốc
Pháp ở Đông Dương.
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Cuộc đàn áp ập xuống, không phân biệt xu hướng Stalin hay Trotskij

Ngày 2 tháng 7 năm 1937 Tạo và Thâu, bị buộc tội từ tháng 5, nay bị kết
án mỗi người hai năm tù, nhưng vẫn được tự do trong thời gian kháng cáo.

Ngày 8, hôm trước cuộc bãi công Đường sắt xuyên Đông Dương ở Sài
Gòn, mật thám lục soát Tòa Soạn báo Tranh Đấu, truy tầm Tạ Thu Thâu,
Trần Văn Thạch, Phan Văn Chánh tại Trụ Sở Ủy Ban sáng kiến nghiệp
đoàn và lùng bắt nhiều người, trong đó có Nguyễn Văn Tạo, Nguyễn Văn
Nguyễn và Trần Văn Hiển thuộc tờ báo Tiền Phong.

Thống Đốc Pagies vừa mới chấp thuận trao Toàn Quyền cho Sở Mật
Thám trực tiếp được tiến hành mọi sự lục soát và bắt giam khi xét thấy cần
thiết.

Thâu theo chân Tạo vào tù ngày 22 tháng 7 (là ngày thứ mười ba dân
thợ Đường sắt xuyên Đông Dương bỏ việc). Ngày 11 tháng 8, Tòa Thượng
Thẩm xác quyết mỗi người 2 năm tù giam cộng thêm 10 năm biệt xứ.

Ngày 17 tháng 9, nhóm Tranh Đấu cùng nhóm Tiền Phong lại ra tòa.
Các bị cáo bãi thực làm reo từ hôm 30 tháng 8. Người ta chở Thâu trên
cáng từ Nhà Thương Chợ Quán đến tòa, còn Số quá yếu không thể ra tòa có
Trạng Sư Vivies thay thế làm đại diện cãi cho, đòi hủy bỏ Sắc Luật ngày 4
tháng 10 năm 1927 ‘’âm mưu lật đổ chính phủ bằng con đường báo chí’’ và
khiếu nại cho Đạo Luật 1881 được thi hành trở lại đối với báo chí. Thâu và
Tạo lại bị kêu án 2 năm tù 10 năm biệt xứ, Số, Quang, Hiển, 1 năm tù 1
năm biệt xứ. ( 118)

Vào tháng 11, Hội người An Nam viết báo ở Nam Kỳ thông báo với
Nguyễn Thế Truyền - đang là Chủ Tịch Liên Hiệp Thuộc Địa ở Paris - về
chế độ bê bối tấp nập báo chí tiếng An Nam dưới chính phủ Mặt Trận Bình
Dân. Họ thông tri rằng nhiều tờ báo không còn xuất bản, hoặc bị cấm, hoặc
bị đình chỉ, như các tờ báo Thần Chung, Trung Lập, Dân Nguyện, Việt
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Nam, và các tạp chí Phụ Nữ Tân Văn, Phong Hóa, Ngọ Báo, Hồn Trẻ,
Khỏe, Tiếng Trẻ, Nhành Lúa, Tương Lai, Nữ Lưu Tuần Báo, Thế Giới Tân
Văn, Đuốc Nhà Nam....

Năm 1937 chung kết với vụ án Nguyễn An Ninh. Anh bị bắt ngày 5
tháng 9 tại làng Long Hiệp (Chợ Lớn), rồi bị giải xuống Trà Vinh, ở đây
Quan Tòa An Nam tống cho anh 5 năm tù, 5 năm biệt xứ. Anh bị cáo tham
gia mít ting ban đêm trước hơm 2000 nông dân làng An Trường (Trà Vinh)
biểu tình ngày 16 tháng 5. Chống án về Sài Gòn, án anh giảm xuống 2 năm.

Anh cùng Tạo, Thâu và Số ngồi Khám Lớn mãi tới tháng 2 tháng 3 năm
1939 mới được thả. Thạch, Hùm, Chánh...tiếp tục tờ Tranh Đấu trong khi
Thâu vắng mặt.

Sau cuộc chia rẽ

Dư luận quần chúng xúc động khá lâu dài về vụ ly khai giữa nhóm
Tranh Đấu. Tờ Tiền Phong làm cho họ choáng khi tuyên bố những người xu
hướng Trotskij là anh em sinh đôi của chủ nghĩa phát xít.

Ngày 18 tháng 7 năm 1937, Honel nghị viên cộng sản ở Calais tới Sài
Gòn để ủng hộ tờ báo trên và tán đồng việc ly khai, vừa biện hộ Mặt Trận
Nhân Dân Đông Dương mà phái Đệ Tam đã đề xuất một năm trước đó mà
không đạt kết quả. Hắn toan tính tập hợp các nhóm người Pháp thuộc Đảng
Xã Hội, phe mặt trận, phái cấp tiến, Hội nhân quyền, đảng lập hiến và cả
những người dân chủ Đông Dương như Mychel Mỹ (‘’con cọp Chợ Lách’’
kẻ tra tấn nông dân nổi tiếng), và tiến hành tổ chức ngày 27 tháng 8 một
cuộc họp mít tinh để anh ta trình bày về ‘’sự nghiệp của Mặt Trận Bình
Dân’’; những ai phản đối, kể cả nhóm Tranh Đấu đều không được tham dự.

Cảnh sát đóng cửa Rạp Hát ở Tân Định, trước cửa rạp lao xao một số
công chúng hỗn tạp trong đó người ta thấy có cả bọn Thập Tự Lửa hỗn hào
của Đại Tá La Rocque. Honel không biện hộ được cho Mặt Trận Bình Dân.
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Về phần nhóm Tranh Đấu, họ đề nghị hoàn toàn khác hẳn, mục đích gặp gỡ
nhau là để đòi toàn xá chính trị phạm, tự do nghiệp đoàn, quyền bãi công
của thợ thuyền, ban bố khẩn cấp những quyền tự do dân chủ...

Vài ngày sau khi Honel tới Sài Gòn, Trần Văn Thạch viết một bài: Một
nghi vấn lịch sử thợ thuyền Đông Dương: Tại sao có sự chia rẽ giữa nhóm
Tranh Đấu ? (báo Đuốc An Nam (Le Flambeau d'Annam) ngày 27 tháng 7,
và báo Tranh Đấu ngày 22 tháng 8 năm 1937):

Người ta biết nhóm La Lutte gồm những người xu hướng Trotskij,
những người theo Stalin và một người không đảng phái là Nguyễn An
Ninh. Ninh gần gũi nhóm sau hơn nhóm trước.

Từ tháng 10 năm 1934, lúc tờ La Lutte tái bản cho tới lúc Mặt Trận Bình
Đân lên chính quyền, những xu hướng khác nhau có thể dễ dàng tìm được
mảnh đất thỏa thuận chống chế độ thực dân. Cho tới tháng 9 năm 1936, lập
trường của nhóm La Lutte có thể tìm như sau: Đợi xem hành động của
chính phủ Léon Blum. Chúng tôi muốn có những cải cách, chúng tôi luôn
luôn đòi hỏi điều đó. Rồi tới việc tổ chức Đông Dương Đại Hội bị thất bại;
Tạo, Thâu, Ninh bị vào tù. Dương bạch Mai lên đường sang Pháp. Từ Pháp,
Dương bạch Mai viết thư gởi đường hàng không về nhiều lược tỏ ý không
tán thành việc công kích chính phủ. Đảng cộng sản xét thấy điều đó là quá
tệ. Người ta viết cho Mai đề nghị phải làm chi khác hơn là chạy chọt ẩn
núp, phải đưa vấn đề Đông Dương ra trước công chúng Pháp, trong các mít
ting, trên các báo chí. Mai chỉ viết vài bài báo rời rạc và cứ nói dông dài.
Khi trở về Sài Gòn tháng giêng năm 1937, Mai tuyên bố phải ủng hộ Mặt
Trận Bình Dân, những người lãnh đạo báo Nhân Đạo (L'Humanitè) [Đảng
Cộng Sản Pháp] buộc làm như vậy. Đề nghị của Mai ít được hưởng ứng,
các đồng chí của Mai theo phái Stalin không tán thưởng hưởng ứng đề nghị
của Mai.

Mặt trận thống nhất giữa những người theo Stalin và những người xu
hướng Trotskij tiếp tục trên cơ sở sau đây:
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1.- Chống đối chính phủ của Mặt Trận Bình Dân;

2.- Cáo giác những phần tử cấp tiến mặt trận thống nhất đó kéo dài cho
tới cuộc tuyển cử Hội Đồng Thành Phố (cuối tháng 4 năm 1937). Chỉ sau
cuộc tuyển cử này, đảng viên Quốc Tế Đệ Tam mới quyết định ly khai.
Chúng tôi, những người xu hướng Trotskij, chúng tôi có lòng duy trì mặt
trận thống nhất, quyết nghị (mà chúng tôi đã đưa ra) chứng tỏ chúng tôi
mong muốn vô cùng được thỏa thuận nhau: Nhưng toan tính đó thật vô ích.
(ở Paris), Delocche, trên báo Nhân Đạo ngày 9 tháng 7 tím cách cứu các
đồng chí của mình bằng việc kêu gọi đàn áp những người theo Trotskij:
‘’Người cộng sản sẽ không ngần ngại tố cáo công khai những môn đệ
Trotskij ở Đông Dương. Thế nhưng không có gì có thể giải thích được
những vụ bắt bớ những người cộng sản như Tạo và nhà trí thức không đảng
phái Nguyễn An Ninh, là những người luôn luôn đả kích chủ nghĩa Trotskij
và ủng hộ Mặt Trận Bình Dân.’’

Đấy một cơn giận dữ quáng mù đã đưa bọn quan liêu thừa hành mệnh
lệnh của Moscou đi đến mức độ hèn như thế.

Honel còn ở Sài Gòn tới 12 tháng 9. Báo Tranh Đấu ngày 29 tháng 8
đăng bức thư của Gitton. Người thủy thủ Pháp có nhiệm vụ trao tài liệu ấy
nhầm lẫn hai tên Tạo và Thâu, anh ta giao nhầm cho Thâu. Phái Đệ Tam
buộc tội những người Đệ Tứ lấy cắp thư tín bí mật của họ là ‘’đã trở nên
một bọn lính kín tầm thường’’...rồi họ cho phổ biến cái lập luận riêng của
họ trong tập: ‘’Vì sao nhóm La Lutte chia rẽ ?’’.

Vào tháng 11, Dương bạch Mai lao vào một vụ bịp vĩ đại trên tinh thần
khuất khúc của Mặt Trận Dân Chủ Đông Dương: Anh ta tập hợp 3000 thính
giả tại Rạp Hát Thành Xương, nói lại về những đơn ‘’thỉnh nguyện’’ nhân
dân Đông Dương và dự định sau đó tập hợp thành một Tập thỉnh nguyện
của toàn dân để đệ trình lên Ủy ban điều tra nổi tiếng (không hề có). Làm
như vậy anh ta sẽ không bị Nhà Lập Hiến Bùi Quang Chiêu công kích. Một
năm trước đó, Bùi Quang Chiêu đã tuyên bố sống sượng: ‘’Tôi không hiểu
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tại sao người ta lại đi góp ý kiến của quân đầu đường xó chợ’’ (nói cách
khác nghĩa là các ủy ban hành động cơ sở).
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toan tính, âm mưu và những vi phạm chống lại chính quyền Nhà nước và sự
toàn vẹn lãnh thổ quốc gia’’. Theo sáng kiến của Toàn Quyền Varen, Bộ
Trưởng Thuộc Địa Perrier bổ sung bằng hai sắc lệnh ngày 4.10.1927 để đàn
áp ở Đông Dương, trong đó ‘’những điều khoản được áp dụng đối với dân
bản xứ và người Á Châu thuộc quyền tài phán của Pháp’’. Sắc luật thứ hai
đặc biệt để trừng phạt đại tội và thường tội vi phạm trong báo chí hoặc qua
các phương tiện in ấn’’, khẳng định ở điều 13:

‘’Việc sản xuất, lưu trữ, in ấn, rao bán, phân phối, trưng bầy hoặc chiếu
hình vẽ, khắc họa, tranh, biểu hiện, hình ảnh, ảnh chụp, bài viết, bài in,
phim ảnh, kính ảnh có chiâu sáng, có thể chạm tới sự bất tôn trọng chính
quyền Pháp ở Đông Dương và các chính quyền bản xứ do Pháp bảo hộ, sẽ
bị phạt tù từ 3 tháng đến 1 năm và một món tiền phạt từ 100 đến 3000 Franc
hoặc một trong hai hình phạt trên. Phạm thượng đối với Quan Toàn Quyền,
đối với các vương hầu được bảo hộ, thê thiếp của họ, bề trên của họ, con cái
của họ, các hậu và các thế tử tức vị, đều bị phạt theo những hình phạt trên.’’

(La Dépêche d'Indochine, 18 tháng 9 năm 1937).
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CHƯƠNG XVCHƯƠNG XV

Năm 1938 người ta thường nghe câu vè dân gian Tý hư Sửu hao Dần bất
lợi. Nạn đói tràn ngập nông thôn, năm 1936 bị hạn hán, năm 1937 nạn lụt,
năm 1938 nạn sâu cắn lúa. Giá sinh hoạt vẫn ngày càng đắt đỏ. Nông dân,
thợ thuyền, phu phen lâm vào cảnh khổ. Những cuộc bãi công lại lẻ tẻ nổ ra
trong các xưởng thủ công, lò gạch, lò gốm, xưởng thủy tinh, xà phòng, vận
chuyển đường sông, các xưởng sửa chữa...

Tại Sài Gòn-Chợ Lớn, thanh tra lao động vẫn ít nhiều đứng làm trọng tài
các cuộc đối đầu giữa chủ và người làm công nhưng không hề can thiệp vào
những vụ sa thải lạm quyền. Chẳng hạn như trường hợp nhà máy xay lúa
Vạn Ích Nguyên chủ người Hoa hôm tháng giêng đã thô bạo đuổi 120
người phu, qua tháng 2, 400 phu khuân vác từ chối bốc dỡ những tải thọc,
họ nhờ có anh em đội vận tải đường sông ủng hộ, gồm 300 chiếc thuyền bất
động tại bờ ke, thế nên họ làm liệt bại hàng loạt nhà máy xay lúa to ở Chợ
Lớn. Ba ngày bãi công là đủ để đạt được một mức lương tăng đáng kể.

Ở Tỉnh, đôi khi các chủ tỉnh cũng muốn làm dịu tình hình, như ở Bến
Tre đã thỏa thuận tăng 30% lương cho thợ cưa, còn ở Bạc Liêu, viên chủ
tỉnh đã thả những phu sửa chữa đường từ Cà Mau đi Năm Căn bị bắt vì họ
đình công.

Thợ thuyền, dân cày và phu vẫn tiếp tục tranh đấu đòi tăng lương, không
những chống lại chủ thực dân và người Hoa bóc lột mà cũng đối đầu với
chủ tư sản và điền chủ bản xứ. Thế thì lời kêu gọi của đảng cộng sản Đông
Dương đoàn kết giai cấp trong Mặt Trận Dân Chủ Đông Dương dường như
không ai nghe theo.
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Tại vùng quê, tưởng chừng như tình hình đã êm dịu, thế mà vẫn còn vài
trăm nông dân biểu tình vào tháng 8 tại Tòa Bố Chợ Lớn chống việc đấu
thầu ruộng đất công ở Chợ Lớn và Cần Giuộc và đòi phân bố đất đai đó cho
dân cày nghèo. Kết quả vài chục người bị bắt.

Vào cuối năm, tại Tỉnh Bặc Liêu, nông dân đói lao vào cướp kho thóc,
một cuộc nổi dậy bất bạo động, không đổ máu. ( 119)

Bộ máy đàp áp vận hành chậm chạp, không can thiệp đến mức triển khai
hết cỡ dữ dội như những năm 1930-1931 nữa. Nhưng bao giờ trên bàn cân
vẫn hai mức độ nặng nhẹ khác nhau! Khoan hòa đối với bọn tước đoạt
ruộng đất, và tàn ác đối với những nạn nhân nghèo đói. Trong khi những
người cướp kho thóc bị án, có người bị tới 5 năm tù, thì Tòa Thượng Thẩm
xử một kẻ tước đoạt ruộng đất làm chết người, chỉ kết án ở mức tối thiểu: 3
năm cấm cố và 300 franc bồi thường.

‘’ Nước Pháp bị đe dọa tại Đông Dương’’

Chế độ Hitler đe dọa ám ảnh mẫu quốc. Léon Blum trở lại chính quyền
ngày 17 tháng 3 năm 1938 với một chương trình phái tả, nhưng chỉ chưa
đầy ba tuần lễ đã rơi, giai cấp thợ thuyền chưa có được thêm những lợi lộc
mới nào. Mặt Trận Bình Dân không còn nữa. Ngày 9 tháng 4 Daladier thay
thế Léon Blum, cầm đầu chính quyền với một mình giai cấp tư sản, cho mãi
tới khi chiến tranh bùng nổ.

Đất nước Mặt Trời Mọc tấn công Trung Hoa ngày 7 tháng 7 năm 1937.
Quân Nhật chiếm đóng toàn bộ Bắc Trung Quốc từ tháng 3 năm 1938, rồi
tới Quảng Châu từ tháng 10. Đảng viên cộng sản Pháp theo Stalin lên tiếng
báo động trong Tập san Bolshevik (Cahiers du Bolchevisme) số tháng 11-
12 năm 1937. Dưới nhan đề quá lắm, ‘’Nước Pháp bị đe dọa tại Đông
Dương’’ Magnien viết:
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Chúng ta thấy nguyên lo sau đây trong mọi cuốn sách giáo khoa ở nhà
trư ờ ng Nhật Bản: Liên Minh Đông-Á của chúng ta cần đổi mới đ ờ i sống
nhân loại. Vấn đề là phải hướng dẫn thế giới theo chiều hướng Đông
phương một lần nữa. Để đi đến mục đích ấy, nước Nhật của những ngư ờ i
dòng dõi Võ Sĩ Đạo và chính quyền Tướng quân - nghĩa là của hai đại thế
tộc Toàn Quyền thuộc hai gia đình Matsui và Matsubishi- đã dấn bước vào
cuộc chiến tranh lớn chinh phục nước Trung Hoa. Từ đó, nước Nhật muốn
tiến thêm nữa: Chiếm những nước khác, đuổi ngư ờ i da trắng ra khỏi Châu
Á - ‘’Á Châu của ngư ờ i Châu Á’’, ‘’Á Châu của ngư ờ i Nhật’’ -. Chúng ta
phải chịu trách nhiệm trước sự thật và trước nhân dân Pháp mà nói r ằ ng
chính nước Pháp là nước đầu tiên lâm vào vòng nguy hiểm tại Đông
Dương. Nước Pháp có lẽ bị tấn công trong nay mai tại Đông Dương. ( 120)

Sau khi Honel qua Sài Gòn, đảng cộng sản Đông Dương nỗ lực tuyên
truyền Mặt Trận Dân Chủ Pháp-Việt và đổi tên tờ báo chiến đấu công khai
là Tiền Phong ra Dân Chúng một cái tên báo vô hại.

Nối gót Tập San Bolshevik, t ờ Dân Chúng ngày 5 tháng 4 năm 1938
viết:

Hướng dẫn quần chúng nhân dân Đông Dương bảo vệ xứ sở của mình,
làm cho họ sinh hoạt về chính trị, về xã hội và kinh tế; muốn vậy phải cho
họ có những quyền tự do dân chủ cơ bản. Có như thế họ có thể dễ dàng vứt
bỏ ảo vọng về công cuộc đổi mới thần kỳ dưới gót giầy ống của quân Phù
Tang, và làm cho họ hài lòng cầm súng ống đứng bên cạnh ngư ờ i Pháp
dân chủ (nguyên văn) như anh em chiến đấu chống lại chủ nghĩa phát xít
của trục Berlin-Roma-Bangkok-Tokyo. Làm như thế không có ý nghĩa là
mặc cả với đế quốc chủ nghĩa để lôi cuốn quần chúng vào cuộc chiến tranh
đế quốc, theo như t ờ Tranh Đấu nêu lên.

Vào tháng 5 năm 1938, chính phủ Daladier ra nghị định tuyển mộ
20.000 dân bản địa và tung ra một khoản công trái ‘’phòng thủ Đông
Dương’’ khoảng 33 triệu đồng.
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Những người lập hiến Bùi Quang Chiêu và Lê Quang Liêm hô hào
‘’Rồng Nam phun bạc’’. Nguyễn Văn Tạo cùng Dương bạch Mai hưởng
ứng, động viên quần chúng đăng lính và đầu quân hàng loạt để ủng hộ
‘’nước Pháp dân chủ chống chủ nghĩa phát xít Nhật’’ đang đe dọa. Trong
một tờ truyền ngày 1 tháng 7, ban trung ương giáo huấn đảng viên:

Con mắt thèm thuồng của ngư ờ i Nhật đã dòm tới Đảo Hải Nàm, trực
tiếp đe dọa nền an ninh ở Đông Dương. Đứng trước tham vọng về lãnh thổ
của bọn phát xít, đảng cộng sản Đông Dương tán thành những biện pháp
[chính phủ] đã ban hành. ( 121)

Thế thì chính quyền thuộc địa trở thành một đồng minh khả dĩ của các
môn đệ Stalin. Thậm chí trong đảng cộng sản Đông Dương một số đảng
viên còn đề nghị chia nhỏ phiếu công trái 100 $ thành những tờ 10 $ và 5 $
cho dân nghèo có thể mua ! Một số đồng chí khác vẫn phản đối sự hợp tác
với chính quyền thực dân và chỉ trích thái độ nhiệt thành quá đáng, bị đình
chỉ công tác, như trường hợp của ba ủy viên Tỉnh Cần Thơ hồi tháng 8 năm
1938. Ban trung ương cảm thấy quần chúng chán ghét công trái bèn lên án
các đồng chí tuyên truyền công trái quá nhiệt liệt, trong một tờ truyền đơn
ngày 6 tháng 8 năm 1938.

Ngày 2 tháng 10, Ban trung ương gửi cho xứ ủy Nam Kỳ:

Các đồng chí đó (Ủy ban Cần Thơ) đã chất vấn chúng ta: Nếu như chính
quyền (thực dân) không ban hành các quyền tự do dân chủ cho chúng ta thì
liệu chúng ta có phải ủng hộ họ trong cuộc chiến đấu chống phát xít Nhật
hay không ? Chúng tôi trả l ờ i: Kể cả trư ờ ng hợp đó, chúng ta hãy tiếp tục
ủng hộ chính quyền. Nếu như chúng ta không làm thế thì lập trư ờ ng của
chúng ta cũng giống như lập trư ờ ng của phái xu hướng Trotskij, là những
ngư ờ i phản đối tăng cư ờ ng phòng thủ đất nước. ( 122)

Ngày 1 tháng 4 năm 1939, tờ Dân Chúng (lúc này tờ Le Peuple ra bằng
chữ Quốc Ngữ) viết: Môn đệ Trotskij tự bán mình cho Nhật Bản và chủ
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nghĩa phát xít: Phái Đệ Tam hết sức lo ngại cho sự còn mất của nói giống
dân Việt Nam mà ủng hộ quốc phòng!

Nhóm Đệ Tứ Tháng Mười xác định rõ lập trường của họ ngay từ tháng 5
năm 1938:

Chính sách Thời Báo của phái Đệ Tam cổ xúy là hãy đứng vào hàng ngũ
của chủ nghĩa đế quốc Pháp để ủng hộ xứ sở. Dân chúng xứ sở này không
có tự do, không có đất đai, họ chẳng có gì mà bảo vệ cả. Chúng ta đấu tranh
chống chủ nghĩa đế quốc Nhật cũng như chúng ta đấu tranh chống chủ
nghĩa đế quốc Pháp; chúng ta đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc Pháp cũng
như chúng ta đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc Nhật.

Chúng tôi cổ xúy thành lập mặt trận thống nhất chống đế quốc tập hợp
giai cấp vô sản Pháp, giai cấp vô sản Nhật, nhân dân các nước Triều Tiên,
Đài Loan, Bắc Phi, và các thuộc địa khác. Trong thời kỳ chiến tranh, chúng
ta phải đoàn kết đệ huynh giữa giai cấp vô sản cùng các dân tộc bị áp bức. (
123)

Báo chí của nhóm Đệ Tứ lên tiếng chống những khoản thuế khóa dự bị
chiến tranh, chống lại điều kiện sinh hoạt khốn cùng do các khoản thuế suất
phục vụ chiến tranh gây ra.

Ngày 19 tháng 5 năm 1939 Phan Văn Hùm viết trên tờ Tranh Đấu:

Chừng nào dân chúng còn đói nghèo khốn khổ thì họ ch ẳ ng có gì để
mà bảo vệ. Ngư ờ i ta chỉ cho chúng ta thấy nào là ruộng vư ờ n, đất đai,
nào là nhà cửa...Nhưng một khi chúng ta đến gần những thứ đó mà nhìn thì
chúng ta thấy cảnh rực rỡ, mĩ miều, của cải giàu sang, tất cả đều thuộc
quyền sở hữu của giới đại tư sản. Trong mư ờ i loại thuế mới, có thuế đư ờ
ng và diêm, hai thứ sản phẩm tiêu thụ hàng ngày... ‘’Phòng thủ quốc gia’’ ?
Tại sao ngư ờ i ta lại dồn lên lưng của dân nghèo ?
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Người ta thấy giá gạo tăng từ 5 đến 10 xu một lít, một ký lô thịt tăng từ
35 lên 70 xu; một mét vải bông từ 20 lên 40 xu. Dân chúng đắng cay châm
biếm nói tới ‘’hộp quẹt Đệ Tam’’ khi bao diêm đã tăng từ 1 xu lên 1 xu
rưỡi.

Ngày 20 tháng 5 năm 1939, trong một bức điện gửi Bộ Trưởng Thuộc
Địa, Toàn Quyền Brévié có lời khen lập trường của Nguyễn Văn Tạo:

Trong khi những ngư ờ i cộng sản theo Stalin đều đồng ý với Nguyễn
Văn Tạo mà nhìn nhận r ằ ng quyền lợi của quần chúng Việt Nam khiến họ
gần gũi với nước Pháp thì những ngư ờ i xu hướng Trotskij do Tạ Thu Thâu
dẫn đầu, không ngần ngại xúi dục dân bản địa nổi dậy nh ằ m lợi dụng một
cuộc chiến tranh có thể nổ ra để dành tự do hoàn toàn. ( 123)

Thế nhưng thái độ xu hướng Tạ Thu Thâu lại đáp ứng cảm tình dân
chúng. Dân chúng xưa nay ghét vụ bắt đi lính. Chiến dịch tuyển thêm
20.000 lính tập làm tăng thêm lòng thù hận đó. Những cuộc lộn xộn tại các
trung tâm rút thăm, những vụ tự hủy hoại thân thế, tòa xử kêu án những
người xúi dục không đi lính chứng tỏ lòng oán ghét trong dân chúng.

Vì đã ủng hộ việc ‘’Phòng thủ Đông Dương’’ và nỗ lực phục vụ chiến
tranh cùng với phái lập hiến mà phái Đệ Tam sẽ bị thất bại trong cuộc bầu
cử Hội Đồng Quản Hạt tháng 4 năm 1939.

Báo chí chữ Quốc Ngữ tương đối tự do

Cuối năm 1938 sang đầu năm 1939 tại Nam Kỳ báo chí và xuất bản
được nới lỏng đặc biệt: Sắc Luật Daladier ngày 30 tháng 8 năm 1938 cho
báo chí chữ Quốc Ngữ được xuất bản không cần xin phép trước. Kiểm
duyệt vắng bóng, không thấy báo bị tịch thu, Sắc Luật Perrier hầu như bị
lãng quên.

Những người Đệ Tứ tăng gia nỗ lực vội vã vì e tự do tương đối này
không kéo dài được bao lâu. Không đợi Tạ Thu Thâu ra tù, tờ Tranh Đấu -
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đến giờ là La Lutte toàn tiếng Pháp - từ nay ngày 9 tháng 10 năm 1938 bắt
đầu ra bằng hai thứ tiếng. Báo tiếp tục bảo vệ quyền lợi thợ thuyền cùng
nông dân nghèo đói đã đi cướp kho thóc trong Tỉnh Bặc Liêu, Rạch Giá, Cà
Mau, Sóc Trăng, đồng thời bày tỏ quan điểm đối với Moscou.

Giờ đây tờ báo mang tiêu đề ‘’Đã đến lúc phải tấn công chống chủ nghĩa
Stalin trên môi trường quốc tế’’ (Trotskij). Mấy nhà xuất bản của nhóm này
như Văn Hóa Thơ Xã đã cho ra tập sách của Tạ Thu Thâu: Từ Đệ Nhất
Quốc Tế đến Đệ Tứ Quốc Tế.

Nhóm Tháng Mười với Hồ Hữu Tường, xuất bản tờ tuần san nghiệp
đoàn Thầy Thợ ngày 27 tháng 10 năm 1938, được các chiến sĩ trong các cơ
quan Bưu Điện, Giáo Dục, Công Chính và Đường Sắt ủng hộ. Vào tháng 9
năm 1938 lại cho tái bản tờ nguyệt san Tháng Mười đã vắng mặt từ các
cuộc bắt bớ năm 1932. Tháng giêng năm 1939 tạp chí Tháng Mười đăng
các điều lệ Đệ Tứ Quốc Tế, được công bố ngày 3 tháng 9 năm 1938 tại
Fréjus (Pháp). Qua tháng 2, đăng những luận thuyết về cách mạng thường
trực áp dụng ở Đông Dương và một bản kêu gọi tất cả những chiến sĩ Đệ
Tứ rải rác ở Nam Kỳ, Trung Kỳ và Bắc Kỳ hợp nhất lại trong một đảng Đệ
Tứ Quốc Tế. Nhóm Tháng Mười cho xuất bản sách chữ Quốc Ngữ trong bộ
sách Tia Sáng như: Quốc Tế Cộng Sản trong cuộc chiến tranh Tàu-Nhật,
Phái Stalin và Liên Bang Sô Viết, Liên Bang Sô Viết năm 1937, Nếu không
có Mặt Trận Bình Dân. Tiến tới thành lập nghiệp đoàn, Từ chủ nghĩa Karl
Marx tới chủ nghĩa hòa bình, Ai đã làm thất bại cuộc cách mạng Tàu
?...Nhiều cuốn bị cấm.

Ngày 13 tháng giêng năm 1939, nhóm này tung ra tờ báo chiến đấu, Tia
Sáng, nhắm tới các cuộc tuyển cử sắp tổ chức.

Các nhóm tổ chức chính trị gần gũi Đệ Tứ thành hình ở Hà Nội, như
nhóm Tia Sáng đã đăng những bài chống chiến tranh trên tờ báo Thời Đàm,
nhóm Chim Ưng đỏ xuất bản Con đường thanh niên.
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Trong thời kỳ sôi nổi này, báo chí xu hướng Trotskij phát hành tại nhiều
điểm: Tại Bắc Kỳ có nhà sách Trương Văn Nha ở Bắc Ninh; tại Trung Kỳ
có các hiệu sách Vương Công ở Quảng Ngãi và ở Mỹ Liên ở Quy Nhơn; tại
Nam Kỳ ở các nơi như Tân An, Bến Tre, Rạch Giá, Long Xuyên, Hà Tiên,
Châu Đốc, Thủ Dầu Một, Sa Đéc, Sóc Trăng, Vũng Tàu, Biên Hòa, Tây
Ninh, Bà Rịa...

Đệ Tam và Đệ Tứ đối đầu trong cuộc tuyển cử hội đồng quản hạt tháng
4 năm 1939

Lúc đó ở Sài Gòn người ta gọi Đệ Tam những người theo Stalin và Đệ
Tứ những người theo Trotskij. Hai tháng trước ngày tuyển cử Hội Đồng
Quản Hạt, nhằm giáp Tết cổ truyền, ngày 16 tháng 2 năm 1939, Tạ Thu
Thâu và Nguyễn Văn Tạo, ở tù gần mãn hai năm được thả. Nguyễn An
Ninh được ra ngày 3 tháng 3. Nhóm Tranh Đấu Đệ Tứ Quốc Tế và nhóm
Dân Chúng (phái Stalin) đối thủ tại hai trong năm khu vực tuyển cử.

Tạ Thu Thâu, Trần Văn Thạch và Phan Văn Hùm, trong khu vực Sài
Gòn-Chợ Lớn, Tân An và Mỹ Tho; Trần Văn Sĩ, Nguyễn Văn Số và Phan
Văn Chánh trong các Tỉnh Gia Định, Biên Hòa, Bà Rịa, Thủ Dầu Một, Tây
Ninh và Côn Đảo, họ ứng cử chống lại sổ phái tư sản lập hiến và sổ Mặt
Trận Dân Chủ của Nguyễn Văn Tạo, Nguyễn An Ninh và Dương bạch Mai.

Nhóm Đệ Tứ tập trung tuyên truyền cần thiết thành lập một ‘’Mặt trận
thợ thuyền và dân cày’’ chống chiến tranh, chống thành lập quỹ quốc
phòng, chống tăng các sắc thuế cùng là thuế cung cấp quân nhu, chống
cưỡng bách tuyển mộ số lính tập bổ sung. Kể từ ngày 11 tháng 3, chừng ba
chục nhà báo trong Hội Nhà Báo An Nam ở Nam Kỳ, tập hợp do Phan Văn
Hùm chủ tọa, tuyên bố hưởng ứng nhóm Đệ Tứ.

Ngày 24 và 31 tháng 3, báo Tranh Đấu-La Lutte của nhóm Đệ Tứ đăng
bản chương trình tuyển cử, đề án cách mạng và một bản tuyên ngôn.
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Bản Tuyên Ngôn biện minh tại sao nhóm Đệ Tứ tham gia cuộc tuyển cử:
‘’Hội Đồng Quản Hạt là một nghị viện trò hề chẳng có một quyền gì thuộc
lập pháp và chỉ do một thiểu số bầu ra. Nhưng chúng ta không thể bỏ qua
cơ hội đấu tranh này’’. Bản Tuyên Ngôn đả kích phái lập hiến là những kẻ
thờ ơ với cảnh nghèo nàn, cảnh kẻ đói khát bị bóc lột, và đả kích phái Đệ
Tam là những kẻ thừa hưởng cuộc Cách Mạng của Lenin và Trotskij nhưng
đã phá hủy ngay thành quả. Bản Tuyên Ngôn nhắc lại trách nhiệm các đảng
viên cộng sản theo Stalin trong các cuộc đấu tranh thất bại của vô sản Đức
năm 1923 và 1933, ở Estonia năm 1924, ở Trung Quốc năm 1925-1927, ở
Tây Ban Nha năm 1936-1939, tố cáo các vụ án quái gở ở Moscou mà ‘’giới
lao động toàn thể giới đã nhận thức tính quái đản của trò ảo thuật’’. Thế
nhưng phái theo Stalin ở Đông Dương vẫn lập đi lập lại những lời vu khống
do Moscou bịa ra. Họ cổ động ‘’phòng thủ Đông Dương trong khuôn khổ
đế quốc chủ nghĩa Pháp và thống nhất quốc gia’’, phái Đệ Tam toan biến
những kẻ bị bóc lột ở Đông Dương trở thành vừa là công cụ vừa là nạn
nhân của chính sách ngoại giao Nga.

Chương trình nhóm Đệ Tứ cổ vũ thành lập một Quốc Hội lập hiến Đông
Dương theo lối phổ thông bầu phiếu, đòi ban hành những quyền tự do dân
chủ và ân xá tù chính trị. Về mặt kinh tế xã hội, đòi tuần lễ làm 40 giờ có
bảo hiểm xã hội, có trợ cấp thất nghiệp, đòi xây dựng trường học, bệnh
viện, nhà ở rẻ tiền, đòi bảo hộ quyền lợi cho các tiểu viên chức, tiểu thương,
tiểu thủ công, tiểu chủ; đòi hủy nợ và địa tô cho dân cày nghèo trong thời
gian khủng hoảng; miễn thuế cho những nông dân có từ 5 mẫu trở xuống;
phân đất công cho những người không có ruộng đất, bỏ thuế thân, bỏ thuế
trâu bò, bỏ độc quyền về muối, thuốc lá và rượu, v.v...

Đề án cách mạng hướng tới xã hội chủ nghĩa quốc tế bao gồm những
giai đoạn như sau: Lập các Ủy ban nhà máy và Ủy ban nông dân để kiểm
soát hoạt động của ngân hàng, các xí nghiệp kỹ nghệ, nông nghiệp, thương
mại; sau đó quốc hữu hóa ngân hàng, kỹ nghệ nặng, các nông doanh lớn,
vận tải và bưu điện, và giao cho giai cấp vô sản quản lý; phân bố đất đai của
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ngân hàng, Nhà Thờ và điền chủ cho nông dân nghèo; giao cho các Ủy ban
nông dân nhiệm vụ triệt tiêu sự bóc lột phong kiến; chống chiến tranh, dự
kiến thành lập lâu dài một Liên Bang Sô Viết Á Châu; thiết lập nạn chuyên
chính vô sản dưới hính thức một chính quyền do thợ thuyền và nông dân
lãnh đạo.

Một chương trình như thế sẽ không được lòng nhiều cử tri (cử tri toàn là
những người có đóng thuế), nhưng đắc cử hay không không hề gì miễn là
niềm hy vọng lớn lao được ăn sâu vào đầu óc quần chúng.

Áp phích và truyền đơn hỗ trợ cuộc cổ động tuyển cử, tố cáo công trái
và phản đối những khoản thuế mới và thuế suất để dự bị chiến tranh.

Tạ Thu Thâu, Phan Văn Hùm và Trần Văn Thạch đắc cử mặc dù họ bị
cấm họp mít ting; sổ ‘’Mặt Trận Dân Chủ’’ của phái Đệ Tam thất bại khắp
nơi; những cử tri bất mãn đã quy họ là ‘’đi theo chính quyền’’.

Báo Đông Phương thả sức nói: Ngày 31 tháng 5, lập lại bài học thuộc
lòng, tờ báo lên án những người Đệ Tứ là kẻ thù của giai cấp nông dân.
Trotskij cổ xúy chuyên chính vô sản để trấn áp nông dân. Đệ Tứ Quốc Tế
xúi dục nông dân chống lại giai cấp vô sản và chống lại cách mạng. ( 124)

Trong một tờ truyền đơn vận động tuyển cử, đảng cộng sản Đông
Dương, lắt lèo hai từ địa chủ để nói:

Thâu, Hùm cổ xúy tịch thu ruộng đất và của cải của địa chủ. Hầu hết
dân chúng ở xứ này chỉ sinh sống trong những thửa đất 5 mẫu hoặc 3 mẫu;
nếu như ngư ờ i ta tịch thu của họ thì thử hỏi họ lấy gì để nuôi sống vợ con
?

Tờ Tranh Đấu ngày 2 tháng 6 lên tiếng thách thức Ban Biên Tập tờ Dân
Chúng và Đông Phương hãy đưa ra một tài liệu nào chứng tỏ nhóm xu
hướng Trotskij có những sáng kiến kỳ lạ như thế. Rồi trong bài ‘’Đệ Tứ
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Quốc Tế và giai cấp nông dân’’, những người Đệ Tứ lại giải thích lập
trường của họ:

Mục đích Đệ Tứ Quốc Tế là lật đổ chế độ tư bản b ằ ng cách mạng vô
sản. Đề đạt mục đích đó, giai cấp vô sản phải liên minh với một bộ phận
của giai cấp nông dân, nghĩa là với những tiểu chủ và những nông dân
nghèo.

Mặc dầu bị cấm lưu trú tại Sài Gòn, Tạ Thu Thâu vẫn được phép tham
dự những phiên họp của Hội Đồng Thành Phố và Hội Đồng Quản Hạt. Ba
anh hội đồng sổ Tranh Đấu đắc cử từ nay sẽ tiếp xúc được những tài liệu
chính thức để dựa vào đó mà chống lại bộ máy cai trị thực dân. Đại Hội
Đồng Kinh Tế đã bỏ thăm chuẩn y một khoản thu nhập phụ thêm là 10 triệu
đồng cho quỹ phòng thủ quốc gia. Tờ Tranh Đấu cùng tờ Tia Sáng nhân đó
tăng cường cổ động chống những khoản thuế mới và thuế suất để tăng số 10
triệu ấy, và tiếp tục tố cáo phái Đệ Tam hợp tác đồng lõa chính quyền thực
dân.

Nguyễn ái Quốc chỉ thị đảng cộng sản Đông Dương ‘’thanh toán về
chính trị’’ những ngư ờ i xu hướng Trotskij.’’

Ngày 10 tháng 5 năm 1939, Nguyễn ái Quốc sau này là Hồ chí Minh,
không vừa lòng khi thấy ảnh hưởng phái Đệ Tứ lan rộng, liền phản ứng
trước sự thất bại của đảng cộng sản Đông Dương. Trong một bức thư - ký bí
danh Line - từ Trung Quốc gửi về cho ‘’các đồng chí thân mến’’ ở Bắc Kỳ,
nói về ‘’bộ mặt ghê tởm của chủ nghĩa Trotskij và của những kẻ theo xu
hướng ấy’’. Đó là một bức thư đầu tiên trong loạt ba ‘’bài học’’ ngày càng
gay gắt mà ít lâu sau đó đã được đăng trên tờ Notre Voix (Tiếng nói của
chúng ta), tờ báo của phái Stalin ở Hà Nội. Vào tháng 7, trong một báo cáo
cho Quốc Tế Cộng Sản, Nguyễn ái Quốc lại bày tỏ lòng trung thành với
quan điểm của Moscou:
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Đối với bọn xu hướng theo Trotskij, không thể liên minh cũng không tha
khoan nhượng. Phải lột mặt nạ của chúng b ằ ng mọi cách, coi chúng như
tay sai của chủ nghĩa phát xít, phải tiêu diệt chúng về mặt chính trị.

Nếu ai đọc qua ba bức thư, thì hiển nhiên thơ đó kêu gọi ám sát những
người theo xu hướng Trotskij. Đao thủ của Hồ chí Minh sẽ tuân theo, họ sẽ
hạ sát những người cách mạng tư tưởng theo Trotskij năm 1945, liền khi họ
nắm được chính quyền.

CHÚ THÍCH

119.- Vùng Phước Long (Rạch Giá), ngày 3 tháng 9.1938, khoảng 1500
dân cư làng Vĩnh Phú, Vinh Lợi, Vĩnh Quới, Mỹ Quới, phần đông là đàn bà
và trẻ con kéo nhau đến Quận Phước Long xin cầu cứu than đói và không
tìm được việc làm. Chủ Quận Trinh phát cho người nầy 5 xu, người kia 10
xu, nhận 64 người đàn ông để vét mương gần bên chợ trả 0,60$ một ngày.
Qua mấy ngày sau, 700 người được tạm thâu 0,57$ một ngày, còn 500
người khác không được nhận. Ngày 10, ông Trinh đuổi hết 700 người rồi
cáo bịnh khóa cửa văn phòng...

Nông dân miền Tây tột mức cùng khổ, náo động nhiều nơi như ở Cổ Cò,
Phong Thạnh, Tỉnh Sóc Trăng - Bặc Liêu. Ở Cổ Cò, độ một trăm dân đói,
phần đông là người Khmer, đàn bà và kỳ lão, kéo đến đồn điền Lê Văn
Châu toan khai vựa lúa. Ở Bặc Liêu, trong một tuần lễ, dân nghèo chiếm lối
mươi vựa thóc. Ngày 15 tháng 9, bốn chục tá điền của Dương Khanh kéo
đến quận để cáo tên nầy đã thâu đoạt hết lúa mùa của họ. Nhưng chủ quận
Giá Ray, quan chức nào dám đá động đến quyền tài sản tư hữu thần thánh.
Qua ngày 6 tháng 10, tên đại điền chủ Dương Khanh xám mặt trước cảnh
300 dân đói già có trẻ có, lao nhao đàn bà trẻ con, ùng đến khai vựa thóc
của y khuân ráo 500 giạ lúa chứa ở đó.

Giữa Thị Xã Cà Mau, 500 nông dân đói biểu tình ngày 4 tháng 10 kêu
cứu, bị lính táo bạo giải tán, nhiều chiếc xuồng bị đắm, nhiều nông dân bị
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thương. Đại biểu của họ bị bắt. Nhiều người buôn bán động lòng mua cả
thúng bánh mì phân phát cho dân đói. Một bà điền chủ bố thí độ một trăm
đồng bạc.

Ngày 7 tháng 10, lính giải tán 400 nông dân ở Rạch Rang, và bắt 45
người trong khi họ khai vựa lúa của Lý Chiêu. Ở Long Tron, 300 dân đói
kéo đến vựa lúa của xã Thiêng, nhưng bị lính giải tán. Tại Cái Cung, 400
nông dân mở vựa lúa của bà Nguyễn Xon...Từ 6 tới 8 tháng 10, nông dân
Phước Long (Rạch Giá) thu hồi lúa trong các đồn điền người Pháp Savary,
Hoareau, Caussin, Fernand Godara. (La Dépêche d'Indochine, 19, 28.9 và 8,
11.10.1938)

Liền theo đó, Tòa Án Rạch Giá nhóm ngày 12 tháng 10, kêu án 45 nông
dân Phong Phú từ 1 đến 2 năm tù, về tội ‘’phạm quyền tư hữu tài sản’’, 27
người 1 năm tù, 3 người 8 tháng và 3 người 8 tháng. Cũng tòa án ấy kêu án
41 anh dân cày Mỹ Hội từ 2 tới 6 tháng tù. (Tranh đấu, 22 tháng chạp
1938).

Phóng viên báo Tranh Đấu cùng ba nhà báo khác ở Sài Gòn đến điều tra
trong vùng đều bị bắt giam ở Bặc Liêu từ tháng 10, họ bãi thực làm reo đến
tháng giêng 1939 mới được thả.

120.- Jacob Moneta, Le PCF et la question coloniale 1920-1965 (Đảng
Cộng Sản Pháp và vấn đề thuộc địa 1920-1965), Paris 1971, trang 130.

121.- Archives Outremer, Aix-en-Provence. Slotfom III 59.

122.- Archives Outremer, Aix-en-Provence. Slotfom III 29: Trích dẫn
bản chữ Quốc Ngữ Thay lời anh bạn Bắc Giang đáp lại phái Stalin, kèm
theo bức thư của Toàn Quyền Brévié gửi cho Bộ Trưởng Thuộc Địa ngày
18.5.1938.

123.- Archives Outremer, Aix-en-Provence. NF 330.
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124.- Sự cáo buộc vô lý. Trotski quan tâm tới vấn đề nông dân từ năm
1919. Vào tháng 2 năm 1920, khi còn đấu tranh trong nội bộ đảng cộng sản,
Trotski đã đề nghị với Ban trung ương nên hủy bỏ chế độ trưng thu lương
thực thừa mà người nông dân cảm thấy như một sự áp bức và làm cho họ
không muốn sản xuất thêm quá mức nhu cầu của gia đình, do đó phương
hại tới cơ sở của chính sách lương thực của đất nước. Sau đó người ta thay
thế chế độ trưng thu bằng một chế độ hợp lý hơn, không thô bạo, đó là thuế
lũy tiến, dù rằng có tính tõ lệ theo số thu hoạch nông nghiệp cũng làm lợi
cho nông dân hơn và khuyân khích họ mở rộng việc trồng trọt và chăn nuôi.
Đồng thời người ta cũng chú ý cung cấp cho mỗi một đơn vị sản xuất
những sản phẩm công nghiệp hữu dụng tương đương với số sản phẩm
lương thực mà nông dân giao. Một năm sau, Lênin cũng đua ra đề nghị
tương tự tại Bộ chính trị và Ban trung ương bắt tay vào nghiên cứu, nhưng
ngày 3 tháng 3 năm 1921 nổ ra cuộc lính thủy nổi dậy ở Cronstadt. Từ
nhiều tuần Petrograd’’không được tiếp tế lương thực nữa.
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CHƯƠNG XVICHƯƠNG XVI

Năm 1939 đồng bạc lại mất giá - số bạc giấy lưu thông 250 triệu, nghĩa
là 80 triệu hơn năm 1938 - các sắc thuế má và thuế suất phục vụ chiến tranh
gia tăng và do đó mức giá sinh hoạt cao thêm. Thợ và phu luôn luôn đòi
tăng lương và đòi áp dụng quy chế lao động do chính phủ Léon Blum ban
hành. Ngoài những yêu sách kinh tế, mọi người thường xuyên đòi bọn cai
và giám thị đang lộng hành bỏ thái độ vũ phu. Giới chủ Pháp, Hoa và An
Nam vẫn cố cưỡng không thi hành các quyền lợi mà giới lao động đã giành
được.

Ở Nam Kỳ từ đầu năm tính ra khoảng hai chục cuộc bãi công tương đối
lớn: Thợ giặt Sài Gòn, cu-li các xưởng xà phòng Chợ Lớn, phu khuân vác
trong các nhà máy gạo của người Hoa đòi tăng từ 15 đồng lên 20 đồng tiến
công khuân vác một ngàn bao gạo; thợ thổi thủy tinh trong các xưởng làm
ve chai, thợ cưa xẻ gỗ ở Cần Thơ, Vĩnh Long, Trà Vinh, Chợ Lớn; thợ xắp
chữ tại nhà in Tistle; thợ đập đá ở Nước Ngọt...đều ngưng làm việc.

Ta dừng lại ít phút nhìn qua phu hốt rác và đổ thùng ở Sài Gòn bãi công.
Đêm nào họ cũng phải đi đổ những thùng phẩn khắp thành phố. Theo báo
Tia Sáng, ngày 18 tháng 5 năm 1939, phu sở thùng làm reo, họ đòi tăng
lương 20%, hàng năm 10 ngày nghỉ có lương, khi ốm được vào bệnh viện
và được trả lương, sắp đặt phòng nước tắm gội và phát xà phòng hàng
tháng, không còn bắt bồi thường những mảnh kiếng đèn xe bò của họ bị vỡ.
Ngày 22, thanh tra lao động can thiệp, chủ sở thùng nhượng bộ mọi điểm
trừ tăng lương. Ngày 7 tháng 7, họ lại bãi công đòi tăng lương, đòi trả tiền
cho đêm bãi công đầu tiên, đòi nghỉ chủ nhật có lương và đòi công nhận các
đại biểu. Quả là quá quắt, và thế là 9 phu hốt rác và đổ thùng bị kêu án từ 3
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đến 4 tháng tù vì ‘’bạo động, bãi công không báo trước và xúi giục bãi
công’’.

Ngày 8 tháng 6, một cuộc bãi công kịch liệt hơn nổ ra ở Sở Ba Son, chỉ
cần tranh đấu ngắn ngủi trong cơ sở Thủy Binh này là có thể đạt được
những điều đòi hỏi về tăng lương và hủy bỏ phạt bằng lối cúp tiền.

Ở Bắc Kỳ, cùng trong thời gian đó, khoảng 3.000 nam nữ công nhân dệt
và kéo sợi và 1.000 phu bến tàu Hải Phòng bãi công.

Chính quyền thực dân trong tình trạng báo động phản công dữ dội, chủ
yếu tấn công vào cơ quan đầu não phong trào chính trị. Không những báo
chí và các tổ chức xu hướng Trotskij hay Stalin cũng như bất kỳ tờ báo nào
có ý phê phán chính quyền; các liên hiệp bí mật của thợ thuyền và nông dân
mà mật thám đã chú ý từ trước nhưng được thực dân dung túng, bấy giờ
đều bị đối xử nghiêm khắc như nhau.

Trước hết ở Bắc Kỳ, từ ngày 28 tháng 4: Thái Văn Tam, Nguyễn Uyển
Diễm và Bùi Duy Từ biên tập tờ Thời Đàm cũng xuất bản với biểu trưng
của Đệ Tứ Quốc Tế. Tam bị kết án 5 tháng tù, mấy người kia 15 ngày tù, vì
những bài báo phản đối chiến tranh đế quốc, nhất là trong số 7, họ kêu gọi
thợ thuyền và nông dân nhằm mục đích trên, hãy tập hợp những ‘’ủy ban
nhân dân thống nhất trong một mặt trận đấu tranh cho cơm áo, tự do và dân
chủ, những ủy ban mà khi có cơ hội thuận lợi sẽ trở thành Sô Viết, cơ sở
một chính phủ công nông’’ (Thái Văn Tam sau nầy, thời gian chiến tranh,
anh chết trong ngục ở Trung Kỳ). Ở Bắc Ninh, sách báo xu hướng Đệ Tứ
Quốc Tế bị tịch thu.

Ở Nam Kỳ, cùng ngày cuộc bãi công nổ ra ở Sở Ba Son, mật thám đổ đi
lục soát các nơi xuất bản báo chí Đệ Tứ và Đệ Tam, bắt Nguyễn Văn Quá
quản lý tờ Tranh Đấu, Ganofsky và Đào Hưng Long chủ nhiệm báo Tia
Sáng và tạp chí Tháng Mười, Huỳnh Văn Thanh đứng tên báo Dân Chúng.
Đồng thời mật thám cũng lục soát nhà Hồ Hữu Tường ở ĐaKao, sau đó
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ngày 10 và 14 tháng 6, khám xét hai nhà in trong thành phố và trụ sở tờ
Tranh Đấu một lần nữa, tịch thu bản thảo tờ áp phích thông cáo chương
trình tuyển cử tháng 4. Ngày hôm sau, mật thám gọi các ứng cử viên Đệ Tứ
trong cuộc tuyển cử Hội Đồng Quản Hạt đến sở xét hỏi về thái độ họ phản
đối công việc chuẩn bị chiến tranh và phản đối lập quỹ phòng thủ Đông
Dương. Tiếp theo là ba người bị bắt giam: Lê Chánh Đính ở tờ Tia Sáng
ngày 26, rồi ngày 28 đến lượt Nguyễn Văn Tiến, quản lý mới tờ Tranh Đấu
và Phan Văn Hùm, người đã nhận trách nhiệm về tấm áp phích nói trên.
Hùm tuyệt thực làm reo đến mức phải chở vô nhà thương Chợ Quán.

Trần Văn Thạch đánh điện tín cho Bộ Trưởng Thuộc Địa Mandel, cho
Andrée Viollis...: ‘’Năm người quản lý báo, Phan Văn Hùm, Hội Đồng
Quản Hạt, bị bắt. Chúng tôi phản đối đàn áp.’’

Ngày 3 tháng 7, Văn Phòng Paris bảo vệ các dân tộc thuộc địa (Marc
Casati, Colette Andry, R-J. Longuet, Félicien Challaye, Daniel Guérin,
Robert Louzon, Gérard Rosenthal, Léon Werth...) lên tiếng phản đối cùng
Trần Văn Thạch. Chúng ta sẽ thấy Phan Văn Hùm tại vụ án xử nhóm Tranh
Đấu ngày 5 tháng 10, anh tuyệt thực làm reo đòi tự do tạm thời không hiệu
quả.

Cuộc đàn áp vẫn tiếp tục. Đêm 13 rạng ngày 14 tháng 7, trong khi nhóm
Đệ Tứ đang cho in 3000 bản tờ Tranh Đấu tại nhà in bà Diệp Văn Kỳ, mật
thám sục đến tịch thu và bắt Phan Văn Chánh, Trần Văn Sĩ, Nguyễn Văn
Nam và Cao Thượng Thinh, cộng tác viên mới.

Cũng trong đêm đó, người ta biểu tình trước Dinh Toàn Quyền đòi ân xá
tù chính trị, đòi hủy bỏ thuế thân, giảm các thứ thuế khác, tự do nghiệp
đoàn và các quyền tự do dân chủ khác.

Ngày 4 tháng 8, Trần Văn Thạch, Thư Ký Hội Người Viết Báo An Nam
ở Nam Kỳ, chiêu tập các nhà báo, các ứng của viên trúng cử, các nhà
tríthức, các đảng viên Đảng Xã Hội Pháp...để phản đối thái độ tàn bạo
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đốivới báo chí sau một năm tương đối tự do xuất bản bằng bằng Quốc
Ngữ.Ngày 27 tháng 8 họ nhóm nhau biểu tình tại khách sạn Naxion.
NguyễnVăn Sâm, lập hiến, lại lên tiếng mỉa mai Sắc Luật Perrier như một
lưỡigươm Damocles thường xuyên treo lơ lửng trên đầu các nhà báo.
TrầnVăn Thạch tố cáo các vụ truy tố báo chí đang tiến hành và kêu gọi
hànhđộng cách mạng chống lại cuộc chiến tranh sắp tới.

Tờ Tranh Đấu bị tịch thu, các tờ báo cảm tình đón mời Tạ Thu Thâu
cùng các bạn đăng bài trong tờ Dân Mới, Sanh Hoạt và Sự Thật. Trongkhi
đó nhóm Bolsheviks-Leninismenscho lưu hành bí mật tờ Cách Mạng.Chủ
nhiệm tờ Dân Mới là Phan Văn Thiết bị bắt rồi ngày 19 tháng 9 bịkết án 4
năm tù và bị tước quyền công dân vì tội thường lệ là ‘’hoạt độngkhuynh
phúc bằng con đường báo chí’’.

Cuộc đàn áp cũng không tha những kẻ đã ủng hộ ‘’phòng thủ Đông
Dương’’: Một người viết báo Dân Chúng, bốn người viết tờ Lao Động đều
bị kết án ngày 12 tháng 8, và tập sách Phòng Thủ Đông Dương củahọ bị
tịch thu. Số phận trớ trêu thay.

Hiệp Ước Hitler-Stalin và chiến tranh

Stalin vừa thay đổi phe phái đồng minh. Ngày 22 tháng 8 năm 1939,
sứgiả Đức Quốc Xã, Von Ribbentrop tới Phi Trường Moscou, ở đấy phất
phới cờ phát-xít chữ vạn thập ngoặc. Liền trong đêm 23 rạng ngày 24 sứgiả
ký với Molotov một ‘’Hiệp Ước Sô-Đức không tấn công lẫn nhau’’. Thế là
Hitler được rảnh tay.

Một hiệp định thư bí mật, sau này phát lộ trong vụ án Nuremberg(1945),
phân chia giữa Đức và Liên Sô‘’những vùng ảnhhưởng tại Đông Âu’’, trong
đó có gợi ý việc chia xẻ xứ Ba Lan. ( 125)

Ngày 1 tháng 9 năm 1930 quân đội quốc xã tiến vào Ba Lan. Ở Pháp và
ở Đông Dương liền ban hành lệnh tổng động viên. Ngày 3, nước Phápvà
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nước Anh tuyên chiến với Đức. Ngày 17, quân đội Nga xâm nhập Ba Lan,
một nước hầu như đã bại trận, rồi chiếm đóng miền đất phíaĐông. Trotskij
lên tiếng ngày 19 ở Mexico như sau:

Ngày nay quả là dễ hiểu các vụ án Moscou - thủ tiêu những người
Bolshevik kỳ cựu, cáo họ là hợp tác với quốc xã - chỉ là một trò hóa trang
che đậy việc Stalin chuẩn bị liên minh với Hitler. Hồng quân được lệnh phải
chiến thắng ở Ba Lan, thắng những kẻ mà Hitler đã đánh bại. Con sói ở
Điện Kremlin đã buộc Hồngquân thi hành nhiệm vụ khốn nạn và trọng tội
đó. ( 126)

Ngày 25 tháng 9, đảng cộng sản bị cấm hoạt động ở Pháp. Ngày 28
Toàn Quyền Đông Dương hưởng ứng lệnh cấm đó, điều 3 của sắc lệnhđó
nêu:

Đều bị cấm lưu hành, phân phối, phát không, bán, bày ra nơi công cộng
và việc lưu giữ nhằm mục đích phân phối, phát không,bán hay bày những
bài viết có định kỳ hay không, những bản vẽ,và nói chung, mọi tài liệu
truyền bá nhằm tuyên truyền nhữngkhẩu hiệu của Đệ Tam Quốc Tế và của
những tổ chức có liên quanvới nó.

Ngày 29, mật thám tiến hành vây ráp khắp nơi trong toàn xứ. Chỉ trong
vài ngày 323 vụ lục soát; 2.332 cuốn sách và 26.316 ấn phẩm báochí bị tịch
thu tại nhà các chiến sĩ, trong các hiệu sách, điểm bán hàngvà các nhà in
127. Bị bắt giam 176 người, trong đó có 121 người theo pháiStalin và 55
người xu hướng Trotskij hoặc cảm tình.

Các nghị định giải tán ban ra như mưa sa: Ngày 2 tháng 10 đến ngày 5,
đều là Hội các người viết báo, tiếp đó Hội ái hữu thợ giặt Bắc Kỳ, ủy ban
đại biểu công nhân khu vực Sài Gòn-Chợ Lớn...Những ngày 7 và10 trong
tháng đó, các tờ báo hằng tuần của nhóm Đệ Tứ như Tranh Đấu, Thày Thợ,
Tháng Mười, Tia Sáng; những tờ cảm tình như DânMới, Sự Thật, Sinh



https://thuviensach.vn

Hoạt, Nhựt Báo, Hy Sanh đều bị cấm. Cả đến nhữngbáo của phái Đệ Tam
như Dân Chúng, Đông Phương và những ấn phẩmkhác.

Nguyễn Văn Số, ho lao đang được tự do có điều kiện, bị tống trở vào
khám lớn, rồi Trần Văn Thạch, Phan Văn Hoa, Hồ Hữu Tường cũng nối
gót.

Nguyễn An Ninh bị bắt đầu tháng 10 năm 1939. Đền lượt Tạ Thu Thâu
bị bắt ở Bangkok, cuối tháng 10, nơi anh đang chữa bệnh liệt một phần
thânbên phải. Kế đó, cảnh sát Anh quốc giao Thâu cho mật thám Pháp.
Đúng vàongày 23 tháng 10, trong tù ba người Đệ Tứ đắc cử Hội Đồng
Quản Hạt đượctin cuộc bầu cử hội đồng của họ bị hủy.

Tại Phnom Pênh, khoảng hai chục người An Nam lưu trú (phần đông là
người Nam Kỳ), trong đó có hai phóng viên báo Tia Sáng, anh thợ sửa
máychữ Từ Văn Hơn và Ngô Văn Xuyến. Phần đông bị bắt ngày 4 tháng
10, tớicuối tháng bị trục xuất về Nam Kỳ. Riêng Xuyết lại bị giải về nhà tù
Mỹ Tho. ( 128)

Đưa ra trước bồi thẩm người Ấn Độ quốc tịch Pháp - Xuyết bị hắn công
kích bằng thứ ngôn ngữ hoa mỹ theo giọng Chưởng Lý Vysenski trong
cácvụ án Moscou: ‘’A ! Trotskisme, bọn phá hoại!’’. Qua tháng 11, Xuyết
bị kếtán 8 tháng tù vì tội ‘’hoạt động khuynh phúc chính quyền’’. Chứng cứ
chỉlà một bức thư gửi cho bạn anh là Cảnh, trong có giới thiệu hai cuốn
sáchcủa Trotskij: Cách mạng thường trực và Quốc tế cộng sản sau Lenin.
Cảnhbị 6 tháng tù.

Cuộc đấu tranh chống chiến tranh tiếp tục

Những người Đệ Tứ bí mật không tên tuổi vẫn tiếp tục hoạt động. Sau
khi Trần Văn Sĩ bị bắt, các chiến sĩ ở Thủ Dầu Một tập hợp xung quanh anh
vànhóm Quốc Tế công nhân của Ngô Chỉnh Phến ở Gia Định đều gia
nhậpvào nhóm Bolsheviks-Leninismens, và tờ Cách Mạng số 2 số 3 được
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phát hành. Bọn mật thám đặc biệt tìm mãi không ra nơi in ấn báo Cách
Mạng,nhưng chúng tịch thu được nhiều tài liệu tuyên truyền tại Cây Quéo,
trongnhà của Đoàn Văn Trương, lập tức Trương bị bắt.

Ngày 10 tháng 9, những người thuộc nhóm Bolsheviks-Leninismens
phát truyền đơn cho lính tập ở Thủ Dầu Một, kêu gọi họ trở súng: ‘’Chớ
bắn vào những người bạncông nhân của mình trong hàng ngũ quân đội bên
kia; hãy quay súng lạibắn bọn đế quốc ngay trong xứ’’. Họ thành lập những
ủy ban từng ba ngườinhiệm vụ tuyên truyền ở tỉnh phản đối tuyển binh. (
129)

Đấy là một vài trường hợp phản kháng tuyển mộ lính và những vụ đàn
áp liên tục trong mấy tháng cuối năm 1939:

Tháng 11, Tòa Tiểu Hình kêu án Lê Văn Tiêu và Võ Văn Sai, 3 năm tù
và 10 năm biệt xứ vì đã ‘’tích cực tuyên truyền đồng bào chống Pháp, xúi
giục họ khước từ nghĩa vụ và tuyên bố rằng cuộc chiến hiện tại không có
liênquan gì đến người An Nam’’; Lê Văn Cường ở Phú Nhuận (ngoại ô
SàiGòn) cũng bị cáo như thế đó, nhưng chỉ bị một tháng tù, ‘’tòa chiếu cố
đếnnhững việc làm phải của bà nội Cường trước kia đã cống hiến nhiều cho
địaphương’’; bốn nông dân ở Tân Sơn Nhì và Bà Điểm bị án từ 8 tháng đến
2năm tù vì đã chống đối việc bắt thêm đi lính.

Tháng chạp 1939, tòa kêu án Nguyễn Văn Tường 2 năm tù và 5 năm
biệt xứ vì anh vận động thanh niên muốn đăng lính bỏ về; và có khoảng
15nông dân ở Phước Lai (Gia Định) bị án từ 1 đến 4 năm tù vì đã tham
giacùng 150 dân làng biểu tình phản đối mộ lính.

Các nhóm Đệ Tứ bị mất người dẫn đầu, thế nhưng ‘’người ta vẫn tiếp
tục không tham gia rút thăm đi lính’’. ( 130) Ngày 7 tháng 11, truyền đơn
phản đốiđi lính rải khắp Sài Gòn- Chợ Lớn và trong Tỉnh Gia Định, in bằng
chữ nhà in. Lại có những truyền đơn in mực đỏ, luôn luôn vẫn chống tuyển
mộ lính,xuất hiện ngày 12 tháng chạp 1939, rồi trong đêm 5 rạng ngày 6
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tháng 2 năm 1940 lại tung ra tại Sài Gòn tại ngoại ô Gia Định và ở Thủ Dầu
Một. ( 131)

Tháng 11 năm 1939 nhiều tờ báo mới của nhóm Đệ Tứ xuất hiện: Tiếng
Thợ, Công Nông, Cộng Sản. Trụ sở bí mật của họ bị lục soát ngày 26
thángchạp 1939 và 23 tháng 2 năm 1940. Trong số những tài liệu mật thám
tịchthu có: Luận cương của nhóm Bolsheviks-Leninismens, Lời kêu gọi của
Ủy ban công nôngchống đế quốc chống chiến tranh, bản điều lệ của ủy ban
này và điều lệ Đệ Tứ Quốc Tế. Một trong bốn chiến sĩ bị bắt đang làm việc
tại công ty dầu xăng Pháp-Á, một người khác làm ở Hội Điện Ảnh Đông
Dương.

Ngày 3 tháng 4, tờ Thư Tín Đông Dương còn ghi: ‘’Truyền đơn như
mưa rải trên các phố Frère Louis (Nguyễn Trãi) và d'Arras (Cống Quỳnh).
Đó là những phần tử xu hướngTrotskij’’.

Những vụ án

Những vụ xử án về ‘’hoạt động lật đổ chính phủ’’liên tục không ngưng
từhôm khởi đầu chiến tranh.

Ngày 5 tháng 9 năm 1939, bộ biên tập báo Tia Sáng bị kết án: Đào Hưng
Long, Nguyễn Văn Cương, Lê Chánh Đính, Nguyễn Văn Nam, ônggià
Ganofsky Edgar, bị án từ 2 năm tới 5 tháng tù giam, kèm theo 10 năm biệt
xứ.

Ngày 13 tháng 10, đến lượt những người viết báo Tranh Đấu: Phan Văn
Hùm, 5 năm tù; Phan Văn Chánh và Trần Văn Sĩ, 3 năm; Nguyễn Văn
Quávà Nguyễn Văn Tiến, quản lý, 2 năm đồng như Trương Văn Hai, người
phụng sự thường trực trụ sở của nhóm ở Mỹ Tho trong kỳ cổ động tuyểncử.
Dĩ nhiên án tù vẫn kèm theo biệt xứ và tước quyền công dân nhưthường lệ.

Liệu năm 1940 kết thúc có bịt miệng được các nhóm chống đối hay
không ?
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Trong vụ án ngày 9 tháng 4 năm 1940, tòa xét xử 57 người ‘’cộng
sản’’(trong đó có Nguyễn Văn Sâm, lập hiến), viên Chưởng Lý cố gằng èp
một sốbị cáo hối hận: Với Phan Văn Chánh, người đã có bằng toán học ở
Paris,hắn nói: Ông đã có điều kiệnđạt được bằng cấp ở Pháp, thế mà ông
lạimuốn đuổi người Pháp ra khỏi xứnày? Rồi đến phiên Trần Văn Thạch:
Người ta đã ghi là ông có những ý đồ chống đối dữ dội đối với chính phủ,
có đúng thế không? Thạch trả lời: Tôi không có nói rằng không đúng như
thế. Chưởng Lý gặng tiếp:

Ông cho việc yêu cầu bãi bỏ quỹ phòng thủ quốcgia không có gì là thái
độ khuynh phúc chính phủ hay sao?

Thạch đáp:

Tôi nghĩ rằng xứ tôi quá nghèo không thể chịu nổi cái gánh nặng như
thế.

Ngày 16, án quyết: Tạ Thu Thâu, Trần Văn Thạch, Hồ Hữu Tường
vàPhan Văn Chánh: 5, 4 và 3 năm tù; Nguyễn Văn Sâm và Võ Công Tôn:3
và 4 năm; Nguyễn Thị Lựu và Nguyễn Thị Hai, bí danh Sóc: 3 năm.Tất cả
đều bị kèm thêm biệt xứ 10 hoặc 5 năm và bị tước quyền côngdân. Mấy
người khác bị kêu từ 3 tháng tới 3 năm tù. Có hai chục ngườiđược tha bổng,
trong đó có 14 thợ giặt. Hầu như tòa phúc thẩm chuẩn yhết các án. ( 132)

Ngày 24 tháng 4, Tòa Tiểu Hình Sài Gòn ra lệnh xử kín, báo chí được
rất ít tin tức về những vụ xử ‘’cộng sản’’. Tuy nhiên, ngày 23 tháng 5, vụ xử
82 phu đồn điền cao su Trảng Bom được mở công khai. Họ đã khước
từkhông ký kết một giao kéo mới, chỉ thế thôi, mà tòa kêu án 81 người
3tháng tù giam. Một người phu đàn bà duy nhất bị cáo, tòa kêu án 2
thángtù. ( 133) Các sản nghiệp làm việc quốc phòng đều được quyền quá
đáng là giữlại những người làm công khi giao kèo hết hạn.
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Các tòa án quân sự thay phiên các tòa án dân sự, việc xử kín càng chặt
chẽ, người ta chỉ được biết qua những nghị án tòa đưa ra (tuyên
truyềnchống đăng lính, tự hủy hoại thân thể...).

Ngày 17 tháng 6.1940, ở Pháp Pétain xin đình chiến, sẽ ký tại Rethondes
năm ngày sau. Tướng Catroux - Toàn Quyền Đông Dương thay thế Brévié
từ tháng 8 năm 1939 - vừa mới cúi đầu trước Tokyo, nhận quyềnNhật kiểm
soát biên giới phía Bắc Bắc Kỳ. Thế là Nhật đã đặt được bướcchân đầu tiên
vào Đông Dương. Ngày 25, khi bóng cờ của xứ Mặt Trời Mọcphất phới
trên mảnh đất địa cầu của đế quốc tam tài, Đô Đốc Decoux thay thế Tướng
Catroux.

Trong xứ đàn áp vẫn tiếp tục không ngưng. Chúng ta hãy lưu ý là vào
tháng 7, năm người Đệ Tứ bị bắt trong vụ lục soát báo Tiếng Thợ và
báoCộng Sản đã bị kết án 3 và 5 năm tù kèm theo biệt xứ như thường lệ.

Nhiều tù chính trị cũ và mới vừa mãn hạn tù, những người xưa kia dính
dáng ‘’hội kín Nguyễn An Ninh’’, những chức sắc có uy tín các giáo
pháichính trị Cao Đài và Hòa Hảo, hàng trăm và hàng trăm người ‘’tình
nghi’’do mật thám xếp vào loại ‘’những phần tử nguy hiểm cho an ninh
côngcộng’’, tất cả đều bị chuyển đến các trại tập trung tại Núi Bà Rá và Tà
Lài (Biên Hòa) vùng rừng sâu nước độc, hoặc bị quản thúc tại các tỉnh lỵ,
cảnh sát kiểm soát thường xuyên, vô phương sinh sống. Từ 1940 đến
1945,không cần xét xử, thống trị thực dân giam cầm hoặc tống vào các
‘’đoànlao động đặc biệt’’ (formations spècíales de travailleurs), tổng cộng
1757‘’cộng sản’’ và 511 ‘’quốc gia’’. Đày đi lưu trú tại Sakalava ở phía Bắc
Madagasca 17 người Đạo Cao Đài ( 134), hai người Đệ Tứ là Đào Hưng
Long vàNgô Chỉnh Phến, cùng hai anh em Nguyễn Thế Truyền và Nguyễn
Thế Song, bị bắt ở Bắc Kỳ.

Thiếu ăn, lao, kiết lỵ, đối xử tàn tệ, nhiều người lưu đày bỏ mạng.
Nguyễn Văn Quá, quản lý cuối cùng tờ Tranh Đấu, chết vì lao sau khi
hếthạn ở Côn Đảo, kiệt sức đi không muốn nổi, anh tắt thở khi tới nhà.
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Nguyễn An Ninh - người đã nhờ Tạ Thu Thâu chuyển cho con trai anh
lời cuối cùng của anh - qua đời năm 1943 vì kiệt sức. Trần Văn Sĩ cũng thế,
bỏmình trong ngục. ( 135)

Trong khi những người cộng sản xu hướng Trotskij bị tống xuống tàu ra
Côn Đảo chung cùng những người cộng sản phái Stalin thì Trotskij bị
mộttên cuồng tín đao thủ của Stalin ám sát ở Mexico. Đấy là vụ ám sát
tiếptheo vụ ám sát hụt hồi tháng 5 do một họa sĩ người Mexico: Afaro
Siqueiros, một kẻ cuồng tín khác.

‘’Tôi tin chắc Đệ Tứ Quốc Tế sẽ thắng lợi. Hãy tiến lên!’’, lời cuối
cùngcủa Trotskij ngày 20 tháng 8 năm 1940, trong thời gian vài tiếng còn
tỉnhtáo, sau khi bị búa đập một loạt vào đầu (theo lời của Joseph
Hansen,người cộng tác thân cận hiện chứng kể lại).

Ngày 12 tháng năm 1939, một tuần lễ sau khi chiến tranh nổ ra, dường
như Trotskij dự cảm sẽ bị thủ tiêu, nhận thức giới cách mạng vô sản
đangbối rối trước tình trạng chiến tranh, Trotskij - trong khuôn khổ một
cuộctranh luận với các đồng chí người Mỹ (nhóm Shachtman) - viết như
sau:

Cuộc chiến tranh đế quốc lần thứ hai đề cập một nhiệm vụ để tiếntới giai
đoạn lịch sử cao hơn, nhưng nhiệm vụ ấy không ai giảiquyết. Một lần mới
nữa, chiến tranh chẳng những thử thách các chế độ tồn tại trong việc giữ
vững quân bình, mà còn thử thách giai cấpvô sản có năng lực đứng lên thay
thế các chế độ đó hay không. Kếtquả của sự thử thách này có thể sẽ có một
ý nghĩa quyết định chochúng ta nhận định thời hiện đại là thời đại cách
mạng vô sản.Nhưng, nếu trái ngược với mọi khả năng, trải qua tiến trình
chiến tranhhiện nay, hoặc liền ngay sau khi dứt chiến tranh mà không có
mộtcuộc cách mạng tại một nước tiên tiến nào đó, nối tiếp truyền
thốngCách mạng tháng Mười, và ngược lại, giai cấp vô sản thối bộ trêntoàn
các mặt trận và ở khắp nơi, khi đó thì chắc chắn chúng ta phảixem xét lại
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quan niềm của chúng ta về thời đại ngày nay và vềnhững nguyên động lực
của nó. ( 136)

Ngày 27 tháng 2 năm 1940, Trotskij thảo bản di chúc, trong đó có đoạn:

Trong thời gian bốn mươi ba năm đời sống có ý thức của tôi, tôi vẫn là
một người cách mạng, trong bốn mươi hai năm trong thời gianđó, tôi chiến
đấu dưới ngọn cờ chủ nghĩa Karl Marx. Nếu như tôi phảilàm lại từ đầu, dĩ
nhiên tôi sẽ cố tránh những sai lầm này nọ, nhưngvềđại thể cuộc đời tôi vẫn
không thay đổi. Tôi sẽ chết như mộtngười cách mạng vô sản, theo tư tưởng
Karl Marx. Niềm tin của tôivào nhân loại cộng sản tương lai không kém
mãnh liệt chút nào, tráilại, tôi còn tin chắc hơn cả thời thanh niên của tôi.
Cuộc đời sốngđẹp làm sao. Mong sao những thế hệ tương lai quèt sạch mọi
cái ác,mọi áp bức và mọi bạo lực và sống vui đầy đủ. ( 137)

Thế nhưng áp bức và bạo lực vẫn còn dằng dặc biệt bao nhiêu năm nữa:
Ở Đông Dương, chính quyền thực dân sau khi đàn áp ráo riết chống phá
cácphong trào cách mạng, những tưởng ‘’đã lập lại trật tự’’ đế quốc lâu
dài,nhưng đó chỉ là tĩnh lặng trước cơn bão tố.

CHÚ THÍCH

125.- Trong khi quân Đức chiếm phía Tây Pologne (Ba Lan)thì cũng
trong tháng 9 ấy quân Nga thu phục miền Đông. Nếu như quân đội Hitler
nhập Paris ngày 14 tháng 6 năm 1940, thì ngày 15 binh lực Stalin xâm
chiếm các nước vùng Bantic, và từ đầu tháng 7, vào Bessarabia (Romania).

Kèm theo Hiệp Ước đó là ba thỏa ước về kinh tế ký ngày 4.10.1939,
10.2.1940 và 10.1.1941. Theo thỏa ước thứ nhất, Nga sẽ cung cấp cho Đức
nguyên liệu và cho sử dụng đường sắt để vận chuyển hàng hóa tới các nước
Romania, Iran, Afghanistan và Viễn Đông. Theo thỏa ước thứ hai, Nga bảo
đảm cung cấp 9.000.000 tấn dầu mỏ, 100.000 tấn bông, 500.000 tấn quặng
sắt, 300.000 tấn sắt vụn, 2.400 kg bạch kim, manganese...
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Tám ngày sau đó, báo Pravda (Sự Thật) viết rằng tất cả các thỏa ước
giữa Đức và Nga ‘’phù hợp hoàn Toàn Quyền lợi dân chúng toàn các xứ’’!
Dự án thứ ba trù liệu cho năm sau, cung cấp cho Đức 5 triệu tấn lúa mì và
cho Đức sử dụng các đoàn tầu...

126.- La Dépêche d'Indochine, 20.9.1939.

127.- Archives Outremer, Aix-en-Provence. NF 1820. Báo cáo của
Thống Đốc Nam Kỳ gửi Toàn Quyền ngày 30.11.1939.

128.- Archives Outremer, Aix-en-Provence. 7F26. Notes mensuelles sur
les activités subversives en Cochinchine, oct. et nov. 1939 (Ghi chú hàng
tháng về những hoạt động khuynh phúc ở Nam Kỳ, tháng 10 và 12 năm
1939, tài liệu Sở Mật Thám).

129.- Điện Tín, 3.10.1939.

130.- Archives Outremer, Aix-en-Provence. NF 1820. Báo cáo của
Thống Đốc Nam Kỳ gửi Toàn Quyền ngày 30.11.1939.

131.- Archives Outremer, Aix-en-Provence. 7F26, Ghi chú hàng
tháng..., tháng 12.1939 và tháng 3.1940 (Tài liệu Sở Mật Thám).

132.- La Dépêche d'Indochine, 10,11, và 17.4.1940.

133.- La Dépêche d'Indochine, 24.5.1940.

134.- Những con số dẫn ra bao gồm 5.848 dân làng khả nghi hoặc những
người bạo động bị bắt (con số chính thức), sau cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ
tháng 11.1940. Archives Outremer, Aix-en-Provence. 7F 27.

135.- Hồ Hữu Tường bị giam ở Côn Sơn từ 1940 đến 1944 kể lại:

‘’Trong khám nhốt tôi, lúc ấy cũng nhốt Nguyễn An Ninh, Nguyễn Văn
Tạo, Lê Doãn, có một anh thợ rèn, người gốc Biên Hòa, tên là anh Soái, có
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biệt tài thuộc lòng chữ một bộ Phong Thần và Tây Du. Cả khám nằm thin
thít, mà nghe anh đọc lại truyện. Thú vị nhất là mỗi lần có một vị tiên xuất
trận, thì anh ngâm bài thi với một giọng ông đồ ở nhà quê, nghe rất mùi tai.

Chuyện đọc truyện khởi từ khám của tôi. Sau lan tràn tất cả khám. Một
hôm, có ai báo cáo gian không biết, nói rằng tụi chánh trị mỗi đêm tổ chức
diễn thuyết có thằng Tây gác dan, mà anh em thường gọi là thằng Tây quần
rình...Tại sao chúng tôi gọi thằng Tây đó là Tây quần? Bởi vì khi ra ăn cơm
nó buộc ai nấy phải cởi trần truồng như nhộng vì nó muốn kiểm soát khi
vào khám, chẳng ai lén giấu theo một cục sỏi nhỏ, hay một cái lá rụng, một
cọng cỏ để xỉa răng. Hễ ai lơ đễnh, mà trước khi đi ra, còn mang cái quần
đùi, thì nó đè đánh một trăm roi liền... Hôm ấy, thằng Tây quần rình bên
khám của Dương Bạch Mai nghe thấy ai nấy nằm im thín thít mà nghe một
tiếng nói thao thao, nó đề quyết là đương diễn thuyết chánh trị, mở cửa vô,
kéo ra từng người, đánh mỗi người năm mươi cây củi đòn lớn, rồi làm báo
cáo buộc tội tất cả các khám đương tổ chức chuẩn bị phá khám vượt ngục.
Kết quả là đám chúng tôi bị biệt giam luôn hai năm, sau bị còng cẳng chín
mươi ngày. Và kết quả tai hại nhứt là sau chuyến còng cẳng đó là một cuộc
truyền nhiễm bịnh ỉa chảy tràn lan, báo hại số anh em chánh trị thuần túy
hơn sáu trăm, mà chết liệt sạp, chỉ tồn còn một trăm hai mươi lăm mạng.’’
(Hồ Hữu Tường, Hồi ký, Paris 1984, trang 152).

Dưới đây là lời chứng năm 1946 của Thiếu Tá Teseyre, trước kia cai
quản ĐảoCôn Sơn, khai trước Ban điều tra về những trách nhiệm ở Đông
Dương:

‘’[Dưới chánh phủ Jean Decoux ] có 5000 tù ở ngục Côn Sơn. Trong
tháng tôi mới đến, thì có 172 người chết, trội hơn chút ít số trung bình
người chết trong một năm trước kia. Những tù chánh trị khổ sở vô cùng,
chịu đựng ít nổi hơn thường phạm vặm vở hơn họ. Khám banh 3 dành riêng
cho họ, sức chứa mỗi gian khám là 20 hoặc 30 người, tôi thấy trong đó đến
110, 120, 130 người. Một y sĩ người Đông Dương khai với tôi rằng có khi
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một buổi sáng, ông thấy 5 xác chết trong banh tù chánh trị. Những người tù
chánh trị không chịu nổi chế độ ăn uống, họ thuộc trình độ cao hơn người
thường phạm, họ là điền chủ, kỹ sư, đốc tơ. Lúc ấy có độ 1500 đến 2000 tù
chánh trị. Khi tôi đến, vấn đề quan trọng hơn hết là vấn đề tù chết, nhứt là
tù chánh trị. Họ vong mạng một cách liệt sạp. Họ bị nhốt chen chúc trong
những gian khám nhơ nhớp bẩn thỉu. Họ không được đi ra ngoài, đó thì các
ông thấy, về phương diện vệ sanh! Họ có một cái thùng bằng gổ, người ta
xối ụp nước vào đó. 390 người bịnh ỉa chảy trong banh tù chánh trị chỉ có
một cái gáo để múc ngay nước ấy; chỉ một người bịnh ỉa chảy rớ vào nước
không trong sạch ấy thì đủ làm cho nó truyền nhiễm. Rồi sáng mai, luôn
luôn chúng ta có thêm số người chết’’ (G. Chaffard, Les deux guerres du
Vietnam, Paris 1969, trang 115)

136.- L. Trotski, The USSR in war (Liên Sô tác chiến), trong Defense of
Marxism (Bảo vệ chủ nghĩa Mac), New York 1942, trang 14.

137.- Pierre Broué, Trotski, Paris 1988, p 947.
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PHẦN THỨ TƯ - DƯỚI ÁCH NHẬT BẢN CHIẾM ĐÓNG 1940-1945PHẦN THỨ TƯ - DƯỚI ÁCH NHẬT BẢN CHIẾM ĐÓNG 1940-1945
CHƯƠNG XVIICHƯƠNG XVII

Hiệp Ước Hitler-Stalin tháng tám 1939 biểu thị Liên Sô rời bỏ phe đế
quốc ‘’dân chủ’’, mà Stalin xét thấy quá yếu ớt. Đảng cộng sản Đông
Dương,đứng về phía đường lối đối ngoại mới của Liên Sô, ngưng hợp tác
với thực dân Pháp để‘’phòng thủ Đông Dương chống Nhật’’ và trở lại luận
điệu chống đế quốc như trước năm 1935.

Ngày 6 tháng 11 năm 1939, đảng cộng sản Đông Dương thay thế khẩu
hiệu Mặttrận dân chủ bằng khẩu hiệu Mặt trận thống nhất các dân tộc Đông
Dươngchống đế quốc, rồi dự định cụ thể ‘’chuẩn bị khởi nghĩa nhằm giải
phòngdân tộc, để dựa vào Liên Sô, thành trí cách mạng thế giới, đấu tranh
chốngchiến tranh đế quốc, lật đổ đế quốc Pháp và phong kiến bản địa, dành
lạiđộc lập cho Đông Dương và thiết lập một Liên Hiệp Cộng Hòa Dân
ChủĐông Dương.’’ ( 138) Cuộc cách mạng ruộng đất vẫn bị loại khỏi
chương trìnhnhư dưới thời kỳ Mặt trận dân chủ.

Bỗng nhiên, bấy giờ đảng cộng sản Đông Dương xem chế độ thuộc địa
đã trởthành một chế độ‘’quân phiệt và cảnh sát’’, dường như từ trước đến
giờthực chất chế độ thực dân chưa hề là một nạn độc tài mang cả hai
tínhchất cảnh sát và quân phiệt, mặc dù có đòi chút hòa dịudưới thời Mặt
Trận Bình Dân. Đảng cộng sản Đông Dương mặc dầu bị tan vỡ nghiêm
trọng khi chiến tranh nổ ra, đảng vẫn duy trì được một tiềm năng lớn ở
nông thôn,thông qua mạng lưới cũ các Ủy ban hành động thành lập thời
Phong TràoĐông Dương Đại Hội. Sự thay đổi về đường lối giúp đảng cộng
sản Đông Dươngtiếp xúc trở lại với quần chúng đã từng bị thất vọng vì
chính sách trướckia của đảng là ủng hộ nỗ lực chiến tranh của đế quốc
Pháp, họ vô cùnghận thù việc mộ thanh niên đi lính và đem binh lính An
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Nam ra khỏi xứsở. Đảng cộng sản Đông Dương không hô hào đăng lính
nữa mà từ nay vận độngtheo chiều hướng của quần chúng bất mãn, chống
đối các loại thuế, phảnđối sung công.

Đối với những người xu hướng Trotskij, trước cũng như sau Hiệp
ƯớcHitler-Stalin, cuộc xung đột giữa Đông Dương thuộc Pháp với Nhật
Bảnlà một cuộc đế quốc chiến tranh. Thế nên đảng viên Đệ Tứ Quốc Tế
chiếnđấu chống đế quốc chiến tranh với triển vọng biến đổi đế quốc
chiếntranh ra nội chiến cách mạng. Họ vẫn tuyên truyền theo hướng đó
nhưtrước nay, không thay đổi, mà họ cũng vừa kêu gọi đề phòng mọi
hànhđộng phiêu lưu, - theo lối đảng cộng sản phát khởi nông dân bạo động
vũtrang trái thời cơ trong những năm 1930-1931.

Ngày 22 tháng 6 năm 1940, chính phủ mới ở Pháp do Pétain chủ trì, ký
đình chiến với Đức. Đã thất bại ở nước họ, Pháp còn có thể làm gì để chống
dân nổi dậy ở Đông Dương? Hai ngày trước đó, Toàn QuyềnCatrouxđã cúi
mình trước người Nhật khi họ bắt buộc để quân đội Nhật kiểm soát vùng
biên giới Việt-Hoa chủ đích cắt nguồntiếp vận quân Tưởng GiớiThạch.
Tháng 7, Pétain cử Đô Đốc Decoux - một kẻ kiên định phục vụ Pétain - làm
Toàn Quyền thay thế Tướng Catroux.

Cũng trong tháng 7, xứ ủy đảng cộng sản ở Nam Kỳ ấn định một lịch
trình bạo động vũ trang, đồng lượt chuẩn bị thành lập một ‘’tư lệnh tốicao’’,
tổ chức những ‘’đội tự vệ’’ rèn luyện về chiến tranh du kích ( 139) vàgầy
dựng những ủy ban cơ sở để phát động tổng bãi công bạo động.

Ngày 22 tháng 9 năm 1940, quân Nhật tấn công Lạng Sơn, ba ngày sau,
quân đội Pháp cùng lính bản xứ đầu hàng; ngày 26 lực lượng quânđội Nhật
tiến vào Hải Phòng không gặp một trở lực nào rồi chiếm cứ BắcKỳ. Cũng
trong thời gian đó, Xiêm chiếm hai mảnh đất Lào và một Tỉnh Căm Bốt; từ
tháng 10 nhiều cuộc xung đột bắt đầu rung chuyển bờ sông Mêkong, buộc
chính phủ thuộc địa phải đưa quân ra vùng biên giới.
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Cuộc bạo động

Xứ ủy Nam Kỳ quyết định phát động cuộc khởi nghĩa. Phải hành động
trước khi các đảng viên trong hàng ngũlính tập phải lên đường ra mặttrận.
Cuộc khởi nghĩa được ấn định vào ngày 22 tháng 11 năm 1940 (Banthường
vụ xứ ủy e rằng chuẩn bị vội vã sẽ đưa đến thất bại như trongnhững năm
1930-1931, nhưng rốt cuộc cũng đứng về phía đa số).

Xứ ủy lượng định các phương tiện đã chuẩn bị sẵn sàng, họ tiến hành
công việc một cách sôi nổi nhiều tháng qua tại các Tỉnh Gia Định, TânAn,
Mỹ Tho, Vĩnh Long, Cần Thơ và Long Xuyên; chế tạo được vũ khí và đạn
dược chuẩn bị cuộc bạo động vũ trang.

Đồng lượt cùng quyết định về ngày giờ khởi nghĩa, các tỉnh ủy nhậnmột
bản ‘’Tuyên Ngôn của chính phủ lâm thời’’, chỉ rõ là sẽ lập ra khôngphải
những Sô-viết (chính quyền của giai cấp) mà là một chính phủ nhândân,
đứng đầu Cộng Hòa Dân Chủ Đông Dương.

Cuộc khởi nghĩa đáng lẽ phải phát khởi vào nửa đêm, một lượt ở Sài
Gòn và các tỉnh. Nhưng kế hoạch đã bị lộ: Một ủy viên thành ủy,Nguyễn
Như Hạnh, giáo viên dạy tư, bị mật thám bắt vào hồi 11 giờ, lúcthầy trong
người có mang theo một bản tuyên bố kêu gọi nhân dân bị ápbức toàn Đông
Dương nổi dậy chống bọn ‘’phát xít Pháp, phát xít Nhậtvà quân đội Thái,
chống bọn vua chúa bản xứ, để thiết lập một chính phủ Cộng Hòa Dân Chủ
Đông Dương, liên quan với mặt trận kháng chiến TrungHoa.’’

Việc bắt giáo viên Hạnh kéo theo vụ bắt Tạ Uyên, người vượt ngục Côn
Đảo, trong người có mang theo lá thư sau đây tỏ ý hơi lo ngại về tổ chức:

Anh thầy,

Chúng tôi đã làm như đã nhất định giữa chúng ta hôm nọ, tôi đề nghị có
10 ô-tô để chở người, hai cái xe đậu tại phố Bình Hòa (khochứa cao su), ba
cái sẽ để ở đường Bà Quẹo đi Chợ Lớn, tại bờ dốcbãi cỏ thấp mà anh đã
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biết, phía ngoài chợ; các xe ấy cần phải đậutại chỗ từ 11g đến 11g30; năm
cái cần phải đậu tại chỗ đã nhất định.

Vấn đề chiến lũy

Cái đó tùy những con đường lớn trong thành phố mà bày bố xây dựng
lên. Chỉ có đường Général Lizé và ngả tư Verdun (Lê Văn Duyệt) phải để
một khoảng trống để dễ bề vận chuyển cứu cấp Khám Lớn. Phải lập
chiếnlũy trên đường Verdun phía trên đường Général Lizé để cản ngănpháo
binh tới. Phải tổ chức một đoàn đao thủ đặng hành quyết Đại Tá chỉ huy
Đồn Ô Ma. Phải thiết lập chiến lũy trên đường Pétrus Ký (?) phía sau Đồn
Ô Ma. Phải hạ sát Đại Tá và Trung Tátại nhà ở đường Verdun.

Xung lập chiến lũy trên đường Chasseloup Laubat (Hồng Thập Tự) để
chiến đấu chống người Pháp nhà ở gần trại lính RTA bis. Khí giới đã sẵn
sàng chưa ?

Khẩu hiệu - Mỗi nơi đều phải có những nhóm cứu tế, tốt hơn là dùng
học sinh biết nói tiếng Pháp. Toàn cả khẩu hiệu trong thành đều tùy những
đồng chí quyết định. Lực lượng ta không mạnh mấy.

Phải thận trọng và tiến hành có phương pháp.

Về thuốc độc, mình có hay không ? Nếu có thể dùng để bớt sốngười
Pháp thì phải dùng loại nào có hiệu quả trong hai ba giờ sau.

Mật thám bắt Phan đăng Lưu, một ủy viên trung ương, tại gian buồng kế
bên gian Tạ Uyên, trong một khách sạn ở Chợ Lớn. Cũng chiều hôm đóbắt
giam Phan Nhung, thuộc thành ủy Sài Gòn, làm đốc công trong Trường Kỹ
Nghệ Thực Hành, cùng một anh lính tập tên Quí tại Đồn Ô Ma và
khoảngmột chục người tình nghi quanh vùng Sài Gòn-Chợ Lớn.

Bộ binh, thủy binh, hiến binh liền phát động sẵn sàng nghinh chiến.
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Các địa điểmtrọng yếu đều có canh gác, tăng cường bảo vệ; đặc biệt
những công xưởng Quốc Phòng FACI, Sở Ba Son, Sở Bưu Điện, Khám
Lớn. Mườihai tù chính trị trong đó có những người thuộc phái Stalin như
Nguyễn VănTạo, Dương bạch Mai, Vũ Đình Hiếu và Bùi Văn Ngữ, và
những người xuhướng Trotskij như Tạ Thu Thâu, Trần Văn Thạch, Phan
Văn Hoa vàNguyễn Văn Quá, họ đang nằm điều dưỡng trong nhà thương
Chợ Quán,nay lập tức họ bị tống trở về Khám Lớn. Trong Tỉnh Biên Hòa,
quân línhtiếp vận được chở tới các trại giam ở Núi Bà Rá và ở Tà Lài để
ngừa tù nổidậy, đồng thời tăng viện cả trạm chứa chất nổ ở Tân Mai.

Vào hồi 22 giờ đêm 22 tháng 11 năm 1940, dầu sao cuộc khởi nghĩa
cũng phát động, đồng thời ở quanh phạm vi Sài Gòn-Chợ Lớn, trong
cácTỉnh Gia Định, Chợ Lớn, Mỹ Tho, Tân An, vùng ven Đồng Tháp Mười,
nó bao trùm cả châu thổsông Mekong, các Tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh,
CầnThơ cho tới Sóc Trăng. Những người khởi nghĩa tấn công vào các cơ
quanđại diện chính quyền ở Hóc Môn, Vũng Liêm, Tân Bình, bắn vào các
đồn lũy quanh vành đai Sài Gòn-Chợ Lớn, đánh phá các bốt do cảnh binh
AnNam đóng, đoạt súng ống. Họ thiêu đốt các nhà hội làng, nơi ban
hươngchức hội ta hội họp; hương chức làng và quan viên nào nổi tiếng tàn
bạođều bị hạ sát, hoặc bắt đem đi, súng ống bị tước đoạt, nhà cửa bị lửa
thiêura tro.

Những người du kích cố ngăn chặn đường sá, kinh rạch, phá cầu, cắt
đường giây thép và hủy mọi phương tiện giao thông; họ tấn công các
độilính tuần để cướp lấy vũ khí. Cuộc bạo động làm rung chuyển khắp
miềnTây Nam Kỳ, cả những vùng nông dân đã từng nổi lên tranh đấu lớn
lao vàcũng bị đàn áp bạo tợn không kèm trong những năm 1930-1931.
Cuộc khởinghĩa lan rộng tới các Tỉnh Rạch Giá, Long Xuyên và Bặc Liêu
từ cuốitháng 11 và chấm dứt bằng một ngọn lửa cuối cùng bùng lửa lên
trong đêm 13 rạng 14 tháng chạp năm 1940, bốn chục quân khởi nghĩa tấn
công đàihải đăng ở Đảo Poulo Obi(Hòn Khoai).
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Cuộc đàn áp

Lệnh giới nghiêm tuyên bố. Lính tập An Nam bị giữ trong Đồn Ô Ma.
Quân lính Pháp thuộc đội RIC (đội bộ binh thuộc địa) thứ 9 và 11, đội quân
Lê Dương, không quân, cảnh binh, lính mật thám, được điều độngtung ra
chống đối đầu quân khởi nghĩa. Đồng Tháp Mười bị bao vây và ném bom.
Nhiều làng bị cảnh sát quét liên thanh và cào sạch cả làng; cácbinh lính
người Căm-bốt hành quân tại các tỉnh phía Tây châu thổ, hiếpdâm và cướp
bức không bị trừng phạt. Cuộc khởi nghĩa bị triệt hạ bằngphương pháp đã
được sử dụng mười năm trước ở Cổ Am (Bắc Kỳ) chốnglại lính khố đỏ nổi
dậy ở Yên Bái và ở Trung Kỳ chống lại Phong Trào Sô Viết Nghệ Tĩnh. Tại
Tỉnh lỵ Trà Vinh, nơi Ngô Văn Xuyến bị quản thúc, banđêm cảnh binh
chuyên chở nông dân bị giết và bị thương chất đống trênxe cam nhông.

R. Bauchar, một chứng nhân người Pháp, không phải không có lòng tôn
trọng đối với người An Nam, đã đưa ra một hình ảnh đàn áp ác liệt trong
vùng phía Bắc Mỹ Tho:

Một đại đội lính Lê Dương, một tiểu đội línhBắc Kỳ và một đơn vị cơ
giới, toán lính thủy, đồng hành quân truy quét ráo riết, bắt những kẻ
tìnhnghi, bắn vào những kẻ toan chống lại hoặc chạy trốn. Máy bay oanh
tạc dữdội các ổ đề kháng. Trong vòng bốn ngày, họ bị tiêu diệt, những
người cầmđầu bị xử bắn. ( 140)

Theo con số ước tính chính thức, hơn một trăm quân khởi nghĩa bị giết
trong chiến đấu, còn về phía lực lượng đàn áp độ ba chục người bị
chết,trong đó có ba người Pháp. Không kể hàng ngàn dân làng không tham
giakhởi nghĩa mà cũng bị tàn sát. 5.848 người bị bắt giữ (số chính thức);
cácnhà tù chật ních, số thừa ra bị nhốt dưới các xà lan, trong những mái
tôndưới mặt trời nắng gắt, họ cứ ỉa ra chết như ruồi. ‘’Một nạn dịch gây
nhiễmgọi là bệnh thoát thư (pourriture d'hopital) truyền nhập vào họ. Mùi
xú uế lan ra tới hai ba kilômet quanh vùng’’ ( 141), một chiến sĩ Đệ Tứ là
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Trịnh VănLầu bị mật thám bắt ngày 17 tháng chạp năm 1940, cũng vong
mạng trongmột chiếc xà lan - nhà tù đó.

Jean-Michel Hertrich, kể lại như sau:

Hôm đó là ngày 5 tháng 9 năm 1941, tôi rời Đông Dương trên chiếc tầu
thủy cuối cùng. Bên cạnh tôi, dựa trên lan can thành tầu làmột viên chỉ huy
pháo binh, sĩ quan tình báo, đã mô tả lại cho tôinghe, anh ta bị một ám ảnh
nào đó, về những gì anh ta trông thấytrong nhà tù Sài Gòn:

Từng đoàn tù nhân, đàn ông cùng đàn bà, cứ ngồi chân xỏ vào cùm, bị
buộc phải tiếp tục sống như vậy để chờ xét xử, dưới làn roivà tiếng chửi của
lính gác. Tôi nhớ lại những cách thức được sửdụng để làm cho những kẻ
tình nghi phải nói: Máy quay điện một chiều (manheto) nối dây vào âm hộ
hoặc dương vật, cho kiến vào bộ phận sinh dụcđàn bà; tôi cũng nhớ lại các
phi công bạn tôi họ gớm ghiết bị sai đi ném bom hoặc xã liên thanh vào các
làng ven Đồng Tháp Mười; tôicũng nhớ lại những vụ xét xử qua loa không
cần luật pháp, lập lạicâu chuyển ở Yên Bái mười năm về trước. ( 142)

Tổng kết vụ đàn áp: Trong khoảng sáu ngàn người bị bắt, có 221 bị kết
án tử hình, trong đó 181 người bị bắn, 216 người bị khổ sai, và hàng
ngànngười bị tù. ( 143)

Tạ Uyên bị tra tấn mà chết vào tháng chạp năm 1940, Phan đăng Lưu
bịbắn hồi tháng 5 năm 1941. Các chiến sĩ bị giam trước ngày khởi nghĩa
như Ngyễn văn Cừ, Võ văn Tần - ở tù từ 17 tháng giêng và từ 21 tháng 4
năm 1940 - , Hà huy Tập - từ 1 tháng 5 năm 1938 - , cũng trong trường hợp
đóNguyễn thị minh Khai, bạn đời của Lê hồng Phong, người đàn bà
duynhất bị án tử hình, tất cả đều bị bắn (ở Học Môn) mặc dù Đô ĐốcPlaton,
Tổng Trưởng Bộ Thuộc Địa, có can thiệp: Toàn QuyềnDecoux bác bỏ
đơnchống án của họ.
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Chính quyền thực dân tổ chức giết người công khai tại các tỉnh lỵ để làm
gương. Sát nhân tại Sóc Trăng và Châu Đốc, bọn thống trị khiến línhtập
Cao Miên nhúng tay vào đẫm máu.

Tấn bi kịch vang dội đến thượng cấp chỉ huy chiến sĩ khởi nghĩa. Sở
Mật Thám xác nhận tin xứ ủy Nam Kỳ quyết định tái lập: Vào tháng
giêngnăm 1941, Xứ ủy mới kết án tửhình cựu bí thư xứ ủy Nam Kỳ và bí
thưliên tỉnh Cần Thơ, tố cáo họ là những người trách nhiệm việc phát
độngmột cuộc khởi nghĩa đưa đến thất bại ( 144). Vụ án nội bộ trong đảng
cộng sản ĐôngDương, theo chúng tôi được biết, không thấy níu ra trong
lịch sử chínhthức của đảng này.

Ban trung ương đảng cộng sảnlánh trách nhiệm cuộc khởi nghĩa Nam
Kỳ

Theo quyền lịch sử chính thức, Những sự kiện lịch sử đảng, Hội nghịlần
thứ bảy ban chấp hành trung ương ở Bắc Kỳ‘’chỉ thị cho xứ ủyNam Kỳ
hoãn cuộc khởi nghĩa và trao nhiệm vụ đồng chí Phan đăng Lưu truyền đạt
chỉ thị của trung ương tới ban lãnh đạo ở Nam Kỳ’’. Quyết định này không
thể ghi vào văn bản nghị quyết, vì theo ngườithảo bản nghị quyết - để bảo
đảm bí mật (nguyên văn !) ( 145) Tuy nhiênnhững ai là ‘’chủ ta hiện tại
phải chăng họ cũng là chủ ta của quá khứ’’,như George Orwell, nói, làm sao
duy trì được cái giáo lý dạy rằng ban lãnh đạo không thể sai lầm, làm thế
không đắc ý họ chăng?

~~~Δ~~~
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CHƯƠNG XVIIICHƯƠNG XVIII

Được đẩy lên đỉnh quyền hành ở Đông Dương, Toàn Quyền Đô Đốc
Decoux liền loại khỏi bộ máy thống trị hàng trăm viên chức theo Hội Tam
Điểm (francs-maçons), ‘’những tên Do Thái và những kẻ có đầu óc tồi tệ’’,
đày khổ sai những ‘’kẻ lầm lạc mà người ta gọi là phái De Gaulle’’, không
kiêng nể gì những người Pháp đảng viên đảng xã hội, những chiến sĩ nghiệp
đoàn, những kẻ đã ‘’công khai rao giảng về quyền bình đẳng giữa các
chủng tộc cùng về điều kiện xã hội ai cũng như ai’’. Người bản địa, hoặc
cộng sản (xu hướng Trotskij hoặc Stalin) hoặc quốc gia không hối cải, họ
trải qua một cuộc truy lùng dữ dội không thua hồi mới tuyên bố chiến tranh
ở Châu Âu.

Chính quyền Decoux lập ra những ‘’Binh đoàn chinh chiến’’ với nhiệm
vụ là ‘’cộng tác với chính quyền’’. Đội quân này chẳng bao lâu đã mộ được
khoảng 6000 tên thực dân ù ù cạc cạc mà người ta thường thấy chúng tự tán
dương cuồn nhiệt trong những cuộc tập hợp khổng lồ, với những tiếng họ
‘’Thưa Thống Chế! Chúng tôi có mặt đây!’’, xung quanh những tấm chân
dung Thống Chế Pétain đồ sộ trên nền cờ tam tài cùng những dòng chữ lớn:

Một thủ lĩnh duy nhất: Pétain

Một nhiệm vụ duy nhất: Phục tùng

Một phương châm duy nhất: Phụng sự
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Đối với bọn đó thì ‘’dân bản địa, theo định nghĩa, phải căn cơ trong địa
vịthấp hèn, và tiếp tục chịu đựng mọi sưu dịch vô lượng, để nguời Âu
đượcthỏa mãn nhu cầu, tiện nghi và mức sống ngày càng cao của họ’’ (
146). Decoux hyvọng ở xứÁ Châu này làm biểu dương ‘’lực lượng của
chúng ta, của 40.000người Pháp, đối diện 25 triệu dân Đông Dương đang
dòm ngó chúng ta’’,mặc dù họ (6000 tên thực dân trong Binh Đoàn) còn thô
kệch đến đâu đi nữa,họ cũng phục vụ ‘’lợi quyền của các chủng tộc da
trắng’’. ( 147)

Ngày 22 tháng 9 năm 1940, quân Nhật ở Quảng Châu bất ngờ tấn công
đơn vị quân Pháp ở Lạng Sơn phải tháo chạy. Rồi sau cuộc đổ bộ lên
HảiPhòng, quân Nhật chiếm đóng Bắc Kỳ. Ngày 26 tháng 7 năm 1941,
chínhphủ Vichy mở hải cảng Cam Ranh và Sài Gòn cho quân Nhật. Ngày
29, thỏa hiệp‘’phòng thủ chung’’ mở toan cửa Đông Dương cho quân Nhật
âmthầm tràn vào.



https://thuviensach.vn

Chính quyền thực dân vẫn tồn tại và Toàn QuyềnDecoux tuyên thệ‘’bảo
đảm an toàn hậu phương cho quân đội Nhật cùng trật tự trong nội bộ‘’Đông
Dương’’ ( 148). Từ đấy xứ nầy trở thành cơ sở để cho quân Nhật dichuyển
tiến về phía Xiêm, Miến Điện và Mã Lai. Đông Dương cam kếtcung cấp
cho Nhật gạo, ngô, than, cao su, quặng mỏ...Để đổi lấy hàng dệtvà những
sản vật kỹ nghệ khác.

Phò trợ quân chiếm đóng mới tới, Decoux sung công dân thợ kiến trúc
các công trình chiến lược (đường sắt, trại lính, sân bay), bắt buộc trồng tỉa
các nông sản nguyên liệu kỹ nghệ, làm băng hoạinông sản lương thực.
Decoux phụng sự quân đội Nhật, thiết lập độc quyền thu gom ngũ cốc (nhất
là lúathóc), cao su, bông, đay, chất béo, v.v...Ngoài ra còn tấp nập chu cấp
quân đội Nhật vô số tiến bạc..

Nạn lạm phát, túng thiếu, tiết chế, chợ đen, đầu cơ, bổ mạnh vào đầu
những người nghèo. Lương thực cùng tận ở Bắc Kỳ sau những trận giông
bão tàn phá và vỡ đê. Từ cuối năm 1943, Mỹ dội bom oanh tạc đường sắt
xuyên Đông Dương ngăn trở việc vận chuyển gạo từ Nam Kỳ ra Bắc Kỳ.

Phải nghĩ sao về cách Đô ĐốcDecoux‘’bảo hộ’’ xứ này, trong khi nạn
đói đã giết chết từ một đến hai triệu người Bắc Kỳ, mà hắn vẫn cứ tích trữ
lúa thóc chứa đầy kho, như sau này hắn viết:

Trong lúc Nhật đảo chính, ngày 9 tháng 3 năm 1945, nhiều kho trữngũ
cốc và lương thực lớn đã được thành lập để dự trù việc tái xuấtkhẩu sang
chính quốc và đưa tới các thị trường lớn trên thế giới.

Chủ yếu tôi nêu con số: Khoảng 500 ngàn tonô thóc. (mỗi tonô độ 70
giạ). ( 149)

Đời sống thợ thuyền và dân cày

Cuộc đấu tranh của tầng lớp phu phen, thợ thuyền trở thành một cuộc
đấu tranh đểtồn tại, dành lấy chén cơm hàng ngày, và đòi hỏi những thứ
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vậtdụng cần thiết vắng bóng trên thị trường như vải vóc, gạo, diêm, xà
phòng.

Theo thống kê chính thức, ở Bắc Kỳ vào năm 1943-1944 nổ lên 18 cuộc
bãi công (các nhà in, ngân hàng Đông Dương, nhà máy sợi Nam Định, trạm
hàng không Gia Lâm sau vụ bọn Nhật giết một người đàn bà An Namlàm
công ở đó). Thêm vào các cuộc đình công đòi khi còn có những vụphản đối
vô vọng của hàng ngàn dân làng, khi bà con tráng đinh của họ bịsung công,
chẳng hạn như ở Thanh Hóa vào tháng 11 năm 1943. Tại Nam Kỳ, có 24
cuộc bãi công từ tháng 5.1942 đến tháng 6.1943, chủ yếu tại các đồn điền
cao su ở Biên Hòa. Cũng có những phong trào tương tự xảy ratrong các sản
nghiệp người Nhật, các xưởng may quần áo và đóng giầy choquân đội, các
công trường trại lính. Tại bến cảng Sài Gòn, người ta bạo dạndám phản đối
chống lính Nhật bạo tàn. Ở đồn điền Long Thành, 500 phubãi công sau khi
một anh bị một giám thị người Pháp giết vào tháng 10năm 1943.

Sau cuộc nông dân bạo động võ trang năm 1940 bị đánh bại, phong trào
chính trị công nông suy đồi thực sự. Niềm hy vọng cách mạng dường
nhưdập tắt vì

Bầu trời thấp nặng đè như vung úp

Mặt đất chuyển thành một ẩm thấp hầm sâu.

Hai tầng chiếm đóng kéo theo hai tầng bóc lột khốc liệt!

Các thủ đoạn Pháp và Nhật

Hai tầng bóc lột kèm theo hai lớp dụ hoặc dân bản địa.

Toàn QuyềnDecoux thực hiện chính sách đối xử trọng hậu các vua chúa
từlâu dưới quyền bảo hộ (Vua Miên, Vua Lào và Vua An Nam); để được
lòngcác giai cấp hữu sản - sau khi giải tán các hội đồng do tuyển cử bầu ra,
-thành lập một Hội đồng tư vấn liên bang, gồm 25 ủy viên người bản địa,
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‘’lựa chọn những kẻ trung thành với nước Pháp’’. Đồng thời y đưa
‘’giớithượng lưu bản địa tham gia chức vụ quản lý và điều hành, kể cả có
thẩmquyền’’, với thái độ đối xử bình đẳng cùng công chức người Pháp,
(một yêu sách đưa ra từ 1925). Đối với làng bút sĩ văn hào, Decoux ban
hành chínhsách tự do in ấn bằng chữ Quốc Ngữ, từ đó báo chí sôi động
tương đối, kiểmsoát bên trong. Đối với thanh niên học sinh, huy động
Phong Trào Giáo Dục, Thanh Niên và Thể Thao, lập trường học, trại gặp
gỡ, tổ chức các cuộc chạy đua quy mô đẹp mắt, các cuộc đồng phục tuần
hành, tất cả đều núpdưới bóng tôn thờ ngài ‘’Thống Chếtôn sùng’’, dưới
phương châm ‘’phụctùng và phụng sự’’.

Một vài tờ báo định kỳ dè dặt xuất hiện nhưng không bị truy tố.

Năm 1940, hai Bác Sĩ Phạm ngọc Thạch và Hồ Tá Khanh tung ra tờtuần
báo Văn Lang ở Sài Gòn (tờ báo mang cái tên tiền sử mảnh đất ngườiViệt),
nội dung có bài thuyết minh lịch sử đất nước theo lối chủ nghĩa duyvật sử
quan, có bài trần thuật khái niệm về phòng bệnh nhiệt đới.

Ở Hà Nội năm 1941, các nhà trí thức Nguyễn Văn Tố và Đào Duy Anh
cho ra đời một tạp chí nghiên cứu, không tồn tại được lâu, lấy tên là Tri
Tân,đặt dưới danh nghĩa Khổng Tử: Ôn cố nhi tri tân. Nhóm Hàn Thuyên,
doTrương Tửu nhà văn cảm tình với Trotskij chủ động, xuất bản tờ Văn
Mới vàtờ Văn Mới Tuổi Trẻ, xuất bản một số sách phổ biến tư tưởng Karl
Marx và mộttập sách minh giải Truyện Kiều theo hướng phê phán và duy
vật.

Vào tháng 5 năm 1943, sau những trận Nhật bại chiến ở Thái Bình
Dương, Đức thất thế ở Stalingrad, tuần báo Thanh Nghị mạnh dạn đếnmức
dám nêu lên một vài câu hỏi chính trị về tương lai xứ sở sắp tới. Vàotháng
tám, ở Sài Gòn, báo Thanh Niên của Huỳnh tấn Phát, Kiến Trúc Sư,kích
động ‘’một sự canh tân dân tộc, một ý thức dân tộc’’, soi sáng lựclượng dân
chúng, dìu dẫn họ tham gia ‘’tạo cho xứ sở bước trên chặngđường mới của
lịch sử dân tộc’’, thống nhất 3 Kỳ thành một quốc gia tựdo. Tờ báo nhấn
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mạnh sự cần thiết phải tiếp thu những kỹ thuật của Thế Kỷ XX và đối chiếu
giữa chế độ nghị viện và chế độ độc tài, trên quan điểmnhằm lựa chọn một
chế độ chính trị cho một xứ Đông Dương đã giảiphóng.

Một thứ ‘’chủ nghĩa yêu nước’’ chuyển hóa thành một chủ nghĩa quốc
gia công khai, Decoux không thể dung túng. Báo Thanh Niên bị đình bản
vàogiữa năm 1944.

Phía người Nhật, họ toan dụ hoặc dân tình bằng hứa hẹn với các dân tộc
bị thực dân áp bức ở Á Châu, rằng sẽ giúp họ thoát ách nô lệ người
Âu.Đồng thời Nhật bảo trợ thực tế các giáo phái chính trị ít nhiều xu hướng
đòiphục hồi lãnh thổ nước nhà, cùng che chở các nhóm lẻ tẻ theo chủ
nghĩaquốc gia xuất hiện từ năm 1940.

Một khi đã được giải phóng, Đông Dương sẽ gia nhập ‘’khối cộng đồng
thịnh vượng kinh tế Đại Đông Á’’; người Nhật tiến hành tuyên truyềnthuyết
huyền ảo ấy bằng vô tuyến truyền thanh, chiếu bóng, xuất bản nhiều tạp chí
Quốc Ngữ như tờ Tân Á, bày bố triển lãm phô diễn những chiếnthắng đầu
tiên của họ ở Thái Bình Dương, tổ chức những lớp học tiếngNhật. Khi viên
Tướng Nhật Matsui đã về hưu ghé qua Sài Gòn hồi tháng 7 năm 1943, y
long trọng tuyên bố Nhật Bản sẽ giải phóng các nước Châu Á,bất kể ý chí
Mỹ, Anh, Pháp.

Hiến binh Nhật (Kempeitai) đặt chân lên Đông Dương sau trận Trân
Châu Cảng (Pearl Harbour, 8 tháng chạp 1941). Tổ chức cảnh sát quân
sựNhật hoạt động song song với lực lượng mật thám Pháp. Lực lượng hiến
binh bảo trợ các nhóm lẻ tẻ gồm những kẻ âm mưu hy vọng dựa vào thế lực
của Nhật đểgiải phóng xứ sở: Ở miền Nam có Đảng Cách MạngViệt Nam
Thống Nhất, một chi nhánh Đảng Việt Nam Phục Quốc; ở phía Bắc, Đảng
Đại Việt do Nhà Văn Nguyễn Tường Tam (bút danh Nhất Linh) thànhlập,
lại xuất hiện Đại Việt Quốc Xã và Việt Nam Ái Quốc Đoàn. Hiến BinhNhật
hữu hiệu can thiệp ngăn ngừa Pháp động chặn bắt bớ các nhóm đảngphái
này.
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Giáo phái chính trị Cao Đài

Xuất hiện tại Nam Kỳ năm 1925-1926, Giáo Phái Cao Đài ( 150) là một
sản phẩm của một số nhà tư sản Nam Kỳ, không chịu phụ thuộc bộ máy
thực dân, toan tạo nên một lĩnh vực siêu nhiên trong đó họ sẽ chiếm ưu thế
và sẽ khôi phục lại nền luân lý, đã lỗi thời của ba tôn giáo chính ở Việt Nam
làĐạo Phật, Đạo Tiên và Đạo Nhân (Đạo Nho). Giáo phái nầy sẽ phục hưng
các tôn giáo truyền thống tạo thành một đạo duy nhất đặt tên là Đạo
CaoĐài, lấy tên của đấng tối cao: Cao Đài.

Thêm vào ba ngành tôn giáo trên, Đạo Cao Đài còn gia nhập Đạo Thiên
Chúa (Thánh) và Đạo thờ quỷ thần (Thần Đạo) vào Thánh Thất. Trên
Điệnthờ, Chúa Giêsu, Mahomet, Brahma, các Thi Hào như Lý Thái Bạch,
Victo Huygo...mỗi vị ngôi thứ khác nhau:

Người sáng lập ‘’tôn giáo mới’’ này là viên cựu Hội Đồng Quản Hạt Lê
Văn Trung, trước kia làm tư vấn riêng Văn Phòng Thống Đốc Cognacq.
Ông ta nghiễm nhiên nhập phái duy linh thần bí. Hai mươi sáu người cùng
ký tênvào bản tuyên bố thành lập Đạo Cao Đài, bao gồm một số viên chức
cao cấpngười An Nam, các đốc phủ, quan phủ, quan huyện, các điền chủ và
một sốnhân vật thuộc giới trung lưu, tiểu viên chức, nhân viên thương mại,
giáoviên, hiệu trưởng, chánh tổng, hào lý. Sau này, có thêm một số y sĩ,
dược sĩ,giáo sư có mặt trong ban chức sắc của giáo phái này.

Đạo Cao Đài tổ chức mô hình bộ máy hành chính thuộc địa và đẳng cấp
Thiên Chúa (với một Thánh Thất), nhanh chóng mộ được một số dânnông
thôn, nhiều đại điền chủ và lý hào. Lãnh tụ lập hiến (Nguyễn
PhanLong...),đảng viên quốc gia (Lê Thế Vinh), hội viên cũ các hội kín
(TưMắt), tấp nập gia nhập đạo, hy vọng tạo cơ sở chính trị ngay bên
trong,nhằm thu phục các tầng lớp dân cày trước kia phần thì dính dáng
Phong Trào Nguyễn An Ninh, lớp thì có chân trong đảng Thanh Niên của
Nguyễn ái Quốc rồi từ năm 1930 gia nhập đảng cộng sản. Số người kể trên
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gianhập tô điểm cộng đồng giáo phái này một mầu sắc chính trị, nội bộ
lungtung xu hướng trái ngược nhau.

Mặc dù xung đột trong nội bộ, Đạo Cao Đàitiếp thu được gần 35 vạn tín
đồ vào khoảng năm 1932.

Nông dân nhập đạođông đảo như thế có lẽ một vì giáo lýtôn giáo nầy
hỗn dung một chiều cùng những niềm tin cổ xưa, và hai là vì tình cảnh
dâncày phụ thuộc địa chủ và hào lý nông thôn cả về mặt xã hội và kinh tế.

Chiến tranh ở Châu Âu, trong Đạo Cao Đài họ minh giải sự thất bại của
Pháp qua những bài thơ lai láng cảm tình, những thông điệp thần linh
cùngsấm ngữ tiên tri rao truyền chế độ áp bức thực dân Pháp sắp tận theo số
trờithiên văn đã định.

Quy pháp mà các tín đồtiếp thu, tương theo Đạo Khổng ‘’Tam cương’’,
quân thần, phụ tử, phụ phu và ‘’ngũ thường’’: Nhân, nghĩa, lễ, trí, tín.Đạo
quy‘’ngũ giới cấm lấy ở Phật Giáo: Cấm sát hại sinh linh, không tham
lam,không xa hoa, cấm ác khẩu, cấm ăn thịt và uống rượu. Ngoài ra đạo
quy còncó bốn đạo lệnh: Phục tùng cấp trên và thú nhận lỗi lầm, làm điều
thiện kể cả đối với kẻ thù mà không được cao ngạo; thái độ sòng phẳng đối
với kẻkhác và đối xử ngay thẳng đối với mọi người.

Sau hết, đạo quy còn dự định trừng phạt những ai vi phạm, mức cùng là
khai trừ, và nếu tín đồ thuộc hàng chức sắc thì sẽ báo cáo với chính
quyềnthực dân. Thế là một Nhà nước nhỏ đã thiết lập trong lòng Nhà nước
thuộcđịa. Năm 1933, chủ tỉnh Tây Ninh Vilmont báo cáo: Tín đồ Cao
Đàikhuynh hướng xem mình là một nhà nước độc lập.

Tháng 8 năm 1940 Đô ĐốcDecoux, Toàn Quyền Đông Dương, hạ lệnh
đóng cửa Tòa Thánh Tây Ninh, khoảng mười lăm thánh đường nhỏ ở
cáctỉnh và các ‘’nhà từ thiện’’. Qua tháng 7 năm 1941, Hộ Pháp Phạm
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CôngTắc và sáu giáo chức cao cấp bị đày đi Đảo Madagascar. Tháng 9,
quân độiPháp chiếm đóng Thánh Thất Tây Ninh.

Năm 1943 tháng 7, cảnh sát đặc nhiệm bắt một số tín đồ Cao Đài hăng
hái nhất trong các Tỉnh Thủ Dầu Một và Bặc Liêu rồi đưa vào trại tập
trung.Đồng thời, mật thám kiểm thúc đe dọa các nhóm quốc gia. Họ báo
động Hiến Binh Nhật liền ra tay bảo trợ. Ngô Đình Diệm được Nhật che
chở ở Huế. Trần Trọng Kim và Dương Bá Trạc ở Hà Nội cùng Trần Văn Ân
vàĐặng Văn Ký ở Sài Gòn, bốn người được đưa sang tạm trú bên
Singapore.

Giáo Sư Cao Đài Trần Quang Vinh (cựu Thơ Ký Sở Nghệ Thuật Cam-
bốt),sau khi thánh đường của ông tại Phnôm Pênh bị đóng cửa, bèn xuống
SàiGòn tái lập một ban lãnh đạo giáo phái, rồi tìm cách tập hợp tín đồ các
tỉnh.

Ông gia nhập Đảng Phục Quốc do Hoàng Thân Cường Để chủ trì. Tổ
chức này - sau khi sáp nhập với Đại Việt và Đại Việt Quốc Xã - trở thành
Việt Nam Phục Quốc Đồng Minh Hội (gọi tắt là Phục Quốc). Với tư cách là
tùyviên dân sự trong Hiến Binh Nhật, ông thấy mật thám Pháp không còn
rớ đến mình được nữa.

Ơn đền nghĩa trả, Trần Quang Vinh ra tay tuyển mộ nhân công cho các
công xưởng hải quân Nhật ở Vĩnh Hội (Chợ Lớn). Quân Nhật tập binh
phuvà thợ làm lính chiến. Cho tới lúc đảo chính ngày 9 tháng 3 năm
1945,Nhật huấn luyện được khoảng 20.000 người có sức trở thành lực
lượng hỗ trợ quân đội Nhật.

Giáo phái chính trị Hòa Hảo

Một giáo phái khác, xuất hiện năm 1939 tại miền Tây Nam Kỳ, gọi Đạo
Hòa Hảo (lấy tên làng của người sáng lập) một giáo phái phát triển đặc biệt
nhanh chóng. ( 151) Huỳnh Phú Sổ, con trai của một hương chức làng,
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sớmcảm linh thần bí, bắt đầu thuyết giáo vào năm hai mươi tuổi, giảng
truyềnmột thứ Đạo Phật lấy việc tu hành giản dị, nhân từ thân ái và thứ tha
tội lỗi làm gốc, một cao vọng èp xác tu thân hạp với cảnh nghèo khó dân
cày,tương hợp với việc thờ cúng Ông bà tiên tổ.

Người ta gọi Ông Đạo Xển, thường giả trang ăn mày, làm người bán
hàng rong, người hát rong, thầy số, người tàn tật, Ông truyền giáo qua
cáclời sấm tiên tri giữa đám đông quần chúng đang lo ngại trước tình thế
sắpchiến tranh, dọc sông Cửu Long cho tới tận Bắc Kỳ. Tại Rạch Giá, Ông
giả điên, nên từ đó người ta gọi Ông Đạo Khùng. Nổi tiếng về những quyền
năng thần bí, Ông dùng dược thảo, bùa chú, ám thị, chữa khỏi nhiều bệnh
nhân mà mấy thầy thuốc đã chịu bó tay. Ông trừ tà tróc quỷ cứu
nhiềuthường dân bị ma ám.

Cảnh tượng chiến tranh thế giới bùng nổ tàn sát nhân loại lần thứ hai,
làm cho người ta càng tin lời sấm tiên tri của Ông nay đã đến thời tận thế
giới cũ: Sau giai đoạn thảm khốc trên mảnh đất đầy máu lửa, thì một
ĐấngMinh Vương hay Phật Vương sẽ xuất hiện trên Núi Cấm (một trong
bảy ngọn núi thiêng ở Châu Đốc) chủ trì thế giới tái sinh. Kẻ có tội sẽ bị
nghiềnnát cả thể xác lẫn hồn, trong khi người sùng tín hiện minh đạo đức từ
đâyđược hưởng một thế giới tràn đầy hạnh phúc.

Dân nghèo quần tụ đông đảo xung quanh Đạo Xển, họ vì quá bất
hạnh,khờ khạo nhập đạo để tự an ủi trong một thế giới vô tâm vô tính
(crèatureaccablèe par le malheur dans un monde sans coeur, Karl Marx).

Cuối năm 1939, Ông thảo hàng loạt bài Kệ - một trong những sấm ký,
đề tựa Kệ dân của người khùng - trong đó xen lẫn sấm ngôn tiên tri, lờithan
van, lời động viên khích lệ, đôi khi ám chỉ tới chính quyền thực dân.

Đạo Khùng báo trước năm Mậu Sửu không còn người Pháp ở xứ này:

Hỏa hoạn lụt bão dịch ôn,
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Chiến tranh tai họa dập dồn bốn phương.

Tai trời ách nước biển dương,

Nhựt Nguyệt đảo lộn hoang mang trên Trời.

Khói trùm mặt đất nơi nơi,

Cửa nhà cây cỏ tơi bời sạch tan.

Liền sau đến lúc an toàn,

Thái bình hòa hảo xuê xang tuyệt vời.

Từ năm Mậu Sửu than ơi!

Ách Tây tròng cổ khổ đời từ đây.

Cuộc thếbiến đổi vần xây,

Mậu Sửu năm đến bóng Tây không còn.

Thất bát nguyệt sẽ cùng Nhật chiến chinh,

An Nam bao xiết điêu linh,

Không sao chịu nổi thế tình lệ nô

Dưới gót giầy hai nước... (152)

Bị cấm không được ở quê nhà tại Tỉnh Châu Đốc, nhà tu bị mật thám bắt
vào tháng 8 năm 1940 rồi bị giữ tại bệnh viện Chợ Quán coi như bịchứng
bịnh tâm thần, tại đó Ông quy hóa...thầy thuốc của mình là Bác SĩTrần Văn
Tâm nhập Đạo Hòa Hảo. Mười tháng sau, Ông bị quản thúc tạiBặc Liêu.
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Đế quốc Pháp đàn áp đánh úp nông dân Nam Kỳ khởi nghĩa hồi tháng
11 năm 1940. Trước bi kịch ấy, Đạo Xển càng thêm tự tin: Liệu người ta có
lý không khi chủ trương ‘’đấu tranh bằng sức mạnh’’ hơn là sử dụng‘’quyền
lực tinh thần’’?

Cho tôn giáo là liều thuốc phiện,

Ai bước vào ắt là phải nghiện,

Chẳng còn lo trang võ đấu chinh. ( 153)

Sau khi khởi nghĩa thất bại, nhiều dân cày thoát khỏi trận tàn sát,trước
tín ngưỡng không tưởng cộng sản nay quay vọng trở lại nhà tiên tritrẻ tuổi,
ẩn mình trong giáo phái Hòa Hảo, giáo chủ càng thêm hài lòngtín ngưỡng
thần bí của mình.

Tháng 10 năm 1942, khi mật thám Pháp toan hạ ngục Đạo Khùng, Hiến
Binh Nhật bảo trợ Ông, giáo phái còn phát triển rộng nữa, nhưng bấygiờ
không còn tính chất bất bạo động mà giáo phái tuyên truyền trước đó.

Các tín đồ mài dao, rèn kiếm, bàn đến việc cướp chính quyền. Họ tập
luyện vũ khí trong hàng ngũ quân đội bổ sung do Nhật tuyển mộ. Bảnthân
thầy đạo cũng bị lôi cuốn trong cơn lốc 1945. Vài năm sau ViệtMinh ám sát
Huỳnh Phú Sổ, tín đồHòa Hảo hoang mang, hàng Pháp sátcộng, trở thành
lực lượng bổ sung quân đội Pháp đến cùng.

Đại Tá Savani, chủ sở dọ thám Pháp ký chú: ‘’Có người nhân danh giáo
phái Hòa Hảo phát hành những tập văn tuyên truyền chống ngườiPháp và
hô hào thất bại chủ nghĩa [chống đi lính, trở súng bắn lại kẻ thù ởtrong xứ].
Người ta cho Phan Văn Hùm, xu hướng Trotskij, là tác giả cáctập văn ấy’’.
Nếu thật vậy thì có lý Savani đọc lầm ‘’chống người Pháp’’thay vì ‘’chống
đế quốc thực dân Pháp’’.

CHÚ THÍCH



https://thuviensach.vn

146.- Amiral Decoux, A la barre de l'Indochine (Cầm lái thuyền Đông
Dương), Paris 1949, trang 404.

147.- Amiral Decoux, A la barre de l'Indochine (Cầm lái thuyền Đông
Dương), Paris 1949, trang 188.

148.- Amiral Decoux, A la barre de l'Indochine (Cầm lái thuyền Đông
Dương), Paris 1949, trang 232.

149.- Amiral Decoux, A la barre de l'Indochine (Cầm lái thuyền Đông
Dương), Paris 1949, trang 149 và 162.

150.- Yane Werner, The Caodai, The Politics of a Vietnamese syncretic
religious movement (Đạo Cao Đài, Hoạt động chính trị của một tôn giáo
hỗn hợp ở Việt Nam), Cornell University 1976; A. M.Savani, Le
Caodaisme (Đạo Cao Đài), 1966, C.H.E.A.M., Paris; Lalaurette (thanh tra
chính trị) và Vilmont (tỉnh trưởng Tây Ninh), Le Caodaisme, 1932-1933
(Archives Outremer, Aix-en-Provence.).

151.- A M. Savani, Notes sur le Phật Giáo Hòa Hảo, 1966, C.H.E.A.M.,
Paris.

152.- A M. Savani, Notes sur le Phật Giáo Hòa Hảo, 1966, C.H.E.A.M.,
Paris trang 11. Chúng tôi không tìm được nguyên văn nên mô dịch theo bài
dịch tiếng Pháp.

153.- Đức Huỳnh Giáo Chủ (Huỳnh Phú Sổ), Sấm Giảng, Khuyến
Thiện, Sài Gòn 1948, trang 4.



https://thuviensach.vn

VIỆT NAM 1920-1945: CÁCH MẠNG VÀ PHẢN CÁCH MẠNGVIỆT NAM 1920-1945: CÁCH MẠNG VÀ PHẢN CÁCH MẠNG
Ngô VănNgô Văn

www.dtv-ebook.comwww.dtv-ebook.com

CHƯƠNG XIXCHƯƠNG XIX

Nguyễn ái Quốc chường mặt tại Trung Hoa năm 1938 sau một thời gian
dài lưu trú tại Moscou. Chúng ta thấy ông hoan nghênh các vụ án ở Moscou
và năm 1939, từ Quế Lâm viết thư về thuyết phục ‘’các đồng chí thân mến’’
ở Hà Nội về tội lỗi ghê tởm của những kẻ xu hướng Trotskij và cần thiết
phải ‘’tiêu diệt chúng về mặt chính trị’’.

Nguyễn ái Quốc lúc đó lấy tín Hồ Quang, được đảng cộng sản Trung
Hoa che chở an toàn, làm sĩ quan huấn luyện cho Bát Lộ Quân, trong giai
đoạn liên minh Quốc-Cộng lần thứ hai chống xâm lăng Nhật Bản. Năm
1940, ông tới Vân Nam, gặp các lãnh tụ đảng cộng sản Đông Dương vừa
thoát khỏi vọng vây quét bắt bớ lớn 1939-1940, như Phạm văn Đồng, Võ
nguyên Giáp, Trường Chinh, Hoàng quốc Việt...
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Quân Mỹ tập luyện quân Việt Minh

Võ nguyên Giáp với Hồ chí Minh sát cánh cố vấn Mỹ
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Trong khi ở Đông Dương người Nhật luôn trợ giúp những nhóm quốc
gia người Việt, thì ở Trung Hoa Quốc Dân Đảng ra sức tập hợp những
người Việt tản mát lánh sang hai tỉnh giáp giới Bắc Kỳ nhằm thành lập
những đội quân chính trị và quân sự giúp cho Hoa quân nhập Việt để chống
Nhật. Họ tin cậy nhất những người theo chủ nghĩa quốc gia như Nguyễn
Hải Thần và Trương Bội Công.

Trong Tỉnh Quảng Tây, khoảng 500 đảng viên Phục Quốc của Cường
Đểlưu vong ở đó sau khi bị thất bại trong việc thiết lập cở sở tại Bắc Kỳ
nhân dịpquân Nhật tràn vào hồi tháng 9 năm 1940; họ được sát nhập vào
Quân Đội Quốc Dân Đảng.

Ở Vân Nam, những cựu đảng viên Việt Nam Quốc Dân Đảng sống
còntrốn thoát sau cuộc bạo động Yên Bái năm 1930, từ lâu rồi họ cùng
nhữngđảng viên đảng cộng sản Đông Dương lưu vong tranh nhau huy động
ảnh hưởngkhoảng 2000 đồng bào sinh hoạt dọc theo đường sắt Hà Nội-Côn
Minh(đường xe lửa nầy thuộc quyền tài phán của Pháp theo Hiệp Ước
Trung-Pháp năm 1885). Họ quần tụ xung quanh Vũ Hồng Khanh dưới sự
bảo trợcủa Quốc Dân Đảng Trung Hoa. Những người cộng sản - do Nguyễn
áiQuốc bí mật chỉ huy - từ lâu rồi đã lên án họ là lực lượng được đế quốc
Pháp dung dưỡng.

Chỉ riêng một nhóm nhỏ những người xu hướng Trotskij ở Côn
Minhđứng ngoài hoạt động Quốc Dân Đảng. Họ vẫn bị những người theo
chủnghĩa Stalin bài xích và vu khống. Theo Hoàng văn Hoan, bấy giờ bộ hạ
Nguyễn ái Quốc, nhóm ấy:

Chịu ảnh hưởng sâu sắc của Tạ Thu Thâu, tiêm nhiễm những lý luậngiả
danh cách mạng có thể lừa phỉnh quần chúng, nhóm xu hướngTrotskij
tuyên truyền và kích động đồng bào sống lưu vong xuốngđường biểu tình
chống Pháp và đòi chính quyền Trung Hoa giảmthuế. Ở mọi nơi chúng ta
đả kích chúng quyết liệt [hãy hiểu là vucáo trắng trợn], vì thế nhóm theo



https://thuviensach.vn

Trotskij không thực hiện âm mưu(nguyên văn) được và chúng bị hoàn toàn
có lập. ( 154)

Nguyễn Ái Quốc hồi phục Việt Minh

Quốc Dân Đảng Trung Hoa động viên những người quốc gia lưu
vong,Nguyễn ái Quốc thấy đấy là cơ hội cho đảng cộng sản Đông Dương
xây dựng lạinhững lực lượng đã bị tan vỡ trong cuộc thực dân Pháp đàn áp
năm 1939-1940. Ông giấu cái nhãn cộng sản và chấp nhận lấy tên của một
nhóm quốcgia cũ: Việt Minh (viết tắt Việt Nam Độc lập Đồng Minh Hội)
thành lập ởNam Kinh hồi năm 1936, do hai chiến hữu cũ của Phan Bội
Châu làNguyễn Hải Thần và Hồ Học Lãm, và được Quốc Dân Đảng Trung
Hoa thừanhận khi thành lập. Tổ chức Việt Minh này vất vơ ít người biết tới
và đã hầunhư bị lãng quên.

Tháng 10 năm 1940, Phạm văn Đồng, Võ nguyên Giáp, Hoàng vănHoan
cùng ba đồng chí khác của Nguyễn ái Quốc tự mình đến Quế Lâm(Quảng
Tây) đểyêu cầu tướng Lý Tế Thâm tái thừa nhận cái tổ chức ViệtMinh ma
này. Họ tự giới thiệu như những người theo quốc gia chủ nghĩa ởtrong nước
đấu tranh chống ‘’Nhật xâm lược’’, như vậy họ khả năng hỗ trợ Quốc Dân
Đảng. Lý Tế Thâm, kẻ tàn sát công nhân nổi loạn ở Quảng Châunăm 1927,
niềm nở tiếp đón những người đến yêu cầu, gợi rằng y tuân phục ý nguyện
cuối cùng của Tôn Dật Tiên là giúp đỡ các ‘’dân tộc nhược tiểu bịáp bức’’.
Lý Tế Thâm đồng ý cho họ cư trú tại ‘’Quân Khu 4’’, nơi mà họ Lý cùng
chỉ huy với Trương Phát Khuê, một tên đao phủ khác đã tàn sát Công xã
Quảng Châu.

Nguyễn ái Quốc vẫn bí ẩn, sáng kiến đặt một bữa tiệc 500 đôla
TrungHoa - do Quốc Tế Cộng Sản đài thọ - thết đãi bí thư của Lý Tế Thâm
để ‘’y kính nể mình và giúp mình nhiều hơn’’ (theo lời Hoàng văn Hoan).
Bộ hạ Nguyễn ái Quốc được cấp giấy thông hành có đóng dấu ‘’Hoa
Namcông tác đoàn’’, có thể đi tới Tịnh Tây, nơi các lãnh tụ các nhóm lưu
vongtập hợp vào tháng 4 năm 1941, được các Tướng lãnh Trung Hoa bảo
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trợ, để gia nhập tổ chức ‘’Việt Nam Dân Tộc Giải PhóngĐồng Minh’’.
Trương Bội Công đứng đầu tiểu tổ chính trị, tiếp đón nhóm đồng bào trẻ
tuổi nầy.

Một tháng sau, từ ngày 10 đến 19 tháng 5, tại khu rừng biên giới ở Pác
Bó (Cao Bằng), Nguyễn ái Quốc triệu tập trung ương đảng cộng sản Đông
Dương ranghị quyết thành lập một Việt Minh mới với mục tiêu cấp thời là
‘’đánhđuổi phát xít Nhật-Pháp, khôi phục nền độc lập hoàn toàn xứ Việt
Nam,liên minh với các lực lượng dân chủ đang chống phát xít và xâm
lược’’.Mặt trận quốc gia dân tộc này lấy quốc kỳ cờ đỏ sao vàng. Khác với
cácnhóm quốc gia lưu vong ở Trung Hoa, mục đích cuối cùng của Mặt Trận
Việt Minh là ‘’thành lập một nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa’’, banhành
chế độ phổ thông đầu phiếu, các quyền tự do dân chủ tư sản, bìnhđẳng
chính trị giữa nam và nữ, quyền các dân tộc ít người tự định đoạt sốphận
của mình.

Trong chương trình không thấy nói đến đấu tranh giai cấp và cải
cáchruộng đất, vì muốn liên minh với tầng lớp tư sản và địa chủ nên không
để cho họ phải e ngại. Chương trình chỉ hứa hẹn cho nông dân, ‘’cánh tay’’
củacách mạng sắp tới, ‘’tịch thu tài sản của bọn đế quốc và phản quốc, giảm
địa tô và lợi tức, bỏ thuế thân và phân chia công điền và công thổ’’, nói
trắngViệt Minh sẽ vất cho dân cày những miếng nhà giầu ăn thừa. Đối với
công nhân, sẽ thực hiện ngày làm việc tám giờ, bảo hiểm xã hội và hưu trí...

Khi Hitler tung quân tấn công nước Nga ngày 22 tháng 6 năm 1941, đẩy
Stalin nhập phái đế quốc ‘’dân chủ’’, đảng cộng sản Đông Dương trá hình
ra Mặt Trận Việt Minh, khẳng định cụ thể mục tiêu trong bản tuyên ngôn
ngày 25tháng 10: ‘’Đoàn kết toàn cả mọi giai cấp xã hội, hợp tác với những
phầntử Pháp chống phát xít, tiêu diệt chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa đế
quốcphát xít’’. Trong một tập sách đảng cộng sảnĐông Dương xác định
hiệp nhứt cùng các lựclượng dân chủ chống phát xít, chống xâm lược, xây
dựng một nền Cộng Hòa Dân Chủ.
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Từ ngày 1 tháng 8 năm 1941, Việt Minh xuất bản tờ báo tuyên truyền:
Việt Nam Độc Lập. Võ nguyên Giáp và Phạm văn Đồng tiến hành tổ
chứcmột mạng lưới hoạt động bí mật tại miền Thượng Du Bắc Kỳ, rồi từ
tháng 11,gây dựng một nhóm du kích quân đầu tiên, mầm mống của ‘’giải
phóngquân’’ sau này.

Năm sau, trong một tờ truyền đơn ngày 10 tháng 10, Việt Minh tuyên bố
‘’giơ bàn tay thân ái’’ với những người Pháp theo De Gaulle ở ĐôngDương.
( 155)

Tổ chức Việt Minh xây dựng theo lối đẳng cấp hình kim tự tháp
(pyramide), trên chuyên chế dưới đồng như hệ thốngđảng cộng sản Đông
Dương và tổ chức tiến thâncủa nó là đảng Thanh Niên. Công nhân, nông
dân, phụ, binh sĩ, thanh niên...không còn tập hợp trong các tổ chức công
đoàn và nông hội nữa, họquần tụ trong các ‘’hội cứu quốc’’. Hàng ngũ Mặt
Trận Việt Minh mở rộngtới mọi tầng lớp trong xã hội. Các tổ chức cơ sở gọi
là các ‘’tổ cứu quốc’’.Tổng bộ, cơ quan lãnh đạo cao nhất chủ trì toàn bộ.
Trong công văn ngày15 tháng 11 năm 1942 Tổng bộ tuyên bố: ‘’Cán bộ
quyết định tất cả mọi sự’’. Nguyễn ái Quốc bên ngoài không chủ trì Mặt
Trận Việt Minh, nhưng thậtsự chính mình lãnh đạo và tổ chức toàn bộ
phong trào, còn Trường Chinhlãnh vai tổng bí thư đảng cộng sản Đông
Dương.

Việt Minh cần minh giải tại sao bỏ khẩu hiệu đấu tranh giai cấp. Điều đó
Trường Chinh phân biện rằng phong trào đấu tranh giai cấp công nhânnon
nớt, chưa thật xứng đáng với vai trò lãnh đạo cách mạng của mình(Chiến
TranhThái Bình Dương và cách mạng giải phóng dân tộc ĐôngDương,
tháng giêng 1942).

Nguyễn ái Quốc dịch Lịch Sử Đảng Cộng Sản (Bolshevik) Liên Sô
(theo bản chữ Tàu) để huấn luyện đảng viên cộng sản; còn đối với các
ngườitham gia Việt Minh, ông tái dụng ngôn ngữ kích động lòng yêu nước
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láo khoét áp dụng thời Đảng Thanh Niên những năm 20. Trong bài thơ Lịch
sửnước ta phát hành năm 1942, ông hô hào:

Xét trong lịch sử Việt Nam

Dân ta vốn cũng vẻ vang anh hùng.

Nhiều phen đánh Bắc dẹp Đông,

Oanh oanh liệt liệt con Rồng cháu Tiên.

Đã từ lâu, Nguyễn ái Quốc cảm ngộ ý kiến của Mao Trạch Đông
(‘’chính quyền nơi đầu họng súng’’), mưu lược thu phục chính quyền căncứ
vào một cuộc ‘’chiến tranh nông dân’’ ông gọi là ‘’chiến tranh cách mạng’’.
Trước hết ông trông cậy Quốc Dân Đảng Trung Hoa trợgiúp để triển khai
lựclượng du kích trong vùng Việt Bắc (Thượng Du Bắc Kỳ). Thời cơ đến,
sẽ mởrộng chiến tranh du kích vào phía Nam, các hội cứu quốc vũ trang
bạo động,theo gương đảng cộng sản Trung Quốc, Việt Minh gây dựng
chính quyền thống quảncác vùng mới giải phóng; tiến tới thành lập một
chính quyền duy nhất trongtoàn quốc.

Cán bộ Việt Minh đang được đào tạo huấn luyện quân sự ở Trung Hoa.
Để tránh rắc rối, Nguyễn ái Quốc chấp nhận kế hoạch‘’Hoa quân nhập
Việt’’ củaQuốc Dân Đảng Trung Hoa. Trong một công văn ngày 21 tháng
chạp năm 1941ông minh giải chính sách thỏa thuận đó như sau:

Rồi đây có thể Hoa quân nhập Việt đánh Nhật. Phương châm chiến thuật
của chúng ta là liên minh với quân Trung Hoa đánh Nhật-Pháptheo nguyên
tắc ‘’bình đẳng tương trợ’’ (nguyên văn!) và làm cho quânTrung Hoa nhận
rằng họ vào Đông Dương để giúp cho cách mạngĐông Dương tức là tự
giúp chứ không phải vào Đông Dương để chinhphục Đông Dương. ( 156)

Từ mùa Hè năm 1942, Trương Phát Khuê, Tổng Đốc Quân Sự Tỉnh
Quảng Tây, chuẩn bị hành binh nhập Việt. Y đưa lối 300 người Việt trong



https://thuviensach.vn

vùng y kiểm soátsang trại huấn luyện quân sự ở Daiken và khoảng 100
người sang trường quânsự Nam Ninh.

Sau đó trên 70 người - tương lai họ sẽ là cán bộ Việt Minh - được huấn
luyện chiến tranh du kích, phá hoại và tình báo trong các trại và trường
quânsự của Quốc Dân Đảng ở Tịnh Tây, Tian Đong, Nam Ninh, Daiken.

Tướng Trương Phát Khuê sáng kiến thành lập Việt Cách

Việt Minh hoạt động bè phái riêng rẽ thiệt hại cho nhóm Nguyễn Hải
Thần, Nguyễn ái Quốc bị bắt. Theo lịch sử đảng:

Ngày 13 tháng 8 năm 1942, lấy tên mới là Hồ chí Minh, đồng chí
Nguyễn ái Quốc lên đường đi Trung Quốc với danh nghĩa đại biểu Việt
Nam Độc Lập Đồng Minh và phân bộ quốc tế phản xâm lược của Việt Nam
để tranh thủ sự viện trợ của Quốc Tế. Sau nửa tháng trời đi bộ, vừađến Túc
Vinh (một thị trấn thuộc huyện Tịnh Tây, Quảng Tây, TrungQuốc) ngày 29
tháng 8, Người bị chính quyền địa phương của bọnTưởng Giới Thạch bắt
giữ. ( 157)

Bốn mươi bốn năm sau, Hoàng văn Hoan vén tấm màn che dấu mục
đích chuyến đi của chủ tịch Việt Minh: Từ trước đến nay rất ít người
biết,cũng có người lại nói Hồ Chủ Tịch đi Trùng Khánh là cốt để gặp trung
ương đảng cộng sản Trung Quốc chứ không phải đi gặp Tưởng GiớiThạch,
có người biết ít nhiều cũng tránh đi không nói (trang 233).

Dẫu sao, khi Nguyễn ái Quốc định qua mặt Trương Phát Khuê toan trực
tiếp nương cậy Tưởng Giới Thạch dưới cái tên còn ít người biết là Hồ chí
Minh, lại bị bắt giải về ngục Liễu Chạu. Trong khi đó, tháng 10 năm1942,
họ Trương lại tập hợp những người lãnh đạo các nhóm tổ chức ngườiViệt
thường xuyên đối nghịch nhau như Đồng Minh Hội, Việt Nam Quốc Dân
Đảng, PhỤc Quốc, Việt Minh và bẩy nhóm nhỏ nữa. Trương Phát Khuê áp
đặt các nhóm này phải kết hợp lại dưới sự chỉ đạo của Nguyễn Hải Thầnnếu
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như họ còn muốn được giúp đỡ. Chính lúc đó các đảng cách mạng liênminh
thành lập Việt Nam Cách MạngĐồng Minh Hội, viết tắt Việt Cách.

Không có đại biểu nào của Việt Minh được bầu vào Ban chấp hành.
HọTrương hứa cùng Nguyễn Hải Thần sẽ xuất cho mỗi tháng 100.000
đồngtiền Trung Quốc để tổ chức ở Bắc Kỳ hoạt động phá hoại và tình báo
chốngquân Nhật.

Các đảng phái thành phần Việt Cách lưu trú ở Trung Quốc không có liên
hệ gì mấy ở trong nước. Chỉ có một mình Việt Minh là hiện diện xuyênqua
các ‘’tổ cứu quốc’’ và du kích quân căn cứ giữa những vùng dân tộcthiểu số
chống đối chính quyền: Thổ, Mán, Mèo, Tầy, Nùng, ẩn lánh trongcác dãy
núi đá vôi, nơi khu rừng sâu khắp hai Tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn.

Cần nhắc lại hồi tháng 9 năm 1940, quân Nhật tấn công Lạng Sơn, Pháp
quân thất thủ, hàng trăm nghĩa quân bản địa xung phong đồn bốt línhcảnh
vệ người Việt bỏ chạy, họ chiếm đoạt vũ khí. Cuộc nổi loạn tràng lanđến
đổi quân đội Pháp càn quèt ba tháng trời mới tái chiếm xong các vùngấy.
Đảng viên Phục Quốc mất người chỉ huy - Trần Trung Lập - tẩu tánsang
Tàu, trong khi một thanh niên người Thổ là Chu văn Tấn còn sống sót, phát
động và lãnh đạo khởi nghĩa Bắc Sơn (Cao Bằng). Từ đó, Chu vănTấn cùng
phe đảng họ Chu đều nhập vào hàng ngũ Việt Minh. Những cánbộ Việt
Minh xuất thân từ những trường quân sự Quốc Dân Đảng ở QuảngTây chỉ
huy họ và thành lập phần lớn các đơn vị du kích quân và các đội tựvề trong
vùng.

Như vậy chỉ có Việt Minh là có khả năng cung cấp tin tình báo đáng tin
cậy cho Trương Phát Khuê. Trên danh nghĩa đó, Hồ chí Minh, mặc dù vẫnbị
giam giữ, vẫn có thể liên lạc được với các đồng chí còn tự do, và thậmchí
còn tham gia, vào tháng 3 năm 1944, một cuộc đại hội mới của ViệtCách do
Trương Phát Khuê triệu tập ở Liễu Châu. Tại hội nghị, ông Hồ cùng Phạm
văn Đồng đại diện Việt Minh. Một lãnh tụ Đại Việt là NguyễnTường Tam
đang bị giam giữ cũng được tham dự.
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Tại đại hội, Việt Minh bị chỉ trích gay gắt vì hành động riêng rẽ và đầu
óc tranh thắng, song Liên Minh đểgiải phóng Việt Nam vẫn sống
còn.Trương Phát Khuê đỡ đầu Liên Minh thành lập một chính phủ Cộng
HòaViệt Nam lâm thời gồm Nguyễn Hải Thần, Vũ Hồng Khanh, Hồ chí
Minh,Bồ Xuân Luật...cùng lão Trương Bội Công chủ tịch.

Hồ chí Minh được thả ngày 9 tháng 8 năm 1944, bèn đề nghị cùng
Trương Phát Khuê cấp cho, đểxây dựng hai cơ sở du kích dọc biên giới,một
ngàn khẩu súng, 25.000 đồng bạc.Đông Dương để chu cấp trong haitháng
đầu, và cấp riêng phần ông một giấy thông hành thường kỳ có ghidanh
nghĩa là đại biểuViệt Cách có nhiệm vụ ở Việt Nam, và một khẩu súng lục
tự vệ. Ông được cấp thông hành và 76.000$. Ngày 20 tháng 9,ông rời Liễu
Châu cùng 18 cán bộ Việt Minh về biên giới Bắc Kỳ.

Trong bức ‘’Thư gửi đồng bào’’ (tháng 10 năm 1944), Hồ chí Minhbày
tỏ lòng tin tưởng ‘’Trung Quốc sẽ tích cực giúp đỡ cuộc giải phóngdân tộc
chúng ta’’. ( 158)

Vào tháng 11, quân du kích Việt Minh tấn công các đồn bốt do quân
cảnh vệ bản địa đóng tại biên giới để cướp vũ khí. Chính quyền Decoux ra
lệnh đánh trả đũa trấn áp thường dân bản địa, tố cáo họ là đồng lõa. Bọnchỉ
huy Pháp xua các độibản địa và các liên đội lính chiến Bắc Kỳ triệt hạ các
vùng, đốt làng, phá hủy kho thóc, bắn vào những người tình nghi. Chắc
chắn trong lúc ‘’những cuộc trả thù vô cùng tàn bạo do các độiquân phe
Vichy thực hiện ở Bắc Kỳ’’ (Santeny) ( 159) đến điểm cực kỳ dã mancùng
những vụ xử án vội vã tiếp đó đã khích cảm Jean-Michel Pedrazzani kể lại:
‘’Chỉ trong hai tuần lễ, các tòa án đặc biệt (của Decoux) kết án tử hình
hàngtrăm người bị tình nghi’’. ( 160)

Cuộc đàn áp không dập tắt được ngọn lửa nổi loạn bùng cháy đỏ trời
Thượng Du Bắc Kỳ. Thống Sứ Bắc Kỳ và Bộ Chỉ Huy quân sự lại chuẩn
bịmột cuộc chinh phạt mới nữa vào ngày 12 tháng 3 năm 1945. Nhưng
họkhông thực hiện được, bộ máy quân sự và hành chính của Pháp đã bị
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quânNhật tiêu diệt ba ngày trước đó. Trong khi các đơn vị quân Pháp
Tướng Sabatier và Alexandre thoát khỏi quân Nhật xua đuổi chạy ùa sang
Tàu thì Việt Minh thành công xây dựng vững chắc ba vùng lãnh thổ quân sự
ởLạng Sơn, Cao Bằng và Hà Giang và tổ chức một khu an toàn ở
TuyênQuang.

Hồ chí Minh tìm sở cậy vào OSS(Office of Strategic Service/ Phòng
Chiến Lược Mỹ)

Hồ chí Minh vẫn trú ngụ tại Trung Hoa.

Theo Hoàng văn Hoan, vào cuối 1944 (theo Philippe Devillers ngày 29
tháng 3 năm 1945), với giấy thông hành thường trực của Quốc Dân Đảng
TrungHoa, Hồ chí Minh trở lại Côn Minh, đề nghị hợp tác quân sự Việt
Minh với Tướng Chennault, chỉ huy Không Quân Mỹ tại miền Nam Trung
Hoa. Ông cungcấp Chennault mọi tin tình báo có ích và hứa sắp sếp một
trạm cấp cứu chomáy bay trực thăng đỗ xuống tại vùng bưng biền của Việt
Minh. Du kíchViệt Minh vừa cứu được một phi công Mỹ rơi xuống rừng
sâu. Chennault tặngôngHồ‘’6 khẩu súng lục, 20.000 viên đạn, một số thuốc
men và một íttiền; Bác Hồ không nhận tiền nhưng tin tưởng rằng Mỹ sẽ
giúp ông nhanh chóng và đầy đủ hơn’’. Rồi ôngHồ đứng bên cạnh Tướng
Chennault để chụpảnh. ( 161)

Sau cuộc vận động ‘’ngoại giao’’ ấy, ôngHồ không bỏ qua một dịp nào
để trưng bày tấm ảnh đó ra, tấm ảnh do viên Tướng cơ quanOSS thân ái
tặng. Tin chắc rằng sở cậy vào mãnh lực ngoại bang sẽ lôi kéonhững kẻ
lưỡng lự, ôngHồ đã dùng một trá thuật (subterfuge) tương tự để làm cho
người ta tin rằng Việt Minh được Trung Quốc ưu tiêngiúp đỡ,bằng cách
trưng ra tại các cuộc triển lãm lưu động ở vùng Cao Bằng nhữngtấm biểu
ngữ chữ Hán có những lời ca ngợi của Trương Phát Khuê và Lý Tế Thâm
tặng Liên minh giải phóng dân tộc thành lập ở Tịnh Tây vào tháng 4năm
1941.
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Tháng 5 năm 1945, Hồ chí Minh về hẳn Bắc Kỳ trong an toàn khu do du
kích quân của Chu văn Tấn bảo vệ. Người Mỹ lập tức tổ chức liên lạc
vớiViệt Minh, một tổ chức phát triển mạnh, không còn lo ngại Pháp quân.

Họ cung cấp Việt Minh một số vũ khí tối tân, Colt 45, liên
thanhThompson, lựu đạn và đạn dược, cùng một số cố vấn và huấn luyện
viên,một số Radio. Sau đó ít lâu ôngHồ đồng ý cho nhảy dù xuống Tổng
hànhdinh Việt Minh một nhóm người Mỹ do Thiếu Tá Thomas cầm đầu.
Nhómnày tới Tân Trào ngày 16 tháng 7.

Hồ chí Minh tìm thỏa hiệp với đế quốc Pháp trong ‘’đồng minh Pháp-
Đông Dương’’

Khi còn trong nhà tù của Trương Phát Khuê, ôngHồ lóng nghe lời tuyên
bố của tại Algérie ngày 8 tháng chạp năm 1943 là sẽ ‘’ban hànhmột quy chế
chính trị mới cho nhân dân Đông Dương trong khuôn khổ tổchức Liên
Bang Khối Liên Hiệp Pháp’’. Liên bang này không còn là mộtthuộc địa
nữa, mà là một ‘’Nhà nước’’. Hồ chí Minh chuẩn bị tiếp xúcnhững đại diện
của ‘’Nước Pháp tự do’’. Hai đại biểuViệt Minh đến Côn Minh (Vân Nam)
ngày 29 tháng 4 năm 1944 để gặp lãnh sự Pháp Royère và đề nghị thiết lập
một ‘’đồng minh Pháp-Đông Dương’’ để đưa ĐôngDương đến độc lập và
dân chủ hóa ‘’trong một thời gian sớm nhất’’, đổilại Việt Minh sẽ hợp
tác,về cả mặt quân sự, trong cuộc đấu tranh tương laicủa ‘’Nước Pháp tự
do’’ chống Nhật. ( 162)Việt Nam Quốc Dân Đảng và Việt Cáchcáo giác cái
toan tính thỏa thuận ngầm với đế quốc Pháp đó như một điều ô nhục. Vả lại
thủ đoạn này De Gaulle cũng không màng đến: Ngày 16tháng 6, De Gaulle
chỉ hứa đa đến bồi cộng tác Việt Minh, là sẽ chỉ để choquyền tự trị trong
khuôn khổ ‘’Khối liên hiệp Pháp tập hợp các nướcthuộc Pháp’’.

Ngày 6 tháng 8, dường như Việt Minh thách De Gaulle, tuyên bố sẽ lên
chính quyền trong thời cơ trống rỗng chính trị, biểu hiện giai đoạn kết
thúcchiến tranh Thái Bình Dương, trong khi Nhật bại trận:
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Nước Đức gần bị bại, Đức bại sẽ làm cho Nhật bại theo, Nhật sẽkhông
kháng cự nổi cuộc tổng tấn công. Khi đó người Tàu và ngườiMỹ sẽ vào
Đông Dương. Chúng tôi sẽ không cần phải cướp chínhquyền, vì khi đó
chính quyền không còn nữa. Chúng tôi sẽ thành lậpchính quyền ở bất cứ
nơi nào mà kẻ thù của chúng tôi, Pháp vàNhật, vắng mặt.

Ngày 10 tháng 9 năm 1944, De Gaulle thiết lập ở Paris Chính Phủ Cộng
Hòa Pháp lâm thời. Ông ta liền quyết định thành lập một đoàn quân viễn
chinh sang Viễn Đông (phải hiểu là đa tái chiếm Đông Dương). Đảng cộng
sản Phápkhuyến khích đường lối đó. Ngày 13 tháng 4 năm 1945, tờ Nhân
Đạo(L'Humanité) còn viết:

Nước Pháp cần phải tăng cường nỗ lực gửi sang Viễn Đông nhữnglực
lượng cộng tác với quân Đồng Minh và nhân dân Đông Dương đểgiải
phóng lãnh thổ này (nguyên văn)...

Ngày 24 tháng 3 năm 1945, 15 ngày sau cuộc Nhật đảo chính thủ tiêu
nạn thống trị Pháp ở Đông Dương, De Gaulle xác định kế hoạch đối
vớiĐông Dương: Đông Dương sẽ không còn là đất của Đề quốc - một từ
ngữlàm gai người Tổng Thống Hoa Kỳ Roosevelt - mà là một thành viên
củaKhối Liên Hiệp Pháp, trong đó Liên Bang Đông Dương sẽ dưới quyền
mộtToàn Quyền Pháp, Toàn Quyền sẽ lựa chọn các bộ trưởng ‘’người
ĐôngDương và người Pháp cư trú tại Đông Dương’’. Cái chữ chủ chốt là
độc lậpthì không thấy nói đến bao giờ.

Lời đáp của Hồ chí Minh chuyển tới Sainteny, đại diện chính phủ lâm
thời Pháp tại Côn Minh - do Thiếu TáThomas làm trung gian. Hồ chí
Minhchấp nhận một nền độc lập Việt Nam trí hoãn từ 5 đến 10 năm, và
trongthời gian đó, một Toàn Quyền Đông Dương người Pháp đứng đầu
Liên BangĐông Dương. ( 163)

Thỏa thuận cùng thủ đoạn của Việt Minh chỉ gây ảo tưởng rằng có
thểliên minh với đế quốc Pháp và Đồng Minh nhằm thực hiện dần dần
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côngcuộc ‘’giải phóng dân tộc’’. Và sự giải phóng nào vậy! Phu - nô lệ
trongcác đồn điền cao su, thợ thuyền trong các hầm mỏ và nhà máy, tá điền
trêncác đồng ruộng sẽ được giải phóng chăng?

Trong khi đó những người theo phái Stalin tuyên bố không úp mở vào
ngày 18 tháng 11 năm 1945, trong báo La République số 7, Hà Nội:‘’Chúng
tôi, người cộng sản, với tư cách chiến sĩ tiền phong dân tộc sẵn sàng đặt lợi
quyền dân tộc lên trên lợi quyền giai cấp’’. Ngược lại, nhữngngười xu
hướng Trotskij vẫn giữ vững một niềm tin là đảng cộng sản phải làđội tiền
phong của giai cấp vô sản chứ không phải là của dân tộc và của tổquốc.

Khi hết hạn tù đày, vào năm 1943-1944, những người Đệ Tứ bị
quảnthúc tại bốn phương Nam Kỳ (Trần Văn Thạch và Hồ Hữu Tường ở
Cần Thơ; Phan Văn Hùm ở Tân Uyên; Tạ Thu Thâu ở Long Xuyên) dưới
sự giámsát của cảnh sát như mọi tù chính trị sống sót ra khỏi nhà tù Côn
Đảo (Trần Văn Sĩ đãbỏ xác ở đó). Riêng Hồ Hữu Tường bỏ hàng ngũ khi
tuyên bốrằng mình không còn dính dáng với chủ nghĩa Karl Marx, cùng
tưtưởngTrotskij sau bốn năm suy ngẫm trong tù.

Những người xu hướng Trotskij không phải là những người quốc giachủ
nghĩa. Vượt lên trên công cuộc giải phóng dân tộc, họ gắn bó một cách toàn
tâm, toàn ý vào công cuộc giải phóng xã hội cho các tầng lớpphu phen, thợ
thuyền và nông dân nghèo, chiếm đại đa số trong nhândân. Họ vẫn giữ niềm
tin rằng giai cấp công nhân, liên minh với nông dânnghèo, sẽ là động lực
chủ yếu của phong trào cách mạng, sẽ giải phóngdân tộc thoát khỏi ách
thống trị của đế quốc thực dân, và đồng thời sẽ giảiphóng thợ thuyền và dân
cày thoát khỏi ách áp bức bóc lột của tư sản vàđịa chủ trong xứ.

Sau hết họ vẫn tin chắc rằng cuộc tranh đấu đó sẽ được tầng lớp
côngnhân cách mạng Pháp và thế giới ủng hộ, cuộc tranh đấu đó chỉ có thể
hoànthành được trong sự lật đổ hệ thống tư bản chủ nghĩa trên toàn thế giới
vàtrong ý thức chân chính cộng sản. Cuộc giải phóng dân tộc mà công
nhânkhông làm chủ xí nghiệp, nông dân không làm chủ ruộng đất, thì đối
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vớinhững người bị bóc lột, chỉ là sự thay thầy đổi chủ. Cái quyền bóc lột
sứclao động của kẻ khác vẫn tồn tại.
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CHƯƠNG XXCHƯƠNG XX

Vào Tháng giêng năm 1945, Không Quân Mỹ oanh tạc từ một năm
rồi,bấy giờ tăng cường ném bom chủ yếu trên đường sắt xuyên Đông
Dương,dường như báo hiệu Đồng Minh sắp đổ bộ ở Đông Dương. Bộ chỉ
huyquân sự tối cao của Nhật liền quyết định đặt Đông Dương dưới
quyềnquản trị quân sự trực tiếp của Nhật.

Hiệp Ước thân thiện Nhật ký với Liên Sô vào tháng tư năm 1941-Stalin
để người Nhật tiếp tục chiếm hữu các nhượng địa hầm mỏ miền Bắc Đảo
Sakhalin-Hiệp Ước sắp hết hạn vào tháng tư 1945. Liên Sô vừamới ký một
Hiệp Ước đồng minh với chính phủ De Gaulle, ngày 10 thángchạp 1944, rất
có thể sẽ bỏ thái độ trung lập đối với Nhật. Cuộc đảo chínhđược quyết định
vào ngày 9 tháng ba.

Khi đó quân Nhật đóng ở Bắc Kỳ: 24.000, ở Trung Kỳ: 8.000 và ởNam
Kỳ: 25.000. Các lực lượng binh bộ Pháp lúc đó gồm hơn 60.000quân, chủ
yếu đóng ở miền Bắc và đã dự bị luôn luôn sẵn sàng nghinhchiến. Đôi khi
binh lính đó được sử dụng trong các cuộc đàn áp, cũng nhưvừa rồi mới đi
đánh phá du kích Việt Minh ở Việt Bắc.

Các sự kiện

Chiều ngày 9 tháng 3, lối bảy giờ, Đại Sứ Matsumoto buộc Decoux
chuyểngiao toàn bộ lực lượng quân đội Pháp ở Đông Dương dưới quyền bộ
chỉhuy tối cao quân Nhật. Decoux không chấp nhận ngay, ông ta bị bó
tay,khắp ba Kỳ cùng một giờ, quân Nhật tấn công bất ngờ vào cáctrạilính,
các đồn bốt, các trung tâm lớn. Toàn các Tướng chỉhuy quân sự cùng tất cả
thủ lãnh hành chính của Pháp bị thộphoặc đầu hàng. Ở Lạng Sơn, các sĩ
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quan Pháp bị chém đầu mộtcách hiểm ác sau một bữa tiệc linh đình do quân
Nhật thiết đãi.Ba Tướng lãnh sống sót trốn thoát cùng quân đội sang Tàu
vàBắc Lào. Đó là một cuộc chạy tháo thân, nhưng trước khi chạytrốn chúng
vẫn đủ thời gian giết hại những tù chính trị ở YênBái và Cao Bằng.

Thường dân Pháp đều bị tập hợp lại trong các trung tâm đóthị lớn có
giám sát. Một số bị nhốt trong cũi tù, bị tra tấn hoặc chém đầu.

Chính quyền thực dân Pháp, thiết lập trên 80 năm qua và đãtừng chống
lại không mấy khó khăn những toan tính vô vọngcủa nhiều thế hệ, những
người âm mưu lật đổ chính quyền, vànhững cuộc nông dân nổi loạn, thế mà
chỉ trong một đêm là sụpđổ, người Nhật liền thay thế người Pháp đứng đầu
bộ máythống trị dưới danh nghĩa những kẻ đi giải phóng. Viên chỉ
huytrưởng quân đội chiếm đóng Nhật Tsuchihashi thay thế Decouxnhậm
chức Toàn Quyền Đông Dương; ở Hà Nội và Huế, các nhàngoại giao
Tsukamoto và Yokoyama thay thế các thống sứ Phápcòn ở Sài Gòn, Fujio
Minoda sung chức Thống Đốc Nam Kỳ. NgườiNhật phong chức các quan
cai trị người Việt, lựa chọn trong sốviên chức cao cấp thay thế các chủ tỉnh
người Pháp, qua tháng7 lập ra Hội Đồng Nam Kỳ, một cơ quan tư vấn như
Hội Đồng Quản Hạt trước kia, gồm các đại biểu giai cấp tư sản và địa
chủcùng các phe nhóm quốc gia.

Đại Úy Hiến Binh NhậtIchikawa cầm đầu Sở Mật ThámNam Kỳ.

Ngày 11, Bảo Đại dưới bóng Nhật tuyên bố: ‘’Bắt đầu từhôm nay, Hiệp
Ước bảo hộcủa Pháp quốc đã bị hủy bỏ, đất nướclấy lại quyền độc
lập’’.Nhưng ông ta nói thêm ‘’(ông ta) sẽtuân theo chỉ thị trong Tuyên
Ngôn chung của khối Đại ĐôngÁ’’. Lời tuyên bố ấy chứng tỏ, nước nhà
không độc lập, mà tráingược lại, còn lệ thuộc và tuân phục cưỡng bức.
Ngày13, tới phiên Vua Cao Miên, qua ngày 8 tháng tư Vua Lào, cũng
lầnlượt tuyên bố độc lập.
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Các báo chữ Quốc Ngữ ở ba thủ đô thả sức nói về đế quốcchủ nghĩa
Pháp thất bại.

Chính phủ Bảo Đại-Trần Trọng Kim (tháng tư-tháng tám 1945)

Từ năm 1932, hoàng đếthiếu niên Bảo Đại lên ngôi ở Huế, và trong
mườisáu năm danh nghĩa ông trị vì nhưng thực ra quyền của ông chỉ bao
gồm việc ban chỉ dụ công nhận các vị thần hoàng làng xã, và đểtiêu rỗi
tháng ngày, ông chỉ có chơi thể thao và đi săn, chính ông thở than như
thế.Người Nhật tin cậy tính tình thuần phục của ông ta và để ông ta trị vì,
gâykhốn đốn cho phái quốc gia Đảng Phục Quốc và giáo phái Cao Đài, vì
họvẫn tin tưởng Hoàng Thân Cường Để sẽ trở về, ông Hoàng phiến loạn
nàyđã cùng Phan Bội Châu xuất dương sang Tàu năm 1905, bị người
Phápkết án tử hình năm 1913 và ẩn náu tại Nhật từ đó.

Dù sao với Bảo Đại hay với Cường Để, nền độc lập mà Nhật vừa ban bố
cho Việt Nam chỉ là ‘’hữu danh vô thực’’ và tạo điều kiện‘’chongười Nhật
kiểm soát và cai trị trên toàn cõi Đông Dương’’, như TướngTsuchihashi,
người đã tổ chức cuộc đảo chính ngày 9 tháng ba, đã kể lại trong Hồi Ký. (
164)

Ngày 19 tháng ba, Bảo Đại giải thể các quan thượng thư triều đình để
lập một nội các mới. Trước hết Bảo Đại nghĩ tới NgôĐình Diệm, một cựu
Thượng Thư Bộ Nội Vụ, người đã có những sáng kiến khi làm Thư Ký Ủy
Ban Cải Cách nhưng không thực thi gì được, chế độ Pháp bảo hộ khướcloại
cải cách, nên Diệm từ chức năm 1933 tránh đóng vai trò hài kịchchính
quyền. Lần này cũng vậy, Diệm từ chối không tham gia vào tấn tuồng hài
kịch chính quyền mới, vả lại người Nhật Tsuchihashi cũngkhông muốn có
Diệm.

Hoàng đế đành ngả về phía một trí thức có xu hướng quốc gia không tên
tuổi, đó là Trần Trọng Kim, một Thanh Tra Trường Tiểu Học ở Hà Nộiđã
về hưu, và được người Nhật đưa từ nơi lánh thân ở Singapore về nước.Bảo
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Đại biệt cách thuyết phục ông nhận cái nhiệm vụ khó khăn mà vô ích đó: Ta
không được để cho người Nhật Toàn Quyền cai trị, phải ‘’tỏ racó tầm vóc
quản lý nền độc lập’’. Ngày 17 tháng tư, Trần Trọng Kimtrình danh sách
chính phủ mới lên hoàng đế. Trong danh sách đó, ông đã tập hợp - không
phải là dễ dàng gì - các nhà trí thức ba Kỳ, gồmnhiều nhà kỹ thuật hơn
chính trị: Bốn bác sĩ, ba luật sư, hai giáo sư vàmột kỹ sư.

Luật Sư Phan Anh, cựu cán bộ tổ chức Thanh Niên và Thể Thao thời
chính quyền Decoux, làm Bộ Trưởng Bộ Thanh Niên; ông tổ chức lại đội
ngũthanh niên theo tinh thần quốc gia, tên gọi Thanh Niên Tiền Tuyến.
Khôngcó bộ trưởng quốc phòng, chính phủ chỉ có khoảng một trăm lính bảo
anở Huế, khoảng năm chục ở mỗi tỉnh và độ hai chục ở mỗi huyện, tất
cảhầu như thiếu trang bị: Súng đạn cũ rích. Vả lại cần gì phải có một
đạobinh mà rút cuộc có thể bị Nhật sử dụng làm lực lượng phụ trợ cho
quânđội Nhật.

Chính phủ hoàng gia mới thành lập chấp nhận quốc kỳ cờ mầu vàng,
trên nền vàng có hình quẻ Ly mầu đỏ, mầu cờ của vị nữ anh hùng thuở xưa
là Triệu Thị Trinh (Bà Triệu) khởi nghĩa chống lại ách áp bức của người
Tàu; quẻ Ly - hai vạch dài nằm ngang, tượng trưng Dương khí, kẹp ở giữa
một vạch đứt,tượng trưng Âm khí - biểu hiện yếu tố Lửa, ‘’ánh sáng văn
minh rọi chiếubốn phương trời’’.

Trần Trọng Kim lo lắng chủ yếu làm sao tập hợp được toàn thể dân tộc
dưới quyền cai trị của hoàng gia. Người Nhật dễ dàng chấp nhận việcchính
phủ ở Huế phái một khâm sai đại thần ra Hà Nội vào tháng sáu.Thượng
quan ấy chính là cựu Tổng Đốc Phan Kế Toại, chỉ hiện diện tượngtrưng chứ
không quyền hành chi cả, vì mọi công sở, cơ quan cảnh sát,đường sắt, bưu
điện, kho bạc, công chính...vẫn do người Nhật chỉ huy.

Chỉ đến đầu tháng tám, Trần Trọng Kim mới được Tsuchihashi chấp
nhận giao cho người Việt quyền quản trị ba Thành Phố Hà Nội, Hải
Phòngvà Đà Nẵng, đồng thời giao lại các công sở thuộc Phủ Toàn Quyền và
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lãnhthổ Nam Kỳ cho hoàng triều. Ta có thể nêu phụ thêm ở đây là do Trần
Trọng Kim tích cực hoạt động nên một mớ tù được thả ra, trong đó có
vàichục thanh niên Việt Minh và một số lính tập người Việt bị bắt từ
cuộcđảo chính.

Trong tập hồi ký Một Cơn Gió Bụi, Trần Trọng Kim chứng tỏ ông nhận
thức quân đội Nhật sẽ thất bại không sao tránh khỏi, và vì thế sự nghiệpcủa
ông mỏng manh, nếu không nói là huyền ảo, ông nhận thức trước khiquân
đồng minh tới, ông không thể làm gì được khác hơn là tạo ra một‘’cái hằn,
một cái nếp người ta không thể xóa bỏ hẳn đi được’’.

Trên lãnh vực chính trị, nhóm của ông dự định - nhưng dự định này
cũng chỉ ở trong tình trạng triển vọng - việc thảo ra một hiến pháp trên cơsở
về quyền của mỗi người dân được tự do chính trị, tự do nghiệp đoàn vàtự
do tín ngưỡng, như Bảo Đại đã công bố ngày 8 tháng năm. Biện phápxã hội
duy nhất hữu hiệu mà chính phủ này thực hiện được là hủy bỏ thuếthân cho
những người không có của cải và những người làm công ănlương dưới 100
đồng một tháng. Bộ lương thực không hoàn bị được việcchở gạo Nam Kỳ
vì đường sắt xuyên Đông Dương đã bị máy bay Mỹ némbom không hoạt
động nữa, còn thuyền bè qua biển thì bị đắm hoặc bị ăncướp. Rồi trong khi
gạo bị thu đi để phục vụ nhu cầu quân đội Nhật, nạnđòi hủy hại vô số nhân
dân ở Bắc.

Du kích Việt Minh từ miền Thượng Du tuông xuống khuyến khích dân
chúng đang lâm vào cảnh chết đói phá các vựa thọc của nhà giầu và
đánhchiếm các kho thóc ở nơi nào có thể, và đứng lên chống lại những
lựclượng đàn áp. Chính Phủ Trần Trọng Kim không có cơ sở quần
chúng,cũng chẳng có một tổ chức chính trị nào nâng đỡ, đột nhiên tan vỡ.
Trongcuộc trao đổi ý kiến ngày 5 tháng tám, một trong những phiên họp
cuốicùng của nội các, Bác Sĩ Trần Đình Nam, Bộ Trưởng Nội Vụ đàm thoại
cùng Phan Anh, Bộ Trưởng Thanh Niên (theo báo cáo của Bác SĩHồ
TáKhanh):
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- Trong Tỉnh Thanh Hóa dân phiến loạn đã tước vũ khí vệ binh, trói các
lý trưởng, viên tỉnh trưởng có hỏi tôi có nên bắn hay không. Ởđịa vị tôi thì
anh làm thế nào?

- Lý trưởng và tỉnh trưởng cứ việc tự giải quyết. Trong trường hợp tự vệ
chính đáng thì họ cứ việc tự vệ.

- Nếu như tôi, người chủ chốt của họ, mà còn không biết quyết định như
thế nào, thì làm sao mà anh bảo tôi cứ để mặc họ tự lo liệuđược? Như vậy
là trốn trách nhiệm của tôi.

Bác SĩHồ Tá Khanh, Bộ Trưởng Kinh Tế lúc đó đã trù tính trao chính
quyền cho Việt Minh, theo ông thì ‘’với một chút may mắn tổ chức nầy có
thể cứu vãn được nền độc lập đất nước’’. Ngày 8 tháng 8 nội các thực
sựgiải tán. Thanh niên tiền tuyến, cũng như các đội cảnh vệ trong thành
vàtrong tỉnh đang dần dà đi theo Việt Minh.

Trước khi rút lui, Trần Trọng Kim muốn tìm một người thay thế; nhằm
mục đích đó ông phái Phan Anh ra Bắc và Hồ Tá Khanh vào Nam,
vớinhiệm vụ thăm giò ý kiến của ‘’những người có đảng phái như NgôĐình
Diệm, Nguyễn Xuân Chữ, Lê Toàn, Tạ Thu Thâu, Hồ Hữu Tường,
ĐặngThái Mai, là những kẻ có tiếng tăm về hoạt động chính trị ( 165) và để
trình bàycho họ biết hết mọi tình huống’’ (hai sứ giả này dọc đường bị Việt
Minhgiữ lại).

Ngày 14 tháng tám, Trần Trọng Kim phái Nguyễn Văn Sâm, đảng viên
lập hiến, làm Khâm Sai Nam Bộ (ông này rơi vào tay Việt Minh chiều
ngày24 khi đến Sài Gòn). Đó là hành động cuối cùng của chính phủ Trần
TrọngKim.

Ngày 23, ủy ban Việt Minh kiểm soát Thành Phố Huế. Việt Minh chỉ
trảcho Trần Trọng Kim 1600 đồng ‘’tiền lương tại chức hơn một tháng’’
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Ở đây ta hãy ghi nhận một ác ý của Trần văn Giàu, một người theo phái
Stalin mà chúng ta sẽ thấy bắt tay vào việc ở Sài Gòn, đối với Hồ Tá
Khanhvà những người xu hướng Trotskij và gian trá về mặt lịch sử. Y biết
rõ Hồ TáKhanh từ lâu vẫn là người cảm tình với phong trào cách mạng và
chính y đãthuyết phục Hồ Tá Khanh tham gia nội các Trần Trọng Kim để
quan sát ý đồ người Nhật. Thế nhưng y lại để những kẻ cộng sự với y viết
vào lịch sửchính thức một đoạn hổn hợp hổ lốn những điều vu khống hai
mặt sau đây:

Trong thời gian này, mặc dù không có được vai trò gì đáng kể, bọn
Trotskisme cũng đã âm mưu nắm chính quyền; chúng cho Hồ TáKhanh,
một người theo xu hướng Trotskisme cộng tác với chínhquyền bù nhìn thân
Nhật, Huỳnh Văn Phương làm cảnh sát trưởngcho Nhật và Tạ Thu Thâu,
tên trùm Trotskisme ra Huế làm cố vấn cho Chính Phủ Trần Trọng Kim
mong rằng sau này Chính Phủ Trần Trọng Kim đổ, hắn sẽ thay thế Kim
nắm lấy chính quyền. ( 166)

ỞBắc Kỳ: Lực lượng đảng phái quốc giasau ngày 9 tháng ba 1945

Nhóm Đại Việt, dựa vào thế lực Nhật, triển khai tổ chức công khai sau
ngày 9 tháng ba, tập hợp thanh niên theo họ vào các trung tâm huấn luyện
quânsự, song song với Thanh niên tiền tuyến. Nguyễn Thế Nghiệp, trước
kiatrốn thoát khỏi Yên Bái, cùng Nhà Văn Nhượng Tống tái lập Việt Nam
Quốc Dân Đảng, đảng nầy được Quốc Dân Đảng Trung Hoa nâng đỡ từ
trước. Theo truyềnthống âm mưu binh biến, Việt Nam Quốc Dân Đảng thức
tỉnh nhóm lính tập được giải thoátở Vĩnh Yên rồi lập căn cứ tại Tỉnh Bắc
Giang. Vào tháng năm, Đại Việt vàViệt Nam Quốc Dân Đảng sát nhập
thành Đại Việt Quốc Gia Liên Minh, hai đảng cùng hợptác hoạt động, chủ
yếu trong giới thanh niên.

Riêng Việt Minh có hàng ngàn hàng ngàn người gia nhập. Việt Minh đã
bắt rễ tại những vùng dân tộc thiểu số. Chẳng những một số tướng binh
Quốc Dân Đảng Trung Hoa nâng đỡ, mặc dù bọn này ít nhiều do dự. Việt
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Minh lại còngiao thiệp chặt chẽ với Phòng Mật Vụ Mỹ OSS ở Côn Minh
(Vân Nam). Ảnh hưởng Việt Minh ngày càng tăng lên: Khi họ hô hào nông
dân đói ùavào vựa lúa của địa chủ và phá các kho thóc của Nhật, họ ngày
càng kết nạp được nhiều đảng viên. Hồ chí Minh vào Bắc Kỳ tháng năm,
trong khuan toàn ở Thái Nguyên, nơi mà OSS bí mật cung cấp đạn dược và
vũ khí,cũng nơi đó các phái đoàn Mỹ nhảy dù đáp xuống vào tháng bảy,
yên ổnhoàn toàn.

Cũng cần nhắc lại Việt Minh cũng thiện giao với chính phủ lâm thời De
Gaulle, ông nầy phải đối phó tình hình do Nhật đảo chính gây ra, đến
nayphải đề nghị một quy chế mới cho Đông Dương.

Vào tháng tám, khi quân Nhật thất bại, Việt Minh đã sẵn sàng tiêu diệt
các đảng phái quốc gia, mọi xu hướng đối lập.

...còn ở Nam Kỳcác đảng phái và giáo phái

Tại Sài Gòn, Giáo Sư Hồ Văn Ngà mới vừa thành lập Việt Nam Quốc
Gia Độc Lập Đảng. Cùng Đảng Phục Quốc và các giáo phái Cao Đài, Hòa
Hảo,ông ta chào mừng cuộc đảo chính Nhật và mời mọi người mít ting vào
ngày 16 tháng ba để‘’tỏ lòng quốc dân biết ơn quân đội Nhật đã giải phóng
chúngta thoát khỏi ách giặc Pháp’’. Phục Quốc và giáo phái Cao Đài, hai tổ
chứccó đảng viên và tín đồ võ trang tham gia vào cuộc đảo chính, ra sức ca
ngợi ‘’cuộc hành quân giải phóng trong khuôn khổ khối Đại Đông Á’’ và
kêu gọiđoàn kết theo chân nước ‘’Đại Nhật Bản chiến thắng’’.

Giáo chủ phái Hòa Hảo tuyên bố ngay: Kẻ thù giết hại cha ông chúng ta
đã bị gông cùm, đồng bào hãy nỗ lực quay về phía giành độc lập cho xứ
sở,hãy đoàn kết nhau trong khối quốc gia để‘’tránh nguy cơ nội chiến’’.
Ôngkêu gọi lính tập đã đào ngũ, kể cả nhân viên mật thám người bản địa
hãy bỏvũ khí xuống trong các đồn bốt của Nhật, khuyến khích kẻ cắp và
trộmcướp ăn năn hối hận và hứa hẹn rằng chính quyền mới sẽ tha thứ cho
họ.Trong khi chờ đợi Phật Vương xuất hiện, giáo phái này củng cố những



https://thuviensach.vn

đội bảo an riêng của họ, đảm nhiệm một chính quyền thiết thật quả
nhiêntrong vùng Châu Đốc, giúp đỡ dân nghèo chống lại kẻ giàu. Thống
Đốc Fujio Minodalưu ý duy trì giới hạn Phong Trào Hòa Hảo, lo ngại họ bỏ
cấy gặtgây nên thất bác mùa màng.

Nhật cấm tổ chức biểu tình ngày 16 tháng ba.

Thanh niên vận động

Tầng lớp thanh niên Việt đã tập hợp thành đội ngũ dưới thời Decoux thì
sao ? Nhật mưu toan khắc phục phong trào thanh niên bỗng chốc đoạt được
kếtquả tại Nam Kỳ.

Ngày 15 tháng tư, tổ chức lấy tên mới, Thanh Niên Tiền Phong. Đám
thanh niên gia nhập gồm những trai tráng ngày hôm qua, trước tượngPétain,
còn hô to ‘’Thưa Thống Chế, chúng tôi có mặt đây!’’, hôm naychúng hoan
hô quân đội Nhật chiến thắng, trong một cuộc tập hợp khổng lồ tổ chức tại
Chợ Lớn để kỷ niệm ngày hội ‘’Đại Đông Á’’. Tại Sài Gòn,bữa 25 tháng
năm, Iida, người được Fujio Minoda chỉ định cầm đầu tổ chức này,triệu tập
cán bộ phong trào (gồm có trạng sư, thầy giáo, kỹ sư, thầy thuốc)trong đó
có Bác Sĩ Phạm ngọc Thạch, để mời họ tham gia chuyển hóa cải tổchức
‘’do thực dân Pháp thành lập - nhằm đánh lạc thanh niên, hướng lãng quên
nhiệm vụ yêu nước - trở thành một tổ chức mới trong đó mỗi thànhviên sẽ
trở nên một chiến sĩ sẵn sàngxây dựng nền độc lập dân tộc ViệtNam trong
khuôn khổ khối Đại Đông Á’’.

Cán bộ Thanh Niên Tiền Phongtriển vọng trên đường tiến tới chính
quyền, chiếu theo bài điện văn của Iida tán dương cái gọi là nền độc lập,
họkêu gọi thanh niên không phân biệt giai cấp xã hội, tán dương gia nhập
ĐạiĐông Á - dù họ không nói tới cái tên. Ai không theo thì ‘’cũng như
khôngyêu nước.’’
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Được kết nạp vào Thanh Niên Tiền Phong là phải tuyên thệ trung thành
với cấp trên, phải chấp thuận đồng phục, cách chào, cờ vàng có ngôi saođỏ,
một bài ca, Lên Đàng, ca ngợi những anh hùng chiến thắng ở BạchĐằng và
Chi Lăng...Trong khi đó phong trào được chắc chắn xây dựngnhờ ở cách tổ
chức đội ngũ hữu hiệu: Mỗi nhà máy, mỗi văn phòng, mỗi công xưởng, mỗi
trường học, mỗi tổ chức công cộng đều nhanh chóng tổchức được phân ban
sở tại. Đó là một phong trào động viên mọi thanh niêntráng kiệt từ 13 tuổi
trở lên, tại các trung tâm đô thị cho tới các miền quê xa xôi hẻo lánh, tham
gia duy trì trật tự (chủ yếu được trang bị bằng tầmvong vật nhọn), tham gia
phòng vệ dân sự (dọn dẹp sau các trận bom, thunhặt xác, cứu hộ người bị
thương), giúp đỡ dân đói ở miền Bắc, thanh toánnạn mù chữ, hướng dẫn vệ
sinh.

Ngày 1 tháng bảy 1945, ngày ‘’hội thề’’, một tổ chức quy mô hùng tráng
với 300 thanh niên tham dự ở Sài Gòn, biểu diễn trước mặt Fujio Minoda
và Iida, dưới lá cờ quẻ Ly triều Huế. Ngày 3, Bảo Đại tiếp một đoàn đại
biểugồm 38 sinh viên có trách nhiệm huấn luyện thanh niên mới tham gia.
BảoĐại phong Bác Sĩ Phạm ngọc Thạch Sư Trưởng Thanh Niên và đại diện
choBộ Thanh Niên ở Sài Gòn. Ngày 27, nữ Bác SĩHồ Vĩnh Ký thành lập
phânhội Phụ Nữ Tiền Phong, nhằm giáo dục các tầng lớp phụ nữ. Dần dà,
tổchức Thanh Niên Tiền Phong - mà người Nhật tâm niệm sẽ có lúc trở
thànhlực lượng bổ sung - sẽ tiến thành một chính quyền người Việt thiết
thật.

Những người theo phái Stalin ở Nam Kỳ, mà các tổ chức quần chúng đã
bị thất tán từ buổi đầu chiến tranh, họ xây dựng cơ sở thành công trong
nộibộ Thanh Niên Tiền Phong. Họ đã thu phục được Bác Sĩ Thạch, lãnh
tụThanh Niên Tiền Phong cùng phần đông cốt cán phong trào. Mấy người
này rất cảm xúc khihọ được biết lực lượng Việt Minh bùng lên ở miền Bắc,
có khả năng mởđường đi tới nền độc lập. Sở cậy vào Thanh Niên Tiền
Phong, phái theoStalin ở Sài Gòn loại trừ các đảng phái quốc gia ảnh hưởng
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lụi bại từ saukhi Nhật thất bại, rồi đến tháng tám, họ tự thành lập chính
quyền trên thựcta, trước thái độ dửng dưng của quân Nhật thất bại.

Chiến sĩ xu hướng Trotskij sống sót tập hợp lại

Sau cuộc đảo chính, Nhật thiết quân luật toàn Đông Dương. Tạ Thu
Thâu, thoát khỏi vòng kiểm soátHiến Binh Nhật, rời Long Xuyên tới Sài
Gòn. Ởđó chẳng bao lâu anh gặp Trần văn Thạch, Phan Văn Hùm, Nguyễn
VănSố, Lê Văn Thử, Phan Văn Chánh...Trong một thế giới hỗn loạn
nhiễunhương, nhóm này dường thấy thời cơ đã đến, mặc dù ít người, để tự
tổchức lại thành Đảng Thợ Thuyền cách mạng. Họ cố gắng tiến hành liên
hệvới các nhóm anh em ở Trung và Bắc Kỳ, những nhóm vẫn hoạt động
trong bóng tối và không bị tê liệt hoàn toàn trong thời gian chiến tranh: Ở
Hà Nộiphải chăng tờ Ngôi Sao Đỏ tiếp tục lâu lâu xuất hiện một số, và đã tố
cáoStalin giải tán Quốc Tế Cộng Sản (ngày 15 tháng năm 1945) để chuộng
lòng phe đồngminh? Phải tìm mọi cách liên lạc với miền Bắc để phối hợp
hành độngkhẩn cấp trong tình thế tiến triển nhanh chóng này. Tạ Thu Thâu
lãnh tráchnhiệm đó.

Những cựu chiến sĩ nhóm Tranh Đấu - La Lutte lao vào công việc phục
sinh các Ủy ban hành động đã bị phân tán trong những năm chiếntranh. Đó
chính là nhiệm vụ đặc biệt trong vùng Sài Gòn-Chợ Lớn của Lê Văn Vững
và Thầy Giáo Nguyễn Thi Lợi, anh này là người trước kia chủchốt bí mật
thành lập nghiệp đoàn giáo viên. Thái Thông bên ngoàilấy tư cách một
trạng sư hoạt động móc nối các độc giả báo Tranh Đấu ởmiền Tây (Mỹ
Tho, Cần Thơ, Trà Vinh) gần gũi nông dân. Khi tờ TranhĐấu tái bản vào
tháng tám, tháng chín 1945, số ấn bản lên tới 15.000 và20.000, vì nội dung
phù hợp với lòng hy vọng và với tiềm năng hànhđộng.

Về phần nhóm Tháng Mười và Tia Sáng, các cựu đồng chí tái lậpLiên
minh cộng sản, với Lư Sanh Hạnh cổ động thành lập những Ủy bannhân
dân. Ngày 24 tháng 3, Liên minh phát hành bản tuyên ngônsau đây:
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Sự thất bại sắp tới của quân Nhật sẽ đưa nhân dân Đông Dương vào con
đường giải phóng dân tộc. Tầng lớp tư sản và phong kiến ngàynay đang
phục vụ hèn hạ cho Bộ tham mưu quân đội Nhật ngày maisẽ phục vụ phe
Đế quốc đồng minh. Tầng lớp tiểu tư sản quốc gia, tính chất phiêu lưu
chính trị, cũng không khả năng đưa nhân dânđến thắng lợi cách mạng. Chỉ
có giai cấp thợ thuyền đấu tranh mộtcách độc lập dưới cờ Đệ Tứ Quốc Tế là
có khả năng hoàn thành đượcnhiệm vụ tiên phong cách mạng.

Những người theo phái Stalin trong Đệ Tam Quốc Tế đã bỏ rơi giai cấp
công nhân để liên minh một cách thảm hại với bọn đế quốc‘’dân chủ’’. Họ
đã phản bội nông dân và không còn nói đến vấn đềruộng đất nữa. Nếu ngày
nay họ đi với bọn tư bản nước ngoài thì saunày họ sẽ còn giúp cho giai cấp
bóc lột trong nước đàn áp nhân dâncách mạng trong thời gian sắp tới.

Hỡi anh em thợ thuyền và dân cày! Hãy tập hợp lại dưới cờ đảng Đệ Tứ
Quốc Tế!

Liên minh có tập đoàn chiến sĩ hăng hái nhất tại Xưởng Xe Điện ở Gò
Vấp. Ở đây 400 công nhân và nhân viên đã lập được một Ủy ban xí
nghiệpvà đòi được bọn chỉ huy quân sự Nhật không những tăng lương thêm
(mứclương của họ vẫn giữ nguyên từ năm 1937) mà còn buộc phải công
nhậncác đại biểu của họ bầu ra, gồm các thợ cơ khí, thợ nồi hơi, thợ mộc,
thợhàn, lái xe...

Tháng bảy, một số đồng chí nhóm Tia Sáng ở miền Bắc vào, trong đó có
Trần Đình Minh, nhà thơ bút danh Nguyễn HảiÂu, kiêm thợ in và xã
hộihọc, anh tử trận trong khi cùng với công nhân Gò Vấp cầm súng chống
lạiquân Pháp đang tái chiếm thuộc địa. Họ thuật lại rằng sau ngày 9 tháng
ba,họ cùng Nguyễn TếMỹ đã ra một Bản Tuyên Ngôn kêu gọi thợ thuyền
vàdân cày vùng Tứ Kỳ chuẩn bị đứng lên đấu tranh chống đế quốc, kể cả
quân đồng minh lẫn quân Nhật, đồng thời tố cáo Việt Minh đi theo đường
lối củaNga, ngả về phía đồng minh đế quốc, và đảng cộng sản Đông Dương
chỉ là công cụ chính sách đối ngoại của đẳng cấp quan liêu ở Moscou; họ
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thành lập Vô sản thường trực cách mạng đảng và bí mật phân phát tờ báo
Việt Dân Tuyến.

Lịch sử chính thức và báo chí thuộc phái Stalin lên án hoạt động của các
nhóm xu hướng Trotskij là ‘’phản cách mạng’’ và huênh hoang tán
dươngcái gọi là ‘’chính quyền nhân dân đã trừng phạt chúng để làm gương
(hãyhiểu là ám sát)’’ ( 167)

Họ bán rao những người cộng sản đối lập là những ‘’kẻ nguy hiểm’’,
như Nguyễn TếMỹ, Chánh Đạo ở Bình Giang, Doan ở Hải Dương, Diêm
ởThanh Hà, Sinh ở Cẩm Giang, rồi Tiếp, Lương, Vinh, Sâm...Người thì bị
tốcáo là tại họ mà Nhật bắt Vũ Duy Hiệu, thuộc tỉnh ủy Hải Dương,
mấyngười khác bị kết tội là đã gieo rắc hoang mang trong hàng ngũ chiến
sĩViệt Minh. Người ta sẽ không còn thấy dấu vết của họ đâu nữa.

Tạ Thu Thâu ra Bắc, qua Huế vào tháng năm. Cùng đi với anh có Đỗ Bá
Thế, một thanh niên trẻ vừa là bạn vừa là đồng chí, một người sau này
trốnthoát và sẽ kể lại cuộc hành trình. Mình có thể lần theo hai người từng
ngàytiếp xúc những thanh niên có cảm tình, chủ yếu là những người chia xẻ
vớianh quan niệm về trù tính tương lai, đặt ra những câu hỏi nóng bỏng,
vàmặc dù họ ý thức mọi bề nguy hiểm, họ cũng nhắm tới đích chung là
làmsao phối hợp được hoạt động thợ thuyền ở miền Bắc và miền Nam
trongmột phong trào chung, đồng thời vẫn tham gia tổ chức cứu đói trong
cácđoàn khất thực. Các sinh viên Nguyễn Tôn Hoàn, Phan Thanh Hòa và
Tuấn đã hăng hái chống tuyên truyền ái quốc ái quần lố bịch của Việt
Minh,chống vu khống của Việt Minh tại các mỏ than Hòn Gai-Cẩm Phả,
cho tới Tiên Yên, Mông Cái, những nơi mà các sinh viên ấy khuyến khích
thợ mỏhãy nắm lấy trong tay vận mệnh của mình.

Đỗ Bá Thếkể lại cuộc gặp gỡ tại làng Đền Phượng (Hà Đông) - địa điểm
bí mật của Đảng thợ thuyền xã hội Việt Nam - với nhóm anh thợ inLương
Đức Thiệp và Khương Hữu An đang cho phát hành bí mật tờ Chiến Đấu,
với một biểu trưng là ánh chớp cách mạng rọi chiếu địa cầu. Trong lời Đỗ
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Bá Thế thuật có nêu những tin tức trao đổi qua lại giữa Tạ Thu Thâu vớithợ
thuyền vùng mỏ Nam Định, Hải Phòng, với nhiều nông dân từ HảiDương
và Thái Bình đến gặp anh...Những cuộc thảo luận và các đề án vẫnđược tiếp
tục đưa ra mặc dù tương quan lực lượng bi đát giữa phái Stalin vànhóm
cộng sản đối lập xu hướng Trotskij. ( 168)

Tạ Thu Thâu lên đường trở về Nam liền sau khi Nhật đầu hàng. Anh
dừng lại tại Quảng Ngãi để gặp các đồng chí và chính tại đây anh bị đồđảng
Hồ chí Minh ám sát vào tháng chín, cùng giết chết toàn cả nhữngngười có
cảm tình và những chiến sĩ anh gặp gỡ. Cũng như họ đã tàn sát cảnhóm
Lương Đức Thiệp vì đã tiếp Thâu ở Bắc. Khoảng đó ở Bắc Cạn họ đãtra tấn
đến chết anh giáo Trần Tiến Chinh trong nhà tù Việt Minh.

Vả lại Việt Minh không đòi đến khi nắm được chính quyền đểthủ
tiêunhững người mà họ gọi là ‘’bọn Trotskisme phản cách mạng’’. Câu
chuyện sauđây chứng tỏ thái độ trơ trẽn và đắc chí của Việt Minh:

Một hôm vào cuối tháng 6.1945, tên Ba Đề, tức Nguyễn Hữu Dũng, một
mình đi đò đồng (vì đồng ruộng đều ngập nước cả) từ huyện lỵ Ninh Giang
về quênó là xã Ức Tãi (Tứ Kỳ) ăn giỗ bố nó. Một đồngchí thanh niên biết
tin đã tự động chèo một chiếc thuyền con đuổitheo hắn. Cả hai thuyền đều
cập bến đò Ức Tãi. Tên Ba Đề đi lêntrước, đồng chí đó đi theo sau. Vừa
đến một chỗ khuất, đồng chí đóliền nổ ba phát súng kết liễu đời tên phản
động ( 169).

Nguyễn Hữu Dũng là một thanh niên cộng sản đối lập, đã hoạt động
không tiếc sức trong các vùng Ninh Giang, Tứ Kỳ, Thanh Hà, Hải Dương.

Số phận các sinh viên đầy nhiệt tình hăng hái hoạt động trong giới
thợmỏ ở Hòn Gai-Cẩm Phả ra sao ?

Những người xu hướng Trotskij còn sống sót tại các huyện Ma Đức và
Đức Phổ ở Quảng Ngãi liệu có chung số phận như thế hay không sau
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khiViệt Minh lên cầm quyền ? Ta không thể không lo ngại.
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Vào tháng tám năm 1945, 230.000 người Nhật bị lửa bom nguyên tử đốt
thiêu trong vòng bốn ngày, tại Hiroshima ngày 6 và tại Nagasaki ngày 9.

Ngày 16, hãng thông tấn Domei phát hành tại Hà Nội chiếu chỉ Nhật
Hoàng: Hirohito hạ lệnh thần dân ngưng chiến.

Từ tháng bảy, ‘’ba ông lớn’’, Truman, Winston Churchill và Stalin, họp
ởPotsdam, quyết định cho quân Tưởng Giới Thạch chiếm Đông Dương
từphía Bắc vĩ tuyến 16, còn ở phía Nam từ vĩ tuyến 16 đóng quân của
Mountbatten,để giải giáp quân đội Nhật cùng ‘’hồi phục trật tự và luật
pháp’’ ở Đông Dương. Còn De Gaulle thì không quyền ăn nói trong vụ này.
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Lãnh tụ hô hào bộ đội Việt Minh trước Rạp Hát Thành Phố Hà Nội

Quân đội Trung Hoa nhập Bắc Kỳ ngày 28 tháng tám nhưng đến ngày 9
tháng chín mới tới Hà Nội. Général Sir Douglas David Gracey-
Commandant en chef des forces alliées de débarquement en Indochine
Française-Chỉ huy của lực lượng Đồng Minh đổ bộ vào Đông Dương thuộc
Pháp Tướng Gracey người Anh chỉ huy tới Sài Gòn ngày 12. Trong thời
gian chờ đợi, quân Nhật phải duy trì trật tự.

Hồ chí Minh lấy chính quyền ở Hà Nội và Huếtrước khi quân Trung
Hoa tới

Dường như đế quốc Nhật thất bại muốn gây rắc rối cho bọn thắng trận,
thế nên Bộ Tham Mưu Nhật không cử động trước tình thếViệt Minh dự bị
bạođộng vũ trang sắp vượt lên như chớp nhoáng.

Được tin Nhật thất trận, Hồ chí Minh triệu tập hội nghị quốc gia ở Tân
Trào (Thái Nguyên). Hội nghị thành lập một ủy ban giải phóng dân tộc
vàphát lệnh Tổng khởi nghĩa nhằm thiết lập ‘’Nước Việt Nam Dân Chủ
Cộng Hòa’’, như Việt Minh đã công bố từ tháng năm 1941. Lực lượng du
kích ‘’Giải phóng quân’’ tiến về Hà Nội.

Quân đội Nhật đang chiếm đóng Đông Dương không phản ứng. Ngày
16, Nhật thả một số tù chính trị và chuyển giao nhiệm vụ Toàn Quyền Đông
Dương cho Khâm Sai Phan Kế Toại, theo thỏa thuận giờ cuối cùng mà
TrầnTrọng Kim rốt cuộc giành được trong tay lãnh sự Nhật Tsuchihashi.

Ngày 17, 20.000 người biểu tình tập hợp trước Nhà Hát Lớn Thành Phố
Hà Nội. Trên khán đài, lãnh tụViệt Minh hô hào quần chúng giật cờ của
triều đình xuống kéo cờ Việt Minh lên. Trùng trùng cờ đỏ sao vàng phất
phớikhắp thành phố.

Ngày 18 ‘’giải phóng quân’’ vào Hà Nội, quan khâm sai nhường chỗ
cho Ủy ban Việt Minh.
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Ngày 19, xe tăng Nhật Bản chạy dọc các đường phố nhưng không can
thiệp ở nơi nào. Như vậy, không nổ một phát súng Việt Minh đã chiếmđược
hầu hết các công sở hành chính. Quân Nhật nhượng cho họ vũ khí Sở Vệ
Binh Đông Dương. Chỉ riêng nhà Ngân Hàng Đông Dương là quân Nhật
không đểViệt Minh chiếm. Thế là Việt Minh đã làm chủ mọi công sở ở
HàNội thay thế Phan Kế Toại.

Hai ngày sau, các Ủy ban Việt Minh chiếm đóng các nhà hội làng ở Bắc
Kỳ, và ngay ở Hà Nội, các nhà trí thức tập họp tại Khu Đại Học lấy
danhnghĩa ‘’đại biểu mọi tầng lớp dân chúng’’ gửi điện tín yêu cầu Bảo
Đạithoái vị.

ỞHuế ngày 22, Bảo Đại yêu cầuViệt Minh lập một chính phủ mới. Hà
Nội buộc Bảo Đại thoái vị trước đã, và dường như thử thách hoàng gia,
bènđem bắn Phạm Quỳnh, cựu Thủ Tướng chính phủ Bảo Đại, ở một nơi
gầnHuế. Ngày 25, Hoàng Đế trao ấn kiếm triều đình cho đại biểuViệt Minh
vàký vào chiếu thoái vị.

Vài hôm sau, Hồ chí Minh phong Bảo Đại chức ‘’Cố vấn tối cao’’,
người trước kia là Hoàng Đế thì nay trở thành công dân Vĩnh Thụy.

Trong thời gian đó, phái viên chính phủ De Gaulle là Sainteny tới Hà
Nội cùng Thiếu TáMỹ Patti, người chỉ huy cơ quan OSS. Hồ chí Minh bí
mật tớiHà Nội ngày 21, gặp Patti và giao cho Võ nguyên Giáp tiếp xúc
Sainteny.

Ngày 27, ôngHồ lập chính phủ lâm thời rồi ông Giáp, với tư cách Bộ
Trưởng, tuyên bố với Sainteny bấy giờ Việt Minh làm chủ cả đất nước.

Ngày 2 tháng 9 tại Hà Nội, Hồ chí Minh tuyên bố nền Cộng Hòa gọi là
dân chủ xứ Việt Nam (Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa) và nền độc lập:

Mỗi người sinh ra đều bình đẳng. Tạo hóa đã ban cho chúng ta những
quyền bất khả xâm phạm, đó là quyền sống, quyền tự do vàquyền mưu cầu
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hạnh phúc. Lời nói bất hủ này được rút ra từ Bản Tuyên Ngôn Độc Lập của
Hợp Chúng Quốc Mỹ năm 1776.

Bản Tuyên Ngôn nhân quyền và dân quyền của cuộc cách mạng Pháp
năm 1791 cũng tuyên bố: ‘’Mỗi người sinh ra đều bình đẳngtrước pháp
luật’’. Đó là những sự thật không thể chối cãi được. Thế nhưng hơn tám
mươi năm nay, bọn thực dân Pháp, lạm dụng lá cờcủa tự do, bình đẳng và
bác ái, đã xâm phạm đất nước ta, đã áp bứcđồng bào ta. Chúng tôi, những
người trong Chính phủ lâm thời,chúng tôi tuyên bố giải phóng hoàn toàn
mọi quan hệ với đế quốcPháp, hủy bỏ mọi Hiệp Ước mà người Pháp đã ký
về Việt Nam, xóabỏ mọi quyền lợi mà người Pháp đã chiếm đoạt trên lãnh
thổ chúngta. Toàn thể nhân dân Việt Nam, muôn người như một, quyết
đấutranh đến cùng để chống lại mọi mưu đồ xâm lược của đế quốc Pháp.

Chế độ Cộng Hòa dân chủthợ thuyền và dân cày khởi phát hoạt động

Cùng trong lúc đó, tại Hòn Gai-Cẩm Phả (mỏ than ở Bắc Kỳ nơi tập
trung đông nhất và nơi giai cấp vô sản bị bóc lột sâu sắc nhất ở Bắc Kỳ),
30.000thợ mỏ, vẫn còn ở ngoài vòng ảnh hưởng Việt Minh, họ bầu ra
những Hộiđồng công nhân, để quản lý việc khai thác mỏ. Họ kiểm soát các
công sở ởhuyện, đường sắt, điện tín và áp dụng nguyên tắc trả lương bình
quân chomọi người ở mọi cấp bậc lao động chân tay và trí óc. Trật tự mới
được duy trì mà không cần đến cảnh sát trong thời gian tồn tại của Công xã
thợthuyền ấy - từ cuối tháng 8 đến tháng 11 năm 1945 - trước thái độ
ngườiNhật tỏ vẻ thờ ơ. Ban quản trị người Pháp đã bị loại, thợ mỏ duy trì
các hoạtđộng kinh tế vùng mỏ, thanh toán nạn mù chữ và cố xây dựng một
mức độ nào đó để bảo hiểm xã hội.

Phong trào hoạt động cô lập, quân đội chính phủ lâm thời tới bao vây
khu vực. Nguyễn Bình, người chỉ huy, nói với thợ mỏ về sự cần thiết
phảiđoàn kết dân tộc và hứa sẽ không đá động tình trạng hiện hiện, nhưng
rồi rakhông như thế, vì khi có thể thì anh ta cho bắt giam các đại biểu công
nhân như Lan, Hiên, Lê và một người tên S. Rồi anh ta đặt đẳng cấp cán bộ
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quanliêu mới thay thế các Hội đồng công nhân. Sau ba tháng nỗ lực và sáng
tạo,vùng mỏ bị lùa vào khuôn khổ trật tự độc tài cảnh sát quân binh ‘’Cộng
hòadân chủ’’ ( 170). Dân cày hoạt động tự khởi phát cũng không phải là
không đáng chú ý:

Tại nhiều trung tâm tỉnh lỵ, trong các làng xóm, chủ yếu tại Bắc Trung
Kỳ (Nghệ An, Thanh Hóa) và Bắc Kỳ (Bắc Ninh, Thái Bình), các ủy ban
nhân dân ra lệnh chia ruộng đất, tịch thu tài sản nhà giàu. ( 171)

Hồ chí Minh phản ứng và thuyết phục dân cày. Nông dân vẫn đang nom
nớp lo sợ nạn đói, một nạn đói chưa khắc phục, họ vẫn nhớ tới khẩuhiệu
của đảng cộng sản Đông Dương năm 1930 ‘’ruộng đất về tay người cày’’,
họkhước từ đoàn kết dân tộc với địa chủ và thúc giục các ủy ban nhân
dântrao đất cho họ, bởi chính họ biết sản xuất tốt hơn và mùa màng sẽ
khôngbị đầu cơ tích trữ.

Vào tháng 11 một thông tư chính phủ gởi các tỉnh ủy nhắc lại rằng ruộng
đất trồng trọt sẽ không được phân chia. Tiếp đó chỉ thị số 63‘’huấn lịnh tổ
chức chính quyền nhân dân’’ công bố sự thiết lập một hệ thống tổ chức tập
trung theo hình kim tự tháp giống như tổ chức ĐảngThanh Niên trước kia,
không khác đảng cộng sản Đông Dương cùng Việt Minh:

Ban chấp hành mỗi địa phương sẽ chịu tránh nhiệm thi hành mệnh lệnh
của chính phủ và mọi cơ quan cấp trên sẽ kiểm soát các cơ quan cấpdưới
trực tiếp của mình ( 172). Thế đó, mưn đồ Stalin gọi là một ‘’chính phủdân
chủ’’.

Miền Nam sôi sục cách mạng trước khi quân lực Anh-Ấn tới

Ngay từ ngày 16 tháng 8.1945 người Nhật bắt đầu rời bỏ việc cai trịtrực
tiếp xứ Đông Dương. Fujio Minoda phong Trần Văn Ân, người nhóm Phục
Quốc, làm ‘’Chủ Tịch Hội Đồng Nam Kỳ’’, cử Khả Vạn Cân đứngđầu tổ
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chức Thanh Niên và Thể Thao, thay thế Iida. Một cuộc ‘’Hội thề’’ quy mô
lớn sẽ được triệu tập vào ngày chủ nhật trong công viên thànhphố.

Cũng trong ngày 19 tháng 8, theo Hiệp Ước thỏa thuận giữa Tsuchihashi
cùng Trần Trọng Kim,Thống Đốc Nam Kỳ Fujio Minoda trao quyền lại cho
Giáo Sư Hồ Văn Ngà.

Hồ Văn Ngà, một người nhiệt tâm theo chủ nghĩa quốc gia, là một trong
số sinh viên năm 1930 bị trục xuất khỏi Pháp sau cuộc biểu tìnhchống lại án
tử hình ở Yên Bái. Là người cùng Bác Sĩ Phạm ngọc Thạch sáng tạo Đảng
Quốc Gia Độc Lập ngay sau khi chính quyền Pháp sụp đổđêm 9 tháng 3.
Ông mới vừa thành lập, vào ngày 14, một ‘’Mặt TrậnQuốc Gia Thống
Nhất’’ gồm cả Đảng Quốc Gia Độc Lập cùng sáu tổ chứcquốc gia khác,
Thanh Niên Tiền Phong, Liên Đoàn Công Chức, các Giáo Phái Cao Đài
(Phục Quốc), Hòa Hảo, Nhóm Trí Thức và Phái Phật TửTịnh Độ Cư Sĩ.

Trần Văn Ân tung ra tờ nhật báo Hưng Việt ngày 1 tháng 8, đăng tải các
thông cáo của Mặt trận cùng những thông tri của các nhóm phái trongMặt
trận. Ngày 16, có thông cáo của công chức:

Liên đoàn công chức họp ngày 14 tháng 8 năm 1945 quyết nghị: Hợp
tác với Thanh Niên Tiền Phong tổ chức đội tự vệ trong mỗi côngsở; hoàn
toàn tín nhiệm Ban trị sự tạm thời và ủy cho ban trị sự Toàn Quyền hành
động để đối phó với thời cuộc.

Ngày 17, Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất gởi đăng Bản Tuyên Ngôn
vớichữ ký của bảy thành phần Mặt Trận. (Nhóm Tranh Đấu không có
mặt,không có chữ ký của họ trong đó).

Ngày 18, báo Hưng Việt đăng nghị quyết nhân viên bưu cục:

Nhân viên Sở Bưu Điện, ngày 16 tháng 8 năm 1945, quyết nghịchống
nạn thực dân Pháp toan trở lại...Lệnh của viên lãnh đạo ban ra, bảo phải
tổng đình công chẳng hạn, sẽ được ngay toàn thể nhânviên trong sở sẽ tuân
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theo một cách không miễn cưỡng. Những kẻ trái lệnh sẽ chịu sự trừng trị
nghiêm khắc của đội tự vệ. Quyền độcđoán của viên lãnh đạo (nguyên văn!)
sẽ mãn khi chánh quyềntrong sở thuộc về người Việt Nam một cách miên
viễn.

Ngày 20, đăng lời kêu gọi sau đây:

Liên đoàn công chức Nam Bộ yêu cầu tất cả công chức ở tỉnh gia
nhậpvào Thanh Niên Tiền Phong để chung sức đối phó với thời cuộc.

Tổng thư ký Lý Vĩnh Khuôn.

Chính quyền Việt Minh sẽ được thiết lập chính là nhờ Thanh Niên Tiền
Phong, một lực lượng tổ chức chỉ huy chặt chẽ và có kỷ luật nghiêm nhặt
hỗ trợ quyết định (trong tháng 8 tại vùng Sài Gòn-Chợ Lớn có 200000người
gia nhập, trong đó 120.000 ở các xí nghiệp, theo lời Bác Sĩ Thạch).

Ngày 20, Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất triệu tập biểu tình vào ngày
21,thị oai đề phòng thực dân Pháp trở lại.

Trong thời gian đầu tiên của một chính quyền còn mới mẻ, Giáo
SưHồVăn Ngà, ngoài những biện pháp hành chính như việc cử Khả Vạn
Cân, cánbộ Thanh Niên Tiền Phong, giữ chức Thị Trưởng vùng Sài Gòn-
Chợ Lớn, việc hủy bỏ thuế thân và ra quyết định thả tù chính trị ở Khám
Lớn (53 người được thả vào ngày21 tháng 8) cùng ở các trại giam và ngục
Côn Sơn. Quyết định sau đó sẽđược Hải Quân Nhật hỗ trợ (từ sau ngày 9
tháng 3, tàu binh Nhật bảo đảmtiếp tế lương thực cho Côn Đảo) chở khoảng
một trăm người, không phânbiệt xu hướng, cập bến ở Sài Gòn tại cột cờ
Thủ Ngữ (Mât des Signaux)ngày 25 tháng 8, nhưng khi đó chính quyền đã
vào tay môn đồ Stalin.

Sài Gòn ngày 21 tháng 8 năm 1945 Cuộc biểu tình Mặt Trận Quốc Gia
Thống Nhất
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Lần đầu tiên kể từ năm 1926, từ sáng sớm ngày 21 tháng 8, trùng trùng
điệpđiệp người tràn ngập trên Boulevard Norodom (Thống Nhất), từ Sở
Thú tới Dinh Toàn Quyền, điều hành có trật tự qua các trục lộ chính đi tới
khu bình dân tại Cầu ÔngLãnh. Các đảng viên Đảng Quốc Gia Độc Lập,
Đoàn Thanh Niên Tiền Phong,tín đồ giáo phái Cao Đài, bước đi dưới lá cờ
Quẻ Ly, tượng trưng mới củaTriều ĐìnhHuế, tín đồ giáo phái Hòa Hảo
trưng cờ màu tía của họ; tất cả đều có những biểu ngữ có ghi: Việt Nam
Độc Lập! Đánh đổ đế quốcPháp!...

Những người xu hướng Trotskij điều hành dưới biểu trưng của Đệ
TứQuốc Tế: Ánh chớp Cách Mạngchói lòa quả địa cầu. Họ tham gia biểu
tìnhvới Mặt Trận mà không trực thuộc vào Mặt Trận, trái ngược với những
lờibóng gió của những người theo phái Stalin.

Nhóm Tranh Đấu và nhóm Liên Minh không hòa lẫn nhau nhưng cùng
chung những khẩu hiệu: ‘’Vũ trang nhân dân! Lập chính quyềncông
nông!’’. Nhưng nhóm Liên Minh dường như cấp tiến hơn với nhữngbiểu
ngữ: ‘’Ruộng đất về tay người cày! Quốc hữu hóa sản nghiệp giaolại thợ
thuyền kiểm soát! Thành lập Ủy ban nhân dân! Cách mạng thế giới muôn
năm!’’.

Cũng chính vào chiều ngày 21 tháng 8 ấy Việt Minh bắt đầu ra mắt
ởNam Kỳ. Nhiều xe có trang bị loa phóng thanh chạy khắp các phố Sài Gòn
kêu vang vang: ‘’Ủng hộ Việt Minh! Ủng hộ Việt Minh!’’. Như vậy, một
tổchức hầu như không ai nghe biết đã xuất đầu lộ diện và biểu thị qua một
tờtruyền đơn như một tổ chức có khả năng nhất trong việc giải
phóngViệtNam:

Việt Minh đã từng sát cánh bên cạnh Đồng Minh, đánh Tây chống Nhật.
Đối với Nga là bạn. Đối với Tàu như răng với môi. Đối với Mỹ, chủ trương
thương mại, nên không có ý xâm lăng. Đối với Anh,nội các Attlee mới lên
nắm chính quyền và khuynh tả. Vì vậy, bề ănnói của chúng ta rất dễ dàng...(
173)
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Chính trong cái triển vọng lạc quan đó - thuần túy là phách lối -
ViệtMinh kêu gọi tổ chức cuộc mít ting ngày 28.

Ngày 22, thị trưởng mới Khả Vạn Cân cho kéo sập các tượng đồng biểu
trưng cuộc chinh phục thuộc địa, tượng Giám Mục Adran trước cửa Nhà
Thờ Đức Bà, (Pigneau de Béhaine còn gọi là Giám Mục Bá Đa Lộc hoặc
Giám Mục Adran vì vị này làm Giám Mục Hiệu Tòa Adran) tượng
FrancisGarnier trước Nhà hát Tây cùng tượng Rigault de Genouilly ngắm
sông Sài Gòn ngó qua Thủ Thiêm.

Cùng ngày hôm đó, Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất triệu tập cuộc họp
các đại biểu của bẩy thành phần, nhưng Bác Sĩ Phạm ngọc Thạch, lãnh
tụThanh Niên Tiền Phong không tới dự. Vài giờ sau, biểu ngữ, áp phích và
truyền đơncông bố kể từ chiều ngày 22 tháng 8, tổ chức Thanh Niên Tiền
Phong rời bỏMặt Trận Quốc Gia Thống Nhất để gia nhập Mặt Trận Việt
Minh.

Thế là lực lượng có kỷ luật nhất và có ảnh hưởng nhất trong quần chúng,
sức mạnh của Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất đã bị phân liệt. Mặt trận sẽ
trượt dài theodốc đó. Qua ngày 23, tại số 14 Boulevard de la Somme (Đại
Lộ Hàm Nghi), Trụ Sở Thanh Niên Tiền Phong,Hồ Văn Ngà lãnh tụ Mặt
Trận, với uy quyền của một khâm sai đại thần, chỉđại diện cho một chính
quyền đã giải nhiệm. Ông tiến hành thương lượngvới Việt Minh, lấy cớ
rằng để tìm cách đối phó với thời cuộc một cách cóhiệu quả, ôngsẵn sàng
rút lui nếu có ai có khả năng hơn đứng ra đảmđương trách nhiệm thay thế
ông.

Ngày hôm sau tờ Hưng Việt đăng thông cáo như sau:

Sau một cuộc thương thuyết giữa Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất cùng
đại biểu của Việt Minh, hai bên đã thỏa thuận hợp tác cùngnhau. Ba khẩu
hiệu sau này: Việt Nam hoàn toàn độc lập, dưới chánh thểCộng Hòa Dân
Chủ, chánh quyền về Việt Minh, được đạibiểu Mặt Trận Quốc Gia Thống
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Nhất tuyên bố sáp nhập vào Việt Minh. Những tổ chứccủa Mặt Trận Quốc
Gia Thống Nhất sẽ tham gia vào cuộc biểu tình ngày 25 tháng 8.(Việt Minh
được tăng cường lực lượng như thế bèn tổ chức biểu tìnhsớm hơn dự định
ba ngày).

Hồ Văn Ngà quyết định như trên phù hợp với nội dung bức điện tín
số1855GT của Bảo Đại ngày 22 tháng 8 gửi tới các quan khâm sai ở Bắc
vàNam Việt Nam khuyên họ liên hệ với các đại biểuViệt Minh mà Bảo
Đạiđã yêu cầu lập một chính phủ mới.

Trong nội bộ đảng cộng sản Đông Dưong, từ ngày 17 người ta thảo luận
về việc có thể lấy chính quyền trong thời cơ này. Nguyễn Văn Tạo, Nguyễn
VănNguyễn, Bùi Công Trừng do dự, e rằng một quyết định như vậy có phải
trảgiá bằng một cuộc đẫm máu như tình hình năm 1940 hay không? Bác Sĩ
Phạm ngọc Thạch và Ngô Tấn Nhơn (đảng viên Phục Quốc Liên Minh
vớiViệt Minh) lãnh nhiệm vụ thăm dòý đồ người Nhật. Thống Chế
Terauchi,chỉ huy lực lượng Đông Nam Á hứa với họ sẽ không can thiệp.
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Bản Đồ Sài Gòn 1854

A.- Dinh Toàn Quyền. B.- Dinh Thống Đốc Nam Kỳ. C.- Tòa Án. D.-
Dinh Xã Tây. E.- Khám Lớn. F.- Sở Mật Thám. G.- Trại Lính Pháo Thủ. H.-
Sở Sen Đầm-Cảnh Sát. I.- Nhà Thờ Đức Bà. J.- Nhà Nấu Thuốc Phiện. K.-
Ngân Hàng Đông Dương. L.- Bưu Điện. M.- Đồn Ô Ma.

Để chắc chắn thái độ quân Nhật, Việt Minh thử lấy chính quyền ở Tân
An. Trong đêm 22 rạng ngày 23 tháng 8, sau khi hỏi ý kiến của trại
quânNhật đóng ở địa phương, Việt Minh gọi tỉnh trưởng, một người Việt
doNhật chỉ định từ sau cuộc đảo chính ngày 9 tháng 3, giao Văn Phòng Tòa
Bố Tỉnh cho Việt Minh. Sự việc diễn ra không đổ máu.



https://thuviensach.vn

Yên tâm quân Nhật không ngăn cản, Việt Minh quyết định đứng lên
tựxưng chính quyền thực tế ở Nam Bộ.

Chiều ngày 24, những đơn vị tự vệThanh Niên Tiền Phong cùng công
chức trang bị vũ khí sơ sài, họ lặp lại kinh nghiệm ở Tân An. Lấy
danhnghĩa Việt Minh, họ chiếm ngay công sở chỗ họ đang làm việc - mà
Nhậtđã giao người Việt quản lý từ ngày 9 tháng 3. Những đội tự vệ chiếm
đóng Dinh Thống Đốc Nam Kỳ, Kho Bạc, Sở Bưu Điện Trung Ương, các
Bót Cảnh Sát, Sở Mật Thám, Trạm Cứu Hỏa, Nhà Máy Điện Chợ Quán,
Nhà Máy Nước...

Các nhóm vũ trang tránh đột nhập vào Dinh Toàn Quyền, nhà Ngân
Hàng Đông Dương, Kho Đạn (Pyrotechnie), bến tàu, sân bay, Sở Ba Son,
các nơiấy quân Nhật đóng giữ.

Ngày 25 tháng 8, Việt Minh tự tuyên bố nắm chính quyền

Trong đêm tối nông dân vùng xung quanh Sài Gòn-Chợ Lớn bắt đầu đổ
vào thành phố để tham dự biểu tình ngày 25, khi đó diễn đài hí kịch đã bố
trídàn dựng xong, đó là công trình của Kiến Trúc Sư Huỳnh tấn Phát (cháu
củaHuỳnh Văn Phương): Một cột lớn bốn mặt phủ vải đỏ dựng sồ sộ trước
cửaXã Tây Sài Gòn, hướng về các góc đường rực sáng các Đại Lộ Somme
và Boulevard Bonard (Đại Lộ Lê Lợi). Những hàng chữ lớn ghi danh sách
những người dự chính quyền tựthiết lập (gouvernement de facto) Ủy Ban
Hành Chánh Lâm Thời Nam Bộ:

Chủ Tịch kiêm Quân sự: Trần văn Giàu.

Ngoại Giao: Phạm ngọc Thạch.

Nội Vụ: Nguyễn Văn Tạo.

Lao Động: Hoàng Đôn Vân.
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Thanh Tra Chính Trị Miền Tây: Nguyễn Văn Tây.

Quốc Gia Tự Vệ Cuộc: Dương bạch Mai.

Kinh Tế: Ngô Tấn Nhơn.

Tuyên Truyền và Thanh Niên: Huỳnh Văn Tiếng.

Tài Chính: Nguyễn Phi Oanh.

Những người thuộc phái Stalin nắm sáu vị trí then chốt trong tay; đảng
viên quốc gia thuộc Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất mới vừa nhượngbộ
Việt Minh đều hoàn toàn bị loại trừ.

Như vậy, trong vòng một tuần lễ, từ ngày 18 đến 25 tháng 8, Hồ chí
Minh cùng phe đảng đã làm chủ cả ba Kỳ. Thời cơ Nhật đầu hàng thúcđẩy
Việt Minh thăng tiến và gây hỗn loạn trong phái quốc gia đặt niềmtin vào
người Nhật. Tầng lớp tư sản và điền chủ có hơi an tâm vì tư hữutài sản
không bị đụng chạm đến. Công nhân và nông dân muốn phá bỏmọi xiềng
xích vẫn chưa được báo trước họ sẽ bị chính quyền mới đếnđàn áp.

Ở đây cần nói rõ Trần văn Giàu là ai, người đứng đầu chính phủ tựtuyên
bố ở Nam Bộ. Giàu sinh ở Tân An năm 1911-1912, trước có thọgiáo Tạ
Thu Thâu, sang Pháp nhập Trung Học Toulouse năm 1928-1929,rồi ghi
danh vào Đại Học. Sau đó gia nhập đảng cộng sản Pháp. Bị trụcxuất khỏi
Pháp sau vụ Yên Bái, sang Moscou học Trường Stalin; tốtnghiệp trường đó
năm 1932 với luận văn về ‘’Vấn đề ruộng đất và nôngdân ở Đông Dương’’
(bằng tiếng Pháp: La question agraire et paysanne en Indochine), thực tập
một thời gian trong Hồng Quân (điều này y đãthổ lộ với tác giả năm 1936
khi cùng bị giam tại Khám Lớn Sài Gòn) rồitrở về nước với nhiệm vụ tái
lập đảng cộng sản Đông Dương. Ngày 19tháng tư năm 1935, sau Đại Hội
Macao, Giàu về Sài Gòn bị bắt. Không biết anh ta khai làm sao mà bồi
thẩm Trần Văn Tỷkhiến mật thám bắt 167 đảng viên và cảm tình, sau đó
113 người được thả ( 174).
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Ngày 24 tháng 6 năm 1935 tòa kết án Trần văn Giàu 5 năm tù rồitống ra
Côn Đảo ngày 29 tháng 7.

Trong tạp chí Hòa Đồng, Hồ Hữu Tườngkể lại rằng khi các đồng
chítrong tù trách cứ Giàu đã quá lỡ lời, Giàu thanh minh như sau:

Mật thám mà đánh tôi chết, thì đảng mất đi một thủ lĩnh. Tôi khainhư
vậy, khỏi bị đòn, các đồng chí mỗi người lãnh ít năm tù để trảgiá cái mạng
sống của tôi ( 175).

Được đưa trở về Sài Gòn thời Mặt Trận Bình Dân năm 1936, Giàu
bịgiam tại Khám Lớn cho tới mãn hạn tù. Tháng 4 năm 1940, anh ta từ
chốigia nhập đảng bộ Nam Kỳ lúc này đang chuẩn bị một cuộc khởi nghĩa.

Sau đó ít lâu y lại bị giam tại trại Tà Lài (Biên Hòa) ở giữa rừng cách
SàiGòn 120 km, tại tả ngạn sông Đồng Nai. Giàu nói là đã vượt ngục
vàonăm 1941. Anh ta lại xuất hiện vào năm 1944, khi đó viên có mật
thámDuchene - trưởng ‘’phòng tình báo Norodom’’, thuộc mạnglưới
khángchiến bí mật của phái De Gaulle tại miền Nam - tiếp xúc Giàu. Theo
lời kể của Paul Isoart:

Theo viên mật thám chứng kiến, Trần văn Giàu đã nhận phânphát sách
báo ‘’trong đó anh ta trình bày những lý do vì sao nhândân Đông Dương
phải tin cậy vào nước Pháp dân chủ’’. Anh tacũng sẽ thành lập những nhóm
đồ đảng ‘’để sử dụng vào nhữngnhiệm vụ hỗ trợ cho kháng chiến (như tình
báo, tiếp tế, phá hoại,giúp đỡ quân nhảy dù, trung lập hóa [thủ tiêu] các
phái thânNhật)’’ ( 176).

Trần văn Giàu chưa hề hở môi công khai về những mối giao thiệp bímật
của mình với tên mật thám Duchene cũng như vai trò mà Duchenegiao phó
cho anh ta. Khi BernardTastayre phỏng vấn Duchene để chuẩn bị một luận
án về ‘’Cuộc cách mạng tháng tám ở Nam Kỳ’’ (năm 1977-1978), Duchene
công bố có cung cấp cho Giàu vài khẩu súng lục và mộtmáy in
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(duplicateur); chi tiết này không thấy gạnh trong luận án, nhưngTastayre đã
thuật lại với Bác SĩHồ Tá Khanh khi tham khảo ý kiến ông Khanh để thảo
luận án đó.

Năm 1945, Trần văn Giàu chủ động xứ ủy đảng cộng sản Đông Dương
Nam Kỳ, thuyết phục Bác Sĩ Phạm ngọc Thạch -lãnh tụ Thanh Niên Tiền
Phong - vào Việt Minh, Thạch trở thành trợ thủ của Giàu trên đường
lênchính quyền.

Cuộc biểu tình ngày 25 tháng 8.1945 tán thành chính quyền Việt Minh

Tổ chức cuộc biểu tình ngày 25 tháng 8, phái Stalin nhằm mục đích
chứng tỏ đa số quần chúng tán thành chính quyền Việt Minh tự công bốlà
chính đáng. Việt Minh không phải không biết những cuộc tập hợpquần
chúng quy mô lớn sẽ động viên khuyến khích và trù bị tinh thầnbẫy người.
Trần văn Giàu tập trung hô hào về niềm khát vọng chung,sâu xa và giản
đơn trong lúc đó: Nền độc lập của xứ sở.

Từ sáng sớm tinh mơ toàn thể bình dân Việt ở Sài Gòn, ở các xóm nhà
lá xung quanh thành và ở vùng ngoại ô gần đó như Gia Định, Gò Vấp,Thị
Nghè, Khánh Hội đổ dồn về trung tâm, nơi đó nông dân do chiến sĩ Đệ Tam
huy động đã tới ban đêm từ những vùng nổi tiếng can trườngchống đối như
Bà Điểm, Hóc Môn, Đức Hòa và Chợ Đệm. Họ đổ dồn về Boulevard
Norodom, sau Nhà Thờ Đức Bà - một bày bố hí trò mới nữa - nơi đã dựng
xong một khán đài. Thật là một quang cảnh từ trước chưa hề thấy: Trùng
trùng người đông như kiến xôn xao dưới một biển cờ đỏ sao vàng Việt
Minh. Không có cảnh sát can thiệp chi cả, và thế là đi cũng không còn sợ ai.
Nếu như mỗi người dự biểu tình trong lòng mỗi hy vọng khác nhau, nhưng
tất cả đều mong muốn chấm dứt chế độ thực dân. Ai cũng sẵn sàng lao
mình vào cuộc chiến đấu tương lai chập chờn không xác định.
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Cuộc biểu tình ngày 21 tháng tám 1945 ở Sài Gòn
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Thanh Niên Tiền Phong diễn hành dưới khẩu hiệu Hoan Nghinh Phái
BộĐồng Minh

Từ trên bục cao diễn đài, Trần văn Giàu, súng sáu cài thắt lưng, đọc to
trước quần chúng một bài điện văn vang giọng quốc gia gần như BảnTuyên
Ngôn Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất: Kêu gọi toàn dân đoàn kết vìTổ
Quốc, vì sự cải thiện đời sống, vì nền độc lập và dân chủ, trong mộtchế độ
Cộng Hòa; đó là những điều mà Hồ Văn Ngà đã phác ra trong mộtchế độ đế
chế. Giàu nói thêm: ‘’Ngày nay khi mà nhân dân đã côngkhai công nhận
chúng tôi, mọi người hãy giúp chúng tôi chống lại nhữngkẻ khiêu khích’’.
Y đã nhằm vào ai nếu không là những người xu hướng Đệ Tứ mà chương
trình xã hội của họ mang tính chất cách mạng?

Giàu cùng vây cánh là Dương bạch Mai đã thu nạp đảng cướp Bình
Xuyên làm cảnh sát và bảo vệ - Bình Xuyên là tên một xóm hẻo lánh vùng
Chợ Lớn, sào huyệt nổi tiếng của những kẻ sống ngoài ‘’trật tự xãhội’’,
những người vượt ngục...với thủ lĩnh là Lê Văn Viễn, tức Bảy Viễn. Chúng
tặng Việt Minh một số súng gươm lấy trộm của Nhật.
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Đến đây, chúng ta nhớ lại thái độ cảnh giác của Friedrich Engels trong
tác phẩm Chiến tranh nông dân ở Đức:

Khi thợ thuyền Pháp, cứ mỗi lần nổi lên làm cách mạng, viết trêncác
tường nhà: ‘’Hãy tru diệt bọn kẻ cắp!’’ và thực tế đã bắn chếtnhiều tên kẻ
cắp, thì như vậy không phải là vì họ nhiệt tâm sùngbái tư hữu tài sản, mà
đúng là họ nhận định rằng trước hết phảiloại bỏ lũ chúng đi. Tất cả những ai
lãnh đạo thợ thuyền mà sửdụng lũ vô lại để làm cảnh vệ hộ thân hoặc sở
cậy vào bọn chúng,hành động như thế họ tỏ mình phản bội phong trào.

Bảy Viễn sau đó xung đột với Việt Minh rồi ngả theo quân đội viễnchinh
Pháp lùng bắt Việt Minh. Bảo Đại phong Tướng cho hắn năm 1952,chính
phủ Pháp thưởng hắn Ngũ Đẳng Bắc Đẩu Bội Tinh năm 1953.

Giữa cuộc biểu tình, nhóm Liên Minh, hoan hô những khẩu hiệu cấptiến
Ruộng đất cho người cày! Nhà máy về tay công nhân! Khích độngcách
mạng hay phản cách mạng tháng tám năm 1945 nhiệt tính dân chúng. Trong
khi mưn đồ Stalin hô vang ‘’Tất cả chính quyền về tay Việt Minh!’’ thì
chiến sĩ phái Liên Minh phản ứng lại ‘’Tất cả chính quyền vào tay các ủy
ban nhân dân!’’ và hát bài Quốc Tế Ca, không hài hòa chút nào với tiếng
hát bài Lên Đàng của Thanh Niên Tiền Phong cảm kích say sưa tầng lớp
thanh niên với ‘’chủ nghĩa anh hùng truyền thống ngàn năm của dân Việt’’.
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Dinh Toàn Quyền Đông Dương
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CHƯƠNG XXI (tt):CHƯƠNG XXI (tt):

Trưa ngày 25, đứng trên bao lơn Dinh Xã Tây, Bác Sĩ Phạm ngọc
Thạchcông bố danh sách những thành viên chính phủ tự thiết lập đã yết thị
hômtrước. Lại những tràng pháo tay nổ liên tục như sấm sét.

Thái độ nhóm Tranh Đấu từ tốn hơn, họ tuyên bố không hề dính dángvới
nhóm Liên Minh. Chúng tôi chưa tìm được những số báo Tranh Đấutháng 8
tháng 9 năm 1945, nhưng chúng tôi có thể tóm tắt lập trường củahọ: Bởi
không muốn tự đứng ra ngoài một mặt trận chiến đấu chống đế quốc, họ
đang cố thương lượng đa đảng cộng sản Đông Dương chấp nhận hành
độngchung về mặt quân sự, trong khi họ vẫn giữ độc lập về chính trị và
triểnvọng ‘’cách mạng thường trực’’. ‘’Các đồng chí chúng ta quên mọi
hiềmnghi đối với phái Stalin’’, một chiến sĩ trẻ, Ph. viết trong tờ báo cáo tựa
đề ‘’Những bước đầu của tôi tiến tới cách mạng thường trực’’. ( 177)

Trong những năm dài khói lửa chiến tranh, mọi cuộc cách mạng vô
sảntrên toàn thể giới đều vắng bóng, tình thếkhiến nhóm Tranh Đấu giới
hạnkhẩu hiệu của mình vào mục tiêu trước mắt là độc lập dân tộc và cải
cáchruộng đất. Họ chuẩn bị một lực lượng tự vệ trong giới thợ và khước từ
sựgiúp đỡ của giáo phái Cao Đài để chung cùng chiến đấu vũ trang (Cao
Đàiđề nghị tặng cho nhóm 900 khẩu súng và 4 khẩu đại bác 45 mm nhận
được từ tay người Nhật). Nhóm Tranh Đấu cũng không giao thiệp giáo phái
HòaHảo, tín đồ đã tổ chức lại thành Đảng Dân Xã.

Hầu như tự phát động, nhiều ủy ban nhân dân tự tổ chức tại vùng
SàiGòn-Chợ Lớn. Từ ngày 17, công nhân khu Phú Nhuận bầu ra đại biểu
củamình và tự tuyên bố họ là ‘’chính quyền duy nhất hợp thức của khu
phố’’.Khu Bàn Cờ cũng theo gương đó vào hôm sau. Như thế nơi nầy
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chỗnọ,mầm mống nhân dân tự quyền mọc lên, khuynh hướng chưa phân
hóa;quần chúng năng động tỏ ra không sao cưỡng lại được.

Nhóm Liên Minh cố gắng kết hợp những Ủy ban đó. Họ đặt trụ sở tại
9phốDuclos thuộc khu Tân Định, có công nhân vũ trang đứng gác, các đại
biểu được triệu tập ở đó và chuẩn bị ra tuyên bố chung. Bản tuyên bốnày
được phát hành ngày 26 tháng 8.Các đại biểu khẳng định ý muốn giữ tính
chất độc lập đối với các đảng phải chính trị; việc cần thiết một mặt
trậnthống nhất phản đế không được phép ngăn trở quyền tự do hành động
củacác tầng lớp nhân dân, do đó các đại biểu sẽ lên án mọi sự đụng chạm
đếnquyền tự quyết của công nhân và nông dân, lực lượng thúc đẩy xã hội
thayđổi tiến bộ.

Nông dân miền Tây dưới chính quyền Việt Minh

Tại các tỉnh, đảng phái quốc gia được Nhật ban cho ít quyền hành từ sau
ngày 9 tháng 3, cũng thực thi một trò đùa như ở Sài Gòn. Trên danh nghĩavì
nền độc lập, họ nhượng quyền lại cho Việt Minh - một tổ chức đã rần
rộtuyên bố đứng về phía có lợi thế cho việc giành độc lập, phía Nga-Tàu-
Anh-Mỹ. Họ giao hồ sơ sổ sách cùng các con dấu và ngân quỹ cho các
ủyban Việt Minh thoát thai từ Thanh Niên Tiền Phong, là tổ chức đã huy
độngquảng đại quần chúng nông dân trong các cuộc biểu tình thị oai to; họ
ra lệnh cho các nhân viên mật thám và về binh nộp vũ khí cho chính
quyềnmới.

Từ ngày 25 tới ngày 28 tháng 8, Dương bạch Mai tổ chức lại bộ máy
đàn áp theo kiểu mật vụ Nga, dưới cái nhãn Quốc Gia Tự Vệ Cuộc.

Đề thỏa mãn nông dân, các ủy ban Việt Minh xử bắn một số hương chức
ác ôn, vài tên cảnh sát chuyên môn tra tấn dã man và ít kẻ đầu cơ lũngđoạn.
Họ buộc địa chủ giảm địa tô, nhưng họ vẫn kềm dân kính nể chế độtư hữu
tài sản.
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Ơ các Tỉnh Mỹ Tho, Trà Vinh, Sa Đéc, Long Xuyên, Châu
Đốc...nôngdân không có ruộng đất nhớ lại những khẩu hiệu của đảng cộng
sản Đông Dươngnhững năm 1930-1931, tin tưởng mình thoát khỏi cảnh nô
dịch, họ khôngđợi lệnh của chính quyền Việt Minh, tự động tấn công vào số
địa chủ quálạm và đoạt lại tài sản. Lịch sử chính thức kể lại:

Ở một vài nơi (Tỉnh Trà Vinh) nông dân tự động chia đất, tịch thu lúa,
nông cụ của địa chủ. Ta hãy khuyên họ hãy giữ gìn bình tĩnh(nguyên văn)
và đợi chủ trương của trên, của chính phủ. Nông dânnghe theo họ không
chia ruộng đất nữa nhưng họ niêm phong các công cụ, lúa của địa chủ. (
178)

Điều này làm dân cày nghèo thất vọng.

Tại Mỹ Tho, nông dân cậy Kinh Lý Thu, người cảm tình nhóm Tranh
Đấu, giúp họ phân chia cho hợp lo ruộng đất chiếm của địa chủ, sau đó
Thubị Việt Minh hạ ngục.

Ủy viên Nội Vụ Nguyễn Văn Tạo đứng ra can thiệp, lên tiếng đe dọa
những người xu hướng Đệ Tứ đang đứng về phía nông dân không có
ruộngđất và những công nhật đồng quê. Trong dịp đi quan sát các tỉnh, Tạo
nói:

Kẻ nào xúi giục nông dân xâm chiếm ruộng tư sẽ bị nghiêm trị.Chưa
phải lúc giải quyết vấn đề ruộng đất theo lối cách mạng cộngsản. Chính phủ
của ta là một chính phủ dân chủ tư sản mặc dù cộngsản nắm chính quyền. (
179)

Tạo muốn quên rằng việc tịch thu ruộng đất địa chủ để chia lại dân cày
nghèo, theo luận thuyết của đảng cộng sản Đông Dương năm 1930, là một
nhiệm vụcủa cuộc cách mạng dân chủ tư sản phải hoàn thành trước khi
chuyển sangcách mạng xã hội chủ nghĩa. Trên thực tế Tạo đã trở lại thời kỳ
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Đảng Thanh Niên, thực hiện ‘’cách mạng dân tộc’’ (đoàn kết dân tộc để
giành độc lập)trước mọi cuộc cải cách ruộng đất.

Phái Stalin điều đình với đại diện De GaulleChất vấn chính quyền Việt
Minh tự tuyên bố

Ta hãy nhớ lại, hai tuần lễ sau cuộc Nhật đảo chính hồi tháng 3, De
Gaulle, không hề quan niệm nước Pháp có thể buông bỏ Đông Dương, ông
ta banhành một thể chế trong đó ‘’Liên Bang Đông Dương nằm trong Khối
LiênHiệp Pháp’’. Đó là cái mà người ta gọi Bản Tuyên Bố ngày 24 tháng 3
năm1945. Năm tháng sau, một viên chức cai trị thuộc địa cũ là Đại Tá
Cédile từmáy bay Anh nhảy dù xuống vùng Tây Ninh, tới Sài Gòn với tư
cách đại diện ‘’Nước Pháp mới’’ cùng đề nghị như trên, theo Jean-Michel
Hertrich, đề nghịấy là một ‘’tuyệt phẩm rụt rè, mơ hồ, thận trọng, bấp bênh,
mập mờ’’.Ngay cả đến chữ độc lập cũng không thấy trong đó, còn De
Gaulle vẫn cònlên tiếng ‘’những lãnh thổ của chúng ta’’.

Ngày 27 tháng 8, Cédile hội kiến với Trần văn Giàu, Nguyễn Văn Tạo
vàBác Sĩ Phạm ngọc Thạch, nghĩa là với đại diện Việt Minh miền Nam.
Cuộcđiều đình bí mật này khởi đầu liền bị các đảng phái quốc gia lên án.
Dù sao nó cũng đã thất bại vì cơ sở để thảo luận là không thể chấp nhận
được.

Trong lúc này, Giàu cùng vây cánh còn phải đối phó với mọi tình hình
khó khăn khác. Đóng trụ sở tại Dinh Thống Đốc Nam Kỳ, chính phủ tự
xưngchuẩn bị rất chu đáo cuộc đón tiếp một ‘’Phái bộ Đồng Minh’’ (thật ra
là Ủy ban kiểm soát của Đồng Minh). Bản thông báo của họ đề ngày 29
tháng 8khuyến khích dân chúng ‘’hợp tác với chính phủ để đón tiếp rất long
trọng Phái Bộ Đồng Minh (theo nguyên văn); mọi nhà, công hay tư, đều
phảitreo cờ Nga Tàu Anh Mỹ, cờ đỏ sao vàng ở giữa’’.

Ngày 30 tháng 8, Trần văn Giàu kiểm điểm năm ngày nắm chính quyền
tại Thị Sảnh Sài Gòn. Có mặt: Báo chí và các đại diện những xu hướng
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chínhtrị khác nhau.

Nhà báo Nguyễn Kỳ Nam kể lại cuộc tranh cãi kịch liệt giữa Giàu và
Trần Văn Thạch (nhóm Tranh Đấu), chẳng những Giàu đáp lại một
cáchkhông phù hợp mà còn thốt lời đe dọa.

- Ai cử Lâm ủy hành chánh Nam Bộ? Thạch hỏi.

- Chúng tôi tạm thời đảm đương chính phủ trong giai đoạn này, Giàu
đáp. Sau rồi chúng tôi giao lại các anh. Còn trả lời về chính trị (Giàu đặt
taylên khẩu súng lục mang bên hông), tôi sẽ gặp anh ở một nơi khác. ( 176)

Việt Minh thị oai lực lượng ngày 2 tháng 9.1945

Ngày thứ chín nắm chính quyền, ủy ban hành chánh lâm thời Nam Bộ
tổchức một cuộc biểu tình để nghe Hồ chí Minh tuyên ngôn độc lập tại
HàNội. Giàu sắp đặt cuộc biểu tình này, toan biểu dương lực lượng vũ
trang.Bởi không kiểm soát được các nhóm có súng ống xu hướng khác
nhau,hôm 28 tháng 8 Giàu đã kêu gọi các nhóm ấy thống nhất trong đội
‘’dânquân’’.

Cuộc tập hợp bắt đầu 9 giờ sáng tại Boulevard Norodom, tên mới là Đại
LộCộng Hòa. Trên khán đài bày bố hôm ngày 25 nay các đại viên chức
caocấp của chính phủ thượng tọa, để duyệt khán bầy người diễu hành
saukhi nghe loa phát lời tuyên ngôn của Hồ chí Minh. Ngoài lớp lớp
dânchúng biểu tình nhịp nhàng kỷ luật, còn có bốn sư đoàn ‘’dân quân’’
(gọi phù phiếm bốn đoàn người ăn mặc thô sơ, đi chân không, mang súng
hai nòng, kiếm, dao găm, tầm vông vạt nhọn...), mỗi đoàn tuân lệnh ban
chỉhuy riêng của mình. Trong bốn đơn vị đó chỉ có Đệ nhất sư đoàn là
lựclượng Việt Minh, gồm línhcảnh vệ lưu động người bản địa - trước kia
làlực lượng đàn áp - là được vũ trang đầy đủ và được huấn luyện chu
đáo.Các toán bán quân sự Cao Đài tụ thành Đệ nhị sư đoàn; Nguyễn Hòa
Hiệp chỉ huy Đệ Tam sư đoàn. Hiệp trước kia cựu sinh viên Trường
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HoàngPhố, có chân trong Việt Nam Quốc Dân Đảng, tập hợp những
‘’nghĩadũng quân’’ (Giyutai) do quân Nhật tuyển mộ hồi tháng 7 và đã giải
ngũ.Đệ Tứ sư đoàn gồm các đội tự vệHòa Hảo, mạnh ai nấy tìm súng gươm
tựtrang bị.

Đài phát thanh bị hỏng. Đến xế 2 giờ chính Trần văn Giàu đứng lên hô
hào quần chúng, chẳng những hô hào chia vui mừng độc lập mà cònđe dọa:

Một số người phản quốc, đương kiên cố hàng ngũ, làm hậu thuẫn cho kẻ
nghịch. Chúng nó sẽ bị tòa án nhân dân trừng trị thẳng tay,những bọn gây
rối hầu tìm cho phe nghịch một cơ hội xâm lăng(nguyên văn) (Nguyễn Kỳ
Nam,Hồi Ký, Sài Gòn 1964, trang 219-220).

Những lời đe dọa đó chắc chắn là nhằm vào nhóm Đệ Tứ, đồng thời
cũng nhằm cả vào những đảng phái -Hòa Hảo, Cao Đài, Việt Nam Quốc
Dân Đảng - chưa hoàn toàn quy phục. Nhóm Tranh Đấu cùng vài ngàn
chiến sĩ và người cảm tình có mặt tại chỗ, biểu dương tinh thần chính trị đối
lập dưới cờ Đệ TứQuốc Tế.

Đã đến giờ điều hành. Bên trên làn sóng người đông ngập phất phới
cờđỏ sao vàng xen lẫn với những lá cờ Đồng Minh, những biểu ngữ
tiếngAnh, Welcome to our Allies! (Hoan nghênh Đồng Minh của chúng
ta!),tiếng Nga, tiếng Tàu, tiếng Pháp và tiếng Việt: ‘’Đả đảo chủ nghĩa thực
dânPháp! Thà chết hơn làm nô lệ! Việt Nam hoàn toàn độc lập!’’... Một
nhómngười ở trần, mình mẩy xăm đầy, giơ cao tấm biện kỳ lạ có ghi‘’Ban
ám sát xung phong’’. Đấy là những ‘’thích khách’’ bộ hạ Dương Bạch Mai;
lực lượng chủ yếu của nhóm này: Bọn cướp Bình Xuyên đóngtrại tại gần
Cầu Chữ Y, kiểm soát phía Nam Sài Gòn, miền kênh rạch và hầuhết vùng
Chợ Lớn.

Lối 4 giờ chiều, trong khi làn sóng người hô vang các khẩu hiệu và ca
hát quanh Nhà Thờ Đức Bà, chợt có tiếng súng nổ chát tai. Có lẽ
nhữngtiếng súng từ Trụ Sở Hội Truyền Giáo (Maison des Missions) bắn ra.
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Đám đông hoảng hốt, ùa chạy đó đây, nhưng các đội vũ trang đã xông tới.
Chacố Tricoire, một giáo sĩ nhân từ bố đạo nhà tù, ngã chúi sau một phát
súnglục tại giáo đường. Anh Lê Văn Long, một cựu chiến sĩ nhóm Tranh
Đấu,nắm cổ áo một người Pháp lôi xuống nấc thang nhà Hội Truyền Giáo
giaolại cho Quốc Gia Tự Vệ Cuộc ở bót Catinat kế cận. Người Pháp đó,
hôm sauDương bạch Mai thả ra cùng một số người Pháp khác bị bắt vì tình
nghi.

Bấy giờ rải rác khắp cùng, lốp bốp súng nổ nơi này nơi khác, ở
Boulevard Bonard (Lê Lợi), ở Chợ Bến Thành. Dân quân bắn trả lại cũng
vu vơ không kém. Kếtquả: 5 người Pháp bị chết, hàng chục người bị
thương.

Yên lặng trở lại dần dần dưới cơn mưa tầm tã khi trời sụp tối.

Ảo vọng Việt Minh đối với ‘’Đồng Minh Anh’’tan vỡ

Trần văn Giầu quá tự trọng: Ngày 3 tháng 9, anh ta cấm không ai được
mang vũ khí, giáo mác, dao súng trên các đường phố, trừ‘’quân đội
nhândân’’ và cảnh sát Việt Minh. Nhưng mọi người ai ai cũng chỉ theo
ýnghĩcủa mình mà thôi.

Nhóm Liên Minh biểu tình tại Chợ Bến Thành, rải truyền đơn kêu gọi
tăng cường lực lượng các ủy ban nhân dân, vũ trang toàn dân để chiếnđấu
chống lại mọi đế quốc, không phân biệt đế quốc ‘’phát xít’’ hay ‘’dân chủ’’.
Các đồng chí phụ trách vẫn giữ các khẩu hiệu: ‘’Ruộng đấtvề tay dân cày!
Nhà máy về tay công nhân! Đông Dương hoàn toàn độclập!’’.

Báo Dân Chúng của phái Đệ Tam gọi nhóm Liên Minh là bọn Việt gian.
Nguyễn Văn Lịnh tới tòa soạn phản đối cách vu khống giạt người của
pháiStalin.

Tướng Gracey, cầm đầu Ủy Ban Kiểm Soát của Đồng Minh chỉ tới Sài
Gòn vào ngày 6 tháng 9. Các biểu ngữ đón tiếp đã chuẩn bị từ ngày 29tháng
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8, được trưng ra các phố: ‘’Welcome to our Allies !’’ (Hoan nghênhĐông
Minh của chúng ta !), xen lẫn những biểu ngữ thể hiện tinh thần chung
«Independence or Death !’’ (Độc lập hay là chết !). Sau đó Gracey nói một
cách thản nhiên trong một bản báo cáo: ‘’Khi tới nơi tôi được ViệtMinh
hoan nghênh đón tiếp, tôi lập tức đuổi tống họ ra’’. ( 180)

Gracey trách Bộ Tham Mưu Nhật đã để phát triển tình thế rối ben. Lời
quở liền có hiểu quả: Ban Chỉ Huy Quân Đội Nhật ra lệnh chính quyền
đươngnhiệm phải giải tán ‘’quân đội nhân dân’’, cấm mọi hoạt động chính
trịgây phiến loạn - cấm đoán cho có chừng -, mọi cuộc mít tinh không
xinphép trước và cấm mang cả vũ khí, kể cả dao thương giáo mác.

Trong một bản thông cáo Trần văn Giàu tuyên bố:

Một nhóm người không trách nhiệm kêu gọi nhân dân biểu tình trước
Chợ Sài Gòn đòi ‘’võ trang quần chúng’’. Nhật và Đồng Minhhay đặng, sợ
sanh ra một vụ đổ máu trăm lần lớn hơn vụ đổ máu vừaqua. Nay vì bọn gây
rối cố ý hay vô tình gây rối để cho ngoại quốccó cơ hội xâm phạm đến chủ
quyền của chúng ta, Tổng hành dinhNhật quyết định giải tán dân quân...

Tự do dân chủ mà chúng tôi, ủy ban hành chánh ban hành cho quốc dân
(nguyên văn), một bọn khuấy rối không trách nhiệm lợidụng nó mà làm hại
quốc dân, làm hại Tổ Quốc. ( 182)

Phải chăng sự phô trương lực lượng vũ trang của Giàu với bốn ‘’sư đoàn
dân quân’’ đã khiêu khích nhóm thực dân Pháp lúc này đang bạo dạn hơnvì
chúng biết có quân đội Anh sắp đến mà gây ra cuộc đổ máu, rồi vì lẽ đómà
Nhật quyết định giải tán dân quân, hơn là những lời kêu gọi võ trangquần
chúng vô vọng của nhóm Liên Minh cộng sản Đệ Tứ trước Chợ BếnThành
ngày 3 tháng 9?

Cũng ngày 7 tháng 9, nhóm Tranh Đấu biệt tin Tạ Thu Thâu bị bắt
ởQuảng Ngãi, họ dán thông báo tin đó trước trụ sở của họ tại góc
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đườngGarros (Thủ Khoa Huân) và De Lagrandière (Gia Long). Tin đó gây
xúc động lớn tại Sài Gòn. Họ chất vấnTrần văn Giàu về vấn đề đó.

Việt Minh miền Bắc bất đồng với Việt Minh miền Nam

Trước đó mấy hôm, có hai phái viên của Hồ chí Minh đến Sài Gòn,
Hoàng quốc Việt (ủy viên trung ương đảng cộng sản, kẻ đã tổ chức theo dõi
Tạ Thu Thâu trong cuộc hành trình của Thâu ở Bắc) và Cao hồng Lãnh
(đạibiểu Tổng bộ Việt Minh). Họ trách cứ Giàu là đã hành động ngược
lạiđường lối của Đảng: ‘’Chúng tôi đang hô hào đánh Pháp đuổi Nhật;
cònanh, anh lại dựa vào lực lượng của Nhật’’ (‘’Thế là tôi bị lên án là kẻ
thânNhật’’, Giàu thổ lộ bất mãn năm 1989 trước một nhóm người Việt
tạiParis). Việt và Lãnh chỉ thị cho Giàu ‘’giải tán’’Thanh Niên Tiền Phong
để tái lập thành Thanh Niên Cứu Quốc: Cũng vẫn là những thủ đoạn để giữ
thể diện, vẫn là những chiến thuật quanh co.

Ngày 8, họ buộc Giàu mở rộng Ủy ban hành chánh lâm thời Nam
Bộthành ủy ban nhân dân Nam Bộ, gồm thêm các đại biểu của mọi phe
nhómở miền Nam. Đó là để chường ra bộ mặt dân chủ:

Luật Sư Phạm Văn Bạch, không đảng phái, sẽ là chủ tịch ủy ban. Một
danh sách mở rộng gồm các ủy viên như Huỳnh Phú Sổ (Hòa Hảo),
PhanVăn Hùm và Trần Văn Thạch (nhóm Tranh Đấu), Hồ Văn Ngà, và cả
mộtnhân vật lập hiến là Dương Văn Giáo. (Ngày hôm sau Phan Văn Hùm
nghemình được chỉ định là dự khuyết, anh từ chối không tham gia). Hầu
hếtnhững cựu ủy viên ban chấp hành trước đều vào ủy ban nhân dân
NamBộ; chỉ có ba ủy viên mới, trong đó có ông Đạo Khùng.

Trần văn Giàu phản đối việc chỉ định Đạo Khùng làm ủy viên chínhphủ,
vì Đạo Khùng mới vừa buộc tội anh ta trước mặt Hoàng quốc Việt:‘’Tôi
nắm những tài liệu chứng tỏ Giàu thông đồng với Pháp’’. ( 181) Giàu cho
lùng sục Trụ Sở Hòa Hảo tại Sài Gòn số 8 Phố Sohier. Huỳnh Phú Sổ trốn
thoát.
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Tình hình căng thẳng giữa Việt Minh và Hòa Hảo biến thành cuộc xung
đột vũ trang tại Cần Thơ, nơi mà các đệ tử Đạo Khùng muốn đứng lên
đảmnhiệm và giành thế thượng phong, song họ bị Việt Minh tiêu diệt. Một
số bịxử bắn: Nhà thơ Nguyễn Xuân Thiệp, bí danh ViệtChâu, mà Việt Minh
cholà có dính dáng với Đệ Tứ; Huỳnh Phú Mậu, em của Đạo Khùng, và
Trần Ngọc Hoành, con trai thủ lãnh Hòa Hảo ở địa phưong. Từ ngày 27
tháng 8,tại Châu Đốc, Việt Minh bắt khoảng 300 tín đồHòa Hảo (một bị
hànhquyết), qua ngày 30, họ nhốt những người cầm đầu chi phái tại các
tỉnh.

Ngày 9, sau khi cải sửa mặt ngoài chính quyền, Trần văn Giàu trả lời
điều chất vấn của nhóm Tranh Đấu về Tạ Thu Thâu, thông báo trên báo chí:

Việc Tạ Thu Thâu bị bắt ở Quảng Ngãi không liên quan đến Lâm ủy
hành chánh ở Nam Bộ. Ủy ban nhân dân ở Nam Bộ được và cóquyền xử Tạ
Thu Thâu.

Có lẽ Thâu đã bị ám sát.

Ngày 10, Gracey mời ủy ban nhân dân Nam Bộ dời khỏi Dinh Thống
Đốc, rồi cùng bộ tham mưu của y chiếm nơi đó. Ủy ban nhân dân dọn về
Dinh Xã Tây, rồi lập một ban liên lạc với quân Đồng Minh. Trong số
nhữngngười được chỉ định vào ban đó - bốn nhân vật sẽ bị Việt Minh ám
sát sauđó một tháng - đấy là Trần Văn Thạch, Phan Văn Chánh, Huỳnh Văn
Phương và Bà Bác SĩHồ Vĩnh Ký.

Nhiều đơn vị quân đội Anh-Ấn và một tiểu đội thuộc liên đội bộ
binhthuộc địa RIC số 5 của Pháp lần lượt đáp máy bay tới Sài Gòn từng
đơn vịnhỏ. Ngày 12, Gracey phái quân Gorkha đến chiếm đóng các trụ
sởcảnh sát chủ yếu; sau đó đến lượt nhà Ngân Hàng Đông Dương và Kho
Bạc, Phi Trường, các cơ sở điện, nước, trong khi đó lính Nhật giao lại cho
lính Phápquyền quản lý Bến Tàu, Sở Thủy Binh Ba Son và Kho Đạn.
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Tại Sài Gòn, lực lượng vũ trang Việt Minh vẫn chiếm giữ Dinh Xã Tây
và các bót cảnh sát lân cận.

Nhóm Liên Minh và Ủy ban dân chúng của họ phân phát một bản tuyên
ngôn chống lại lập trường chính trị đoàn kết dân tộc của phái Đệ Tam, làm
thiệt hại những triển vọng giải phóng thợ thuyền và nông dân.Ngày 14,
Dương bạch Mai cho bao vây trụ sở của họ, bắt các đại biểu vàtịch thu vũ
khí cùng một số tài liệu in ấn, máy chữ... Sau này Lư Sanh Hạnh buộc tội
Dương bạch Mai toan ‘’thanh toán đội tiền phong giai cấp cáchmạng’’. Chỉ
vì tình cờ mà họ đã thoát khỏi bị ‘’tòa án nhân dân’’trừng trịvà thoát khỏi
bàn tay ám sát của Việt Minh: Người Anh sẽ kiểm soát Khám Lớn sẽ giao
họ cho Mật Thám Pháp.

Ngày 16, trong khi một chiếc tàu và 25 chiếc ghe bầu cập ban Côn Đảo
để đưa các tù chính trị trở về (trong số đó có Tôn đức Thắng, vụ ám sát
ởPhố Barbie, Phạm Văn Thiên tức Hùng, thoát tử hình năm 1933, Lê
Duẩn,Nguyễn văn Linh, thuộc đảng cộng sản Đông Dương), thì ở Sài Gòn
trong một cuộchọp báo, ủy ban nhân dân Nam Bộ tỏ vẻbất bình vì chính
quyền của mìnhbị khinh thường: Những biện pháp do ủy ban truyền ra ngày
1 tháng 9 không được ai biết đến, các cửa hàng, xưởng thợ và nhà máy do
người Phápquản lý vẫn tự ý đóng cửa hoặc hầu như không hoạt động; bọn
chủ khôngchịu trả tiền thiệt hại cho những công nhân bị đuổi việc từ sau
ngày 25tháng 8, ủy ban nhân dân đe dọa sẽ quốc hữu hóa những xí nghiệp
ngoancố của Pháp: Không kết quả gì.

Ngày hôm sau, ủy ban nhân dân Nam Bộ kêu gọi người Việt tổng bãi
công. Kẻ nào còn làm việc sẽ bị coi là Việt gian. Thế là Sài Gòn bị tê
liệt!Thật tai hại cho các ông chủ thực dân: Không còn có bồi bếp và người
phụcvụ trong các khách sạn, không còn phu xe ngoài đường phố, bến cảng
vắng tanh, giao thông ngưng trệ, nhà hàng và cửa hiệu đóng cửa vì không
cócông nhân người bản địa.

Tướng Gracey chuẩn bị Pháp tái chiếm Đông Dương
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Cũng ngày 17 tháng 9, khoảng một trăm lính Pháp từ Sở Thủy Binh Ba
Son đi hộ tống đoàn xe vận tải chở đầy súng ống đạn dược.

Ngày 19, Cédile cũng họp báo tuyên bố: ‘’Việt Minh không đại diện cho
dư luận quần chúng, Việt Minh không có khả năng duy trì trật tự và ngăn
cản cướp bức. Trước hết cần phải lập lại trật tự, sau đó chúng ta sẽthành lập
một chính phủ phù hợp với bản tuyên bố ngày 24 tháng 3’’.

Ngày 20, Gracey tăng cường thêm nhiều biện pháp. Y ra lệnh cấm mang
vũ khí và cấm báo chí Quốc Ngữ, sai người đi xé các thông báo ViệtMinh
trên các bức tường trong thành phố và nhắc nhở rằng cảnh sát bản địachỉ có
vai trò‘’hỗ trợ lực lượng người Anh’’. Ngày 21, y ra lệnh thiết quânluật, phá
hoại và cướp bóc sẽ bị tử hình. Ngày 22, người Anh kiểm soát Khám Lớn
Sài Gòn, thả bọn lính Pháp nhảy dù bị Việt Minh bắt giữ tuần lễtrước đó, và
giao cho mật thám Pháp - mới vừa lập lại ở Bót Catinat, nhữngngười thuộc
nhóm Liên Minh bị Dương bạch Mai bắt giữ.Gracey cho phép Đại Tá
Rivière tái vũ trang 1500 lính Pháp thuộc trung đoàn bộ binh thuộc địa số 5,
cựu tù binh chiến tranh của Nhật.

Nhóm Tranh Đấu-La Lutte kêu gọi những người không có nhiệm
vụchiến đấu hãy tản cư khỏi thành phố để tránh cuộc đụng độ sắp tới,
cònnhững truyền đơn bướm của ủy ban nhân dân Nam Bộ truyền lịnh
dânchúng tản cư về thôn quê và ‘’giữ bình tĩnh vì chính phủ hy vọng sẽ
thươnglượng được’’.
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Trần Văn Giầu đã cho bắt 35 tín đồ Hòa Hảo, trong đó có Lương Trọng
Tường)’’.

182.- Nguyễn Kỳ Nam, Hồi Ký, Sài Gòn 1964, trang 225.
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CHƯƠNG XXIICHƯƠNG XXII

Từ tháng 9 năm 1945, cuộc chiến tranh 30 năm đột khởi ở Sài Gòn, cuộc
sát nhân vĩ đại, máu sông xương núi chỉ ngưng khi lực lượng đế quốc
rờikhỏi Việt Nam, quân Pháp năm 1954, quân Mỹ năm 1975.

Quân Anh-Pháp tấn công

Ngày chủ nhật 23 tháng chín 1945, vào hồi 4 giờ sáng, dựa vào lực
lượng quân Gorkha, binh lính Pháp được vũ trang lại đi tái chiếm những
công sởchính: Sở Mật Thám, Kho Bạc, Nhà Giây Thép [Bưu Điện], Dinh
Xã Tây, nơichính quyền Việt Minh đóng trụ sở tạm thời.
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Thanh niên bị bắt giữ tại Sở Mật Thám Pháp

Sự hợp tác nào vậy? Trưởng Ban Tham Mưu Nhật là Numata công
nhậnrằng có hơn một trăm người Nhật đã đào ngũ chạy sang phía An-nam
vàmột số người Nhật khác đã bán vũ khí cho người An Nam.
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Báo Tin Điện Hằng Ngày (Daily Telegraph) bữa 4 tháng 10 có kể lại
mộttrận đánh coi như quân khởi nghĩa đã đem đại lực đánh trả thù chống
ngườiNhật đàn áp: 500 người khởi nghĩa tấn công khu vực phía Bắc Sài
Gòn bỏlại 50 xác chết.

Báo Manchester Guardian ngày 27 tháng 10 cho là ‘’thật quái gở’’
việcngười ta sử dụng quân Nhật để‘’thanh toán’’ một số khu vực, nhưng
rồicũng nhấn mạnh về sự thiếu lực lượng của quân Đồng Minh tại chỗ để có
thể duy trì trật tự.

Lực lượng không quân quan sát cho biết có thấy hàng ngàn quân
khởinghĩa tập trung trên đường Sài Gòn-Mỹ Tho, và tờ Tin Điện Hằng
Ngày ngày 1 tháng 10 đề tựa: ‘’Lực lượng không quân có thể nhanh chóng
đánhtan cuộc khởi nghĩa’’.

Trong tuần chót tháng 9, tuần lễ đẫm máu, ýnghĩđình chiến phát sinh.

Cuộc đình chiến trở thành thực sự ngày 2 tháng 10.

Đình chiến

Ngày 3 tháng 10 năm 1945, tại Tổng Hành Dinh của Ủy Hội Đồng
Minh,Gracey, Cédile, đại diện Tướng Philippe Leclerc và ba đại biểuViệt
Minh là Phạm văn Bạch, Bác Sĩ Phạm ngọc Thạch và Hoàng quốc Việt tiến
hành cuộc họp đầu tiên. Trong khi đó tại đường Catinat, đám đông người
Pháp reo hò hoan hô lên nghinh đón các đoàn lính xung kích của quân đội
viễn chinh đi diễu hành, trong lúc các tàu chiến đang tiếp tục thả quân đổ
bộ. Không mộtbóng người bản địa nào, việc xảy ra ngày 23 tháng 9 còn
nóng bỏng trongtrí nhớ. Khi đi qua đường phố đó, Hectrich đã nhận xét một
cách buồnchán: ‘’Phải chăng chúng ta đang sống trong một Đông Dương
không cóngười Đông Dương?’’.

Cũng ngày hôm đó, nhóm Tranh Đấu phát hành tờ báo Kháng Chiến tại
Tỉnh Chợ Lớn, lên tiếng kêu gọi dân chúng đừng ảo tưởng về thiện chí của
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ngườiPháp, phải luôn luôn sẵn sàng đấu tranh vũ trang chống lại bọn đế
quốc.

Liệu ủy ban nhân dân Nam Bộ có còn hy vọng ‘’tiến triển thương
lượng’’ thành công như Trần văn Giàu đã hứa hẹn ngày 22 tháng 9
haykhông ? Hai phía đều đưa ra điều kiện: Cédile buộc phải thả các người
bịcầm làm con tin và hoàn lại xác của Trung Tá Dewey; Việt Minh đòi
được côngnhận nền độc lập nước Việt Nam. Sài Gòn vẫn bị bao vây và sắp
chết ngộp;lệnh bãi công chưa rút lại. Đàm phán thất bại...

Trong khi đó, ngày 5 tháng 10, Trung Tướng Philippe Leclerc đến Sài
Gòn, đóng trụ sởtại Dinh Toàn Quyền. Y tuyên bố toàn bộ hạm đội Pháp có
thể huy độngđược sắp tới nơi, cùng xe tăng, liên thanh tự động và binh lính,
đồng thời cóthêm 12 000 línhGorkha cũng sắp tới. Philippe Leclerc nói
trước là sẽ ‘’ổn địnhtình hình trong vòng một tháng’’ !

Ngày 11, một sĩ quan Anh, một người Ấn và ba línhGorkha rơi vào một
ổ phục kích ở Thạnh Mỹ Tây, phía Đông-Bắc Sài Gòn. Cuộc đìnhchiến giây
giưa mới một tuần lễ.

Khuya ngày 12, hàng loạt đạn súng liên thanh ầm ĩ, tiếng lựu đạn nổ
vang, cùng những loạt súng cối đánh thức dân chúng đang mê giấc. Một đại
đội línhGorkha tiến vào Gia Định và Gò Vấp, vùng ngoại ô phíaĐông-Bắc
và Tây-Bắc Sài Gòn. Họ bắt giữ khoảng 50 người An Nam,3 người đàn bà
trong đó có một nữ y tá. Trong khi línhsăn đá Pháp Binh Đoàn thuộc địa số
5 đánh vô Phú Mỹ ở phía Đông thì một Liên Đội khácgồm línhAnh-Ấn cố
sức giải tỏa khu vực Chợ Lớn, miền nầy vẫn trong tayquân Bình Xuyên.
Hàng tốp línhsăn đá vô lại châm lửa đốt mấy xóm nhà lá chen chúc quanh
vùng không chừa khóm nào cả.

Đoàn công binh tác chiến
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Sau khi mật trận Thị Nghè-Gia Định tan vỡ, Đoàn Công Binh Sở Xe
Điện rút về Gò Vấp, nhưng ít hôm sau phải kéo lui, trước tấn công quân
Anh-Ấn-Pháp. Ở An Phú Đông, anh thợ may Hồ Văn Đức tử trận đầu tiên,
anh gốcở Mỹ Tho, đã gia nhập hàng ngũ công binh; Trần Văn Nghị, thuộc
Đoàncảm tử số 1, trong lúc đương đầu quân Anh-Ấn-Pháp (Gia Định) đồng
cùngcác nhóm du kích tự động, tự xưng Đội Trần Cao Vân, Đào Duy Từ,
Chi Lăng, Đoàn Nguyễn An Ninh..., nhưng họ không ngớt ghình nhau.

Giữa tháng 11 đoàn công binh chia làm hai tốp, tốp đi bộ không vũ khí,
phòng địch quân kiểm soát, tốp theo đường thủy, rút lên Lộc Giang, nơi
Nguyễn Hòa Hiệp đóng binh, cận biên giới Cao Miên. (Ai cũng biết
Hiệptrước kia ở tù chung một khám với Nguyễn An Ninh, có thiện cảm với
Tạ Thu Thâu, thời Nhật chiếm đã chứa Trần văn Giàu).

40 chiến sĩ thợ Xe ĐiệnGò Vấp đi bộ không vũ khí tới Lộc Giang có thể,
buộc mình thương lượng cộng tác với Đệ Tam sư đoàn, mặc dầu trong lòng
ái ngại. Không phải vì Hiệp xu hướng quốc gia, chỉ vì Đệ Tam sư đoàn
tổchức theo lối quân phiệt như một đạo binh tư sản, đẳng cấp, nghịch
hẳnvới cao vọng dân chủ công binh.

Anh em công binh tham gia phòng tuyến Việt-Cao. Những anh em còn
lại, ngoài công tác chiến phòng, họ làm quen với nông dân trong vùng ấp
Truông Dầu, tổ chức hội hiệp và cố sức giải thích mục đích thợ thuyền
vàdân cày tranh đấu không phải chỉ ‘’đuổi Tây’’, mà còn phải cởi ách tư
sảnbản xứ và điền chủ, thoát cảnh đói rách lầm than, không hy sinh để
thaythầy đổi chủ.

Còn 13 đồng chí đi đàng sông chở súng đạn, khi tới Mỹ Hạnh, trụ
sở‘’giải phóng quân’’, bị ủy ban kháng chiến sở tại bắt lại. Sau khi thảo
luậncùng nhau, anh em ưng thuận cộng tác với lực lượng quân sự sở tại.
Tiểuđội của họ cử anh Chín Nghè chỉ huy, vẫn chào cờ đỏ của mình. - Lúc
ấyNguyễn Bình đã vào Nam, thọ sứ mạng Hà Nội thống nhất và chỉ huy
lựclượng kháng chiến khu 7. ‘’Dân quân’’ cải danh là ‘’Giải phóng quân’’.
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Cùng các đoàn du kích giải phóng quân sở tại, tiểu đội tác chiến tại Cầu
Lớn, chống đoàn xe thiết giáp Pháp từ Bà ĐiểmHóc Môn kéo tới. Ròng rã
chịu đựng suốt một đêm rồi rút về ấp Bàu Tràm. Nơi đây, từ7 giờ sáng đến
10 giờ, Bàu Tràm khói lửa, ầm ỹ bom nổ đạn mưa khôngngớt mỗi lượt máy
bay đâm xuống oanh tạc. Chị Quý, ban cứu thương,anh Thiện, anh Đồng
ngã dưới lằn mưa đạn liên thanh. Trần Quốc Kiểu, Lê Văn Hướng cùng sáu
anh chiến sĩ trong đoàn Việt kiều lao động trong đồnđiền Tây Ninh vong
mạng trong các trận vừa qua.

Mỹ Hạnh thất thủ, anh em sống còn chạy về Lộc Giang, trong đó cóhai
chị và anh Trần văn Thanh, ban cứu thương, anh S., quần tụ cùng anhem
đang tá túc trong Đệ Tam sư đoàn. Đêm đánh chiếm Thốt Nốt(Socnok,Cao
Miên) bên kia biên giới, có đoàn Việt kiều trợ lực, đánh lui quân Miên.
Rạng Đông quân Pháp tiếp vận ào tới, S. với khẩu FM giữ Cầu ngã tư Thốt
Nốt bắn lùi hai xe thiết giáp, che chở công binh rút vềcăn cứ. Thanh bị địch
giết bỏ thây trong một bụi tre. Hôm sau quân Pháptấn công Lộc Giang, Đệ
Tam sư đoàn kéo vô Đồng Tháp Mười.

Liền sau Sài Gòn bạo động, Nguyễn Văn Lịnh, Nguyễn Văn Nam
vàNgô Văn Xuyến tập họp tại nhà Xuyết ở xóm Tân Lộ, cách Thủ Đức 4
kmvề phía Đông, liên lạc cùng Đoàn Công Binh Xe ĐiệnGò Vấp thông
quađồng chí Lê Ngọc. Họ thảo một văn bản chính trị giải thích lập
trườngchiến đấu của nhóm Liên Minh và Đoàn Công Binh. Nếu bọn trinh
sát củaDương bạch Mai đến bắt họ, họ sẽ dùng vũ khí chống lại. Họ nối
gótCông Binh đang cùng Đệ Tam sư đoàn rút lui vào Đồng Tháp Mười,
theodấu chân nghĩa quân thế kỷ trước, nơi mà các xe thiết giáp không thể
laovào.

Đây là một nơi cực kỳ nghèo đói, chúng tôi đã gặp một cặp vợ
chồngchung nhau có một cái quần, bằng...bao bố, lấy từ một bao tải gạo.
Thế nhưng chúng tôi vẫn được tiếp đón rất nhiệt tình. Từ sau cuộc nông
dânkhởi nghĩa năm 1940, để tránh bị đàn áp vì tình nghi là cộng sản,
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rấtnhiều bần dân miền nầy ra mặt theo ĐạoCao Đài, hoặc nhập Đạo
HòaHảo lập bàn thờ Phật Thầy.

Đoàn ghe thuyền chở hằng mấy trăm lính Đệ Tam sư đoàn theo kinhtiến
sâu vào vùng mênh mông đầm lầy đầy ngập nước phèn. Cấm trại trênbờ
kinh, đào hầm ẩn núp vừa xong, máy bay Pháp tới bay đi lượn lại. Bom nổ
vang ầm, đạn liên thanh khạc xuống như mưa bấc, nóc lá bốc lửa bừng lên,
khói tỏa mịt trời. Tội nghiệp bao nhiêu dân nghèo ở đây buộclòng tiếp quân
kháng chiến trong túp lều lá của mình, thấy nhà cửa, aocá, vườn tược, tiêu
tan tro khói.

Được giao nhiệm vụ đi tìm một máy thu thanh, Xuyết bị bắt trên
sôngVàm Cỏ, nơi mà Thầy Giáo Nguyễn Văn Trọng ở Tân An tự tôn tỉnh
trưởngViệt Minh. Bị giam cùng với khoảng ba chục người ‘’bị tình nghi’’
tại Đìnhthờ Thần Hoàng Mỹ Phước, anh chứng kiến cuộc xét xử nhanh
chóngrồi đem ra bắn ba người theo Đạo Thiên Chúa trốn khỏi Tân An khi
quân Pháp đếnchiếm, họ bị tình nghi là làm gián điệp cho Pháp. Sau đó hai
tên lính kín cũđược thu nhập vào công an Việt Minh, đâm ra hành động
khiêu khích, bị xửtử. Ngày bắn hai tên nầy, dân làng được mời đến xem
đông đảo đểhoan hô‘’công lý’’ của tỉnh trưởng Trọng. Tối hôm đó, Xuyết
nghe bên kia bức vách gỗ ngăn gian phòng phía sau Đình, ầm ĩ những tiến
rú lên vì bị đấm đá túi bụi, lẫn lộn giọng người khóc lóc kêu oan Trời đất
ơi! Trời đất ơi! Đó làmột gia đình nông dân nghèo bị hai tên lính kín nói
trên phao là gián điệpkhi họ chèo thuyền chở khoai trở về nhà.

Xuyết tìm được một mẩu giấy, viết vội lên đó vài dòng về quá khứ của
mình và mục đích của cuộc chiến đấu của anh hiện tại; nếu như đời sốngcủa
anh chấm dứt tại đây, có thể sẽ có người đọc được mảnh giấy đó vàsuy
nghĩ. Độ ba tuần sau, anh từ giã Đình Mỹ Phước, một tên cảnh sátmang
súng chèo ghe chuyển anh đi xa vô trong nữa, đến một nhà thờ lợplá ở Sông
Xoài, ngận nước từ Đồng Tháp đổ ra sông Vàm Cỏ. Nhà thờ nàybiến thành
nơi giam tù chính trị, anh lại gặp các bạn của nhóm La Lutte, trong đó có
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anh Kinh Lý Thu ở Mỹ Tho, người đã giúp nông dân đo đạcphân chia
ruộng đất. Cai tù là một tên từ Côn Đảo trở về, vũ khí đầymình. Thật là một
sự tình cờ may mắn đưa Đệ Tam sư đoàn kéo đi qua đó, thế là tù nhân được
phóng thích.

Đoàn Công Binh tự hỏi viễn đích cuộc kháng chiến, nhận thấy cần có
đồng chí trở về Sài Gòn, lo việc liên lạc chánh trị, để vạch con đườngtương
lai. Một số đồng chí rời đoàn về châu thành, trong đó có Lê Ngọc,liên lạc
viên, Lê Ký sốp phơ công binh và Nguyễn Văn Hương, mười bốntuổi, trước
học nghề thợ trong xưởng Xe ĐiệnGò Vấp. Trên đường về SàiGòn, sau khi
bị quân đội Pháp bắt giam ở Hóc Môn trong một cuộc tảothanh, rồi được
thả ra, cả ba đồng chí đều bịViệt Minh bắt giết vu khốnglà ‘’Việt gian’’.

Chúng ta trở lại trận địa vùng Sài Gòn.

Tờ Tin Điện Hằng Ngày, bữa 15 tháng 10 năm 1945, cùng tờ Thời Báo
(Times) ngày 16 đưa tin về lực lượng người bản địa phản công: Từ ngày
13,ba đơn vị người An Nam đã thâm nhập Sài Gòn không đạt kết quả, một
từphía Nam, một từ phía Tây-Nam và một từ phía Đông-Bắc. Họ bị đội
quânGorkha vũ trang đầy đủ đánh lùi. Những loạt đạn bắn chận liên miên
củaquân Pháp đóng dọc sông Sài Gòn cản ngăn thuyền bè tiếp vậnloạn
quân.Mặc dù vậy, những người khởi nghĩa đã tiến vào tận khu Chợ, phóng
hỏa các gian hàng. Quân Gorkhađụng độ quân kháng chiến ngay giữa Trung
Tâm Sài Gòn và có lẽ chúng đã tìm được tổng hành dinh của người An
Nam - nhưng chỉ là lời đồn đãi.

Cũng ngày thứ bảy 13, vào lúc nửa đêm, lực lượng quân khởi nghĩa xuất
hiện tại những thửa ruộng xung quanh sân bay Tân Sơn Nhất, nơi đang
đậunhững chiếc máy bay thuộc Lực Lượng Không Quân Anh (RAF),
nhữngchiếc Spitfires và những máy bay của Nhật. Họ đã xáp gần tới 300
thướccách tháp canh, nhưng bị đẩy lùi. Có những lực lượng khác tấn công
Trạm Giây Thép gió [Vô tuyến điện tín] Phú Thọ, nhưng không thành công,
họkhông cắt đứt được liên lạc giữa lực lượng quân Đồng Minh với thế giới.
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Gần sáng đoàn xe thiết giáp của 300 quân Gorkha, cùng hàng trăm línhNhật
bị bắt buộc phải hỗ trợGorkha đánh họ lùi xa tới 3 km cách đó.

Lại những cuộc hành quân càn quèt của quân Pháp-Ấn tại các cánh đồng
và các làng mạc, những vụ bắt bớ. Có hai sĩ quan Nhật không ăn mặcquân
phục chiến đấu bên phía người An Nam đã bị xử bắn tại chỗ.

Tại Cầu Bình Lợi, cách Sài Gòn 7 km về phía Đông-Bắc, lực lượng
línhGorkha và lính Pháp đụng độ với dân binh kháng chiến, hàng trăm
quânkhởi nghĩa bị hạ trong một trận chiến vô vọng. Tụ điểm lân cận đó bị
đốt ratro, một ngôi chùa bị đánh sập. Dân làng chạy ra khỏi những mái nhà
lábốc lửa, 800 người bị bắt và đưa về Sài Gòn xử.

Harold Isaac, có dự một phiên tòa quân sự Sài Gòn. Tới một dinh thự,
cái gọi là tòa công lý, ngay trước khi vào cửa ông đã thấy bất bình vì tháiđộ
bông lơn của viên sĩ quan Pháp đang phiên canh gác than thở với ôngrằng,
y chỉ tiếc một điều là Sài Gòn đã vắng bóng những cô gái An Nam xinh đẹp
và hầu như anh ta xa lạ với tấm thảm kịch của những tù nhân bịlột trần và
cùm xích ngồi giữa đám lính canh, lưỡi lê tuốt trần trên nòng súng. Viên sĩ
quan chỉ vào họ: Đó là những mẫu giống da vàng.

Tôi nhìn y rồi nhìn tên lính Pháp gác cạnh đó. Đó là, tôi nghĩ, những
mẫu giống da trắng.

Bên trong, các bị cáo đứng đối diện các quan tòa: Năm sĩ quan Pháp
ngồi dưới cờ tam sắc. Ngồi ghế chánh án là Đại Tá Rougier, ngườicao lớn,
khô khan, nóng nẩy, cứ nâng lên đặt xuống đói kính đeomắt, miệng gầm gừ
thóa mạ tù nhân, dường như tù nhân không hiểuhọ muốn hỏi điều gì. Người
thông ngôn Tây lai, nói lại, giọng thét lên the thé gần như bị động kinh. Còn
các tù nhân thì cứ nói lí nhí, khó mà nghe được. Mỗi trường hợp xét xử
không tốn bao nhiêu thời giờ.Năm người tù đầu tiên mỗi người chỉ mất tám
phút. Không có mộtchứng nhân nào, cũng chẳng có một sự đối chiếu nào.
Người ta dẫnhai người trẻ tới trước tòa: Phạm Văn Tam, 18 tuổi và Trần
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DuyGián, 19. Hai người bị tố cáo là đã rải truyền đơn. Họ đứng thẳngngười
và nói một cách rõ ràng. Trần Duy Gián nói tiếng Pháp rất thạo và trả lờicác
câu hỏi mà không cần thông ngôn. Cả hai đều nhận là thuộc vàonhóm tuyên
truyền xung phong. Họ cũng nhận là đã có phát truyềnđơn.

Ông chánh án nhìn chằm chằm vào họ một cách miệt thị, ông đeo kính
vào rồi đọc một tờ truyền đơn: ‘’Các đồng chí không được đánhngười Anh,
người Ấn, hoặc người Nhật, trừ phi họ tấn công các bạn’’.

- Vậy còn đối với người Pháp thì sao ?

-Tôi không biết. Tôi chỉ được lệnh rải truyền đơn, thế thôi.

- Nhưng mầy khai mầy thuộc nhóm xung phong; có nghĩa là tác chiến
phải không nào? Nếu chúng mầy không chống lại người Anh,người Ấn hay
người Nhật, thì chúng mầy tác chiến chống ai ?

- Việc tôi đã làm, đó là rải truyền đơn.

Ông chưởng lý buộc tội còn vắn tắt hơn thường lệ. Các tù nhân đã chịu
nhận những điều buộc tội. Rõ ràng họ là thủ phạm. Còn luật sưbinh vực,
ông ta nói năng hùng hồn hơn mức bình thường. Ông tagợi lên tuổi trẻ của
phạm nhân, và ở trong tù họ sẽ gặp phải những kẻảnh hưởng không tốt. Khi
luật sư nói xong, ông Đại Tá đứng dậy, cácquan tòa đứng dậy[theo Đại Tá
vào trong nghị luận]. Mười lăm phútsau, tòa nhóm lại tiếp tục. Các tù nhân
đều bị kết án 5 năm tù khổsai, trừ anh Gián 7 năm. Họ bị còng tay và dẫn
đi.

- Người kế đó! Đại Tá Rougier nóng nảy gọi to.

Toàn cả là những kết án nhẹ đấy, ông trạng sư giải thích nho nhỏ, vẻ hài
lòng. Đối với 93 trường hợp trước đó, có 4 án tử hình và sáumươi chín
người bị từ 10 đến 13 năm khổ sai hoặc tù giam. ( 194)
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Rồi đây, Hectrich thốt lên một cách chua chát, là những viên chức chính
hiệu, những kẻ huênh hoang, những kẻ đầy tham vọng, những kẻ thiếu
tưcách không năng lực sẽ tới xứ này. Rồi đây những quân nhân binh
lính[khác nữa] sẽ tới xứ này. Rồi hai bên lại tiếp tục tiêu diệt lẫn nhau.
Cuộcchiến tranh tái chinh phục đã bắt đầu.

Ngày thứ hai 15 tây tháng 10 năm 1945, người ta thấy các đơn vị mới và
đông người thuộc sư đoàn thiết giáp Tướng Philippe Leclerc đổ bộ. Chiến
xa và liênthanh tự động diễu hành trên đường Catinat, giữa tiến reo hò hoan
hô củađám đông người Pháp. Buổi chiều hôm đó, một đoàn xe thiết giáp
tiến vềChợ Lớn. Các đường phố vắng tanh. Những phát súng nổ rải rác dọc
theosôngBến Nghé. Ngày 17, đụng độ mãnh liệt giữa một bên là những
ngườikhởi nghĩa trấn giữ Cầu Thị Nghè trên Rạch Thị Nghè, còn một bên là
nhữngtay súng của thủy thủ và línhsăn đá Pháp muốn đánh bật họ ra.

Ngày 21, trong khi línhGorkha càn quèt vùng Phú Thọ thì quân Bình
Xuyên phá hủy xong các trụ giây thép gió thuộc trạm Sở Vô TuyếnĐiện
Tíntrước khi rút xuống phía Nam và vô Đồng Tháp Mười.

Cuộc tái chinh phục xứ này tiếp tục càng ngày càng tăng tốc lực. Ngày
23 và 25, trục Thủ Dầu Một-Biên Hòa-Sài Gòn, thành một vùng tam
giácmà người ta gọi là khu then chốt, quân đội Anh-Ấn đã giải tỏa. Dân
quându kích vẫn tồn tại trong các vùng rừng bụi.

Ngày 25, đơn vị thiết giáp tiến vào Mỹ Tho, nơi ủy ban Nam Bộ đóng
trụ sở. Hectrich có ghi:

Dòng xe thiết giáp từ từ tiến vào. Chỉ có một cây cầu bị phá hủy, nhưng
đường đã bị đào thành những hố chống chiến xa. Không mộttiếng súng.
Chẳng có ai tấn công đoàn thiết giáp. Trái lại, hai chiếc xejeep chạy tới
nhập đoàn chúng tôi vào buổi chiều lại bị hứng loạt đạn liên thanh. Viên
phó quản lái xe bị một viên đạn trúng tim chết. Đại Tá Mirambeau và
Tướng Salan vấy đầy máu. Chúng tôi đi ngang qua các làng mạc rỗng
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không, dân chúng hoảng sợ đã trốn đi trước đó vài giờ,vì Việt Minh cho
đồn đại là quân Pháp sẽ tiến hành giết sạch.

Buổi chiều hôm đầu tiên chúng tôi tới Tân An. Thị xã hoang vắng, mọi
người đã bỏ đi. Cờ Việt Minh vẫn phất phới. Từ Tân An đi MỹTho chỉ còn
khoảng 30 km. Chúng tôi lên đường lúc 7 giờ sáng.Nhưng mãi 9 giờ tối
mới tới nơi, bởi dọc đường những chướng ngạivà những chặng đường bị
phá hủy cứ mỗi lúc một nhiều thêm. ( 188)

Chiếc cam nhông Sở Mật Thám gợi lên những ký ức u tối hung hiểm đi
theo đoàn quân.Ủy ban Nam Bộ chạy tới Cái Bè, rồi tới Bến Tre, lúc này
chỉ gồmtoàn những người theo phái Stalin. Quân Pháp chiếm Mỹ Tho
không mộtphát súng.

PhilippeDevillers, Tùy Viên Báo Chí tại Ban Tham Mưu Tướng Philippe
Leclerc, kể lại những sự kiệntiếp theo: Ngày 28 đến lượt Gò Công; ngày 29
Vĩnh Longvà ngày 30 Cần Thơ. Thế là con đường lúa gạo đã khai thông.

Việc tái chinh phục các trục chính và trung tâm ở phía Bắc bắt đầu.
Đoàn xe thiết giáp lên đường đi Tây Ninh, nơi hành hương của giáo
pháiCao Đài. Quân du kích Cao Đài, trước đó ít lâu đã tham gia bao vây
SàiGòn, hiện đã rút vào rừng sâu Tây Ninh. Ở đó họ lập những ổ phục
kích,quấy nhiễu đoàn quân Philippe Leclerc, xáp đánh quân nghịch nhiều
trận kịch liệtnhư ở chiến trường. Mãi tới ngày 8 tháng 11 họ mới chịu hạ vũ
khí.

Viện binh Pháp tiếp tục tới bằng đường biển và công cuộc tái chinh phục
tiếp tục tiến hành bên ngoài Nam Kỳ, tới Buôn Mê Thuột giáp Lào rồitới
Nha Trang ở Trung Kỳ.

Vào tháng giêng năm 1946 các tỉnh lỵ miền Tây như Long Xuyên, Châu
Đốc, Hà Tiên, Rạch Giá, Sa Đéc không còn khả năng kháng cự lại nữa.
MũiCà Mau thất thủ ngày 5 tháng 2 năm 1946.
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Tại Cao Lãnh (Sa Đéc) nơi mà anh em chiến binh Đoàn Công Binh
kháng chiến Sở Xe ĐiệnGò Vấp sống còn xuất trận cuối cùng, Trần Đình
Minh tửtrận ngày 13 tháng giêng năm 1946 khi chạm trán với quân viễn
chinh ởtrận Mỹ Lợi.

Gracey rời Sài Gòn ngày 28 tháng giêng 1946, đội quân Gorkha của y
hết nhiệm vụ ngày 5 tháng 3.

Lực lượng của Việt Minh bị phân tán và thu nhỏ: Những người thuộc
phái Stalin, toan độc quyền chiếm lĩnh chính quyền, đã tàn sát các lãnh tụxu
hướng quốc gia cùng những chiến sĩ phái Trotskij, họ không màng
hànhđộng sát nhân của họ làm yếu lực lượng kháng chiến.

‘’Phải triệt ngay bọn Trotskisme !’’

Báo Cờ Giải Phóng, cơ quan của trung ương đảng cộng sản Đông
Dương ngày 23 tháng 10 năm 1945, đăng lời kêu gọi sát hại phái Đệ Tứ với
những lờibiện giải sau đây:

Ở Nam Bộ, chúng đòi võ trang quần chúng làm cho phái bộ Anh hoảng
sợ [nguyên văn!]. Chúng đòi thi hành triệt để nhiệm vụ cáchmạng tư sản
dân chủ (nghĩa là căn bản đòi thực hành cách mạng thổđịa, chia ruộng đất
cho dân cày) đặng chia rẽ Mặt trận dân tộc, làmcách mạng hay phản cách
mạng tháng tám năm 1945 cho địa chủ chống lại cách mạng, và chúng chủ
trương coi tất cả quân Pháp, Anh, Ấn, Nhật đều là kẻ thù như nhau. ( 189)

Thủ hạHồ chí Minh hành động sát nhân ở Nam Kỳ

Ta hãy nhớ lại ngày 9 tháng 9 năm 1945, Trần văn Giàu đã bắt hụt thủ
lĩnhHòa Hảo ngay sau khi ông Đạo Khùng được mời vào Ủy ban Nam
Bộ.Qua ngày 14 Dương bạch Mai đã bắt giam Lư Sanh Hạnh cùng ba
chụcđại biểu của ủy ban nhân dân do Hạnh triệu tập ở Tân Định. Ta không
quên Giàu cùng nhân viên chính phủ của anh ta, sau khi rút khỏi Sài
Gòn,trú tại Chợ Đệm ngày 22 tháng 9. Tại đấy, đã sai tên Hai Râu trước đó
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đãnốc rượu hạ sát hai lãnh tụ Đảng Lập Hiến Bùi Quang Chiêu và Dương
VănGiáo, cùng với Huỳnh Văn Phương, trước kia xu hướng cộng sản Tả
Đối Lập (theo Nguyễn Khánh Hội bấy giờ mười mấy tuổi ở kế cận kể lại).

Cuối tháng 9, theo hồi ký của Trần Văn Ân, các lãnh đạo Mặt Trận Quốc
Gia Thống Nhất rút về khu Lò Gốm ở Chợ Lớn họp nhóm và thảoluận thái
độ đối với Việt Minh: Thiểu số (Hồ Văn Ngà, Nguyễn Văn Sâm,Trần Văn
Ân, Lâm Ngọc Đường...) tán thành việc ‘’đi riêng, đánh chung’’trong khi đa
số (Trần Quang Vinh, Khả Vạn Cân...) trù tính việc sát nhậplực lượng quân
sự với Việt Minh. Ngay trước khi bao vây Sài Gòn, TrầnQuang Vinh đã
khước từ sáp nhập línhCao Đài vào ‘’dân quân’’, nhưngbấy giờ Vinh trao
quyền chỉ huy cho Nguyễn Văn Thành, để Thành cùngvới các đơn vị Cao
Đài gia nhập Việt Minh.

Hồ Văn Ngà sau đó bị Nguyễn văn Trấn, công an mật bắt vào tháng10,
rồi đến lượt Trần Quang Vinh. Sau ba tháng bị giam chung với Hồ VănNgà
trong nhà giam Việt Minh, Vinh được quân Cao Đài giải thoát, cònNgà sẽ
bị giết nguội ở Kim Huy, Hòn đá bạc, Rạch Giá.

Ta hãy trở lại các đồng chí của Tạ Thu Thâu. Họ không thoát khỏi tầm
con mắt thủ hạHồ chí Minh ở miền Nam.

Buổi chiều ngày 23 tháng 9, ở Đa Kao (Sài Gòn), các sát thủ của Dương
bạch Mai ám sát Lê Văn Vững, Thư Ký Ủy Ban Sài Gòn-Chợ Lớncủa
nhóm Tranh Đấu, trước cửa nhà ở của anh khi anh đi làm về. Vài ngàysau
đến lượt anh giáo Nguyễn Thi Lợi - giống như Lê Văn Vững người đãhoạt
động cho nhóm Tranh Đấu sống lại sau khi Nhật đầu hàng - cũng bị giết ở
Cần Giuộc (Chợ Lớn).

Tháng 10 ở Nam Kỳ, trong một không khí huyên náo và cuồng nhiệt,
hành động bạo ác của phái Stalin tới đỉnh cao, hoặc do các sát thủ
củaDương bạch Mai tại các tỉnh Miền Đông, hoặc do bọn nha trảo
củaNguyễn văn Tây tại các tỉnh miền Tây. Ở Thủ Dầu Một, Biên Hòa,
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TâyNinh, cũng như ở Mỹ Tho, Tân An và Cần Thơ, những chiến sĩ Đệ Tứ
vànhững người cảm tình đều bịthủ tiêu.

Khi lực lượng Gorkha vừa tấn công Chợ Lớn ngày 12 tháng 10, Ủy ban
Nam Bộ rút về Mỹ Tho. Ở đó họ cũng tiến hành ‘’thanh trừng’’ mộtcách có
hệ thống. Luật Sư Hính Thái Thông, mà ta đã thấy tham gia phụchồi hoạt
động nhóm Tranh Đấu vào tháng 8, đã bị mật vụ Việt Minh bắtcùng với số
đại biểu Ủy ban hành động các làng các Tổng lân cận, giữa lúcanh chủ trì
cuộc họp. Sau đó anh bị ám sát, người ta tìm được thi thể vàonăm 1951
trong một hố chôn hàng trăm người bị hành hình, tại QuởnLong (Chợ Gạo,
Mỹ Tho).

Trần Văn Thạch, Phan Văn Hùm, Phan Văn Chánh, Ứng Hòa, Lê Văn
Thử, Nguyễn Văn Số...tập hợp ở Xuân Trường khỏi Thủ Đức ít cây số,
mộtnhóm đồng chí chuẩn bị tác chiến. Một buổi rạng sáng lính cảnh sát
củaDương bạch Mai ở Thủ Đức đến vây bắt Thạch, Chánh và Số... chuyển
họqua Thủ Dầu Một. Trong lúc quân Gorkha công kích vào tỉnh này, thủ hạ
Dương bạch Mai đem bắn họ tại Kiến An (?) miệt Ban Súc, một lượt
vớikhoảng ba chục người bị giam giữ khác, trong đó có Nguyễn Văn Tiến -
cựu quản lý tờ Tranh Đấu, từ Côn Đảo mới về - và Ngôn, trước đây làmthợ
ở Ba Son. ( 190)

Phan Văn Hùm cũng bị thủ tiêu một cách lạnh lùng như vậy với Nguyễn
Văn Vàng, nhóm La Lutte cùng nhiều tù chính trị khác tại SôngLong Son.
Cũng tại Biên Hòa, vào giữa tháng 10, Dương bạch Mai cho xửbắn Lê
Thành Long, ‘’cựu ký giả tờ La Lutte, thủ lĩnh Thanh niên Tiền Phong ở
Vũng Tầu’’. ( 191)

Lịch sử chính thức của Hà Nội ( 192) có nêu lên ba điểm không chính
xác trong việc bắt bớ những người lãnh đạo nhóm La Lutte: Trong quá trình
tácchiến chống đế quốc không phải là họ ‘’trốn’’, họ chỉ rút lui về
XuânTrường, chứ không phải Dĩ An; trong thời gian đình chiến, họ không
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xuấtbản tờ Độc Lập mà là tờ Kháng Chiến. Còn việc ám sát họ thì không
thấynói đến.

Thế là từ cuối tháng 9 năm 1946, trong cơn lốc của cuộc chiến đấu giành
độc lập, nhóm cách mạng quốc tế chủ nghĩa cứ rụng dần đi trongnhững trận
đánh với quân đội thực dân cùng bị thủ hạHồ chí Minh ámsát.

Khi tướng cướp Bảy Viễn được biết những vụ ám sát Tạ Thu Thâu,
Huỳnh Văn Phương, Nữ Bác Sĩ Nguyễn Thị Ngọc Sương cùng chồng bà
làHồ Vĩnh Ký và nhiều người khác nữa, hắn cảm thấy bị đe dọa, nên
tuyệtgiao với Trần văn Giàu và tìm cách giết Giàu; nhưng khi đó Giàu được
gọira Hà Nội. ( 193)

Công cuộc ‘’bình định’’

Vào năm 1930, ‘’khủng bố trắng’’ là một từ ngữ phổ biến. Từ cuối 1945
tới đầu 1946, có hai tiếng thốt lên như báo động từ trong các làng mạc:

‘’Tây tới!’’ và ‘’Tây đi bố!’’. Bởi khắp vùng thôn quê, những cuộc hành
quân trừng phạt cứ diễn đi diễn lại như thế.

Vào một buổi sáng tháng giêng năm 1946, ngôi làng nhỏ Tăng Phú, nấp
sau những hàng rào tre gai nhọn dầy đặc, cách Thủ Đức 4 km về phía Đông,
bỗng thức tỉnh trong tiếng rú ghê rợn của rocket. Những cây tre bịhất tung
lên từng bụi. Rừng thơm dứa nổ tung. Dân làng hoặc chạy trốnhoặc chui
xuống hầm. Những âm thanh như vậy bao giờ cũng báo hiệu línhsăn đá sắp
đến càn quèt.

Lính tráng đã xuất hiện. Nhà ngói nhà lá đều bị lục soát lộn lạo, các
cánh cửa tủ bị phanh ra, đền thờ thần hoàng làng cũng không được miễntrừ.
Đàn bà con gái, trẻ em, người già bị lùa ra tập hợp tại ven đường.Những
thanh thiếu niên bị bắt đều bị dẫn ra chỗ Cầu Sắt phía dưới Chợ Nhỏbắn lập
tức rồi đẩy xuống sông. Khi đêm đến có một người sống sót đi tới gò bí để
nhặt xác người em trai, nhưng một quả lựu đạn giấu dưới xác chếtđã nổ làm
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tan xác anh ta. Một nông dân vẫn không ngưng tay cuốc đất đã bịdí súng
bắn chết. Một người anh ruột của tác giả trong khi chạy trốn bị mộthòn đạn
xuyên qua đầu gối. Những người khác nữa đã bị bắt trong khi ẩnnấp ở
ruộng hoặc trong rừng và bị dẫn về đồn tại Trạm Giây Thép gió (vôtuyến
điện tín) ở Chợ Nhỏ đầu làng, rồi bị chất đống trong một hầm sâukhông ánh
sáng và không khí. Sau đó nhiều người bị bắn vì tình nghi. Cách Thủ Đức 4
km về phía Tây, tại Gò Dưa, một số đầu người bị chặt và cắm vào cọc rào
của đồn lính, trước cửa chợ.

Bà Jeanne Cuisinier, được Bộ Giáo Dục Quốc Gia Pháp giao nhiệm
vụnghiên cứu về dân chủng ở Việt Nam, đã chứng kiến tính chất dã man
tànbạo của quân Pháp trong công cuộc ‘’bình định’’.

Những người kháng chiến thường hành quân cách nhiều cây số (ít nhất
là khoảng từ 15 đến 20 km) xa làng mà họ trú quân, thế nhưngkhi trả đũa
thì binh lính lại nhè vào những làng mạc gần nơi bị tấncông nhất để hoặc
đốt trụi cả làng, hoặc đốt một số nhà cửa, hoặcbắt những con tin, hoặc ‘’diệt
sạch’’ toàn bộ nhà cửa và dân cư. Tôicó được nghe một câu chuyện ở Sài
Gòn, của một Trung Úy đội quân Lê Dương kể lại cho hai người bạn của
anh ta việc tham gia cuộc cànquèt ở Hóc Môn, khi kết thúc câu chuyện, anh
ta nói: ‘’Chúng taocũng có tổn thất, nhưng trả đũa lại chúng tao cũng đã phá
hại xứngđáng: Suốt dọc 6 km, không còn gì sống sót, từ gà vịt tới trâu bò,
cảđàn bà trẻ con chúng tao diệt sạch (nguyên văn).

Bà trích dẫn một số chiến tích của quân lính trong binh đoàn viễn chinh
Pháp, những tháng 8, 9, và 10 năm 1946:

Một thầy thuốc người Việt ở Mỹ Tho đã tường thuật cùng tôi những sự
kiện sau đây:

Trên con đường từ Mỹ Tho đi Bến Tre, những người kháng chiến bóc
ván trên một cái cầu. Lính Pháp đốt 20 nóc nhà.
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Một đoàn xe nhà binh Pháp bị đánh ở Cai Lậy - cách Mỹ Tho 30 km -
120 nóc nhà bị đốt rụi (tháng 8.1946).

Một sĩ quan Pháp bị giết ở Bến Tre: 80 người dân bị bắt làm con
tin,trong đó 5 người bị đem ra bắn (tháng 9.1946).

Tại Chí Hòa, lực lượng kháng chiến tấn công đồn lính, sau khi đánh
lùilực lượng tấn công và sau đi càn quét, binh lính tàn sát hai chục người
Việtvà Tàu.

Bà mô tả những vụ hà lạm, những vụ cướp bóc, những cuộc bắt bớ
chuyên quyền và những vụ bắn giết người không cần xét xử cũng
nhưchuyện tầm thường:

Trong những đêm 13, 14 và 15 tháng 10, línhsăn đá [thuộc Liênđội bộ
binh] thuộc địa cướp phá được ‘’hiệu quả’’ đặc biệt tại Hóc Môn, Bà Điểm
và Gò Vấp.

Những người bị Sở Mật Thám bắt thường được thả ra khi có chuộcmột
món tiền lớn. Bất hạnh thay, việc bắt người để cho chuộc tùnhân không phải
chỉ là lĩnh vực riêng tư của Mật thám. Người ta đã kể tên những viên chức
và những số tiền chuộc mà họ đã thu thậpđược trong vài tháng hay thậm chí
trong vài ngày.

Tại Mỹ Tho, viên quản lý chợ là ông Razzanti tuyên bố nhà ông ta bịbọn
Nhật cướp phá nênông ta sẽ lấy bất cứ cái gì tùy thích bất cứgặp ở đâu, để
bù lại những của cải đã mất. Người ta thấy ông tamang ra từ nhà Bác Sĩ
Tươi và Bác Sĩ Cam 3 va-li đầy đồ quí giá và hai đôi ngà voi.

Tại Cai Lậy, chủ quận là ông Bè, ông ký thác cho một người bạn củaông
ở Mỹ Tho 120.000 đồng sau hai tháng tại chức ở quận ấy.

Tại Ô Môn, viên xếp bót Retrosky mang về cho vợ ở Cần Thơ30000
đồng sau 10 ngày nhậm chức.
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Tại Cái Bè (thuộc Tỉnh Mỹ Tho), lối sáu chục địa chủ bị bắt và họđược
thả ra sau khi trả từ 5 đến 10.000 đồng bạc..

Hai anh em ông Liêm, cũng như kẻ khác, phải trả 15.000 đồng để được
thả cả hai. Ông Giáo Mẫn không có số tiền chuộc mà họ đòi,ông bị bắn
chết.

Tại An Hóa (Mỹ Tho), hai người Trung Hoa bị nhà binh bắt, banghội
Tầu phản đối và yêu cầusĩ quan thả hai người bị bắt. Khi nhậnđược thư
phản đối, viên sĩ quan hạ lệnh bắn luôn hai người bị bắt rồibắt cả những
người trong gia đình của hai người. ‘’Nếu có ai còn lêntiếng phản đối, y
nói, ta sẽ hạ lệnh bắn tất cả bọn đó. Mầy cứ việc đibáo cho cái thằng ngốc
chủ tỉnh của mầy.’’Ông Nhượng, bí thư củachủ tỉnh kết luận nói: ‘’Từ một
tháng nay, đấy là lần thất bại thứbảy. Ở tỉnh tôi, tại Sa Đéc, cũng thế; ở
Vĩnh Long, chỗ người anh emhọ tôi ở cũng vậy (tháng 9.1946).

Cũng tại An Hóa, một giáo viên tên là Hạp bị bắt và trong người
cómang theo một tờ báo bí mật. Trường hợp đó phải được viên sĩ quanở
Rạch Miễu (Mỹ Tho) xem xét, viên thanh tra tiểu học can thiệp vàviết thư
trình bầy lời giải thích cho viên sĩ quan. Khi nhận được thư,viên sĩ quan cho
bắn ngay Thầy Giáo Hạp (tháng 9.1946).

Ngày 19 tháng 9 năm 1946, lính Lê Dương đóng ở Quận Mỏ Cày (Tỉnh
Bến Tre) trong buổi trưa đã xộc vào nhà của một sĩ phu già, 80tuổi, là ông
Dương Văn...Đánh đập ông rồi bắt đi người con gái củaông là có Dương
Thị Long (30 tuổi, chưa chồng) cùng với mộtngười trai trẻ có mặt tại đó.
Hai người bị dẫn về bốt Mỏ Cày, trakhảo hai ngày liền. Cô Long được biết
là bị buộc tội vì có người anhra hoạt động ở bưng biền, vì có đã từng tuyên
truyền cách mạngtrong đội ngũ lính Lê Dương. Cô Long cùng người bạn
trai bị dẫn rabờ sông. Cô tháo sợi dây chuyền đang đeo ở cổ ra, đưa cho tên
lính Lê Dương và nói: ‘’Hãy giữ lấy làm kỷ niệm một người con gái
ViệtNam chết vì Tổ Quốc.’’ Hai thi hài đó để nằm phơi cho đến hôm sau,rồi
bị ném xuống sông. ( 195)
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Như thế, dân làng mạc vô tội cứ bị giết như kiến cỏ một cách mùquáng,
những cuộc hành quân trừng phạt thường trở lại đánh vào những nơi cũ. Vì
họ ghê tởm, vì họ sợ hãi mà những người trẻ tuổi chạy thoát vôbưng biền.

Ở Bắc Bộ, quân Trung Hoa chiếm đóngHồ chí Minh ra thủ đoạn

Ngày 9 tháng 9 năm 1945, sau tuyên ngôn độc lập một tuần lễ, quân
độiTrung Hoa tới Hà Nội và triển khai tới tận Đà Nẵng, vĩ tuyến 16.

Như tiến vào một nước bị chinh phục, quân Tàu gồm 18 vạn người,cùng
một đoàn tùy tùng quá đông đảo gồm phu phen, đàn bà, trẻ con, đổ xô vào
một xứ sở đã bị nạn đói tàn phá. Những đạo quân Vân Nam vào Bắc
Kỳtheo đường Lào Kay, dọc theo thung lũng sôngHồng; còn đạo quân
QuảngTây nhập bằng đường Cao Bằng và Lạng Sơn.

Nối chân quân đội Trung Hoa, có những đội quân vũ trang của các
đảngphái quốc gia người Việt: Việt Nam Quốc Dân Đảng, Đồng Minh Hội.
Trênđường tới Hà Nội, quân Trung Hoa hỗ trợ những Ủy Ban Việt Nam
Quốc Dân Đảng thay thếnhững ủy ban Việt Minh dọc theo sôngHồng, chủ
yếu là các Tỉnh Yên Bái,Phú Thọ, Hưng Hóa...và những Ủy Ban Đồng
Minh Hội ở Bắc Giang,Quảng Yên... chỗ còn lại dưới quyền kiểm soátViệt
Minh là các Tỉnh CaoBằng, Tuyên Quang, Thái Nguyên cùng với khu an
toàn của họ, vùng châuthổ và phía Bắc Trung Kỳ.

Ngày 18, Tướng Lư Hán, Chỉ Huy Tối Cao quân Trung Hoa, cùng Ban
Tham Mưu tới Hà Nội bằng máy bay. Y đóng tại Dinh Toàn Quyền, soán
chỗmà phái viên của De Gaulle là Sainteny đang chiếm từ ba tuần lễ.
Tướng LưHán tiếp nhận quân Nhật đầu hàng. Hồ chí Minh thực hiện công
việc thửlấy lòng họ Lư lần đầu tiên bằng cách tặng y một bộ đồ hút thuốc
phiệnbằng vàng khối: Trong ‘’tuần lễ vàng’’ôngHồ hô hào dân chúng rộng
lòng đóng góp để‘’mua vũ khí’’ đã thu thập được nhiều vàng.
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Hảo ý của người Trung Hoa đối với người Việt Nam được khẳng định,
kiên quyết: Không một tàu Pháp nào được phép bèn mảng tới vùng
kiểmsoát của quân Tàu và quân đội Tàu sẽ ở lại trong một thời gian cần
thiết.Nhưng chẳng bao lâu chúng chán chường ra mặt bóc lột kinh tế làm
cho HàNội mang dáng dấp một thành phố Tàu, bọn chủ ngân hàng mới lao
xao,phường con buôn phì nộn bằng buôn lậu, đầu cơ tích trữ và chợ đen.
Họ ápđặt giá hối đoái là 1 đồng rưỡi tiền Đông Dương ăn 1 đồng tiền Trung
Hoa, thế là họ mua với giá rẻ mạt vơ vét cả sản phẩm và thực phẩm xứ này.
Nạnlạm phát làm cho nạn đòi tăng gấp bội, những người nghèo lâm vào
cảnhchết đói.

Thủ lĩnhĐồng Minh Hội và Việt Nam Quốc Dân Đảng là NguyễnHải
Thần và Vũ Hồng Khanh đóng tại Hà Nội - được quân Trung Hoache chở -
có đội bảo vệ vũ trang riêng. Trên hai tờ báo của họ là Liên Hiệp và Việt
Nam, họ buộc tội Hồ chí Minh đã vi phạm cuộc liên minh hình thành ở
Liễu Châu tháng 3 năm 1944, và đòi được tham gia ngaychính quyền. Hồ
chí Minh đối phó bằng cách đề nghị lập một chính phủđoàn kết dân tộc
ngay sau cuộc tổng tuyển cử vào ngày 23 tháng chạpnăm 1945. Dưới chính
quyền Việt Minh, cuộc tổng tuyển cử sẽ ra sao? Đồng Minh Hội và Việt
Nam Quốc Dân Đảng đe dọa sẽ tẩy chay cuộc tổng tuyển cử, quangày 20
tháng 12, tờ Liên Hiệp tố cáo Quốc Hội chỉ là trò ngụy trangcủa Việt Minh.

Sự căng thẳng giữa Việt Minh và những đảng phái cạnh tranh diễn qua
những vụ đối địch đao kiếm với những biện pháp bắt cóc, tra tấn, ám sát;họ
chiêu mộ sát thủ trong tụi đạo tặc, chúng hoàn tất công việc đao búa hèn hạ
đó. Những đống thây người phát hiện năm 1946 đã chứng tỏ điềuấy. Ngày
12 tháng 11, trong buổi lễ kỷ niệm ngày Tôn Dật Tiên mất, doNguyễn Hải
Thần tổ chức, 10 vệ binh Việt Minh bị các đội vũ trang củaĐồng Minh Hội
giết một cách công khai; qua ngày 3 tháng chạp, chínhVõ nguyên Giáp
cũng bị Việt Nam Quốc Dân Đảng bắt cóc vài tiếng đồng hồ.
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Mặt khác, Tưởng Giới Thạch cũng không muốn có một chính phủ‘’cộng
sản’’ ngay sát biên giới Trung Hoa. Hồ chí Minh cũng phải đốiphó với việc
đó: Ngày 11 tháng 11, đảng cộng sản Đông Dương tuyêncáo tự giải tán, sau
đó đăng trên báo Cộng Hòa ngày 18: Đảng cộng sản ĐôngDương tự tuyên
bố là một ‘’chiến sĩ tiền phong của giống nòi, sẵn sàngđặt lợi ích của Tổ
Quốc lên trên lợi ích của giai cấp nhằm phá tan sự hiểunhầm ở trong và
ngoài nước.’’

Bộ trang phục mới đó sẽ được minh họa ngay từ cuộc tuyển cử.

Trong những ngày 20 và 23 tháng chạp, một phái đoàn Nga Sô-viết đến
tiếp xúc chính quyền Việt Minh, và có lẽ đã cho biết rằng nước Liên Sô
không giúp gì được nhiều cho Việt Nam và có lẽ đã khuyên chính phủViệt
Minh nên đi vào ‘’quỹđạo của nước Pháp’’.

Ngày 24, dưới sức ép của quân Trung Hoa, Việt Minh, Đồng MinhHội
và Việt Nam Quốc Dân Đảng thỏa thuận thành lập ngay một ‘’chínhphủ
đoàn kết dân tộc’’ lâm thời do Hồ chí Minh làm Chủ Tịch, NguyễnHải Thần
làm Phó Chủ Tịch. Chính phủ này sẽ là chính thức sau cuộctuyển cử, khi
được Quốc Hội trao quyền. Dù kết quả bầu phiếu ra sao, Hồ chí Minhsẵn
sàng thỏa thuận dành 70 ghế trong Quốc Hội cho phe đốiđịch, vì thế các
phe nhóm này thôi không tẩy chay cuộc tuyển cử nữa.

Cuộc tổng tuyển cử diễn ra vào ngày 6 tháng giêng năm 1946, đại biểu
phe Hồ chí Minh cùng các nhóm thân hữu chiếm đa số tuyệt đối. Tại Hà
Nội, Hồ chí Minhđạt 98% phiếu bầu trên tổng số 172 765 cử tri.Chỉ có
những ứng cử viên do Việt Minh thỏa thuận là có khả năng hiện diện, vì
phần lớn các ứng cử viên thuộc phe chống đối trước đó hoặc đã bịthủ tiêu
hoặc bị giam giữ, chiếu theo một sắc lệnh ngày 13 tháng 9 đượcthảo ra theo
kiểu mật vụ Nga: Công an có ‘’quyền được bắt giữ mọi cá nhân nào nguy
hiểm đối với nạn an ninh của nước Cộng Hòa Việt Nam’’.
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Bảo Đại đang trú ngụ từ ba tháng nay tại Sầm Sơn, ngày 7 tháng giêng
được biết mình đã được bầu làm đại biểu Thuận Hóa với 92% phiếu bầu,mà
không cần ghi danh ứng cử!

Hồ chí Minh được quần chúng công khai công nhận qua cuộc tuyểncử,
tiếp tục thương lượng bí mật với Sainteny: Điều mà Nguyễn Hải Thầnvà Vũ
Hồng Khanh coi như một sự đầu hàng nếu không nói là phản bội.

Vài ngày trước hôm 21 tháng giêng năm 1946, ngày De Gaulle rời chính
quyền, ông ta vẫn cứ bám lấy cái giấc mơ về ‘’những lãnh thổ hảingoại của
chúng ta’’, đã tuyên bố khá trắng trợn: ‘’Chúng ta sẽ trở lạiĐông Dương bởi
chúng ta mạnh hơn ai cả.’’ ( 196)

Ngày 28 tháng 2, chính phủ mới ở Pháp được Tưởng Giới Thạch đồng ý
rút quân Trung Hoa ra khỏi Bắc Việt Nam, với diệu kiến Pháp từ bỏ
cácnhượng địa ở Thượng Hải, Thiển Tân, Hán Khẩu, Quảng Châu, lãnh
địaQuảng Châu Loan, và bán lại cho Tàu đường sắt Vân Nam. Cuộc
rútquân sẽ bắt đầu vào ngày 1 đến 15 tháng 3 năm 1946.

Hai hôm sau hạm đội Pháp hiện ở Sài Gòn - bảy tuần dương hạm, một
tiểu hạm, hai hộ tống hạm, và một hàng không mẫu hạm - rầm rộ tiến
lênphía Bắc với 15.000 quân.

Tại Sài Gòn, lũ săn đá ác ôn khủng bố những người Pháp nào còn chút
cảm tình với người bản xứ. Trong hai ngày 2 và 3 tháng 3, bọn chúngđánh
đập túi bụi người chủ bút tờ Công Lý (Justice), lục tung nhà cửa, trụ sở báo
và nhà in, bởi tờ báo theo khuynh hướng xã hội này không khoannhượng
đối với bọn lính của quân đội viễn chinh mà những hành động tồi tệ vẫn
không bị trừng phạt. Một chiến tích khác lại tiếp nối chiến tích đó,cũng
không kèm phần đáng ghi nhớ. Nhóm ‘’Văn hóa xu hướng Karl Marx’’
(Groupe culturel marxiste) người Pháp tại Sài Gòn, hoạt động báncông
khai, đã gửi đi một kiến nghị cho chính phủ Pháp biện hộ nền độclập xứ
Việt Nam. Một thiếu nữ Pháp trong Đội Phụ Nữ hỗ trợ trong BộBinh
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(AFAT), vì đã ký vào bản kiến nghị đó, bị cạo trọc, trói quặt tay rasau lưng,
buộc phải đi suốt dọc đường Catinat vào lúc sáu giờ chiều giữa hai tên lính
nhảy dù tay cầm roi, một tấm biển đeo ở lưng cô gái có ghihàng chữ: ‘’Tôi
là một trong số người đã ký vào bản kiến nghị marxisme’’(Jean-Michel
Hertrich).

Ngày 2 tháng 3, Hà Nội sống dưới bầu không khí sục sôi. Hồ chí Minh
triệu tập Quốc Hội và Quốc Hội đã trao quyền cho chính phủ lâmthời lúc
này trở thành ‘’Chính phủ đoàn kết dân tộc và kháng chiến’’.Nguyễn Hải
Thần, lãnh tụĐồng Minh Hội vẫn giữ chức Phó Chủ Tịch; haithủ lĩnhViệt
Nam Quốc Dân Đảng là Vũ Hồng Khanh, đại biểu của Hội Đồng Bộ
Trưởng, vàNguyễn Tường Tam, Bộ Trưởng Ngoại Giao. Nội Vụ và Quốc
Phòng cóhai vị bù nhìn là cựu sĩ phu Huỳnh Thúc Kháng (bị đầy ra Côn
Đảo cùngvới Phan Châu Trinh năm 1908) và Luật Sư Phan Anh, vừa mới
trước đây là Bộ Trưởng Thanh Niên của Bảo Đại. Trên thực tế, Võ nguyên
Giáp chỉhuy công an và quân đội.

Hồ chí Minh và nước cờ hớ của ông

Ngày 6 tháng 3.1946, những cuộc điều đình bắt đầu từ 8 tháng nay giữa
Việt Minh và ‘’Nước Pháp Mới’’ trên cơ sở Bản Tuyên Bố ngày 24 tháng
3năm 1945 đã đi tới một thỏa ước được hai bên ký kết, một bên là
Sainteny,bên kia là Hồ chí Minh và Vũ Hồng Khanh:

1.- Chính phủ Pháp thừa nhận nước Cộng Hòa Việt Nam là một Nhà
nước tự do có chính phủ riêng, có nghị viện, quân đội và tài chínhriêng,
nằm trong Liên Bang Đông Dương và Khối Liên Hiệp Pháp. Về vấn đề liên
quan tới ba Kỳ, chính phủ Pháp cam kết công nhậnnhững quyết nghị của
dân chúng, sau cuộc trưng cầu dân ý.

2.- Chính phủ Việt Nam tuyên bố sẵn sàngtiếp đón một cách thân thiện
quân đội Pháp khi họ tới thay thế quân đội Trung Hoa phù hợpvới những
hiệp ước quốc tế.
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Cũng trong buổi sáng hôm đó, tàu chiến Pháp tới Hải Phòng bị quân
Trung Hoa ở cảng bắn đại bác. Quân viễn chinh chỉ được quân Trung
Hoatại địa phương thỏa thuận cho đổ bộ vào ngày hôm sau.

Ngày 7, một cuộc mít tinh lớn triệu tập tại Nhà Hát Hà Nội, Võ nguyên
Giáp cố làm dịu thái độ sửng sốt của dân chúng khi nghe tin về bản
thỏaước. Rồi tới phiên Hồ chí Minh thốt lên: ‘’Tôi xin thề, Hồ chí Minh
nàykhông phải là kẻ bán nước!’’. Rồi ôngHồ thúc giục Sainteny tổ chức
cuộcđàm phán thương lượng tiếp theo ở Paris.

Ngày 16, ôngHồ cử ‘’cố vấn tối cao’’ cầm đầu một phái đoàn hữu nghị
đi Trùng Khánh (Thủ Đô Trung Hoa Quốc Gia 1937-1946), Bảo Đại được
bố trí ngồi trên chiếc DC3 cùng với hơn một chục sĩ quan Tàu về
TrùngKhánh, chúng mang theo những của cải chiếm được.

Chỉ riêng Bảo Đại được Tưởng Giới Thạch tiếp đón trân trọng, còn các
đại biểu kia, trong đó có một số đại biểuViệt Minh, họ Tưởng dành chomột
cuộc tiếp kiến ngắn ngủi tại một ngôi chùa. Tưởng Giới Thạch chỉ để cho
họ có đủ thời gian đọc bức thông điệp [hữu nghị] của Chủ Tịch Hồ chí
Minh. Trong cuốn Con Rồng An Nam (Le Dragon d'An Nam) Bảo Đại cókể
lại là Tưởng Giới Thạch có báo trước cho họ rằng Trung Hoa chỉ
mongmuốn tin cậy vào những nước bạn bè ở vùng biên giới của mình.

Thật là một dịp hiếm có cho Bảo Đại thoát khỏi tay thao túng của
ôngHồ, vả lại ôngHồ cũng nhắn với Bảo Đại là chỉ khi nào ông mời thì hãy
về nước.Trú tại Hồng Kông vào tháng 9 năm 1946, Bảo Đại còn được
ôngHồ gửi chomấy lượng vàng, do Bác Sĩ Phạm ngọc Thạch mang tới. Tuy
nhiên người tasẽ thấy chẳng bao lâu Bảo Đại lại trở về với đế quốc chủ
nghĩa thực dân.

‘’Không một phát súng nào’’
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Ngày 18 tháng 3.1946 Philippe Leclerc vào Hà Nội cùng 1000 quân và
200 chiếc xe. Ngày 27, trong một bản báo cáo cho chính phủ Pháp, ông ta
viết:

Nhờ nhân cách của ôngSainteny làm đối thủ của chúng ta bất ngờ, và
nhờ đó mà ta được lợi thế đàm phán. Bấy giờ họ đã hoàn toànnhận thức
điều ấy. Nhờ ở những thỏa ước đó mà mặc dù có sự phảnđối quyết liệt của
Trung Hoa, chúng ta đã có thể tiến vào Hà Nội mà không một phát súng
nào. ( 197)

Quân đội Pháp chiếm lĩnh mọi vị trí đóng quân tại Hà Nội, Hải Phòng,
Hòn Gai, Nam Định, Huế, Đà Nẵng, Hải Dương và cả các tỉnh biên giớinhư
Mông Cái, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lai Châu, Điện Biên Phủ.

Những thủ đoạnngoại giao nhằm giữ Nam Kỳ trong vòng tay của Pháp
đã bắt đầu từ ngày 13: Bộ Trưởng Thuộc Địa Mutet đánh điện cho Đô Đốc
Thierry d'Argenlieu, Cao Ủy Pháp ở Đông Dương, nhắc nhở phải sử dụng
khẩuhiệu ‘’Nam Kỳ của người Nam Kỳ’’ ( 198) làm lợi khí chống lại việc
thốngnhứt ba Kỳ.

Trong khi đó, chúng tiến hành chuẩn bị quân sự để đập tan cái ‘’Nhà
nước tự do’’ của Cộng Hòa Việt Nam. Chỉ thị số 2 của Tướng Valluy, người
cósứ mạng duy trì trật tự trên toàn miền Bắc, viết ngày 10 tháng 4 như sau:

Trong mỗiđơn vị bộ đội và liền khi đặt doanh trại, viên chỉ huy quân sự
phải lập một kế hoạch an toàn sơ bộ: Dự định nầy phảigồm một kế hoạch
hành động nhằm chiếm thành phố và cải biếnđạo diễn (scénario) hành quân
đơn thuần thành đạo diễn huyđộng đảo chính.

Cần thiết phải tập hợp thật sớm mọi tài liệu có thể có về những tổchức
người Tàu và người Việt trong thành phố, cùng điều tra vềcác lãnh tụ địa
phương (danh tánh, thói quen, nơi họ thường ngủban đêm, v.v...). Đồng thời
phải lập ra những toán chuyên môn, có thể ngụy trang để hành động (như ở
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Nam Kỳ). Những toán này cónhiệm vụ làm liệt bại ngấm ngầm [nghĩa là
thủ tiêu] các lãnh tụvà những người chủ mưu ngay khi viên chỉ huy thấy
cần thiếtkhởi công bày bố hệ thống an toàn. Khi nào tin tức tình báo đãxác
định rõ phạm vi hoạt động của các tổ chức đó và cho biết thóiquen sinh hoạt
của các nhân viên trong tổ chức, thì các đội xungkích đặc biệt được thành
lập chuẩn bị làm liệt bại [ám sát] họ mộtcách bất ngờ. ( 199)

Từ cuộc đàm phán trò hềđến cuộc bạo động vũ trang ngày 19 tháng chạp
năm 1946

Cuộc hội nghị chuẩn bị để tiến hành thảo luận chính thức ở Paris khai
mạc tại Đà Lạt ngày 16 tháng 4 và kết thúc ngày 11 tháng 5, hoàn toàn
không thỏathuận được về bất kỳ một điểm nào: Người Pháp không chấp
nhận việc thốngnhất ba Kỳ, cũng không thừa nhận Việt Nam Dân Chủ Cộng
Hòa có đại diệnngoại giao riêng biệt; rút cuộc họ muốn dành quyền kiểm
soát hải quan vàngoại thương, làm người Việt mất nguồn thu nhập tối hậu
quyết định.

Hồ chí Minh rời Hà Nội ngày 31 tháng 5, hạ cánh tại Biarritz ngày12
tháng 6. Mười ngày sau, ông được tiếp đón ở Paris long trọng như rướcmột
vị chủ tịch nhà nước.

Giữa thời gian đó, ở Sài Gòn ngày 1 tháng 6 năm 1946, Cao Ủy Thery
d'Argenlieu tán trợ giới thực dân và tư sản Việt Nam công bố thành
lập‘’Cộng Hòa Tự Trị Nam Kỳ’’, chọn Bác Sĩ Nguyễn Văn Thinh làm Chủ
Tịch.(Sau này bị giới thực dân giồn èp đến đường cùng bất lực, Thinh tự
treo cổ tạicửa sổ nhà ông ngày 10 tháng 11).

Ngày 10 tháng 6, các đơn vị quân Trung Hoa bắt đầu rời khỏi Hà Nội và
ngày 26, Tổng hành dinh của họ cũng rời thành phố, trao Dinh Toàn Quyền
lạicho người Pháp. Tất cả các đảng phái la ó lên phản đối, kêu gọi tổng bãi
công.Hà Nội bị tê liệt ngày 27, nhưng hôm sau lại trở lại yên ổn.
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Theo nhịp quân Tàu rút lui, Võ nguyên Giáp tung quân đội nối gót
chiếm lĩnh lại các trung tâm và làng mạc đang nằm trong tay Việt Nam
Quốc Dân Đảng và Đồng Minh Hội, sau những trận đánh nhau dữ dội. Từ
ngày 11 đếnngày 13 tháng 7, công an mật của Giáp lục soát các trụ sở ở Hà
Nội của haiđảng đối lập, tịch thu vũ khí và bắt hàng trăm đảng viên của hai
tổ chức trên.Các thủ lĩnh của hai đảng này là Nguyễn Tường Tam, người đã
khước từ kývào thỏa hiệp ngày 6 tháng 3 nhưng có tham gia cuộc họp trù bị
dằng dai ở Đà Lạt, cùng Vũ Hồng Khanh và Nguyễn Hải Thần đã thận
trọng lánh lênmiền núi rồi sang trú ngụ bên Trung Hoa.

Hội Nghị Fontainebleau khai mạc ngày 6 tháng 7. Bầu không khí trong
hộinghị có thể được tóm tắt trong câu đe dọa xuông xã của Max André,
Trưởng Đoàn Đại Biểu Pháp, thốt với Phạm văn Đồng, người cầm đầu đại
biểuViệtNam: ‘’Các ông hãy biết điều...Nếu không, nênbiết rằng chúng tôi
có thể quét sạch các ông trong hai ngày.’’( 200) Chúng vẫn khư khư thói
trịch thượngấy, vẫn hầm hừ thái độ chó má ấy.

Cái trò thương lượng - giữa con trâu và người chăn, như Nguyễn Thế
Truyền đã nói năm 1926 - đã tạo cơ hội cho đế quốc Pháp rộng ngày giờ
sắpđặt các phương tiện quân sự trước khi tiến hành phát huy ‘’một hành
động vũlực nhằm tê liệt chính phủ Hà Nội về mặt chính trị và quân sự, cùng
tạo thuậnlợi cho việc bình định miền Nam’’ theo huấn lệnh của Thierry
d'Argenlieugửi cho Valluy ngày 12 tháng 11.1946.

Tại Fontainebleau, cuộc đàm phán dông dài, cũng vô ích như hội nghị
Đà Lạt, ngưng tập ngày 10 tháng 9. Phái đoàn Việt Nam khước từ ký vào
bản ‘’tạm ước’’ (modus vivendi), bỏ ngoài tai những lời mây gióhứa hẹn
thươnglượng một hiệp định chung chính thức, chậm nhất là trong tuần
tháng giêngnăm 1947.

Phạm văn Đồngyêu cầu phía Pháp cam kết về ngày tháng và về dạng
thức trưng cầu dân ý ở Nam Kỳ phải được ghi vào trong văn bản, nhưng
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vôích. Phái đoàn Việt Nam thoạt bỏ hội nghị, rời Paris ngày 13, hôm sau
lêntàu Pasteur tại Toulon về Hải Phòng.

Trong đêm 14 rạng ngày 15 tháng 9, Hồ chí Minh, lòng đầy phiền não,
tìm gặp Mutet và ký bản ‘’tạm ước’’. Ngày 18, ông rời Toulon lên tầu
Dumont d'Urville.

Chính trong thời gian ở Paris, Hồ chí Minh đã nói một câu mà Daniel
Guérin nhắc lại: ‘’Kẻ nào mà không đi theo đường lối tôi vạch ra sẽ bị tiêu
diệt.’’

Tới Hải Phòng ngày 20 tháng 10, ôngHồ đứng trước một tình thế sắp
bạo biến. Từ ngày 29 tháng 8, quân Pháp đã chiếm Sở Đoan và Sở Công An
ViệtNam và bắt đi một số nhân viên. Từ ngày 15, người Pháp nắm trong
tayquyền kiểm soát hải quan và hải phận Hải Phòng, nơi mà người Việt
xuất gạođổi lấy vũ khí của Trung Quốc.

Ngày 20 tháng 11, ngoạitrừ khu phố Pháp, Hải Phòng nổi dậy chống
quân Pháp chuyên đoạt quyền hành như thế. Ban đêm, các lực lượng tự vệ
xây dựng chiến lũy trong các khu phố người Việt và người Tàu. Lối tám
giờrưỡi sáng, súng nổ vang trời, những phát súng cối làm rung chuyển
thànhphố, các xe thiết giáp phản công, lao vào các chiến lũy...Một nửa
thành phốbị phá trụi dưới làn đạn phối hợp của các giàn đại pháo trên ba
chiếc chiến hạm chuẩn bị cho bộ binh tiến lên:

Những tàn phá đổ nát không chỉ do các trận tác chiến gây ra, màtrong
một số trường hợp là do chỉ thị cố ý trừng phạt để cho ngườiViệt‘’một bài
học’’. Ferrandi nêu ra một bằng chứng trọng hệ. Tiểu đội của ông hành quân
trên đường phố : Paul Doumer ‘’Nhiệm vụ củachúng tôi ở đây mang tính
cách một cuộc trừng phạt, đó là phónghỏa vào những khu phố buôn bán,
nơi mà Việt Minh vẫn còn hoạtđộng mạnh. Đại Tá Dèbes đã ban chỉ thị viết
tay. Nếu như, đốt mộthiệu cắt tóc hay một hiệu thuốc dễ dàng bao nhiêu thì
đốt cháy mộtcửa hàng giầy dép lại khó bấy nhiêu. Phải đốt làm nhiều lượt
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và sửdụng cả những quả tạcđạn cháy mới có thể thiêu hủy được cùngtận.
Nhiệm vụ này là giai đoạn chuẩn bị [để tiến vào] phía trung tâmkhu phố
người Tàu.’’

‘’Thật đúng như cảnh tượng ở Ghecnica’’, viên Tổng Sự Hải Quân
Jacques Raphael Leygues phải thốt lên - gợi cảnh một thành phố xứ Tây
Ban Nha đổ nát khói lửa dưới loạt bom Không Quân Phát-xít Đức năm
1936. Đô Đốc Conge viết: ‘’Tôi có nghe kể con số nạn nhân trong thành
phố là 6000 Ai đã đếm xác trên chiến địa ? Điều cơ bản trong sự việc này là
lệnhbắn phá nhằm mục đích tự thú nhận là thanh toán bằng vũ khí. Ảo
tưởngbiết chừng nào!’’( 201)

Cuộc khởi nghĩa bị đánh úp lại bùng nổ trở lên ở Hà Nội vào chiều ngày
19 tháng chạp năm 1946. Hồ chí Minh rút lên chiến khu. Để khởi đầu
mộtcuộc chiến tranh ba mươi năm, gây biết bao thảm họa ghê tởm giữa
cảnhtàn sát máu sông xương núi.
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RỒI HIỆN BÂY GIỜ ?:RỒI HIỆN BÂY GIỜ ?:

Không nên tin ai cả!

Không nên tin cậy!

Chỉ tin cậy nơi sức lực của mình!

Ret Marut * (B.Traven)

Chiến thắng của ‘’dân tộc anh hùng’’ -chiến thắng nào vậy ?- là một
cuộc chiến Đông Dương nằm trong khung cảnh chiến tranh nguội giữa hai
khối đế quốc Nga-Tàu và Mỹ. Nếu không có vũ khí của Nga, và trợ giúp
của Trung Hoa về cố vấn và đại bác và lương thực thì Điện Biên Phủ là
điều không thể quan niệm được, cũng như sự ‘’thất bại’’ của đế quốc Hoa
Kỳ ở thời kỳ sau đó.

Sau ‘’chiến thắng’’ này, phải chăng người Việt đã vạch rõ lời tiên đoán
của Pierre Hecbart là sai lầm: ‘’Trong cuộc chiến đấu mơ hồ này, họ đã đắc
thắng, nghĩa là họ đã loại trừ được những ông chủ ngoại quốc và chọn trong
hàng ngũ của họ những ông chủ mới - và thay thầy đổi chủ’’. ( 202)

Không thế, họ còn chứng minh đều Hecbart tiên đoán là đúng, mà thậm
chí họ không có quyền chọn lựa những ông chủ mới của họ.

Còn đối với chủ nghĩa anh hùng mà hiểu ngầm là sự tự do chọn lựa cá
nhân, nó có quan hệ gì đến cái ‘’dân tộc nhỏ bé’’ đưa tới chỗ chết hàng lớp
bất tận tại Điện Biên Phủ ? Người ta liên tưởng đến câu nói của Isaac Babel
ghi trong cuốn Nhật Ký năm 1920 của mình: ‘’những kẻ khốn khổ đó thật
đáng thương, không còn là những con người nữa mà là hàng hàng lớp lớp’’.
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Quả thực, đảng của Hồ chí Minh đã giành được thắng lợi trong chiến
tranh, nhưng nhân dân Việt Nam phải chăng là đã giành được cái chi khác
hơn là cái ách nô dịch, như câu nói của La Boétie.

Hằng hà sa số nông dân đã hy sinh đưa đảng theo xu hướng Stalin lên
nắm chính quyền, đã tự buộc mình đóng góp khủng khiếp về số người chết
và đau khổ, để rồi rốt cuộc bị đẳng cấp quan liêu quốc gia sắp sếp thành đội
ngũ nô lệ, như một lực lượng cần thiết trong quá trình tích lũy nguyên thủy
nền tư bản Nhà Nước quan liêu, phục vụ lợi quyền riêng một tầng lớp người
lũng đoạn kiểu mới.

Còn đối với nền ‘’độc lập dân tộc’’ thì trên thực tế là một sự lệ thuộc:
Trở thành một vệ tinh của đế quốc giả danh Sô-viết, đất nước này đã bị gia
nhập vào cuộc đối đầu của hai quốc gia lớn theo chế độ Đảng-Nhà Nước
‘’cộng sản’’ để giành quyền bá chủ ở Đông Nam Á: Quân đội ‘’cộng sản’’
đông đúc của xứ này, được Nga viện trợ, đã đánh đuổi Pol Pot ‘’cộng sản’’
do Tàu bảo trợ, và chiếm đóng xứ Khmer trong mươi năm (1979-1989).

Đẳng cấp quan liêu Việt Nam, cái đẳng cấp mới này (hay giai cấp hoặc
quả đầu chính thể) thống quản chế độ tự gọi là ‘’Cộng Hòa Xã Hội Chủ
Nghĩa Việt Nam’’, xuất thân từ ‘’tầng lớp trung lưu có học’’ trở thành chủ tể
một hệ thống Đảng-Nhà Nước có tôn ti trật tự, họ chỉ là một lớp người thay
thế tầng lớp tư sản và địa chủ trước kia trong công việc bóc lột vô sản và
nông dân, một ‘’đẳng cấp đặc quyền đặc lợi chủ yếu theo dõi mục đích cao
lương lớn chức’’ ( 203).

Ngày nay giai cấp thợ thuyền vẫn còn thiểu số, đẳng cấp quan liêu mới
sử dụng quyền độc đoán đối với người sản xuất, là những người chưa bao
giờ có quyền sở hữu tập thể về các phương tiện sản xuất, cũng chẳng có
thời giờ rảnh rang để suy nghĩ, không được quyền quyết định, quyền phát
biểu ý kiến riêng, cũng không có quyền bãi công. Trật tự quan liêu với bộ
máy đàn áp công an-quân đội, ngự trị trên tình trạng đói nghèo và bất công
xã hội, càng ngày càng thêm hiển hiện.
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Trong hồi ký Đêm giữa ban ngày, nhà văn Vũ Thư Hiên viết:

Cuộc cách mạng giải phóng dân tộc đã thành công rực rỡ trong sự thay
thế những ông chủ da trắng bằng những ông chủ da vàng. Cái khác là cách
cai trị của những ông chủ mới tinh tế hơn những ông chủ cũ nhiều.

Mọi sự bóc lột, đè nén giờ đây được tiến hành trong tiến kèn hoan hỉ
ngợi ca cuộc đời mới, trong cờ xí rợp trời, trong ánh lấp lánh của vàng mạ
phủ lên mọi tối tăm, tủi nhục, tiếng riều đao phủ chìm nghim trong khúc
quân hành, và đám đông bị mê mẩn bởi những lời cổ vũ hùng hồn rầm rập
kéo nhau đi tới miền đất hứa ở tít mù tầm mắt không nhận thấy máu đồng
bào nhơm nhớp dưới chân mình. ( 204)

Từ tháng 3 năm 1956, sau khi Khrouchtchev báo cáo về những tội ác
của Stalin, một vài thi sĩ văn nhân, bạo dạn lên tiếng để phá vỡ tình trạng
đồng tình ngoài mặt. Họ công kích bọn ‘’cặp rằng văn chương và nghệ
thuật’’, trong văn từ xuất bản, họ mạnh bạo đòi hỏi quyền tự do dân chủ,
phản đối chế độ kiểm soát nhân dân bằng cách tập họp thành từng đơn vị
gồm hộ khẩu tự phải kiểm soát lẫn nhau. (chế độ nầy đã thực hiện thời Tần
Thủy Hoàng 221-206 trước công nguyên). Họ chỉ trích lạm quyền, độc
đoán và hà lạm trong cuộc cải cách điền địa đương tiến hành, những điều ấy
làm dân chúng đang nổi lên phản đối hàng loạt...Chính quyền thấy mình bị
trào lộng bỉ khinh bèn bóp ngộp cuộc vận động Trăm hoa đua nở mùa xuân
và mùa hạ: Ngày 15 tháng chạp năm 1956, Hồ chí Minh ký sắc lệnh cấm
mọi việc in ấn phát hành sách báo đối lập, những kẻ phạm sẽ bị phạt tù có
thể đưa đến khổ sai chung thân ( 205).

Vào tháng 11 năm 1956 nông dân nổi loạn nghiêm trọng ở Nghệ An làm
rung động trật tự quan liêu, nguyên nhân cải cách ruộng đất bất công do
quyết định độc đoán: 15.000 người vô tội bị hành hình - theo báo cáo của
bộ công an năm 1956, tìm lại được trong kho lưu trữ ở Hà Nội năm 1961 -
vậy tính cứ trung bình mỗi làng có 5 người bị hành hình, trong số 3.014
làng có cải cách ruộng đất. Ước tính tổng số người bị chết bắn lên tới



https://thuviensach.vn

khoảng bốn năm vạn. Số nông dân bị bắt giam hoặc lưu đầy chắc chắn là
vượt quá số lượng trên ( 206).

Năm 1975, sau khi bộ đội đất Bắc nhập Sài Gòn, chủ tể Hà Nội tổ chức
Nam bộ theo thể chế ‘’xã hội chủ nghĩa’’ đã thiết lập ở Bắc từ 1954. Dân
chúng quần tụ thành khóm đơn vị hộ khẩu, buộc phải kiểm soát lẫn nhau.
Đỗ Mười cầm đầu tập đoàn gồm cán bộ bộ đội cùng công an từ Hà Nội vào
cấp tốc phát động chiến dịch cải tạo tư bản mại bản kết xù (ám danh ‘’chính
sách X1’’) tịch thâu tài sản bọn Tàu chủ thầu lúa gạo, hóa chất, thiếc sắt...,
tập thể hóa sản nghiệp kỹ nghệ, thương mại, thủ công của tư bản bản xứ
nhóp nhen phát triển thời Mỹ, giao các cán bộ phần đông ở Bắc vào quản
lý. Bất khả năng tổ chức sinh sản, tham nhũng, hà lạm, tước đoạt của công,
gây nên một tình thế kinh tế hỗn loạn ở Nam bộ gần hai mươi năm. Ai cũng
còn nhớ Hoa kiều bôn tẩu hằng ngàn, thuyền nhân vượt biển vô số kể từ
thuở đó.

Dân thợ, dân cày, cu-li sống bằng hai cánh tay, tận cùng khốn khổ. Bốn
chữ tắt XHCN (Xã hội chủ nghĩa), người ta đọc Xếp hàng cả ngày, tưởng
tượng đến hàng người trước Sở Bưu Điện đợi lãnh những gói y dược, vật
thực, áo quần của bà con tỵ nạn ở Âu Châu, Mỹ Châu gởi về, số gói hạn chế
ghi trong một quyển sổ tay.

Năm 1976, khởi cải tạo tư sản nông thôn, phân chia ruộng đất quốc hữu
hóa cho dân cày nghèo và dân không có đất. Cán bộ thừa cơ giành lấy cho
mình hoặc cho bà con những mảnh đất tốt, những thửa ruộng phì nhiêu, trở
nên lớp cường hào mới ở nông thôn. Hai năm sau, chính quyền quan liêu
bắt đầu tập thể hóa nông thôn, cưỡng bách dân cày nộp miếng đất khoảnh
ruộng của họ, trâu bò, cày bừa vào hợp tác xã để tham gia tập đoàn sản
xuất, và công cuộc cải tạo phải hoàn tất năm 1980 trong toàn Nam bộ.

Dân cày trái ý trở thành công nhật, làm lụng theo lịnh cán bộ chỉ huy,
kiểm soát hợp tác xã. Ban thơ lại quản trị quá đông, gồm người trong đảng,
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hoặc thuộc tổ chức thanh niên, phụ nữ...cùng đương nhiệm ủy ban nhân dân
làng, vô số kẻ ăn bám quỹ hợp tác xã, họ tự túc phần lớn sản phẩm.

Dân cày bực tức, làm thịt trâu bò, sau đó nhiều nơi đàn bà phải thay trâu
kéo cày. Lúa gạo sản xuất kém cõi, nạn đói đe dọa.

Ngày 21 tháng chạp năm 1986, báo Nhân Dân, cơ quan của Đảng Cộng
Sản, đăng tải lời tuyên bố của Dương quang Đông, một đảng viên ở miền
Nam tham gia từ năm 1930:

Từ mười một năm nay, đảng tỏ ra không có khả năng cung cấp cho dân
một hạt gạo nào, một miếng thịt nào, một giọt nước mắm nào; và cũng
không có khả năng ổn định về giá cả. Dân khổ quá. Biện pháp tốt nhất là
đảng nên để cho dân được tự do sản xuất, tự do sinh sống, tự do học hành.

Qua 1986-1987, nông dân được lấy đất lại, tự cày cấy rồi trả địa tô cùng
thuế điền thổ. Ruộng đất thuộc về Nhà Nước cho nông dân thuê dài hạn và
được quyền chuyển sang lại cho con cháu.

Tháng tám 1988, 300 nông dân vùng châu thổ sông Cửu Long lên tận
Sài Gòn biểu tình ba ngày để phản đối bọn cường hào tước đoạt, khiếu nại
những vụ ngang tàng bắt bớ cùng đòi quyền tự do ra khỏi hợp tác xã cùng
tập đoàn sản xuất.

Cũng lúc đó, 30 người đánh cá biển ở mũi Cà mau lên Sài Gòn, phản đối
hợp tác hóa cưỡng bức. Lối sáu chục người chài xã Chí Công bị buộc nộp
ghe máy của họ vào hợp tác xã tham gia chài cá tập thể. Người ta sung công
ghe những ai không khứng. Một vài người cứng đầu bị bỏ tù, ghe của họ bị
đoạt. Một anh chài cương ngạnh bị nhốt tám tháng trong trại giam ở Phan
Thiết vì tội chống hợp tác hóa, v.v...Dân chài báo tới Trung ương đảng
ngoài Bắc. Hà Nội phái người đến tận nơi điều tra. Khi họ quay lưng, tên
Nguyễn Hoàng Thái Vinh, phó chủ tịch Huyện Tuy Phong nói với dân chài:
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Các người kiện lên trung ương thì cũng như mèo quào vách đất! (Nhân Dân
1.10.1988).

Tình cảnh cùng quẫn ngoài xã hội đã đến mức làm cho công cuộc phê
bình nội bộ trong đảng phải bộc lộ ra bên ngoài.

Năm 1989, Lê quang Đạo, ủy viên trung ương Đảng, và là chủ tịch quốc
hội, tuyên bố:

Nền chuyên chính của Đảng thay vào nền chuyên chính của toàn dân lao
động; kết quả là hình thành một chế độ độc tài dựa trên những đặc quyền
đặc lợi, một chế độ có nhiều bất công trong xã hội thúc đẩy người dân nổi
loạn ( 207).

Thế thì Đảng-Nhà Nước, tự gọi xã hội chủ nghĩa, trong tay một tầng lớp
người lũng đoạn kiểu mới, là bộ máy thống trị và chế ngự nô dịch giai cấp
vô sản và nông dân. Những người bị áp bức toan tự giải phóng chỉ phải
công kích đẳng cấp quan liêu ấy, hiện diện khắp cùng, phải thủ tiêu bộ máy
Nhà Nước ấy. Không khi nào một bộ máy Nhà Nước tự nó băng hoại, tự
giải tán quân đội, cảnh sát mật thám, tự phá ngục tù, hủy luật pháp, chính
thể chế định của nó. Hôm qua như ngày hôm nay, Nhà Nước là lợi khí
thuần túy của một giai cấp thống quản chế ngự một giai cấp khác, không thể
khác được. ‘’Ngày nào Nhà Nước còn tồn tại thì chế độ nô lệ vẫn còn tồn
tại. (Karl Marx).

Cuối năm 1991, Bùi Tín, chủ bút báo Nhân Dân, cơ quan chính quyền,
có nhiệm vụ sang Paris vào tháng 11, đã đoạn tuyệt với chính phủ Hà Nội.
Y là người đã chứng kiến cuộc khủng hoảng về chính trị và kinh tế trong
xứ:

Hiện tình của đất nước làm cho mỗi người dân phải lo lắng. Thói tục
quan liêu, tính vô trách nhiệm, tính ích kỷ, sự thái hóa biến chất, tình trạng
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gian lận lan rộng dưới một chế độ cửa quyền của những kẻ đặc quyền đặc
lợi.

Cái ăn sâu cắm rễ nặng nề trong Đảng Cộng Sản Việt Nam đó là chủ
nghĩa Stalin và chủ nghĩa Mao, vừa mang tính chất phong kiến vừa mang
tính chất nông dân, duy tâm, gia trưởng và độc đoán, rất bảo thủ và thái
hóa, hoàn toàn xa lạ với tư tưởng dân chủ. ( 208) (Tư tưởng dân chủ nào
vậy ?).

Gần đây vào tháng 10 năm 1991, Bảo Ninh xuất bản ở Hà Nội quyển
Nỗi buồn chiến tranh: Anh khêu gợi tấm thảm kịch ghê tởm anh đã sống từ
năm 1959 đến 1975 trong tiểu đoàn 27 cho đến lúc lấy Sài Gòn, lúc ấy chỉ
còn sống sót mười người trong số năm trăm.

Những người được sống vẫn sống song những khát vọng nồng cháy
từng là cứu cánh của cả một thời, từng soi rọi cho chúng tôi dùng lịch sử,
thiên chức và vận hội của thế hệ mình, rủi thay đã không thành ngay hiện
thực cùng với thắng lợi của cuộc kháng chiến như chúng tôi đã hằng tưởng.
Đến bây giờ, lúc này đây, bạn hãy xem thực chất quanh ta có gì khác hơn
ngoài cuộc sống tầm thường và thô bạo của thời hậu chiến ? Nền hòa bình
này...Hừ hình như tôi thấy các mặt nạ người ta đeo trong những năm trước
rơi hết. Mặt thật bầy ra gớm chết. Bao nhiêu xương máu đã đổ ra...

Nếu người kể chuyện không phỉ báng cuộc chiến tranh, nghĩ rằng
‘’không chiến tranh thì không có hòa bình’’, trước ‘’nạn đào ngũ lan rộng
khắp trung đoàn, ...làm ruỗng nhiều trung đội, không thể chấn giữ, ngăn bắt
nổi’’, anh cũng không thóa mạ người bạn đào ngũ, người này chống quan
niệm anh hùng, và bày giải thái dộ của mình trước khi bỏ chiến.

Tôi không sợ chết, nhưng cứ bắn mãi giết mãi thế này thì chết hoại tính
người. Anh còn nhớ trên Pleiku năm 1972 không, có nhớ cảnh thây người la
liệt trong khu gia binh không ? Máu tới bụng chân lội lõm bõm...Mình vào
đây làm gì khi để mẹ già ở nhà cơ cực, không nơi nương tựa, ngày đêm
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than khóc nhớ con. Mẹ tôi cứ van tôi tìm cách mà trốn...Bao thằng khốn
nạn ung dung hưởng lộc chiến tranh chỉ con cái nông dân là dứt lòng ra đi
bỏ lại đằng sau cảnh mẹ già màn trời chiếu đất...Thắng hay thua, kết thúc
mau hay kết thúc chậm, với tôi chẳng nghĩa lý gì nữa. Sát, thì tôi đã sát quá
nhiều rồi...Còn nhục ? Cả đời đi đánh nhau, thú thực, tôi chả thấy cái trò
này là vinh.

Viện trợ của Nga (dầu hỏa, thép, phân bón, vải vóc...) cạn kiệt, viện trợ
của Tàu chỉ có được nếu chịu phục tùng. Đẳng cấp quan liêu kêu cứu với tư
bản nước ngoài, ban bố chính sách ‘’đổi mới’’, ‘’kinh tế thị trường, theo
định hướng xã hội chủ nghĩa’’, để hiệp tác với bọn đầu tư ngoại quốc và
chia lợi tức với chúng. Xứ sở ‘’độc lập’’ đón tiếp đế quốc chủ nghĩa kinh tế,
trở thành một thị trường mênh mông cho sản phẩm kỹ nghệ đế quốc, một
bầu chứa đông đảo nhân công rẻ tiền và nguồn nguyên liệu dồi dào.

Các cựu đế quốc Pháp Nhật Mỹ mang tiền trở lại, bọn lý tài Nam Hàn,
Đài Loan, Mã Lai, Hong Kong...ào đến đầu tư, cấu kết với đẳng cấp quan
liêu trong xứ những hợp đồng joint venture, mục đích một bên nhằm bóc lột
nhân công rẻ mạt, còn bên kia, Đảng-Nhà Nước kích động quá trình công
nghiệp hóa theo con đường tư bản chủ nghĩa, cơ sở chế độ tư bản Nhà Nước
quan liêu. ‘’Người ta không chinh phuc nữa, người ta bóc lột. Người ta
đánh đuổi binh lính, đối với bọn con buôn thì không thế’’. (On ne conquiert
plus aujourd'hui, on exploite. On repousse des soldats, pas des marchands.
Roland Dorgelès). ( 209)

Trong Nam, từ cuối tháng chạp 1992, thợ thuyền tự động bãi công
chống đối bọn chủ Nam Hàn, Đài Loan, chẳng những để đòi tăng đồng
lương quá kém bớt giờ làm, cùng để kháng cự trừng phạt bạo tàn hạ nhục.
Bọn chủ miệt thị thể chế ngày làm 8 giờ, khinh thường hiệp đồng ký kết với
quan liêu. Cả vài trăm cuộc đình công tự động ào ạt lung tung khoảng 1995-
1996.
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Khởi đầu hợp đồng cùng bọn tư bản Đài Loan, khu công nghiệp Tân
Thuận (Sài Gòn 1991) được xây dựng theo chỉ thị của chúng để làm mẩu
kêu cầu ngoại quốc đầu tư, với nhiều triển vọng bóc lột nhân công rẻ tiền.
Chủ tịch khu đại diện Đảng-Nhà Nước cũng vừa là người trong ban chỉ huy
tổng công đoàn lao động thành phố Hồ chí Minh. Đến 1997, hoặc hợp đồng
tư bản, hoặc chỉ kiến thiết với vốn ngoại quốc đầu tư, trong toàn xứ mọc lên
từ Bắc chí Nam 41 khu công nghiệp tương đương, bóc lột 350 000 công
nhân. Khu Đà Lạt hiệp đồng với tư bản Ma Lay, Khu Hải Phòng, Nomura-
Haiphong Industrial, dưới quyền tư bản tài chính Nhật.

Năm 1997, trên 2000 công nhân làm reo trong các khu công nghiệp. (
210)

Bộ luật lao động mới ban hành năm 1995 thừa nhận quyền bãi công.
Nhưng các xí nghiệp ngoại quốc chỉ thực hiện những điều khoản về kỷ luật
cùng về đàn áp nhân công. Vả lại, Bộ lao động cùng tổng liên đoàn lao
động cho là phi pháp những cuộc tự động đình công. Trước khi bãi công
dân thợ phải tùy đại biểu liên đoàn ưng thuận, sau khi họ can thiệp thương
lượng thầm kín với bọn chủ. Và bãi công thế nào không làm ngưng trệ các
sản nghiệp nhà nước. Lê văn Hồng, phó chủ tịch tổng liên đoàn lao động ở
Sài Gòn nói với phóng viên báo Libération (Paris 17.5.1996) ‘’Thợ có
nhiều yêu sách đòi hỏi, song những người đầu tư họ cũng có quyền của họ.
Vì quyền lợi của đôi bên, mỗi bên phải nhựợng bộ. Với một số lương tháng
tối thiểu là 35 đôla, Việt Nam cũng đã không cạnh tranh nổi với Tàu hoặc
Miến Điện kia mà !’’

Cứu thân mình chỉ tay mình thôi!

Tình thế nông dân có gì đổi mới ?

Khoảng Tết năm Con Trâu 1997, độ 500 nông dân hai làng Uy Nổ và
Kim Nổ gần Cổ Loa kháng cự đoàn xe bulldozers Nam Hàn Daewoo xâm
nhập vào cánh đồng trồng bắp toan dọn dẹp để bày bố một sân đánh banh
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golf. Phần đông cựu kháng chiến, họ cầm dao gậy cùng là cung nỏ, lấy căm
xe đạp nhúng thuốc độc làm tên. Họ thiêu hủy một Tracteur và hai
bulldozers. Cảnh sát đàn áp bằng dùi cui và hơi độc làm chảy nước mắt.
(Dường như một số cảnh sát chối từ đàn áp, gốc rễ họ ở nông thôn). Rốt
cuộc phía cảnh sát một vài người chết.

Tháng 5.1997, ở Thái Bình, 3000 nông dân ở 33 xã kéo đến trung tâm
tỉnh lỵ biểu tình chống tăng thuế, chống cán bộ sở tại tham nhũng xa hoa.
Năm ba người vong mạng trong các cuộc biểu tình tháng năm tháng sáu;
Qua tháng 8, vùng nầy sôi nổi lại. Đương đầu hàng trăm lính cảnh sát do Hà
Nội xua đến đàn áp, dân biểu tình giật hai con chó cảnh sát, đốt nhà một cán
bộ. Trong 52 xã, dân làng lật đổ chính quyền sở tại và tự quản lý việc làng.
Báo Nhân Dân ngày 8.9.1997 nhìn nhận rằng 128 làng phản đối tăng thuế.

Dù đứng trước bất kỳ vấn đề gì mà ta phải đối chiếu, từ nay chúng ta
đều biết rằng cái gọi là ‘’chủ nghĩa cộng sản’’, ở Việt Nam cũng như ở Liên
Sô, Trung Quốc và các nước cùng phe, chỉ là một chế độ ngụy tạo bạo ác và
buồn chán, một chế độ tư bản nhà nước quan liêu, một loại ngáo ộp về
chính trị-kinh tế phục vụ quyền lợi cho một đẳng cấp quan liêu tham lam và
trắng trợn. Chống dùng những lời hô hào xã hội chủ nghĩa, cộng sản chủ
nghĩa giả trá để che đậy những xiềng xích nô dịch mới trói buộc vô sản
nông dân.

Hơn hai ngàn năm trăm năm trước, Lão Tử trong Đạo Đức Kinh đã lên
tiếng phản đối tính chất hư giả của ngôn ngữ người đồng thời như sau:

‘’Danh khả danh, phi thường danh’’ (những từ ngữ thường dùng không
diễn đạt được sự thực) và Khổng Tử, trong Luận Ngữ, đã căn dặn đệ tử phải
‘’sửa cho đúng cái tên gọi’’ (Chính danh), để loại bỏ những từ ngữ mập mờ
lừa phỉnh. Ngôn ngữ chính trị ngày nay thật đầy dẫy những bóng gió phỉnh
phờ. Không biết do một sự sai lạc nào mà một số sử gia lại sử dụng cái cụm
từ ‘’chủ nghĩa cộng sản quốc gia’’ áp dụng cho cái chế độ bất công và buồn
tẻ do Hồ chí Minh xây dựng nên ?
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Chưa có một nơi nào trên thế giới và trong thế kỷ này đã tìm ra con
đường thực thi cái ‘’lý thuyết không tưởng’’ của Karl Marx, nhằm tạo điều
kiện thuận lợi cho mỗi người được khai tâm phát triển và mở mang một xã
hội hợp lý toàn thế giới, không giai cấp, không có chủ nghĩa tư bản, không
có chế độ làm mướn và do đó không có người bóc lột người, không còn
Nhà Nước và cũng chẳng có những mâu thuẫn đối kháng giữa các quốc gia.
Chủ nghĩa quốc gia độc đoán, dẫy đầy áp bức, vu khống và ám sát theo lời
Stalin, chỉ làm bại hoại chân tướng lý thuyết Karl Marx, làm cho người ta
hiểu sai lạc đi.

Các chế độ tự xưng xã hội chủ nghĩa nào có gì tương tự với một xã hội
đại đồng như Karl Marx khái niệm

‘’ Một sự hiệp đồng trong đó sự tự do phát triển của mỗi người là điều
kiện cho sự tự do phát triển của mọi người ‘’, một sự tập hợp những con
người tự do lao động với những tư liệu sản xuất chung và, theo một kế
hoạch được thảo luận chung, dồn những nỗ lực cá nhân tạo thành một lực
lượng sản xuất xã hội duy nhất. Tổng sản phẩm của những người lao động
hợp nhất lại thành một sản phẩm xã hội. Một phần của sản phẩm xã hội
được tái sử dụng làm tư liệu sản xuất và mang tính chất xã hội, còn phần
khác để tiêu thụ, và do đó, phải được phân phối đều cho mọi người. Phương
thức sản xuất sẽ thay đổi tùy theo cơ chế tổ chức sản xuất của xã hội và
trình độ phát triển lịch sử của những người lao động. Chẳng hạn, chỉ để so
sánh với sự sản xuất có tính chất buôn bán, phần được chia cho mỗi người
lao động là tùy theo thời gian lao động của người đó, như vậy thời gian lao
động đóng một vai trò kép. Một mặt, sự phân phối thời gian lao «ộng trong
xã hội điều chỉnh mối tương quan chính xác những chức năng khác nhau
vào những nhu cầu khác nhau; mặt khác, nó dùng để đo cái phần cá nhân
mỗi người sản xuất đóng góp vào công việc làm chung, và đồng thời để tính
cái phần mà cá nhân đó được hưởng trong bộ phần sản phẩm chung dành
cho tiêu thụ. Mối quan hệ xã hội giữa người và người trong công cuộc của
họ sản xuất và đối với những sản phẩm hữu ích do lao động làm ra, ở đây
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vẫn đơn giản và rõ ràng trong lãnh vực sản xuất cũng như trong việc phân
phối ( 211) .

Hai chữ ‘’không tưởng’’ trên đây có ý nghĩa những triển vọng biến đổi
xã hội chưa thực hiện được chứ không phải không thể thực hiện. Và chỉ
thực hiện được khi nào giai cấp nô lệ ngày nay không quên lời tiên tri của
Karl Marx: ‘’Ngày nào Nhà Nước còn tồn tại thì chế độ nô lệ vẫn còn tồn
tại’’ ( 212).

Bức tường Berlin sụp đổ, chính thể được gọi là Liên Bang Cộng Hòa Xã
Hội Chủ Nghĩa Sô Viết tan vỡ. Hạng trí thức tôi tớ tư bản tự do (capitalisme
libéral) múa bút ó lên: Chủ nghĩa cộng sản đã chết! Các chế độ tư bản nhà
nước quan liêu bên kia bức màn sắt tục gọi ‘’xã hội chủ nghĩa thực hiện’’
(socialisme réel) ‘’thực sự không có gì là xã hội chủ nghĩa cả’’ ( 213) đừng
nói chi đến cộng sản chủ nghĩa. Rồi bầy chó giữ nhà tư bản tiếp tục ào ạt
công bố Karl Marx tắt thở lần thứ hai! ‘’Nếu tôi muốn cải chính tất cả mọi
điều mà người ta đã nói và viết về tôi, thì tôi phải thu dụng hai mươi người
thơ ký’’, Karl Marx đã viết như thế trong tờ Chicago Tribune, ngày 5 tháng
giêng 1879.

Trở lại xứ Việt, Hồ chí Minh, người luôn luôn bao giờ cũng xưng mình
môn đệ Karl Marx, thật ra trước sau chỉ theo những chỉ thị của bộ máy quan
liêu ở Moscou, con đường do thầy Stalin vạch ra, thậm chí cả trong từng chi
tiết khốn nàn hèn mọn.

Trong những năm 40, Hồ đã để cho mọi người gọi mình ‘’Bác Hồ’’
(không phải là một ông chú ông bác nào, mà là anh của bố), đã ký ‘’Bác
Hồ’’ trong những tờ truyền đơn gửi cho nông dân và binh lính, cái tên gọi
khéo léo đó, trong một xã hội theo truyền thống nho giáo đã tỏa ánh hào
quang như của một vị thần hộ mệnh.

Nắm chính quyền ở Hà Nội năm 55 tuổi, Hồ tự xưng ‘’Cha Hồ’’. Trong
tiểu sử tự viết nhưng ký tên là Trần dân Tiên Những mẩu chuyện về đời
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hoạt động của Hồ Chủ Tịch, một tác phẩm tự sùng bái vô song, ta đọc:

Chủ Tịch Hồ chí Minh không muốn nhắc lại thân thế của mình (trang 5).
Một người như Hồ Chủ Tịch của chúng ta, với đức khiêm tốn nhường ấy và
đương lúc bề bộn bao nhiêu công việc, làm sao có thể kể lại cho tôi nghe
bình sinh của Người được? Hồ Chủ Tịch sinh năm 1890. Quê người ở làng
Kim Liên, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An (Trung bộ) (trang 8). Chúng ta
còn có những người yêu nước anh dũng và vĩ đại khác. Chúng ta có Phan
Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám, và những người khác nữa. Nhưng chỉ có
Hồ Chủ Tịch của chúng ta đã hoàn thành sự nghiệp mà các tiền bối chưa
hoàn thành (trang139) Chủ Tịch trở thành ‘’Cha Hồ’’ của dân tộc Việt Nam
(trang 113) . Nhân dân gọi Chủ Tịch là Cha Già Dân Tộc, vì Hồ Chủ Tịch
là người con trung thành nhất của Tổ Quốc Việt Nam (trang 142) ( 214).

Trong di chúc, vị Cha Già của Dân Tộc, mất ngày 2 tháng 9 năm 1969,
có khuyên là đừng nên làm tang lễ linh đình:

Tôi yêu cầu thi hài của tôi được đốt đi, tức là ‘’hỏa táng’’. Tro thì chia
làm ba phần, bỏ vào ba cái hộp, một hộp cho miền Trung, một hộp cho
miền Nam. Đồng bào mỗi miền nên chọn một quả đồi để mà chôn hộp tro
đó. Trên mả không nên có bia đá, tượng đồng, mà nên xây một ngôi nhà
giản đơn, rộng rã i, mát mẻ, để những người đến thăm viếng có chỗ nghỉ
ngơi.

Nên có kế hoạch trồng cây trên và chung quanh đồi. Ai đến thăm thì
trồng một vài cây làm kỷ niệm. Việc chăm sóc nên giao phó cho các bậc
phụ lão ( 215).

Đối với việc sùng bái thánh cốt, những người già sẽ dành chút thời gian
còn lại của đời mình để trông nom ngọn đồi!

Sau khi Hồ chí Minh chết, đẳng cấp quan liêu Hà Nội đã tiến hành ướp
xác. Như vậy tiếp theo sự sùng bái cá nhân là sự sùng bái xác ướp của họ
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Hồ trong lăng. Sinh thời, Stalin đã mưu mô khung cảnh như thế đối với
Lênin (người ta tưởng tượng Lênin có thể tỏ thái độ trào phúng đến mức
nào đối với sáng kiến đó); ngày nay, ở Moscou vấn đề trở nên quyết liệt là
phải chấm dứt cái hình thức sùng mộ quá đáng đó. Còn ngày mai, đối với
xác ướp ở Hà Nội sẽ ra sao ?

Một ngày kia, dầu sao đi nữa, thế giới bị bóc lột và bị áp bức, mà giác
ngộ thì họ sẽ quét sạch mọi bất bình xã hội, như hai câu thơ của Phan Văn
Hùm khêu gợi:

Chừng nào thiên hạ hay mình khổ,

Muôn việc lôi thôi tức khắc thành.

Đó cũng là hy vọng thâm tim của chúng ta.

Xã hội sẽ biến đổi khi nào những kẻ khốn cùng mới trên mặt đất sẽ cùng
nhau ca bài Quốc Tế (l'Internationale) mà những người đàn anh của họ đã
hát lên:

Không đấng cứu thế nào cứu mình đâu,

Không Trời, không chúa, cũng không lãnh tụ,

Người sản xuất, cứu thân mình chỉ tay mình thôi.

Quyết định cùng chung giải phóng...

và họ sẽ tự thấy ‘’dọc ngang nào biết trên đầu có ai’’ một khi họ hiểu
rằng:

Kẻ mà người ta đã tung lên địa vị cao trọng, vì kẻ ấy mà các người can
đảm đi chinh chiến, vì thân thể vĩ đại của kẻ ấy mà các người không từ
khước đem thân vào chỗ chết, kẻ chế ngự các người nhiều thế chỉ có hai
con mắt, chỉ có hai bàn tay, chỉ có một thân hình, và không có chi khác hơn
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một người thường nếu không thể thì kẻ ấy chỉ nhờ nơi các người giúp
phương tiện cho kẻ ấy sát hại các người; lấy mắt ai để kẻ ấy do thám các
người, nếu không phải là con mắt của các người cho kẻ ấy dùng ? Tại sao
kẻ ấy có nhiều tay thế để đánh đập các người nếu kẻ ấy không dùng ngay
tay của các người ? Những chân dẫm đạp thành lũy các người, kẻ ấy lấy
chân ở đâu nếu không phải chính là chân các người ? Mọi quyền hành của
kẻ ấy chế ngự các người thì cũng do nơi các người. Thế nào kẻ ấy dám chà
đạp các người nếu kẻ ấy không thông đồng với các người ? Kẻ ấy làm gì
được các người nếu các người không phải là kẻ chứa đồ trộm cho bọn trộm
cướp đó của các người ? Nếu các người không đồng lõa với kẻ sát nhân giết
các người và nếu các người tự phản phúc lấy mình.

La Boétie ( 216)



https://thuviensach.vn

Xuất quân bảo thân phù

Bùa hộ mạng binh sĩ Thiên Địa Hội

CHÚ THÍCH

* Ret Marut tự Traven (1882-1996), không ai biết gốc gác. Người xu
hướng xã hội tuyệt đối tự do (socialistte libertaire), hoạt động cách mạng ở
Đức 1917-1921, có chân trong Cộng Hòa Hội Đồng Công Nhân
(République des Conseils ouvriers de Bavière) ở Munich tháng tư 1919. Ret
Marut suýt bị hạ sát trong cuộc đàn áp đẫm máu phong trào cách mạng. Về
sau trá danh ẩn thân trong nhiều xứ Âu Châu, nhiều trước tác dưới bút danh
B.Traven nổi tiếng khắp thế giới. Qua đời ở Mexico.

202.- Pierre Herbart (1904-1974), Ligne de force, Paris 1958, trang 26.
Nhà báo vừa là nhà văn, người Pháp, đã tháp tùng Andrée Viollis sang
Đông Dương năm 1931. Trong quyển tiểu truyện nầy có ghi ký ức về chánh
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sách điên rồ của chế độ thuộc địa Pháp, nạn dân đói, cuộc đàn áp dẫm máu
thuở ấy (‘’Tout ne fut que démence, famine, sang’’).

203.- G. Boudarel, La bureaucratie au Vietnam (Đẳng cấp quan liêu ở
Việt Nam), Paris 1983, trang 32.

204.- Vũ Thư Hiên là con Vũ Đình Huỳnh cựu thơ ký của Hồ chí Minh.
Cũng như cha, anh bị bắt năm 1967 - theo ‘’pháp lệnh trừng trị các tội phản
cách mạng ngày 30.10.1967’’ - suy định tội ‘’chống đảng và xu hướng xét
lại (revisionnisme)’’, anh bị hạ ngục không xét xử đến năm 1976, sau chín
năm mới được thả ra. Quyển hồi ký Đêm giữa ban ngày (California 1997)
của anh ‘’là cái nhìn từ phía người trong cuộc, những hành động phi nhân
của những vua chúa mới, một ánh sáng soi rọi vào một thời kỳ cai trị của
Đảng cộng sản, một số mặt ít người biết đến của xã hội Việt Nam’’.

205.- Phong Trào Trăm Hoa Đua Nở khởi đầu mùa xuân 1956, với tập
sách Giai Phẩm 1956, trong có bài ‘’Ông bình vôi’’ của Lê Đạt:

Những kiếp người sống lâu trăm tuổi,

Y như một cái bình vôi,

Càng sống càng tồi,

Càng sống càng bé lại.

Ai ai cũng hiểu bài này ám chỉ ‘’Cha già dân tộc’’ (Hồ chí Minh tự xưng
mình).

Trần Dần viết một bài thơ dài đăng trong đó, bị bắt vì không tôn trọng
‘’Người’’, trong ngục anh cắt họng toan tự tử. Tập Giai Phẩm bị tịch thu, Lê
Đạt bị tống đi lao động cải tạo nhiều năm trong xưởng chế thép trên Thái
Nguyên.
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Họ đi ngược dòng, chống bè phái lãnh đạo ‘’cặp rằng văn nghệ’’ như Tố
Hữu, mà đây là một sáng tác bất hủ:

Hoan hô Hồ chí Minh

Cây hải đăng vô sản,

Bão táp chẳng rung rinh

Lửa trường kỳ cách mạng

Hoan hô Sít-ta-lin

Đời đời cây đại thọ

Rợp bóng mát hòa bình.

Giết, giết nữa, bàn tay không phút nghĩ,

Cho ruộng đồng lúa tốt, thuế mau xong,

Cho Đảng bền lâu cùng rập bước chung lòng

Thờ Mao chủ tịch, thờ Sít-ta-lin...bất diệt.

Qua mùa thu, Trăm Hoa Đua Nở, tờ Nhân Văn xuất bản ngày 20 tháng 9
năm 1956, rồi kế tiếp ra đời Đất mới, Trăm hoa, Nói thật, ngay các báo
chính thức cũng hó hé phê bình chỉ trích Đảng-Nhà nước. Báo Nhân Văn ra
được 6 số bị đình bản ngày 11 tháng 12. Bọn cầm bút tôi tớ chính quyền tận
cùng thóa mạ phong trào đòi tự do, rồi qua đầu năm 1958, 476 nhà văn
chống đối bị cáo là ‘’phá hoại mặt trận lý tưởng của Đảng’’, bị tập họp
chỉnh huấn, kiểm thảo, tự chỉ trích, tự tố cáo đến mức tỏ vẻ ăn năn ‘’thú
tội’’ công khai. Nhiều người bị tống nạp vào các trại lao động cải tạo miền
rừng sâu nước độc ở Việt Bắc, hoặc gởi đi nông trường gần biên giới Lào,
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nhiều người khác ‘’học tập lao động’’ trong các hợp tác xã hay các sản
nghiệp khác.

Phương pháp chỉnh huấn theo lối người Tầu, ép buộc phải ‘’thú tội’’ cho
đến nỗi có người phải tự tử. Ở tòa báo Cứu Quốc, một thanh niên vô rừng
thắt cổ, một thanh niên khác nuốt lưỡi dao cạo tự sát, anh này sau khi chết
còn bị khai trừ khỏi đảng. (xem Tô Hoài, Cát bụi chân ai, Hồi ký, USA
1993, trang 113). Trần Đức Thảo, Giáo Sư Đại Học Hà Nội bị buộc ‘’thú
tội’’ xét lại (revisionnisme) rồi bắt đi chăn bò. Phan Khôi, 73 tuổi, Trương
Tửu cảm tình Trotski, hai nhà văn nổi tiếng không chịu ‘’thú tội’’, họ không
bị tù, nhưng Khôi bị an trí tại Chiêm Hoa (Tuyên Quang) còn Trương Tửu
bị đuổi khỏi Đại Học, vợ ông bị cấm buôn bán để sống.

Sau cùng, tháng giêng năm 1960, mấy người chủ chốt báo Nhân Văn bị
kết án như sau: Nguyễn Hữu Đang (trước kia là thứ trưởng tuyên truyền của
Hồ chí Minh) và nữ sĩ Thụy An (Lưu Thị Yến) bị hạ ngục từ 1958 vì không
chịu ‘’thú tội’’, mỗi người 15 năm tù, Minh Đức (Trần Thiếu Bảo) chủ nhà
in, 10 năm tù, Phan Tai và Nguyễn Chi 6 và 5 năm tù về tội làm ‘’gián
điệp’’! (Xem Hoàng Văn Chi Trăm Hoa Đua Nở Trên Đất Bắc, Sài Gòn
1959; Bọn Nhân Văn-Giai Phẩm trước tòa án dư luận, Hà Nội 1959; Hoàng
Ngọc Thành Tiểu thuyết miền Bắc), Georges Boudarel, Dissidences
intellectuelles au Vietnam, l'affaire Nhân Văn-Giai Phẩm, Paris 1989).

206.- Ngày 19 tháng chạp năm 1952, Hồ chí Minh phát động cuộc cải
cách ruộng đất, đã ghi trong chương trình Đảng Cộng Sản Đông Dương trên
20 năm về trước và đã bị xóa bỏ từ khi thành lập Việt Minh năm 1941: Tịch
thu ruộng đất địa chủ chia lại cho dân cày. Có điều mới là việc thủ tiêu giai
cấp địa chủ theo lối Mao Trạch Đông.

Chính bọn cố vấn Tàu sang chỉ huy thực hiện những phương pháp đã
ứng dụng bên Tàu (trong điều lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam từ tháng chạp
năm 1951 có ghi cơ sở chính sách của đảng là hệ thống tư tưởng Mao Trạch
Đông). Trước khi bị đưa ra trước tòa án nhân dân đặc biệt, người điền chủ
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bị ‘’tố khổ’’, những nông dân nghèo, những công nhựt, những người tôi tớ
kể ra những điều khốn khổ họ bị chủ hành hạ từ bấy lâu, người bị tố bị buộc
phải sám hối. Nếu người điền chủ cao lớn thì người ta đào một cái lá để
đứng dưới cho công chúng đứng trên ngó xuống, lên án tử thì người chủ
điền liền bị bắn tức khắc, đất đai, trâu bò và tài sản khác đều bị tịch thu.

Những người bị án tù thì sẽ bị tống đi cải tạo. Ở miền Bắc rất hiếm đại
điền chủ, những người bị kết án bị khép vào đại điền chủ, thường là những
tiểu chủ, phú nông, cho đến hạng trung bần nông, không đất cũng không
khỏi khi họ bị tố cáo đã cộng sự phò tá địa chủ. Nông gia theo Ky-tô Giáo
cùng nông dân thuộc dân tộc thiểu số cũng bị đàn áp. Nhiều vụ tra tấn, bắn
giết không cần xử. Giới chống đối phát giác, làm cho chính quyền giả bộ
quan tâm.

Đảng gửi vào làng những cán bộ đã sang Tàu rèn luyện chuyên môn cải
cách ruộng đất, chúng càn quét những cán bộ cũ có cội rễ trong nông thôn,
cả gia đình họ, kẻ thì bị tù kẻ bị giết. Nhiều địa chủ trước kia có giúp ‘’cách
mạng’’ cũng không được dung tha, như trường hợp bà Nguyễn Thị Năm có
tài sản ở Huyện Đồng Hồ Tỉnh Thái Nguyên, trước kia có rước bí mật các
lãnh tụ cộng sản như Trường Chinh, Hoàng quốc Việt, Phạm văn Đồng; hai
con bà làm võ quan Việt Minh. Bọn cố vấn Tàu nhất định nên án xử bắn bà.
Hoàng quốc Việt là chủ tịch cải cách ruộng đất báo cáo vụ này cùng Hồ chí
Minh, nhưng Hồ làm ngơ, bà Năm vong mạng (Xem Vũ Thư Hiên, Đêm
giữa ban ngày, trang 221).

Cuộc cải cách ruộng đất chấm dứt khoảng giữa năm 1956. Dân chúng
xao động cho đến nỗi ngày 18 tháng 8 năm 1956, Hồ chí Minh tự nhìn nhận
cán bộ phân đẳng sai lầm và bất công đối với những địa chủ đã có công
giúp kháng chiến chống đế quốc. Ngày 29 tháng 10 năm 1956, Võ nguyên
Giáp chỉ trích chính phủ nhưng đổ lái cho cán bộ, trách họ không biết thực
hành con đường ‘’đúng’’ của Đảng và Nhà Nước. Chính ngày 13 tháng 11
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năm 1956, nông dân nổi loạn chống bộ đội từ Huyện Quỳnh Lưu Tỉnh
Nghệ An, ổ Sô Viết nông dân Nghệ Tĩnh 26 năm về trước.

207.- Đại đoàn kết, 8.12.1989.

208.- Thành Tín, Hoa Xuyên Tuyết, California 1991, trang 162.

209.- Roland Dorgelès, Sur la Route mandarine, Paris 1925.

210.- Trong vùng Sài Gòn, năm công ty Nam Hàn và Đài Loan sinh sản
giày dép áo quần cho hiệu US Nike Inc. ở Mỹ, bóc lột 24 000 thợ, phần
đông đàn bà trẻ từ 18 đến 25 tuổi. Ở xưởng Nam Hàn San Yang ở Củ Chi
(6000 lao động) có êkíp làm từ 5 giờ sáng đến 2 giờ xế trưa, nghĩ nửa giờ
ăn cơm ở căn-tin. Khi bị buộc làm thêm giờ thì phải làm đến 4 giờ chiều.
Vậy ngày làm từ 9 đến 11 giờ với số lương 40 đôla hằng tháng, cao hơn số
trung bình trong toàn quốc (1997). Tuần lễ làm 6 ngày, song khi chủ buộc
thì phải làm thêm giờ có trả lương.

Trong giờ làm, theo báo Vietnam Labour Watch, thợ chỉ được đi tiểu
tiện một lần cùng đi uống nước hai lần. Hành hạ thân thể, cưởng bức đàn
bà, chửi bới nhân công không phải là việc hiâm có. Có khi bọn giám thị lấy
bÊng keo bịt miệng thợ đàn bà để họ không thể hép môi trong giờ làm.
Đám nô lệ ở San Yang không biết tin ở Djakarta xứ Indonesia, 10 000
người làm ở sản nghiệp PT Antaya Anoka, cũng sinh sản cho hiệu US Nike,
làm reo, đập phá tung văn phòng chủ sở cùng thiêu hủy hai chiếc xe hơi. Họ
được tăng lương; (Le Monde, 24.6.1997). Theo tin AFP ở Hà Nội, tháng
4.1997, 3000 thợ đình công trong một xưởng giày Nike ở Nam Bộ đòi tăng
lương cùng cải thiện điều kiện làm việc. Đấy là một cuộc bãi công lớn lao
nổ lên lần thứ nhất trong lịch sử xứ nầy.

Ở xí nghiệp Pou Chen Vietnam Enterprise Ltd., bọn chủ Đài Loan bị
truy tố: 56 người thợ đàn bà bị phạt buộc phải chạy vòng quanh xưởng chỉ
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vì họ mang giày không đúng thể lệ. Mười hai người đuối sức phải chở vào
nhà thương.

Tại xưởng Ree Yong, chủ Đại Hàn, làm sac du hành bằng da giả gần
trường bay Tân Sơn Nhứt, 617 thợ đàn bà gốc gác vùng châu thổ sông Cửu
Long, họ phải làm suốt 12 giờ liên tiếp ngày thứ hai, thứ tư và thứ sáu, với
số lương tháng 35 đôla, lương tối thiểu trong các sản nghiệp ngoại quốc.
Cận ngày Tết (tháng 2.1996), chủ buộc làm thêm giờ, toàn thể thợ bãi công
chiếm xưởng gài cửa ở bên trong. Mặc dầu bộ lao động và tổng liên đoàn
can thiệp, bọn chủ lùi bước họ mới làm trở lại.

Ở khu công nghiệp Tân Thuận, ngày 24 tháng 6.1997, nhân công xưởng
chế giày Delphi Co. cùng 200 ở xưởng làm găng tay Toan My Co. hè nhau
ngưng việc. Sớm mai ngày 24 tháng 6, tới giờ đổi phiên 200 thợ thuộc da
xưởng Delphi Co. kéo nhau bỏ việc, phản đối bọn giám thị Đài Loan hành
phạt nhục mạ, chửi mắng cùng bị chúng buộc sếp hàng đợi nhiều lần ngoài
mưa. Thợ đòi dứt giờ làm trội. Mấy tháng trước, bọn giám đốc buộc họ làm
thêm 4 giờ khi hết phiên của họ mà không trả thêm tiền. Ai không chịu làm
thêm chúng phạt 20 000 đồng (US$1.80) mỗi ngày, hơn tiền công một ngày
làm. Ai bị bắt đi tiểu tiện hoặc nghĩ ngơi thì mỗi lần, bị cúp 50 000 đồng
(US$4.50) thế thì tới cuối tháng họ bị bớt tới phân nửa số tiền công.

Còn thợ xưởng Toan My ngưng việc đòi trả lương còn thiếu và mở đàm
phán về cách thức trả lương. Phân bộ tổng công đoàn vừa thành lập ở thành
phố Hồ chí Minh can thiệp. Bọn chủ nhận qua tháng sau sẽ trả tiền lương
còn thiếu trong tháng 6, theo thể chế mới. Rốt cuộc thể chế trả lương mới
bọn chủ khẳng định không thương lượng với thợ.

Chưa đầy một tuần sau, ngày 30 tháng 6, ở khu Linh Trung - khu công
nghiệp lớn hạng nhì ở Việt Nam - 600 thợ xưởng Giai Man Co. khởi đình
công từ 5 giờ sáng đến 4 giờ chiều, đòi bớt giờ làm mỗi phiên, cải thiện
điều kiện lao động thợ đàn bà, sếp đặt vệ sinh cùng tránh tai nạn lao động,
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chủ và giám thị dứt ngược đãi. Sáng ngày sau, 1 tháng 7, thợ trở lại làm,
mặc dầu mọi vấn đề vẫn không được giải quyết.

Sau cuộc đình công, họ cũng chưa tự đoàn kết nhau thành nghiệp đoàn,
như họ đã trù tính từ hôm tháng tư.

Cũng ở khu Linh Trung, ngày 16 tháng 10.1997, ở xưởng giày Dae Yun
Co. thuộc Nam Hàn, 930 thợ đình công hai ngày, phản đối việc chủ không
trả tiền số thặng dư sinh sản trong tháng 9. Mỗi tháng theo giao kèo, số sinh
sản thặng dư, chủ phải trả tùy theo số tiền công mỗi người lảnh được hằng
tháng. Họ chỉ lãnh được mỗi người phân nửa thôi, mỗi người mất 112 800
đồng (US$10.25). Bữa 14 tháng 10, giới trách nhiệm tổng công đoàn lao
động thành phố Hồ chí Minh đã thương lượng với bọn chủ, nhưng vô hiệu
quả, thế nên hai ngày sau dân thợ tự động bãi công. Qua ngày 17 tháng 10,
tên chủ Kwak Dae Hoon hăm đuổi thợ, họ trở lại làm.

Cũng trong ngày ở đây dứt đình công, thì ở khu Tân Thuận 80 thợ
ngưng việc đòi trả tiền công ở xưởng Kasvina Co. Ltd. Bọn chủ Nam Hàn
nói đang túng ngặt, hứa thợ trở vô làm rồi sẽ trả sau. Quan liêu cầm quyền
ở vùng nầy cùng tổng công đoàn can thiệp chấm dứt cuộc tranh đấu, cho
rằng dân thợ trái phép bãi công. Tuy vụ nầy không quan trọng mấy nhưng
xảy ra ở khu Tân Thuận là quan hệ lắm vì là khu công nghiệp hóa theo lối
tư bản chủ nghĩa quan trọng nhất.

Trong những bài diễn văn chính thức, người ta thường nhấn mạnh về kỷ
luật công nghiệp. Kỷ luật theo quân đội. Ở khu Tân Định An, độ 2 000 thợ
lao động trong xưởng giày Nam Cuong, một xưởng hột điều cùng hãng
DaewooVietnam Electronics Co., một tốp đông thợ đàn bà mặc đồng phục
xanh và vàng đang tập lính, đi theo nhịp một hai một hai, do một người lính
chỉ huy hô lên. Ở vùng Sông Bé, một số đông gái quê làm thợ trong công
xưởng, sống chung nhau, đồng chịu đựng kỷ luật công nghiệp gắt gao,
nhưng họ rất thông cảm và gắn bó nhau. Đáy là lời tường thuật của nhà
kinh tế học Thành Lưu, trong báo Vietnam Economic Review, no.3/4, 1997,
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trang 43. (Gerard Greenfield thông tin 22.12.1997, theo Sài Gòn Times
Weekly 20.7.1996, trang 25; Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn 20.2.1997, trang 8-
11; Lao Động 26.6, 3.8, 30.8, 6.9 và 21.10.1997; Người Lao Động 2.7,
18.10.1997).

211.- Karl Marx, Le Capital, Oeuvres I, La Pléiade, Paris, trang 613.

212.- Karl Marx, Le Capital, Oeuvres III trang 409.

213.- Maximilien Rubel, Le socialisme réellement inexistant (một chế
độ xã hội chủ nghĩa thật sự không có chi là xã hội chủ nghĩa cả) báo Le
Monde, 17.9.1986.

214.- Trần dân Tiên, Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ
Tịch, Hanoi 1969.

215.- Chroniques Vietnamiennes, No. 6-7, Paris 1989.

216.- La Boétie (1530-1563). De la servitude volontaire ou le Contr'un
(Luận về sự tự nguyện làm nô lệ hay là về sự Chống một kẻ kia), bản do
Nadia Gontarbert trình bày, Paris 1993, trang 87. Tác giả căn cứ nơi ý nghĩ
rằng nhân dân tùng phục nô lệ làm thế lực cho bọn bạo tàn chuyên chế.
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NHỮNG MẨU ĐỜINHỮNG MẨU ĐỜI

Phan Văn Hùm

Phan Văn Hùm (1902-1945)

Sinh ngày 9 tháng 4 năm 1902 tại An Thạnh (Thủ Dầu Một), con nhà
tiểu chủ trí thức theo Đạo Phật, đỗ sơ học năm 1922 và tốt nghiệp Trường
Chasseloup Laubat (Sài Gòn). Khởi dạy học ở Sóc Trăng năm 1923. Sau đó
anh được nhận vào Trường Công Chính Hà Nội năm 1924, tốt nghiệp năm
1925, anh làm Đốc Công Trường Tiền từ 1926 đến 1928. Ở Huế, nữ học
sinh Trường Đồng Khánh bãi khóa nhân vụ đám tang Phan Chu Trinh, anh
về Trường Tiền, Tệ bạn anh, đem họ về trọ trong nhà. Bà Trần Thị Như
Mân, bạn đời Đào Duy Anh, nhắc nhở sự nầy trong quyển Sống với tình
thương. Vì lai vãng viếng thăm nhà cách mạng lão thành Phan Bội Châu,
lúc đó đang bị giam lỏng ở Huế, anh bị buộc phải thôi việc và phải bồi
thường phí tổn học tập.
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Về Sài Gòn, anh trở thành người bạn và môn đệ của Nguyễn An Ninh,
cùng với Ninh, đi xe đạp khắp miền quê để ‘’thức tỉnh’’ nông dân. Bị vào tù
lần đầu sau cuộc ẩu đả với tên lính vệ là Cai Nên ở Bến Lức hồi cuối tháng
9 năm 1928. Sau khi ra tù, anh viết quyển Ngồi Tù Khám Lớn, tố cáo chế
độ nhà tù tàn tệ và phô bày những phương pháp tra tấn dã man của mật
thám và lên tiếng bảo vệ Nguyễn An Ninh bị ghép vào tội hội kín. Sách
được giới thanh niên rất hâm mộ liền bị cấm.

Xã hội này nay lắm bất bình,

Kêu sao cho thấu, hỡi Trời xanh ?

Xây lầu mà ở chòi tranh nát,

Dệt lụa lại không mảnh áo lành,

Kẻ trí lường công người dốt nát,

Đứa ngu thêm sức bọn khôn lanh.

Chừng nào thiên hạ hay mình khổ,

Muôn việc lôi thôi tức khắc thành.

Đấy là một trong trong những vần thơ Phan Văn Hùm thời kỳ đó.

Tháng 7.1929, tòa kết án anh 4 tháng tù treo, qua mùng 3 tháng 9 anh
đáp tàu sang Pháp. Một bầu thế giới mênh mông, Dành riêng cho kẻ bềnh
bồng phiêu lưu. Phải chăng hai câu thơ của Nguyễn An Ninh đã khêu gợi
lòng anh ra đi lưu lạc bốn năm trên đất Pháp.

Tại Toulouse, anh có mặt trong Ủy ban sinh viên An Nam đấu tranh
chống đàn áp cuộc khởi nghĩa Yên Bái tháng 2 năm 1930. Anh lên Paris
tham dự cuộc biểu tình ngày 22 tháng 5 trước Điện Elysée. Anh trốn thoát
cảnh sát lùng bắt, chạy sang Belgique-Bỉ. Bên ấy, cùng Hồ Hữu Tường
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chuẩn bị ra một số tờ báo. Báo Tiến Quân ra được một số duy nhất phát
biểu công việc chuẩn bị cho cuộc đại hội lâm thời những người cách mạng
An Nam xuất dương. Tiêu đề tờ báo: Không có lý luận cách mạng, không
có phong trào cách mạng (Lenin).

Trở lại Paris vào tháng 7, anh ngả theo tư tưởng của phái cộng sản cánh
Tả Đối Lập và gia nhập Nhóm người Đông Dương của Liên Minh cộng sản.
Nguyên là giáo viên tiếng Việt tại Trường Trung Học Toulouse, anh bị đuổi
vì tuyên truyền chủ nghĩa quốc gia. Sau đó anh lại trở lên Paris ghi danh
học cử nhân triết học tại Đại Học Sorbonne, đồng thời vẫn không bỏ những
hoạt động đấu tranh (cuối năm 1930 đến 1933); anh tham gia vào phân ban
Pháp của Liên minh phản đế và công tác trong Ủy ban đòi ân xá cho người
Đông Dương.

Trở về Sài Gòn tháng 7.1933, anh gặp lại Tạ Thu Thâu và Hồ Hữu
Tường, làm Chủ Bút tạp chí văn học Đồng Nai, tờ nầy bị cấm đầu năm
1934. Anh dạy tiếng Việt và giảng văn học tại Trường Trung Học Paul
Doumer. Giữa 1935 anh bị đuổi khỏi trường vì đã tổ chức thầy giáo bãi
khóa.

Anh tham gia vào mặt trận hiệp nhất La Lutte. Sau khi mặt trận tan vỡ
năm 1937, anh tiếp tục với Tạ Thu Thâu viết bài trên báo Tranh Đấu-La
Lutte, trở thành cơ quan của Đệ Tứ Quốc Tế.

Được bầu vào Hội Đồng Quản Hạt Nam Kỳ tháng 4 năm 1939, qua cuối
tháng 6 anh bị bắt rồi bị kêu án 5 năm tù và 10 năm biệt xứ ngày 15 tháng
10, về việc cổ động phản đối công trái và đảm phụ quốc phòng. (Theo
thường lệ, đối với tù chính trị bị kết án tù từ 3 năm trở lên sẽ bị đưa ra Côn
Đảo).

Mãn tù, bị phù thũng từ trong ngục, anh bị quản thúc tại Tân Uyên (Biên
Hòa). Sau cuộc Nhật đảo chính anh xuống Sài Gòn và được Bác Sĩ Hồ Tá
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Khanh chữa chạy. Anh hoạt động cùng anh em trong nhóm Tranh Đấu, giữa
các biến cố tháng 8 năm 1945.

Hồ chí Minh phái người vào Nam hạ bệ Trần văn Giàu, cải tổ ủy ban
hành chánh lâm thời Nam Bộ, phong Trạng Sư Phạm văn Bạch chủ tịch
chính quyền Việt Minh. Hội nghị mở rộng ủy ban nhân dân Nam Bộ, mời
các xu hướng chính trị khác tham gia. Ngày 10 tháng 9 năm 1945, nghe đâu
người ta dự kiến mời Phan Văn Hùm nhưng anh từ chối.

Giữa phong trào chống quân Pháp tái chiếm thuộc địa, Dương bạch Mai
bắt giam Phan Văn Hùm tại vùng Biên Hòa vào tháng 10 năm 1945. Anh
cùng một số tù chính trị khác toàn là người An Nam đều bị giết tại Sông
Lòng Son (trên đường xe lửa chặng giữa Ga Phan Thiết và Tour Cham), thi
thể xô xuống sông.

Buổi tối trước khi dời đi khỏi Biên Hòa, anh đối khẩu cuối cùng với
Dương bạch Mai (cả hai đều có chân trong nhóm La Lutte và đồng bị đày ra
Côn Đảo năm 1940). Mai nói: ‘’Ở Côn Sơn, tôi biết anh đã từng đưa lưng
cho ngục tốt đánh để che chở kẻ khác, nhưng bấy giờ là cách mạng...’’.
Hùm trả lời: ‘’Nếu anh muốn giết tôi thì cứ giết ngay tại đây, cần gì phải
dời đi chỗ khác làm gì ?’’

Theo một môn đệ của Stalin như Dương bạch Mai, cần phải thủ tiêu mất
tích tác giả quyển Ngồi Tù Khám Lớn, nhà văn cách mạng đã kích thích
thanh niên đột khởi một thời. Chuyện trên đây là do một người đồng bị
giam với Phan Văn Hùm được sống sót, Thầy Giáo Trương Minh Hải,
người gốc ở Cù Lao Phố, thuật lại cho Trần Ngươn Phiêu hiện làm y sĩ ở
Texas.

Tác phẩm chính: Ngồi Tù Khám Lớn, Sài Gòn 1929; Dương Linh, Mấy
Đường Tơ (tập thơ); Sa đà du tử (Nhật ký, cảm tưởng về du hành và sống ở
Pháp) Đăng báo Thần Chung; Biện chứng pháp phổ thông, Sài Gòn 1936;
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Nguyễn Phi Hoanh, Tolstoi, Sài Gòn 1939; Phật giáo triết học Hà Nội 1942;
Vương Dương Minh, Thân thế và học thuyết, Hà Nội 1944.

~~~oOo~~~

Tạ Thu Thâu

(1906-1945)

Ngày 20 tháng 5 năm 1939, ba tháng rưỡi trước khi nổ ra cuộc chiến
tranh, Toàn Quyền Đông Dương Jules Brévié đã dành tới bốn trang điện
báo gởi cho Bộ Trưởng Thuộc Địa Georges Mandel để báo cáo về Tạ Thu
Thâu. Y so sánh thái độ Nguyễn Văn Tạo, người cộng sản thuộc phái Stalin
‘’có thái độ trung thành với nước Pháp trong trường hợp có chiến tranh, thái
độ phù hợp với đảng cộng sản Pháp’’, trong khi đó những người cộng sản
xu hướng trotskiste, dưới sự lãnh đạo của Tạ Thu Thâu’’ dự kiến ‘’lợi dụng
cơ hội chiến tranh có thể xảy ra để giải phóng hoàn toàn xứ sở’’ và ‘’một
khi Tạ Thu Thâu được tha thì hắn sẽ tiếp tục khuấy động phong trào gây ly
tán về đạo đức, chính trị và kinh tế’’.

Tạ Thu Thâu bị hao mòn sức lực thanh niên trong bàn tay bọn cai ngục
Pháp. Khi ra tù vào tháng 2.1939 anh hầu như bị tê liệt. Sau bốn năm trong
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Bagne de Poulo Condor Côn Sơn, rồi mười tháng sau khi ra khỏi ngục, thủ
hạ Hồ chí Minh hạ sát anh ở Quảng Ngãi năm 1945.

Nhà tù Côn Đảo Mẹ anh mất vì bị lao khi anh 11 tuổi; anh giúp cha để
nuôi 6 miệng ăn. Học hết lớp ba, anh phải làm lon-ton ở Sở Trường Tiền,
cuối lớp nhì, đi dạy học cho trẻ con trong gia đình một hương chức để kiếm
5 đồng bạc. Năm 14 tuổi thi đỗ vào Trường Trung Học Chasseloup Laubat;
năm 17 tuổi được cấp học bổng. Chính trong bầu không khí giới thanh niên
học sinh hướng về tinh thần quốc gia sôi sục khắp nơi, anh tốt nghiệp trung
học. Về sau, anh thuật lại:

Chúng tôi sống những ngày nặng nề đầy lo âu về mặt trí thức trong một
bầu không khí rừng rực vì sự căng thẳng cùng cực cứ mỗi lúc một tăng giữa
chính quyền và người dân bản xứ. Trong giờ học chúng tôi lén đọc báo
cấm, giờ chơi chúng tôi họp kín. Chúng tôi chỉ có hai tư tưởng: Ám sát cá
nhân và lập một đạo binh ở bên Tầu để giành lại nền độc lập nước nhà.

Đầu năm 1926, lực lượng của chúng tôi tụ tập lại thành Đảng Jeune
Annam (Annam Trẻ).

Đám tang Phan Chu Trinh hồi tháng tư 1926, Tạ Thu Thâu cùng đồng
chí diễu hành dưới tấm biểu ngữ ‘’Cách mạng An Nam muôn năm!’’, và vụ
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bắt giam Nguyễn An Ninh, - nhà cách mạng vô chính phủ-lãng mạn - đã
khởi phát một phong trào học trò bãi khóa, rời bỏ nhà trường, nhân viên nhà
băng Đông Dương cùng thợ Sở Ba Son (xưởng Thủy Binh) bãi công cũng
như phong trào thanh niên sang Pháp du học.

Năm 21 tuổi, Thâu ở Paris, nhập ban khoa học trường đại học. Thoạt
đầu anh hoạt động trong Đảng An Nam Độc Lập (PAI-Parti Annamite de
l'Indépendance) rồi anh cầm đầu nhóm nầy sau khi Nguyễn Thế Truyền,
người sáng lập đảng trở về Sài Gòn năm 1926. Đồng thời cùng Huỳnh Văn
Phương viết báo La Résurrection (Phục Hưng), một tờ báo ra hàng tháng,
nhưng bị tịch thu ngay khi phát hành.

Vào tháng giêng năm 1929, tiếp sau một cuộc đụng độ giữa nhóm
‘’Thanh Niên Yêu Nước’’ (cực hữu) của Taittinger với những người Việt
chịu ảnh hưởng Đảng PAI-Parti Annamite de l'Indépendance, Tạ Thu Thâu
lên tiếng phản đối báo Nhân Đạo (Humanité ), cơ quan đảng cộng sản Pháp
vì trong bài tường thuật báo nầy có ác ý, anh phản đối vì thái độ bất can
thiệp đối với những người Việt bị bắt trong buổi họp đó và phản đối luôn’’
bọn lãnh lương ở phân ban thuộc địa của Đảng cộng sản Pháp’’ - ám chỉ
những người Việt trong phân ban thuộc địa của Đảng cộng sản Pháp do
Nguyễn Văn Tạo cầm đầu - đã hành động chia rẽ hàng ngũ đảng PAI . Tờ
truyền đơn của anh kết thúc như sau: ‘’Trong tình cảnh nô lệ thái quá của
chúng tôi, chúng tôi kêu gọi những người bị áp bức trên các thuộc địa: Hãy
đoàn kết lại chống chủ nghĩa đế quốc Âu Châu dù trắng hay đỏ, nếu các bạn
muốn có một chỗ đứng vững dưới ánh mặt trời.’’ (Chú ý: Thâu chỉ sử dụng
từ chủ nghĩa đế quốc theo nghĩa chính trị, chứ không theo nghĩa chủ nghĩa
đế quốc tư bản, giai đoạn cuối cùng của tư bản chủ nghĩa như Lenin định
nghĩa). Tháng 3 năm 1929, anh bảo vệ đảng PAI trước tòa án Quận Seine,
nhưng thất bại; tòa án công bố giải tán đảng PAI.

Từ ngày 20 đến 30 tháng 7 năm 1929, anh tham dự đại hội lần 2 của
Liên minh chống đế quốc họp tại Frankfurt (xứ Đức). Tại Paris anh gặp gỡ
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các nhân vật tả phái như Felicien Challey, Francis Jourdain, Daniel Guérin
cùng Alfred Rosmer, người đã giới thiệu anh vào Tả Đối Lập Pháp (xu
hướng Trotskyist).

Sau cuộc khởi nghĩa Yên Bái (tháng 2 năm 1930) Tạ Thu Thâu phân
tích nguyên nhân phong trào quốc gia thất bại. Rồi viết một loạt bài trong
Báo Sự Thật (La Vérité), cơ quan của phái Tả Đối Lập (tháng 4, 5 và 6 năm
1930) trình bầy tư tưởng chính trị của mình đối với cuộc cách mạng ở Đông
Dương.

Đối với anh sự lưỡng phân không còn là độc lập hay nô lệ, mà là chủ
nghĩa quốc gia hay chủ nghĩa xã hội, nghĩa là để cho giai cấp tiểu tư sản trí
thức nắm quyền hay là giải phóng cho giai cấp vô sản và nông dân nghèo.

Kế đến sinh viên, lao động An Nam biểu tình trước Điện Elysée (Paris)
ngày 22 tháng 5 năm 1930 để phản đối những án tử hình sau cuộc khởi
nghĩa Yên Bái. Tạ Thu Thâu bị bắt cùng 18 đồng bào trẻ tuổi rồi bị tống
xuống tàu trục xuất khỏi nước Pháp ngày 30 tháng 5. Về tới Sài Gòn ngày
24 tháng 6, Thâu và các bạn được phái Stalin đón tiếp bằng vô số truyền
đơn vu khống là những người phản cách mạng.

Để sống, Thâu đi dạy học tại các trường tư, nhưng thường mất việc vì
mật thám can thiệp. Vợ anh là Nguyễn Thị Ánh phải buôn bán chiếu để
nuôi gia đình.

Phong trào nông dân 1930-1931 thất bại nặng nề, đồng chí trong hàng
ngũ đảng cộng sản Đông Dương ở Nghệ An cùng Nam Kỳ xem ra xem xét
phê phán Quốc Tế Cộng Sản đã chỉ thị phiêu lưu, kết liễu đảng bị thủ tiêu,
vô số nông dân bị tàn sát vô triển vọng.

Tạ Thu Thâu, Phan Văn Chánh và Huỳnh Văn Phương thỏa thuận với
Hồ Hữu Tường cùng Đào Hưng Long, thành lập nhóm cộng sản Tả Đối Lập
vào tháng 11 năm 1931.
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Tháng 4 năm 1932, nhóm Tả Đối Lập phân liệt sau cuộc tranh luận nên
hay không nên gia nhập vào đảng cộng sản Đông Dương. Tạ Thu Thâu phát
hành tờ báo chiến đấu Vô Sản. Anh bị bắt ngày 6 tháng 8 năm 1932 rồi qua
cuối tháng giêng 1933 được tại ngoại hầu tra.

Ra tù, anh tham gia nhóm La Lutte (Tranh Đấu).

Nhóm nầy thành lập do Nguyễn An Ninh sáng kiến, nhóm tham dự cuộc
tuyển cử Hội Đồng Thành Phố Sài Gòn cuối tháng tư 1933. Đấy là cuộc
hiệp nhất đầu tiên giữa đám chiến sĩ ‘’công khai’’ chiến đấu chống chế độ
thực dân, gồm cộng sản xu hướng Trotskyist (Tạ Thu Thâu, Huỳnh Văn
Phương, Phan Văn Chánh), xu hướng Stalin (Nguyễn Văn Tạo), hoặc quốc
gia dân tộc chủ nghĩa (Trần Văn Thạch, Lê Văn Thử)...tất cả đều xem Ninh
như một người đàn anh.

Họ đưa ra một Sổ Lao Động tranh cử, phát hành tờ La Lutte ngày 24
tháng 4 năm 1933 làm cơ quan công bố chương trình binh vực thợ thuyền,
nông dân, tiểu thương. Tạ Thu Thâu viết báo La Lutte cùng đứng ra ăn nói
trên diễn đàn trong các cuộc hội họp. Hai người đắc cử Nguyễn Văn Tạo và
Trần Văn Thạch xáo động Hội Đồng Thành Phố một thời, ba tháng sau thì
bị hủy chức.

Tờ báo thôi xuất bản sau cuộc tuyển cử. Tạ Thu Thâu tổ chức những
cuộc nói chuyện về lý luận biện chứng pháp trước đông đảo học sinh, thơ
ký cùng thợ thuyền tại Nhà Hội Khuyến Học (Maison d'enseignement
mutuel), viết bài trong tờ Đồng Nai, tạp chí văn học có xu hướng xã hội do
Phan Văn Hùm chủ trương, và dịch sang Quốc Ngữ cuốn Principes
élémentaires de philosophie (Những nguyên lý cơ bản của triết học) của
Politzer.

Qua năm sau, mặt trận liên kết thứ hai thành lập lại do Nguyễn An Ninh
và Péri Gabriel, đảng viên đảng cộng sản Pháp chủ động: Báo La Lutte tái
bản ngày 4 tháng 10.1934. Các đồng chí xu hướng Trotskyist sẽ không
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dùng tờ báo để chỉ trích Liên Sô cùng những người phái Stalin, còn những
người phái Stalin sẽ thôi chỉ trích xu hướng Trotskyist. Với tờ La Lutte họ
chuẩn bị tuyên truyền trong cuộc tuyển cử tháng 3 năm 1935 vào Hội Đồng
Quản Hạt, nhưng tranh cử không thành công. Qua tháng 5, Tạ Thu Thâu,
cùng bạn là Trần Văn Thạch với hai người phái Stalin là Dương bạch Mai
và Nguyễn Văn Tạo được đắc cử vào Hội Đồng Thành Phố Sài Gòn,
chuyện nầy cũng như chuyện trước, họ cũng sẽ bị hủy chức sau một thời
gian hoạt động bênh vực dân nghèo đề kháng bọn hội đồng tư sản và thực
dân Pháp.

Bị truy tố về ‘’hoạt động gây lật đổ chính phủ bằng con đường báo chí’’,
ngày 27 tháng 6 Thâu bị kết án treo hai năm tù; sau đó anh bị bắt giam ngày
26 tháng chạp, vì ủng hộ phu đánh xe thổ mộ đình công, nhưng hôm sau
được thả. Ngày 18 tháng 3, báo La Lutte ra tòa lần thứ nhất, Thâu bị xử nộp
phạt 500 Franc.

Giữa năm 1936, chính phủ Mặt Trận Bình Dân thành lập ở Pháp. Phong
trào thợ thuyền Pháp đình công chiếm xưởng nổ ra lan rộng, chấn động tới
Đông Dương.

Nhóm La Lutte cùng các lãnh tụ lập hiến chuẩn bị triệu tập Đông Dương
đại hội, một thứ Mặt Trận Bình Dân ở Đông Dương, kêu gọi nhân dân
thành lập những Ủy ban hành động nhằm mục đích tỉnh ngộ quần chúng
hiểu rõ những nguyện vọng của mình, để chỉ định những đại biểu đi dự
Đông Dương đại hội. Đại hội này sẽ chuyển giao những thỉnh nguyện của
quần chúng cho một Ủy ban điều tra của nghị viện Pháp do chính phủ Blum
dự kiến, nhưng ủy ban nầy sẽ chẳng bao giờ tới Đông Dương.

Xu hướng chính trị ôn hòa của Thâu đã bị chỉ trích ngay từ tháng 9, sau
vụ án Moscou lần thứ nhất, trên báo Chiến Sĩ (Le Militant) của Hồ Hữu
Tường, một tờ tuần báo tiếng Pháp đầu tiên xu hướng Trotskyist, ra công
khai.
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Các lãnh tụ phái Lập Hiến, đã từng cùng nhóm La Lutte khởi xướng
cuộc Đông Dương đại hội, mau chóng rút khỏi phong trào. Kể đó Thâu bị
bắt cùng với Ninh với Tạo tháng 9 và 10.1936. Bị giam theo chế độ thường
phạm (mặc dù có nhiều cuộc tuyệt thực dài ngày mang lại một số cải thiện
như không bị bắt buộc phải mặc áo tù xanh, có bảng đen, có sách vở, nhưng
chế độ của tù chính trị không bao giờ có trong suốt thời kỳ thực dân), họ
được thả đầu tháng 11 sau mười một ngày tuyệt thực và phản đối.

Những cuộc bãi công lớn đã nổ ra từ ngày 26 tháng 11 năm 1936. Chính
phủ Blum vẫn chưa có một biện pháp nào để cho công việc làm của người
bản xứ bớt vô nhân đạo hơn; ngay trong nhóm La Lutte, Thâu cũng đã phê
phán không nể nang Mặt Trận Bình Dân đã quên những lời hứa hẹn cải
cách ở các thuộc địa; những người thuộc phái Stalin liền đoạn tuyệt với
Thâu bằng một lá thư công khai ngày 17 tháng chạp 1936.

Tháng 4 năm 1937, cuộc tuyển cử vào Hội Đồng Thành Phố Sài Gòn tập
hợp lần cuối hai người trúng cử là Thâu và Tạo. Cuối tháng 5, theo chỉ thị
của Moscou chuyển qua đảng cộng sản Pháp, phái Stalin rời bỏ nhóm La
Lutte và ra tờ báo L'Avant-garde (Tiên Phong), trên đó họ gọi những người
xu hướng Trotskyist là ‘’anh em sinh đôi của chủ nghĩa phát xít’’. Lúc đó
Thâu và Tạo đang ở trong tù và chỉ được tự do tạm ngày 7 tháng 6. Đầu
tháng 7, anh bị kêu án 2 năm tù, nhưng vẫn được ở ngoài trong khi chống
án.

Báo La Lutte tiếp tục xuất bản, bấy giờ trở thành cơ quan xu hướng Đệ
Tứ Quốc Tế.

Dân thợ sở hỏa xa đình công, Thâu liền bị tống vào ngục. Từ 30 tháng 8
anh bắt đầu tuyệt thực. Ngày 17 tháng 9, người ta phải khiêng anh đến
trước Tòa Án Sài Gòn, Thâu bị kết án hai năm tù với 10 năm biệt xứ.

Đến 16 tháng 2 năm 1939, giáp Tết Nguyên Đán anh mới được thả ra.
Vẫn bị biệt xứ, anh tiếp tục viết tờ Tranh Đấu - báo La Lutte xuất bản bằng
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chữ Quốc Ngữ bắt đầu từ tháng 10 năm 1938 - và kêu gọi các chiến hữu tập
hợp lại trong một đảng Đệ Tứ Quốc Tế.

Quốc Tế mới vừa chính thức thành lập vào tháng 9 năm 1938 tại Fréjus,
gần Paris.

Tạ Thu Thâu được bầu vào Hội Đồng Quản Hạt tháng 4 năm 1939 cùng
với hai chiến hữu là Trần Văn Thạch và Phan Văn Hùm. Cuộc tuyển cử nầy
chỉ có cử tri hữu sản có quyền bỏ thăm. Họ bầu cử những ứng cử viên cộng
sản Đệ Tứ là để phản đối chính sách phòng thủ Đông Dương, trong lúc phái
cộng sản Đệ Tam bắt tay phái phú hào lập hiến hỗ trợ tăng cường quân lực
Pháp để ‘’phòng thủ nước Pháp ở Đông Dương’’, tán đồng công trái, thuế
má, đảm phụ quốc phòng làm các lớp tư sản bản xứ bất mãn, dân chúng
thêm nghiên nghèo.

Ảnh hưởng nhóm Đệ Tứ vang dội. Trong khi ấy từ Trung Quốc Nguyễn
ái Quốc đẩy toàn những chiến sĩ xu hướng Trotskyist vào tử lộ thông qua ba
bức thư gửi cho ‘’các đồng chí thân mến’’ ở Hà Nội trong tháng 6 và tháng
7 năm 1939, ký tên P.C.Line, trong đó Nguyễn ái Quốc đả kích dữ dội các
lãnh tụ xu hướng Trotskyist ở Tàu, cho họ là tay sai đế quốc Nhật, rồi
khẳng định rằng ‘’ bọn Trotskyist chẳng những là kẻ thù chủ nghĩa cộng
sản, chính chúng là bọn phản bội và gián điệp đê hèn...Bọn Trotskyist Tàu
(cũng như bọn Trotskyist toàn các xứ) chỉ là một lũ vô loại gây tai hại, lũ
chủ săn của chủ nghĩa Phát-xít Nhật (và chủ nghĩa Phát-xít quốc tế)’’
(nguyên văn) (xem Hồ chí Minh, Toàn tập, III trang 97-100).

Mười ngày trước khi cuộc tàn sát toàn cầu nổ lên, Toàn Quyền Brévié
tìm được dịp để rũ bỏ Thâu bằng cách cho phép anh rời bỏ xứ sở để đi xứ
ngoài chữa bệnh. Ngày 23 tháng 8, Tạ Thu Thâu sang Thái Lan.

Bị bắt tại Singapore ngày 10.10.1939 anh bị giải về Sài Gòn. Qua tháng
tư 1940, anh bị kết án 5 năm tù, 10 năm biệt xứ và 10 năm bị tước quyền
công dân rồi đày đi Côn Đảo cho tới tháng 10 năm 1944.
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‘’Sau thời gian thụ hình gian khổ, anh bị quản thúc tại Long Xuyên.
Trong một bức thơ viết cho một người bạn thời niên thiếu [bà Phương Lan]:

Về ở quản thúc tại châu thành Long Xuyên, chỗ mà một phần tư thế kỷ
trươc kia anh sống một cách vô tư lự. Hai mươi bốn năm đã qua...cậu nhỏ
kia gãy cánh trở về. Ở ngoài đảo, nhờ truyền ngôn, anh học được một số thi
và trọn bộ Kim Vân Kiều. Bấy giờ có sách, anh muốn ôn lại cho rõ chữ và
rõ nghĩa.’’

Từ khá lâu bị tách biệt với bên ngoài, Thâu nóng vội tìm hiểu tình hình:
Lấy cớ đi chữa bệnh, anh được phép tới Sài Gòn trong thời gian ngắn. Một
người quen biết cũ, Bác Sĩ Phạm ngọc Thạch - người vừa có liên hệ mật
thiết với Iida, thủ lĩnh cơ quan văn hóa Nhật, vừa có tiếp xúc bí mật với
Việt Minh. Thạch giới thiệu anh với Hà huy Giáp mà anh đã biết thời nhóm
Jeune Annam (Annam Trẻ) và bấy giờ là người được đảng cộng sản Đông
Dương cử vào Sài Gòn để hướng dẫn phái Stalin trong Nam theo đường lối
Việt Minh. Anh cũng gặp Hồ Văn Ngà, người cổ vũ Đảng Quốc Gia Độc
Lập và Huỳnh Phú Sổ, Giáo Chủ giáo phái Hòa Hảo vì vấn đề thống nhất
phong trào mà tham gia vào phong trào Việt Minh, nhưng không phải là
không e ngại về Việt Minh toan nắm bá quyền.

Đối với Thâu, dựa dẫm vào thế lực của các nước phương Tây hoặc nước
Nhật để giành lại độc lập là điều không chắc chắn và chẳng có triển vọng gì
giải phòng cho công nhân và nông dân nghèo. Phải thành lập lại một đảng
công nhân và bất chấp các phong trào của phái quốc gia và phái theo Stalin.
Đó chính là điều anh phác ra cùng với những người trong nhóm La Lutte
trước kia khi họ gặp nhau ở Sài Gòn sau ngày 9 tháng 3 năm 1945, ngày
Nhật đảo chính Pháp.

Cuối tháng 4, Thâu bí mật ra Bắc; chính lúc đó nạn đói hoành hành ở
Bắc Kỳ và Trung Kỳ. Ngày 14 tháng 5, nhật báo Sài Gòn đăng lời của anh
kêu gọi giúp đỡ, ở Huế gởi về: ‘’Tình cảnh nguy cho đến đỗi, nếu được tôi
yêu cầu anh em ở Nam Kỳ, mỗi người ăn vừa đủ sống thôi. Còn dư ra gom
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lại gởi ra đây tức thì. Nếu ở Nam Kỳ hành động chậm trong một tháng rưỡi
nữa, 50% dân chúng miền Bắc (Bắc kỳ và Bắc Trung kỳ) sẽ bị chết một
cách thê thảm không bút nào tả được.

Ở Bắc Kỳ anh may mắn gặp gỡ các đồng chí chủ trương tờ báo Chiến
Đấu, xu hướng Đệ Tứ, nhất là Lương Đức Thiệp, liên lạc cùng nhiều thanh
niên rời bỏ việc học hành để lao mình trong phong trào làm thức tỉnh ý thức
chính trị của tầng lớp nghèo khổ nhất mà họ muốn giải thoát khỏi sự tuân
phục mù quáng để mạnh dạn tự do tranh đấu và tự quyết định. Anh cùng họ
tham dự những cuộc hội họp thợ mỏ tổ chức bí mật tại các vùng mỏ và các
cuộc họp tại Nam Định và Hải Phòng, cũng như những cuộc họp bí mật của
nông dân ở Hải Dương và Thái Bình. Đối với vấn đề mà họ lo lắng khi
nghe những lời dối trá của Việt Minh khắp nơi gán cho họ là những phần tử
đi ng‹ợc lợi quyền công nhân.

Bom nguyên tử thiêu hủy Hirosihma và Nagasaki ngày 6 và 9 tháng tám
1945, Hồ chí Minh kêu gọi tổng khởi nghĩa. Tạ Thu Thâu lên đường trở về
Nam. Dân Huế, để đánh lạc hướng mật thám Việt Minh, anh chia tay với
người bạn trẻ tuổi đã dấn thân là Đỗ Bá Thế. (Theo lời chị Ánh, Tạ Thu
Thâu bị tê liệt tay phải nhờ Thế sát cánh viết giúp cho anh. Thế thoát chết,
về sau tường thuật cuộc Bắc du cùng Tạ Thu Thâu trong quyển Thím Bảy
Giỏi).

Những gì tiếp sau đó, thiên hạ kể lại khác nhau, không ai biết đích xác
nơi Thâu bị Việt Minh bắt, nhưng đều cùng nói là ở Quảng Ngãi. Một ngày
đầu tháng 9 năm 1945, ở Mỹ Khê trên cánh đồng dương liễu giáp bờ biển,
khi tên Tư Ty ra lệnh bắn Thâu, dường như các vệ quân lưỡng lự. Kẻ vất
xác những người bị hạ sát - cả một nhóm anh em cảm tình Tạ Thu Thâu,
trong đó có Hồ Đắc Di - xuống chung một hố đã chôn riêng ‘’anh ấy’’. Thế
nên về sau có nấm mộ Tạ Thu Thâu.

Sau này người ta biết được là Hà Tôn Thắng, vùng Sầm Sơn và Lương
Đức Thiệp ở Đan Phượng đã nhiệt tình tiếp đón Tạ Thu Thâu, đều đã bị
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‘’làm cỏ’’ cùng cả gia đình và bạn bè của họ. Người ta không còn thấy dấu
vết gì những thanh niên đất Bắc mà chúng tôi đã gợi.

Daniel Guérin chất vấn Hồ chí Minh về vụ ám sát Tạ Thu Thâu khi Hồ
sang Paris năm 1946, thì Hồ trả lời: ‘’Tất cả những ai không đi theo đường
lối do tôi đã vạch ra sẽ bị diệt’’.

Chết rồi mà không khỏi thóa mạ. Bọn Ngô Đình Diệm đặt tên Tạ Thu
Thâu một đường phố Sài Gòn bên hông Chợ Bến Thành. Chúng toan lợi
dụng cảm tình dân chúng đối với nhà cách mạng, để chống đối Hồ chí
Minh. Khỏi phải nói, sau 1975, tên ấy không lâu bị xóa đi, nhưng người Sài
Gòn vẫn cứ gọi đó là đường Tạ Thu Thâu.

~~~Δ~~~

Lịch sử thường hay phù hợp với diễn văn của kẻ thắng trận, và trong số
những sử gia có thiên hướng về Việt Nam, đã có không ít người vội chạy
mau đến cứu trợ sự chiến thắng (voler au secours de la victoire), tâm trí họ
bị mây khói thời đại ám mờ đi. ‘’Tôi chỉ tin những chuyện mà các nhân
chứng có thể bị người cắt họng’’, đó là câu nói của Pascal mà Jean
Chesneaux đã dẫn ra - thật buồn cười làm sao! - khi mà hai mươi năm sau
những vụ án quái gở ở Moscou và ngay trước lúc có báo cáo mật của
Khrouchtchev về những tội ác của Stalin, vẫn còn viết trong cuốn
Contribution à l'histoire de la nation vietnamienne (Góp vào lịch sử dân tộc
Việt Nam), Paris 1955, trang 220:

‘’Vào năm 1937-1938, những người lãnh đạo Trotskij [cộng sản xu
hướng Trotskisme] như Tạ Thu Thâu, đứt giao thiệp với những người cộng
sản [xu hướng Stalin]. Bị giảm thiểu thành một phái nhỏ, lạc khỏi con
đường lớn mà sức ép của dư luận đã một thời buộc họ phải dấn thân, chẳng
bao lâu họ đã bị suy thoái hoàn toàn, thậm chí trở thành những tay sai trực
tiếp của người Nhật năm 1944-1945.’’ (Chúng tôi nhấn chữ xiên. N.V.)
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Một sai lầm kép hay một sự vu khống kép ? Sự tuyệt giao giữa hai xu
hướng cộng sản hiệp nhất trong nhóm La Lutte năm 1937 là hành động của
những người thuộc phái Stalin, cũng đã tung ra luận điệu vu khống trắng
trợn về ‘’bọn Trotskij, tay sai của Nhật’’. Khi sự thật đang mang giầy sửa
soạn đi ra thì lời dối trá đã đi khắp một vòng quanh trái đất: Mười hai năm
sau, Nhà Sử Học Mỹ J. Buttinger lập lại lời Chesneaux khẳng định mà
chẳng bàn luận gì: ‘’Tạ Thu Thâu, người mà Chesneaux đã buộc tội trở
thành tay sai của người Nhật trong thời gian 1944-1945, đã bị Việt Minh
thủ tiêu vào năm 1946.’’

Sự vu khống đó, cái vết máu trí tuệ (tache de sang intellectuelle, từ ngữ
của Lautréamont), đã được rửa sạch chăng khi, vào năm 1987, Chesneaux
cuối cùng đã phải rút lui ý kiến khi có một trong số độc giả đả động tới:
‘’Hiển nhiên, cái câu về những người Trotskij Việt Nam làm tay sai cho
Nhật (Trong cuốn Contribution, p 220) đã mang dấu ấn của bầu không khí
Stalin trong đảng cộng sản Pháp những năm 1952-1953. Tôi xin vui lòng
rút lui ý kiến đó’’.

Còn về phần đẳng cấp quan liêu Đảng-Nhà nước ở Việt Nam, vào năm
1983 vẫn còn lúng túng thêm bớt bản soạn cũ, họ viết trong Tạp chí cộng
sản số 2, trang 59:

Sau cuộc đảo chính Nhật lật đổ Pháp, một số (Trotskij) đã trở thành tay
sai của đế quốc Pháp; một số khác đã công khai làm gián điệp cho Nhật; Tạ
Thu Thâu, lãnh tụ của Đệ Tứ Quốc Tế ở Việt Nam, đã cộng tác với nhóm
Tân Việt Nam, một tổ chức thân Nhật do Nhật bảo trợ định nắm lấy chính
quyền trước Việt Minh.

Qua 1987, ở miền Nam nhóm ‘’những người kháng chiến cũ’’ thuộc
phái Stalin lại đồng ca những điệp khúc đó: ‘’Sau cuộc đảo chính Nhật hất
cẳng Pháp, bọn Trotskij càng giương cao ngọn cờ thân Nhật’’ (Hà huy
Giáp).
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Như thế là gần nửa thế kỷ qua, cuộc đời của những thanh niên cách
mạng xu hướng Trotskyist ở Đông Dương đã bị chặt đứt. Tiếng nói của họ
vĩnh viễn rơi vào im lặng. Và trong khi mà ở Liên Sô, ánh sáng bắt đầu le
lói soi rọi vào những vụ án mang tính chất quỉ ma phù thủy những năm ba
mươi và những vụ vu khống tồn tại dai dẳng, thì cái bản sao, cái sự dối trá
kiểu Stalin ở xứ Việt vẫn cứ tiếp diễn.
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Phan Văn Chánh

(1906-1945)

Người gốc Bình Trước (Biên Hòa), thuộc gia đình trung lưu - cha làm thư
ký trong bộ máy chính quyền - anh học tại Trường Trung Học Chasseloup
Laubat, sang Pháp ngày 25 tháng 9 năm 1925 và ghi danh học Khoa Y Dược
tại Paris.

Anh cộng tác với báo Báo của sinh viên An Nam (Journal des Etudiants
Annamites) do Trần Văn Thạch chủ trương, tham gia Đảng An Nam Độc Lập
cùng Tạ Thu Thâu rồi cùng Thâu nhập vào Phái Tả Đối Lập năm 1930. Bị trục
xuất khỏi Pháp tháng 5 năm 1930.

Tại Sài Gòn, anh dạy học trường tư và tham gia thành lập phái Tả Đối Lập.
Vào năm 1932, để thức tỉnh ý thức giới cần lao, cùng Huỳnh Văn Phương bí
mật xuất bản một số sách, trong đó có những cuốn chữ Pháp dịch sang chữ
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Quốc Ngữ như Tuyên ngôn của đảng cộng sản, Chủ nghĩa xã hội không tưởng
và chủ nghĩa xã hội khoa học...Bị bắt ngày 8 tháng 8.1932, bị kêu án 4 năm tù
treo ngày 1 tháng 5.1933, ra tù anh tham gia nhóm La Lutte. Bị bắt ngày 13
tháng 7.1939, qua tháng 3.1940 anh bị kết án 3 năm tù, 5 năm biệt xứ và 10
năm tước quyền công dân rồi bị đưa ra Côn Đảo.Vẫn hoạt động trong nhóm
Tranh Đấu giữa các biến cố năm 1945. Lọt vào tay bọn sát thủ của Trần văn
Giàu, anh bị bắn vào tháng 10 trong bưng biền Thủ Dầu Một.

Huỳnh Văn Phương (1906-1945)

Xuất thân từ một gia đình giầu có, sang Pháp năm 1927 sau khi học Trung
Học Chasseloup Laubat ở Sài Gòn. Học ba năm Luật tại Paris, gia nhập Đảng
An Nam Đối Lập, viết báo La Résurrection (Phục Hưng), ‘’cơ quan thanh niên
cách mạng An-nam’’ sau đó cuối 1929, cùng Tạ Thu Thâu và Phan Văn
Chánh tập họp trong Phái Tả Đối Lập Đông Dương. Anh là tác giả bài La
mise en valeur de l'Indochine et la bourgeoisie annamite (Công cuộc khai thác
Đông Dương và giai cấp tư sản An Nam) đăng trong tạp chí Lutte de classes
(Đấu tranh giai cấp tháng 4.1930). Bị trục xuất hồi tháng 5.1930 đồng lượt với
Thâu, anh là một người trong số sáng lập phái Tả Đối Lập ở Sài Gòn.
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Năm 1933, anh cộng tác nhóm La Lutte cùng viết trong tạp chí Đồng Nai,
một tạp chí văn học. Từ đó tới 1936 anh vẫn hoạt động trong nhóm La Lutte.
Tuy nhiên, năm 1935 anh tự động ủng hộ hai ứng cử viên Lập Hiến vào Hội
Đồng Quản Hạt là Dương Văn Giáo, trên tờ báo tư sản Đồng Thanh và Huỳnh
Ngọc Nhuận, qua một tờ truyền đơn ở Bạc Liêu. Từ đó Tạ Thu Thâu coi anh
như một ‘’vi trùng dịch hạch trong phong trào lao động’’.

Năm 1936, Phương rời Sài Gòn ra Bắc Kỳ, ở đó hoàn tất khóa học về Luật
trong khi cộng tác với báo Le Travail (Lao Động) - tương tự như La Lutte ở
Sài Gòn - rồi với báo Progrès social (Tiến bộ xã hội). Nhóm Tia Sáng, xu
hướng Trotskyist ở Bắc, lên án anh như một kẻ trung phái, rồi coi anh như một
kẻ phản bội khi anh thảo diễn văn chính trị cho Phạm Lê Bổng, người phái
bảo hoàng. Trở về Sài Gòn làm luật sư, đến cuối 1939 chính quyền thực dân
không động chạm gì đến anh trong cuộc đàn áp lúc thế giới chiến tranh khởi
đầu.

Sau cuộc đảo chính Nhật ngày 9.3.1945, nhóm Trí Thức tập hợp xung
quanh Huỳnh Văn Phương tham gia Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất của Hồ
Văn Ngà. Sau khi Nhật trao quyền Nam Kỳ cho Hồ Văn Ngà, Ngà phong Hồ
Vĩnh Ký cùng Huỳnh Văn Phương chỉ huy Sở Mật ThámNam Kỳ. (Thế mà
Trần Văn Giàu sẽ viết trong cuốn sách Lịch sử giai cấp công nhân Việt Nam:
‘’Bọn Trotskij đã kiểm soát cơ quan mật thám và cảnh sát từ ngày 9 tháng 3’’.
Sự thật, tên Đại Tá Nhật Ichikawa (tiếng Việt Nhất Xuyên) kiểm soát Sở Mật
Thám Sài Gòn sau ngày đảo chính (xem báo Sài Gòn ngày 1.6.1945). Ở đó
Phương phát hiện một tập hồ sơ bí mật về Trần văn Giàu có liên lạc với mật
thám Pháp, bèn chụp những chứng cứ đó thành bốn bản, đưa cho Hồ Vĩnh Ký,
Đạo Khùng thủ lãnh Hòa Hảo, và Dương Văn Giáo lãnh tụ Lập Hiến. Giáo và
Phương sẽ bị đao thủ của Trần văn Giàu hạ sát, còn hai người kia cũng vong
mạng trong tay Việt Minh.

Theo lời Bác Sĩ Hồ Tá Khanh, một người cùng bị giam chung với Huỳnh
Văn Phương ở Chợ Đệm là Dược Sĩ Thái Văn Hiệp ở Đakao (Sài Gòn), đã tận
mắt thấy đao thủ lôi thây Phương đẵm máu.
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Trần Văn Thạch

(1903-1945)

Sinh tại Chợ Lớn, trong một gia đình trung lưu,
đỗ tú tài năm 1925 tại Trường Trung Học
Chasseloup Laubat. Tại Pháp vào tháng 5 năm 1926,
chuẩn bị để lấy bằng cử nhân triết học ở Toulouse,
rồi lên nhập Văn Khoa Đại Học Paris.

Ngày 15.3.1927 anh sáng lập tờ báo Journal des Etudiants annamites (Tờ
báo của sinh viên An Nam) và trên báo đó, ngày 15 tháng chạp, anh viết ‘’Một
giấc mơ kỳ lạ’’ (Un rêve singulier), một kiểu dự đoán chính trị trong đó anh
mường tượng Thành Phố Sài Gòn trước ngày độc lập, với một đảng tư sản và
một đảng công nhân đối lập. ‘’Chương trình hành động tốt nhất mà chúng ta
có thể chấp nhận được là chương trình gồm cả giải pháp cho vấn đề xã hội và
giải pháp cho vấn đề dân tộc’’, đó là lời tuyên bố của anh nói với một nhà tư
sản kiến thức không hẹp hòi.

Tháng giêng 1928, trong một bài báo khác, anh phản đối những người theo
chủ nghĩa quốc gia bảo thủ. Trong tập san của ‘’Liên Minh chống áp bức của
thực dân và đế quốc chủ nghĩa’’, anh viết bài phản đối ‘’bọn cai trị chúng ta,
chúng mong muốn một cách đê nhục là đào luyện chúng ta như thế nào đó để
mãi mãi chúng ta trở thành một con người chỉ biết tuân phục...’’

Gặp Tạ Thu Thâu trong Đảng An Nam Độc Lập, anh khẳng định mục đích
học hành ở nước ngoài phải nhằm giải phóng xứ sở. Tháng giêng 1929, trên
Báo của sinh viên An Nam anh nhấn mạnh tầm quan trọng của sự đoàn kết
giữa trí thức và lao động. Vào tháng 5, khi anh chủ trì Hội Tương Tế Đông
Dương ở Paris, anh phản đối Bộ Thuộc Địa về các vụ trục xuất người An
Nam.

Trở về Sài Gòn tháng giêng năm 1930, Trần Văn Thạch dấn thân vào thời
cuộc sắp bị cuộc khởi nghĩa Yên Bái cùng phong trào nông dân đảo lộn sâu
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sắc, tiếp theo là cuộc đàn áp đẫm máu năm 1930-1931. Anh kiếm sống bằng
cách đi dạy văn học trong các trường tư, rồi tham gia nhóm La Lutte, cùng các
bạn ‘’từ Pháp trở về’’ quần tụ xung quanh Nguyễn An Ninh để công khai
đương đầu chính quyền thực dân. Trong các cuộc tuyển cử vào Hội Đồng
Thành Phố, tháng 4 đến tháng 5 năm 1933 tại Sài Gòn, anh đứng tên trong Sổ
Lao Động của nhóm La Lutte đưa ra bênh vực một chương trình đòi cải cách:
Đòi quyền bãi công, ngày làm 8 giờ. Anh được trúng cử cùng Nguyễn Văn
Tạo, phái Stalin, nhưng chính quyền thực dân không thể dung túng hai ‘’ông
hội đồng cộng sản’’, hủy chức họ trong vài tháng sau.

Trong Phong Trào Đông Dương Đại Hội 1936, anh công tác trong Ủy ban
hành động của nhóm La Lutte. Năm 1937, anh đi điều tra vụ điền chủ chiếm
đoạt đất đai nông dân ở Rạch Giá. Sau khi báo La Lutte đăng bản báo về
những cuộc bê bối ấy và sau khi Tạ Thu Thâu chuyển đơn khiếu nại của nông
dân đến Thống Đốc Nam Kỳ, chính quyền phải cho mở cuộc điều tra.

Tháng 6.1937, khi Nguyễn Văn Tạo cùng bè bạn xu hướng Stalin, thừa
mạng lịnh Moscou dứt cộng tác với xu hướng Trotskyist, nhóm La Lutte tan
rã, Trần Văn Thạch đứng về phía các đồng chí Tạ Thu Thâu. Qua tháng 9, anh
bị kết án hai tháng tù về tội hoạt động nghiệp đoàn. Trong cuộc tuyển cử Hội
Đồng Quản Hạt tháng 4 năm 1939, anh được đắc cử cùng Tạ Thu Thâu và
Phan Văn Hùm, nhưng qua tháng 10 anh bị hủy chức trong lúc bị giam trong
Khám Lớn

Tháng 4 năm 1940, trước tòa, khi anh bị trách cứ về tội kích động chống
lại ngân sách quốc phòng, anh nói xứ sở anh dân quá nghèo làm sao chịu đựng
nổi. Tòa kêu án 4 năm tù, 10 năm biệt xứ và tước quyền công dân, anh bị đầy
ra Côn Đảo.

Trở về đất liền năm 1944, anh sống quản thúc ở Cần Thơ. Sau ngày 9
tháng 3 năm 1945, chính quyền Pháp bị quân Nhật lật đổ, anh cùng các đồng
chí trong nhóm La Lutte tổ chức Đảng thợ thuyền cách mạng, rồi cho tái bản
tờ Tranh Đấu khi Nhật đầu hàng.
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Ngày 23 tháng 9.1945 Sài Gòn nổi dậy bạo động chống quân đội Pháp tái
chiếm thành phố. Nhóm Tranh Đấu, sau khi chịu tổn thất nặng nề ở mặt trận
Tân Bình, các chiến sĩ còn sống sót rút về Thủ Đức, đóng ở Xuân Trường. Nơi
đây, một hôm khuya, công an của Trần văn Giàu ùa đến vây bắt cả nhóm.

Ngay trước khi quân đội Anh-Ấn tiến vào Thủ Dầu Một ngày 23 tháng
10.1945, bọn ngục tốt Việt Minh tại bưng biền miệt Bến Súc liền hạ sát tất cả
những người bị cầm tù.

Khi sắp bị bắn, Trần Văn Thạch trao chiếc đồng hồ túi của mình cho một
thanh niên gác ngục, trước là học trò cũ của anh, nhờ đưa lại cho em anh. Bà
Bác Sĩ Nguyễn Ngọc Sương, vợ Hồ Vĩnh Ký- người khởi xướng Phong Trào
Phụ Nữ Tiền Phong - và chồng bà cũng bị bắn đồng loạt độ ba mươi người, bà
nói với tên cầm súng: ‘’Hãy nhằm đúng tim tôi mà bắn!’’ (một người ở vùng
đó thuật với tác giả).

Nguyễn Văn SởNguyễn Văn Sở

(1905-1945)

Sinh ngày 6 tháng 10 năm 1905 tại Chợ Lớn trong một gia đình nghèo, là
môn đệ hăng hái của Nguyễn An Ninh, Nguyễn Văn Số bị đuổi ra khỏi
Trường Sư Phạm Sài Gòn năm 1926 vì hoạt động chính trị. Anh đi làm bồi
tàu, có trú một thời gian tại Marseille rồi trở về Sài Gòn vào năm 1928. Anh
làm việc trong một nhà in và dạy học trong một trường tư.

Có chân trong nhóm La Lutte, anh được dự cử trong các cuộc tuyển cử
năm 1933, 1935 và 1939. Bị bắt vào tháng 7 năm 1937 vì lập hội bất hợp pháp
(Ủy ban khởi phát nghiệp đoàn), bị giam tại Khám Lớn Sài Gòn, anh tuyệt
thực tháng 9 anh được thả. Bị lao nặng, anh lại bị bắt và kết án ngày 10 tháng
11 năm 1937 một năm tù và 10 năm biệt xứ vì hoạt động ‘’lật đổ chính
quyền’’. Lại bị bắt vào tháng 9 năm 1939, anh bị đày ra Côn Đảo.
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Giữa biến cố năm 1945, mặc dầu sức khỏe tiều tụy anh vẫn chung lòng đấu
cật với anh em nhóm Tranh Đấu. Anh là một trong số người bị Việt Minh ám
sát trong vùng bưng biền Thủ Dầu Một hồi tháng 10 năm 1945.

Trần Văn Sĩ (1907-1941)

Sinh ngày 20 tháng 10 năm 1907 tại Tân Thạnh Đông (Gia Định), sau khi
học xong ở Hà Nội, anh làm Đốc Công Trường Tiền, rồi sang Pháp ngày 22
tháng 7 năm 1929.

Ở Paris cùng Nguyễn Văn Lịnh, từ năm 1931, khích động nhóm cộng sản
tả phái Đông Dương, tự coi có nhiệm vụ sửa chữa ‘’những sai lầm của đảng
cộng sản Đông Dương, hướng theo tinh thần Phái Tả Đối Lập xu hướng
Trotskyist ở Nga’’. Ở Paris, anh cùng Maurice Nadeau công tác chung trong
Chi Bộ Tả Đối Lập Pháp ở Quận 13.

Từ tháng 2 năm 1932, nhóm này trình bầy trên một tờ báo in Roneo, sau
đó đặt tên Đuốc Vô Sản, những luận thuyết của Phái Tả Đối Lập về cách
mạng Đông Dương, và sau đó bị những người An Nam trong phân ban thuộc
địa của đảng cộng sản Pháp công kích dữ dội. Rốt cụộc vào tháng 10 năm
1933, khi nhận thấy không thể được chấp nhận như bộ phận đối lập trong
đảng cộng sản Đông Dương, nhóm này trình bầy với Ban Thư Ký Quốc Tế ý
định thành lập một đảng cộng sản mới. Năm 1935, Trần Văn Sĩ đứng trong
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hàng ngũ những người khởi xướng việc thành lập phân bộ Đệ Tứ Quốc Tế ở
Đông Dương.

Trở về Nam Kỳ năm 1937, Sĩ tham gia nhóm La Lutte, bấy giờ đã trở
thành cơ quan xu hướng Trotskyist, sát cánh Tạ Thu Thâu. Năm 1939 trong
cuộc tuyển cử Hội Đồng Quản Hạt tháng 4, anh đứng tên trong Sổ Đệ Tứ
Quốc Tế. Bị bắt ngày 13 tháng 7 vì đã ‘’phản đối việc thành lập một quỹ quốc
phòng và đề nghị đem khoản tiền đó để làm việc công ích’’, anh bị kết án ba
năm tù. Sau đó chết tại Côn Đảo.
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NHỮNG MẨU ĐỜI (3):NHỮNG MẨU ĐỜI (3):

Hồ Hữu Tường (1910-1980)

Xuất thân trong một gia đình tá điền, Hồ Hữu Tường
bị đuổi ra khỏi Trường Trung Học Cần Thơ năm 1926;
sang Pháp và ít lâu sau đỗ tú tài, bắt đầu toán học ở Đại
Học Marseille và mãn khóa ở Lyon. Tháng 5 năm 1930,
Tường gặp Tạ Thu Thâu tại Paris trong cuộc biểu tình
của người An Nam đòi thả những người khởi nghĩa ở
Yên Bái bị kết án tử hình. Thoát khỏi bị bắt, trốn sang
Bỉ với Phan Văn Hùm, hai người phát hành tờ Tiền

Quân, rồi họ trở lại Paris ít lâu sau khi Tạ Thu Thâu bị trục xuất.

Họ tập hợp lại quanh nhóm Naville, Molinier và Frank, một nhóm người
Đông Dương phân bộ Liên minh cộng sản (Đối Lập), gồm có Nguyễn Văn
Lịnh, Trần Văn Sĩ, La Văn Rớt, Nguyễn Văn Nhi, Nguyễn Văn Nam, Nguyễn
Văn Cử. Cùng các chiến hữu thảo ra một bản Tuyên bố của Phái Tả Đối Lập
Đông Dương gửi cho Trotskij, nhưng hình như cốt để nói với đồng bào đang
sôi sục về chính trị trong không khí sôi nổi đấu tranh của nông dân trong xứ.

Trở về Sài Gòn đầu năm 1931, anh dạy toán trong các trường tư. Tháng 5
anh gặp Đào Hưng Long, người đã tách ra khỏi đảng cộng sản sau khi Sô Viết
Nghệ Tĩnh thất bại, rồi gầy dựng nhóm Liên minh cộng sản đoàn ở Bặc Liêu,
Tường mời họ tham gia Phái Tả Đối Lập.

Tháng 8.1931 anh cùng Đào Hưng Long bắt đầu in ra tờ tạp chí Tháng
Mười, in xoa xoa, khổ bỏ túi. Qua tháng 11 tất cả những người cộng sản đối
lập tập hợp trong Phái Tả Đối Lập. Tháng 4 năm 1932, trong khi Tạ Thu Thâu
xuất bản tờ Vô Sản, Tường tiếp tục tạp chí Tháng Mười. Tháng 11 Tường bị
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bắt rồi bị kết án 3 năm tù treo trong vụ xử 21 người cộng sản xu hướng
Trotskyist, ngày 1 tháng 5.1933 ở Sài Gòn.

Có chân trong nhóm La Lutte từ lúc đầu. Năm 1935, bí mật tán trợ Lư
Sanh Hạnh gầy dựng ‘’Chánh đoàn cộng sản quốc tế chủ nghĩa, phái tán thành
Đệ Tứ Quốc Tế’’, chính anh đã viết - trong tạp chí Cách Mạng thường trực
của nhóm nầy - lý luận xây dựng một ‘’đảng quần chúng’’, đối lập đảng cộng
sản Đông Dương gồm những người cách mạng chuyên nghiệp chỉ biết tuân
phục.

Tháng 9 năm 1936, Tường tách ra khỏi nhóm La Lutte, xuất bản tờ Le
Militant (Chiến Sĩ), tố cáo chính trị đàn áp thường xuyên của Mặt Trận Bình
Dân, mà báo La Lutte phê bình một cách rụt rè, và ra mặt công kích chủ nghĩa
Stalin.

Tháng 9.1938, lợi dụng quyền tự do tương đối về xuất bản báo chí bằng
chữ Quốc Ngữ, Hồ Hữu Tường và Đào Hưng Long liền xuất bản tờ báo chiến
đấu Thày Thợ và cho tái bản tạp chí lý luận Tháng Mười, đăng điều lệ của Đệ
Tứ Quốc Tế, giải thích lý luận của cách mạng thường trực áp dụng cho Đông
Dương và kêu gọi tất cả các đồng chí từ Bắc tới Nam hãy đoàn kết lại để xây
dựng một đảng theo Đệ Tứ Quốc Tế.

Hồ Hữu Tường bị bắt từ đầu chiến tranh cuối 1939 và bị đầy ra Côn Đảo.
Sau khi được tự do vào năm 1944, Tường công bố với các bạn cũ: ‘’Tôi trở về
con đường dân tộc, tôi cho rằng việc giai cấp vô sản giải phóng nhân loại là
một huyền thoại lớn của Thế Kỷ XIX và tiềm năng cách mạng của giai cấp vô
sản ở Châu Âu và Bắc Mỹ là một huyền thoại lớn của Thế Kỷ XX’’.

Sau ngày Nhật đảo chính tháng 3.1945, Hồ Hữu Tường đi ra Bắc. Ngày 27
tháng 8, người ta thấy tên Hồ Hữu Tường dưới tờ Điện Tín ủy ban nhân dân
cách mạng Bắc Bộ gửi khẩn Bảo Đại thoái vị, bên cạnh hai gương mặt quan
trọng của Việt Minh là Nguyễn Văn Huyên và Nguyễn Xiển:
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Trở lại Nam Kỳ sau khi đất nước bị phân chia (1954), Hồ Hữu Tường làm
cố vấn cho tướng cướp Bẩy Viễn rồi bị Ngô Đình Diệm kết án tử hình vào
năm 1957. Nhờ Nehru và Albert Camus can thiệp, anh thoát chết rồi bị đưa ra
Côn Đảo. Sau khi Diệm bị đổ, anh trở thành dân biểu đối lập thời Nguyễn Văn
Thiệu.

Năm 1977, hai năm sau ngày quân đội miền Bắc tiến vào Sài Gòn, anh bị
giam trong ‘’trại lao động cải tạo’’. Khi quá kiệt sức được thả ra khỏi trại, anh
chết gục trước thềm nhà mình ngày 26 tháng 6 năm 1980.

Bốn năm sau, ở Paris xuất hiện tập tự sự ngắn của Hồ Hữu Tường: 41 năm
làm báo, Hồi Ký.

Đào Hưng Long

(1905 - ...)

Gốc ở Long Trì (Rạch Giá), gia nhập Thanh Niên
Cách Mạng Đồng Chí Hội năm 1926. Qua năm 1929
trong khi phân liệt anh thuộc cánh cộng sản theo Ngô
Gia Tự và trở thành đặc ủy miền Tây Nam Kỳ của
đảng cộng sản Đông Dương.

Phong trào nông dân 1930-1931, Sô Viết Nghệ
Tĩnh thất bại, anh phê phán đường lối của đảng, cho
rằng đảng rơi vào chủ nghĩa phiêu lưu, mang tính
chất công-nông mà đoàn lãnh đạo phần lớn xuất thân từ trí thức và nông dân.
Đầu năm 1931, anh thành lập ở Bặc Liêu nhóm Liên minh cộng sản đoàn, tổ
chức một ‘’ban mạo hiểm’’ có nhiệm vụ làm tiền cho đảng. Ít tháng sau, Hồ
Hữu Tường, kéo Long nhập Phái Tả Đối Lập. Bị bắt ngày 24 tháng 10 năm
1932, anh bị kết án 1 năm tù rồi đưa đi làm khổ sai đập đá miền núi Châu
Đốc. Ở đó anh lôi cuốn tù thường phạm làm reo, tuyệt thực phản đối công
việc lao dịch. Chủ ngục đàn áp bạo tợn cuộc đấu tranh này, tống anh trở về
Khám Lớn Sài Gòn.
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Đào Hưng Long sinh sống tại Sài Gòn với nghề vẽ biển hiệu. Năm 1936,
thời kỳ Mặt Trận Bình Dân, anh tham gia Phong Trào Đông Dương Đại Hội,
viết cuốn Phương pháp làm việc của một Ủy ban hành động. Năm 1937, bị kết
án hai tháng tù vì vận động nghiệp đoàn. Cuối 1938, cùng Hồ Hữu Tường
xuất bản tờ báo công khai bằng chữ Quốc Ngữ Thày Thợ rồi viết trong báo
Tia Sáng từ tháng giêng 1939. Đồng bị cáo phản đối chiến tranh, công trái và
thuâ đảm phụ phòng thủ Đông Dương như các đồng chí Tia Sáng, anh bị kết
án 2 năm tù, 10 năm biệt xứ ngày 2 tháng 10.1939. Trong lúc chiến tranh, anh
bị giam trong các Trại Tà Lài và Bà Rá, rồi đầy sang Madagasca, chỉ trở lại xứ
nhà vào năm 1947. Đào Hưng Long lặng bỏ đường lối đấu tranh giai cấp và từ
ấy theo Hồ Hữu Tường trên con đường chủ nghĩa dân tộc trung lập.

Lư Sanh Hạnh

(1912-1982)

Sinh tại Bến Tre trong một gia đình trung lưu, học
trung học ở Mỹ Tho. Năm 1932, là một ủy viên cộng sản
có uy tín trong thành ủy Sài Gòn, anh định tổ chức lại đảng
trên một cơ sở có phê phán, cho ra tờ Lao Công. Bị bắt
ngày 9 tháng 10.1932 rồi bị kết án 15 tháng tù, anh bị tống
đi Vũng Tàu đẩy xe rùa chở đá sỏi. Anh lôi cuốn tù thường
phạm cùng đồng khổ sai bãi công. Bọn ngục tốt giam anh

vào hầm tối, anh tuyệt thực dài ngày, rốt cuộc chúng trả anh về Khám Lớn Sài
Gòn.

Anh bán hết gia sản, làm thợ cắt tóc lưu động để tuyên truyền rồi làm
phóng viên cho báo Đuốc Nhà Nam của phái Lập Hiến. Tháng 7 năm 1935,
anh bí mật thành lập ‘’Chánh đoàn cộng sản quốc tế chủ nghĩa (phái tán thành
Đệ Tứ Quốc Tế)’’. Sau đó một năm cả nhóm bị hạ ngục khi Chánh đoàn này
kêu gọi tổng bãi công hồi tháng 6.1936. Hạnh bị kết án 18 tháng tù. Tháng
giêng năm 1939 anh cộng tác với tờ Tia Sáng. Anh trốn thoát lưới mật thám
hồi tháng 9 năm 1939, ẩn thân miền Tây Nam Kỳ trong mấy năm chiến tranh.
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Cuối 1944 Lư Sanh Hạnh trở lại Sài Gòn bí mật xây dựng Liên minh cộng
sản, Đệ Tứ Quốc Tế. Sau khi Nhật đầu hàng, Liên minh vận động thành lập
những ủy ban nhân dân, một chính quyền dân chúng phôi thai, phân tranh
lưỡng quyền với chính phủ tự tuyên bố của Trần văn Giàu. Ngày 14 tháng 9
năm 1945, khoảng ba chục đại biểu các ủy ban nhân dân tụ họp tại trụ sở cùng
với Lư Sanh Hạnh, công an Việt Minh ập tới, tước vũ khí và bắt họ giam lại.
Ngày 22 tháng 9, người Anh làm chủ Khám Lớn, dịp tình cờ mà Hạnh và các
chiến hữu thoát khỏi tay sát thủ của Việt Minh.

Sang Pháp năm 1947, anh viết bài trong tạp chí Quatrième Internationale
(Đệ Tứ Quốc Tế) dưới bút danh Lucien. Trở về xứ năm 1954, Lư Sanh Hạnh
chết vì bệnh lao ở Sài Gòn ngày 2 tháng 11 năm 1982.
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Nguyễn Văn Lịnh (1909-1951)

Sinh tại Bến Súc (Thủ Dầu Một), Nguyễn Văn
Lịnh sang Pháp năm 1926, học Trung Học-Lycée
Michelet ở Vannes, rồi theo khoa Văn tại Đại Học
Sorbonne Paris. Cùng Trần Văn Sĩ, anh khởi xướng
nhóm cộng sản Tả phái Đông Dương tại Pháp từ
1931.

Trở về Nam Kỳ vào đầu cuộc chiến tranh, anh dạy
học trường tư tại Cần Thơ. Anh gia nhập Liên minh
cộng sản Quốc tế chủ nghĩa ở Sài Gòn tháng 8 năm

1945, phụ trách huấn luyện chính trị công nhân xe điện Gò Vấp và giữ liên lạc
giữa các chiến hữu ở bưng biền và thành phố.

Tháng giêng năm 1950, ba người lãnh đạo Liên minh cộng sản Trung Hoa
(vào năm 1948 nhóm ấy có 380 đảng viên công nhân và sinh viên) là Peng
Shuzi cùng vợ là Cheng Bilan, và Liu Jialang đến gặp anh em ở Sài Gòn. Vài
tháng sau, họ cùng Nguyễn Văn Lịnh và Liu Khánh Thịnh được người mời tới
tham dự một cuộc họp bí mật tại một vùng quân quản của Việt Minh ở Biên
Hòa để thảo luận vấn đề phái Đệ Tứ tham gia kháng chiến. Lịnh, Thịnh và Liu
Jialang bị sa bẫy ngày 13 tháng 5.1950. Họ mất tích từ ấy. Một thời gian sau
đài truyền thanh bưng biền của Việt Minh truyền báo kết tội họ là ‘’tay sai của
đế quốc Pháp’’.

Trần Đình Minh, tự Nguyễn Hải Âu

(1912-1946)
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Thi Sĩ Nguyễn Hải Âu là tác giả cuốn tiểu thuyết nói về một người con gái
nghèo, xấu và câm và khi được yêu thì nói được và nở sắc đẹp. Có lẽ là biểu
tượng cho những kẻ nô lệ được sống một cuộc đời đích thực nhờ ở cuộc cách
mạng xã hội. Anh cũng viết về kinh tế: Kinh tế học phổ thông (Hà Nội, 1944),
Kinh tế thế giới 1929-1934 (Hà Nội, 1945). Anh đã bỏ nghề dạy học để làm
thợ in tại nhà in Lê Văn Tân ở Hà Nội, nơi in tờ báo bí mật Cờ Đỏ năm 1944-
1945. Anh đến Sài Gòn vào tháng 7 năm 1945, chung hoạt động cùng các
đồng chí ở đây. Được đoàn công binh xưởng xe điện Gò Vấp cử ra lãnh đạo
cùng với Nguyễn Văn Thương trong cuộc khởi nghĩa ở Sài Gòn hồi tháng
9.1945. Anh chết tại mặt trận Mỹ Lợi gần Cao Lãnh (Sađéc) ngày 13 tháng
giêng 1946, dưới làn đạn của đội quân bổ xung bản xứ trong quân đội Pháp
giả trang làm du kích. Dân làng Mỹ Tây đã xây cho anh một ngôi mộ.

Lương Đức Thiệp ( - 1945)

Người quê ở Thanh Hóa, đã sáng lập Đảng thợ thuyền xã hội Việt Bắc và
xuất bản tờ Chiến Đấu, có Tạ Thu Thâu cộng sự năm 1945 lúc Thâu ngụ ở
Bắc Kỳ. Anh bị đuổi khỏi Trường Careau thành chung Nam Định sau cuộc bãi
khóa phản đối giáo sư Tây ‘’Paul mũi đỏ’’ lão chửi học trò đồ đểu, con lợn,
giống An Nam bẩn thỉu. Mùa Thu năm 1930, Lương Đức Thiệp toan trốn đi
ngoại quốc. Anh bị bắt tại Bangkok, điệu về Thanh Hóa, sau một năm tù, anh
bị quản thúc tại quê quán.

Anh bị đao thủ của Hồ chí Minh ám sát năm 1945, Nhà Văn Tô Hoài khêu
gợi trong quyển hồi ký Cát bụi chân ai (Californie, 1993).

Lê Quang Lương tự Bích Khê

(1915-1946)

Thầy giáo vừa là nhà thi sĩ dân mến, người quê Thu Xà (Tư Nghĩa, Quảng
Nam). Cha có chân trong Phong Trào Đông Du. Anh đã dịch quyển Retour de
l'URSS (Đi Liên Sô về) của André Gide. Anh chết năm 1945, sau đó dân
chúng vì mến trọng anh nên họ đặt tên con đường từ bến xe đò đến cửa thành
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phía Đông là đường Bích Khê, mặc dầu trong địa đồ chính thức Thành Quảng
Ngãi không có tên con đường ấy.

Mộ anh bị bỏ hoang, đầy cỏ rậm, như anh đã tiên cảm trong mấy vần thơ
trong bài Nấm Mồ:

Đầy cỏ xanh xao mấy lớp phủ,

Trên mồ con quạ đứng yêm hơi.

Năm 1991, gia đình muốn di táng anh về Thu Xà sinh quán của anh. Tên
Bốn, thơ ký ủy ban nhân dân làng, không cho phép, đưa ra những lẽ này: Anh
chết vì bệnh lao, hài cốt có thể sang độc trong làng; ngoài ra anh là,
"Trótkisme ‘’theo các nhà cách mạng trưởng thành, chủ nghĩa Trotskisme thực
là phản động’’ (Trần Đang điều tra, đăng trong báo Lao Động, báo Tổng công
đoàn lao động Việt Nam ngày 20.1.1994).

Edgar Ganofsky

(1880-1943)

Người Pháp, gốc ở Đảo Réunion, là một giáo viên
bị thải hồi vì chính trị, luôn luôn chống đối chính
quyền (xem tờ báo của ông La voix libre {Tiếng nói
tự do}1923-1932), một người xu hướng chủ nghĩa tự
do tuyệt đối, sống thanh đạm theo lối người An Nam
trong một căn phố nghèo ở Đakao. Toàn tâm toàn ý chống thực dân chủ nghĩa,
ông nhận làm quản lý công không cho báo La Lutte. Vào năm 1939, ký tên
quản lý tờ Tia Sáng, ông bị kết án 1 năm tù và 5 năm biệt xứ hồi tháng 9.1939.
Qua tháng 6.1940 án của ông đổi thành 3 năm tù và 10 năm biệt xứ, bị quản
thúc ở Cần Thơ, ông chết trong tình trạng khốn cùng năm 1943.
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Và những người bạn của tôiVà những người bạn của tôi

Friends are like clouds,

Life scatters us

But only death can separate us.

What happened to my friends, my closest comrades ? Underground
struggle created a strong bond between us, but the clandestine nature of this
struggle meant that we often remained unaware of significant aspects of
each other’s lives. Despite this, I want to do my best to record what I can of
these obscure figures. I’m sorry there are so many gaps in my account.

VAN VAN KY, the typographer who stole the type that made our
underground printshop possible, was the youngest defendant at our trial [the
August 1936 trial of members of the League of Internationalist
Communists]. As he lay dying of tuberculosis, he sadly confided to a friend,
‘’I thought I would die fighting in the street on a barricade.’’

VO VAN DON, a coolie who worked with me at Descours & Cabaud,
had the courage to keep silent under torture, revealing nothing about our
‘’fraternal association.’’ All he would admit to was having peddled
newspapers and having one night strung a banner calling for a general strike
across the Giong Ong To road on the far bank of the Saigon River. He died
of tuberculosis. I was deeply moved to learn from his sister how desperately
in his last moments he had wanted to see me at his side again, as in the days
of our struggles.
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VAN VAN BA, a worker and League member who had been arrested
along with us, died in January 1939 of typhoid fever. More than two
hundred worker and coolie friends accompanied him to his final resting
place.

TRINH VAN LAU was one of the founders of the League. He was
condemned to eight months in prison at the trial of August 31, 1936. He led
underground resistance against the war, was captured by the French, and
died on board one of the prison barges where the peasants who had taken
part in the November 1940 uprising were held.

NGO CHINH PHEN had also been sentenced to prison at the trial of
League members. He was a member of the ‘’Internationalist Workers’’
group at Gia Dinh who in September 1939 campaigned against the
recruitment of Vietnamese into the army and distributed leaflets to the
infantrymen of Thu Dau Mot: ‘’Don’t shoot your comrade workers in the
enemy army - turn your guns on the imperialists in our own country!’’
Captured in the underground resistance movement at Rach Gia, he was
imprisoned in the mountain concentration camp in Ba Ra, then deported to
Madagascar from 1941 to 1946. A few years ago he sent me a message of
friendship from Houston, Texas, asking me to transmit his ‘’fraternal
greetings to comrades.’’ Just before he died, in January 1996, still haunted
by the assassinations of Trotskyists half a century earlier, he told his
children: ‘’I can still see the De Tam (Stalinists) surrounding us...Cac bum,
cac bum!’’ (Sound of trigger, then shot, trigger, then shot.)

PHAM VAN MUOI was still a high-school student at the time of our
trial. I lost contact with him after that. Did he survive ?

TRAN THI MUOI was born into a family of small property owners in
My Tho in 1914. Her family owned a small estate. Her father was a
supporter of the rebel prince Cuong De, her elder brother a Communist who
had been trained in Moscow. She became the partner of Anh Gia (Dao
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Hung Long) and joined the Trotskyist Left Opposition. Arrested in October
1932 and put through the Sûreté torture chambers, she spent six months in
prison. In 1935 she helped me circulate League leaflets and papers among
Stalinist contacts in the countryside. Her sister TRAN THI CHIN, born in
1912, was arrested in October 1929 during the Rue Barbier affair. In 1931,
along with her partner Nguyen Van Dai, she joined the Communist League
(Lien Minh Cong San Doan), the first internal opposition group in the
Indochinese Communist Party. She died at Ca Mau in 1932.

VO THI BANG, alias NGUYEN THI MY (1915-1934), was a member
of the Trotskyist group ‘’Indochinese Communism’’ (Dong Duong Cong
San). Arrested in August 1932, she was sentenced on May 1, 1933, to four
months in prison. She died less than a year later as the result of the tortures
she suffered at the Sûreté.

NGUYEN HUE MINH, born in Binh Dai (Ben Tre) in 1912, was a
member of the Communist League, then was active in the ‘’October’’ group
(Left Opposition). Arrested in August 1932, she was sentenced to three
months in prison in May 1933. She became the partner of Ho Huu Tuong.
She was the younger sister of Nguyen Trung Nguyet, the ‘’heroine’’ of the
Rue Barbier affair.

VO THI VAN, born in 1913, was originally from Ben Tre. She was a
member of the Indochinese Communist Party and was condemned to eight
months’ prison in September 1933. Passing over to the Left Opposition and
becoming the partner of Lu Sanh Hanh, one of the organizers of the League
of Internationalist Communists, she participated in the Indochinese
Congress movement in 1936 and also in the action committee based in the
Cho Quan and Cho Dui neighborhoods of Saigon. She was very active in
the underground labor union movement, especially with the railway
workers during their strikes. She was imprisoned in May 1937.
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LE VAN OANH was born in 1908 in Hai Duong (Tonkin). He worked
for the railway, then became a secretary at the Saigon Arsenal, but was fired
during the 1936-1937 strikes. Very active in the underground unions, he
was sentenced to two years in prison in November 1937. I saw him for the
last time in 1945 during the Saigon insurrection. What became of him ?

TA KHAC TRIEM was born in 1912 at Son Tay (Tonkin). From 1927
on he lived in Cochinchina, where he was an accountant at the Charnier
Department Store in Saigon, then a clerk at the Arsenal until he was fired
during the 1936-1937 strikes. The General Workers Federation, secretly
organized by the illegal Trotskyists, held a meeting on May 29, 1937, in the
northern suburbs of Saigon. Worker delegates from 44 companies were
discussing what statutes to institute for this organization when Sûreté agents
burst in and arrested 62 of them, including Ta Khac Triem. After his release
he returned to his active role in the organization of strikes. During the strike
at the Trans-Indochina Railway Company he helped to set up fraternal
groups in Quang Ngai (Annam) and Tonkin. He was arrested in September
1937 and condemned to a year in prison because he was, according to a
Sûreté dossier, ‘’the Trotskyist ringleader who played an important part in
the general strike on the railways.’’

VO BUU BINH, born in 1910 at Sadec, belonged to the Communist
Left Opposition. He was arrested in August 1932 and spent three months in
prison. He was among those arrested at the meeting of worker delegates on
May 29, 1937. It was his partner who generously offered me a place to live
when I came out of prison in June 1937. I remember that he told my son
Do, who was very impressed: ‘’Your father is a rogue who would sell the
Heavens without consulting the God of Thunder!’’ (Ban Troi khong moi
Thien loi, as the popular saying goes).

The ‘’biographies’’ that follow, lamentably incomplete though they are,
include some of my closest comrades (Nguyen Van Linh, Lu Sanh Hanh,
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Nguyen Van Nam, Anh Gia). Some of the others I knew less well, having
just crossed paths with them in prison or elsewhere, but they all meant a
great deal to me and my companions.

Society today overflows with injustice,

Heaven, how can we make you hear our cries ?

Those who build the mighty mansions live in rotting huts,

Those who weave silk are clothed in rags.

The educated exploit the ignorant,

Fools reinforce the gangs of oppressors.

When people become conscious of their misfortune

The myriad disasters will be overcome.

PHAN VAN HUM (1902-1945) was born on April 9, 1902, in An Thanh
(Thu Dau Mot) in Cochinchina. His father was an educated Buddhist and a
small landowner. In 1924 Phan Van Hum was admitted to the École des
Travaux Publics [School of Civil Engineering] in Hanoi and then worked as
a technician in Hue. Appalled by the misery and injustice he saw all around
him, he found comfort from visits to the veteran nationalist and anticolonial
campaigner Phan Boi Chau, who was living under house arrest in Hue. He
provided as much help as he could to alleviate the older man’s destitution.
Then, as a result of sheltering some students who had been expelled from
their boarding school for taking part in a strike, he lost his job. He left for
Saigon, where he became a friend of Nguyen An Ninh. They went all over
the countryside together, spreading ideas of liberation among the peasants.
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He was arrested in September 1928, and on his release from prison
wrote a denunciation of the prison system: Ngoi Tu Kham Lon (In the
Central Prison). The text was serialized in the paper Than Chung, arousing
many younger readers.

In September 1929 Phan Van Hum left for France, where he joined the
action committee of Indochinese émigrés in Toulouse. On May 22, 1930, he
took part in the demonstration outside the Élysée Palace in Paris against the
death penalties handed down to the Yen Bai insurgents. He managed to
evade the police, fleeing the country along with Ho Huu Tuong. They took
refuge in Brussels, where they produced a duplicated broadsheet Tien Quan
(Vanguard), which argued against sectarian authoritarianism and warned of
the danger of believing, as some did, that you could become an expert on
Marx just by spending a few months in Moscow. One night in July, the two
of them were successfully smuggled back to Paris by Pierre Naville and
Raymond Molinier. Soon after that, together with other émigrés, they
formed an Indochinese Group within the Communist League.

Phan Van Hum got a job as a teacher in Toulouse, but was fired for
producing subversive propaganda. He returned to Saigon in July 1933,
where he once again met Ta Thu Thau and Ho Huu Tuong. He taught
Annamite at Paul-Doumer High School, but in June 1935 he was fired due
to pressure from the Sûreté political police.

He took part in the La Lutte united front while continuing his studies of
philosophy. When La Lutte split in 1937, he stayed with Ta Thu Thau and
wrote for Tranh Dau (Struggle), which had become an organ of the Fourth
International. In 1939, along with the Trotskyists Ta Thu Thau and Tran
Van Thach, he decided to run for election to the Colonial Council
(representing the district of Saigon-Cholon, Tan An and My Tho), running
against the Constitutionalists and against the Stalinists’ ‘’Democratic
Front’’ slate: Nguyen Van Tao, Nguyen An Ninh and Duong Bach Mai. The
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Trotskyists proclaimed the necessity of a ‘’workers’ and peasants’ front’’
against war, and focused their propaganda against a rise in taxes and the
imposition of an arms tax, and against forced conscription into the
supplementary infantry - all of which were supported by the Stalinists’
‘’Democratic Front.’’ La Lutte published the group’s electoral platform
while at the same time attacking the Constitutionalists for being
‘’indifferent to the exploitation of those who are hungry and thirsty’’ and
reminding its readers that the Stalinists had been responsible for defeats of
the proletariat in Germany in 1923 and 1933, in Estonia in 1924, in China
in 1925-1927, and in Spain in 1936-1939. It denounced the infamous
Moscow Trials and lost no opportunity to show how and why the ‘’defense
of Indochina within the framework of French imperialism and national
unity’’ would turn the exploited Indochinese into tools and victims of
Russian diplomacy.

Phan Van Hum, Ta Thu Thau and Tran Van Thach were elected despite
their meetings having been banned, while the Stalinist ‘’Democratic Front’’
candidates were all defeated. The discontented electorate had seen the latter
as ‘’pro-government,’’ i.e. as part of the status quo. Elected to the Colonial
Council on April 30, 1939, Phan Van Hum was arrested on June 28. He was
sentenced on October 13 to five years’ hard labor and ten years’ restricted
residence for having campaigned against war loans and war taxes. After his
years in the penal colonies, where he contracted beriberi and was physically
debilitated, in 1944 he rejoined the La Lutte group.

On September 10, 1945, the enlarged Vietminh (Stalinist) government
cynically offered him a temporary post (he had been a popular figure ever
since the 1929 publication of his book In the Central Prison). He refused to
take part in what he considered a sinister, pseudodemocratic sham.
Meanwhile, the news arrived that the Vietminh had arrested Ta Thu Thau.
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After the October 1945 massacre of the Trotskyists at the Thi Nghe
bridge by the Anglo-French troops, Phan Van Hum and other survivors -
including Tran Van Thach, Phan Van Chanh, Ung Hoa, Le Van Thu and
Nguyen Van So - formed a new group in Thu Duc to fight against the troops
of colonial reconquest. The Stalinist Duong Bach Mai had Tran Van Thach,
Phan Van Chanh and Nguyen Van So arrested. They were shot, along with
some thirty other prisoners. Among the latter were Nguyen Van Tien, the
former managing editor of La Lutte who had just been released from Poulo
Condore, and Ngon, a worker at the Arsenal. Later in the same month
(October 1945) it was the turn of Phan Van Hum to be arrested in Bien Hoa
by Duong Bach Mai’s secret police.

One of his co-detainees, who was later freed, was the teacher Truong
Minh Hai. He told Tran Nguon Phieu (then also in the Bien Hoa resistance,
now a doctor in Texas) about the following exchange, which he heard one
evening between Duong Bach Mai and the imprisoned Phan Van Hum.
They knew each other well, since they had been comrades in the La Lutte
group in the 1930s and had been deported to Poulo Condore together in
1940. Duong Bach Mai said to Phan Van Hum:

‘’At Poulo Condore you put yourself between the warders’ blows and
the other prisoners, to defend them. But now, we’re in the middle of a
revolution...’’

‘’If you want to kill me,’’ replied Phan Van Hum, ‘’do it here. What’s
the point of taking me somewhere else ?’’

Phan Van Hum was murdered along with other Annamite prisoners in
Song Long Son, on the Trans-Indochina Railway line between Phan Thiet
and Tour Cham, 232 kilometers from Bien Hoa. Their bodies were thrown
into the river. (Truong Minh Hai was also killed soon afterwards.)
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Publications by Phan Van Hum: Ngoi Tu Kham Lon (In the Central
Prison), Saigon, 1929. Duong Linh (pseud.), May Duong To (A Few
Poems). Sa Da Du Tu (Journal of a Wanderer: Impressions of Life and
Travel in France), published in Than Chung. Bien Chung Phap Pho Thong
(Dialectics Made Easy), Saigon, 1936. Nguyen Phi Hoanh (pseud.), Tolstoy,
Saigon, 1939. Phat Giao Triet Hoc (Buddhist Philosophy), Hanoi, 1942.
Vuong Duong Minh, Than The Va Hoc Thuyet (The Life and Teaching of
Wang Yangming), Hanoi, 1944.

TA THU THAU (1906-1945) was born in Tan Binh (Long Xuyen) in
Cochinchina into a family of poor artisans and was obliged to work from an
early age. He won a grant to attend high school in Saigon, where he joined
the Jeune Annam group, who were ‘’plotting’’ to drive the French out of
Indochina. He came under the influence of Nguyen An Ninh, who had been
attacking the colonial regime in his journal La Cloche Fêlée since 1923, and
who had also been exhorting young people to ‘’leave the homes of your
fathers’’ - only then, he said, could they hope to shake off the ‘’suffocating
ignorance’’ in which they were trapped by obscurantism. (‘’Our oppression
comes from France, but so does the spirit of liberation.’’) Ta Thu Thau set
sail for France. At the age of 21, he was studying at the Faculty of Science
in Paris. At first he was active in the Annamite Independence Party,
assuming the leadership when its founder, Nguyen The Truyen, returned to
Vietnam in early 1928. Together with two other students, Huynh Van
Phuong and Phan Van Chanh, Ta Thu Thau published La Résurrection,
‘’Journal of Revolutionary Annamite Youth,’’ which was seized by the
police when its third number appeared.

In January 1929, in the wake of a fight between the extreme right-wing
Jeunesses Patriotes [Patriotic Youth] and Annamites who supported the
Annamite Independence Party, he attacked the French Communist Party for
not supporting the Annamites who had been arrested, and took it to task for
the bad faith of the report in its newspaper L'Humanité. He also criticized
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the ‘’salaried Annamites of the Colonial Commission of the French
Communist Party’’ who were infiltrating the ranks of the Annamite
Independence Party in order to turn the latter’s members into ‘’puppets
carrying out the Communist Party’s dictates.’’ One of his leaflets ended
with this desperate appeal: ‘’In our nameless servitude, we call out to the
oppressed of the colonies: Unite against European imperialism - against
Red imperialism as well as White - if you want a secure place under the
sun.’’

The Seine Tribunal dissolved the Annamite Independence Party in
March 1929. In July in Frankfurt, Ta Thu Thau took part in the Second
Congress of the Anti-Imperialist League. In Paris, he and his friends made
contact with dissidents in the French Communist Party - Alfred Rosmer
(Left Opposition), Daniel Guérin, Maurice Paz’s Contre le Courant [Against
the Current] group - and moved away from a shortsighted nationalist
position. They saw that racial and nationalist oppositions had tended to
conceal the oppositions between social classes. Ta Thu Thau began
studying Marx and the history of Russia during the twelve years since the
October Revolution, and soon arrived at a global vision of revolution and a
critical communism that was instinctively internationalist.

After the bloody defeat of the 1930 insurrection at Yen Bai, he expressed
his views on the Indochinese revolution in the April, May and June issues
of La Vérité [The Truth]. Criticizing the Third International, he declared
that the choice for him was no longer between slavery or independence, but
between nationalism or socialism. ‘’Imperialism can be overthrown only by
the organized action of a homogeneous mass that is a social enemy of
imperialism. Independence is inseparable from proletarian socialist
revolution.’’

He was arrested on May 22, 1930, during the Annamite students’
demonstration in front of the Élysée Palace against the death sentences
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imposed after the Yen Bai uprising, and on May 30 he was deported from
France along with eighteen compatriots. When they arrived in Saigon on
June 24, they were greeted by Stalinist leaflets denouncing them as
counterrevolutionaries.

At the end of 1931, Ta Thu Thau cooperated with the underground
group Ta Doi Lap (Communist Left Opposition) in Saigon, then organized
the Indochinese Communism group (Dong Duong Cong San), which was
broken up in August 1932 when he and 65 other Trotskyists and
sympathizers were arrested. Released on bail the following January, Thau
joined the La Lutte group and collaborated with the Stalinists in legal
struggle against the colonial regime. He was active in the election campaign
for the first Workers’ Slate in Saigon. In 1934 he wrote Trois mois à la
Sûreté rue Catinat [Three Months at the Sûreté on Rue Catinat], based on
his experiences of interrogation before his trial and denouncing the
systematic torture of those charged with political crimes.

He was frequently imprisoned during the strikes of 1936-1937 under the
Popular Front government. When major strikes broke out in Indochina in
1936, he relentlessly attacked the Popular Front in La Lutte for betraying its
promises of reforms in the colonies. The Stalinists distanced themselves
from him in an open letter of December 17, 1936. The April 1937 Saigon
City Council election brought Ta Thu Thau and the Stalinist Nguyen Van
Tao together for the last time (they were both elected). At the end of May
the Stalinists, following orders from Moscow transmitted via the French
Communist Party, broke the united front with La Lutte by bringing out the
newspaper L'Avant-garde, in which they called the Trotskyists ‘’twin
brothers of fascism.’’ (Ta Thu Thau and Nguyen Van Tao were both in
prison at that time, and were only temporarily released on June 7.)

Imprisoned yet again later in 1937, Ta Thu Thau was not freed until
February 1939. In April 1939 he was elected to the Colonial Council on the
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platform of the Fourth International, seriously alarming the government. On
May 20, Governor Brévié sent a cable to Colonial Minister Mandel
denouncing ‘’the Trotskyists under the leadership of Ta Thu Thau,’’ who
‘’want to take advantage of a possible war in order to win total liberation.’’
In the same cable he expressed his appreciation of the Vietnamese
Stalinists, who ‘’are following the position of the Communist Party in
France’’ and ‘’who will thus be loyal if war breaks out.’’

In August 1939 Ta Thu Thau left the country. Arrested in Singapore in
October and brought back to Saigon, he suffered more than four years’
forced labor at Poulo Condore. After this harsh punishment, he was
confined to the town of Long Xuyen in his native province. While there he
wrote to Phuong Lan, a woman he had known in his adolescence: ‘’Here I
am in the place where a quarter of a century ago I lived without a care in the
world. Twenty-four years have passed and the young boy returns with his
wings clipped. While I was on Poulo Condore I learned some poems by
heart, including the whole of the Kim Van Kieu. I want to reread it now to
be sure I have fully grasped its meaning.’’ (Kim Van Kieu is a long and
quite unconventional eighteenth-century love poem very popular in
Vietnam.)

During 1945 Ta Thu Thau analyzed and criticized the position of the
Vietminh. Their policy of counting on the support of foreign powers to gain
independence seemed dubious to him, and in any case it lacked a
perspective of liberation for the workers and peasants. He wanted to rebuild
a workers’ party that would fearlessly confront the nationalist and Stalinist
currents. That was what he and other La Lutte veterans envisioned when
they met together again in Saigon after March 9, 1945.

At the end of April, he secretly traveled to the North. Tonkin and
northern Annam were in the grip of famine, and he managed to get an
appeal for aid published in the May 14 edition of the daily paper Saigon:
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‘’The scale of the disaster is such that I feel justified in entreating my
brothers in Cochinchina to eat only what you need to stay alive and to send
here everything you possibly can, immediately.’’

In the North he had the good fortune to encounter a fraternal group that
published the Trotskyist bulletin Chien Dau (Combat). He met Luong Duc
Thiep and many young people who had abandoned their studies and
dedicated themselves to arousing the political awareness of the poorest
classes. Ta Thu Thau took part with them in clandestine meetings of mine
workers and in secret gatherings of peasants. Many of his comrades were
uneasy about the smears being spread about them by the Vietminh, which
accused them of being ‘’antiworker elements,’’ but he had a seemingly
unshakeable confidence in the workers’ ability to see through such lies.

On August 10, 1945 (just after the dropping of atom bombs on
Hiroshima and Nagasaki), Ho Chi Minh called for a general uprising. Ta
Thu Thau journeyed south once more. In Hue, to escape surveillance by the
Stalinists, he separated from his young companion Do Ba The. In Quang
Ngai he fell into the hands of the Vietminh.

On September 7 the La Lutte group learned of his arrest and spread the
news, which aroused strong emotion among the common people of Saigon.
The La Lutte group interceded with Tran Van Giau, who responded on
September 9 with a communiqué: ‘’The arrest of Ta Thu Thau in Quang
Ngai is no concern of the Executive Committee. The People’s Committee
has the power and the right to pass judgment on Ta Thu Thau.’’ He had
probably already been assassinated.

Exactly a year later, in Paris, Ho Chi Minh, when questioned by Daniel
Guérin about the death of Ta Thu Thau, declared: ‘’Anyone who does not
follow the line determined by me will be smashed.’’
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In addition to his articles in La Lutte and Three Months at the Sûreté on
Rue Catinat, Ta Thu Thau left a Vietnamese translation of Politzer’s
Elementary Principles of Philosophy and the pamphlet Tu De Nhut Den De
Tu Quoc Te (From the First to the Fourth International).

NGUYEN VAN SO (1905-1945) was born into a poor family in Cholon.
A fervent disciple of Nguyen An Ninh, he was expelled from the École
Normale in Saigon in 1926 for political agitation. He became a mess-hand
on a shipping line, spent some time in Marseilles, then returned to Saigon in
1928, where he worked in a printshop and taught in a private school. An
activist in the La Lutte group, he was a candidate in the Saigon City
Council elections of 1933 and 1935 and in the Colonial Council election in
1939. Arrested in July 1937 for ‘’illegal association’’ (membership in a
labor union organizing committee), he was incarcerated in the Central
Prison, where he went on hunger strike. He was acquitted on September 9,
1937. Gravely ill with tuberculosis, he was rearrested and on November 10
sentenced to a year in prison followed by ten years’ restricted residence for
‘’subversive activities.’’ He was arrested yet again in September 1939 and
deported to Poulo Condore. An active member of the La Lutte group in
1945, he was among those shot by the Vietminh in Thu Dau Mot in October
1945.

PHAN VAN CHANH (1906-1945) came originally from a prosperous
family in Binh Truoc (Bien Hoa), where his father was a government
secretary. He graduated from Chasseloup-Laubat High School and left for
France on September 25, 1925, to register at the Faculty of Medicine in
Paris. He collaborated on Tran Van Thach’s Journal des Étudiants
Annamites and became an active member of the Annamite Independence
Party with Ta Thu Thau. He and Ta Thu Thau joined the (Trotskyist) Left
Opposition in 1930. He was one of the nineteen students deported from
France on May 30, 1930, after the demonstration against the Yen Bai death
sentences.
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In Saigon, he taught in private schools and participated in the formation
of the underground Communist Left Opposition. In 1932 he and Huynh Van
Phuong distributed radical literature to workers, including translations of
the Communist Manifesto and of Engels’s Socialism: Utopian and
Scientific. He was arrested, and on May 1, 1933, was given a four-year
suspended sentence. He was a member of the La Lutte group and supported
Ta Thu Thau after the break with the Stalinists in June 1937. A La Lutte
candidate in the Colonial Council election of April 1939, he was arrested on
July 13, 1939, and sentenced on March 16, 1940, to three years at Poulo
Condore, five years of restricted residence and ten years’ loss of civil rights.
In October 1945, still active in the La Lutte group, he was shot by the
Stalinist Tran Van Giau’s thugs at Thu Dau Mot.

TRAN VAN THACH (1903-1945) was born at Cholon into a prosperous
family, and graduated from Chasseloup-Laubat High School. He went to
France in May 1926, studying for a philosophy degree in Toulouse and then
in Paris. On March 15, 1927, he launched the Journal des Étudiants
Annamites [Annamite Students’ Newspaper]. In the December 15, 1927,
issue of this paper he published a story entitled ‘’Un Rêve Singulier’’ [A
Strange Dream], a visionary account of Saigon in 1955, on the eve of
independence, divided between a bourgeois party and its opponent, a
workers’ party. ‘’The best action program we could possibly adopt would
be one that brought together both a solution to the social problem and a
solution to the national problem,’’ says an enlightened bourgeois character
in this story. In another piece, published in January 1928, Tran Van Thach
criticized the conservative nationalists. The same year, in the Bulletin de la
Ligue contre l'oppression coloniale et l'impérialisme [Bulletin of the Anti-
Imperialist League] he denounced ‘’the hostile intentions of those who
govern us, whose undeclared aim is to mold us in such a way that we will
always continue to obey them.’’
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Tran Van Thach met Ta Thu Thau in the Annamite Independence Party.
He took part in a protest meeting against the arrest of Nguyen An Ninh on
September 28, 1928, and in a Manifesto of Annamite Students issued on
December 2 declared that the aim of studying abroad should be to liberate
one’s country. In the January 1929 issue of the Journal des Étudiants
Annamites he stressed the importance of unity between intellectuals and
workers. In May he became president of the Indochinese Mutual Aid
Association in Paris, on whose behalf he conveyed protests to the Colonial
Minister against the deportation of ‘’undesirable’’ Annamites.

He returned to Saigon in January 1930. The country was soon to be
profoundly shaken by the Yen Bai insurrection and by the powerful peasant
movement, which were followed by the bloody repression of 1930-1931.
While earning his living teaching French in private schools, he participated
in the founding of the La Lutte group. Together with others who had visited
France and who were now gathered around Nguyen An Ninh, he legally
challenged the colonial regime in the Saigon City Council elections of
April-May 1933. He was elected, as was the Stalinist Nguyen Van Tao, but
the vote was soon annulled. In September 1934, Tran Van Thach was
among those who re-formed the La Lutte group, which had been disbanded
after the elections. In 1935 he was elected once again to the Saigon City
Council, along with Ta Thu Thau, Nguyen Van Tao and Duong Bach Mai.
He contributed an irreverent satirical column in La Lutte called ‘’Petits
Clous’’ [Little Nails].

He was a member of the La Lutte action committee in the Indochinese
Congress movement. The first Moscow Trial caused him to distance
himself definitively from the Stalinists, and from then on he supported the
Trotskyists.

On February 2, 1937, Tran Van Thach’s election to the Saigon City
Council was invalidated. A few months later he caused quite a stir with a
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report in La Lutte (June 27 and July 1, 1937) about the scandalous
plundering of the peasants of Rach Gia. He was also involved in labor
union activity, for which he was imprisoned for two months in September
1937. In June he took the side of Ta Thu Thau when the Stalinists in La
Lutte broke the unity with the Trotskyists. He was among the Fourth
International candidates for the Tranh Dau-La Lutte group in the Colonial
Council elections of April 1939, and was elected along with Ta Thu Thau
and Phan Van Hum. The vote was annulled in October, and he found
himself behind bars once more.

On April 16, 1940, he was sentenced again, this time to four years at
Poulo Condore and ten years’ restricted residence. Released in 1944, he was
confined to restricted residence in Can Tho. After the fall of French colonial
rule on March 9, 1945, he and other La Lutte comrades organized a
Revolutionary Workers Party. After the Japanese surrender, they also
revived the publication Tranh Dau. On September 23, 1945, when the
people of Saigon rose up against the reoccupation of the city by the French
(who had been rearmed by the British), the Vietminh government of Tran
Van Giau fled the city to organize the resistance, while continuing to hunt
down the Trotskyists. Tran Van Thach survived the massacre of La Lutte
fighters by the Anglo-French troops at the Thi Nghe bridge, and along with
other survivors withdrew to the Thu Duc region, only to be arrested by Tran
Van Giau’s secret police.

Tran Van Thach was shot to death by the Vietminh in Thu Dau Mot in
October 1945.

NGUYEN VAN TIEN was born in 1916 in Saigon. He worked at the
Rubber Manufacturing Company and was a member of the Trotskyist labor
union group. Arrested in 1937, he was sentenced to a year in prison and five
years’ restricted residence. He became the last managing editor of the
newspaper La Lutte. In 1940 he was sentenced once again and deported to
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Poulo Condore. On his return from penal servitude, he fell into the hands of
the Vietminh, who shot him along with other La Lutte members in Thu Dau
Mot in October 1945.

HO HUU TUONG (1910-1980) was born into a family of small farmers.
In 1926 he was expelled from the Can Tho high school for political
agitation and left for France, where he studied mathematics, first at the
University of Marseilles, then at Lyons. In May 1930 he met Ta Thu Thau
in Paris during the Annamite demonstrations against the death sentences
against the Yen Bai insurgents. Escaping arrest, he fled with Phan Van Hum
to Brussels, where they produced the publication Tien Quan (Vanguard).
They returned to Paris shortly after the deportation of Ta Thu Thau, and
gathered around Pierre Naville, Raymond Molinier and Pierre Frank to
form, along with Nguyen Van Linh, Tran Van Si, La Van Rot, Nguyen Van
Nhi, Nguyen Van Nam and Nguyen Van Cu, the Indochinese Group of the
Communist League (Opposition).

Ho Huu Tuong returned to Cochinchina at the beginning of 1931 and
taught mathematics in private schools. In May of that year, he met Dao
Hung Long from the Lien Minh Cong San Doan (Communist League). Dao
Hung Long had brought together oppositionists from inside the Indochinese
Communist Party after the peasant soviets of Nghe-Tinh had been crushed,
and had won them over to the Left Opposition.

In August 1931, Ho Huu Tuong and Dao Hung Long started a
clandestine duplicated journal, Thang Muoi (October). In November, all the
Oppositionists united in the Ta Doi Lap (Left Opposition) and adopted
Thang Muoi as their theoretical organ. Ho Huu Tuong was arrested in
Saigon in October 1932, and received a three-year suspended sentence at
the trial of the 21 Trotskyists on May 1, 1933. His partner Nguyen Hue
Minh got three months. He campaigned with the first La Lutte group in the
Saigon City Council elections of April 1933, and from 1934 to 1937 was
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continuously in touch with the second La Lutte group. He was active in
developing anti-Stalinist theory.

Ho Huu Tuong was the ‘’secret advisor’’ of the League of
Internationalist Communists for the Construction of the Fourth International
(formed by Lu Sanh Hanh in 1935). He also edited the sole number of the
journal Cach Mang Thuong Truc (Permanent Revolution), the first printed
clandestine Trotskyist publication. In it, he predicted that a powerful
workers’ movement would sweep France after the victory of the Popular
Front, and that the workers and poor peasants of Indochina would then be
caught up in this tremendous wave of hope. Why shouldn’t other Lenins
and Trotskys arise here, too ? (Despite everything that had happened, he
was still thinking in terms of ‘’leaders’’!) He did, however, envision a
‘’mass-based party,’’ not a party of professional revolutionaries as
advocated by the Stalinists. Such a party, he said, must arise out of the real
struggle of the proletariat of the cities and countryside and prepare a general
strike together with the French proletariat, since it was impossible to build
socialism within national boundaries.

In September 1936 he brought out Le Militant, the first legal Trotskyist
weekly paper. In it he denounced La Lutte’s collaboration with the
bourgeois Constitutionalists, the repressive measures of the Popular Front
government, and the bloody farce of the first Moscow Trial. He also
brought together underground militants to form the Bolshevik-Leninist
Group for the Construction of the Fourth International, which published the
illegal bulletin Tho Thuyen Tranh Dau (Workers’ Struggle).

After the second Moscow Trial in March 1937, he revived Le Militant,
which was supported by a growing number of sympathizers, and published
Trotsky’s article Whither France ? The Decisive Stage and, most
importantly, Lenin’s Testament, with its warnings about Stalin.
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In September 1938, taking advantage of the relative freedom that French
Prime Minister Daladier granted to the native Vietnamese-language press,
Ho Huu Tuong and Dao Hung Long launched the agitational bulletin Thay
Tho (Wage and Salary Workers). They also revived the theoretical journal
Thang Muoi, of which five numbers appeared up to March 1939. In this
journal, Ho Huu Tuong criticized the ‘’four years of mistakes involving the
tactic of a united front’’ between Stalinists and Trotskyists. In January 1939,
he printed the statutes of the Fourth International and explained how the
theory of permanent revolution applied to Indochina.

Like all the other opponents of the colonial regime, Ho Huu Tuong was
arrested at the start of the war and sent to Poulo Condore. When he was
released in 1944 he broke with revolutionary communism, to the great
dismay of his comrades in struggle.

His signature, along with those of two important Vietminh figures,
appears on a telegram of August 1945 sent to Emperor Bao Dai from the
People’s Revolutionary Committee in Hanoi, demanding Bao Dai’s
abdication. Returning to Cochinchina after the partition of the country in
1954, Ho Huu Tuong became the advisor to Bay Vien, leader of the Binh
Xuyen pirates. In 1957 the American puppet Ngo Dinh Diem sentenced him
to death, but after the intercession of Nehru and Albert Camus he was
instead deported again to Poulo Condore. After the fall of Diem, Ho Huu
Tuong became a deputy in the farcical ‘’opposition’’ under the military
regime of Nguyen Van Thieu.

In 1977, two years after North Vietnamese troops had captured Saigon,
Ho Huu Tuong was interned in a ‘’reeducation camp.’’ He was released in
1980, but collapsed and died on the doorstep of his home. Four years later
his short autobiography, 41 Nam Lam Bao, Hoi Ky (Memories of 41 Years
of Journalism), was published in Paris.
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DAO HUNG LONG, alias ANH GIA, came from a peasant family of
Long Tri (Rach Gia). He was born in 1905 and became a member of the
Thanh Nien (Revolutionary Youth League) in 1926. As part of the latter’s
communist wing, in 1929 he became a ‘’special delegate’’ of the
Indochinese Communist Party in western Cochinchina. The defeat of the
peasant movement in 1930-1931 - including the suppression of the soviets
in Nghe-Tinh and of the peasant uprisings in Annam and Cochinchina -
made him rethink the politics of the Stalinist party and he denounced its
leadership, noting that it was composed mostly of petty-bourgeois
intellectuals and peasants.

At the beginning of 1931 he organized the Communist League group at
Bac Lieu, with a ban mao hiem (death-defying) committee responsible for
obtaining money to finance its projects. In May 1931, Ho Huu Tuong won
him over to the Left Opposition. Arrested in 1933, Anh Gia was sentenced
to a year in prison and was sent to do forced labor in the quarries of Chau
Doc. There he convinced the nonpolitical prisoners to refuse to work, then
led a hunger strike. After this struggle was harshly repressed, he was
separated from the other prisoners and sent back to the Central Prison in
Saigon.

In 1934 Anh Gia began working as a sign painter. In 1936 he wrote the
pamphlet Action Committee Tactics. For his work in the labor union
movement, which had been outlawed by the Popular Front, he was
sentenced in 1937 to two months in prison. At the end of 1938 he launched
a legal Vietnamese-language bulletin, Thay Tho (Wage and Salary
Workers). He was also one of the editors of Tia Sang (The Spark), which
first appeared in January 1939, denouncing war and the imposition of loans
and taxes for the ‘’defense of Indochina.’’ In October 1939 he was
condemned to two years in prison and ten years of restricted residence.
During the war he was interned in camps at Ta Lai and Ba Ra, then
deported to Madagascar, from which he was not released until the end of



https://thuviensach.vn

1946. He ended up by abandoning class struggle, following Ho Huu Tuong
down the path toward a neutralist nationalism.

LU SANH HANH (1912-1982) was born at Ben Tre into a prosperous
family. He studied at the My Tho high school. In 1932 he was a member of
the Saigon committee of the Indochinese Communist Party, but, shaken by
reading the theses of the Left Opposition, he tried to reorganize his party on
a critical basis. He launched the paper Lao Cong (The Worker). Arrested on
October 9, 1932, he was sentenced to 15 months in prison. Assigned to
push wagons along with the nonpolitical prisoners at the Cape Saint-
Jacques quarries, he led them in striking. Punished with solitary
confinement, he started a long hunger strike and was sent back to the
Central Prison in Saigon.

After his release he decided to ‘’devote his life to making revolution.’’
Selling off his family inheritance, he set himself up as a traveling barber in
order to spread revolutionary propaganda, then became a reporter for the
Constitutionalist newspaper Duoc Nha Nam (The Torch of Annam). In July
1935 he was one of the founders of the underground League of
Internationalist Communists for the Construction of the Fourth
International. It was broken up by the Sûreté the following year when it
called for the formation of action committees to prepare a general strike. In
August 1936 he was sentenced to 18 months in prison. Upon his release, he
resumed his life of political action and in January 1939 collaborated in the
publication of Tia Sang, which was edited by Ho Huu Tuong and Dao Hung
Long. He escaped the arrests of September 1939 and took refuge in western
Cochinchina, then returned to Saigon in 1945 to secretly reconstitute the
League, whose March 24 Manifesto called on workers and peasants to
prepare for an imminent revolution.

After the Japanese surrender, the League, which had continued to
operate underground, came out openly with radical slogans that glaringly
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contrasted with those of the Stalinists. The de facto Stalinist government of
Tran Van Giau, feeling threatened by the growth of the League-dominated
people’s committees, sent troops to arrest the thirty-odd delegates who were
attending a meeting on September 14, 1945. Lu Sanh Hanh was one of
them. They were disarmed and thrown into prison. On September 22, the
British took control of the Central Prison and handed over the prisoners to
the French Sûreté. Paradoxically, that was how Lu Sanh Hanh and his
comrades escaped certain death.

He emigrated to France in 1947, where he was active among the
Annamites who had been ‘’imported’’ to work in the munitions factories
during the war, and also contributed to the journal Quatrième Internationale
[Fourth International] under the name of Lucien. In 1954 he returned to his
native country. He died of tuberculosis in Saigon on November 2, 1982.

~~~oOo~~~

NGUYEN VAN NAM, alias ANTONY, was born on May 26, 1912, at
Ben Tre, into an old established Catholic family who had amassed their
immense fortune in the early days of French colonization. He was the son
of the doc phu (Administrative Delegate) Michel My, who became known
as the ‘’Tiger of Cho Lach’’ and was infamous for his savage repression of
rebellious peasants in 1930. Michel My embezzled vast amounts of public
money, then had a church built at Cho Lach dedicated to St. Michael to
expiate his sins. He was killed by insurgents at Gia Dinh in September
1945.

As a high-school student at the Catholic Taberd Institute in Saigon,
where his brother was a ‘’teaching brother,’’ Nguyen Van Nam, the
rebellious son, was active in the strikes of 1926 that broke out at the funeral
of the pioneering nationalist Phan Chau Trinh. Leaving for France in 1928,
he continued his studies at the Lycée Lakanal in Sceaux, where he joined
the Left Opposition, and in 1932 participated in the Paris-based Annamite
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Trotskyist group [i.e. the Indochinese Group of the Communist League]
along with Tran Van Si, La Van Rot and Nguyen Van Linh.

He returned to Saigon in 1935 and made contact with the Trotskyists of
the La Lutte group, publishing articles in their paper on strikes and on
Algeria. In 1938 he collaborated with Ho Huu Tuong on the semi-legal
journal Thang Muoi and in February 1939 he became the administrator
responsible for the paper Tia Sang. The latter publication was banned and
he was arrested, along with Edgar Ganofsky (the managing editor), Dao
Hung Long and others. He remained in prison until early 1940.

After the collapse of France in May 1940, Nguyen Van Nam was sought
along with many other ‘’dangerous individuals’’ on the ‘’wanted’’ list, but
he eluded the Sûreté and hid out with various comrades in Ben Suc, Tra
Vinh, Phnom Penh, Hanoi and Quang Ngai. He returned to Saigon in 1943.

In August 1945, when Saigon was in turmoil following the surrender of
the Japanese, he resumed his activity in the reconstituted League of
Internationalist Communists. He wrote the leaflet that called for the
formation of people’s committees and for the arming of the people,
positions that were to be widely adopted during the huge demonstration of
August 21, 1945.

Managing to escape the systematic liquidation of the Trotskyists by the
Stalinist Communists and the Vietminh, Nguyen Van Nam emigrated to
France in early 1948. In late 1949 he broke with Leninism-Trotskyism and
began widening his circle of contacts in order to develop new revolutionary
perspectives. As he put it: ‘’The so-called workers’ parties - particularly
those of the Leninist type - are embryos of a state. Faced with the power of
the bourgeois state, these parties advocate a ‘counterpower.’ But this is just
juggling with words in order to deceive people: all power is coercive and
oppressive. Once in power, these parties become the nucleus of a new
exploiting class which installs a new system of exploitation. The state is
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always the state of the exploiters. Talk of the ‘withering away’ of the state
only serves to mystify the masses. To arrive at a ‘nonstate,’ we have to
envision a ‘nonpower.’ Workers councils could represent such
‘nonpower’.’’

My friend Nguyen Van Nam worked in a factory until 1961, then as a
bookkeeper, while continuing his studies. He graduated in English, and
wrote a dissertation on immigration in England.

NGUYEN VAN LINH, alias RENÉ (1909-1950), was born at Ben Suc
(Thu Dau Mot) into a wealthy family. He went to France in 1926, studying
first at the Lycée Michelet in Vanves, then at the Sorbonne in Paris. In 1931
he and Tran Van Si organized the Indochinese Left Opposition group [i.e.
the Indochinese Group of the Communist League]. In a speech at the
International Antiwar Congress in Amsterdam, he stressed that the
proletariat should not be deluded into thinking that war could be prevented
without destroying its foundation, capitalism. He took part in the
Indochinese Mutual Aid Association and in the Social Studies Circle set up
in 1934, where he met people who had been expelled from the French
Communist Party.

He criticized the Popular Front for its repression of the Indochinese
Congress movement in 1936. In 1937, in the bulletin Quoc Te IV (Fourth
International) he denounced the dictatorship over the proletariat by the
party in power in the USSR and criticized the French Communist Party,
which, since the Laval-Stalin Pact of 1935, ‘’was urging the Annamite
masses to support the democratic imperialisms’’ and which was seeking
‘’peace at any price in the three French colonies in North Africa.’’

He returned to Cochinchina at the outbreak of the war, and taught at a
school in Can Tho. In August 1945 he joined the League of Internationalist
Communists in Saigon, concentrating on the political training of the
Workers’ Militia of the Go Vap streetcar workers and on maintaining
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communication between the comrades in the countryside and in the city. In
July 1947 he renewed contact with the Internationalist Communist Party in
France. He wrote to Molinier and Craipeau: ‘’Having survived the savage
repression of the Stalinists, our group intends to continue the struggle,’’ and
added that he did not understand ‘’the purely intellectualistic approach of
Naville and Rousset.’’

In 1950 he received an invitation to a secret conference ostensibly
organized by Trotskyist sympathizers in the Vietminh military zone in Bien
Hoa to discuss the participation of Trotskyists in the resistance. It was a
trap, and on May 13, 1950, Nguyen Van Linh fell into it, along with Liu
Khanh Thinh and the Chinese comrade Liu Jialiang. They were
assassinated. The Vietminh radio station accused them of having been
‘’agents of French imperialism.’’

TRAN VAN SI (1907-1941) was born at Tan Thanh Dong (Gia Dinh).
After studying in Hanoi, he worked as a technician, then left for France in
July 1929. In Paris, he and Nguyen Van Linh were at the heart of the
Indochinese Left Opposition group, which analyzed the mistakes of the
Indochinese Communist Party in the same spirit as the Left Opposition that
had supported Trotsky in his struggle against the bureaucracy in power in
Russia. With Maurice Nadeau, he was active in the Communist League cell
in the 13th Arrondissement of Paris.Beginning in February 1932, the
Indochinese Left Opposition group published the theses of the Left
Opposition on the Indochinese revolution in the mimeo bulletin Duoc Vo
San (The Torch of the Proletariat). They were violently attacked for this by
Annamites in the Colonial Section of the French Communist Party. In
October 1933, finally realizing that they would never be accepted as an
opposition within the Indochinese Communist Party, they decided to try to
build a new communist party. In 1935 Tran Van Si was one of the founders
of the Indochinese Section for the Fourth International. The group took an
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active part in anti-imperialist meetings and demonstrations and remained in
contact with Annamite dissidents in the French Communist Party.

After returning to Cochinchina on September 13, 1937, Tran Van Si
joined Ta Thu Thau in the La Lutte group, which had by then become
Trotskyist, and in April 1939 his name appeared on the Fourth International
slate of candidates for the Colonial Council election. Arrested on July 13,
1939, for campaigning against a national defense fund, he was sentenced on
April 16, 1940, to three years at Poulo Condore. He died there after only a
year.

LIU JIALIANG (1911-1950) was originally from Guangdong in China.
His political awakening came at the age of 14 during the second Chinese
revolution (1925-1927). In 1931 he went to study in Beijing and joined the
Trotskyist movement there. When he went to Shanghai in 1933 he was
arrested and imprisoned until 1937. After his release at the outbreak of the
Sino-Japanese war, he went to Hong Kong to train young Trotskyists in
southern China. It was during this period that he translated into Chinese
Harold Isaacs’s book The Tragedy of the Chinese Revolution. He was
arrested, then deported to Shanghai by the British. Though seriously ill, he
continued his political activity. He returned to Hong Kong in March 1949.
Hunted by the police, he fled to Saigon in January 1950. In May of that year
he and two Vietnamese comrades from the League of Internationalist
Communists were ambushed by the Vietminh at Bien Hoa, north of Saigon,
and he was tortured to death.

TRAN DINH MINH, alias NGUYEN HAI AU (1912-1946), was a poet,
and author of the novel Nguoi Con Gai Cam (The Silent Girl), whose young
heroine, poor, ugly and mute, regains her beauty and the power of speech
when she is loved - a metaphor for the enslaved masses who will be born
into a real life through social revolution. He also wrote books on the
economy: Kinh Te Hoc Pho Thong (Political Economy Made Easy) (Hanoi,
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1944) and Kinh Te The Gioi 1929-1934 (The World Economy 1929-1934)
(Hanoi, 1945). He left teaching to become a typographer at the Le Van Tan
Printworks in Hanoi, where in 1944-1945 he and other comrades put
together the clandestine bulletin Co Do (Red Flag). He joined the League of
Internationalist Communists in Saigon in 1945.

He was accepted into the Go Vap Workers’ Militia, and he and Nguyen
Van Thuong were elected to lead this militia during the uprising in Saigon.
He was killed at the front on January 13, 1946, in My Loi, near Cao Lanh
(Sadec), under fire from indigenous auxiliaries in the French army who
were disguised as resistance fighters. The villagers of My Tay erected a
tomb for him.

EDGAR GANOFSKY (1880-1943) was a Frenchman born on the
Indian Ocean island of Réunion. He was fired from his teaching post for
political reasons. Fervently anticolonialist, he published La Voix Libre [The
Free Voice] in Saigon from 1923 to 1932. A modest and free-spirited man,
he lived as an Annamite, lodging with a coolie family in a run-down
apartment in Da Kao. In 1933 he helped the La Lutte group by taking
advantage of his French citizenship to assume the official managerial
responsibility for the La Lutte newspaper. In 1936 he took part in the
Indochinese Congress movement, whose aim was to present the demands of
the Annamite people to the Popular Front government. In 1939 he once
again became an official publishing manager, this time of the Trotskyist
paper Tia Sang. He was sentenced to one year in prison and five years of
restricted residence - terms which were increased in June 1940 to three
years and ten years. During the war he was forced to live in Can Tho, and
died there in poverty in 1943.

THAI VAN TAM, one of the founders of the Hanoi newspaper Ban Dan
(The People’s Friend), broke with the Stalinists in 1937 after the Popular
Front banned the Indochinese Congress movement. In Tonkin he started the
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Tia Sang (The Spark) group and also put out the weekly Thoi Dam
(Chronicles), which in August 1938 called on workers and peasants to set
up ‘’unified people’s committees in a joint struggle for rice, freedom and
democracy’’ - committees which the process of revolutionary struggle
would tend to transform into workers’ and peasants’ councils. When this
publication was banned, Thai Van Tam started Chanh Tri Tuan Bao (The
Political Weekly) in November 1938 and published a translation of
Trotsky’s book about his son, Leon Sedov. Prosecuted for his antiwar
articles in Thoi Dam, he was sentenced in April 1939 to five months in
prison, as were his companions Bui Duy Tu and Nguyen Uyen Diem.
During the war, he died in a prison in central Annam.

LE QUANG LUONG, alias BICH KHE (1915-1946), was a primary
school teacher and a popular poet. He originally came from Thu Xa, in the
Quang Ngai province of Annam. When André Gide’s book Retour de
l'URSS [Return from the USSR] was published in 1936, he quickly
translated it. As a result, the Stalinist party identified him as the inspiration
behind the Du Tu (Fourth International) group in that region. He died of
tuberculosis in 1946 at the age of thirty-one. The local population gave his
name to the street leading from the bus station to the east gate of Quang
Ngai, though ‘’Rue Bich-Khe’’ never appeared on official maps of the
town. His tomb was neglected and overrun with weeds - just as in his own
poem, Nam Mo (The Tomb):

Day co xanh xao may lop phu,

Tren mo con qua dung yem hoi.

[Lush green weeds smother the tomb, a crow perches there silently.]

In 1991, the young bureaucrat Bon, Secretary of the local People’s
Committee, refused to give his family permission to take his remains back
to his birthplace, on the pretext that the bones of a man who died of
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tuberculosis might infect the village; and besides, Bich Khe had been ‘’a
Trotskyist’’ and ‘’according to our local veteran revolutionaries, Trotskyism
is completely reactionary.’’ (This anecdote is drawn from a report by the
journalist Tran Dang, published in Lao Dong, official newspaper of the
Vietnam General Confederation of Labor, on January 20, 1994.)

LUONG DUC THIEP ( ?-1945) was born in Thanh Hoa in northern
Annam. He was expelled from the Nam Dinh high school after protest
strikes against the brutality of ‘’Paul Rednose,’’ a French teacher who
called his pupils ‘’bastards, pigs, filthy Annamites.’’ Luong Duc Thiep tried
to flee the country but was arrested at Bangkok and sent back to Thanh Hoa
where, after a year in prison, he was put under house arrest. In 1937 and
1938 he was one of the leaders of the clandestine Typographers Trade
Union Federation in Hanoi. In 1941 he participated in the critical historical
journal Han Thuyen, which questioned the ideology of national heroism. In
1945 he founded the Socialist Workers Party of North Vietnam (Dang Tho
Thuyen Xa Hoi Viet Bac), which supported the Fourth International and
brought together large numbers of workers and students, including many
women. This group published the newspaper Chien Dau (Combat) and
many pamphlets, and set up Marxist education classes. By means of posters
and leaflets the group called for the arming of the people, workers’ control
of the factories and redistribution of land to the peasants, as in the South.
The group prepared for armed resistance to the return of the French, and its
revolutionary program was welcomed with enthusiasm at huge rallies,
notably in Bach Mai.

Faced with the autonomous development of a revolutionary movement
of workers and peasants outside the control of the Vietminh, Ho Chi Minh
ordered the arrest of members of the group. Luong Duc Thiep and Quan
Thuong Hao, who had just been released from the Son La penal colony,
were rounded up along with many others and executed. The murder of
Luong Duc Thiep in 1945 is documented by the writer To Hoai in his
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memoirs, Cat Bui Chan Ai (published in California in 1993). Luong Duc
Thiep’s militant political activity in 1945 is described by Do Ba The in
Thim Bay Gioi (cited by Phuong Lan in her book Nha Cach Mang Ta Thu
Thau 1906-1945 [The Revolutionary Ta Thu Thau]) and in a letter of 1947
from a North Vietnamese militant, discovered in the archives of Pierre
Frank in Paris.

This book is dedicated to all these friends and comrades, and to so many
others; to all those who have dreamed of a new world liberated from
oppression and exploitation; to the serfs of the ricefields, the slaves of the
plantations, the miners, coolies, farm laborers, workers and peasants who
died anonymously, ‘’combatants who fell in the struggle with no one to tell
their story, no one to evoke their spirit’’ (tu si may nguoi, nao ai mac mat,
nao ai goi hon); and to the memory of my mother.

Paris, September 8, 2000

LỜI CÁM ƠN

Hận tư tâm hữu sở bất tận,

bỉ một thế nhi văn thái bất

biểu ư hậu dã

司馬遷-Tư Mã Thiên

Hận thân tâm có điều không

được hả lòng, nhục nhằn

thay cùng đời mà văn chương

lượm lặt không thể nêu rõ đời sau.
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Tác giả tận lòng cảm ơn tất cả các bạn đây đó đã giúp về chuyển ngữ,
cùng tài liệu và hình ảnh. Nhờ nhà xuất bản đã tận tâm giúp quyển sách ra
đời mà tác giả khỏi nỗi ân hận như nhà họ Tư Mã ngày xưa.
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